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Tài li u s  1 ệ ố

ĐÔNG D NGƯƠ

 Tuy r ng Qu c t  C ng s n đã làm cho v n đ  thu c đ a có đ c t m quan tr ng x ng đángằ ố ế ộ ả ấ ề ộ ị ượ ầ ọ ứ  
v i nó b ng cách coi nó là thu c v  nh ng v n đ  th i s  kh n tr ng nh t, nh ng trong th cớ ằ ộ ề ữ ấ ề ờ ự ẩ ươ ấ ư ự  
ti n, các ban thu c đ a  các c ng qu c th c dân, cho đ n nay, v n ch a quan tâm đ n v n đễ ộ ị ở ườ ố ự ế ẫ ư ế ấ ề 
này, th m chí các ban này cũng ch a xem xét v n đ  m t cách nghiêm túc!ậ ư ấ ề ộ

S  không ho t đ ng này th t đáng ng c nhiên, nh t là khi không còn s  tranh cãi n i b  trongự ạ ộ ậ ạ ấ ự ộ ộ  
đ ng đã đ c thanh tr , và đáng ng c nhiên khi v n đ  tuy n m  ng i thu c đ a l i đ c chả ượ ừ ạ ấ ề ể ộ ườ ộ ị ạ ượ ủ 
nghĩa t  b n và ch  nghĩa đ  qu c c a chính qu c nghiên c u ráo ri t. S  không ho t đ ng này cóư ả ủ ế ố ủ ố ứ ế ự ạ ộ  
l  do các đ ng chí chúng ta không hi u bi t tình hình chính xác c a nh ng x  b  áp b c. Do v y, tôiẽ ồ ể ế ủ ữ ứ ị ứ ậ  
th y có ích, n u phác ho  ng n g n  đây tình hình c a m t trong nh ng thu c đ a l n nh t c aấ ế ạ ắ ọ ở ủ ộ ữ ộ ị ớ ấ ủ  
n c Pháp, là Đông D ng.ướ ươ

Nói r ng Đông D ng g m hai m i tri u ng i b  bóc l t, hi n nay đã chín mu i cho m tằ ươ ồ ươ ệ ườ ị ộ ệ ồ ộ  
cu c cách m ng là sai, nh ng nói r ng Đông D ng không mu n cách m ng và b ng lòng v i chộ ạ ư ằ ươ ố ạ ằ ớ ế 
đ  bây gi  nh  các ông ch  c a chúng ta th ng v n nghĩ nh  th , thì l i càng sai h n n a. Sộ ờ ư ủ ủ ườ ẫ ư ế ạ ơ ữ ự 
th t là ng i Đông D ng không có m t ph ng ti n hành đ ng và h c t p nào h t. Báo chí, h iậ ườ ươ ộ ươ ệ ộ ọ ậ ế ộ  
h p, l p h i, đi l i đ u b  c m... Vi c có nh ng báo ho c t p chí mang t  t ng ti n b  m t chútọ ậ ộ ạ ề ị ấ ệ ữ ặ ạ ư ưở ế ộ ộ  
ho c có m t t  báo c a giai c p công nhân Pháp là m t t i n ng. R u c n và thu c phi n cùngặ ộ ờ ủ ấ ộ ộ ặ ượ ồ ố ệ  
báo chí ph n đ ng c a b n c m quy n b  sung cho cái công cu c ngu dân c a chính ph . Máyả ộ ủ ọ ầ ề ổ ộ ủ ủ  
chém và nhà tù làm n t ph n còn l i.ố ầ ạ

B  đ u đ c c  v  tinh th n l n v  th  xác, b  b t m m và b  giam hãm, ng i ta có th  t ngị ầ ộ ả ề ầ ẫ ề ể ị ị ồ ị ườ ể ưở  
r ng cái b y ng i y c  mãi mãi b  dùng làm đ  đ  t  cái ông th n t  b n, r ng b y ng i đóằ ầ ườ ấ ứ ị ồ ể ế ầ ư ả ằ ầ ườ  
không s ng n a, không suy nghĩ n a và là vô d ng trong vi c c i t o xã h i. Không: ố ữ ữ ụ ệ ả ạ ộ ng i Đôngườ  
D ng không ch t, ng i Đông D ng v n s ng, s ng mãi mãiươ ế ườ ươ ẫ ố ố . S  đ u đ c có h  th ng c a b nự ầ ộ ệ ố ủ ọ  
t  b n th c dân không th  làm tê li t s c s ng, càng không th  làm tê li t t  t ng cách m ng c aư ả ự ể ệ ứ ố ể ệ ư ưở ạ ủ  
ng i Đông D ng. Lu ng gió t  n c Nga th  thuy n, t  Trung Qu c cách m ng ho c t  n Đườ ươ ồ ừ ướ ợ ề ừ ố ạ ặ ừ Ấ ộ 
chi n đ u đang th i đ n gi i đ c cho ng i Đông D ng. Ng i Đông D ng không đ c h c,ế ấ ổ ế ả ộ ườ ươ ườ ươ ượ ọ  
đúng th , b ng sách v  và b ng di n văn, nh ng ng i Đông D ng nh n s  giáo d c b ng cáchế ằ ở ằ ễ ư ườ ươ ậ ự ụ ằ  
khác. Đau kh , nghèo đói và s  đàn áp tàn b o là nh ng ng i th y duy nh t c a h . N u nh ngổ ự ạ ữ ườ ầ ấ ủ ọ ế ữ  
ng i xã h i ch  nghĩa l  là vi c giáo d c, thì giai c p t  s n th c dân và b n x  - b n quan l i -ườ ộ ủ ơ ệ ụ ấ ư ả ự ả ứ ọ ạ  
c  ph  trách giáo d c b ng ph ng pháp c a chúng. Ng i Đông D ng ti n b  m t cách r t màuứ ụ ụ ằ ươ ủ ườ ươ ế ộ ộ ấ  
nhi m và khi th i c  cho phép h  s  bi t t  ra x ng đáng v i nh ng ng i th y c a h . Đ ng sauệ ờ ơ ọ ẽ ế ỏ ứ ớ ữ ườ ầ ủ ọ ằ  
s  ph c tùng tiêu c c, ng i Đông D ng gi u m t cái gì đang sôi s c, đang gào thét và s  bùngự ụ ự ườ ươ ấ ộ ụ ẽ  
n  m t cách ghê g m, khi th i c  đ n. B  ph n u tú có nhi m v  ph i thúc đ y cho th i c  đóổ ộ ớ ờ ơ ế ộ ậ ư ệ ụ ả ẩ ờ ơ  
mau đ n.ế

S  tàn b o c a ch  nghĩa t  b n đã chu n b  đ t r i: Ch  nghĩa xã h i ch  còn ph i làm cáiự ạ ủ ủ ư ả ẩ ị ấ ồ ủ ộ ỉ ả  
vi c là gieo h t gi ng c a công cu c gi i phóng n a thôi.ệ ạ ố ủ ộ ả ữ

NGUY N ÁI QU CỄ Ố

T p chí La Revue Communiste, s  14, tháng 4-1921ạ ố

H  Chí Minh: Toàn t p, Nxb CTQG, H., 2002, t p 1 (1919-1924), tr. 27-28ồ ậ ậ
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Tài li u s  2ệ ố

PHONG TRÀO C NG S N QU C TỘ Ả Ố Ế

ĐÔNG D NGƯƠ

Ch  đ  c ng s n có áp d ng đ c  Châu Á nói chung và  Đông D ng nói riêng không?ế ộ ộ ả ụ ượ ở ở ươ  
Đ y là v n đ  mà chúng ta đang quan tâm hi n nay.ấ ấ ề ệ

Mu n hi u v n đ  đó, chúng ta ph i xem xét tình hình hi n nay  l c đ a Châu Á v  m t l chố ể ấ ề ả ệ ở ụ ị ề ặ ị  
s  và đ a lý.ử ị

L c đ a r ng l n đó có di n tích 80 l n l n h n n c Pháp (45.000.000 kmụ ị ộ ớ ệ ầ ớ ơ ướ 2), v i dân s  g nớ ố ầ  
800 tri u ng i, có m t c  c u chính tr  t ng đ i ph c t p.ệ ườ ộ ơ ấ ị ươ ố ứ ạ

Trong t t c  các n c Châu Á, Nh t B n là n c duy nh t m c ph i m t cách tr m tr ngấ ả ướ ậ ả ướ ấ ắ ả ộ ầ ọ  
nh t ch ng b nh truy n nhi m là ch  nghĩa t  b n đ  qu c. T  chi n tranh Nga - Nh t, ch ngấ ứ ệ ề ễ ủ ư ả ế ố ừ ế ậ ứ  
b nh đó di n bi n ngày càng nguy k ch, lúc đ u b ng s  thôn tính Tri u Tiên, ti p đ y là s  thamệ ễ ế ị ầ ằ ự ề ế ấ ự  
gia vào cu c chi n tranh "vì chính nghĩa".ộ ế

Đ  ngăn c n n c Nh t tr t dài đ n v c th m c a hi n t ng ph ng Tây hoá không thể ả ướ ậ ượ ế ự ẳ ủ ệ ượ ươ ể 
c u vãn n i, nghĩa là đ  phá tan ch  nghĩa t  b n tr c khi nó có th  b t r  sâu vào qu n đ oứ ổ ể ủ ư ả ướ ể ắ ễ ầ ả  
Nh t B n, m t đ ng xã h i v a đ c thành l p. Cũng nh  t t c  các chính ph  t  s n, chính phậ ả ộ ả ộ ừ ượ ậ ư ấ ả ủ ư ả ủ  
Thiên hoàng đã dùng m i cách mà chúng có th  đ  ch ng l i phong trào đó. Cũng nh  t t c  cácọ ể ể ố ạ ư ấ ả  
l c l ng công nhân  châu Âu và châu M , phong trào công nhân Nh t B n cũng v a th c t nh.ự ượ ở ỹ ậ ả ừ ứ ỉ  
M c dù s  đàn áp c a chính ph , phong trào do Đ ng Xã h i Nh t B n lãnh đ o v n phát tri n kháặ ự ủ ủ ả ộ ậ ả ạ ẫ ể  
nhanh.

Các đ i h i đ ng b  c m  các thành ph  Nh t B n, nh ng cu c đình công, nh ng cu c bi uạ ộ ả ị ấ ở ố ậ ả ữ ộ ữ ộ ể  
tình c a dân chúng v n n  ra.ủ ẫ ổ

Trung Qu c, tr c kia và hi n nay v n là con bò s a c a t  b n Âu, M . Nh ng s  thành l pố ướ ệ ẫ ữ ủ ư ả ỹ ư ự ậ  
chính quy n c a nhà cách m ng Tôn D t Tiên  phía Nam, đã h a h n v i chúng ta m t n cề ủ ạ ậ ở ứ ẹ ớ ộ ướ  
Trung Hoa đ c t  ch c l i và vô s n hoá. Có th  hy v ng m t cách không quá đáng r ng, trongượ ổ ứ ạ ả ể ọ ộ ằ  
m t t ng lai g n đây, hai ch  em - n c Trung Hoa m i và n c Nga công nhân - s  n m tay nhauộ ươ ầ ị ướ ớ ướ ẽ ắ  
trong tình h u ngh  đ  ti n lên vì l i ích c a n n dân ch  và nhân đ o.ữ ị ể ế ợ ủ ề ủ ạ

Bây gi , chúng ta hãy đi đ n Châu Á đau kh .ờ ế ổ

N c Tri u Tiên nghèo đói đang  trong tay ch  nghĩa t  b n Nh t. n Đ  - x  n Đ  đôngướ ề ở ủ ư ả ậ Ấ ộ ứ Ấ ộ  
dân và giàu có - b  đè n ng d i ách b n bóc l t ng i Anh. May sao, ý chí gi i phóng đang làm sôiị ặ ướ ọ ộ ườ ả  
s c t t c  nh ng ng i b  áp b c đó, và m t cu c c  đ ng cách m ng sôi n i đang lay chuy n tinhụ ấ ả ữ ườ ị ứ ộ ộ ổ ộ ạ ổ ể  
th n n Đ  và Tri u Tiên. T t c  m i ng i đ u chu n b  m t cách t  t  nh ng khôn khéo choầ Ấ ộ ề ấ ả ọ ườ ề ẩ ị ộ ừ ừ ư  
cu c đ u tranh t i cao và gi i phóng.ộ ấ ố ả

Và Đông D ng! X  Đông D ng b  ch  nghĩa t  b n Pháp bóc l t, đ  làm giàu cho m t sươ ứ ươ ị ủ ư ả ộ ể ộ ố 
cá m p! Ng i ta đ a ng i Đông D ng vào ch  ch t trong cu c chém gi t c a b n t  b n đậ ườ ư ườ ươ ỗ ế ộ ế ủ ọ ư ả ể 
b o v  nh ng cái gì mà chính h  không h  bi t. Ng i ta đ u đ c h  b ng r u c n và thu cả ệ ữ ọ ề ế ườ ầ ộ ọ ằ ượ ồ ố  
phi n. Ng i ta kìm h  trong ngu d t (c  10 tr ng h c thì có 1.000 đ i lý thu c phi n chínhệ ườ ọ ố ứ ườ ọ ạ ố ệ  
th c). Ng i ta b a đ t ra nh ng v  âm m u đ  cho h  n m nh ng ân hu  c a n n văn minh tứ ườ ị ặ ữ ụ ư ể ọ ế ữ ệ ủ ề ư 
s n  trên máy chém, trong nhà tù hay đày bi t x !ả ở ệ ứ

75 nghìn kilômét vuông đ t đaiấ 1, 20 tri u dân b  bóc l t tàn nh n trong tay m t nhúm k  c pệ ị ộ ẫ ộ ẻ ướ  
th c dân, đ y là x  Đông D ng hi n nay.ự ấ ứ ươ ệ

Bây gi  hãy xét nh ng lý do l ch s  cho phép ch  nghĩa c ng s n thâm nh p d  dàng vào Châuờ ữ ị ử ủ ộ ả ậ ễ  
Á, d  dàng h n là  châu Âu.ễ ơ ở

Ng i Châu Á - tuy b  ng i ph ng Tây coi là l c h u - v n hi u rõ h n h t s  c n thi tườ ị ườ ươ ạ ậ ẫ ể ơ ế ự ầ ế  
ph i c i cách toàn b  xã h i hi n t i. Và đây là lý do t i sao:ả ả ộ ộ ệ ạ ạ

G n 5.000 năm tr c đây, Hoàng đ  (2.679 tr c C.N) đã áp d ng ch  đ  t nh đi n: ông chiaầ ướ ế ướ ụ ế ộ ỉ ề  

1 S  li u này có th  do báo in nh m. Di n tích Đông D ng 745.000kmố ệ ể ầ ệ ươ 2.
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đ t đai tr ng tr t theo hai đ ng d c và hai đ ng ngang. Nh  v y s  có chín ph n b ng nhau.ấ ồ ọ ườ ọ ườ ư ậ ẽ ầ ằ  
Ng i cày ru ng đ c lĩnh m i ng i m t ph n trong 8 mi ng, mi ng  gi a t t c  đ u cùng làmườ ộ ượ ỗ ườ ộ ầ ế ế ở ữ ấ ả ề  
và s n ph m đ c s  d ng vào vi c công ích. Nh ng đ ng phân gi i đ c dùng làm m ng d nả ẩ ượ ử ụ ệ ữ ườ ớ ượ ươ ẫ  
n c.ướ

Tri u đ i nhà H  (2.205 tr c C.N) đ t ra ch  đ  lao đ ng b t bu c.ề ạ ạ ướ ặ ế ộ ộ ắ ộ

Kh ng T  vĩ đ i (551 tr c C.N) kh i x ng thuy t đ i đ ng và truy n bá s  bình đ ng vổ ử ạ ướ ở ướ ế ạ ồ ề ự ẳ ề 
tài s nả 2. Ông t ng nói: thiên h  s  thái bình khi th  gi i đ i đ ng. Ng i ta không s  thi u, ch  sừ ạ ẽ ế ớ ạ ồ ườ ợ ế ỉ ợ 
có không đ u. Bình đ ng s  xoá b  nghèo nàn, v.v..ề ẳ ẽ ỏ

H c trò c a Kh ng T  là M nh T , ti p t c t  t ng c a th y và v ch ra m t k  ho ch chiọ ủ ổ ử ạ ử ế ụ ư ưở ủ ầ ạ ộ ế ạ  
ti t đ  t  ch c s  s n xu t và tiêu th . S  b o v  và phát tri n lành m nh c a tr  em, s  giáo d cế ể ổ ứ ự ả ấ ụ ự ả ệ ể ạ ủ ẻ ự ụ  
và lao đ ng c ng b c đ i v i ng i l n, s  lên án nghiêm kh c thói ăn bám, s  ngh  ng i c aộ ưỡ ứ ố ớ ườ ớ ự ắ ự ỉ ơ ủ  
ng i già, không có đi u gì đ  án c a ông không đ  c p đ n. Vi c th  tiêu b t bình đ ng vườ ề ề ủ ề ậ ế ệ ủ ấ ẳ ề 
h ng th , h nh phúc không ph i cho m t s  đông mà cho t t c  m i ng i, đ y là đ ng l iưở ụ ạ ả ộ ố ấ ả ọ ườ ấ ườ ố  
kinh t  c a v  hi n tri t.ế ủ ị ề ế

Tr  l i m t câu h i c a vua, ông đã nói th ng th n: dân vi quý, xã t c th  chi, quân vi khinh.ả ờ ộ ỏ ủ ẳ ắ ắ ứ

V  c a c i t  h u, lu t pháp An Nam c m mua bán toàn b  đ t đai. H n n a, m t ph n tề ủ ả ư ữ ậ ấ ộ ấ ơ ữ ộ ầ ư  
đ t tr ng tr t b t bu c ph i đ  làm c a chung. C  ba năm ng i ta chia l i ru ng đ t đó. M iấ ồ ọ ắ ộ ả ể ủ ứ ườ ạ ộ ấ ỗ  
ng i dân trong xã thôn đ c nh n m t ph n. Đi u đó không h  ngăn c n m t s  ng i tr  nênườ ượ ậ ộ ầ ề ề ả ộ ố ườ ở  
giàu có, vì còn ba ph n t  đ t đai khác có th  mua bán, nh ng nó có th  c u nhi u ng i khác thoátầ ư ấ ể ư ể ứ ề ườ  
kh i c nh b n cùng.ỏ ả ầ

Cái thi u đ i v i chúng tôi, mà trách nhi m c a chúng tôi ph i nói lên  đây đ  nh ng đ ngế ố ớ ệ ủ ả ở ể ữ ồ  
chí c a chúng ta có nhi t tình truy n bá ch  nghĩa c ng s n và th c tâm mu n giúp đ  nh ngủ ệ ề ủ ộ ả ự ố ỡ ữ  
ng i lao đ ng l t đ  ách c a nh ng k  bóc l t và đi vào gia đình chung c a giai c p vô s n qu cườ ộ ậ ổ ủ ữ ẻ ộ ủ ấ ả ố  
t , đ  cho nh ng đ ng chí đó có th  giúp đ  chúng tôi m t cách có hi u qu . Cái mà chúng tôiế ể ữ ồ ể ỡ ộ ệ ả  
thi u đ  tr  thành c ng s n, là nh ng đi u ki n c  b n nh t đ  hành đ ng:ế ể ở ộ ả ữ ề ệ ơ ả ấ ể ộ

T  do báo chí ự

T  do du l ch ự ị

T  do d y và h cự ạ ọ

T  do h i h p (t t c  nh ng cái này đ u b  nh ng k  khai hoá thu c đ a ngăn c m chúng tôiự ộ ọ ấ ả ữ ề ị ữ ẻ ộ ị ấ  
m t cách dã man).ộ

Ngày mà hàng trăm tri u nhân dân Châu Á b  tàn sát và áp b c th c t nh đ  g t b  s  bóc l t đêệ ị ứ ứ ỉ ể ạ ỏ ự ộ  
ti n c a m t b n th c dân lòng tham không đáy, h  s  hình thành m t l c l ng kh ng l , và trongệ ủ ộ ọ ự ọ ẽ ộ ự ượ ổ ồ  
khi th  tiêu m t trong nh ng đi u ki n t n t i c a ch  nghĩa t  b n là ch  nghĩa đ  qu c, h  cóủ ộ ữ ề ệ ồ ạ ủ ủ ư ả ủ ế ố ọ  
th  giúp đ  nh ng ng i anh em mình  ph ng Tây trong nhi m v  gi i phóng hoàn toàn.ể ỡ ữ ườ ở ươ ệ ụ ả

 NGUY N ÁI QU CỄ Ố

T p chí La Revue Communiste, s  15, tháng 5-1921ạ ố

H  Chí Minh: Toàn t p, Nxb CTQG, H., 2002, t p 1 (1919-1924), tr. 33-36ồ ậ ậ

2 B n ch t h c thuy t c a Kh ng T  là n ng v  đ ng c p, đ  cao t ng l p th ng tr .  đây nêu l i thuy t đ i đ ng c aả ấ ọ ế ủ ổ ử ặ ề ẳ ấ ề ầ ớ ố ị Ở ạ ế ạ ồ ủ  
Kh ng T   là Nguy n Ái Qu c mu n g n v i cu c đ u tranh vì s  công b ng và bình đ ng trong xã h i thu c đ a (B.T.).ổ ử ễ ố ố ắ ớ ộ ấ ự ằ ẳ ộ ộ ị
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Tài li u s  3ệ ố

BÁO CÁO V  B C KỲ, TRUNG KỲ VÀ NAM KỲỀ Ắ

Mátxc va, 1924ơ  

Cu c đ u tranh giai c p không di n ra gi ng nh   ph ng Tây.ộ ấ ấ ễ ố ư ở ươ

V  phía ng i lao đ ng, đó là s  không giác ng , s  nh n nh c và vô t  ch c. V  phía b nề ườ ộ ự ộ ự ẫ ụ ổ ứ ề ọ  
ch , không có máy móc, ru ng đ ng thu c s  h u c a nh ng đ a ch  h ng trung và h ng nh  vàủ ộ ồ ộ ở ữ ủ ữ ị ủ ạ ạ ỏ  
nh ng k  mà  đó đ c coi là đ i đ a ch  thì ch  là nh ng tên lùn t t bên c nh nh ng ng i trùngữ ẻ ở ượ ạ ị ủ ỉ ữ ị ạ ữ ườ  
tên v i h   châu Âu và châu M ; không có t  phú ng i An Nam. Nh ng tên tr c phú  đó thì ớ ọ ở ỹ ỷ ườ ữ ọ ở ở 
đây ch  là nh ng k  th c l i khá gi  thôi.ỉ ữ ẻ ự ợ ả

Cho nên, n u nông dân g n nh  ch ng có gì thì đ a ch  cũng không có v n li ng gì l n; n uế ầ ư ẳ ị ủ ố ế ớ ế  
nông dân ch  s ng b ng cái t i thi u c n thi t thì đ i s ng c a đ a ch  cũng ch ng có gì là xa hoa;ỉ ố ằ ố ể ầ ế ờ ố ủ ị ủ ẳ  
n u th  thuy n không bi t mình b  bóc l t bao nhiêu thì ch  l i không h  bi t công c  đ  bóc l tế ợ ề ế ị ộ ủ ạ ề ế ụ ể ộ  
c a h  là máy móc; ng i thì ch ng có công đoàn, k  thì ch ng có t r t. Ng i thì nh n nh c ch uủ ọ ườ ẳ ẻ ẳ ơ ớ ườ ẫ ụ ị  
s  ph n c a mình, k  thì v a ph i trong s  tham lam c a mình. S  xung đ t v  quy n l i c a hố ậ ủ ẻ ừ ả ự ủ ự ộ ề ề ợ ủ ọ  
đ c gi m thi u. Đi u đó, không th  ch i cãi đ c.ượ ả ể ề ể ố ượ

Nh ng ng i ta s  b o: th  là chúng ta  th i Trung c  à? ! S  là quá đáng n u so sánhư ườ ẽ ả ế ở ờ ổ Ồ ẽ ế  
ng i "nhà quê"ườ 3 v i ng i nông nô. An Nam ch a bao gi  có tăng l  và thu  m i ph n trăm.ớ ườ ư ờ ữ ế ườ ầ  
Hoàng đ  tr  vì nh ng ch ng lo cai tr  gì. T t nhiên là đã có quan l i r i. Nh ng có th  so sánh hế ị ư ẳ ị ấ ạ ồ ư ể ọ 
v i chúa phong ki n không? Không. Tr c h t quan l i đ c tuy n l a theo con đ ng dân ch :ớ ế ướ ế ạ ượ ể ự ườ ủ  
con đ ng thi c , m  r ng cho m i ng i và m i ng i có th  chu n b  thi mà ch ng ườ ử ở ộ ọ ườ ọ ườ ể ẩ ị ẳ t n kém gì.ố  
H n n a, quy n l c c a quan l i đ c cân b ng b ng tính t  tr  c a xã thôn.ơ ữ ề ự ủ ạ ượ ằ ằ ự ị ủ

Xã h i n Đ  - Chinaộ Ấ ộ 4 - và tôi có th  nói: n Đ  hay Trung Qu c v  m t c u trúc kinh t ,ể Ấ ộ ố ề ặ ấ ế  
không gi ng các xã h i ph ng Tây th i Trung c , cũng nh  th i c n đ i, và đ u tranh giai c p ố ộ ươ ờ ổ ư ờ ậ ạ ấ ấ ở 
đó không quy t li t nh   đây.ế ệ ư ở

Mai đây, khi ch  nghĩa t  b n ph ng Tây làm đ i thay ph ng Đông thì đ u tranh giai c p cóủ ư ả ươ ổ ươ ấ ấ  
tr  nên quy t li t không ? Đ i th  là có, n u xét g ng c a Nh t B n.ở ế ệ ạ ể ế ươ ủ ậ ả

Th t ra là có, vì s  tây ph ng hoá ngày càng tăng và t t y u c a ph ng Đông; - nói cáchậ ự ươ ấ ế ủ ươ  
khác, ch  nghĩa Mác s  còn đúng c   đó. Dù sao thì cũng không th  c m b  sung "c  s  l ch s "ủ ẽ ả ở ể ấ ổ ơ ở ị ử  
c a ch  nghĩa Mác b ng cách đ a thêm vào đó nh ng t  li u mà Mác  th i mình không th  cóủ ủ ằ ư ữ ư ệ ở ờ ể  
đ c.ượ

Mác đã xây d ng h c thuy t c a mình trên m t tri t lý nh t đ nh c a l ch s , nh ng l ch sự ọ ế ủ ộ ế ấ ị ủ ị ử ư ị ử 
nào? L ch s  châu Âu. Mà châu Âu là gì? Đó ch a ph i là toàn th  nhân lo i.ị ử ư ả ể ạ

Mác cho ta bi t r ng s  ti n tri n các xã h i tr i qua ba giai đo n: ch  đ  nô l , ch  đ  nôngế ằ ự ế ể ộ ả ạ ế ộ ệ ế ộ  
nô, ch  đ  t  b n; và trong m i giai đo n y, đ u tranh giai c p có khác nhau. Chúng ta ph i coiế ộ ư ả ỗ ạ ấ ấ ấ ả  
ch ng! Các dân t c Vi n Đông có tr i qua hai giai đo n đ u không? T  nhi u th  k  nay, hừ ộ ễ ả ạ ầ ừ ề ế ỷ ọ 
ch ng h ng đ c thái bình hay sao đ  đ n m c làm cho ng i châu Âu khinh r  h  (l i nhác,ẳ ưở ượ ể ế ứ ườ ẻ ọ ườ  
mê mu i hàng nghìn năm, v.v.)?ộ

 Xem xét l i ch  nghĩa Mác v  c  s  l ch s  c a nó, c ng c  nó b ng dân t c h c ph ngạ ủ ề ơ ở ị ử ủ ủ ố ằ ộ ọ ươ  
Đông. Đó chính là nhi m v  mà các Xôvi t đ m nhi m (ban thu c đ a c a chúng tôi v a nh nệ ụ ế ả ệ ộ ị ủ ừ ậ  
đ c th  m i chúng tôi tham gia công tác này). Và các Xôvi t s  thành công; vì r ng, đ ng lên trênượ ư ờ ế ẽ ằ ứ  
các thành ki n ch ng t c, h  s  làm cho th  gi i đ c mi n nghe các l i t m phào c a nh ngế ủ ộ ọ ẽ ế ớ ượ ễ ờ ầ ủ ữ  
Guýtxtav  L b p và nh ng Hăngri Coócđiê.ơ ơ ố ữ

(...)

Ch  nghĩa dân t c là đ ng l c l n c a đ t n c. Chính nó đã gây nên cu c n i d y ch ngủ ộ ộ ự ớ ủ ấ ướ ộ ổ ậ ố  
thu  năm 1908, nó d y cho nh ng ng i culi bi t ph n đ i, nó làm cho nh ng ng i "nhà quê"ế ạ ữ ườ ế ả ố ữ ườ  
ph n đ i ng m tr c thu  t p d ch và thu  mu i. Cũng ch  nghĩa dân t c đã luôn luôn thúc đ yả ố ầ ướ ế ạ ị ế ố ủ ộ ẩ  
các nhà buôn An Nam c nh tranh v i ng i Pháp và ng i Trung Qu c; nó đã thúc gi c thanh niênạ ớ ườ ườ ố ụ  
bãi khoá, làm cho nh ng nhà cách m ng tr n sang Nh t B n và làm vua Duy Tân m u tính kh iữ ạ ố ậ ả ư ở  

3 Nh ng ch  “nhà quê” trong nguyên b n vi t b ng ti ng Vi t.ữ ữ ả ế ằ ế ệ
4 La société Indo - Chinoise.
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nghĩa năm 19175.

Chi n tranh đã làm thay đ i ch  nghĩa dân t c:ế ổ ủ ộ

1. Ch  nghĩa dân t c đã hi n đ i hoá khi chuy n t  gi i th ng l u này sang gi i th ng l uủ ộ ệ ạ ể ừ ớ ượ ư ớ ượ ư  
khác. Chính thanh niên An Nam ngày nay đang ch  đ o nó.ỉ ạ

2. Ch  nghĩa dân t c ăn sâu vào qu n chúng nh  s  phát tri n c a các ph n t  thành th  và nh tủ ộ ầ ờ ự ể ủ ầ ử ị ấ  
là nh  s  tuy n m  và tr  v  c a "lính tình nguy n".ờ ự ể ộ ở ề ủ ệ

3. Trong ch  nghĩa dân t c có c  lòng căm ghét b n xâm l c Trung Qu c và ng i n Đủ ộ ả ọ ượ ố ườ Ấ ộ 
sinh c  l p nghi p  trên đ t n c này.ơ ậ ệ ở ấ ướ

4. Nó có xu h ng h p pháp hoá các hình th c bi u hi n và yêu sách c a nó. M t m t, chínhướ ợ ứ ể ệ ủ ộ ặ  
quy n nh ng b . M t khác, l p thanh niên t  b  ph ng pháp ti n hành nh ng cu c n i d y b tề ượ ộ ặ ớ ừ ỏ ươ ế ữ ộ ổ ậ ộ  
phát c a l p ng i đi tr c, và ngày nay, ng i ta thiên v  chi n thu t c a nh ng nhà cách m ngủ ớ ườ ướ ườ ề ế ậ ủ ữ ạ  
châu Âu: tuyên truy n, t  ch c và kh i nghĩa qu n chúng. Trong khi l p ng i già mu n đ c l pề ổ ứ ở ầ ớ ườ ố ộ ậ  
ngay thì l p tr  yêu sách nh ng thi t ch  chu n b  cho đ c l p (t  ớ ẻ ữ ế ế ẩ ị ộ ậ ờ La Tribune indigène62: c  quanơ  
c a phái l p hi n).ủ ậ ế

(...)

C ng lĩnh c a chúng tôi.ươ ủ

Ph ng h ng chung. ươ ướ

Phát  đ ng  ch  nghĩa  dân  t c  b n  x  nhân  danh Qu c  t  C ng  s n.  Kh u  hi u  này,  doộ ủ ộ ả ứ ố ế ộ ả ẩ ệ  
Mátxc va tung ra, đánh vào các nhà t  s n nh  m t ngh ch lý táo b o, nh ng th t ra đi u đó cóơ ư ả ư ộ ị ạ ư ậ ề  
nghĩa gì? M t chính sách mang tính hi n th c tuy t v i. Gi  đây, ng i ta s  không th  làm gìộ ệ ự ệ ờ ờ ườ ẽ ể  
đ c cho ng i An Nam n u không d a trên các đ ng l c vĩ đ i, và duy nh t c a đ i s ng xã h iượ ườ ế ự ộ ự ạ ấ ủ ờ ố ộ  
c a h . Khi ch  nghĩa dân t c c a h  th ng l i, thì đã lâu l m r i, ph n l n th  gi i s  xôvi t hoáủ ọ ủ ộ ủ ọ ắ ợ ắ ồ ầ ớ ế ớ ẽ ế  
và lúc đó, nh t đ nh ch  nghĩa dân t c y s  bi n thành ch  nghĩa qu c t . Trong khi ch  đ i, chấ ị ủ ộ ấ ẽ ế ủ ố ế ờ ợ ủ 
nghĩa dân t c s  qu y r i ch  nghĩa đ  qu c Pháp và b ng vi c làm này, Qu c t  C ng s n sộ ẽ ấ ố ủ ế ố ằ ệ ố ế ộ ả ẽ  
đ c l i tr c ti p.ượ ợ ự ế

a/  Đông D ng.Ở ươ

Hành đ ng h p pháp ph  thu c vào vi c n c Pháp th a nh n các Xôvi t. Đi u đ u tiên ph iộ ợ ụ ộ ệ ướ ừ ậ ế ề ầ ả  
làm là s  thi t l p các lãnh s  quán Nga  Sài Gòn, H i Phòng, Hà N i, Đà N ng. Nh ng lãnh sẽ ế ậ ự ở ả ộ ẵ ữ ự 
quán này t  nhiên s  là nh ng trung tâm tuyên truy n ch  nghĩa bônsêvích và l a ch n các chi n sĩự ẽ ữ ề ủ ự ọ ế  
b n x  đ  g i sang Nga. Ho t đ ng b t h p pháp s  là tr  c p cho m t t  báo, r i truy n đ n vàả ứ ể ử ạ ộ ấ ợ ẽ ợ ấ ộ ờ ả ề ơ  
nh t là các bài đ  kích b ng ti ng b n x  và ch  Hán, là t  ch c nh ng h i kín. Nhân viên tuyênấ ả ằ ế ả ứ ữ ổ ứ ữ ộ  
truy n g m có: ng i b n x , ng i Pháp và ng i Nga, n u có th  đ c thì, bi t ti ng n c này,ề ồ ườ ả ứ ườ ườ ế ể ượ ế ế ướ  
và làm m t ngh  khi n h  ti p xúc đ c v i dân b n x  (n  h  sinh, n  giáo viên, th y thu c ộ ề ế ọ ế ượ ớ ả ứ ữ ộ ữ ầ ố ở  
nông thôn, dân đ n đi n. M t lu t s  cho ng i b n x  s  đ c m i ng i bi t ti ng ngay).ồ ề ộ ậ ư ườ ả ứ ẽ ượ ọ ườ ế ế  
Thành l p ra  Ch  L n m t phân b  c ng s n Trung Qu c.ậ ở ợ ớ ộ ộ ộ ả ố

b/  Nh t B n,  Trung Qu c và  Xiêm.Ở ậ ả ở ố ở

Ti p xúc v i nh ng nhóm ng i di t n. Thành l p m t lãnh s  quán  Vân Nam ph , thànhế ớ ữ ườ ả ậ ộ ự ở ủ  
ph  r t quan tr ng n m  biên gi i B c Kỳ, trung tâm tuyên truy n đ t  v  trí đó r t tuy t. Tranhố ấ ọ ằ ở ớ ắ ề ặ ở ị ấ ệ  
th  làm cho các Xôvi t đ c công nh n  Xiêm n i mà Anh, Pháp và M  luôn luôn có m u đ . Mủ ế ượ ậ ở ơ ỹ ư ồ ỹ  
có 4 c  v n tr c thu c B  Ngo i giao, Anh và Pháp có hai c  v n tr c thu c B  T  pháp. T i saoố ấ ự ộ ộ ạ ố ấ ự ộ ộ ư ạ  
n c Nga l i không có? H n n a, m t lãnh s  quán  Băng C c s  tìm th y các ng  đ ng đi nướ ạ ơ ữ ộ ự ở ố ẽ ấ ả ườ Ấ  
Đ  thu c Anh, Giava thu c Hà Lan và Đông D ng thu c Pháp.ộ ộ ộ ươ ộ

c/  Pháp. Ở

Nhóm c ng s n  Ngh  vi n s  có hai nhi m v  quan tr ng: ộ ả ở ị ệ ẽ ệ ụ ọ

1) Th a nh n các Xôvi t; 2) Xoá ch  đ  b n x . Trong nhi m kỳ, s  yêu c u b  thu c phi nừ ậ ế ế ộ ả ứ ệ ẽ ầ ỏ ố ệ  
 Đông D ng; nó s  t  giác các v  bê b i nh  v  bê b i c a đ c quy n  Sài Gòn. T  Pháp đ nở ươ ẽ ố ụ ố ư ụ ố ủ ộ ề ở ừ ế  

Đông D ng quá xa cách vì v y s  không có v n đ  Ngh  vi n đi xem xét nh  có th  làm đ i v iươ ậ ẽ ấ ề ị ệ ư ể ố ớ  
Angiêri và Tuynidi.

5 Cu c m u kh i nghĩa di n ra năm 1916.ộ ư ở ễ
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Ban thu c đ a s  lo tr c h t vi c t  ch c công đoàn. H i liên hi p thu c đ a s  làm đúng v iộ ị ẽ ướ ế ệ ổ ứ ộ ệ ộ ị ẽ ớ  
danh hi u c a mình. T  ệ ủ ờ Le Paria s  ra m i tu n 2 l n.ẽ ỗ ầ ầ

Ho t đ ng thu c đ a c a Đ ng C ng s n Pháp h n là còn y u kém nh ng chút ít nó làm đ cạ ộ ộ ị ủ ả ộ ả ẳ ế ư ượ  
thì ch ng có đ ng nào làm đ c, còn n u nó ch a quan tâm đ n ng i b n x , đó là vì ng i b nẳ ả ượ ế ư ế ườ ả ứ ườ ả  
x  ch a đ n v i nó đ c m y. Nhi m v  s  m t c a nó là đào t o nh ng chi n sĩ b n x . Đàoứ ư ế ớ ượ ấ ệ ụ ố ộ ủ ạ ữ ế ả ứ  
t o không ch  nh ng nhà tuyên truy n mà c  nh ng nhà cách m ng theo ki u châu Âu.ạ ỉ ữ ề ả ữ ạ ể

d/  Nga.Ở

Mu n th , đ a đ n Mátxc va hay đ n các trung tâm khác, các sinh viên An Nam (còn s m đố ế ư ế ơ ế ớ ể 
có th  coi th ng ng i trí th c). Cũng đ a c  nh ng ng i lao đ ng chân tay vì ph i đào t oể ườ ườ ứ ư ả ữ ườ ộ ả ạ  
nh ng quân nhân, thu  th  cho h ng quân b n x  và các chi b  xí nghi p b n x , đ  s c thay thữ ỷ ủ ồ ả ứ ộ ệ ả ứ ủ ứ ế 
các k  thu t viên c a ch  nghĩa t  b n.ỹ ậ ủ ủ ư ả

(...)

K t lu n: Kh  năng kh i nghĩa vũ trang  Đông D ng. Đ  có c  th ng l i, m t cu c kh iế ậ ả ở ở ươ ể ơ ắ ợ ộ ộ ở  
nghĩa vũ trang  Đông D ng:ở ươ

 1. Ph i có tính ch t m t cu c kh i nghĩa qu n chúng ch  không ph i m t cu c n i lo n.ả ấ ộ ộ ở ầ ứ ả ộ ộ ổ ạ  
Cu c kh i nghĩa ph i đ c chu n b  trong qu n chúng, n  ra trong thành ph , theo ki u các cu cộ ở ả ượ ẩ ị ầ ổ ố ể ộ  
cách m ng  châu Âu, ch  không ph i n  ra đ t ng t  biên gi i Trung Qu c, theo ph ng phápạ ở ứ ả ổ ộ ộ ở ớ ố ươ  
c a nh ng nhà cách m ng tr c đây.ủ ữ ạ ướ

2. Cu c kh i nghĩa ph i đ c n c Nga ng h . Các Xôvi t s  cung c p vũ khí, ti n b c vàộ ở ả ượ ướ ủ ộ ế ẽ ấ ề ạ  
các k  thu t viên, các binh sĩ, các thu  th  b n x  đ c đào t o tr c đó  Mátxc va. Ngoài ra,ỹ ậ ỷ ủ ả ứ ượ ạ ướ ở ơ  
n c Nga s  có m t h m đ i khá m nh ướ ẽ ộ ạ ộ ạ ở Thái Bình D ng, đ  ngăn c n s  can thi p c a m t vàiươ ể ả ự ệ ủ ộ  
c ng qu c có tho  thu n v i Pháp trong vi c ch ng ng i b n x .ườ ố ả ậ ớ ệ ố ườ ả ứ

3. Cu c kh i nghĩa ph i trùng h p v i cách m ng vô s n  Pháp.ộ ở ả ợ ớ ạ ả ở

4. S  nghi p c a ng i b n x  g n m t thi t v i s  nghi p c a vô s n toàn th  gi i; m i khiự ệ ủ ườ ả ứ ắ ậ ế ớ ự ệ ủ ả ế ớ ỗ  
ch  nghĩa c ng s n giành đ c chút ít th ng l i trong m t n c nào đó, nh t là trong m t qu c giaủ ộ ả ượ ắ ợ ộ ướ ấ ộ ố  
đ  qu c ch  nghĩa (n c Đ c ch ng h n) thì đó càng là th ng l i c  cho ng i An Nam.ế ố ủ ướ ứ ẳ ạ ắ ợ ả ườ

In trong sách H  Chí Minh, Nh ng bài vi t 1914-1969ồ ữ ế

do Alain Ruscio biên so n,ạ

Pari, 1990, tr.69-74.

H  Chí Minh: Toàn t p, Nxb CTQG, H., 2002, t p 1 (1919-1924), tr. 464-469ồ ậ ậ
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Tài li u s  4ệ ố

ĐÔNG D NG (1923-1924)ƯƠ

CU C KHÁNG CHI NỘ Ế

M c d u b n vua chúa n hèn, m c d u đ ch đang chi m u th  và m c d u ch  đ  quânặ ầ ọ ươ ặ ầ ị ế ư ế ặ ầ ế ộ  
ch  đã làm cho dân chúng quen l nh nh t, bàng quan, dân chúng cũng không th  ch u ách ngo iủ ạ ạ ể ị ạ  
bang mà không b n b  ch ng l i. Lúc m i th y các tàu chi n l n và súng ng tinh x o thì ng cề ỉ ố ạ ớ ấ ế ớ ố ả ạ  
nhiên, nh ng khi c m giác đ u tiên y đã qua thì nh ng ng i yêu n c An Nam li n t  ch c đ uư ả ầ ấ ữ ườ ướ ề ổ ứ ấ  
tranh. Cu c xâm chi m Đông D ng b t đ u t  năm 1858 mãi đ n 1909 m i k t thúc. Chính trongộ ế ươ ắ ầ ừ ế ớ ế  
th i kỳ này, khi nhà ái qu c Đ  Thám ch t thì công cu c ch ng Pháp có t  ch c và có vũ trangờ ố ề ế ộ ố ổ ứ  
ch m d t. Ng i anh hùng dân t c y cùng v i m t ít nghĩa quân kiên quy t c a ông đã chi m lĩnhấ ứ ườ ộ ấ ớ ộ ế ủ ế  
c  m t t nh nh  và đ ng đ u v i th c dân Pháp trong nhi u năm. Trong th i kỳ chi n tranh ả ộ ỉ ỏ ươ ầ ớ ự ề ờ ế ở 
châu Âu, nhi u cu c b o đ ng đã n  ra nh ng l i b  d p t t ngay trong bi n máu. Trong s  cácề ộ ạ ộ ổ ư ạ ị ẹ ắ ể ố  
cu c kh i nghĩa đó, c n chú ý đ n cu c n i d y c a binh lính An Nam - binh lính s p đ c đemộ ở ầ ế ộ ổ ậ ủ ắ ượ  
sang Pháp - do ông vua tr  Duy Tân t  ch c. Sau khi âm m u b i l , vua Duy Tân b  ph  và đàyẻ ổ ứ ư ạ ộ ị ế  
sang châu Phi.

Trong cu c đ u tranh tuy t v ng c a m t dân t c b  áp b c có nhi u hành đ ng oanh li t vàộ ấ ệ ọ ủ ộ ộ ị ứ ề ộ ệ  
nhi u s  hy sinh l n, giá k  đ c  đây đ  các b n bi t thì hay l m, nh ng không th  nói h tề ự ớ ể ượ ở ể ạ ế ắ ư ể ế  
đ c trong ph m vi nh  h p c a bu i nói chuy n này c a chúng ta. V y nên tôi ch  có th  nh c l iượ ạ ỏ ẹ ủ ổ ệ ủ ậ ỉ ể ắ ạ  
đây m t đo n h i ký c a phó đô đ c Rêvâye nh  sau:ộ ạ ồ ủ ố ư

"N u chúng ta đánh giá m t ng i qua ph m ch t đ o đ c ch  không ph i qua nh ng tri th cế ộ ườ ẩ ấ ạ ứ ứ ả ữ ứ  
c a ng i đó, thì chúng ta s  b t kiêu căng v  tính ch t cao đ ng c a chúng ta đ i v i ng i Vi nủ ườ ẽ ớ ề ấ ẳ ủ ố ớ ườ ễ  
Đông, nh ng ng i bi t hy sinh m t cách có ý nghĩa.ữ ườ ế ộ

Năm 1862, chúng tôi đ c phái đi đàn áp m t cu c kh i nghĩa. Viên t  l nh V. sai m t trung uýượ ộ ộ ở ư ệ ộ  
đem quân ch n đ ng rút lui c a nghĩa quân sau khi h  b i tr n.ặ ườ ủ ọ ạ ậ

M t tr i v a l n thì viên trung uý đem lính tr  v , r t m t m i, ng i đ m bùn. Không th y tùặ ờ ừ ặ ở ề ấ ệ ỏ ườ ẫ ấ  
nhân, th y nét m t ai cũng có v  b i r i, chúng tôi bi t ngay là cu c chinh ph t này không k t qu .ấ ặ ẻ ố ố ế ộ ạ ế ả  
Nh ng ng i An Nam d n đ ng, đ u cúi xu ng, tay b  trói, đang đi gi a b n ng i lính mangữ ườ ẫ ườ ầ ố ị ữ ố ườ  
súng. Thân th  h , g n nh  tr n tru ng, mang đ y v t th ng. Viên trung uý b c t i tr c viênể ọ ầ ư ầ ồ ầ ế ươ ướ ớ ướ  
t  l nh và lúng túng nói:ư ệ

- Th a quan t  l nh, t  s m nh ng ng i đ a đ ng đã d n chúng tôi kh p n i, l i bùn ng pư ư ệ ừ ớ ữ ườ ư ườ ẫ ắ ơ ộ ậ  
đ n b ng, nh ng chúng tôi không tìm th y m t ng i ch y tr n nào c .ế ụ ư ấ ộ ườ ạ ố ả

Viên t  l nh cho g i hai ng i An Nam đ n h i.ư ệ ọ ườ ế ỏ

Hai ng i này là hai anh em vì h  gi ng nhau l m. Ch  có ng i anh tr  l i nh ng câu h i c aườ ọ ố ắ ỉ ườ ả ờ ữ ỏ ủ  
viên t  l nh:ư ệ

- Chúng mày bi t ch , chúng mày đã thú nh n r i kia mà.ế ỗ ậ ồ

- Có, chúng tôi có bi t ch .ế ỗ

- Tao đã gi i thích cho chúng mày r t k  vi c h ng d n lính đi tìm  đâu và b ng cách nàoả ấ ỹ ệ ướ ẫ ở ằ  
r i. Chúng mày đã khai hi u rõ h t.ồ ể ế

- Chúng tôi hi u.ể

- Tao có nói: "N u chúng mày d n quân lính đi đúng đ ng thì chúng mày s  thoát ch t; n uế ẫ ườ ẽ ế ế  
đem h  đi l c thì chúng mày s  b  x  b n", có đúng tao đã nói nh  th  không?ọ ạ ẽ ị ử ắ ư ế

- Ông ch  huy có nói nh  v y.ỉ ư ậ

- Chúng mày đã c  tâm làm l c h ng c  đ i quân trong đ ng l y.ố ạ ướ ả ộ ồ ầ

Hai chàng thanh niên đ ng im l ng.ứ ặ

-  Lúc ra  đi,  tao đã nói tr c  r ng chúng mày s  b  b n,  n u chúng mày không đ a đúngướ ằ ẽ ị ắ ế ư  
đ ng... Có ph i nh  th  không? Tr  l i đi.ườ ả ư ế ả ờ
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- Ông ch  huy có b o nh  v y, ng i anh c  tr  l i.ỉ ả ư ậ ườ ả ả ờ

- V y chúng mày bi t tr c chúng mày s  b  x  b n ch  ?ậ ế ướ ẽ ị ử ắ ứ

- Chúng tôi đang ch  đây.ờ

Ng i Nam Kỳ y tr  l i v i m t thái đ  ch u đ ng r t th n nhiên c a ng i Á Đông. Th yườ ấ ả ờ ớ ộ ộ ị ự ấ ả ủ ườ ấ  
tra v n đã xong, hai ng i An Nam chào đi ra.ấ ườ

Viên t  l nh g i m t tên cai ng i Th  Nhĩ Kỳ và b o: "L y b n lính và đem b n hai tên tùư ệ ọ ộ ườ ổ ả ấ ố ắ  
này sau tr i".ạ

Tên cai Th  Nhĩ Kỳ v y hai ng i An Nam hai ng i này đi theo không h  ng p ng ng vàổ ẫ ườ ườ ề ậ ừ  
cũng ch ng kêu ca gì. M t lát sau, ti ng súng n .ẳ ộ ế ổ

Viên t  l nh m t b ng đ , quay v  phía chúng tôi nói: "Th t là anh hùng...  Hy L p có lư ệ ặ ừ ỏ ề ậ Ở ạ ẽ 
ng i ta ph i d ng t ng h  đ y, còn tôi, tôi ph i b n h ".ườ ả ự ượ ọ ấ ả ắ ọ

Đ n sáng, nhìn ra ngoài pháo thuy n, chúng tôi th y bên b  m t t m bi n l n đóng vào thânế ề ấ ờ ộ ấ ể ớ  
cây. Ng i thông ngôn d ch l i cho chúng tôi nghe m t đo n nh  sau:ườ ị ạ ộ ạ ư

"Các ông đã chi m m t nhi u t nh c a chúng tôi đ  làm giàu thêm cho đ  qu c các ông, đ  choế ấ ề ỉ ủ ể ế ố ể  
thanh danh các ông càng thêm r ng r . Các ông có đòi chúng tôi chu c l i đ t đai không ? Chúng tôiạ ỡ ộ ạ ấ  
s n sàng tr , mi n là các ông đ ng đánh nhau v i chúng tôi n a và đem quân tr  v  n c.ẵ ả ễ ừ ớ ữ ở ề ướ

"Nh ng n u các ông t  ch i, chúng tôi s  không ng ng chi n đ u đ  tuân theo ý tr i. Chúngư ế ừ ố ẽ ừ ế ấ ể ờ  
tôi cũng có chút e ng i tr c th  l c c a các ông, nh ng chúng tôi s  tr i h n s c m nh c a cácạ ướ ế ự ủ ư ợ ờ ơ ứ ạ ủ  
ông. Chúng tôi nguy n s  chi n đ u mãi mãi không ngh . Khi không còn gì n a, chúng tôi s  l yệ ẽ ế ấ ỉ ữ ẽ ấ  
cành cây làm c , làm g y đ  vũ trang cho quân đ i chúng tôi. Lúc đó các ông làm th  nào mà có thờ ậ ể ộ ế ể 
s ng đ c v i chúng tôi?".ố ượ ớ

Đây không ph i là nh ng l i nói suông: ch a có m t dân t c nào dám t  ch c kháng chi nả ữ ờ ư ộ ộ ổ ứ ế  
trong m t tình tr ng nguy nan nh  th .ộ ạ ư ế

Lúc phái qu c gia h p h i, tôi b t đ c m t tù nhân có mang theo m t kh u súng l c. Tôi ti cố ấ ố ắ ượ ộ ộ ẩ ụ ế  
không gi  l i kh u súng y. Súng làm b ng m t cái ô! Tay c m cán ô dùng làm báng súng; cán ôữ ạ ẩ ấ ằ ộ ầ  
c t ng n còn ch ng hai m i xăngtimét làm nòng súng; trên nòng có đ c m t l  nh  đ  c m ngòiắ ắ ừ ươ ụ ộ ỗ ỏ ể ắ  
thu c n .ố ổ

V i nh ng khí c  nh  v y, và sau nh ng tai bi n kh ng khi p, nh ng ng i ch  trì còn l iớ ữ ụ ư ậ ữ ế ủ ế ữ ườ ủ ạ  
c a m t dân t c đã b  d n đ n b c đ ng cùng - v n chi n đ u ch ng l i quân đ i ph ng Tây.ủ ộ ộ ị ồ ế ướ ườ ẫ ế ấ ố ạ ộ ươ  
Đôi khi h  gi t m t vài ng i chúng tôi b ng c m b y, nh t là h  đã làm cho chúng tôi ch t vìọ ế ộ ườ ằ ạ ẫ ấ ọ ế  
b nh t t, vì ph i đu i theo h  trên nh ng cánh đ ng l y u  khí, d i ánh n ng gay g t.ệ ậ ả ổ ọ ữ ồ ầ ế ướ ắ ắ

Có nhi u l n đu i theo b t nh ng ng i yêu n c đó mà chúng ta th ng g i là k  phi nề ầ ổ ắ ữ ườ ướ ườ ọ ẻ ế  
lo n, tôi c m th y vô cùng th ng xót cho c  dân t c y và c m ph c nh ng ng i ch  huy c aạ ả ấ ươ ả ộ ấ ả ụ ữ ườ ỉ ủ  
h , nh ng ng i v ng lòng tin  công lý và có m t ngh  l c b t khu t.ọ ữ ườ ữ ở ộ ị ự ấ ấ

Cu c đ i chi n k t thúc, dân t c An Nam cũng nh  các dân t c khác đã b  ộ ạ ế ế ộ ư ộ ị mê ho cặ  theo nh ngữ  
l i tuyên b  r ng rãi c a Uynx n v  quy n dân t c t  quy t. M t nhóm ng i An Nam trong đó cóờ ố ộ ủ ơ ề ề ộ ự ế ộ ườ  
tôi, đã g i cho ngh  vi n Pháp và t t c  nh ng đoàn đ i bi u  H i ngh  Vécxây m t b n yêu sáchử ị ệ ấ ả ữ ạ ể ở ộ ị ộ ả  
sau đây:

YÊU SÁCH C A NHÂN DÂN AN NAMỦ

T  ngày Đ ng minh th ng tr n, t t c  các dân t c b  l  thu c đ u ch a chan hy v ng r ngừ ồ ắ ậ ấ ả ộ ị ệ ộ ề ứ ọ ằ  
theo nh ng l i cam k t chính th c và tr nh tr ng mà các c ng qu c Đ ng minh đã tuyên b  v iữ ờ ế ứ ị ọ ườ ố ồ ố ớ  
toàn th  gi i, trong cu c đ u tranh c a Văn minh ch ng Dã man, thì ti n đ  m t th i đ i công lý vàế ớ ộ ấ ủ ố ề ồ ộ ờ ạ  
chính nghĩa nh t đ nh là ph i đ n v i h .ấ ị ả ế ớ ọ

Trong khi ch  cho nguyên t c dân t c s  t  lĩnh v c lý t ng chuy n vào lĩnh v c hi n th cờ ắ ộ ẽ ừ ự ưở ể ự ệ ự  
do ch  quy n t  quy t thiêng liêng c a các dân t c đ c th a nh n th t s , nhân dân n c Anỗ ề ự ế ủ ộ ượ ừ ậ ậ ự ướ  
Nam tr c kia, nay là x  Đông - Pháp, xin trình bày v i các quý Chính ph  trong Đ ng minh nóiướ ứ ớ ủ ồ  
chung và v i Chính ph  Pháp đáng kính nói riêng, nh ng yêu sách khiêm t n sau đây:ớ ủ ữ ố
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1. T ng ân xá cho t t c  nh ng ng i b n x  b  án tù chính tr ;ổ ấ ả ữ ườ ả ứ ị ị

2. C i cách n n pháp lý  Đông D ng b ng cách cho ng i b n x  cũng đ c quy n h ngả ề ở ươ ằ ườ ả ứ ượ ề ưở  
nh ng ữ đ m b o v  m t pháp lu tả ả ề ặ ậ  nh  ng i Âu châu; ư ườ xoá b  hoàn toànỏ  các tòa án đ c bi t dùngặ ệ  
làm công c  đ  kh ng b  và áp b c b  ph n trung th c nh t trong nhân dân An Nam;ụ ể ủ ố ứ ộ ậ ự ấ

3. T  do ự báo chí và t  do ự ngôn lu nậ ;

4. T  do ự l p h iậ ộ  và t  do ự h i h pộ ọ ;

5. T  do ự c  trú  n c ngoàiư ở ướ  và t  do xu t d ng;ự ấ ươ

6. T  do ự h c t pọ ậ , thành l p các tr ng k  thu t và chuyên nghi p  t t c  các t nh cho ng iậ ườ ỹ ậ ệ ở ấ ả ỉ ườ  
b n x ;ả ứ

7. Thay ch  đ  ra các s c l nh b ng ch  đ  ra các đ o lu tế ộ ắ ệ ằ ế ộ ạ ậ ;

8. Đoàn đ i bi u th ng tr c c a ng i b n x , do ng i b n x  b u ra, t i Ngh  vi n Phápạ ể ườ ự ủ ườ ả ứ ườ ả ứ ầ ạ ị ệ  
đ  giúp cho Ngh  vi n bi t đ c nh ng nguy n v ng c a ng i b n x ;ể ị ệ ế ượ ữ ệ ọ ủ ườ ả ứ

Cu i b n yêu sách, chúng tôi có vi t thêm r t nhi u câu ca t ng nhân dân và nhân đ o.ố ả ế ấ ề ụ ạ

Nh ng  sau  m t  th i  gian  nghiên  c u  và  theo  dõi,  chúng  tôi  nh n  th y  r ng  "ch  nghĩaư ộ ờ ứ ậ ấ ằ ủ  
Uynx n"ơ 59 ch  là m t trò b p b m l n. ỉ ộ ị ợ ớ Ch  có gi i phóng giai c p vô s n thì m i gi i phóng đ cỉ ả ấ ả ớ ả ượ  
dân t cộ ; c  hai cu c gi i phóng này ch  có th  là s  nghi p c a ch  nghĩa c ng s n và c a cáchả ộ ả ỉ ể ự ệ ủ ủ ộ ả ủ  
m ng th  gi i.ạ ế ớ

H  Chí Minh: Toàn t p, Nxb CTQG, H., 2002, t p 1 (1919-1924), tr. 412-416ồ ậ ậ
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Tài li u s  5ệ ố

TH  G I Đ NG CHÍ PÊT R P, T NG TH  KÝ BAN PH NG ĐÔNGƯ Ử Ồ Ơ Ố Ổ Ư ƯƠ

Đ  NGH :Ề Ị

Đ ng chí thân m n,ồ ế

Hôm qua, trong khi d  cu c mít tinh c a sinh viên Tr ng đ i h c c ng s n ph ng Đông,ự ộ ủ ườ ạ ọ ộ ả ươ  
m t ý ki n mà tôi đã ng m nghĩ t  lâu, l i n y ra trong đ u óc tôi. Tôi t  th y có trách nhi m ph iộ ế ẫ ừ ạ ả ầ ự ấ ệ ả  
trình bày v i đ ng chí.ớ ồ

1) Đ ng chí đã hi u rõ nguyên nhân đ u tiên đã gây ra s  suy y u c a các dân t c ph ngồ ể ầ ự ế ủ ộ ươ  
Đông, đó là S  BI T L P. Không gi ng nh  các dân t c ph ng Tây, các dân t c ph ng ĐôngỰ Ệ Ậ ố ư ộ ươ ộ ươ  
không có nh ng quan h  và ti p xúc gi a các l c đ a v i nhau. H  hoàn toàn không bi t đ n nh ngữ ệ ế ữ ụ ị ớ ọ ế ế ữ  
vi c x y ra  các n c láng gi ng g n gũi nh t c a h , do đó h  THI U S  TIN C Y L Nệ ả ở ướ ề ầ ấ ủ ọ ọ Ế Ự Ậ Ẫ  
NHAU, S  PH I H P HÀNH Đ NG VÀ S  C  VŨ L N NHAU.Ự Ố Ợ Ộ Ự Ổ Ẫ

S  r t có ích cho ng i An Nam bi t bao, n u h  đ c bi t nh ng ng i anh em n Đ  c aẽ ấ ườ ế ế ọ ượ ế ữ ườ Ấ ộ ủ  
h  t  t  ch c nh  th  nào đ  đ u tranh ch ng ch  nghĩa đ  qu c Anh, ho c bi t công nhân Nh tọ ự ổ ứ ư ế ể ấ ố ủ ế ố ặ ế ậ  
B n đoàn k t nhau l i nh  th  nào đ  ch ng l i ách bóc l t c a ch  nghĩa t  b n, ho c bi t ng iả ế ạ ư ế ể ố ạ ộ ủ ủ ư ả ặ ế ườ  
Ai C p đã ph i hy sinh cao c  nh  th  nào đ  đòi l i quy n t  do c a mình? Nói chung thì các dânậ ả ả ư ế ể ạ ề ự ủ  
t c ph ng Đông đ u giàu tình c m, và đ i v i h  m t t m g ng s ng còn có giá tr  h n m tộ ươ ề ả ố ớ ọ ộ ấ ươ ố ị ơ ộ  
trăm bài di n văn tuyên truy n.ễ ề

2) Các chi n sĩ ng i b n x  đ u b  giám sát và truy nã r t ráo ri t t i chính n c h . Nh ngế ườ ả ứ ề ị ấ ế ạ ướ ọ ư  
 m t n c láng gi ng h  có th  ho t đ ng d  dàng h n, vì có ít ng i bi t h . S  r t thu n l i,ở ộ ướ ề ọ ể ạ ộ ễ ơ ườ ế ọ ẽ ấ ậ ợ  

n u Qu c t  có th  c  nh ng đ ng chí ng i Trung Qu c ch ng h n, sang Đông D ng, nh ngế ố ế ể ử ữ ồ ườ ố ẳ ạ ươ ữ  
đ ng chí Th  Nhĩ Kỳ sang n Đ  và c  nh  th . Nh ng mu n làm tròn nh ng s  m ng y, nh ngồ ổ Ấ ộ ứ ư ế ư ố ữ ứ ạ ấ ữ  
chi n sĩ đó ph i hi u bi t tình hình toàn Châu Á và ph i có m t m i quan h  m t thi t gi a cácế ả ể ế ả ộ ố ệ ậ ế ữ  
chi n sĩ c a các n c khác nhau. V y mà hi n nay ch a có s  hi u bi t y và m i quan h  đó.ế ủ ướ ậ ệ ư ự ể ế ấ ố ệ  
Trong nh ng đi u ki n nh  v y m i s  t ng tr , m i s  đoàn k t không th  có đ c.ữ ề ệ ư ậ ọ ự ươ ợ ọ ự ế ể ượ

3) Tr ng đ i h c ph ng Đông hi n nay đang dung n p 62 dân t c ph ng Đông. Con sườ ạ ọ ươ ệ ạ ộ ươ ố 
này s  ngày càng tăng thêm tùy theo s  ho t đ ng và công tác tuyên truy n c a Qu c t  m i ngàyẽ ự ạ ộ ề ủ ố ế ỗ  
m t m  r ng. Tr ng đ i h c này là m t cái lò đào t o nh ng cán b  tuyên truy n đ u tiên cho cácộ ở ộ ườ ạ ọ ộ ạ ữ ộ ề ầ  
n c ph ng Đông. Nó cũng ph i là c  s  trên đó s  đ c thi t l p m t LIÊN BANG C NG S Nướ ươ ả ơ ở ẽ ượ ế ậ ộ Ộ Ả  
PH NG ĐÔNG. Đ  cho công tác đ c d  dàng, chúng ta đã l p nhóm Latinh, nhóm ĂngglôƯƠ ể ượ ễ ậ  
X cxông, v.v., v y vì l  gì chúng ta l i không l p nhóm Châu Á.ắ ậ ẽ ạ ậ

V y tôi đ  ngh  là tr c ngày các sinh viên t t nghi p lên đ ng và tr c cu c Đ i h i thậ ề ị ướ ố ệ ườ ướ ộ ạ ộ ế  
gi i, m t TI U BAN PH NG ĐÔNG s  đ c các đ ng chí tri u t p đ  chu n b  vi c thành l pớ ộ Ể ƯƠ ẽ ượ ồ ệ ậ ể ẩ ị ệ ậ  
NHÓM CHÂU Á đó.

V i lòng mong m i đ ng chí s  tán thành khi xem xét đ  ngh  c a tôi, tôi xin g i đ n đ ng chíớ ỏ ồ ẽ ề ị ủ ử ế ồ  
thân m n l i chào c ng s n thân ái.ế ờ ộ ả

NGUY N ÁI QU CỄ Ố
thu c Đông D ngộ ươ

Th  đánh máy, ti ng Pháp,ư ế

b n ch p l u t i Vi n H  Chí Minh.ả ụ ư ạ ệ ồ

H  Chí Minh: Toàn t p, Nxb CTQG, H., 2002, t p 1 (1919-1924), tr. 263-264ồ ậ ậ
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Tài li u s  6ệ ố

Đ NG CÁCH M NHƯỜ Ệ

(Trích)

Không có lý lu n cách m nh, thì không có cách m nh v n đ ng... Ch  có theo lý lu n cáchậ ệ ệ ậ ộ ỉ ậ  
m nh ti n phong, đ ng cách m nh m i làm n i trách nhi m cách m nh ti n phongệ ề ả ệ ớ ổ ệ ệ ề 1).

LÊNIN

B  ÁP B C DÂN T C LIÊN H P H IỊ Ứ Ộ Ợ Ộ
TUYÊN TRUY N B  N HÀNHỀ Ộ Ấ

T  CÁCH M T NG I CÁCH M NHƯ Ộ ƯỜ Ệ

T  mình ph i:ự ả

C n ki m.ầ ệ

Hoà mà không t .ư

C  quy t s a l i mình.ả ế ử ỗ

C n th n mà không nhút nhát.ẩ ậ

Hay h i.ỏ

Nh n n i (ch u khó).ẫ ạ ị

Hay nghiên c u, xem xét.ứ

V  công vong t .ị ư

Không hi u danh, không kiêu ng o.ế ạ

Nói thì ph i làm.ả

Gi  ch  nghĩa cho v ng.ữ ủ ữ

Hy sinh.

ít lòng tham mu n v  v t ch t.ố ề ậ ấ

Bí m t.ậ

Đ i ng i ph i:ố ườ ả

V i t ng ng i thì khoan th .ớ ừ ườ ứ

V i đoàn th  thì nghiêm.ớ ể

Có lòng bày v  cho ng i.ẽ ườ

Tr c mà không táo b o.ự ạ

Hay xem xét ng i.ườ

Làm vi c ph i:ệ ả

Xem xét hoàn c nh k  càng.ả ỹ

Quy t đoán.ế

Dũng c m.ả

1) Hai câu này trích trong cu n ố Làm gì? c a Lênin.ủ
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Ph c tùng đoàn th .ụ ể

VÌ SAO PH I VI T SÁCH NÀY?Ả Ế

1. Phàm làm vi c gì cũng v y, b t kỳ l n bé, b t kỳ khó d , n u không ra s c thì ch c khôngệ ậ ấ ớ ấ ễ ế ứ ắ  
thành công. T c ng  Tàu có câu: "S  t  b t th  t t dùng h t s c". S  t  m nh bi t ch ng nào, n uụ ữ ư ử ắ ỏ ấ ế ứ ư ử ạ ế ừ ế  
b t th  thì có khó gì, th  mà còn ph i dùng h t s c, hu ng gì làm vi c to tát nh  vi c gi i phóngắ ỏ ế ả ế ứ ố ệ ư ệ ả  
gông cùm nô l  cho đ ng bào, cho nhân lo i, n u không h t s c thì làm sao đ c.ệ ồ ạ ế ế ứ ượ

2. L i nhi u ng i th y khó thì ngã lòng, không hi u r ng "n c ch y đá mòn" và "có côngạ ề ườ ấ ể ằ ướ ả  
mài s t có ngày nên kim". Vi c gì khó cho m y, quy t tâm làm thì làm ch c đ c, ít ng i làmắ ệ ấ ế ắ ượ ườ  
không n i, nhi u ng i đ ng tâm hi p l c mà làm thì ph i n i. Đ i này làm ch a xong thì đ i sauổ ề ườ ồ ệ ự ả ổ ờ ư ờ  
n i theo làm thì ph i xong.ố ả

3. Mu n đ ng tâm hi p l c, mu n b n gan thì tr c ai ai cũng ph i hi u rõ vì sao mà ph i làm,ố ồ ệ ự ố ề ướ ả ể ả  
vì sao mà không làm không đ c, vì sao mà ai ai cũng ph i gánh m t vai, vì sao ph i làm ngayượ ả ộ ả  
không nên ng i này ng i ch  ng i khác. Có nh  th  m c đích m i đ ng; m c đích có đ ng, chíườ ồ ờ ườ ư ế ụ ớ ồ ụ ồ  
m i đ ng; chí có đ ng, tâm m i đ ng; tâm đã đ ng, l i ph i bi t cách làm thì làm m i chóng.ớ ồ ồ ớ ồ ồ ạ ả ế ớ

4. Lý lu n và l ch s  cách m nh có nhi u sách l m. Pháp nó s , nên c m chúng ta h c, c mậ ị ử ệ ề ắ ợ ấ ọ ấ  
chúng ta xem, cho nên đ ng bào ta đ i v i hai ch  cách m nh còn l  m  l m. Có ng i biên chépồ ố ớ ữ ệ ờ ờ ắ ườ  
đ  x ng ra m t chút l i làm m t cách r t h  đ ; ho c xúi dân b o đ ng mà không bày cách tề ướ ộ ạ ộ ấ ồ ồ ặ ạ ộ ổ 
ch c; ho c làm cho dân quen tính  l i, mà quên tính t  c ng.ứ ặ ỷ ạ ự ườ

5. M c đích sách này là đ  nói cho đ ng bào ta bi t rõ: (1) Vì sao chúng ta mu n s ng thì ph iụ ể ồ ế ố ố ả  
cách m nh. (2) Vì sao cách m nh là vi c chung c  dân chúng ch  không ph i vi c m t hai ng i.ệ ệ ệ ả ứ ả ệ ộ ườ  
(3) Đem l ch s  cách m nh các n c làm g ng cho chúng ta soi. (4) Đem phong trào th  gi i nóiị ử ệ ướ ươ ế ớ  
cho đ ng bào ta rõ. (5) Ai là b n ta? Ai là thù ta? (6) Cách m nh thì ph i làm th  nào?ồ ạ ệ ả ế

6. Sách này mu n nói cho v n t t, d  hi u, d  nh . Ch c có ng i s  chê r ng văn ch ngố ắ ắ ễ ể ễ ớ ắ ườ ẽ ằ ươ  
c t qu n. Vâng! Đây nói vi c gì thì nói r t gi n ti n, mau m n, ch c ch n nh  2 l n 2 là 4, khôngụ ằ ệ ấ ả ệ ắ ắ ắ ư ầ  
tô v  trang hoàng gì c .ẽ ả

H n sáu m i năm nay, đ  qu c ch  nghĩa Pháp đ p trên đ u; h n hai m i tri u đ ng bàoơ ươ ế ố ủ ạ ầ ơ ươ ệ ồ  
h p h i trong vòng t  đ a. Ph i kêu to, làm chóng đ  c u l y gi ng nòi, thì gi  đâu r nh mà v  v iấ ố ử ị ả ể ứ ấ ố ờ ả ẽ ờ  
trau chu t!ố

Sách này ch  c ao sao đ ng bào xem r i thì nghĩ l i, nghĩ r i thì t nh d y, t nh r i thì đ ngỉ ướ ồ ồ ạ ồ ỉ ậ ỉ ồ ứ  
lên đoàn k t nhau mà làm cách m nh.ế ệ

Văn ch ng và hy v ng sách này ch   trong hai ch : Cách m nh! Cách m nh!! Cách m nh!!!ươ ọ ỉ ở ữ ệ ệ ệ

CÁCH M NHỆ

l. Cách m nh là gì?ệ

Cách m nh là phá cái cũ đ i ra cái m i, phá cái x u đ i ra cái t t. Thí d : ông Galilê (1633) làệ ổ ớ ấ ổ ố ụ  
khoa h c cách m nh. Ngày x a ai cũng t ng r ng gi i tròn đ t vuông, nhân kinh nghi m và tr cọ ệ ư ưở ằ ờ ấ ệ ắ  
đ cạ 6, ông y m i quy t r ng trái đ t tròn và ch y chung quanh m t gi i.ấ ớ ế ằ ấ ạ ặ ờ

Ông Stêphenxông (1800) là c  khí cách m nh. Ngày x a ch  đi b  và đi xe ng a kéo; ông yơ ệ ư ỉ ộ ự ấ  
m i làm ra xe l a.ớ ử

Ông Đácuyn (1859) là cách v t cách m nhậ ệ 7. Ngày x a không ai hi u rõ s  sinh hoáư ể ự 8 c a v nủ ạ  
v t, ông y m i nghiên c u ra vì sao mà có s  sinh hoá y.ậ ấ ớ ứ ự ấ

Ông Các Mác là kinh t  h c cách m nh. Ông y nghiên c u rõ ràng t  b n ch  nghĩa, đ  qu cế ọ ệ ấ ứ ư ả ủ ế ố  
ch  nghĩa, giai c p tranh đ u, vân vân  đâu mà sinh ra; l ch s  nó th  nào, hi n t ng nó th  nào,ủ ấ ấ ở ị ử ế ệ ượ ế  

6 Tr c đ c: đo đ c.ắ ạ ạ
7 Cách v t cách m nh: sinh v t cách m nh.ậ ệ ậ ệ
8 Sinh hoá: n y n  và bi n đ i.ả ở ế ổ
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và k t qu  nó s  ra th  nào.ế ả ẽ ế

2. Cách m nh có m y th ?ệ ấ ứ

y là t  t ng cách m nh, dân chúng cách m nh thì có 3 th : Ấ ư ưở ệ ệ ứ

A- T  b n cách m nh. ư ả ệ

B- Dân t c cách m nh.ộ ệ

C- Giai c p cách m nh.ấ ệ

T  b n cách m nh nh  Pháp cách m nh năm 1789. M  cách m nh đ c l p năm 1776 (đu iư ả ệ ư ệ ỹ ệ ộ ậ ổ  
Anh), Nh t cách m nh năm 1864ậ ệ 9.

Dân t c cách m nh nh  Ytali đu i c ng quy n áo năm 1859.ộ ệ ư ổ ườ ề  Tàu đu i Mãn Thanh năm 1911.ổ

Giai c p cách m nh nh  công nông Nga đu i t  b n và giành l y quy nấ ệ ư ổ ư ả ấ ề 10 năm 1917. 

3. Vì sao mà sinh ra t  b n cách m nh?ư ả ệ

A. T  b n  thành ph  là t  b n m i, nó có lò máy và làm ra hàng hoá. Có lò máy thì mu n cóư ả ở ố ư ả ớ ố  
nhi u th  làm công cho nó. Làm ra hàng hoá thì mu n nhi u ng i mua c a nó. Mu n nhi u ng iề ợ ố ề ườ ủ ố ề ườ  
mua bán thì mu n giao thông ti n l i.ố ệ ợ

B. T  b n  h ng thôn là đ a ch , nó mu n gi  nh ng ch  đ  phong ki n, th  đ a nhân dân;ư ả ở ươ ị ủ ố ữ ữ ế ộ ế ổ ị  
 ch  nào ch  quy n đ u là v  tay b n quy n quý  đ y c ; nó đ i v i nhân dân, nó coi nh  trâu,ở ỗ ủ ề ề ề ọ ề ở ấ ả ố ớ ư  

nh  l n, nó b t  yên m t ch  đ  cày ru ng cho nó, nó đ i v i ng i đi buôn, thì hàng hoá nóư ợ ắ ở ộ ỗ ể ộ ố ớ ườ  
mu n l y thu  bao nhiêu thì l y, không có ch ng đ , ti n b c m i x  m t th , đi l i ph i xinố ấ ế ấ ừ ộ ề ạ ỗ ứ ộ ứ ạ ả  
chúng nó cho phép, nó làm nhi u cách tr  ng i cho vi c buôn bán m i.ề ở ạ ệ ớ

Đ a ch  h t s c ngăn tr  t  b n m i, t  b n m i h t s c phá đ a ch , hai bên xung đ t nhauị ủ ế ứ ở ư ả ớ ư ả ớ ế ứ ị ủ ộ  
làm thành ra t  b n cách m nh.ư ả ệ

Không bao gi  hai t i này ch ng nhau k ch li t và rõ ràng, d  th y b ng bên M . Năm 1861ờ ụ ố ị ệ ễ ấ ằ ỹ  
đ n 1865, m y t nh phía B c (t  b n m i) c  binh đánh l i m y t nh phía Nam (đi n ch ) nh  2ế ấ ỉ ắ ư ả ớ ử ạ ấ ỉ ề ủ ư  
n c thù đ ch v yướ ị ậ 11.

4. Vì sao mà sinh ra dân t c cách m nh?ộ ệ

M t n c c y có s c m nh đ n c p m t n c y u, l y võ l c cai tr  dân n c y, và giànhộ ướ ậ ứ ạ ế ướ ộ ướ ế ấ ự ị ướ ấ  
h t c  quy n kinh t  và chính tr . Dân n c y đã m t c  t  do đ c l p, l i làm ra đ c bao nhiêuế ả ề ế ị ướ ấ ấ ả ự ộ ậ ạ ượ  
thì b  c ng quy n v  vét b y nhiêu.ị ườ ề ơ ấ

Nó đã c p h t s n v t, quy n l i c a dân r i, khi có gi c dã, nó l i b t dân đi lính ch t thayướ ế ả ậ ề ợ ủ ồ ặ ạ ắ ế  
cho nó. Nh  trong tr n Âu chi n 1914-1918, Tây b t ta đi lính, sau l i gia thu  gia s u. Đánh đ cư ậ ế ắ ạ ế ư ượ  
thì nó h ng l i quy n, thua thì mình đã ch t ng i l i h i c a.ưở ợ ề ế ườ ạ ạ ủ

Nói tóm l i là b n c ng quy n này b t dân t c kia làm nô l , nh  Pháp v i An Nam. Đ n khiạ ọ ườ ề ắ ộ ệ ư ớ ế  
dân nô l  y ch u không n i n a, t nh ng  lên, đoàn k t l i, bi t r ng thà ch t đ c t  do h n s ngệ ấ ị ổ ữ ỉ ộ ế ạ ế ằ ế ượ ự ơ ố  
làm nô l , đ ng tâm hi p l c đánh đu i t i áp b c mình đi; y là dân t c cách m nh.ệ ồ ệ ự ổ ụ ứ ấ ộ ệ

5. Vì sao mà sinh ra giai c p cách m nh?ấ ệ

Trong th  gi i có 2 giai c p:ế ớ ấ

A. T  b n (không làm công mà h ng l i).ư ả ưở ợ

B. Công và nông (làm khó nh c mà ch ng đ c h ng).ọ ẳ ượ ưở

Nh  ng i th  An Nam, làm  m  than Hòn Gay, m t ngày làm 11 gi , đ u năm làm đ n cu i,ư ườ ợ ở ỏ ộ ờ ầ ế ố  
m t ngày ch  đ c 3 hào, ăn ch ng đ  ăn, m c không có m c, đau không có thu c, ch t không cóộ ỉ ượ ẳ ủ ặ ặ ố ế  
hòm.

Còn anh ch  m  y không bao gi  nhúng tay đ n vi c gì, mà nó ăn sung m c s ng, lên ng aủ ỏ ấ ờ ế ệ ặ ướ ự  

9 Cu c Minh Tr  duy tân t  năm 1868.ộ ị ừ
10 Giành l y chính quy n.ấ ề
11 Cu c n i chi n  M  kéo dài t  1861 đ n 1865 gi a các t p đoàn t  s n công nghi p mi n B c và các t p đoàn chộ ộ ế ở ỹ ừ ế ữ ậ ư ả ệ ề ắ ậ ủ 
nô mi n Nam.ề
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xu ng xe, m i năm l i đ c m y m i tri u đ ng l i (năm 1925 nó đ c 17.000.000 đ ng). Thố ỗ ạ ượ ấ ươ ệ ồ ờ ượ ồ ử  
h i 17 tri u y th ng ch  Tây làm ra hay là công nhân An Nam làm ra? Dân cày ta ru ng không cóỏ ệ ấ ằ ủ ộ  
mà cày, mà t i đ n đi n Tây nó chi m h t 122.000 m u ru ng t t  Trung Kỳ, 150.000 m u ụ ồ ề ế ế ẫ ộ ố ở ẫ ở 
Nam Kỳ.

Dân ta n i thì không đ  ăn, n i thì ch t đói, mà đi n ch  m i năm nó bán g o g n 1.000 tri uơ ủ ơ ế ề ủ ỗ ạ ầ ệ  
quan ti n Tâyề 12 (năm 1925 nó bán 911.477.000 quan).

N c ta nh  v y, các n c cũng nh  v y. Công nông không ch u n i, đoàn k t nhau đánh đu iướ ư ậ ướ ư ậ ị ổ ế ổ  
t  b n đi, nh  bên Nga, y là giai c p cách m nh; nói tóm l i là giai c p b  áp b c cách m như ả ư ấ ấ ệ ạ ấ ị ứ ệ 13 để 
đ p đ  giai c p đi áp b c mình.ạ ổ ấ ứ

6. Cách m nh chia làm m y th ?ệ ấ ứ

Cách m nh chia ra hai th :ệ ứ

A. Nh  An Nam đu i Pháp, n Đ  đu i Anh, Cao Lyư ổ Ấ ộ ổ 14 đu i Nh t, Philíppin đu i M , Tàu đu iổ ậ ổ ỹ ổ  
các đ  qu c ch  nghĩa đ  giành l y quy n t  do bình đ ng c a dân n c mình, y là dân t c cáchế ố ủ ể ấ ề ự ẳ ủ ướ ấ ộ  
m nh.ệ

B. T t c  dân cày, ng i th  trong th  gi i b t kỳ n c nào, nòi nào đ u liên h p nhau l i nhấ ả ườ ợ ế ớ ấ ướ ề ợ ạ ư  
anh em m t nhà, đ  đ p đ  t t c  t  b n trong th  gi i, làm cho n c nào, dân nào cũng đ cộ ể ậ ổ ấ ả ư ả ế ớ ướ ượ  
h nh phúc, làm cho thiên h  đ i đ ng - y là th  gi i cách m nh.ạ ạ ạ ồ ấ ế ớ ệ

Hai th  cách m nh đó tuy có khác nhau, vì dân t c cách m nh thì ch a phân giai c p, nghĩa làứ ệ ộ ệ ư ấ  
sĩ, nông, công, th ng đ u nh t trí ch ng l i c ng quy n. Còn th  gi i cách m nh thì vô s n giaiươ ề ấ ố ạ ườ ề ế ớ ệ ả  
c p đ ng đ u đi tr c. Nh ng 2 cách m nh y v n có quan h  v i nhau.ấ ứ ầ ướ ư ệ ấ ẫ ệ ớ  Thí d : An Nam dân t cụ ộ  
cách m nh thành công thì t  b n Pháp y u, t  b n Pháp y u thì công nông Pháp làm giai c p cáchệ ư ả ế ư ả ế ấ  
m nh cũng d . Và n u công nông Pháp cách m nh thành công, thì dân t c An Nam s  đ c t  do.ệ ễ ế ệ ộ ẽ ượ ự

V y nên cách m nh An Nam v i cách m nh Pháp ph i liên l c v i nhau.ậ ệ ớ ệ ả ạ ớ

7. Ai là nh ng ng i cách m nh?ữ ườ ệ

Vì b  áp b c mà sinh ra cách m nh, cho nên ai mà b  áp b c càng n ng thì lòng cách m nh càngị ứ ệ ị ứ ặ ệ  
b n, chí cách m nh càng quy t. Khi tr c t  b n b  phong ki n áp b c cho nên nó cách m nh. Bâyề ệ ế ướ ư ả ị ế ứ ệ  
gi  t  b n l i đi áp b c công nông, cho nên công nông là ng i ch  cách m nhờ ư ả ạ ứ ườ ủ ệ 15.

1. Là vì công nông b  áp b c n ng h n,ị ứ ặ ơ

2. Là vì công nông là đông nh t cho nên s c m nh h n h t, ấ ứ ạ ơ ế

3. Là vì công nông là tay không chân r i, n u thua thì ch  m t m t cái ki p kh , n u đ c thìồ ế ỉ ấ ộ ế ổ ế ượ  
đ c c  th  gi i, cho nên h  gan góc. Vì nh ng c  y, nên công nông là g c cách m nh; còn h cượ ả ế ớ ọ ữ ớ ấ ố ệ ọ  
trò, nhà buôn nh , đi n ch  nh  cũng b  t  b n áp b c, song không c c kh  b ng công nông; 3ỏ ề ủ ỏ ị ư ả ứ ự ổ ằ  
h ng y ch  là b u b n cách m nh c a công nông thôi.ạ ấ ỉ ầ ạ ệ ủ

8. Cách m nh khó hay là d  ?ệ ễ

S a cái xã h i cũ đã m y ngàn năm làm xã h i m i, y là r t khó. Nh ng bi t cách làm, bi tử ộ ấ ộ ớ ấ ấ ư ế ế  
đ ng tâm hi p l c mà làm thì ch c làm đ c, th  thì không khó. Khó d  cũng t i mình, mình quy tồ ệ ự ắ ượ ế ễ ạ ế  
chí làm thì làm đ c. Nh ng mu n làm cách m nh thì ph i bi t:ượ ư ố ệ ả ế

 A- T i t  b n và đ  qu c ch  nghĩa nó l y tôn giáo và văn hoá làm cho dân ngu, l y pháp lu tụ ư ả ế ố ủ ấ ấ ậ  
bu c dân l i, l y s c m nh làm cho dân s , l y phú quý làm cho dân tham. Nó làm cho dân ngheộ ạ ấ ứ ạ ợ ấ  
đ n 2 ch  cách m nh thì s  rùng mình.ế ữ ệ ợ

V y cách m nh tr c ph i làm cho dân giác ng .ậ ệ ướ ả ộ

B- Dân kh  quá hay làm b o đ ng, nh  dân An Nam  Trung Kỳ kháng thu , Hà Thành đ uổ ạ ộ ư ở ế ầ  
đ c, Nam Kỳ phá khám; không có ch  nghĩa, không có k  ho ch, đ n n i th t b i mãi.ộ ủ ế ạ ế ỗ ấ ạ

12 Đ ng phrăng Pháp.ồ
13 Giai c p b  áp b cấ ị ứ  cách m nh, ệ t c là giai c p b  áp b c làm cách m ng.ứ ấ ị ứ ạ
14 Nay là n c Tri u Tiên.ướ ề
15 Công nông là ng i ch  cách m nh, ườ ủ ệ t c là công nhân và nông dân là l c l ng nòng c t, là đ i quân ch  l c c a cáchứ ự ượ ố ộ ủ ự ủ  
m ng.ạ
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V y cách m nh ph i gi ng gi i lý lu n và ch  nghĩaậ ệ ả ả ả ậ ủ 16 cho dân hi u.ể

C- Dân vì không hi u tình th  trong th  gi i, không bi t so sánh, không có m u ch c, ch aể ế ế ớ ế ư ướ ư  
nên làm đã làm, khi nên làm l i không làmạ 17.

Cách m nh ph i hi u phong tri u th  gi i, ph i bày sách l c cho dân.ệ ả ể ề ế ớ ả ượ

D- Dân th ng chia rườ ẽ18 phái này b n kia, nh  dân ta ng i Nam thì nghi ng i Trung, ng iọ ư ườ ườ ườ  
Trung thì khinh ng i B c, nên n i y u s c đi, nh  đũa m i chi c m i n i.ườ ắ ỗ ế ứ ư ỗ ế ỗ ơ

V y nên s c cách m nh ph i t p trung, mu n t p trung ph i có đ ng cách m nh.ậ ứ ệ ả ậ ố ậ ả ả ệ

9. Cách m nh tr c h t ph i có cái gì ?ệ ướ ế ả

Tr c h t ph i có đ ng cách m nh, đ  trong thì v n đ ng và t  ch c dân chúng, ngoài thì liênướ ế ả ả ệ ể ậ ộ ổ ứ  
l c v i dân t c b  áp b c và vô s n giai c p m i n i. Đ ng có v ng cách m nh m i thành công,ạ ớ ộ ị ứ ả ấ ọ ơ ả ữ ệ ớ  
cũng nh  ng i c m lái có v ng thuy n m i ch y. Đ ng mu n v ng thì ph i có ch  nghĩa làmư ườ ầ ữ ề ớ ạ ả ố ữ ả ủ  
c t, trong đ ng ai cũng ph i hi u, ai cũng ph i theo ch  nghĩa y. Đ ng mà không có ch  nghĩaố ả ả ể ả ủ ấ ả ủ  
cũng nh  ng i không có trí khôn, tàu không có bàn ch  nam.ư ườ ỉ

Bây gi  h c thuy t nhi u, ch  nghĩa nhi u, nh ng ch  nghĩa chân chính nh t, ch c ch n nh t,ờ ọ ế ề ủ ề ư ủ ấ ắ ắ ấ  
cách m nh nh t là ch  nghĩa Lênin.ệ ấ ủ

L CH S  CÁCH M NH MỊ Ử Ệ Ỹ

l. L ch s  M  th  nào ?ị ử ỹ ế

Th  k  th  14 v  tr c, ch a ai bi t M   đâu. Đ n năm 1492, ng i buôn tên là Christopheế ỷ ứ ề ướ ư ế ỹ ở ế ườ  
Colomb đi tàu buôn mu n qua n Đ , nh ng đi l c đ ng, may l i g p châu M . Dân x  y là loàiố Ấ ộ ư ạ ườ ạ ặ ỹ ứ ấ  
da đ , ch  đi săn b n không bi t buôn bán và làm ngh .ỏ ỉ ắ ế ề

T  lúc Colomb tìm ra châu M , thì ng i các n c bên Âu tràn qua đ y làm ăn. Ng i da tr ngừ ỹ ườ ướ ấ ườ ắ  
mu n b t ng i da đ  làm nô l , nh ng nó không ch u làm, thì chúng gi t mòn gi t m i ng i daố ắ ườ ỏ ệ ư ị ế ế ỏ ườ  
đ  đi, r i b t ng i da đen bên Phi qua làm cho chúng nó.ỏ ồ ắ ườ

Ng i Âu qua M  thì n c nào cũng có, nh ng đông nh t là ng i Anh (3.000.000 ng i). Vìườ ỹ ướ ư ấ ườ ườ  
v y, Anh giành M  làm thu c đ a.ậ ỹ ộ ị

2. Vì sao mà M  làm cách m nh ?ỹ ệ

Th  s n M  r t giàu, đ ng, s t, than, bông, lúa, trâu bò, vân vân, v t gì cũng nhi u. Anh thìổ ả ỹ ấ ồ ắ ậ ề  
tham, mu n h t v  cho mình c , cho nên đ t ra 3 phép nh  sau này:ố ố ề ả ặ ư

1. Có bao nhiêu th  s n, M  ph i cung c p cho Anh h t, không đ c bán cho các n c khác.ổ ả ỹ ả ấ ế ượ ướ

2. Dân M  không đ c l p ra lò máy và h i buôn bán.ỹ ượ ậ ộ

3. Các n c không đ c vào buôn bán v i M , ch  Anh đ c buôn bán mà thôi.ướ ượ ớ ỹ ỉ ượ

Vì 3 đi u y, l i thêm thu  má n ng n , làm cho kinh t  M  r t kh n đ n, nên t  năm 1770,ề ấ ạ ế ặ ề ế ỹ ấ ố ố ừ  
dân M  t c mình "t y chay” Anh. ỹ ứ ẩ

3. Phong tri u y k t qu  ra th  nào ?ề ấ ế ả ế

Phong tri u "t y chay" gi c dai đ n 5 năm. Anh đem lính qua d p, và b t nh ng ng i c mề ẩ ắ ế ẹ ắ ữ ườ ầ  
đ u làm t i. M i l n b t m t ng i c m đ u, thì dân càng t c gi n thêm. Đ n năm 1775, khi línhầ ộ ỗ ầ ắ ộ ườ ầ ầ ứ ậ ế  
Anh b t m y ng i c m đ u n a, dân kéo nhau ra c u, l i b  lính Anh gi t ch t 9 ng i. Vi c nàyắ ấ ườ ầ ầ ữ ứ ạ ị ế ế ườ ệ  
nh  l a r i vào thu c súng, dân t c quá thì n , s ng ch t cũng quy t đu i đ c Chính ph  Anhư ử ơ ố ứ ổ ố ế ế ổ ượ ủ  
m i thôi.ớ

Cách m t năm sau, đ n ngày 4 tháng 7 năm 1776 thì cách m nh đ c và M  tuyên b  đ c l p,ộ ế ệ ượ ỹ ố ộ ậ  
và n c M  thành ra n c c ng hoà.ướ ỹ ướ ộ

16 Gi ng gi i lý lu n và ch  nghĩa, ả ả ậ ủ t c là gi ng gi i lý lu n cách m ng và ch  nghĩa Mác - Lênin.ứ ả ả ậ ạ ủ
17 T c là không bi t n m th i c  cách m ng.ứ ế ắ ờ ơ ạ
18 Dân th ng b  chia r  (do âm m u c a b n th c dân là chia r  đ  d  cai tr ).ườ ị ẽ ư ủ ọ ự ẽ ể ễ ị
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Bây gi  M  có 48 t nhờ ỹ ỉ 19 và 110.000.000 dân.

4. Ý nghĩa cách m nh M  v i cách m nh An Nam th  nào? ệ ỹ ớ ệ ế

l. Chính sách Pháp đ i v i An Nam bây gi  x u h n Anh đ i v i M  tr c, vì Pháp đã v  vétố ớ ờ ấ ơ ố ớ ỹ ướ ơ  
h t c a c i dân ta, đã ngăn c m dân ta làm vi c này vi c khác; nó l i b t dân ta hút thu c phi n vàế ủ ả ấ ệ ệ ạ ắ ố ệ  
u ng r u. Anh ch  ham ti n M , Pháp đã ham ti n l i mu n làm m t nòi, m t gi ng An Nam đi.ố ượ ỉ ề ỹ ề ạ ố ấ ấ ố  
Th  mà dân An Nam còn ch a h c M  mà làm cách m nh!ế ư ọ ỹ ệ

2. Trong l i tuyên ngôn c a M  có câu r ng: "Gi i sinh ra ai cũng có quy n t  do, quy n giờ ủ ỹ ằ ờ ề ự ề ữ 
tính m nh c a mình, quy n làm ăn cho sung s ng ... H  Chính ph  nào mà có h i cho dân chúng,ệ ủ ề ướ ễ ủ ạ  
thì dân chúng ph i đ p đ  Chính ph  y đi, và gây lên Chính ph  khác ...".ả ậ ổ ủ ấ ủ

Nh ng bây gi  Chính ph  M  l i không mu n cho ai nói đ n cách m nh, ai đ ng đ n Chínhư ờ ủ ỹ ạ ố ế ệ ụ ế  
ph !ủ

3. M  tuy r ng cách m nh thành công đã h n 150 năm nay, nh ng công nông v n c  c c kh ,ỹ ằ ệ ơ ư ẫ ứ ự ổ  
v n c  lo tính cách m nh l n th  hai.ẫ ứ ệ ầ ứ

y là vì cách m nh M  là cách m nh t  b n, mà cách m nh t  b n là ch a ph i cách m nhẤ ệ ỹ ệ ư ả ệ ư ả ư ả ệ  
đ n n iế ơ 20.

Chúng ta đã hy sinh làm cách m nh, thì nên làm cho đ n n i, nghĩa là làm sao cách m nh r i thìệ ế ơ ệ ồ  
quy n giao cho dân chúng s  nhi u, ch  đ  trong tay m t b n ít ng i. Th  m i kh i hy sinhề ố ề ớ ể ộ ọ ườ ế ớ ỏ  
nhi u l n, th  dân chúng m i đ c h nh phúc.ề ầ ế ớ ượ ạ

CÁCH M NH PHÁPỆ

l. Vì sao Pháp có phong tri u cách m nh?ề ệ

H i th  k  th  18, vua thì kiêu xa dâm d t, quý t c và b n c  đ o thì hoành hành; thu  n ngồ ế ỷ ứ ậ ộ ọ ố ạ ế ặ  
d ch phi n, dân tình kh n kh .ị ề ố ổ

Ph n thì Canađa và n Đ , nguyên là thu c đ a Pháp, nay b  Anh v  m t.ầ Ấ ộ ộ ị ị ơ ấ

Ph n thì nh ng ng i h c th c nh  ông Môngtexki  (1755), Vônte và Rutxô (1778) tuyênầ ữ ườ ọ ứ ư ơ  
truy n ch  nghĩa t  do bình đ ng. ề ủ ự ẳ

Ph n thì phong tri u cách m nh Anh (ông Krômven chém vua Anh và l p c ng hoà chính phầ ề ệ ậ ộ ủ 
năm 1653) còn m i, và phong tri u dân ch  M  (1776) v a qua.ớ ề ủ ỹ ừ

Nh t là vì t  b n m i b  t i phong ki n ngăn tr , dân thì b  vua, quý t c và c  đ o áp b c. V yấ ư ả ớ ị ụ ế ở ị ộ ố ạ ứ ậ  
nên t  b n m i liên hi p v i h c trò, dân cày và ng i th  đ  phá phong ki n.ư ả ớ ệ ớ ọ ườ ợ ể ế

2. Cách m nh Pháp kh i t  bao gi ?ệ ở ừ ờ

Vua th y dân ch n r n, thì b t b  nh ng ng i tuyên truyên và t  ch c. Dân th y v y thì t cấ ộ ộ ắ ớ ữ ườ ổ ứ ấ ậ ứ  
quá, đ n ngày 14 tháng 7 năm 1789 kéo nhau đ n phá khám l n (Baxti). Vua đem lính v  gi  kinhế ế ớ ề ữ  
đô; dân l i t  ch c cách m nh đ i đ  phòng ch ng l i. Vua lui ra  t i t nh Vécxây.ạ ổ ứ ệ ộ ể ố ạ ở ạ ỉ

Ngày 5 tháng 10 năm y, th  thuy n đàn bà con gái Pari kéo nhau đ n Vécxây b t vua v  khaiấ ợ ề ế ắ ề  
h i, và ký t  tuyên ngôn: ộ ờ

l. Là b  ch  đ  phong ki n, gi i phóng nông nô.ỏ ế ộ ế ả

2. Là đem c a các nhà th  đ o làm c a Nhà n c.ủ ờ ạ ủ ướ

3. Là cho dân t  do làm báo, t  ch c, vân vân.ự ổ ứ

4. Là l p hi n pháp, nghĩa là vua không đ c chuyên quy n.ậ ế ượ ề

1792, vì vua c u c u v i ngo i qu c và thông v i b n ph n cách m nh, dân m i b  vua màầ ứ ớ ạ ố ớ ọ ả ệ ớ ỏ  
l p ra c ng hoà.ậ ộ

19 48 t nh: 48 bang, khi cách m ng t  s n M  bùng n  (1776)  M  có kho ng 3 tri u dân v i 13 bang, hi n nay có kho ng 200ỉ ạ ư ả ỹ ổ ở ỹ ả ệ ớ ệ ả  
tri u dân v i 52 bang.ệ ớ
20 Cách m ng t  s n là cu c cách m ng không tri t đ .ạ ư ả ộ ạ ệ ể
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1793, ngày 21 tháng l làm án vua và v  con vua là ph n qu c t cợ ả ố ặ 21, r i đem ra chém.ồ

3. Các n c Âu châu đ i v i cách m nh Pháp th  nào?ướ ố ớ ệ ế  

Dân các n c thì đ u m ng th m và tán thành. Nh ng vua và quý t c các n c thì s  dân mìnhướ ề ừ ầ ư ộ ướ ợ  
b t ch c dân Pháp, cho nên bên ngoài chúng nó liên binh đánh cách m nh mà bên trong thì giúp choắ ướ ệ  
t i ph n cách m nh.ụ ả ệ

Dân Pháp tuy l ng th c ít, súng ng thi u, nh ng ch  nh  gan cách m nh mà trong d p n iươ ự ố ế ư ỉ ờ ệ ẹ ộ  
lo n, ngoài phá c ng quy n. H i y lính cách m nh g i là "lính không qu n"ạ ườ ề ồ ấ ệ ọ ầ 22, ng i không cóườ  
nón, k  không có giày, áo rách qu n tua, m t g y b ng đói. Th  mà lính y đ n đâu, thì lính ngo iẻ ầ ặ ầ ụ ế ấ ế ạ  
qu c thua đ y, vì h  gan li u hy sinh quá, không ai ch ng n i.ố ấ ọ ề ố ổ

Th  thì bi t: m t ng i cách m nh có gan, h n m t ngàn ng i vô chí.ế ế ộ ườ ệ ơ ộ ườ

4. Pháp cách m nh đ n m y l n?ệ ế ấ ầ

Năm 1792 đ n 1804 C ng hoà l n th  1. Năm 1804 Napôlêông ph n cách m nh lên làm hoàngế ộ ầ ứ ả ệ  
đ . ế

Năm 1814 các n c đánh Napôlêông thua r i đem dòng vua cũ lên ngôi đ n 1848.ướ ồ ế

Năm 1848 l i cách m nh l n th  2ạ ệ ầ ứ 23. 

Năm 1852 cháu Napôlêông l i ph n cách m nh lên làm vua.ạ ả ệ

Năm 1870 nhân thua Đ c, Napôlêông th  3 b  ch y, Pháp l i l p lên C ng hoà l n th  3.ứ ứ ỏ ạ ạ ậ ộ ầ ứ

5. Pari Công xã (Commune de Paris) là gì?

 Năm 1871 vua Pháp thua ch y r i, lính Đ c t i vây kinh đô Pháp là Pari. T  b n Pháp c t 2ạ ồ ứ ớ ư ả ắ  
t nh cúng cho Đ c đ  c u hoà. Vì gi c giã mà ch t nhi u ng i, h i nhi u c a. Dân không bánhỉ ứ ể ầ ặ ế ề ườ ạ ề ủ  
ăn, th  không công làm. Ngày 18 tháng 3, th  thuy n Pari n i lên làm cách m nh c ng s n (Côngợ ợ ề ổ ệ ộ ả  
xã).

Vì th  thuy n còn non n t, t  ch c không khéo, v  l i Đ c giúp cho t  b n Pháp đánh l i thợ ề ớ ổ ứ ả ạ ứ ư ả ạ ợ 
thuy n, nên cu i tháng 5 thì cách m nh th t b i.ề ố ệ ấ ạ

6. M c đích Công xã y th  nào?ụ ấ ế

Khi v a l y đ c Pari r i, thì Công xã l p lên Chính ph  dânừ ấ ượ ồ ậ ủ 24 và tuyên b  r ng Công xã số ằ ẽ 
th c hành nh ng vi c này: ự ữ ệ

1. Bao nhiêu c  quan sinh s nơ ả 25 riêng đ u đem làm c a công.ề ủ

2. T t c  tr  con trong n c, b t kỳ con trai con gái, đ u ph i đi h c. H c phí Nhà n c ph iấ ả ẻ ướ ấ ề ả ọ ọ ướ ả  
cho.

3. Dân có quy n t  do t  ch c, làm báo, khai h i, xu t d ng, v.v..ề ự ổ ứ ộ ấ ươ

4. B t kỳ đàn ông đàn bà, ai cũng đ c quy n chính tr , tuy n c  và ng c .ấ ượ ề ị ể ử ứ ử

5. Chính ph  t  dân c  lên, và dân có quy n thay đ i Chính ph .ủ ự ử ề ổ ủ

7. K t qu  Công xã ra th  nào?ế ả ế

T  b n Pháp khi y nh  nhà cháy 2 bên, bên thì Đ c b t ch u đ u, bên thì cách m nh n i tr cư ả ấ ư ứ ắ ị ầ ệ ổ ướ  
m t. T  b n Pháp th  ch u nh c v i Đ c, ch  không ch u hoà v i cách m nh. Đ c th y cách m nhắ ư ả ề ị ụ ớ ứ ứ ị ớ ệ ứ ấ ệ  
cũng s , cho nên h t lòng giúp t  b n Pháp đánh l i cách m nh. Lúc Pháp v a hàng, thì Đ c b t bợ ế ư ả ạ ệ ừ ứ ắ ỏ  
h t lính, ch  ế ỉ cho 40.000 culít26 mà thôi. Khi cách m nh n i lên, Đ c l i cho phép t  b n Pháp thêmệ ổ ứ ạ ư ả  
lên 100.000 lính đ  d p cách m nh.ể ẹ ệ

21 K  ph n b i T  qu c.ẻ ả ộ ổ ố
22 Quân đ i cách m ng Pháp thành l p năm 1793, g m ph n l n là nông dân và th  th  công nghèo. H  không đ c trangộ ạ ậ ồ ầ ớ ợ ủ ọ ượ  
b  qu n ng n nh  quân đ i c a b n quý t c.ị ầ ắ ư ộ ủ ọ ộ
23 Ch  cu c cách m ng t  s n Pháp l n th  2, n  ra tháng 2 năm 1848.ỉ ộ ạ ư ả ầ ứ ổ
24 T c là Chính ph  c a nhân dân.ứ ủ ủ
25 C  s  s n xu t.ơ ở ả ấ
26 "Culít": C nh sát.ả
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Xem v y thì hi u r ng: "T  b n không có T  qu c".ậ ể ằ ư ả ổ ố

D p đ c cách m nh r i thì t  b n ra s c báo thù. Nó gi t h t 30.000 ng i c  đàn ông, đànẹ ượ ệ ồ ư ả ứ ế ế ườ ả  
bà, ng i già, tr  con. Nó đày 28.000 ng i. Nó b t giam 650 đ a tr  con, 850 ng i đàn bà,ườ ẻ ườ ắ ứ ẻ ườ  
37.000 ng i đàn ông.ườ

8. Cách m nh Pháp đ i v i cách m nh An Nam th  nào? ệ ố ớ ệ ế

a) Trong 3 l n cách m nh, 1789, 1848, 1870, đ u vì dân can đ m nhi u, nh ng trí th c ít, choầ ệ ề ả ề ư ứ  
nên đ  t  b n nó l i d ng.ể ư ả ợ ụ

b) Pari Công xã vì t  ch c không khéo và vì không liên l c v i dân cày, đ n n i th t b i.ổ ứ ạ ớ ế ỗ ấ ạ

c) T  b n nó dùng ch  T  do, Bình đ ng, Đ ng bào đ  l a dân, xúi dân đánh đ  phong ki n.ư ả ữ ự ẳ ồ ể ừ ổ ế  
Khi dân đánh đ  phong ki n r i, thì nó l i thay phong ki n mà áp b c dân.ổ ế ồ ạ ế ứ

d) Cách m nh Pháp cũng nh  cách m nh M , nghĩa là cách m nh t  b n, cách m nh khôngệ ư ệ ỹ ệ ư ả ệ  
đ n n i, ti ng là c ng hoà và dân ch , kỳ th c trong thì nó t c l cế ơ ế ộ ủ ự ướ ụ 27 công nông, ngoài thì nó áp 
b c thu c đ a. Cách m nh đã 4 l n r i, mà nay công nông Pháp h ng còn ph i m u cách m nh l nứ ộ ị ệ ầ ồ ẵ ả ư ệ ầ  
n a m i hòng thoát kh i vòng áp b c. Cách m nh An Nam nên nh  nh ng đi u y.ữ ớ ỏ ứ ệ ớ ữ ề ấ

9. Cách m nh Pháp làm g ng cho chúng ta v  nh ng vi c gì?ệ ươ ề ữ ệ

Cách m nh Pháp d y cho chúng ta:ệ ạ

1. Dân chúng công nông là g c cách m nh, t  b n là ho t đ uố ệ ư ả ạ ầ 28, khi nó không l i d ng đ cợ ụ ượ  
dân chúng n a, thì nó ph n cách m nh.ữ ả ệ

2. Cách m nh thì ph i có t  ch c r t v ng b n m i thành công.ệ ả ổ ứ ấ ữ ề ớ

3. Đàn bà tr  con cũng giúp làm vi c cách m nh đ c nhi u.ẻ ệ ệ ượ ề

4. Dân khí m nh thì quân lính nào, súng ng nào cũng không ch ng l i.ạ ố ố ạ

5. Cách m nh Pháp hy sinh r t nhi u ng i mà không s ; ta mu n làm cách m nh thì cũngệ ấ ề ườ ợ ố ệ  
không nên s  ph i hy sinh.ợ ả

L CH S  CÁCH M NH NGAỊ Ử Ệ

l. Nguyên do cách m nh Nga t  đâu ra?ệ ừ

Nga là m t n c r t r ng, n a n m v  Châu Á, n a n m v  châu Âu. Dân Nga h n 90 ph n làộ ướ ấ ộ ử ằ ề ử ằ ề ơ ầ  
dân cày, không đ y l0 ph n là th  thuy n. Khi tr c theo ch  đ  nông nô, nghĩa là bao nhiêu đ tầ ầ ợ ề ướ ế ộ ấ  
ru ng và dân cày đ u  d i quy n đ a ch . Đ a ch  xem nông nô nh  súc v t, nó cho s ng đ cộ ề ở ướ ề ị ủ ị ủ ư ậ ố ượ  
s ng, nó b t ch t ph i ch t, khi nó c n ti n, thì nó đem nông nô đi bán nh  bán trâu bán bò. Nôngố ắ ế ả ế ầ ề ư  
dân không đ c b  x  này qua x  khác.ượ ỏ ứ ứ

Ch ng n a th  k  th  19, t  b n m i h i phát đ t, nó v a m  lò máy, nó c n ng i làm công,ừ ử ế ỷ ứ ư ả ớ ơ ạ ừ ở ầ ườ  
nó m i v n đ ng b  ch  đ  nông nô đ  cho dân cày t i làm v i nó, đ n năm 1861, ch  đ  nông nôớ ậ ộ ỏ ế ộ ể ớ ớ ế ế ộ  
m i b .ớ ỏ

T  b n m i và đ a ch  t  đ y m i sinh hi m khích to, mà phong tri u cách m nh công nôngư ả ớ ị ủ ừ ấ ớ ề ề ệ  
cũng t  đ y m c ra.ừ ấ ọ

2. Nông nô đ c gi i phóng r i thì làm gì?ượ ả ồ

Đ c gi i phóng r i, ng i thì ra thành ph  làm công, ng i thì  l i làm ru ng.ượ ả ồ ườ ố ườ ở ạ ộ

Đi làm công thì ti n công ít, gi  làm nhi u, ph i làm nô l  cho t  b n,  l i cày thì đ t ru ngề ờ ề ả ệ ư ả ở ạ ấ ộ  
ít, trâu bò thi u, ph i ch u lòn t i phú giaế ả ị ụ 29. Dân ti ng t  do tuy đ c, kỳ th c c  ki p nô l : ng iế ự ượ ự ứ ế ệ ườ  
th  thì c c kh , dân cày cũng ch ng s ng h n.ợ ự ổ ẳ ướ ơ

Nh ng ng i có lòng cách m nh thì l p ra đ ng đ  liên hi p dân cày l i, nh ng mà không chúữ ườ ệ ậ ả ể ệ ạ ư  
ý đ n th  thuy n.ế ợ ề

27 T c đo t.ướ ạ
28 K  theo ch  nghĩa c  h i.ẻ ủ ơ ộ
29 T c là ph i ch u lu n cúi b n nhà giàu.ứ ả ị ồ ọ
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Năm 1875 m i có đ ng cách m nh g i là "Công nhân gi i phóng”. ớ ả ệ ọ ả  Năm 1878 l i có m t đ ngạ ộ ả  
m i g i là "Công đ ng".ớ ọ ả

Nh ng hai đ ng y ng i ít s c hèn, l i b  Chính ph  b t b  nhi u, sau hoá ra đ ng k ch li t,ư ả ấ ườ ứ ạ ị ủ ắ ớ ề ả ị ệ  
ch  lo đi ám sát vua và các quan.ỉ

3. K t qu  hai đ ng y ra th  nào?ế ả ả ấ ế

Ám sát là làm li u, và k t qu  ít, vì gi t th ng này còn th ng khác, gi t sao cho h t? Cáchề ế ả ế ằ ằ ế ế  
m nh thì ph i đoàn k t dân chúng b  áp b c đ  đánh đ  c  cái giai c p áp b c mình, ch  khôngệ ả ế ị ứ ể ổ ả ấ ứ ứ  
ph i ch  nh  5, 7 ng i gi t 2,3 anh vua, 9,10 anh quan mà đ c. Hai đ ng y tuy hy sinh h tả ỉ ờ ườ ế ượ ả ấ ế  
nhi u ng i, làm đ c nhi u s  ám sát oanh li t, nh ng vì đi sai đ ng cách m nh, không có s cề ườ ượ ề ự ệ ư ườ ệ ứ  
dân chúng làm n n, cho nên b  Chính ph  tr  mãi đ n n i tan.ề ị ủ ị ế ỗ

Năm 1883, ông Plêkhan p l p nên đ ng “Lao đ ng t  do". Đ ng này t  ch c theo cách ông Mãố ậ ả ộ ự ả ổ ứ  
Kh c Tắ ư30 d y, nghĩa là liên hi p c  dân cày và th  thuy n làm c  kinh t  và chính tr  cách m nh.ạ ệ ả ợ ề ả ế ị ệ

4. Đ ng này làm vi c cách m nh th  nào?ả ệ ệ ế

Đ ng này l y th  thuy n làm c t cách m nh, và dân cày ph  vào.ả ấ ợ ề ố ệ ụ

Làm vi c r t bí m t.ệ ấ ậ

 Nga, ma tà, m t thám nhi u quá, nên c  quan Đ ng ph i l p  ngo i qu c (Luân Đôn).Ở ậ ề ơ ả ả ậ ở ạ ố

Năm 1894, ông Lênin vào Đ ngả 31.

Năm 1898, Đ ng khai h i m t l n trong n c, ch ng may Chính ph  dò ra, b t h t nhi u đ ngả ộ ộ ầ ướ ẳ ủ ắ ế ề ả  
viên. Tuy đ ng viên b  b t, nh ng l i tuyên ngôn c a Đ ng đã truy n kh p c  n c, cho nên phongả ị ắ ư ờ ủ ả ề ắ ả ướ  
tri u cách m nh càng ngày càng cao. Nh ng ng i ch a b  b t thì h t s c bí m t tuyên truy n vàề ệ ữ ườ ư ị ắ ế ứ ậ ề  
t  ch c.ổ ứ

Ít lâu đ i tên là "Xã h i dân ch  đ ng", sau l i đ i tên ra "C ng s n đ ng".ổ ộ ủ ả ạ ổ ộ ả ả

Năm 1904-1905, Nga v i Nh t đánh nhau, nhân lúc dân tình x c r c, Đ ng ra s c v n đ ngớ ậ ụ ụ ả ứ ậ ộ  
cách m nh.ệ

5. Sao mà bi t dân tình x c r c mà v n đ ng? ế ụ ụ ậ ộ

a) Tr c khi đánh Nh t, vua ph nh t  b n xu t ti n, l a h  r ng đánh đ c thì kinh t  s  phátướ ậ ỉ ư ả ấ ề ừ ọ ằ ượ ế ẽ  
đ t, và t  b n s  đ c l i to. Sau đánh thua thì t  b n m t ti n nhi u mà ch ng đ c gì, cho nênạ ư ả ẽ ượ ợ ư ả ấ ề ề ẳ ượ  
oán vua.

b) Th  thuy n ghét vua đã s n nay vì đánh thua l i b  áp b c thêm, l i thêm ghét vua.ợ ề ẵ ạ ị ứ ạ

c) Dân cày ghét vua x a nay, bây gi  đi lính ch t chóc nhi u, v  l i thu  má n ng thêm, lòngư ờ ế ề ả ạ ế ặ  
ghét vua cũng càng ngày càng to.

Ba h ng y m c đích tuy khác nhau, nh ng lòng ghét vua thì nh  nhau. Đ ng bi t v y thì v nạ ấ ụ ư ư ả ế ậ ậ  
đ ng cách m nh đu i vua.ộ ệ ổ

6. Lúc b y gi  vua x  trí th  nào?ấ ờ ử ế

Vua bi t th  thuy n là hăng hái cách m nh nh t, thì đ t cách làm cho t  b n, dân cày và thế ợ ề ệ ấ ặ ư ả ợ 
thuy n r i nhau. Nó xúi m t ng i c  đ o ra t  ch c công h i, m t là đ  lung l c th  thuy n, haiề ờ ộ ườ ố ạ ổ ứ ộ ộ ể ạ ợ ề  
là đ  dò ai hăng hái thì b t.ể ắ

Ngày 9 tháng 1 năm 1905, anh c  đ o y (tên là Gapông) đem th  thuy n đ n ch  vua  th nhố ạ ấ ợ ề ế ỗ ở ỉ  
nguy n. Vì anh ta quên báo tr c, và vì vua th y đông ng i thì s  b o đ ng, nên sai lính ra d p,ệ ướ ấ ườ ợ ạ ộ ẹ  
b n ch t m t nhi u ng i. Gapông b  ch y ra ngo i qu c. Th  thuy n các t nh nghe tin y thì bãiắ ế ấ ề ườ ỏ ạ ạ ố ợ ề ỉ ấ  
công và b o đ ng, l p ra công nhân h i ngh .ạ ộ ậ ộ ị

Cách m nh ch ng nhau v i vua và Chính ph  t  tháng 1 đ n tháng 10. Vua m t đ ng thì dùngệ ố ớ ủ ừ ế ộ ườ  
lính d p cách m nh, m t đ ng thì gi  tuyên b  l p ra ngh  vi n cho đ i bi u dân bàn vi c n c.ẹ ệ ộ ườ ả ố ậ ị ệ ạ ể ệ ướ

30 T c là Các Mác.ứ
31 Năm 1894, Lênin tham gia vào các nhóm mácxít Nga  Pêtécbua. Năm 1895, Lênin h p nh t các nhóm mácxít đó l iở ợ ấ ạ  
thành Liên minh chi n đ u gi i phóng giai c p công nhân. Đó là b c chu n b  cho vi c thành l p chính đ ng c a giaiế ấ ả ấ ướ ẩ ị ệ ậ ả ủ  
c p công nhân Nga.ấ
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7. Vì sao cách m nệ h 1905 thua?

1. Vì khi đ u t  b n mu n l i d ng th  thuy n đ p đ  vua; sau nó th y th  thuy n hăng háiầ ư ả ố ợ ụ ợ ề ậ ổ ấ ợ ề  
quá, nó s  đ p vua r i l i đ p c  nó, cho nên nó ph n th  thuy n mà giúp cho vua.ợ ậ ồ ạ ậ ả ả ợ ề

2. Vì th  thuy n v i dân cày không nh t trí. Khi th  thuy n n i lên thì dân cày không theoợ ề ớ ấ ợ ề ổ  
ngay. Th  thuy n thua r i, dân cày m i n i lên, đ  cho vua nó tr  th  thuy n r i nó tr  qua tr  dânợ ề ồ ớ ổ ể ị ợ ề ồ ở ị  
cày.

3. Th  thuy n ch a có kinh nghi m nhi u, và t  ch c ch a hoàn toàn.ợ ề ư ệ ề ổ ứ ư

4. Ch a v n đ ng lính và súng ng khí gi i c a dân ít quá.ư ậ ộ ố ớ ủ

8. Cách m nh 1905 th t b i, th  thuy n và Đ ng có ngã lòng không?ệ ấ ạ ợ ề ả

Không. Tr i qua l n th t b i y, Đ ng nghiên c u l i, phê bình l i, sai l m  đâu, vì sao màả ầ ấ ạ ấ ả ứ ạ ạ ầ ở  
th t b i? Bi t rõ ràng nh ng ch  khuy t đi m mà s a sang l i. Cũng nh  rèn m t con dao, th  c tấ ạ ế ữ ỗ ế ể ử ạ ư ộ ử ắ  
m i bi t ch  nào s c, ch  nào cùn; sau c  theo ch  cùn mà mài, con dao m i t t.ớ ế ỗ ắ ỗ ứ ỗ ớ ố

Nh  chuy n th t b i 1905, th  thuy n m i hi u r ng: m t là ph i t  ch c v ng vàng, hai làờ ế ấ ạ ợ ề ớ ể ằ ộ ả ổ ứ ữ  
ph i liên l c v i dân cày, ba là ph i v n đ ng lính, b n là không tin đ c t i đ  huả ạ ớ ả ậ ộ ố ượ ụ ề ề32, năm là bi tế  
t  b n và vua cùng là m t t i, mu n đu i vua thì ph i đu i c  t  b n.ư ả ộ ụ ố ổ ả ổ ả ư ả

Cách m nh 1905 th t b i làm g ng cho cách m nh 1917 thành công.ệ ấ ạ ươ ệ

9. L ch s  cách m nh 1917 th  nào?ị ử ệ ế

Cách m nh 1917 có m y c  sau này:ệ ấ ớ

l. Khi Âu chi nế 33, đ  qu c ch  nghĩa Anh và Pháp l i d ng vua Nga đánh l i Đ c. Nh ng vuaế ố ủ ợ ụ ạ ứ ư  
Nga lôi thôi, tiêu h t nhi u ti n, ch t h t nhi u lính, t t b  Đ c đánh thua mãi. Các đ  qu c chế ề ề ế ế ề ấ ị ứ ế ố ủ  
nghĩa y gi n và giúp cho t  b n đ y vua đi.ấ ậ ư ả ẩ

2. T  b n gi n vua ch  tín d ngư ả ậ ỉ ụ 34 b n quý t c c m binh quy n, b n quý t c l i vô tài, đánh đâuọ ộ ầ ề ọ ộ ạ  
thua đó. V  t  b n bên Nga ph n nhi u là chung v i t  b n Anh và Pháp; n u Nga thua Đ c, thìả ư ả ầ ề ớ ư ả ế ứ  
ch ng nh ng t  b n Nga, mà t  b n Anh và Pháp cũng nguy; và n u c  đ  vua thì ch c thua. V yẳ ữ ư ả ư ả ế ứ ể ắ ậ  
nên t  b n cũng mu n đ y vua.ư ả ố ẩ

3. Th  thuy n và dân cày đ i v i vua nh  đ i v i thù đ ch đã đành.ợ ề ố ớ ư ố ớ ị

4. B n ho t đ u nhân c  h i y, thì l i d ng 2 b n này đu i vua cho t  b n Nga và đ  qu cọ ạ ầ ơ ộ ấ ợ ụ ọ ổ ư ả ế ố  
ch  nghĩa Anh và Pháp. T  b n và đ  qu c ch  nghĩa l i l i d ng b n ho t đ u.ủ ư ả ế ố ủ ạ ợ ụ ọ ạ ầ

10. B n ho t đ u làm th  nào?ọ ạ ầ ế

Nhân d p lính ch t nhi u, dân gian đói kh , th  thuy n th t nghi p, Chính ph  lôi thôi; b nị ế ề ổ ợ ề ấ ệ ủ ọ  
ho t đ u xúi dân r ng bây gi  cách m nh đu i vua đi, thì ru ng đ t s  v  dân cày, công x ng sạ ầ ằ ờ ệ ổ ộ ấ ẽ ề ưở ẽ 
v  ng i th , nhân dân s  đ c quy n Chính phề ườ ợ ẽ ượ ề ủ35, chi n tranh s  hoá ra hoà bình.ế ẽ

Ch ng ng  lúc tháng 2 đu i vua đi r i, t i ho t đ u và t i t  b n lên c m chính quy n, baoẳ ờ ổ ồ ụ ạ ầ ụ ư ả ầ ề  
nhiêu l i nguy n c chúng nó quên h t. Chúng nó c  b t lính đi đánh; ru ng đ t c   tay đ a ch ,ờ ề ướ ế ứ ắ ộ ấ ứ ở ị ủ  
lò máy c   tay nhà giàu; công nông cũng không đ c d  vào Chính ph .ứ ở ượ ự ủ

11. Sao Đ ng C ng s n không ra tay làm?ả ộ ả

Khi cách m nh đu i vua, Đ ng C ng s n v n đ ng đ u dân chúng. Nh ng lúc y đ ng viênệ ổ ả ộ ả ẫ ứ ầ ư ấ ả  
h ng còn ít, và hoàn c nh ch a đ n, nên ch a gi t l y chính quy n.ẵ ả ư ế ư ự ấ ề

Cách m nh xong lúc tháng 2. T  tháng 2 đ n tháng 4, dân nhi u ng i còn t ng r ng Chínhệ ừ ế ề ườ ưở ằ  
ph  m i ch a k p thi hành nh ng vi c l i dân, vì ch a có thì gi .ủ ớ ư ị ữ ệ ợ ư ờ

Đ n tháng 4 thì ông Lênin và nhi u đ ng chí  ngo i qu c v . T  tháng 4 đ n tháng 11, Chínhế ề ồ ở ạ ố ề ừ ế  
ph  m i thì m i ngày m i l  m t ph n cách m nh ra. Còn đ ng viên c ng s n ph n thì đi tuyênủ ớ ỗ ỗ ộ ặ ả ệ ả ộ ả ầ  
truy n cho dân r ng: "Đ y, các anh xem đ y, t i ho t đ u là th y t  c a t  b n và đ  qu c chề ằ ấ ấ ụ ạ ầ ầ ớ ủ ư ả ế ố ủ 

32 B n c i l ng, tho  hi p.ọ ả ươ ả ệ
33 Khi cu c Chi n tranh th  gi i th  nh t (1914-1918) n  ra.ộ ế ế ớ ứ ấ ổ
34 Tin dùng.
35 Đ c tham gia chính quy n, đ c d  vào chính ph .ượ ề ượ ự ủ
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nghĩa, chúng nó ch ng h n gì vua...”, làm cho ai cũng oán Chính ph  m i, ph n thì lòn vào nông,ẳ ơ ủ ớ ầ  
công, binh, t  ch c bí m t đ  th c hành c ng s n cách m nh.ổ ứ ậ ể ự ộ ả ệ

12. C ng s n cách m nh thành công bao gi ? ộ ả ệ ờ

Cu i tháng 10, đâu cũng có t  ch c c  r i, ai cũng mu n c  s . Nh ng ông Lênin b o: "Khoanố ổ ứ ả ồ ố ử ự ư ả  
đã! Ch  ít b a n a cho ai ai cũng ph n đ i Chính ph , lúc y s  c  s ". Đ n ngày 5 tháng 11,ờ ữ ữ ả ố ủ ấ ẽ ử ự ế  
chính ph  khai h i đ  ban b  phép lu tủ ộ ể ố ậ 36 m i, mà phép lu t y thì l i cho t  b n mà h i cho công,ớ ậ ấ ợ ư ả ạ  
nông. Ông Lênin nói v i đ ng viên r ng: M ng 6 c  s  thì s m quá, vì dân ch a bi t h t lu t lớ ả ằ ồ ử ự ớ ư ế ế ậ ệ 
x u y, mà ch a bi t lu t l  y thì ch a ghét Chính ph  l m. M ng 8 c  s  thì mu n quá vì khiấ ấ ư ế ậ ệ ấ ư ủ ắ ồ ử ự ộ  

y thì Chính ph  đã bi t r ng dân oán và đã phòng b  nghiêm nh t r i.ấ ủ ế ằ ị ặ ồ

Qu  nhiên ngày m ng 7 Đ ng C ng s n h  l nh cách m nh, thì th  thuy n ào đ n vây Chínhả ồ ả ộ ả ạ ị ệ ợ ề ế  
ph , dân cày ào đ n đu i đ a ch . Chính ph  phái lính ra d p, thì lính ùa theo th  thuy n mà tr  l iủ ế ổ ị ủ ủ ẹ ợ ề ở ạ  
đánh Chính ph .ủ

T  b a y, Chính ph  ho t đ u b  ch y, Đ ng C ng s n c m quy n, t  ch c ra Chính phừ ữ ấ ủ ạ ầ ỏ ạ ả ộ ả ầ ề ổ ứ ủ 
công, nông, binh, phát đ t ru ng cho dân cày, giao công x ng cho th  thuy n, không b t dân điấ ộ ưở ợ ề ắ  
ch t cho t  b n và đ  qu c ch  nghĩa n a, ra s c t  ch c kinh t  m i, đ  th c hành ch  nghĩa thế ư ả ế ố ủ ữ ứ ổ ứ ế ớ ể ự ủ ế 
gi i đ i đ ngớ ạ ồ 37.

13. Cách m nh Nga đ i v i cách m nh An Nam th  nào? ệ ố ớ ệ ế

Trong th  gi i bây gi  ch  có cách m nh Nga là đã thành công, và thành công đ n n iế ớ ờ ỉ ệ ế ơ 38, nghĩa là 
dân chúng đ c h ng cái h nh phúc t  do, bình đ ng th t, không ph i t  do và bình đ ng gi  d iượ ưở ạ ự ẳ ậ ả ự ẳ ả ố  
nh  đ  qu c ch  nghĩa Pháp khoe khoang bên An Nam. Cách m nh Nga đã đu i đ c vua, t  b n,ư ế ố ủ ệ ổ ượ ư ả  
đ a ch  r i, l i ra s c cho công, nông các n c và dân b  áp b c các thu c đ aị ủ ồ ạ ứ ướ ị ứ ộ ị 39 làm cách m nh đệ ể 
đ p đ  t t c  đ  qu c ch  nghĩa và t  b n trong th  gi i.ậ ổ ấ ả ế ố ủ ư ả ế ớ

Cách m nh Nga d y cho chúng ta r ng mu n cách m nh thành công thì ph i dân chúngệ ạ ằ ố ệ ả 40 (công 
nông) làm g c, ph i có đ ng v ng b n, ph i b n gan, ph i hy sinh, ph i th ng nh t. Nói tóm l i làố ả ả ữ ề ả ề ả ả ố ấ ạ  
ph i theo ch  nghĩa Mã Kh c T  và Lênin.ả ủ ắ ư

H  Chí Minh: Toàn t p, Nxb CTQG, H., 2002, t p 2 (1924-1930), tr. 259-280ồ ậ ậ

36 Pháp lu t.ậ
37 Th c hi n ch  nghĩa c ng s n trên toàn th  gi i.ự ệ ủ ộ ả ế ớ
38 Thành công tri t đ .ệ ể
39 L i ra s c giúp đ  công nông các n c và nhân dân b  áp b c  các thu c đ a.ạ ứ ỡ ướ ị ứ ở ộ ị
40 Thì ph i l y dân chúng.ả ấ
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KH NG TỔ Ử

Qu ng Châu, 20-2- 1927ả

 Ngày 15-2, Chính ph  Trung Hoa dân qu c ban hành quy t đ nh: t  nay v  sau, xóa b  nh ngủ ố ế ị ừ ề ỏ ữ  
nghi l  t ng ni m Kh ng T  và nh ng kho n d  chi cho nh ng cu c nghi l  y cũng nh  nh ngễ ưở ệ ổ ử ữ ả ự ữ ộ ễ ấ ư ữ  
đ n th  Kh ng T  s  đ c s  d ng làm các tr ng h c công.ề ờ ổ ử ẽ ượ ử ụ ườ ọ

Kh ng T  s ng tr c chúng ta 2478 năm. T  2400 năm nay, ông đã đ c nhân dân Trung Hoaổ ử ố ướ ừ ượ  
tôn th . T t c  các hoàng đ  Trung Hoa đ u g i Kh ng T  là v  đ ng đ u các nhà hi n tri t vàờ ấ ả ế ề ọ ổ ử ị ứ ầ ề ế  
t ng nh ng danh hi u tôn vinh cho nh ng ng i k  nghi p ông.ặ ữ ệ ữ ườ ế ệ

T  r t xa x a, ng i An Nam và các vua chúa An Nam r t tôn kính nhà hi n tri t này. Th  màừ ấ ư ườ ấ ề ế ế  
Chính ph  Trung Hoa v a m i quy t đ nh t  nay v  sau không còn s  tôn th  chính th c nào n aủ ừ ớ ế ị ừ ề ự ờ ứ ữ  
đ i v i Kh ng T . Xem đó có ph i là m t hành vi th t s  cách m ng không?ố ớ ổ ử ả ộ ậ ự ạ

Nh ng hãy xem Kh ng T  là ng i th  nào? T i sao các hoàng đ  l i tôn sùng đ n th ? T iư ổ ử ườ ế ạ ế ạ ế ế ạ  
sao đ c tôn sùng nh  th  mà Chính ph  Trung Hoa l i v t b  đi?ượ ư ế ủ ạ ứ ỏ

Kh ng T  s ng  th i Chi n qu cổ ử ố ở ờ ế ố 41. Đ o đ c c a ông, h c v n c a ông và nh ng ki n th cạ ứ ủ ọ ấ ủ ữ ế ứ  
c a ông làm cho nh ng ng i cùng th i và h u th  ph i c m ph c. Ông nghiên c u và h c t pủ ữ ườ ờ ậ ế ả ả ụ ứ ọ ậ  
không m t m i, ông không c m th y x u h  tí nào khi h c h i ng i b  d i, còn vi c khôngệ ỏ ả ấ ấ ổ ọ ỏ ườ ề ướ ệ  
đ c m i ng i bi t đ n, đ i v i ông ch ng quan tr ng gì. Công th c n i ti ng c a ông "Nhìnượ ọ ườ ế ế ố ớ ẳ ọ ứ ổ ế ủ  
ngoài, nhìn vào vi c t  ch  nào đi đ n nh  th , xem cái ng i ta đi t i ch  đó, xét cái ng i ta hoàệ ừ ỗ ế ư ế ườ ớ ỗ ườ  
lòng, thì ng i ta gi u làm sao đ c mình"ườ ấ ượ 42 bi u hi n chi u sâu v  trí tu  c a ông.ể ệ ề ề ệ ủ

Nh ng cách đây 20 th  k , ch a có ch  nghĩa t  b n và ch  nghĩa đ  qu c và các dân t c ch aư ế ỷ ư ủ ư ả ủ ế ố ộ ư  
b  áp b c nh  chúng ta ngày nay, cho nên b  óc Kh ng T  không bao gi  b  khu y đ ng vì các h cị ứ ư ộ ổ ử ờ ị ấ ộ ọ  
thuy t cách m ng. Đ o đ c c a ông là hoàn h o, nh ng nó không th  dung h p đ c v i các tràoế ạ ạ ứ ủ ả ư ể ợ ượ ớ  
l u t  t ng hi n đ i, gi ng nh  m t cái n p tròn làm th  nào đ  có th  đ y kín đ c cái h pư ư ưở ệ ạ ố ư ộ ắ ế ể ể ậ ượ ộ  
vuông?

Nh ng ông vua tôn sùng Kh ng T  không ph i ch  vì ông không ph i là ng i cách m ng, màữ ổ ử ả ỉ ả ườ ạ  
còn là vì ông ti n hành m t cu c tuyên truy n m nh m  có l i cho h . H  khai thác Kh ng giáoế ộ ộ ề ạ ẽ ợ ọ ọ ổ  
nh  b n đ  qu c đang khai thác Kitô giáo.ư ọ ế ố

Kh ng giáo d a trên ba s  ph c tùng: quân - th n; ph  - t , phu- ph  và năm đ c ch  y u:ổ ự ự ụ ầ ụ ử ụ ứ ủ ế  
nhân, nghĩa, l , trí, tín.ễ

Kh ng T  đã vi t ổ ử ế Kinh Xuân Thu đ  ch  trích "nh ng th n dân n i lo n" và "nh ng đ a con hể ỉ ữ ầ ổ ạ ữ ứ ư 
h ng", nh ng ông không vi t gì đ  lên án nh ng t i ác c a "nh ng ng i cha tai ác" và "nh ngỏ ư ế ể ữ ộ ủ ữ ườ ữ  
hoàng t  thi n c n". Nói tóm l i, ông rõ ràng là ng i phát ngôn bênh v c nh ng ng i bóc l tử ể ậ ạ ườ ự ữ ườ ộ  
ch ng l i nh ng ng i b  áp b c.ố ạ ữ ườ ị ứ

Theo Kh ng giáo thì các n c Nga, Pháp, Trung Qu c, M  và các n c dân ch  là nh ng qu cổ ướ ố ỹ ướ ủ ữ ố  
gia  đó thi u quy t c v  đ o đ c và nh ng th n dân n i d y ch ng nhà vua đ u là nh ng tênở ế ắ ề ạ ứ ữ ầ ổ ậ ố ề ữ  
ph n lo n. N u Kh ng T  s ng  th i đ i chúng ta và n u ông khăng khăng gi  nh ng quan đi mả ạ ế ổ ử ố ở ờ ạ ế ữ ữ ể  

y thì ông s  tr  thành ph n t  ph n cách m ng. Cũng có kh  năng là siêu nhân này ch u thích ngấ ẽ ở ầ ử ả ạ ả ị ứ  
v i hoàn c nh và nhanh chóng tr  thành ng i k  t c trung thành c a Lênin.ớ ả ở ườ ế ụ ủ

V i vi c xoá b  nh ng l  nghi t ng ni m Kh ng T , Chính ph  Trung Qu c đã làm m t điớ ệ ỏ ữ ễ ưở ệ ổ ử ủ ố ấ  
m t th  ch  cũ và trái v i tinh th n dân ch . Còn nh ng ng i An Nam chúng ta hãy t  hoàn thi nộ ể ế ớ ầ ủ ữ ườ ự ệ  
mình, v  m t tinh th n b ng cách đ c các tác ph m c a Kh ng T , và v  m t cách m ng thì c nề ặ ầ ằ ọ ẩ ủ ổ ử ề ặ ạ ầ  
đ c các tác ph m c a Lênin.ọ ẩ ủ

Báo Thanh niên, s  80,ố

41 B n ch  Pháp d ch là ả ữ ị Six Royaumes nghĩa là th i Chi n Qu c. Có th  ng i d ch hi u không đúng. Kh ng T  s ng ờ ế ố ể ườ ị ể ổ ử ố ở 
th i ờ Xuân Thu, M nh T  m i s ng  th i Chi n Qu c (ND).ạ ử ớ ố ở ờ ế ố
42 Nguyên văn ch  Hán, phiên âm nh  sau: "Th  kỳ s  dĩ, quan kỳ s  do, sát kỳ s  yên, nhân yên s u tai" (ND).ữ ư ị ở ở ở ư

23



D ch l i t  b n d ch ra ti ng Pháp.ị ạ ừ ả ị ế

H  Chí Minh: Toàn t p, Nxb CTQG, H., 2002, t p 2 (1924-1930), tr. 452-454ồ ậ ậ
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CHÁNH C NG V N T T C A Đ NGƯƠ Ắ Ắ Ủ Ả

T  b n b n x  đã thu c t  b n Pháp, vì t  b n Pháp h t s c ngăn tr  s c sinh s n làm choư ả ả ứ ộ ư ả ư ả ế ứ ở ứ ả  
công ngh  b n x  không th  m  mang đ c. Còn v  nông ngh  m t ngày m t t p trung đã phátệ ả ứ ể ở ượ ề ệ ộ ộ ậ  
sinh ra l m kh ng ho ng, nông dân th t nghi p nhi u. V y t  b n b n x  không có th  l c gì taắ ủ ả ấ ệ ề ậ ư ả ả ứ ế ự  
không nên nói cho h  đi v  phe đ  qu c đ c, ch  b n đ i đ a ch  m i có th  l c và đ ng h n vọ ề ế ố ượ ỉ ọ ạ ị ủ ớ ế ự ứ ẳ ề 
phe đ  qu c ch  nghĩa nên ch  tr ng làm t  s n dân quy n cách m ng và th  đ a cách m ng đế ố ủ ủ ươ ư ả ề ạ ổ ị ạ ể 
đi t i xã h i c ng s n.ớ ộ ộ ả

A. V  ph ng di n xã h i thì:ề ươ ệ ộ

a) Dân chúng đ c t  do t  ch c.ượ ự ổ ứ

b) Nam n  bình quy n, v.v.. ữ ề

c) Ph  thông giáo d c theo công nông hoá.ổ ụ

B. V  ph ng di n chính tr :ề ươ ệ ị

a) Đánh đ  đ  qu c ch  nghĩa Pháp và b n phong ki n.ổ ế ố ủ ọ ế

b) Làm cho n c Nam đ c hoàn toàn đ c l p.ướ ượ ộ ậ

c) D ng ra chính ph  công nông binh.ự ủ

d) T  ch c ra quân đ i công nông.ổ ứ ộ

C. V  ph ng di n kinh t :ề ươ ệ ế

a) Th  tiêu h t các th  qu c trái.ủ ế ứ ố

b) Thâu h t s n nghi p l n (nh  công nghi p, v n t i, ngân hàng, v.v.) c a t  b n đ  qu cế ả ệ ớ ư ệ ậ ả ủ ư ả ế ố  
ch  nghĩa Pháp đ  giao cho chính ph  công nông binh qu n lý.ủ ể ủ ả

c) Thâu h t ru ng đ t c a đ  qu c ch  nghĩa làm c a công chia cho dân cày nghèo.ế ộ ấ ủ ế ố ủ ủ

d) B  s u thu  cho dân cày nghèo.ỏ ư ế

e) M  mang công nghi p và nông nghi p.ở ệ ệ

f) Thi hành lu t ngày làm 8 gi .ậ ờ

Tài li u c a B o tàng Cách m ng Vi t Nam.ệ ủ ả ạ ệ

H  Chí Minh: Toàn t p, Nxb CTQG, H., 2002, t p 3 (1930-1945), tr. 1-2ồ ậ ậ
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SÁCH L C V N T T C A Đ NGƯỢ Ắ Ắ Ủ Ả

1. Đ ng là đ i tiên phong c a vô s n giai c p, ph i thu ph c cho đ c đ i b  ph n giai c pả ộ ủ ả ấ ả ụ ượ ạ ộ ậ ấ  
mình, ph i làm cho giai c p mình lãnh đ o đ c dân chúng.ả ấ ạ ượ

2. Đ ng ph i thu ph c cho đ c đ i b  ph n dân cày và ph i d a vào h ng dân cày nghèo làmả ả ụ ượ ạ ộ ậ ả ự ạ  
th  đ a cách m ng đánh trúc b n đ i đ a ch  và phong ki n.ổ ị ạ ọ ạ ị ủ ế

3. Đ ng ph i làm cho các đoàn th  th  thuy n và dân cày (công h i, h p tác xã) kh i  d iả ả ể ợ ề ộ ợ ỏ ở ướ  
quy n l c và nh h ng c a b n t  b n qu c gia.ề ự ả ưở ủ ọ ư ả ố

4. Đ ng ph i h t s c liên l c v i ti u t  s n, trí th c, trung nông, Thanh niên, Tân Vi t, v.v.ả ả ế ứ ạ ớ ể ư ả ứ ệ  
đ  kéo h  đi vào phe vô s n giai c p. Còn đ i v i b n phú nông, ể ọ ả ấ ố ớ ọ trung, ti u đ a chể ị ủ và t  b n Anư ả  
Nam mà ch a rõ m t ph n cách m ng thì ph i l i d ng, ít lâu m iư ặ ả ạ ả ợ ụ ớ 43 làm cho h  đ ng trung l p. Bọ ứ ậ ộ 
ph n nào đã ra m t ph n cách m ng (Đ ng L p hi n, v.v.) thì ph i đánh đ .ậ ặ ả ạ ả ậ ế ả ổ

5. Trong khi liên l c v i các giai c p, ph i r t c n th n, không khi nào nh ng m t chút l i íchạ ớ ấ ả ấ ẩ ậ ượ ộ ợ  
gì c a công nông mà đi vào đ ng tho  hi p, trong khi tuyên truy n cái kh u hi u ủ ườ ả ệ ề ẩ ệ n c An Namướ  
đ cộ  l p,ậ  ph i đ ng tuyên truy n và th c hành liên l c v i b  áp b c dân t c và vô s n giai c p thả ồ ề ự ạ ớ ị ứ ộ ả ấ ế 
gi i, nh t là vô s n giai c p Pháp.ớ ấ ả ấ

Tài li u c a B o tàng Cách m ng Vi t Nam.ệ ủ ả ạ ệ

H  Chí Minh: Toàn t p, Nxb CTQG, H., 2002, t p 3 (1930-1945), tr. 3ồ ậ ậ

43 Có th  hi u là: ít ra cũng. ể ể
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L I KÊU G IỜ Ọ

H i công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, h c sinh, anh ch  emỡ ọ ị 44 b  áp b c, bóc l t!ị ứ ộ

Anh ch  em! Các đ ng chí!ị ồ

Nh n ch  th  c a Qu c t  C ng s n gi i quy t v n đ  cách m ng  n c ta, tôi đã hoàn thànhậ ỉ ị ủ ố ế ộ ả ả ế ấ ề ạ ở ướ  
nhi m v  và th y có trách nhi m ph i g i t i anh ch  em và các đ ng chí l i kêu g i này.ệ ụ ấ ệ ả ử ớ ị ồ ờ ọ

Mâu thu n gay g t v  kinh t  gi a các n c đ  qu c ch  nghĩa đã gây ra Chi n tranh th  gi iẫ ắ ề ế ữ ướ ế ố ủ ế ế ớ  
1914-1918. Sau cu c chém gi t đ m máu đó, th  gi i chia ra làm hai m t tr n: m t tr n cách m ngộ ế ẫ ế ớ ặ ậ ặ ậ ạ  
g m các dân t c b  áp b c và giai c p vô s n b  bóc l t trên toàn th  gi i mà đ i tiên phong là n cồ ộ ị ứ ấ ả ị ộ ế ớ ộ ướ  
Nga Xôvi t, và m t tr n c a ch  nghĩa đ  qu c mà t ng hành dinh là H i qu c liên.ế ặ ậ ủ ủ ế ố ổ ộ ố

Cu c chi n tranh đ  qu c y đã làm cho th  gi i b  thi t h i n ng n  v  ng i và c a, đ cộ ế ế ố ấ ế ớ ị ệ ạ ặ ề ề ườ ủ ặ  
bi t là đ  qu c Pháp b  thi t h i nhi u h n các đ  qu c khác. Hi n nay, đ  t  ch c l i n n kinh tệ ế ố ị ệ ạ ề ơ ế ố ệ ể ổ ứ ạ ề ế 

 Pháp, đ  qu c Pháp ra s c khai thác tài nguyên "c a chúng"  Đông D ng. Chúng xây d ngở ế ố ứ ủ ở ươ ự  
thêm nhà máy đ  bóc l t công nhân và bu c h  ph i ch u đói rét. Chúng chi m ru ng đ t c a nôngể ộ ộ ọ ả ị ế ộ ấ ủ  
dân đ  l p đ n đi n, làm cho nông dân m t h t ru ng đ t và lâm vào c nh tuy t v ng. Chúng tìmể ậ ồ ề ấ ế ộ ấ ả ệ ọ  
m i cách đ  bóp n n nhân dân ta; chúng thu thu  ngày càng n ng, b t mua "qu c trái" ngày càngọ ể ặ ế ặ ắ ố  
nhi u, làm cho ng bào ta ngày thêm nghèo kh .ề ồ ổ

Càng ngày chúng càng tăng c ng quân đ i: m t là đ  gi t h i cách m ng An Nam, hai là đườ ộ ộ ể ế ạ ạ ể 
chu n b  m t cu c chi n tranh đ  qu c n a  Thái Bình D ng nh m chi m thêm thu c đ a, ba làẩ ị ộ ộ ế ế ố ữ ở ươ ằ ế ộ ị  
đ  phá cách m ng Trung Qu c, b n là đ  ch ng l i n c Nga Xôvi t, vì n c này đang giúp để ạ ố ố ể ố ạ ướ ế ướ ỡ 
các dân t c b  áp b c và các giai c p b  bóc l t trên th  gi i đ ng lên đánh đ  b n th ng tr . Cu cộ ị ứ ấ ị ộ ế ớ ứ ổ ọ ố ị ộ  
chi n tranh đ  qu c th  hai đang đ c ráo ri t chu n b . Khi cu c chi n tranh đó n  ra, thì nh tế ế ố ứ ượ ế ẩ ị ộ ế ổ ấ  
đ nh đ  qu c Pháp s  đ y anh ch  em chúng ta vào m t cu c chém gi t đ y t i ác. N u chúng ta đị ế ố ẽ ẩ ị ộ ộ ế ầ ộ ế ể 
cho chúng chu n b  chi n tranh, n u chúng ta đ  cho chúng ch ng l i cách m ng Trung Qu c vàẩ ị ế ế ể ố ạ ạ ố  
n c Nga Xôvi t, n u chúng ta đ  cho chúng tiêu di t cách m ng An Nam thì khác nào chúng ta đướ ế ế ể ệ ạ ể 
cho chúng dìm gi ng nòi An Nam ta xu ng Thái Bình D ng.ố ố ươ

S  áp b c và bóc l t vô nhân đ o c a đ  qu c Pháp đã làm cho đ ng bào ta hi u r ng có cáchự ứ ộ ạ ủ ế ố ồ ể ằ  
m ng thì s ng, không có cách m ng thì ch t. Chính vì v y mà phong trào cách m ng ngày càng l nạ ố ạ ế ậ ạ ớ  
m nh: công nhân bãi công, h c sinh bãi khoá, nông dân đòi ru ng đ t, nhà buôn nh  đóng c a hàng,ạ ọ ộ ấ ỏ ử  
nhân dân c  n c đang vùng d y ch ng b n đ  qu c.ả ướ ậ ố ọ ế ố

Phong trào cách m ng An Nam làm cho đ  qu c Pháp ph i run s . Cho nên, m t m t chúngạ ế ố ả ợ ộ ặ  
dùng b n phong ki n An Nam, b n đ i t  s n ph n cách m ng và b n đ a ch  đ  áp b c, bóc l tọ ế ọ ạ ư ả ả ạ ọ ị ủ ể ứ ộ  
nhân dân An Nam. M t khác, chúng khám xét nhà c a, b t b , giam c m và gi t h i nh ng ng iặ ử ắ ớ ầ ế ạ ữ ườ  
cách m ng An Nam; chúng hy v ng dùng kh ng b  tr ng tiêu di t cách m ng An Nam.ạ ọ ủ ố ắ ệ ạ

N u đ  qu c Pháp t ng có th  dùng kh ng b  tr ng hòng tiêu di t cách m ng An Nam thìế ế ố ưở ể ủ ố ắ ệ ạ  
chúng đã l m to! M t là, cách m ng An Nam không b  cô l p, trái l i nó đ c giai c p vô s n thầ ộ ạ ị ậ ạ ượ ấ ả ế 
gi i nói chung và giai c p c n lao Pháp nói riêng ng h . Hai là, gi a lúc các cu c kh ng b  tr ngớ ấ ầ ủ ộ ữ ộ ủ ố ắ  
lên đ n đ nh cao thì nh ng ng i c ng s n An Nam tr c kia ch a có t  ch c, đang th ng nh t l iế ỉ ữ ườ ộ ả ướ ư ổ ứ ố ấ ạ  
thành m t đ ng, Đ ng C ng s n Vi t Nam, đ  lãnh đ o toàn th  anh ch  em b  áp b c chúng ta làmộ ả ả ộ ả ệ ể ạ ể ị ị ứ  
cách m ng.ạ

H i công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, h c sinh! Anh ch  em b  áp b c, bóc l t!ỡ ọ ị ị ứ ộ

Đ ng C ng s n Vi t Namả ộ ả ệ 1 đã đ c thành l p. Đó là Đ ng c a giai c p vô s n. Đ ng s  dìuượ ậ ả ủ ấ ả ả ẽ  
d t giai c p vô s n lãnh đ o cách m ng An Nam đ u tranh nh m gi i phóng cho toàn th  anh chắ ấ ả ạ ạ ấ ằ ả ể ị 
em b  áp b c, bóc l t chúng ta. T  nay anh ch  em chúng ta c n ph i gia nh p Đ ng, ng h  Đ ngị ứ ộ ừ ị ầ ả ậ ả ủ ộ ả  
và đi theo Đ ng đ :ả ể

1) Đánh đ  đ  qu c Pháp, phong ki n An Nam và giai c p t  s n ph n cách m ng.ổ ế ố ế ấ ư ả ả ạ

44 Trong Th  g i Đ i di n Đ ng C ng s n Pháp  Qu c t  C ng s n, ngày 27-2-1930, dùng ch  ư ử ạ ệ ả ộ ả ở ố ế ộ ả ữ Compatriotes  (đ ngồ  
bào).
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2) Làm cho n c An Nam đ c đ c l p.ướ ượ ộ ậ

3) Thành l p Chính ph  công nông binh.ậ ủ

4) T ch thu t t c  các nhà băng và c  s  s n xu t c a đ  qu c trao cho Chính ph  công nôngị ấ ả ơ ở ả ấ ủ ế ố ủ  
binh.

5) Qu c h u hoá toàn b  đ n đi n và đ t đai c a b n đ  qu c và đ a ch  ph n cách m ng Anố ữ ộ ồ ề ấ ủ ọ ế ố ị ủ ả ạ  
Nam chia cho nông dân nghèo.

6) Th c hi n ngày làm 8 gi .ự ệ ờ

7) Hu  b  m i th  qu c trái và thu  thân, mi n các th  thu  cho nông dân nghèo.ỷ ỏ ọ ứ ố ế ễ ứ ế

8) Đem l i m i quy n t  do cho nhân dân.ạ ọ ề ự

9) Th c hành giáo d c toàn dân.ự ụ

10) Th c hi n nam n  bình quy n.ự ệ ữ ề

Thay m t Qu c t  C ng s nặ ố ế ộ ả
và Đ ng C ng s n Vi t Nam ả ộ ả ệ

NGUY N ÁI QU CỄ Ố

Bút tích ti ng Anh, ế
b n ch p l u t i Vi n H  Chí Minh.ả ụ ư ạ ệ ồ

H  Chí Minh: Toàn t p, Nxb CTQG, H., 2002, t p 3 (1930-1945), tr. 8-10ồ ậ ậ
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NH NG CH  TH  MÀ TÔI NH  VÀ TRUY N Đ T Ữ Ỉ Ị Ớ Ề Ạ

1. Lúc này, Đ ng không nên đ a ra nh ng đòi h i quá cao (đ c l p dân t c, ngh  vi n, v.v.).ả ư ữ ỏ ộ ậ ộ ị ệ  
Nh  th  s  r i vào c m b y c a phát xít Nh t.ư ế ẽ ơ ạ ẫ ủ ậ

Ch  nên đòi các quy n dân ch , t  do t  ch c, t  do h i h p, t  do báo chí và t  do ngôn lu n,ỉ ề ủ ự ổ ứ ự ộ ọ ự ự ậ  
đòi ân xá toàn th  chính tr  ph m, đ u tranh đ  Đ ng đ c ho t đ ng h p pháp.ể ị ạ ấ ể ả ượ ạ ộ ợ

2. Mu n đ t đ c m c đích trên ph i ra s c t  ch c M t tr n dân t c dân ch  r ng rãi.ố ạ ượ ụ ả ứ ổ ứ ặ ậ ộ ủ ộ

M t tr n y không nh ng ch  có ng i Đông D ng mà bao g m c  nh ng ng i Pháp ti nặ ậ ấ ữ ỉ ườ ươ ồ ả ữ ườ ế  
b   Đông D ng, không nh ng ch  có nhân dân lao đ ng mà g m c  giai c p t  s n dân t c.ộ ở ươ ữ ỉ ộ ồ ả ấ ư ả ộ

3. Đ i v i t  s n dân t c, Đ ng ph i có thái đ  khéo léo, m m d o. Ph i h t s c lôi kéo h  vàố ớ ư ả ộ ả ả ộ ề ẻ ả ế ứ ọ  
gi  h   trong M t tr n, thúc đ y h  hành đ ng n u có th , cô l p h  v  chính tr  n u c n. Tránhữ ọ ở ặ ậ ẩ ọ ộ ế ể ậ ọ ề ị ế ầ  
h t s c đ  h   ngoài M t tr n, vì nh  th  là đ y h  r i vào tay b n ph n đ ng, là tăng thêm l cế ứ ể ọ ở ặ ậ ư ế ẩ ọ ơ ọ ả ộ ự  
l ng cho chúng.ượ

4. Đ i v i b n t r txkít, không th  có tho  hi p nào, m t nh ng b  nào. Ph i dùng m i cáchố ớ ọ ờ ố ể ả ệ ộ ượ ộ ả ọ  
đ  l t m t n  chúng làm tay sai cho ch  nghĩa phát xít, ph i tiêu di t chúng v  chính tr .ể ộ ặ ạ ủ ả ệ ề ị

5. Đ  phát tri n và c ng c  l c l ng, m  r ng nh h ng và hành đ ng có hi u qu . M tể ể ủ ố ự ượ ở ộ ả ưở ộ ệ ả ặ  
tr n dân ch  Đông D ngậ ủ ươ 17 ph i có liên h  ch t ch  v i M t tr n nhân dân Phápả ệ ặ ẽ ớ ặ ậ 18, vì M t tr n nàyặ ậ  
cũng đ u tranh cho các quy n t  do dân ch  và có th  giúp r t nhi u cho ta.ấ ề ự ủ ể ấ ề

6. Đ ng không th  đòi h i M t tr n th a nh n quy n lãnh đ o c a mình, mà ph i t  ra là m tả ể ỏ ặ ậ ừ ậ ề ạ ủ ả ỏ ộ  
b  ph n trung thành nh t, ho t đ ng nh t và chân th c nh t. Ch  trong đ u tranh và công tác h ngộ ậ ấ ạ ộ ấ ự ấ ỉ ấ ằ  
ngày, khi qu n chúng r ng rãi th a nh n chính sách đúng đ n và năng l c lãnh đ o c a Đ ng, thìầ ộ ừ ậ ắ ự ạ ủ ả  
Đ ng m i giành đ c đ a v  lãnh đ o.ả ớ ượ ị ị ạ

7. Mu n làm đ c nhi m v  trên, Đ ng ph i đ u tranh không nhân nh ng ch ng t  t ng bèố ượ ệ ụ ả ả ấ ượ ố ư ưở  
phái, và ph i t  ch c h c t p có h  th ng ch  nghĩa Mác - Lênin đ  nâng cao trình đ  văn hoá vàả ổ ứ ọ ậ ệ ố ủ ể ộ  
chính tr  cho các đ ng viên. Ph i giúp đ  cán b  không đ ng phái nâng cao trình đ . Ph i duy trìị ả ả ỡ ộ ả ộ ả  
quan h  ch t ch  v i Đ ng C ng s n Pháp.ệ ặ ẽ ớ ả ộ ả

8. Ban Ch p hành Trung ng ph i ki m soát các báo chí c a Đ ng đ  tránh nh ng khuy tấ ươ ả ể ủ ả ể ữ ế  
đi m v  k  thu t và chính tr  (ví d : đăng ti u s  đ ng chí R., báo "Lao đ ng" vi t đ ng chí đó ể ề ỹ ậ ị ụ ể ử ồ ộ ế ồ ở 
đâu, đ ng chí đó tr  v  nh  th  nào, v.v.. Báo đó l i đăng và không bình lu n gì v  b c th  c aồ ở ề ư ế ạ ậ ề ứ ư ủ  
đ ng chí này cho r ng ch  nghĩa T r txki là s n ph m c a tính khoe khoang cá nhân, v.v.).ồ ằ ủ ờ ố ả ẩ ủ

Vi t năm 1939ế

Tài li u ti ng Pháp, ệ ế
b n ch p l u t i Vi n H  Chí Minh.ả ụ ư ạ ệ ồ

H  Chí Minh: Toàn t p, Nxb CTQG, H., 2002, t p 3 (1930-1945), tr. 138-139ồ ậ ậ
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KÍNH CÁO Đ NG BÀOỒ

H i các b c ph  huynh!ỡ ậ ụ

H i các hi n nhân, chí sĩ!ỡ ề

H i các b n, sĩ, nông, công, th ng, binh!ỡ ạ ươ

Pháp đã m t n c cho Đ c. Th  l c c a chúng  ta đã điêu tàn. Song đ i v i chúng ta, chúngấ ướ ứ ế ự ủ ở ố ớ  
tăng s u tăng thu  đ  v  vét tài s n. Chúng kh ng b  tr ng đ  gi t h i nhân dân. Đ i v i ngoài,ư ế ể ơ ả ủ ố ắ ể ế ạ ố ớ  
chúng im h i l ng ti ng, c t đ t cho Xiêm, chúng quỳ g i ch p tay đ u hàng Nh t B n. Dân ta m tơ ặ ế ắ ấ ố ắ ầ ậ ả ộ  
c  hai tròng. Đã làm trâu ng a cho Tây, l i làm nô l  cho Nh t.ổ ự ạ ệ ậ

Tr c tình c nh đau đ n, xót xa y, ta có ch u khoanh tay ch  ch t không?ướ ả ớ ấ ị ờ ế

Không, quy t không! H n 20 tri u con L c cháu H ng quy t không ch u làm vong qu c nô lế ơ ệ ạ ồ ế ị ố ệ 
mãi!

B y tám m i năm nay d i quy n th ng tr  c a gi c Pháp, chúng ta luôn luôn tranh đ u giànhả ươ ướ ề ố ị ủ ặ ấ  
quy n đ c l p t  do. T m g ng oanh li t c a các b c lão ti n b i nh  Phan Đình Phùng, Hoàngề ộ ậ ự ấ ươ ệ ủ ậ ề ố ư  
Hoa Thám, L ng Ng c Quy n còn treo đó. Tinh th n anh dũng c a các li t sĩ  Thái Nguyên, Yênươ ọ ế ầ ủ ệ ở  
Bái, Ngh  An hãy còn đây.ệ

Nh ng cu c kh i nghĩa Nam Kỳ, B c S n, Đô L ng v a r i đã t  r ng: Đ ng bào ta quy tữ ộ ở ắ ơ ươ ừ ồ ỏ ằ ồ ế  
n i gót ng i x a, ph n đ u hy sinh đ ng phá tan xi ng xích.ố ườ ư ấ ấ ặ ề

Vi c l n ch a thành không ph i vì đ  qu c m nh, nh ng m t là vì c  h i ch a chín, hai là vìệ ớ ư ả ế ố ạ ư ộ ơ ộ ư  
dân ta ch a hi p l c đ ng tâm.ư ệ ự ồ

Nay c  h i gi i phóng đ n r i, đ  qu c Pháp bên Âu đã không th  t  c u, càng không th  c uơ ộ ả ế ồ ế ố ể ự ứ ể ứ  
b n th ng tr  Pháp  ta.ọ ố ị ở

Đ  qu c Nh t đã b  sa l y  Trung Hoa, l i đ ng gay go v i Anh- M . Hi n th i mu n đánhế ố ậ ị ầ ở ạ ươ ớ ỹ ệ ờ ố  
Pháp, Nh t, ta ch  c n m t đi u:ậ ỉ ầ ộ ề

Toàn dân đoàn k t.ế

H i đ ng bào! Hãy noi g ng vĩ đ i c a dân Tàu, t  ch c nh ng h i c u qu c ch ng Pháp,ỡ ồ ươ ạ ủ ổ ứ ữ ộ ứ ố ố  
ch ng Nh t.ố ậ

H i các b c ph  huynh! H i các b c hi n huynh chí sĩ! Mong các ngài noi g ng ph  lão đ iỡ ậ ụ ỡ ậ ề ươ ụ ờ  
nhà Tr n tr c ho  gi c Nguyên xâm l n, đã nhi t li t hô hào con em tham gia s  nghi p c uầ ướ ạ ặ ấ ệ ệ ự ệ ứ  
qu c.ố

H i các b c phú hào yêu n c, th ng nòi! H i các b n công, nông, binh, thanh niên, ph  n ,ỡ ậ ướ ươ ỡ ạ ụ ữ  
công ch c, ti u th ng!ứ ể ươ

Trong lúc này quy n l i dân t c gi i phóng cao h n h t th y.ề ợ ộ ả ơ ế ả  Chúng ta ph i đoàn k t l i đánhả ế ạ  
đ  b n đ  qu c và b n Vi t gian đ ng c u gi ng nòi ra kh i n c sôi l a nóng.ổ ọ ế ố ọ ệ ặ ứ ố ỏ ướ ử

H i đ ng bào yêu quý! Vi c c u qu c là vi c chung. Ai là ng i Vi t Nam đ u ph i k  vaiỡ ồ ệ ứ ố ệ ườ ệ ề ả ề  
gánh vác m t ph n trách nhi m: ng i có ti n góp ti n, ng i có c a góp c a, ng i có s c gópộ ầ ệ ườ ề ề ườ ủ ủ ườ ứ  
s c, ng i có tài năng góp tài năng. Riêng ph n tôi, xin đem h t tâm l c đi cùng các b n, vì đ ngứ ườ ầ ế ự ạ ồ  
bào m u giành t  do đ c l p, d u ph i hy sinh tính m nh cũng không n .ư ự ộ ậ ầ ả ệ ề

H i các chi n sĩ cách m ng! Gi  gi i phóng đã đ n. Hãy ph t cao c  đ c l p, lãnh đ o toànỡ ế ạ ờ ả ế ấ ờ ộ ậ ạ  
dân đánh tan thù chung. Ti ng g i thiêng liêng c a T  qu c đ ng vang d i bên tai các đ ng chí!ế ọ ủ ổ ố ươ ộ ồ  
Máu nóng c a b c anh hùng đ ng s c sôi trong lòng các đ ng chí! Chí ph n đ u c a qu c dânủ ậ ươ ụ ồ ấ ấ ủ ố  
đ ng ch  đ i s  lãnh đ o c a các đ ng chí!ươ ờ ợ ự ạ ủ ồ

Chúng ta hãy ti n lên! Toàn th  đ ng bào ti n lên!ế ể ồ ế

Đoàn k t th ng nh t đánh đu i Pháp, Nh t!ế ố ấ ổ ậ

Vi t Nam cách m ng thành công muôn năm!ệ ạ
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Th  gi i cách m ng thành công muôn năm!ế ớ ạ

Ngày 6 tháng 6 năm 1941
NGUY N ÁI QU CỄ Ố

Tài li u g c l u t i B o tàng Cách m ng Vi t Nam.ệ ố ư ạ ả ạ ệ

H  Chí Minh: Toàn t p, Nxb CTQG, H., 2002, t p 3 (1930-1945), tr. 197-198ồ ậ ậ
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TH  G I Đ NG BÀO TOÀN QU CƯ Ử Ồ Ố

Toàn qu c đ ng bào!ố ồ

Toàn th  đ ng chí!ể ồ

Tháng 8 năm 1942, tôi vâng l nh Đoàn th  đi c u ngo i vi n. Ch ng may g p s  hi u l m ệ ể ầ ạ ệ ẳ ặ ự ể ầ ở  
ngoài, làm cho đ ng bào, đ ng chí lo phi n cho tôi h n m t năm gi i. V y, m t m t thì tôi ph iồ ồ ề ơ ộ ờ ậ ộ ặ ả  
th a nh n vì tôi hành đ ng không đ  khôn khéo đ  đ ng bào, đ ng chí ph i phi n lòng, m t m từ ậ ộ ủ ể ồ ồ ả ề ộ ặ  
thì tôi r t c m n lòng thân ái c a đ ng bào, đ ng chí đ i v i tôi.ấ ả ơ ủ ồ ồ ố ớ

Trong s  r i l i có s  may. Nhân d p  ngoài mà tôi hi u rõ tình hình th  gi i và chính sáchự ủ ạ ự ị ở ể ế ớ  
c a các h u bang, tr c h t là Trung Qu c.ủ ữ ướ ế ố

Nay tôi mang v  cho đ ng bào, đ ng chí m t món quà c c kỳ quý báu, t c là lòng đ ng tình s tề ồ ồ ộ ự ứ ồ ố  
s ng c a 450 tri u đ ng bào Trung Qu c đ i v i 25 tri u đ ng bào Vi t Nam v  cái tin Trungắ ủ ệ ồ ố ố ớ ệ ồ ệ ề  
Qu c s  tích c c giúp đ  cu c dân t c gi i phóng c a chúng ta.ố ẽ ự ỡ ộ ộ ả ủ

Song mu n ti p thu lòng đ ng tình và s  giúp đ  đó, chúng ta tr c ph i có m t cái c  c u đ iố ế ồ ự ỡ ướ ả ộ ơ ấ ạ  
bi u cho s  chân thành đoàn k t và hành đ ng nh t trí c a toàn th  qu c dân ta. Mà c  c u y thìể ự ế ộ ấ ủ ể ố ơ ấ ấ  
ph i do m t cu c Toàn qu c đ i bi u Đ i h i g m t t c  các đ ng phái cách m nh và các đoànả ộ ộ ố ạ ể ạ ộ ồ ấ ả ả ệ  
th  ái qu c trong n c b u c  ra. M t c  c u nh  th  m i đ  l c l ng và oai tín, trong thì lãnhể ố ướ ầ ử ộ ơ ấ ư ế ớ ủ ự ượ  
đ o công vi c c u qu c, ki n qu c, ngoài thì giao thi p v i các h u bang.ạ ệ ứ ố ế ố ệ ớ ữ

Phe xâm l c g n đ n ngày b  tiêu di t. Các Đ ng minh qu c s p tranh đ c s  th ng l iượ ầ ế ị ệ ồ ố ắ ượ ự ắ ợ  
cu i cùng. C  h i cho dân t c ta gi i phóng ch   trong m t năm ho c năm r i n a. Th i gian r tố ơ ộ ộ ả ỉ ở ộ ặ ưỡ ữ ờ ấ  
g p. Ta ph i làm nhanh!ấ ả

Tôi mong r ng các đ ng phái và các đoàn th  đ u ra s c chu n b  cùng nhau th o lu n, đ  khaiằ ả ể ề ứ ẩ ị ả ậ ể  
cu c Toàn qu c đ i bi u Đ i h i trong năm nay. Nh  v y thì ngo i vi n nh t đ nh c u đ c, c uộ ố ạ ể ạ ộ ư ậ ạ ệ ấ ị ầ ượ ứ  
qu c nh t đ nh thành công.ố ấ ị

L i chào thân áiờ
Tháng 10 năm 1944

H  CHÍ MINHỒ

In trong sách Văn ki n Đ ng,ệ ả  
(t  25-1-1939 đ n 2-9-1945), ừ ế

Nxb S  th t, Hà N i, 1963, tr. 446-447.ự ậ ộ

H  Chí Minh: Toàn t p, Nxb CTQG, H., 2002, t p 3 (1930-1945), tr. 505-506ồ ậ ậ
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Tài li u s  14ệ ố

TUYÊN NGÔN Đ C L PỘ Ậ 1

H i đ ng bào c  n c, ỡ ồ ả ướ

"T t c  m i ng i đ u sinh ra có quy n bình đ ng. T o hoá cho h  nh ng quy n không ai cóấ ả ọ ườ ề ề ẳ ạ ọ ữ ề  
th  xâm ph m đ c; trong nh ng quy n y, có quy n đ c s ng, quy n t  do và quy n m u c uể ạ ượ ữ ề ấ ề ượ ố ề ự ề ư ầ  
h nh phúc". ạ

L i b t h  y  trong b n Tuyên ngôn Đ c l p năm 1776 c a n c Mờ ấ ủ ấ ở ả ộ ậ ủ ướ ỹ2. Suy r ng ra, câu yộ ấ  
có ý nghĩa là: t t c  các dân t c trên th  gi i đ u sinh ra bình đ ng, dân t c nào cũng có quy nấ ả ộ ế ớ ề ẳ ộ ề  
s ng, quy n sung s ng và quy n t  do. ố ề ướ ề ự

B n ả Tuyên ngôn Nhân quy n và Dân quy nề ề  c a Cách m ng Pháp năm 1791ủ ạ 3 cũng nói: 

"Ng i ta sinh ra t  do và bình đ ng v  quy n l i; và ph i luôn luôn đ c t  do và bình đ ngườ ự ẳ ề ề ợ ả ượ ự ẳ  
v  quy n l i". ề ề ợ

Đó là nh ng l  ph i không ai ch i cãi đ c. ữ ẽ ả ố ượ

Th  mà h n 80 năm nay, b n th c dân Pháp l i d ng lá c  t  do, bình đ ng, bác ái, đ n c pế ơ ọ ự ợ ụ ờ ự ẳ ế ướ  
đ t n c ta, áp b c đ ng bào ta. Hành đ ng c a chúng trái h n v i nhân đ o và chính nghĩa. ấ ướ ứ ồ ộ ủ ẳ ớ ạ

V  chính tr , chúng tuy t đ i không cho nhân dân ta m t chút t  do dân ch  nào. ề ị ệ ố ộ ự ủ

Chúng thi hành nh ng lu t pháp dã man. Chúng l p ba ch  đ  khác nhau  Trung, Nam, B c đữ ậ ậ ế ộ ở ắ ể 
ngăn c n vi c th ng nh t n c nhà c a ta, đ  ngăn c n dân t c ta đoàn k t. ả ệ ố ấ ướ ủ ể ả ộ ế

Chúng l p ra nhà tù nhi u h n tr ng h c. Chúng th ng tay chém gi t nh ng ng i yêu n cậ ề ơ ườ ọ ẳ ế ữ ườ ướ  
th ng nòi c a ta. Chúng t m các cu c kh i nghĩa c a ta trong nh ng b  máu. ươ ủ ắ ộ ở ủ ữ ể

Chúng ràng bu c d  lu n, thi hành chính sách ngu dân. ộ ư ậ

Chúng dùng thu c phi n, r u c n đ  làm cho nòi gi ng ta suy nh c. ố ệ ượ ồ ể ố ượ

V  kinh t , chúng bóc l t dân ta đ n x ng tu , khi n cho dân ta nghèo nàn, thi u th n, n cề ế ộ ế ươ ỷ ế ế ố ướ  
ta x  xác, tiêu đi u. Chúng c p không ru ng đ t, h m m , nguyên li u. ơ ề ướ ộ ấ ầ ỏ ệ

Chúng gi  đ c quy n in gi y b c, xu t c ng và nh p c ng. ữ ộ ề ấ ạ ấ ả ậ ả

Chúng đ t ra hàng trăm th  thu  vô lý, làm cho dân ta, nh t là dân cày và dân buôn, tr  nên b nặ ứ ế ấ ở ầ  
cùng. 

Chúng không cho các nhà t  s n ta ngóc đ u lên. Chúng bóc l t công nhân ta m t cách vô cùngư ả ầ ộ ộ  
tàn nh n. ẫ

Mùa thu năm 1940, phát xít Nh t đ n xâm lăng Đông D ng đ  m  thêm căn c  đánh Đ ngậ ế ươ ể ở ứ ồ  
minh4, thì b n th c dân Pháp quỳ g i đ u hàng, m  c a n c ta r c Nh t. T  đó dân ta ch u haiọ ự ố ầ ở ử ướ ướ ậ ừ ị  
t ng xi ng xích: Pháp và Nh t. T  đó dân ta càng c c kh , nghèo nàn. K t qu  là cu i năm ngoáiầ ề ậ ừ ự ổ ế ả ố  
sang đ u năm nay, t  Qu ng Tr  đ n B c Kỳ, h n hai tri u đ ng bào ta b  ch t đói. ầ ừ ả ị ế ắ ơ ệ ồ ị ế

Ngày 9 tháng 3 năm nay, Nh t t c khí gi i c a quân đ i Pháp. B n th c dân Pháp ho c là bậ ướ ớ ủ ộ ọ ự ặ ỏ  
ch y, ho c là đ u hàng. Th  là ch ng nh ng chúng không "b o h " đ c ta, trái l i, trong 5 năm,ạ ặ ầ ế ẳ ữ ả ộ ượ ạ  
chúng đã bán n c ta hai l n cho Nh t. ướ ầ ậ

Tr c ngày 9 tháng 3, bi t bao l n Vi t Minhướ ế ầ ệ 5 đã kêu g i ng i Pháp liên minh đ  ch ngọ ườ ể ố  
Nh t. B n th c dân Pháp đã không đáp ng, l i th ng tay kh ng b  Vi t Minh h n n a. Th m chíậ ọ ự ứ ạ ẳ ủ ố ệ ơ ữ ậ  
đ n khi thua ch y, chúng còn nh n tâm gi t n t s  đông tù chính tr   Yên Bái và Cao B ng. ế ạ ẫ ế ố ố ị ở ằ

Tuy v y, đ i v i ng i Pháp, đ ng bào ta v n gi  m t thái đ  khoan h ng và nhân đ o. Sauậ ố ớ ườ ồ ẫ ữ ộ ộ ồ ạ  
cu c bi n đ ng ngày 9 tháng 3, Vi t Minh đã giúp cho nhi u ng i Pháp ch y qua biên thuỳ, l iộ ế ộ ệ ề ườ ạ ạ  
c u cho nhi u ng i Pháp ra kh i nhà giam Nh t và b o v  tính m ng và tài s n cho h . ứ ề ườ ỏ ậ ả ệ ạ ả ọ

S  th t là t  mùa thu năm 1940, n c ta đã thành thu c đ a c a Nh t, ch  không ph i thu cự ậ ừ ướ ộ ị ủ ậ ứ ả ộ  
đ a c a Pháp n a. Khi Nh t hàng Đ ng minh thì nhân dân c  n c ta đã n i d y giành chính quy n,ị ủ ữ ậ ồ ả ướ ổ ậ ề  
l p nên n c Vi t Nam Dân ch  C ng hoà. ậ ướ ệ ủ ộ
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S  th t là dân ta đã l y l i n c Vi t Nam t  tay Nh t, ch  không ph i t  tay Pháp. ự ậ ấ ạ ướ ệ ừ ậ ứ ả ừ

Pháp ch y, Nh t hàng, vua B o Đ i thoái v . Dân ta đã đánh đ  các xi ng xích th c dân g nạ ậ ả ạ ị ổ ề ự ầ  
100 năm nay đ  gây d ng nên n c Vi t Nam đ c l p. Dân ta l i đánh đ  ch  đ  quân ch  m yể ự ướ ệ ộ ậ ạ ổ ế ộ ủ ấ  
m i th  k  mà l p lên ch  đ  Dân ch  C ng hoà. ươ ế ỷ ậ ế ộ ủ ộ

B i th  cho nên, chúng tôi, Lâm th i Chính phở ế ờ ủ6 c a n c Vi t Nam m i, đ i bi u cho toànủ ướ ệ ớ ạ ể  
dân Vi t Nam, tuyên b  thoát ly h n quan h  th c dân v i Pháp, xoá b  h t nh ng hi p c màệ ố ẳ ệ ự ớ ỏ ế ữ ệ ướ  
Pháp đã ký v  n c Vi t Nam, xoá b  t t c  m i đ c quy n c a Pháp trên đ t n c Vi t Nam. ề ướ ệ ỏ ấ ả ọ ặ ề ủ ấ ướ ệ

Toàn dân Vi t Nam, trên d i m t lòng kiên quy t ch ng l i âm m u c a b n th c dân Pháp. ệ ướ ộ ế ố ạ ư ủ ọ ự

Chúng tôi tin r ng các n c Đ ng minh đã công nh n nh ng nguyên t c dân t c bình đ ng ằ ướ ồ ậ ữ ắ ộ ẳ ở 
các H i ngh  Têhêrăngộ ị 7 và C u Kim S nự ơ 8, quy t không th  không công nh n quy n đ c l p c aế ể ậ ề ộ ậ ủ  
dân Vi t Nam. ệ

M t dân t c đã gan góc ch ng ách nô l  c a Pháp h n 80 năm nay, m t dân t c đã gan gócộ ộ ố ệ ủ ơ ộ ộ  
đ ng v  phe Đ ng minh ch ng phát xít m y năm nay, dân t c đó ph i đ c t  do! Dân t c đó ph iứ ề ồ ố ấ ộ ả ượ ự ộ ả  
đ c đ c l p! ượ ộ ậ

Vì nh ng l  trên, chúng tôi, Chính ph  Lâm th i c a n c Vi t Nam Dân ch  C ng hoà, tr nhữ ẽ ủ ờ ủ ướ ệ ủ ộ ị  
tr ng tuyên b  v i th  gi i r ng: ọ ố ớ ế ớ ằ

N c Vi t Nam có quy n h ng t  do và đ c l p, và s  th t đã thành m t n c t  do đ cướ ệ ề ưở ự ộ ậ ự ậ ộ ướ ự ộ  
l p. Toàn th  dân t c Vi t Nam quy t đem t t c  tinh th n và l c l ng, tính m ng và c a c i đậ ể ộ ệ ế ấ ả ầ ự ượ ạ ủ ả ể  
gi  v ng quy n t  do, đ c l p y. ữ ữ ề ự ộ ậ ấ

B n sao băng ghi âm, ả
l u t i Vi n H  Chí Minh.ư ạ ệ ồ

H  Chí Minh: Toàn t p, Nxb CTQG, H., 2002, t p 4 (1945-1946), tr. 1-4ồ ậ ậ
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NH NG NHI M V  C P BÁCH Ữ Ệ Ụ Ấ

C A NHÀ N C VI T NAM DÂN CH  C NG HOÀỦ ƯỚ Ệ Ủ Ộ

Th a các c  và các chú, ư ụ

Sau tám m i năm b  áp b c, b  bóc l t, và d i chính sách ngu dân c a th c dân Pháp, các b nươ ị ứ ị ộ ướ ủ ự ạ  
và tôi, chúng ta đ u ch a quen v i k  thu t hành chính. ề ư ớ ỹ ậ

Nh ng đi u đó không làm cho chúng ta lo ng i. Chúng ta v a làm v a h c, v a h c v a làm.ư ề ạ ừ ừ ọ ừ ọ ừ  
Ch c r ng chúng ta s  ph m khuy t đi m, nh ng chúng ta s  s a ch a, chúng ta có can đ m s aắ ằ ẽ ạ ế ể ư ẽ ử ữ ả ử  
ch a khuy t đi m. ữ ế ể

V i lòng yêu n c và yêu nhân dân sâu s c, tôi ch c chúng ta s  thành công. ớ ướ ắ ắ ẽ

Hi n nay nh ng v n đ  gì là v n đ  c p bách h n c . Theo ý tôi, có sáu v n đ : ệ ữ ấ ề ấ ề ấ ơ ả ấ ề

M t là, nhân dân đang đóiộ  - Ngoài nh ng kho ch a thóc mà Pháp, Nh t v  vét c a nhân dân,ữ ứ ậ ơ ủ  
b n Nh t, Pháp còn b t đ ng bào chúng ta gi m b t di n tích c y lúa đ  tr ng th u d u, đay vàọ ậ ắ ồ ả ớ ệ ấ ể ồ ầ ầ  
nh ng th  cây khác c n thi t cho cu c chi n tranh c a chúng. H n n a, chúng ta còn tìm th y haiữ ứ ầ ế ộ ế ủ ơ ữ ấ  
k  ho ch c a b n c m quy n Pháp v i m c đích gây n n đói, đ  ngăn tr  phong trào yêu n c vàế ạ ủ ọ ầ ề ớ ụ ạ ể ở ướ  
b t bu c đ ng bào chúng ta ph i làm vi c nh  nô l . ắ ộ ồ ả ệ ư ệ

H n hai tri u đ ng bào chúng ta đã ch t đói vì chính sách đ c ác này. V a r i n n l t đã pháơ ệ ồ ế ộ ừ ồ ạ ụ  
ho i tám t nh s n xu t lúa g o. Đi u đó càng làm cho tình hình tr m tr ng h n. Nh ng ng i thoátạ ỉ ả ấ ạ ề ầ ọ ơ ữ ườ  
ch t đói nay cũng b  đói. Chúng ta ph i làm th  nào cho h  s ng. ế ị ả ế ọ ố

Tôi đ  ngh  v i Chính ph  là phát đ ng m t chi n d ch tăng gia s n xu t. ề ị ớ ủ ộ ộ ế ị ả ấ

Trong khi ch  đ i ngô, khoai và nh ng th  l ng th c ph  khác, ph i ba b n tháng m i có, tôiờ ợ ữ ứ ươ ự ụ ả ố ớ  
đ  ngh  m  m t cu c l c quyên. M i ngày m t l n, t t c  đ ng bào chúng ta nh n ăn m t b a.ề ị ở ộ ộ ạ ườ ộ ầ ấ ả ồ ị ộ ữ  
G o ti t ki m đ c s  góp l i và phát cho ng i nghèo. ạ ế ệ ượ ẽ ạ ườ

V n đ  th  hai, n n d tấ ề ứ ạ ố  - Là m t trong nh ng ph ng pháp đ c ác mà b n th c dân dùng độ ữ ươ ộ ọ ự ể 
cai tr  chúng ta. H n chín m i ph n trăm đ ng bào chúng ta mù ch . ị ơ ươ ầ ồ ữ

Nh ng ch  c n ba tháng là đ  đ  h c đ c, h c vi t ti ng n c ta theo v n qu c ng . M t dânư ỉ ầ ủ ể ọ ọ ọ ế ế ướ ầ ố ữ ộ  
t c d t là m t dân t c y u. Vì v y tôi đ  ngh  m  m t chi n d ch đ  ch ng n n mù ch . ộ ố ộ ộ ế ậ ề ị ở ộ ế ị ể ố ạ ữ

V n đ  th  ba ấ ề ứ - Tr c chúng ta đã b  ch  đ  quân ch  chuyên ch  cai tr , r i đ n ch  đ  th cướ ị ế ộ ủ ế ị ồ ế ế ộ ự  
dân không kém ph n chuyên ch , nên n c ta không có hi n pháp. Nhân dân ta không đ c h ngầ ế ướ ế ượ ưở  
quy n t  do dân ch . Chúng ta ph i có m t hi n pháp dân ch . Tôi đ  ngh  Chính ph  t  ch c càngề ự ủ ả ộ ế ủ ề ị ủ ổ ứ  
s m càng hay cu c T NG TUY N C  v i ch  đ  ph  thông đ u phi u. T t c  công dân trai gáiớ ộ Ổ Ể Ử ớ ế ộ ổ ầ ế ấ ả  
m i tám tu i đ u có quy n ng c  và b u c , không phân bi t giàu nghèo, tôn giáo, dòng gi ng,ườ ổ ề ề ứ ử ầ ử ệ ố  
v.v.. 

V n đ  th  tấ ề ứ ư - Ch  đ  th c dân đã đ u đ c dân ta v i r u và thu c phi n. Nó đã dùng m iế ộ ự ầ ộ ớ ượ ố ệ ọ  
th  đo n hòng h  hoá dân t c chúng ta b ng nh ng thói x u, l i bi ng, gian gi o, tham ô vàủ ạ ủ ộ ằ ữ ấ ườ ế ả  
nh ng thói x u khác. Chúng ta có nhi m v  c p bách là ph i giáo d c l i nhân dân chúng ta. Chúngữ ấ ệ ụ ấ ả ụ ạ  
ta ph i làm cho dân t c chúng ta tr  nên m t dân t c dũng c m, yêu n c, yêu lao đ ng, m t dânả ộ ở ộ ộ ả ướ ộ ộ  
t c x ng đáng v i n c Vi t Nam đ c l p. ộ ứ ớ ướ ệ ộ ậ

Tôi đ  ngh  m  m t chi n d ch giáo d c l i tinh th n nhân dân b ng cách th c hi n: C N,ề ị ở ộ ế ị ụ ạ ầ ằ ự ệ Ầ  
KI M, LIÊM, CHÍNH. Ệ

V n đ  th  nămấ ề ứ  - Thu  thân, thu  ch , thu  đò, là m t l i bóc l t vô nhân đ o. Tôi đ  ngh  bế ế ợ ế ộ ố ộ ạ ề ị ỏ 
ngay ba th  thu  y. Cu i cùng tôi đ  ngh  tuy t đ i c m hút thu c phi n. ứ ế ấ ố ề ị ệ ố ấ ố ệ

V n đ  th  sáuấ ề ứ  - Th c dân và phong ki n thi hành chính sách chia r  đ ng bào Giáo và đ ngự ế ẽ ồ ồ  
bào L ng, đ  d  th ng tr . Tôi đ  ngh  Chính ph  ta tuyên b : TÍN NG NG T  DO và L ngươ ể ễ ố ị ề ị ủ ố ƯỠ Ự ươ  
Giáo đoàn k t. ế
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Nói ngày 3-9-1945. 
Sách Nh ng m u chuy n v  đ i ho t đ ng c a H  Ch  t ch,ữ ẩ ệ ề ờ ạ ộ ủ ồ ủ ị  

Nxb. S  th t, Hà N i, 1976, tr. 121-123.ự ậ ộ

H  Chí Minh: Toàn t p, Nxb CTQG, H., 2002, t p 4 (1945-1946), tr. 7-9ồ ậ ậ
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CHÍNH PH  LÀ CÔNG B C C A DÂN Ủ Ộ Ủ

Non hai tháng tr c đây, tr c đây, tr c cu c kh i nghĩa 19-8-1945, nói t i hai ch  Chínhướ ướ ướ ộ ở ớ ữ  
ph  ng i ta nghĩ ngay t i m t b n đ u đ ng c p nguy hi m, x o quy t. Trái l i, ai ai đ i v iủ ườ ớ ộ ọ ầ ả ướ ể ả ệ ạ ố ớ  
Chính ph  nhân dân hi n nay cũng đ u có m t c m tình thân m t xen l n v i m t tôn kính sâu xa:ủ ệ ề ộ ả ậ ẫ ớ ộ  
Chính ph  đ i v i ta nh  ng i "anh c " trong gia đình, m t đ ng chí ph  trách trong m t đ aủ ố ớ ư ườ ả ộ ồ ụ ộ ị  
ph ng, m t ng i đ ng mũi ch u sào ta có th  v ng lòng trông c y và g i s  m nh vào. Ng iươ ộ ườ ứ ị ể ữ ậ ử ố ệ ườ  
x a nói: quan là công b c c a dân, ta cũng có th  nói: Chính ph  là công b c c a dân v y. Các côngư ộ ủ ể ủ ộ ủ ậ  
vi c Chính ph  làm ph i nh m vào m t m c đích duy nh t là m u t  do h nh phúc cho m iệ ủ ả ằ ộ ụ ấ ư ự ạ ọ  
ng i. Cho nên Chính ph  nhân dân bao gi  cũng ph i đ t quy n l i dân lên trên h t th y. Vi c gìườ ủ ờ ả ặ ề ợ ế ả ệ  
có l i cho dân thì làm. Vi c gì có h i cho dân thì ph i tránh. ợ ệ ạ ả

Các U  ban nhân dân làng, ph  là hình th c Chính ph  đ a ph ng ph i ch n trong nh ngỷ ủ ứ ủ ị ươ ả ọ ữ  
ng i có công tâm, trung thành, s t s ng v i quy n l i dân chúng, có năng l c làm vi c, đ c đôngườ ố ắ ớ ề ợ ự ệ ượ  
đ o dân làng tín nhi m. Không th  nh  ti n tài hay m t th  l c gì khác mà chui vào l t các U  banả ệ ể ờ ề ộ ế ự ọ ỷ  
đó. 

U  ban nhân dân làng trái v i các h i đ ng kỳ m c cũ th i nát, s  làm nh ng vi c có l i choỷ ớ ộ ồ ụ ố ẽ ữ ệ ợ  
dân, không ph m vào công lý, vào t  do c a dân chúng. Nó h t s c tránh cu c b t b  đánh đ p đ cạ ự ủ ế ứ ộ ắ ớ ậ ộ  
đoán, nh ng cu c t ch thu tài s n không đúng lý. U  ban nhân dân th n tr ng h t s c trong ch  chiữ ộ ị ả ỷ ậ ọ ế ứ ỗ  
dùng công qu , không dám tuỳ ý tiêu ti n vào nh ng vi c xa phí nh  ăn u ng.ỹ ề ữ ệ ư ố

Nh ng nhân viên U  ban s  không l i d ng danh nghĩa U  ban đ  gây bè tìm cánh, đ a ng iữ ỷ ẽ ợ ụ ỷ ể ư ườ  
"trong nhà trong h " vào làm vi c v i mình.ọ ệ ớ

Nói tóm l i, bao nhiêu nh ng cái x u xa, th i nát, b t công, áp b c c a ch  đ  cũ, c a các h iạ ữ ấ ố ấ ứ ủ ế ộ ủ ộ  
đ ng kỳ m c tr c s  không th  t n t i trong các U  ban nhân dân bây gi . ồ ụ ướ ẽ ể ồ ạ ỷ ờ

U  ban nhân dân là U  ban có nhi m v  th c hi n t  do dân ch  cho dân chúng. Nó ph i hànhỷ ỷ ệ ụ ự ệ ự ủ ả  
đ ng đúng tinh th n t  do dân ch  đó.ộ ầ ự ủ

CHI N TH NG Ế Ắ

Báo C u qu c, ứ ố s  46, ngày 19-9-1945.ố

H  Chí Minh: Toàn t p, Nxb CTQG, H., 2002, t p 4 (1945-1946), tr. 22-23ồ ậ ậ
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Tài li u s  17ệ ố

TH  G I U  BAN NHÂN DÂN CÁC KỲ, T NH, HUY N VÀ LÀNGƯ Ử Ỷ Ỉ Ệ

H i các b n! ỡ ạ

A. N c ta b  Tây áp b c h n 80 năm và b n, năm năm b  Nh t áp b c. ướ ị ứ ơ ố ị ậ ứ

Dân ta đói rét, kh  s , không th  nói xi t. Ngày nay nh  l i, còn r t đau lòng. ổ ở ể ế ớ ạ ấ

Nh  dân ta đoàn k t m t lòng và Chính ph  lãnh đ o khôn khéo, mà chúng ta b  g y xi ngờ ế ộ ủ ạ ẻ ẫ ề  
xích nô l , tranh đ c đ c l p t  do. ệ ượ ộ ậ ự

N u không có nhân dân thì Chính ph  không đ  l c l ng. N u không có Chính ph , thì nhânế ủ ủ ự ượ ế ủ  
dân không ai d n đ ng. V y nên Chính ph  v i nhân dân ph i đoàn k t thành m t kh i. Ngàyẫ ườ ậ ủ ớ ả ế ộ ố  
nay, chúng ta đã xây d ng nên n c Vi t Nam Dân ch  C ng hoà. Nh ng n u n c đ c l p màự ướ ệ ủ ộ ư ế ướ ộ ậ  
dân không h ng h nh phúc t  do, thì đ c l p cũng ch ng có nghĩa lý gì. ưở ạ ự ộ ậ ẳ

B. Chính ph  ta đã h a v i dân, s  g ng s c làm cho ai n y đ u có ph n h nh phúc. Trongủ ứ ớ ẽ ắ ứ ấ ề ầ ạ  
vi c ki n thi t n c nhà, s a sang m i vi c, ph i làm d n d n, không th  m t tháng, m t năm màệ ế ế ướ ử ọ ệ ả ầ ầ ể ộ ộ  
làm đ c h t. Song ngay t  b c đ u, chúng ta ph i theo đúng ph ng châm. ượ ế ừ ướ ầ ả ươ

Chúng ta ph i hi u r ng, các c  quan c a Chính ph  t  toàn qu c cho đ n các làng, đ u làả ể ằ ơ ủ ủ ừ ố ế ề  
công b c c a dân, nghĩa là đ  gánh vi c chung cho dân, ch  không ph i đ  đè đ u dân nh  trongộ ủ ể ệ ứ ả ể ầ ư  
th i kỳ d i quy n th ng tr  c a Pháp, Nh t. ờ ướ ề ố ị ủ ậ

Vi c gì l i cho dân, ta ph i h t s c làm. ệ ợ ả ế ứ

Vi c gì h i đ n dân, ta ph i h t s c tránh. ệ ạ ế ả ế ứ

Chúng ta ph i yêu dân, kính dân thì dân m i yêu ta, kính ta. ả ớ

C. Tôi v n bi t trong các b n có nhi u ng i làm theo đúng ch ng trình c a Chính ph , vàẫ ế ạ ề ườ ươ ủ ủ  
r t đ c lòng nhân dân. Song cũng có nhi u ng i ph m nh ng l m l i r t n ng n . Nh ng l mấ ượ ề ườ ạ ữ ầ ỗ ấ ặ ề ữ ầ  
l i chính là: ỗ

1.  Trái phép - Nh ng k  Vi t gian ph n qu c, ch ng c  rõ ràng thì ph i tr ng tr  đã đành,ữ ẻ ệ ả ố ứ ớ ả ừ ị  
không ai trách đ c. ượ

Nh ng cũng có lúc vì t  thù t  oán mà b t b  và t ch thu làm cho dân oán thán. ư ư ư ắ ớ ị

2. C y thậ ế - C y th  mình  trong ban này ban n , r i ngang tàng phóng túng, mu n sao đ cậ ế ở ọ ồ ố ượ  
v y, coi khinh d  lu n, không nghĩ đ n dân. Quên r ng dân b u mình ra là đ  làm vi c cho dân,ậ ư ậ ế ằ ầ ể ệ  
ch  không ph i đ  c y th  v i dân. ứ ả ể ậ ế ớ

3. H  hoáủ  - Ăn mu n cho ngon, m c mu n cho đ p, càng ngày càng xa x , càng ngày càng lãngố ặ ố ẹ ỉ  
m n, th  h i ti n b c y  đâu ra? ạ ử ỏ ề ạ ấ ở

Th m chí l y c a công dùng vào vi c t , quên c  thanh liêm, đ o đ c. Ông u  viên đi xe h i,ậ ấ ủ ệ ư ả ạ ứ ỷ ơ  
r i bà u  viên, cho đ n các cô các c u u  viên, cũng dùng xe h i c a công. Th  h i nh ng hao phíồ ỷ ế ậ ỷ ơ ủ ử ỏ ữ  
đó ai ph i ch u? ả ị

4. T  túng ư - Kéo bè, kéo cánh, bà con b n h u mình, không tài năng gì cũng kéo vào ch c nàyạ ữ ứ  
ch c n . Ng i có tài có đ c, nh ng không v a lòng mình thì đ y ra ngoài. Quên r ng vi c là vi cứ ọ ườ ứ ư ừ ẩ ằ ệ ệ  
công, ch  không ph i vi c riêng gì dòng h  c a ai. ứ ả ệ ọ ủ

5.  Chia r  ẽ - Bênh v c l p này, ch ng l i  l p khác, không bi t  làm cho các t ng l p nhânự ớ ố ạ ớ ế ừ ớ  
nh ng l n nhau, hoà thu n v i nhau. Th m chí có đôi n i đ  đ t ru ng b  hoang, nông gia taượ ẫ ậ ớ ậ ơ ể ấ ộ ỏ  
thán. Quên r ng lúc này ta ph i toàn dân đoàn k t, không chia già tr , giàu nghèo đ  gi  n n đ cằ ả ế ẻ ể ữ ề ộ  
l p, ch ng k  thù chung. ậ ố ẻ

6. Kiêu ng o ạ - T ng mình  trong c  quan Chính ph  là th n thánh r i. Coi khinh dân gian,ưở ở ơ ủ ầ ồ  
nói phô, c  ch  lúc nào cũng vác m t "quan cách m ng" lên. Không bi t r ng, thái đ  kiêu ng o đóử ỉ ặ ạ ế ằ ộ ạ  
s  làm m t lòng tin c y c a dân, s  h i đ n oai tín c a Chính ph . ẽ ấ ậ ủ ẽ ạ ế ủ ủ
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D. Chúng ta không s  sai l m, nh ng đã nh n bi t sai l m thì ph i ra s c s a ch a. V y nên,ợ ầ ư ậ ế ầ ả ứ ử ữ ậ  
ai không ph m nh ng l m l i trên này, thì nên chú ý tránh đi, và g ng s c cho thêm ti n b . Ai đãạ ữ ầ ỗ ắ ứ ế ộ  
ph m nh ng l m l i trên này, thì ph i h t s c s a ch a; n u không t  s a ch a thì Chính ph  sạ ữ ầ ỗ ả ế ứ ử ữ ế ự ử ữ ủ ẽ 
không khoan dung. 

Vì h nh phúc c a dân t c, vì l i ích c a n c nhà, mà tôi ph i nói. Chúng ta ph i ghi sâuạ ủ ộ ợ ủ ướ ả ả  
nh ng ch  "công bình, chính tr c" vào lòng. ữ ữ ự

Mong các b n ti n b . ạ ế ộ

H  CHÍ MINH Ồ

Báo C u qu c,ứ ố  s  69, ngày 17-10-1945.ố

H  Chí Minh: Toàn t p, Nxb CTQG, H., 2002, t p 4 (1945-1946), tr. 56-58ồ ậ ậ
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Tài li u s  18ệ ố

TH  G I Đ NG BÀO NAM BƯ Ử Ồ Ộ

Cùng đ ng bào yêu quý Nam B ,ồ ộ

Đ c tin tôi cùng đoàn đ i bi u qua Pháp đ  m  cu c đàm phán chính th c, đ ng bào cượ ạ ể ể ở ộ ứ ồ ả  
n c, nh t là đ ng bào Nam B  đ u l y làm bâng khuâng. Bâng khuâng là vì ch a bi t t ng laiướ ấ ồ ộ ề ấ ư ế ươ  
c a Nam B  s  ra th  nào?ủ ộ ẽ ế

1- Tôi xin đ ng bào hi u r ng n c Pháp m i không ph i là đ  qu c ch  nghĩa, đi áp b c, điồ ể ằ ướ ớ ả ế ố ủ ứ  
chia r  dân t c và n c nhà ng i ta.ẽ ộ ướ ườ

2- Tôi xin đ ng bào c  bình tĩnh. Tôi xin h a v i đ ng bào r ng ồ ứ ứ ớ ồ ằ H  Chí Minhồ  không ph i làả  
ng i bán n c.ườ ướ

Đ ng bào Nam B  đã hy sinh tranh đ u m y tháng tr ng, đ  gi  gìn non sông cho toàn n cồ ộ ấ ấ ườ ể ữ ướ  
Vi t Nam. Cho nên đ ng bào c  n c đ u ph i nh  n đ ng bào Nam B .ệ ồ ả ướ ề ả ớ ơ ồ ộ

Đ ng bào Nam B  là dân n c Vi t Nam.ồ ộ ướ ệ

Sông có th  c n, núi có th  mòn, song chân lý đó không bao gi  thay đ i!ể ạ ể ờ ổ

*

Tôi khuyên đ ng bào đoàn k t ch t ch  và r ng rãi. Năm ngón tay cũng có ngón v n ngón dài.ồ ế ặ ẽ ộ ắ  
Nh ng v n dài đ u h p nhau l i n i bàn tay. Trong m y tri u ng i cũng có ng i th  này thư ắ ề ọ ạ ơ ấ ệ ườ ườ ế ế 
khác, nh ng th  này hay th  khác đ u dòng dõi c a t  tiên ta. V y nên ta ph i khoan h ng đ i đ .ư ế ế ề ủ ổ ậ ả ồ ạ ộ  
Ta ph i nh n r ng đã là con L c cháu H ng thì ai cũng có ít hay nhi u lòng ái qu c. Đ i v i nh ngả ậ ằ ạ ồ ề ố ố ớ ữ  
đ ng bào l c l i l m đ ng, ta ph i l y tình thân ái mà c m hoá h . Có nh  th  m i thành đ iồ ạ ố ầ ườ ả ấ ả ọ ư ế ớ ạ  
đoàn k t, có đ i đoàn k t thì t ng lai ch c s  v  vang.ế ạ ế ươ ắ ẽ ẻ

Gi y v n tình dài, tr c khi lên đ ng đi Pháp, tôi xin g i l i chào thân ái cho t t c  đ ng bàoấ ắ ướ ườ ử ờ ấ ả ồ  
Nam B .ộ

H  CHÍ MINHỒ

Báo C u qu c,ứ ố  s  255, ngày 1-6-1946.ố

H  Chí Minh: Toàn t p, Nxb CTQG, H., 2002, t p 4 (1945-1946), tr. 246-247ồ ậ ậ
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Tài li u s  19ệ ố

L I KÊU G I TOÀN QU C KHÁNG CHI NỜ Ọ Ố Ế

H i đ ng bào toàn qu c!ỡ ồ ố

Chúng ta mu n hoà bình, chúng ta ph i nhân nh ng. Nh ng chúng ta càng nhân nh ng, th cố ả ượ ư ượ ự  
dân Pháp càng l n t i, vì chúng quy t tâm c p n c ta l n n a!ấ ớ ế ướ ướ ầ ữ

Không! Chúng ta thà hy sinh t t c , ch  nh t đ nh không ch u m t n c, nh t đ nh không ch uấ ả ứ ấ ị ị ấ ướ ấ ị ị  
làm nô l .ệ

H i đ ng bào!ỡ ồ

Chúng ta ph i đ ng lên!ả ứ

B t kỳ đàn ông, đàn bà, b t kỳ ng i già, ng i tr , không chia tôn giáo, đ ng phái, dân t c.ấ ấ ườ ườ ẻ ả ộ  
H  là ng i Vi t Nam thì ph i đ ng lên đánh th c dân Pháp đ  c u T  qu c. Ai có súng dùngễ ườ ệ ả ứ ự ể ứ ổ ố  
súng. Ai có g m dùng g m, không có g m thì dùng cu c, thu ng, g y g c. Ai cũng ph i ra s cươ ươ ươ ố ổ ậ ộ ả ứ  
ch ng th c dân Pháp c u n c.ố ự ứ ướ

H i anh em binh sĩ, t  v , dân quân!ỡ ự ệ

Gi  c u n c đã đ n. Ta ph i hy sinh đ n gi t máu cu i cùng, đ  gi  gìn đ t n c.ờ ứ ướ ế ả ế ọ ố ể ữ ấ ướ

Dù ph i gian lao kháng chi n, nh ng v i m t lòng kiên quy t hy sinh, th ng l i nh t đ nh vả ế ư ớ ộ ế ắ ợ ấ ị ề 
dân t c ta!ộ

Vi t Nam đ c l p và th ng nh t muôn năm!ệ ộ ậ ố ấ

Kháng chi n th ng l i muôn năm!ế ắ ợ

Hà N i, ngày 19 tháng 12 năm 1946ộ

H  CHÍ MINHỒ

Bút tích l u t i B o tàng Cách m ng Vi t Nam.ư ạ ả ạ ệ

H  Chí Minh: Toàn t p, Nxb CTQG, H., 2002, t p 4 (1945-1946), tr. 480-481ồ ậ ậ
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Tài li u s  20ệ ố

G I BÁC SĨ VŨ ĐÌNH T NGỬ Ụ

Th a ngài,ư

Tôi đ c báo cáo r ng: con giai ngài đã oanh li t hy sinh cho T  qu c.ượ ằ ệ ổ ố

Ngài bi t r ng tôi không có gia đình, cũng không có con cái. N c Vi t Nam là gia đình c a tôi.ế ằ ướ ệ ủ  
T t c  thanh niên Vi t Nam là con cháu c a tôi. M t m t thanh niên thì hình nh  tôi đ t m t đo nấ ả ệ ủ ấ ộ ư ứ ộ ạ  
ru t.ộ

Nh ng cháu và anh em thanh niên khác dũng c m hy sinh đ  gi  gìn đ t n c. Th  là h  đãư ả ể ữ ấ ướ ế ọ  
làm r ng r  dân t c, v  vang gi ng nòi. H  ch t cho T  qu c s ng mãi; v t ch t h  m t nh ngạ ỡ ộ ẻ ố ọ ế ổ ố ố ậ ấ ọ ấ ư  
tinh th n h  v n luôn luôn s ng v i non sông Vi t Nam.ầ ọ ẫ ố ớ ệ

H  là con th o c a Đ c Chúa, h  đã th c hi n cái kh u hi u: Th ng đ  và T  qu c. Nh ngọ ả ủ ứ ọ ự ệ ẩ ệ ượ ế ổ ố ữ  
thanh niên đó là dân t c anh hùng. Đ ng bào và T  qu c s  không bao gi  quên n h .ộ ồ ổ ố ẽ ờ ơ ọ

Ngài đã đem món c a quý báu nh t là con c a mình, s n sàng hi n cho T  qu c. T  đây ch củ ấ ủ ẵ ế ổ ố ừ ắ  
ngài s  thêm ra s c giúp vi c kháng chi n đ  b o v  n c nhà thì linh h n cháu  trên tr i cũngẽ ứ ệ ế ể ả ệ ướ ồ ở ờ  
b ng lòng và sung s ng.ằ ướ

Tôi thay m t Chính ph  c m n ngài, và g i ngài l i chào thân ái và quy t th ng.ặ ủ ả ơ ử ờ ế ắ

Tháng 1 năm 1947 
H  CHÍ MINHỒ

B n đánh máy c a Ch  t ch ả ủ ủ ị
H  Chí Minh l u t i Trung tâmồ ư ạ

l u tr  Qu c gia I, b n ch pư ữ ố ả ụ
l u t i Vi n H  Chí Minh.ư ạ ệ ồ

H  Chí Minh: Toàn t p, Nxb CTQG, H., 2002, t p 5 (1947-1949), tr. 40ồ ậ ậ
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Tài li u s  21ệ ố

S A Đ I L I LÀM VI CỬ Ổ Ố Ệ

(Trích)

Vi t xong tháng 10-1947. ế

Ký tên: X.Y.Z. 

Nxb. S  th t xu t b n l nự ậ ấ ả ầ

đ u tiên năm 1948, xu t b n ầ ấ ả

l n th  7, năm 1959.ầ ứ

I
PHÊ BÌNH VÀ S A CH AỬ Ữ

(...)

PH I S A Đ I L I LÀM VI C C A Đ NGẢ Ử Ổ Ố Ệ Ủ Ả

Đ ng ta hy sinh tranh đ u, đoàn k t, lãnh đ o nhân dân, tranh l i th ng nh t và đ c l p. Côngả ấ ế ạ ạ ố ấ ộ ậ  
vi c đã có k t qu  v  vang.ệ ế ả ẻ

Nh ng, n u m i cán b , m i đ ng viên làm vi c đúng h n, khéo h n, thì thành tích c a Đ ngư ế ỗ ộ ỗ ả ệ ơ ơ ủ ả  
còn to tát h n n a.ơ ữ

Cán b  và đ ng viên làm vi c không đúng, không khéo, thì còn nhi u khuy t đi m. Khuy tộ ả ệ ề ế ể ế  
đi m nhi u thì thành tích ít. Khuy t đi m ít thì thành tích nhi u.ể ề ế ể ề

Đó là l  t t nhiên.ẽ ấ

Vì v y, ngay t  bây gi , các c  quan, các cán b , các đ ng viên, m i ng i m i ngày ph iậ ừ ờ ơ ộ ả ỗ ườ ỗ ả  
thi t th c t  ki m đi m và ki m đi m đ ng chí mình.ế ự ự ể ể ể ể ồ  H  th y khuy t đi m ễ ấ ế ể ph i kiên quy t t  s aả ế ự ử  
ch a, và giúp đ ng chí mình s a ch a.ữ ồ ử ữ  Ph i nh  th , Đ ng m i chóng phát tri n, công vi c m iả ư ế ả ớ ể ệ ớ  
chóng thành công.

N u không kiên quy t s a ch a khuy t đi m c a ta, thì cũng nh  gi u gi m t t b nh trongế ế ử ữ ế ể ủ ư ấ ế ậ ệ  
mình, không dám u ng thu c, đ  b nh ngày càng n ng thêm, nguy đ n tính m nh.ố ố ể ệ ặ ế ệ

Khuy t đi m có nhi u th . Chúng ta có th  chia t t c  các khuy t đi m vào ba h ng:ế ể ề ứ ể ấ ả ế ể ạ

- Khuy t đi m v  t  t ng, t c là b nh ế ể ề ư ưở ứ ệ ch  quan.ủ

- Khuy t đi m v  s  quan h  trong Đ ng v i ngoài Đ ng, t c là b nh ế ể ề ự ệ ả ớ ả ứ ệ h p hòiẹ .

- Khuy t đi m v  cách nói và cách vi t, t c là ế ể ề ế ứ ba hoa.

Đó là ba ch ng b nh r t nguy hi m. N u không ch a ngay, đ  nó lây ra, thì có h i vô cùng.ứ ệ ấ ể ế ữ ể ạ

A- B NH CH  QUANỆ Ủ

M i ch ng b nh sinh ra do nhi u nguyên nhân. Nh ng k t qu  nó đ u làm cho ng i ta mỗ ứ ệ ề ư ế ả ề ườ ố  
y u. Nguyên nhân c a b nh ch  quan là: Kém lý lu n, ho c khinh lý lu n, ho c lý lu n suông.ế ủ ệ ủ ậ ặ ậ ặ ậ

Tr c h t, ta ph i hi u lý lu n là gì?ướ ế ả ể ậ

Lý lu n là đem ậ th c tự ế trong l ch s , trong kinh nghi m, trong các cu c tranh đ u, xem xét, soị ử ệ ộ ấ  
sánh th t k  l ng rõ ràng, làm thành k t lu n. R i l i đem nó ch ng minh v i th c t . Đó là lýậ ỹ ưỡ ế ậ ồ ạ ứ ớ ự ế  
lu n chân chính.ậ

Lý lu n nh  cái kim ch  nam, nó ch  ph ng h ng cho chúng ta trong công vi c th c t .ậ ư ỉ ỉ ươ ướ ệ ự ế

Không có lý lu n thì lúng túng nh  nh m m t mà đi.ậ ư ắ ắ

Hi n nay, phong trào cách m ng r t cao. Nh ng th  h i cán b  và đ ng viên ta đã m y ng iệ ạ ấ ư ử ỏ ộ ả ấ ườ  
bi t rõ lý lu n và bi t áp d ng vào chính tr , quân s , kinh t , và văn hoá? Đã m y ng i hi uế ậ ế ụ ị ự ế ấ ườ ể  
"bi n ch ng" là cái gì?ệ ứ
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Vì kém lý lu n, cho nên g p m i vi c không bi t xem xét cho rõ, cân nh c cho đúng, x  trí choậ ặ ọ ệ ế ắ ử  
khéo. Không bi t nh n rõ đi u ki n hoàn c nh khách quan, ý mình nghĩ th  nào làm th  y. K tế ậ ề ệ ả ế ế ấ ế  
qu  th ng th t b i.ả ườ ấ ạ

Đó là ch ng ứ kém lý lu n trong b nh ch  quanậ ệ ủ .

Có nh ng cán b , nh ng đ ng viên cũ, làm đ c vi c, có kinh nghi m. C  nhiên, nh ng anhữ ộ ữ ả ượ ệ ệ ố ữ  
em đó r t quý báu cho Đ ng. Nh ng h  l i m c ph i cái b nh ấ ả ư ọ ạ ắ ả ệ khinh lý lu nậ . H  quên r ng: n u họ ằ ế ọ 
đã có kinh nghi m mà l i  bi t  thêm lý lu n thì công vi c t t  h n nhi u. H  quên r ng:  kinhệ ạ ế ậ ệ ố ơ ề ọ ằ  
nghi m c a h  tuy t t, nh ng cũng ch ng qua là t ng b  ph n mà thôi, ch  thiên v  m t m t màệ ủ ọ ố ư ẳ ừ ộ ậ ỉ ề ộ ặ  
thôi.

Có kinh nghi m mà không có lý lu n, cũng nh  m t m t sáng, m t m t m .ệ ậ ư ộ ắ ộ ắ ờ

Nh ng anh em đó, c n ph i nghiên c u thêm lý lu n, m i thành ng i cán b  hoàn toàn.ữ ầ ả ứ ậ ớ ườ ộ

Có nh ng ng i xem đ c sách, xem nhi u sách. Siêng xem sách và xem nhi u sách là m tữ ườ ượ ề ề ộ  
vi c đáng quý. Nh ng th  không ph i đã là bi t lý lu n.ệ ư ế ả ế ậ

Lý lu n c t đ  áp d ng vào công vi c th c t . Lý lu n mà không áp d ng vào th c t  là ậ ố ể ụ ệ ự ế ậ ụ ự ế lý  
lu n suôngậ . Dù xem đ c hàng ngàn hàng v n quy n lý lu n, n u không bi t đem ra th c hành, thìượ ạ ể ậ ế ế ự  
khác nào m t cái hòm đ ng sách.ộ ự

Xem nhi u sách đ  mà ề ể loè, đ  làm ra ể ta đây, th  không ph i là bi t lý lu n.ế ả ế ậ

Nh ng anh em đó c n ph i ra s c th c hành m i thành ng i bi t lý lu n.ữ ầ ả ứ ự ớ ườ ế ậ

Nói tóm l i, m i cán b , m i đ ng viên ph i ạ ỗ ộ ỗ ả ả h c lý lu n,ọ ậ  ph i đem lý lu n ả ậ áp d ng vào côngụ  
vi c th c tệ ự ế. Ph i ch a cái b nh kém lý lu n, khinh lý lu n và lý lu n suông.ả ữ ệ ậ ậ ậ

Đây ph i nói rõ v n đ  ả ấ ề trí th cứ .

Nh ng ng i trí th c tham gia cách m ng, tham gia kháng chi n r t quý báu cho Đ ng. Khôngữ ườ ứ ạ ế ấ ả  
có nh ng ng i đó thì công vi c cách m ng khó khăn thêm nhi u.ữ ườ ệ ạ ề

Nh ng có đôi ng i trí th c vì th  mà kiêu ng o, lên m t. Ch ng kiêu ng o lên m t r t có h iư ườ ứ ế ạ ặ ứ ạ ặ ấ ạ  
cho h . Nó ngăn tr  h  ti n b .ọ ở ọ ế ộ

Trí th c là gì?ứ

Trí th c là hi u bi t. Trong th  gi i ch  có hai th  hi u bi t: m t là hi u bi t s  tranh đ u sinhứ ể ế ế ớ ỉ ứ ể ế ộ ể ế ự ấ  
s n. Khoa h c t  nhiên do đó mà ra. Hai là hi u bi t tranh đ u dân t c và tranh đ u xã h i. Khoaả ọ ự ể ế ấ ộ ấ ộ  
h c xã h i do đó mà ra. Ngoài hai cái đó, không có trí th c nào khác.ọ ộ ứ

M t ng i h c xong đ i h c, có th  g i là có trí th c. Song y không bi t cày ru ng, không bi tộ ườ ọ ạ ọ ể ọ ứ ế ộ ế  
làm công, không bi t đánh gi c, không bi t làm nhi u vi c khác. Nói tóm l i: công vi c th c t , yế ặ ế ề ệ ạ ệ ự ế  
không bi t gì c . Th  là y ch  có trí th c ế ả ế ỉ ứ m t n a.ộ ử  Trí th c c a y là trí th c ứ ủ ứ h c sáchọ , ch a ph i tríư ả  
th c hoàn toàn. Y mu n thành m t ng i trí th c hoàn toàn, thì ph i đem cái trí th c đó áp d ngứ ố ộ ườ ứ ả ứ ụ  
vào th c t .ự ế

Vì v y, nh ng ng i trí th c đó c n ph i bi t rõ cái khuy t đi m c a mình. Ph i khiêm t n.ậ ữ ườ ứ ầ ả ế ế ể ủ ả ố  
Ch  kiêu ng o. Ph i ra s c làm các vi c th c t .ớ ạ ả ứ ệ ự ế

Lý lu n ph i đem ra th c hành. Th c hành ph i nh m theo lý lu n.ậ ả ự ự ả ằ ậ

Lý lu n cũng nh  cái tên (ho c viên đ n). Th c hành cũng nh  cái đích đ  b n. Có tên màậ ư ặ ạ ự ư ể ắ  
không b n, ho c b n lung tung, cũng nh  không có tên.ắ ặ ắ ư

Lý lu n c t đ  áp d ng vào th c t . Ch  h c thu c lòng, đ  đem ậ ố ể ụ ự ế ỉ ọ ộ ể loè thiên h  thì lý lu n yạ ậ ấ  
cũng vô ích.

Vì v y, chúng ta ph i ậ ả g ng h cắ ọ , đ ng th i h c thì ph i ồ ờ ọ ả hành.

B- B NH H P HÒIỆ Ẹ

B nh này r t nguy hi m, mà nhi u cán b  và đ ng viên còn m c ph i.ệ ấ ể ề ộ ả ắ ả

Trong, thì b nh này ngăn tr  Đ ng th ng nh t và đoàn k t.ệ ở ả ố ấ ế

Ngoài, thì nó phá ho i s  đoàn k t toàn dân.ạ ự ế
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Nhi u th  b nh, nh  ch  nghĩa đ a ph ng, ch  nghĩa b n v , ch  nghĩa cá nhân, khuynhề ứ ệ ư ủ ị ươ ủ ả ị ủ  
h ng tham danh v ng, tham đ a v , dìm ng i gi i, b nh h  hoá,v.v., đ u do b nh h p hòi mà ra!ướ ọ ị ị ườ ỏ ệ ủ ề ệ ẹ

Có nh ng cán b  ch  th y l i ích b  ph n c a mình, không th y l i ích c a toàn th , mu nữ ộ ỉ ấ ợ ộ ậ ủ ấ ợ ủ ể ố  
đem l i ích c a toàn th  ph c tùng l i ích c a b  ph n mình. H  quên h n cái ch  đ  ợ ủ ể ụ ợ ủ ộ ậ ọ ẳ ế ộ dân ch  t pủ ậ  
trung. H  quên r ng thi u s  ph i ph c tùng đa s , h  c p ph i ph c tùng th ng c p, b  ph nọ ằ ể ố ả ụ ố ạ ấ ả ụ ượ ấ ộ ậ  
ph i ph c tùng toàn th .ả ụ ể

Chúng ta ph i kiên quy t ch a ngay b nh y, m i m t đ ng viên, m i m t b  ph n, m i m tả ế ữ ệ ấ ỗ ộ ả ỗ ộ ộ ậ ỗ ộ  
l i nói, vi c làm, tuy t đ i ph i nh m vào l i ích c a toàn cu c, l i ích c a toàn Đ ng.ờ ệ ệ ố ả ằ ợ ủ ộ ợ ủ ả

Vì ham danh v ng và đ a v , cho nên khi ph  trách m t b  ph n nào, thì lôi ng i này, kéoọ ị ị ụ ộ ộ ậ ườ  
ng i khác, a ai thì kéo vào, không a thì tìm cách t y ra. Th  là ch  bi t có mình, ch  bi t có bườ ư ư ẩ ế ỉ ế ỉ ế ộ 
ph n mình mà quên c  Đ ng. Đó là  ậ ả ả m t th  b nh h p hòiộ ứ ệ ẹ , trái h n v i nguyên t c t p trung vàẳ ớ ắ ậ  
th ng nh t c a Đ ng.ố ấ ủ ả

Cũng vì b nh h p hòi đó ệ ẹ mà cán b  c p trên phái đ n và cán b  đ a ph ng ộ ấ ế ộ ị ươ không đoàn k tế  
ch t ch .ặ ẽ

Ph i bi t r ng: ch  có hai h ng cán b  đó đoàn k t ch t ch  và ch  có cán b  đ a ph ng ngàyả ế ằ ỉ ạ ộ ế ặ ẽ ỉ ộ ị ươ  
càng thêm nhi u, thì n n t ng c a Đ ng m i phát tri n và v ng vàng. Cán b  phái đ n, trình đề ề ả ủ ả ớ ể ữ ộ ế ộ 
th ng cao h n, kinh nghi m nhi u h n. Nh ng cán b  đ a ph ng l i bi t rõ nhân dân, quenườ ơ ệ ề ơ ư ộ ị ươ ạ ế  
thu c công vi c h n. Hai h ng cán b  ph i giúp đ  nhau, b i đ p nhau, thì công vi c m i ch y.ộ ệ ơ ạ ộ ả ỡ ồ ắ ệ ớ ạ

Vì b nh h p hòiệ ẹ  mà cán b  phái đ n th ng kiêu ng o, khinh r  cán b  đ a ph ng, cho h  làộ ế ườ ạ ẻ ộ ị ươ ọ  
d t kém. Thành th  không thân m t h p tác.ố ử ậ ợ

T  nay, h  có vi c lôi thôi nh  th  n a, thì cán b  phái đ n ph i ch u l i n ng h n, nh t làừ ễ ệ ư ế ữ ộ ế ả ị ỗ ặ ơ ấ  
nh ng cán b  lãnh đ o.ữ ộ ạ

Hai h ng cán b  ph i k t thành m t kh i, không phân bi t, không kèn c a. Ph i cùng nhauạ ộ ả ế ộ ố ệ ự ả  
ch a cho ti t cái n c b nh h p hòi.ữ ệ ọ ệ ẹ

Cán b  quân sộ ự v i cán b  đ a ph ng cũng v y, ph i đoàn k t nh t trí, giúp đ  l n nhau.ớ ộ ị ươ ậ ả ế ấ ỡ ẫ

Cán b  quân s  trong m t đ a ph ng th ng gi  đ a v  lãnh đ o và có quy n l c trong tay. Vìộ ự ộ ị ươ ườ ữ ị ị ạ ề ự  
v y, n u t  nay còn có s  không hoà thu n gi a hai bên, thì cán b  quân s  ph i ch u l i l n h n.ậ ế ừ ự ậ ữ ộ ự ả ị ỗ ớ ơ

B  đ i này v i b  đ i khác, đ a ph ng này v i đ a ph ng khác, c  quan này v i c  quanộ ộ ớ ộ ộ ị ươ ớ ị ươ ơ ớ ơ  
khác, đ u ph i ph n đ iề ả ả ố  b nh ích k , b nh đ a ph ng.ệ ỷ ệ ị ươ  Thí d : không mu n c p trên đi u đ ngụ ố ấ ề ộ  
cán b , ho c khi đi u đ ng thì ch  đùn nh ng cán b  kém ra. Có v t li u gì dù mình có th a, ho cộ ặ ề ộ ỉ ữ ộ ậ ệ ừ ặ  
không c n đ n, cũng thu gi u đi, không cho c p trên bi t, không mu n chia s  cho n i khác.ầ ế ấ ấ ế ố ẻ ơ

B nh đ a ph ng ệ ị ươ đó, ph i t y cho s ch.ả ẩ ạ

L i còn v n đ  cán b  ạ ấ ề ộ cũ và cán b  ộ m iớ .

Đ ng càng phát tri n thì c n đ n cán b  ả ể ầ ế ộ m iớ  càng nhi u.ề

V  chăng, s  cán b  ả ố ộ cũ có ít, không đ  cho Đ ng dùng. Đ ng th i, theo lu t t  nhiên, già thìủ ả ồ ờ ậ ự  
ph i y u, y u thì ph i ch t. N u không có cán b  ả ế ế ả ế ế ộ m iớ  th  vào, thì ai gánh vác công vi c c a Đ ng.ế ệ ủ ả

Vì v y, cán b  cũ ph i hoan nghênh, d y b o, dìu d t, yêu m n cán b  m i. C  nhiên cán bậ ộ ả ạ ả ắ ế ộ ớ ố ộ 
m i, vì công tác ch a lâu, kinh nghi m còn ít, có ớ ư ệ nhi u khuy t đi m.ề ế ể  Nh ng h  l i có nh ng ư ọ ạ ữ uư  
đi m h n cán b  cũ:ể ơ ộ  h  nhanh nh n h n, th ng giàu sáng ki n h n.ọ ẹ ơ ườ ế ơ

Vì v y, hai bên ph i tôn tr ng nhau, giúp đ  nhau, h c l n nhau, đoàn k t ch t ch  v i nhau.ậ ả ọ ỡ ọ ẫ ế ặ ẽ ớ

Cán b  cũ th ng gi  đ a v  lãnh đ o. Vì v y, n u t  nay, quan h  gi a hai h ng cán b  yộ ườ ữ ị ị ạ ậ ế ừ ệ ữ ạ ộ ấ  
không n tho , thì cán b  cũ ph i ch u trách nhi m nhi u h n. Nh  th  m i ổ ả ộ ả ị ệ ề ơ ư ế ớ ch a kh i b nh h pữ ỏ ệ ẹ  
hòi.

T  tr c đ n nay, vì b nh  ừ ướ ế ệ h p hòiẹ  mà có nh ng s  ữ ự l ng c ngủ ủ  gi a b  ph n và toàn cu c,ữ ộ ậ ộ  
đ ng viên v i Đ ng, cán b  đ a ph ng và cán b  phái đ n, cán b  quân s  và cán b  "m t tr n",ả ớ ả ộ ị ươ ộ ế ộ ự ộ ặ ậ  
cán b  m i và cán b  cũ, c  quan này và c  quan khác, b  đ i này và b  đ i khác, đ a ph ng nàyộ ớ ộ ơ ơ ộ ộ ộ ộ ị ươ  
và đ a ph ng khác.ị ươ

V y t  nay, chúng ta ph i t y cho s ch cái b nh nguy hi m đó, khi n cho  ậ ừ ả ẩ ạ ệ ể ế Đ ng hoàn toànả  
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nh t trí, hoàn toàn đoàn k t.ấ ế

B nh h p hòi đ i ngo i.ệ ẹ ố ạ

Có nhi u đ ng chí có b nh t  tôn, t  đ i, khinh r  ng i ta, không mu n bi t, mu n h cề ồ ệ ự ự ạ ẻ ườ ố ế ố ọ  
nh ng u đi m c a ng i khác. Bi t đ c vài câu lý lu n đã cho mình là gi i, không xem ai ra gì,ữ ư ể ủ ườ ế ượ ậ ỏ  
t ng mình là h n h t. Đó là ưở ơ ế b nh h p hòi h ng n ng.ệ ẹ ạ ặ

H  quên r ng: ch  đoàn k t trong Đ ng, cách m ng cũng không thành công đ c, còn  ọ ằ ỉ ế ả ạ ượ ph iả  
đoàn k t nhân dân c  n cế ả ướ . H  quên r ng: so v i s  nhân dân thì s  đ ng viên ch  là t i thi u,ọ ằ ớ ố ố ả ỉ ố ể  
hàng trăm ng i dân m i có m t ng i đ ng viên. N u không có nhân dân giúp s c, thì Đ ngườ ớ ộ ườ ả ế ứ ả  
không làm đ c vi c gì h t.ượ ệ ế

Vì v y ta c n ph i h p tác v i nh ng ng i ngoài Đ ng. Ta không đ c khinh r  h , chê baiậ ầ ả ợ ớ ữ ườ ả ượ ẻ ọ  
h . Ta ph i liên l c m t thi t v i dân chúng. Không đ c r i xa dân chúng. R i xa dân chúng là côọ ả ạ ậ ế ớ ượ ờ ờ  
đ c. Cô đ c thì nh t đ nh ộ ộ ấ ị th t b i.ấ ạ

Cũng vì b nh ệ h p hòiẹ  mà không bi t dùng nhân tài, vi c gì cũng ôm l y h t. Ôm l y h t thì cế ệ ấ ế ấ ế ố 
nhiên làm không n i.ổ

Cũng vì b nh ệ h p hòiẹ  mà không bi t cách x  trí khôn khéo v i các h ng đ ng bào (nh  tônế ử ớ ạ ồ ư  
giáo, qu c dân thi u s , anh em trí th c, các quan l i cũ, v.v.).ố ể ố ứ ạ

T  nay, m i cán b , m i đ ng viên, ph i kiên quy t ch a cái b nh h p hòi đó đ  th c hànhừ ỗ ộ ỗ ả ả ế ữ ệ ẹ ể ự  
chính sách đ i đoàn k tạ ế . Chính sách thành công thì kháng chi n m i d  th ng l i.ế ớ ễ ắ ợ

B nh ch  quan, b nh ích k , b nh h p hòi, v.v., m i ch ng b nh là m t k  đ ch. M i k  đ chệ ủ ệ ỷ ệ ẹ ỗ ứ ệ ộ ẻ ị ỗ ẻ ị  
bên trong là m t b n đ ng minh c a k  đ ch bên ngoài. Đ ch bên ngoài không đáng s . Đ ch bênộ ạ ồ ủ ẻ ị ị ợ ị  
trong đáng s  h n, vì nó phá ho i t  trong phá ra. Vì v y, ta ph i ra s c đ  phòng nh ng k  đ chợ ơ ạ ừ ậ ả ứ ề ữ ẻ ị  
đó, ph i ch a h t nh ng ch ng b nh đó.ả ữ ế ữ ứ ệ

G p m i v n đ , ta ph i đ t câu h i:ặ ỗ ấ ề ả ặ ỏ

Vì sao có v n đ  này?ấ ề

X  trí nh  th  này, k t qu  s  ra sao?ử ư ế ế ả ẽ

Ph i suy tính k  l ng. Ch  h p t p, ch  làm b a, ch  làm li u. Ch  g p sao làm v y.ả ỹ ưỡ ớ ấ ấ ớ ừ ớ ề ớ ặ ậ

Đ  ch a kh i nh ng b nh kia, ta ph i t  phê bình ráo ri t, và ph i l y lòng thân ái, l y lòngể ữ ỏ ữ ệ ả ự ế ả ấ ấ  
thành th t, mà ráo ri t ậ ế phê bình đ ng chí mình.ồ  Hai vi c đó ph i đi đôi v i nhau.ệ ả ớ

Trong lúc phê bình, khuy t đi m ph i v ch ra rõ ràng, mà u đi m cũng ph i nh c đ n. M tế ể ả ạ ư ể ả ắ ế ộ  
m t là đ  s a ch a cho nhau. M t m t là đ  khuy n khích nhau, b t ch c nhau.ặ ể ử ữ ộ ặ ể ế ắ ướ

M i cán b , m i đ ng viên, m i ngày ph i t  ki m đi m, t  phê bình, t  s a ch a nh  m iỗ ộ ỗ ả ỗ ả ự ể ể ự ự ử ữ ư ỗ  
ngày ph i r a m t. Đ c nh  th  thì trong Đ ng s  không có b nh mà Đ ng s  m nh kho  vôả ử ặ ượ ư ế ả ẽ ệ ả ẽ ạ ẻ  
cùng.

II
M Y ĐI U KINH NGHI MẤ Ề Ệ

(...)

5. Vì ai mà làm? Đ i ai ph  trách?ố ụ

N u chúng ta h i cán b : "Vi c đó, làm cho ai? Đ i v i ai ph  trách?", ch c s  đông cán b  sế ỏ ộ ệ ố ớ ụ ắ ố ộ ẽ 
tr  l i: "Làm cho Chính ph  ho c Đ ng, ph  trách tr c c p trên".ả ờ ủ ặ ả ụ ướ ấ

Câu tr  l i đó ch  đúng m t n a. N u chúng ta l i h i: "Chính ph  và Đ ng vì ai mà làm vi cả ờ ỉ ộ ử ế ạ ỏ ủ ả ệ  
đó? Và ph  trách v i ai?" thì e nhi u cán b  không tr  l i đ c.ụ ớ ề ộ ả ờ ượ

Chính ph  và Đ ng ch  m u gi i phóng cho nhân dân, vì th , b t kỳ vi c gì cũng vì l i ích c aủ ả ỉ ư ả ế ấ ệ ợ ủ  
nhân dân mà làm và ch u trách nhi m tr c nhân dân.ị ệ ướ

Đó là m t l  r t gi n đ n, rõ ràng. Nh ng nhi u cán b  ch a hi u, cho nên trong lúc làm vi c,ộ ẽ ấ ả ơ ư ề ộ ư ể ệ  
th ng sai l m; đ n n i chia cán b  Chính ph  và Đ ng ra làm m t phía, qu n chúng ra m t phía.ườ ầ ế ỗ ộ ủ ả ộ ầ ộ
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Chính ph  và Đ ng ch ng nh ng làm nh ng vi c tr c ti p l i cho dân, mà cũng có khi làmủ ả ẳ ữ ữ ệ ự ế ợ  
nh ng vi c m i xem qua ữ ệ ớ nh  là h i đ n dân.ư ạ ế  Thí d : quyên ti n, thu thu , công tác phá ho i, v.v..ụ ề ế ạ

Vì cán b  và đ ng viên không hi u rõ hai l : vì ai mà làm, đ i ai ph  trách, khi g p m i côngộ ả ể ẽ ố ụ ặ ỗ  
vi c không bi t ệ ế tìm đ  cách gi i thích ủ ả cho dân hi u. Cho nên nh ng vi c tr c ti p l i cho dân, nhể ữ ệ ự ế ợ ư 
đ p đê, h  đê, tăng gia s n xu t, bình dân h c v , v.v., cán b  ch  làm theo cách  ắ ộ ả ấ ọ ụ ộ ỉ h  l nhạ ệ , cách 
c ng b cưỡ ứ . K t qu  dân  ế ả không hi u,ể  dân oán. Thì có gì l  đâu? M t thí d  r t t m th ng, dạ ộ ụ ấ ầ ườ ễ 
hi u: bánh ng t là m t th  ngon lành, nh ng đem bánh ng t ể ọ ộ ứ ư ọ b t ng i ta ăn,ắ ườ  nhét vào mi ng ng iệ ườ  
ta, thì ai cũng chán!

Chúng ta ph i ghi t c vào đ u cái chân lý này: dân r t t t. Lúc h  đã hi u thì vi c gì khó khănả ạ ầ ấ ố ọ ể ệ  
m y h  cũng làm đ c, hy sinh m y h  cũng không s . Nh ng tr c h t c n ph i ấ ọ ượ ấ ọ ợ ư ướ ế ầ ả ch u khó tìm đị ủ  
cách gi i thích cho h  hi u r ng: nh ng vi c đó là ả ọ ể ằ ữ ệ vì ích l i c a hợ ủ ọ mà ph i làm.ả

Có khi vì cán b  không hi u l  đó, vì mu n làm cho đ c vi c, r i dùng cách h  m nh l nh,ộ ể ẽ ố ượ ệ ồ ạ ệ ệ  
cách áp b c, ph m vào thói quan liêu, quân phi t, đ n n i Chính ph  ho c Đ ng ph i tr ng ph t.ứ ạ ệ ế ỗ ủ ặ ả ả ừ ạ  
Đ i v i nh ng b n vu v , đ u c , thì ph t r t đáng. Nh ng v i nh ng cán b  trung thành mà bố ớ ữ ọ ơ ầ ơ ạ ấ ư ớ ữ ộ ị 
ph t, thì Chính ph  và Đ ng cũng kh  tâm, mà ng i b  ph t cũng kh  tâm!ạ ủ ả ổ ườ ị ạ ổ

Ch ng nh ng lúc thi hành các m nh l nh, cán b  ta có cái thái đ  ẳ ữ ệ ệ ộ ộ xa qu n chúngầ  nh  th , màư ế  
đ i v i cách làm vi c, cách t  ch c, cũng có thái đ  sai l m đó.ố ớ ệ ổ ứ ộ ầ

Bao nhiêu cách t  ch c và cách làm vi c, đ u vì l i ích c a qu n chúng, vì c n cho qu nổ ứ ệ ề ợ ủ ầ ầ ầ  
chúng. Vì v y, cách t  ch c và cách làm vi c nào không h p v i qu n chúng thì ta ph i có gan đậ ổ ứ ệ ợ ớ ầ ả ề 
ngh  lên c p trên đ  b  đi ho c s a l i. Cách nào h p v i qu n chúng, qu n chúng c n, thì dù ch aị ấ ể ỏ ặ ử ạ ợ ớ ầ ầ ầ ư  
có s n, ta ph i đ  ngh  lên c p trên mà đ t ra. N u c n làm thì c  đ t ra, r i báo cáo sau, mi n làẵ ả ề ị ấ ặ ế ầ ứ ặ ồ ễ  
đ c vi c.ượ ệ

Đ ng này cán b  ta ch  bi t kh  kh  gi  n p cũ. Cái không h p cũng không dám s a b , cáiằ ộ ỉ ế ư ư ữ ế ợ ử ỏ  
c n thi t cũng không dám đ t m i.ầ ế ặ ớ

Đó là vì thói không ph  tráchụ  "quá h u", g p sao hay v y.ữ ặ ậ

Song l i có thái đ  xa qu n chúng, thói không ph  trách "quá t " là không suy nghĩ chín ch n,ạ ộ ầ ụ ả ắ  
so sánh k  càng, hôm nay đ t ra cái này, hôm sau s a l i cái khác, làm cho qu n chúng hoang mang.ỹ ặ ử ạ ầ  
Nh  t nh n , b t đ u kháng chi n, thì b  h t Vi t Minh các huy n, các xã. Th t là m t hành đ ngư ỉ ọ ắ ầ ế ỏ ế ệ ệ ậ ộ ộ  
kh  d i.ờ ạ

6. Sát qu n chúng, h p qu n chúngầ ợ ầ

Cán b  ta có hai ch ng b nh n a là:ộ ứ ệ ữ

a) B nh khai h i.ệ ộ

Khai h i không có k  ho ch, không s p s a k  l ng, không thi t th c. Khai h i lâu, khai h iộ ế ạ ắ ử ỹ ưỡ ế ự ộ ộ  
nhi u quá.ề

Cán b  khu v  t nh, cán b  t nh v  huy n, cán b  huy n v  làng, thì kh nh kh ng nh  "ôngộ ề ỉ ộ ỉ ề ệ ộ ệ ề ệ ạ ư  
quan". Lúc khai h i thì trăm ngàn l n nh  m t: "Tình hình th  gi i, tình hình Đông D ng, th oộ ầ ư ộ ế ớ ươ ả  
lu n, phê bình, gi i tán".ậ ả

"Ông cán" làm cho m t "tua" hai, ba gi  đ ng h . Nói gì đâu đâu. Còn công vi c thi t th cộ ờ ồ ồ ệ ế ự  
trong khu, trong t nh, trong huy n, trong xã đó, thì ỉ ệ không đ ng đ nộ ế . Lúc "ông cán" nói, ng i ngáp,ườ  
k  ng  g c, m i ng i mong ông thôi đi, đ  v  nhà cho mau. Có ai hi u gì đâu mà th o lu n!ẻ ủ ụ ọ ườ ể ề ể ả ậ

Vì v y, mà qu n chúng ậ ầ s  khai h iợ ộ . M i l n h  đi khai h i, ch ng khác gì "đi phu". Đó cũng vìỗ ầ ọ ộ ẳ  
b nh ệ xa qu n chúng, b nh hình th c,ầ ệ ứ  khai h i l y l , khai h i đ  mà khai h i, ch  nào ph i vì l iộ ấ ệ ộ ể ộ ớ ả ợ  
ích c a qu n chúng mà khai h i!ủ ầ ộ

V  vi c đ t kh u hi u, đ t ch ng trình làm vi c, ch ng trình tranh đ u, tuyên truy n, làmề ệ ặ ẩ ệ ặ ươ ệ ươ ấ ề  
báo t ng, vi t báo, cũng nh  th . Không ch u khó h i qu n chúng c n cái gì, mu n nghe mu nườ ế ư ế ị ỏ ầ ầ ố ố  
bi t cái gì, ham chu ng cái gì. Ch  m y cán b  đóng c a l i mà làm, ng i ỳ trong phòng gi y màế ộ ỉ ấ ộ ử ạ ồ ấ  
vi t, c  t ng nh ng cái mình làm là đúng, mình vi t là hay. Nào có bi t, cách làm ế ứ ưở ữ ế ế ch  quanủ  đó, 
k t qu  là "đem râu ông n , ch p c m bà kia", không ăn thua, không th m thía, không ích l i gì c .ế ả ọ ắ ằ ấ ợ ả

M t vi c n a c n nh c đ n là các ộ ệ ữ ầ ắ ế ban hu n luy nấ ệ . Hu n luy n là m t vi c r t c n. T c ngấ ệ ộ ệ ấ ầ ụ ữ 
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có câu: "Không th y đ  mày làm nên", và câu: "H c ăn, h c nói, h c gói, h c m ".ầ ố ọ ọ ọ ọ ở

Nh ng vi c r t d  dàng còn ph i h c. Hu ng chi công vi c cách m ng, công vi c kháng chi n,ữ ệ ấ ễ ả ọ ố ệ ạ ệ ế  
không có hu n luy n, thì làm saoấ ệ  xuôi? Song nh ng tài li u hu n luy n ph i nh m vào s  c n dùng,ữ ệ ấ ệ ả ằ ự ầ  
c n thi t c a qu n chúng. Ph i h i: ng i đ n ch u hu n luy n r i, ầ ế ủ ầ ả ỏ ườ ế ị ấ ệ ồ có áp d ng đ c ngay không?ụ ượ  
Có th c hành đ c ngay không?ự ượ

N u không thi t th c nh  th , thì hu n luy n m y năm cũng vô ích.ế ế ự ư ế ấ ệ ấ

Ti c thay, nhi u cán b  hu n luy n c a ta ch a hi u cái l  gi n đ n đó. Vì v y mà có cán bế ề ộ ấ ệ ủ ư ể ẽ ả ơ ậ ộ 
đem "kinh t  h c" hu n luy n cho ch  em ph  n  thôn quê  th ng du!ế ọ ấ ệ ị ụ ữ ở ượ

Nói tóm l i, cách làm vi c, cách t  ch c, nói chuy n, tuyên truy n, kh u hi u, vi t báo, v.v.ạ ệ ổ ứ ệ ề ẩ ệ ế  
c a chúng ta, đ u ph i l y câu này làm khuôn phép:ủ ề ả ấ

"T  trong qu n chúng ra. V  sâu trong qu n chúng".ừ ầ ề ầ

B t c  vi c to vi c nh , chúng ta ph i xét rõ và làm cho h p trình đ  văn hoá, thói quen sinhấ ứ ệ ệ ỏ ả ợ ộ  
ho t, trình đ  giác ng , kinh nghi m tranh đ u, lòng ham, ý mu n, tình hình thi t th c c a qu nạ ộ ộ ệ ấ ố ế ự ủ ầ  
chúng. Do đó mà đ nh cách làm vi c, cách t  ch c. Có nh  th , m i có th  kéo đ c qu n chúng.ị ệ ổ ứ ư ế ớ ể ượ ầ

N u không v y, n u c  làm theo ý mu n, theo t  t ng, theo ế ậ ế ứ ố ư ưở ch  quanủ  c a mình, r i đem c tủ ồ ộ  
vào cho qu n chúng, thì khác nào "khoét chân cho v a gi y". Chân là qu n chúng. Gi y là cách tầ ừ ầ ầ ầ ổ 
ch c và làm vi c c a ta. Ai cũng đóng gi y theo chân. Không ai đóng chân theo gi y.ứ ệ ủ ầ ầ

b) B nh n  nang.ệ ể

Vì h  hàng quen bi t, b u b n, thân thích, anh em, cho nên lúc h  có sai l m cũng c  n  nangọ ế ầ ạ ọ ầ ứ ể  
không thi t th c phê bình, thi t th c s a đ i, s  m t lòng.ế ự ế ự ử ổ ợ ấ

III
T  CÁCH VÀ Đ O Đ C CÁCH M NGƯ Ạ Ứ Ạ

A- T  CÁCH C A Đ NG CHÂN CHÍNH CÁCH M NGƯ Ủ Ả Ạ

1. Đ ng không ph i là m t t  ch c đ  làm quan phát tài. Nó ph i làm tròn nhi m v  gi iả ả ộ ổ ứ ể ả ệ ụ ả  
phóng dân t c, làm cho T  qu c giàu m nh, đ ng bào sung s ng.ộ ổ ố ạ ồ ướ

2. Cán b  c a Đ ng ph i hi u bi t lý lu n cách m ng, và lý lu n cùng th c hành ph i luônộ ủ ả ả ể ế ậ ạ ậ ự ả  
luôn đi đôi v i nhau.ớ

3. Khi đ t ra kh u hi u và ch  th , luôn luôn ph i d a vào đi u ki n thi t th c và kinh nghi mặ ẩ ệ ỉ ị ả ự ề ệ ế ự ệ  
cách m ng  các n c,  trong n c và  đ a ph ng.ạ ở ướ ở ướ ở ị ươ

4. Ph i luôn luôn do n i qu n chúng mà ki m soát nh ng kh u hi u và ch  th  đó có đúng hayả ơ ầ ể ữ ẩ ệ ỉ ị  
không.

5. Ph i luôn luôn xem xét l i t t c  công tác c a Đ ng. M i công tác c a Đ ng luôn luôn ph iả ạ ấ ả ủ ả ọ ủ ả ả  
đ ng v  phía qu n chúng. Ph i đem tinh th n yêu n c và c n, ki m, liêm, chính mà d y b o cánứ ề ầ ả ầ ướ ầ ệ ạ ả  
b , đ ng viên và nhân dân.ộ ả

6. M i công vi c c a Đ ng ph i gi  nguyên t c và ph i liên h p ch t ch  v i dân chúng. N uỗ ệ ủ ả ả ữ ắ ả ợ ặ ẽ ớ ế  
không v y, thì ch ng nh ng không lãnh đ o đ c dân chúng mà cũng không h c đ c dân chúng.ậ ẳ ữ ạ ượ ọ ượ

Ch ng nh ng không nâng cao đ c dân chúng, mà cũng không bi t ý ki n c a dân chúng.ẳ ữ ượ ế ế ủ

7. M i công vi c c a Đ ng ph i gi  v ng tính cách m ng c a nó, l i ph i khéo dùng nh ngỗ ệ ủ ả ả ữ ữ ạ ủ ạ ả ữ  
cách th c thi hành cho ho t bát.ứ ạ

N u không v y thì không bi t n m v ng các cách th c tranh đ u và các cách th c t  ch c,ế ậ ế ắ ữ ứ ấ ứ ổ ứ  
không bi t liên h p l i ích ngày th ng và l i ích lâu dài c a dân chúng.ế ợ ợ ườ ợ ủ

8. Đ ng không che gi u nh ng khuy t đi m c a mình, không s  phê bình. Đ ng ph i nh nả ấ ữ ế ể ủ ợ ả ả ậ  
khuy t đi m c a mình mà t  s a ch a, đ  ti n b , và đ  d y b o cán b  và đ ng viên.ế ể ủ ự ử ữ ể ế ộ ể ạ ả ộ ả

9. Đ ng ph i ch n l a nh ng ng i r t trung thành và r t hăng hái, đoàn k t h  thành nhómả ả ọ ự ữ ườ ấ ấ ế ọ  
trung kiên lãnh đ o.ạ
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10. Đ ng ph i luôn luôn t y b  nh ng ph n t  h  hoá ra ngoài.ả ả ẩ ỏ ữ ầ ử ủ

11. Đ ng ph i gi  k  lu t r t nghiêm t  trên xu ng d i.ả ả ữ ỷ ậ ấ ừ ố ướ

K  lu t này là t  t ng ph i nh t trí, hành đ ng ph i nh t trí.ỷ ậ ư ưở ả ấ ộ ả ấ

K  lu t này là do lòng t  giác c a đ ng viên v  nhi m v  c a h  đ i v i Đ ng.ỷ ậ ự ủ ả ề ệ ụ ủ ọ ố ớ ả

12. Đ ng ph i luôn luôn xét l i nh ng ngh  quy t và nh ng ch  th  c a mình đã thi hành thả ả ạ ữ ị ế ữ ỉ ị ủ ế 
nào. N u không v y thì nh ng ngh  quy t và ch  th  đó s  hoá ra l i nói suông mà còn h i đ n lòngế ậ ữ ị ế ỉ ị ẽ ờ ạ ế  
tin c y c a nhân dân đ i v i Đ ng.ậ ủ ố ớ ả

Mu n cho Đ ng đ c v ng b nố ả ượ ữ ề
M i hai đi u đó ch  quên đi u nào.ườ ề ớ ề

B- PH N S  C A Đ NG VIÊN VÀ CÁN BẬ Ự Ủ Ả Ộ

1. Tr ng l i ích c a Đ ng h n h tọ ợ ủ ả ơ ế

Ngoài l i ích c a dân t c, c a T  qu c, thì Đ ng không có l i ích gì khác. Cho nên Đ ng ph iợ ủ ộ ủ ổ ố ả ợ ả ả  
ra s c t  ch c nhân dân, lãnh đ o nhân dân đ  gi i phóng nhân dân và đ  nâng cao sinh ho t, vănứ ổ ứ ạ ể ả ể ạ  
hoá, chính tr  c a nhân dân. Vì toàn dân đ c gi i phóng, t c là Đ ng đ c gi i phóng.ị ủ ượ ả ứ ả ượ ả

Vì v y, m i ng i trong Đ ng ph i hi u r ng: l i ích c a cá nhân nh t đ nh ph i ph c tùngậ ỗ ườ ả ả ể ằ ợ ủ ấ ị ả ụ  
l i ích c a Đ ng. L i ích c a m i b  ph n nh t đ nh ph i ph c tùng l i ích c a toàn th . L i íchợ ủ ả ợ ủ ỗ ộ ậ ấ ị ả ụ ợ ủ ể ợ  
t m th i nh t đ nh ph i ph c tùng l i ích lâu dài.ạ ờ ấ ị ả ụ ợ

Nghĩa là ph i đ t l i ích c a Đ ng lên trên h t, lên tr c h t. Vì l i ích c a Đ ng t c là l iả ặ ợ ủ ả ế ướ ế ợ ủ ả ứ ợ  
ích c a dân t c, c a T  qu c.ủ ộ ủ ổ ố

Vô lu n lúc nào, vô lu n vi c gì, đ ng viên và cán b  ph i đ t l i ích c a Đ ng ra tr c, l iậ ậ ệ ả ộ ả ặ ợ ủ ả ướ ợ  
ích c a cá nhân l i sau. Đó là nguyên t c cao nh t c a Đ ng. Đó là "tính Đ ng".ủ ạ ắ ấ ủ ả ả

N u g p khi l i ích chung c a Đ ng mâu thu n v i l i ích riêng c a cá nhân, thì ph i kiênế ặ ợ ủ ả ẫ ớ ợ ủ ả  
quy t hy sinh l i ích c a cá nhân cho l i ích c a Đ ng. Khi c n đ n tính m nh c a mình cũng ph iế ợ ủ ợ ủ ả ầ ế ệ ủ ả  
vui lòng hy sinh cho Đ ng.ả

M i đ ng viên, m i cán b  ph i hi u rõ, ph i th c hành nh  th . Vì hi u rõ và th c hành nhỗ ả ỗ ộ ả ể ả ự ư ế ể ự ư 
th , cho nên trong Đ ng ta đã có nh ng li t sĩ oanh li t hy sinh cho Đ ng, cho dân t c, cho Tế ả ữ ệ ệ ả ộ ổ 
qu c, mà ti ng th m đ  muôn đ i. Các li t sĩ đó đã nêu g ng anh dũng cho t t c  đ ng viên vàố ế ơ ể ờ ệ ươ ấ ả ả  
cán b  ta b t ch c.ộ ắ ướ

Nhi u khi l i ích c a cá nhân h p v i l i ích c a Đ ng. Thí d  đ ng viên và cán b  c n th nề ợ ủ ợ ớ ợ ủ ả ụ ả ộ ẩ ậ  
gi  gìn s c kho  c a mình đ  làm vi c. Ham h c t p đ  nâng cao trình đ  c a mình. Làm đúngữ ứ ẻ ủ ể ệ ọ ậ ể ộ ủ  
c n, ki m, liêm, chính đ  cho dân tin, dân ph c, dân yêu. Nh ng l i ích cá nhân đó r t chính đáng.ầ ệ ể ụ ữ ợ ấ  
Đ ng mong cho đ ng viên và cán b  nh  th .ả ả ộ ư ế

Song ngoài ra, nh  ham mu n đ a v , tìm cách phát tài, ra m t anh hùng, t  cao t  đ i, v.v.. Đóư ố ị ị ặ ự ự ạ  
đ u là trái v i l i ích c a Đ ng.ề ớ ợ ủ ả

2. Đ o đ c cách m ngạ ứ ạ

Ng i đ ng viên, ng i cán b  t t mu n tr  nên ng i cách m ng chân chính, không có gì làườ ả ườ ộ ố ố ở ườ ạ  
khó c . Đi u đó hoàn toàn do lòng mình mà ra. Lòng mình ch  bi t vì Đ ng, vì T  qu c, vì đ ng bàoả ề ỉ ế ả ổ ố ồ  
thì mình s  ti n đ n ch  chí công vô t . Mình đã chí công vô t  thì khuy t đi m s  càng ngày càngẽ ế ế ỗ ư ư ế ể ẽ  
ít, mà nh ng tính t t nh  sau, ngày càng thêm.ữ ố ư

Nói tóm t t, tính t t y g m có năm đi u: nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm.ắ ố ấ ồ ề

a) NHÂN là th t thà th ng yêu, h t lòng giúp đ  đ ng chí và đ ng bào. Vì th  mà kiên quy tậ ươ ế ỡ ồ ồ ế ế  
ch ng l i nh ng ng i, nh ng vi c có h i đ n Đ ng, đ n nhân dân. Vì th  mà s n lòng ch u c cố ạ ữ ườ ữ ệ ạ ế ả ế ế ẵ ị ự  
kh  tr c m i ng i, h ng h nh phúc sau thiên h . Vì th  mà không ham giàu sang, không e c cổ ướ ọ ườ ưở ạ ạ ế ự  
kh , không s  oai quy n.ổ ợ ề

Nh ng ng i đã không ham, không e, không s  gì thì vi c gì là vi c ph i h  đ u làm đ c.ữ ườ ợ ệ ệ ả ọ ề ượ

b)  NGHĨA là ngay th ng, không có t  tâm, không làm vi c b y, không có vi c gì ph i gi uẳ ư ệ ậ ệ ả ấ  
Đ ng. Ngoài l i ích c a Đ ng, không có l i ích riêng ph i lo toan. Lúc Đ ng giao cho vi c, thì b tả ợ ủ ả ợ ả ả ệ ấ  
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kỳ to nh , đ u ra s c làm c n th n. Th y vi c ph i thì làm, th y vi c ph i thì nói. Không s  ng iỏ ề ứ ẩ ậ ấ ệ ả ấ ệ ả ợ ườ  
ta phê bình mình, mà phê bình ng i khác cũng luôn luôn đúng đ n.ườ ắ

c) TRÍ vì không có vi c t  túi nó làm mù quáng, cho nên đ u óc trong s ch, sáng su t. D  hi uệ ư ầ ạ ố ễ ể  
lý lu n. D  tìm ph ng h ng. Bi t xem ng i. Bi t xét vi c. Vì v y, mà bi t làm vi c có l i,ậ ễ ươ ướ ế ườ ế ệ ậ ế ệ ợ  
tránh vi c có h i cho Đ ng, bi t vì Đ ng mà c t nh c ng i t t, đ  phòng ng i gian.ệ ạ ả ế ả ấ ắ ườ ố ề ườ

d) DŨNG là dũng c m, gan góc, g p vi c ph i có gan làm. Th y khuy t đi m có gan s a ch a.ả ặ ệ ả ấ ế ể ử ữ  
C c kh  khó khăn, có gan ch u đ ng. Có gan ch ng l i nh ng s  vinh hoa, phú quý, không chínhự ổ ị ự ố ạ ữ ự  
đáng. N u c n, thì có gan hy sinh c  tính m nh cho Đ ng, cho T  qu c, không bao gi  r t rè, nhútế ầ ả ệ ả ổ ố ờ ụ  
nhát.

đ) LIÊM là không tham đ a v . Không tham ti n tài. Không tham sung s ng. Không ham ng iị ị ề ướ ườ  
tâng b c mình. Vì v y mà quang minh chính đ i, không bao gi  h  hoá.ố ậ ạ ờ ủ

Ch  có m t th  ham là ham h c, ham làm, ham ti n b .ỉ ộ ứ ọ ế ộ

Đó là đ o đ c cách m ngạ ứ ạ . Đ o đ c đó không ph i là đ o đ c th  c u. Nó là đ o đ c m i,ạ ứ ả ạ ứ ủ ự ạ ứ ớ  
đ o đ c vĩ đ i, nó không ph i vì danh v ng c a cá nhân, mà vì l i ích chung c a Đ ng, c a dânạ ứ ạ ả ọ ủ ợ ủ ả ủ  
t c, c a loài ng i.ộ ủ ườ

Cũng nh  sông thì có ngu n m i có n c, không có ngu n thì sông c n. Cây ph i có g c,ư ồ ớ ướ ồ ạ ả ố  
không có g c thì cây héo. Ng i cách m ng ph i có đ o đ c, không có đ o đ c thì dù tài gi i m yố ườ ạ ả ạ ứ ạ ứ ỏ ấ  
cũng không lãnh đ o đ c nhân dân. Vì mu n gi i phóng cho dân t c, gi i phóng cho loài ng i làạ ượ ố ả ộ ả ườ  
m t công vi c to tát, mà t  mình không có đ o đ c, không có căn b n, t  mình đã h  hoá, x u xaộ ệ ự ạ ứ ả ự ủ ấ  
thì còn làm n i vi c gì?ổ ệ

3. Ph i gi  k  lu tả ữ ỷ ậ

L i ích c a dân t c, g m có l i ích c a Đ ng. L i ích c a Đ ng, g m có l i ích c a đ ngợ ủ ộ ồ ợ ủ ả ợ ủ ả ồ ợ ủ ả  
viên. Vì v y, s  phát tri n và thành công c a Đ ng, m t m t t c là thành công c a dân t c, m tậ ự ể ủ ả ộ ặ ứ ủ ộ ộ  
m t t c là thành công c a đ ng viên. Vì v y, ch  có khi Đ ng thành công và th ng l i, thì đ ng viênặ ứ ủ ả ậ ỉ ả ắ ợ ả  
m i có th  thành công và th ng l i. Chính vì v y mà đ ng viên c n ph i hy sinh l i ích c a mìnhớ ể ắ ợ ậ ả ầ ả ợ ủ  
cho l i ích chung c a Đ ng.ợ ủ ả

Không ai b t bu c ai vào Đ ng làm chi n sĩ xung phong. Đó là do s  "t  giác", lòng hăng háiắ ộ ả ế ự ự  
c a m i ng i mà tình nguy n làm đ ng viên, làm chi n sĩ xung phong. Đã v y, thì m i ng iủ ỗ ườ ệ ả ế ậ ỗ ườ  
đ ng viên ph i c  g ng cho x ng đáng là m t ng i trong nh ng ng i đ i bi u c a dân t c.ả ả ố ắ ứ ộ ườ ữ ườ ạ ể ủ ộ

Nh t là nh ng ng i cán b  và lãnh t , càng ph i làm cho x ng đáng lòng tin c y c a Đ ng,ấ ữ ườ ộ ụ ả ứ ậ ủ ả  
c a dân t c. Càng ph i làm g ng cho t t c  đ ng viên, t t c  qu n chúng noi theo.ủ ộ ả ươ ấ ả ả ấ ả ầ

Cũng vì l i ích c a dân t c, mà Đ ng c n ph i khuy n khích và khen th ng nh ng u đi mợ ủ ộ ả ầ ả ế ưở ữ ư ể  
và tài năng c a đ ng viên. C n ph i giúp cho h  h c hành, giúp cho h  làm vi c và tuỳ theo hoànủ ả ầ ả ọ ọ ọ ệ  
c nh mà giúp h  v  m t sinh ho t, trong lúc m đau. Khi n cho h  ham làm vi c, vui làm vi c.ả ọ ề ặ ạ ố ế ọ ệ ệ  
Nói tóm l i: m i cán b , m i đ ng viên ph i hoàn toàn ph c tùng l i ích c a Đ ng. Không nên cóạ ỗ ộ ỗ ả ả ụ ợ ủ ả  
m c đích cá nhân. Không nên vì cá nhân mà yêu c u Đ ng cái này cái khác, ho c trách móc Đ ngụ ầ ả ặ ả  
không giúp đ  mình, không khen th ng mình.ỡ ưở

Đ ng th i, b t kỳ  hoàn c nh nào, đ ng viên và cán b  c n ph i luôn luôn ra s c ph n đ u,ồ ờ ấ ở ả ả ộ ầ ả ứ ấ ấ  
ra s c làm vi c, c  g ng h c t p đ  nâng cao trình đ  văn hoá, trí th c và chính tr  c a mình. Luônứ ệ ố ắ ọ ậ ể ộ ứ ị ủ  
luôn gi  gìn k  lu t. Luôn luôn x ng đáng m t ng i cán b , m t ng i đ ng viên.ữ ỷ ậ ứ ộ ườ ộ ộ ườ ả

4. Đ i v i các h ng đ ng viênố ớ ạ ả

Đ ng ta là m t đ ng cách m ng, m t đ ng vì dân, vì n c. Song Đ ng có r t đông đ ng viên.ả ộ ả ạ ộ ả ướ ả ấ ả  
Ph n đông c  nhiên đã hi u bi t vì dân, vì n c mà vào Đ ng. Nh ng cũng có ph n vì l  khác màầ ố ể ế ướ ả ư ầ ẽ  
theo vào Đ ng. Thí d : có ng i t ng vào Đ ng thì d  tìm công ăn vi c làm. Có ng i vào Đ ngả ụ ườ ưở ả ễ ệ ườ ả  
mong làm ch c này, t c n . Có ng i vì anh em b n h u kéo vào, v.v.. Nh ng ng i này khôngứ ướ ọ ườ ạ ữ ữ ườ  
bi t r ng: cách m ng là m t s  nghi p gian nan c c kh , ph i có lòng kiên quy t, có chí hy sinh.ế ằ ạ ộ ự ệ ự ổ ả ế

Vì v y khi g p s  khó khăn, h  không kh i dao đ ng, hoang mang.ậ ặ ự ọ ỏ ộ

Dù sao, h  tin Đ ng ta, h  kính tr ng Đ ng ta, h  tìm vào Đ ng ta, đó cũng là m t đi u t t. Trọ ả ọ ọ ả ọ ả ộ ề ố ừ 
nh ng b n vào Đ ng đ  mong phá ho i, còn nh ng h ng kia chúng ta đ u hoan nghênh. M t khi h  đãữ ọ ả ể ạ ữ ạ ề ộ ọ  
theo Đ ng thì Đ ng ph i c m hoá h , d y d  h , nâng cao s  hi u bi t và lòng ph  trách c a h  lênả ả ả ả ọ ạ ỗ ọ ự ể ế ụ ủ ọ  
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d n d n. Trong s  hu n luy n và tranh đ u lâu dài, h  r t có th  thành nh ng ng i chi n sĩ khá.ầ ầ ự ấ ệ ấ ọ ấ ể ữ ườ ế

Đ i v i nh ng ng i không ch u n i khó nh c, không ch u n i k  lu t nghiêm kh c mà xin raố ớ ữ ườ ị ổ ọ ị ổ ỷ ậ ắ  
kh i Đ ng, thì Đ ng v n b ng lòng đ  h  ra. Đ ng ch  yêu c u m t đi u là: h  th  không l  bíỏ ả ả ẫ ằ ể ọ ả ỉ ầ ộ ề ọ ề ộ  
m t c a Đ ng, không ph n Đ ng, không phá ho i Đ ng. Nh  th  thì Đ ng v n gi  c m tình thânậ ủ ả ả ả ạ ả ư ế ả ẫ ữ ả  
thi n v i h .ệ ớ ọ

Đ ng viên và cán b  cũng là ng i. Ai cũng có tính t t và tính x u. Song đã hi u bi t, đã tìnhả ộ ườ ố ấ ể ế  
nguy n vào m t Đ ng vì dân, vì n c, đã là m t ng i cách m ng thì ph i c  g ng phát tri nệ ộ ả ướ ộ ườ ạ ả ố ắ ể  
nh ng tính t t và s a b  nh ng tính x u. Vì tính x u c a m t ng i th ng ch  có h i cho ng iữ ố ử ỏ ữ ấ ấ ủ ộ ườ ườ ỉ ạ ườ  
đó; còn tính x u c a m t đ ng viên, m t cán b , s  có h i đ n Đ ng, có h i đ n nhân dân.ấ ủ ộ ả ộ ộ ẽ ạ ế ả ạ ế

5. Nh ng khuy t đi m sai l mữ ế ể ầ

Trong Đ ng ta còn có nh ng ng i ch a h c đ c, ch a làm đ c b n ch  "chí công vô t ", choả ữ ườ ư ọ ượ ư ượ ố ữ ư  
nên m c ph i ch ng ắ ả ứ ch  nghĩaủ  cá nhân.

Ch  nghĩa cá nhân là nh  m t th  vi trùng r t đ c, do nó mà sinh ra các th  b nh r t nguyủ ư ộ ứ ấ ộ ứ ệ ấ  
hi m, thí d  nh ng b nh sau đây:ể ụ ữ ệ

a) B nh tham lamệ  - Nh ng ng i m c ph i b nh này thì đ t l i ích c a mình lên trên l i íchữ ườ ắ ả ệ ặ ợ ủ ợ  
c a Đ ng, c a dân t c, do đó mà ch  "t  t  t  l i". Dùng c a công làm vi c t . D a vào th  l củ ả ủ ộ ỉ ự ư ự ợ ủ ệ ư ự ế ự  
c a Đ ng đ  theo đu i m c đích riêng c a mình.ủ ả ể ổ ụ ủ

Sinh ho t xa hoa, tiêu xài b a bãi. Ti n b c đó  đâu ra? Không xoay c a Đ ng thì xoay c aạ ừ ề ạ ở ủ ả ủ  
đ ng bào. Th m chí làm ch  đen buôn l u. Không s  m t thanh danh c a Đ ng, không s  m t danhồ ậ ợ ậ ợ ấ ủ ả ợ ấ  
giá c a mình.ủ

b) B nh l i bi ngệ ườ ế  - T  cho mình là cái gì cũng gi i, vi c gì cũng bi t. Làm bi ng h c h i,ự ỏ ệ ế ế ọ ỏ  
làm bi ng suy nghĩ. Vi c d  thì tranh l y cho mình. Vi c khó thì đùn cho ng i khác. G p vi cế ệ ễ ấ ệ ườ ặ ệ  
nguy hi m thì tìm cách đ  tr n tránh.ể ể ố

c) B nh kiêu ng oệ ạ  - T  cao, t  đ i, ham đ a v , hay lên m t. a ng i ta tâng b c mình, khen ng iự ự ạ ị ị ặ Ư ườ ố ợ  
mình. a sai khi n ng i khác. H  làm đ c vi c gì h i thành công thì khoe khoang vênh váo, cho aiƯ ế ườ ễ ượ ệ ơ  
cũng không b ng mình. Không thèm h c h i qu n chúng, không mu n cho ng i ta phê bình. Vi c gìằ ọ ỏ ầ ố ườ ệ  
cũng mu n làm th y ng i khác.ố ầ ườ

d) B nh hi u danhệ ế  - T  cho mình là anh hùng, là vĩ đ i. Có khi vì cái tham v ng đó mà vi cự ạ ọ ệ  
không đáng làm cũng làm. Đ n khi b  công kích, b  phê bình thì tinh th n lung lay. Nh ng ng i đóế ị ị ầ ữ ườ  
ch  bi t lên mà không bi t xu ng. Ch  ch u đ c s ng mà không ch u đ c kh . Ch  ham làm chỉ ế ế ố ỉ ị ượ ướ ị ượ ổ ỉ ủ 
t ch này, u  viên n , ch  không ham công tác thi t th c.ị ỷ ọ ớ ế ự

đ) Thi u k  lu tế ỷ ậ  - Đã m c b nh cá nhân thì t  t ng và hành đ ng cũng đ t cá nhân lên trên. Vì thắ ệ ư ưở ộ ặ ế 
mà vi c gì cũng không l y Đ ng làm n n t ng. Mình mu n th  nào thì làm th  y. Quên c  k  lu t c aệ ấ ả ề ả ố ế ế ấ ả ỷ ậ ủ  
Đ ng. Phê bình thì c t công kích nh ng đ ng chí mình không a. C t nh c thì c t làm n v i nh ngả ố ữ ồ ư ấ ắ ố ơ ớ ữ  
ng i mình quen thu c.ườ ộ

e) Óc h p hòiẹ  -  trong Đ ng thì không bi t c t nh c nh ng ng i t t, s  ng i ta h n mình.Ở ả ế ấ ắ ữ ườ ố ợ ườ ơ  
 ngoài Đ ng thì khinh ng i, cho ai cũng không cách m ng, không khôn khéo b ng mình. Vì thỞ ả ườ ạ ằ ế 

mà không bi t liên l c h p tác v i nh ng ng i có đ o đ c tài năng  ngoài Đ ng. Vì th  màế ạ ợ ớ ữ ườ ạ ứ ở ả ế  
ng i ta u t c và mình thành ra cô đ c.ườ ấ ứ ộ

g) Óc đ a ph ngị ươ  - B nh này tuy không x u b ng các b nh kia nh ng k t qu  cũng r t tai h i.ệ ấ ằ ệ ư ế ả ấ ạ  
Mi n là c  quan mình, b  ph n mình, đ a ph ng mình đ c vi c. Còn các c  quan, b  ph n, đ aễ ơ ộ ậ ị ươ ượ ệ ơ ộ ậ ị  
ph ng khác ra sao cũng m c k . Đó là vì c n th , không xem xét toàn th . Không hi u r ng l i íchươ ặ ệ ậ ị ể ể ằ ợ  
nh  ph i ph c tùng ích l i to, ích l i b  ph n ph i ph c tùng ích l i toàn th .ỏ ả ụ ợ ợ ộ ậ ả ụ ợ ể

h) Óc lãnh tụ - Đánh đ c vài tr n, ho c làm đ c vài vi c gì  đ a ph ng đã cho mình là tàiượ ậ ặ ượ ệ ở ị ươ  
gi i l m r i, anh hùng l m r i, đáng làm lãnh t  r i.ỏ ắ ồ ắ ồ ụ ồ

Nào có bi t so v i công cu c gi i phóng c  dân t c thì nh ng thành công đó ch  là m t chútế ớ ộ ả ả ộ ữ ỉ ộ  
c n con, đã th m vào đâu! Mà so v i nh ng s  nghi p to tát trong th  gi i, càng không th m vàoỏ ấ ớ ữ ự ệ ế ớ ấ  
đâu.

C  nhiên, Đ ng ta mong cho có nhi u anh hùng, nhi u lãnh t , đ c dân tin, dân ph c, dân yêu.ố ả ề ề ụ ượ ụ  
Nh ng anh hùng và lãnh t  nh  th  là c a quý c a Đ ng, c a dân t c. Song, nh ng anh hùng vàữ ụ ư ế ủ ủ ả ủ ộ ữ  
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lãnh t  nh  th  đ u do tranh đ u và kinh nghi m rèn luy n ra, đ u do dân chúng và đ ng viên tinụ ư ế ề ấ ệ ệ ề ả  
c y mà c  ra, ch  không ph i t  mình mu n làm lãnh t , làm anh hùng mà đ c.ậ ử ứ ả ự ố ụ ượ

T  x a đ n nay, qu n chúng không bao gi  tin c y và yêu m n nh ng k  t  cao, t  đ i, nh ngừ ư ế ầ ờ ậ ế ữ ẻ ự ự ạ ữ  
k  có óc lãnh t , t  x ng ta đây là anh hùng, lãnh t .ẻ ụ ự ư ụ

Đem so v i công vi c c a c  loài ng i trong th  gi i, thì nh ng ng i đ i anh hùng x a nayớ ệ ủ ả ườ ế ớ ữ ườ ạ ư  
cũng ch ng qua làm tròn m t b  ph n mà thôi. M i ng i chúng ta c  làm đ y đ  nh ng công vi cẳ ộ ộ ậ ỗ ườ ố ầ ủ ữ ệ  
Đ ng giao phó cho, th  là ta làm tròn nhi m v , và lòng t  hào đó giúp cho ta ti n b  mãi.ả ế ệ ụ ự ế ộ

6. Nh ng b nh khácữ ệ

a) B nh "h u danh, vô th c"ệ ữ ự  - Làm vi c không thi t th c, không t  ch  g c, ch  chính, khôngệ ế ự ự ỗ ố ỗ  
t  d i làm lên. Làm cho có chuy n, làm l y r i. Làm đ c ít suýt ra nhi u, đ  làm m t b n báoừ ướ ệ ấ ồ ượ ề ể ộ ả  
cáo cho oai, nh ng xét k  l i thì r ng tu ch.ư ỹ ạ ỗ ế

Thí d  vi c t  ch c - Trong báo cáo thì làng nào, huy n nào, t nh nào cũng có. H ng ng i nàoụ ệ ổ ứ ệ ỉ ạ ườ  
cũng có. Có hàng v n hàng c ng i. Nh ng khi so n l i c n k , h i l i rõ ràng, nh ng n i đó có baoạ ứ ườ ư ạ ạ ặ ẽ ỏ ạ ư ơ  
nhiêu ng i, nh ng t  ch c đó đã làm vi c gì, cán b  đã đ n đó m y l n, đã làm gì cho nh ng t  ch cườ ữ ổ ứ ệ ộ ế ấ ầ ữ ổ ứ  
đó, thì ch a có gì thi t th c h t.ư ế ự ế

Th  là không làm tròn nhi m v  c a mình. Th  là d i trá v i Đ ng, có t i v i Đ ng. Làm vi cế ệ ụ ủ ế ố ớ ả ộ ớ ả ệ  
không thi t th c, báo cáo không th t thà, cũng là m t b nh r t nguy hi m.ế ự ậ ộ ệ ấ ể

b) Kéo bè kéo cánh l i là m t b nh r t nguy hi m n a.ạ ộ ệ ấ ể ữ

T  bè phái mà đi đ n chia r . Ai h p v i mình thì dù ng i x u cũng cho là t t, vi c d  cũngừ ế ẽ ợ ớ ườ ấ ố ệ ở  
cho là hay, r i che đ y cho nhau, ng h  l n nhau. Ai không h p v i mình thì ng i t t cũng cho làồ ậ ủ ộ ẫ ợ ớ ườ ố  
x u, vi c hay cũng cho là d , r i tìm cách dèm pha, nói x u, tìm cách dìm ng i đó xu ng.ấ ệ ở ồ ấ ườ ố

B nh này r t tai h i cho Đ ng. Nó làm h i đ n s  th ng nh t. Nó làm Đ ng b t m t nhân tàiệ ấ ạ ả ạ ế ự ố ấ ả ớ ấ  
và không th c hành đ c đ y đ  chính sách c a mình. Nó làm m t s  thân ái, đoàn k t gi a đ ngự ượ ầ ủ ủ ấ ự ế ữ ồ  
chí. Nó gây ra nh ng m i nghi ng .ữ ố ờ

c)  B nh c n thệ ậ ị - Không trông xa th y r ng. Nh ng v n đ  to tát thì không nghĩ đ n mà chấ ộ ữ ấ ề ế ỉ 
chăm chú nh ng vi c t  m . Thí d : vi c tăng gia s n xu t, vi c ti p t  b  đ i thì không lo đ n, màữ ệ ỉ ỉ ụ ệ ả ấ ệ ế ế ộ ộ ế  
ch  lo th  nào đ  l i d ng c m cháy và n c g o trong các b  đ i.ỉ ế ể ợ ụ ơ ướ ạ ộ ộ

Nh ng ng i nh  v y, ch  trông th y s  l i h i nh  nhen mà không th y s  l i h i to l n.ữ ườ ư ậ ỉ ấ ự ợ ạ ỏ ấ ự ợ ạ ớ

d) B nh "cá nhân"ệ

1. Vi c gì không phê bình tr c m t đ  nói sau l ng. Khi khai h i thì không nói, lúc khai h iệ ướ ặ ể ư ộ ộ  
r i m i nói. Không bao gi  đ  ngh  gì v i Đ ng. Không theo nguyên t c sinh ho t c a Đ ng.ồ ớ ờ ề ị ớ ả ắ ạ ủ ả  
Mu n sao làm v y.ố ậ

2. Mu n làm xong vi c, ai có u đi m cũng không ch u h c theo, ai có khuy t đi m cũng khôngố ệ ư ể ị ọ ế ể  
dám phê bình.

3. Không ph c tùng m nh l nh, không tuân theo k  lu t. C  làm theo ý mình.ụ ệ ệ ỷ ậ ứ

4. Khi phê bình ai, không ph i vì Đ ng, không ph i vì ti n b , không ph i vì công vi c, mà chả ả ả ế ộ ả ệ ỉ 
công kích cá nhân, cãi b ng, tr  thù, ti u khí.ướ ả ể

5. Nghe nh ng l i  bình lu n không đúng, cũng làm thinh, không bi n bác. Th m chí  ngheữ ờ ậ ệ ậ  
nh ng l i ph n cách m ng cũng không báo cáo cho c p trên bi t. Ai nói sao, ai làm gì cũng m c k .ữ ờ ả ạ ấ ế ặ ệ

6. G p dân chúng thì không đi u tra, không h i han, không tuyên truy n, không gi i thích. Xemặ ề ỏ ề ả  
nh  dân chúng không có quan h  gì v i mình.ư ệ ớ

7. Th y nh ng vi c có h i đ n dân chúng cũng m c k , không khuyên răn, không ngăn c n,ấ ữ ệ ạ ế ặ ệ ả  
không gi i thích.ả

8. Làm vi c không có k  ho ch, g p sao làm v y, làm l y l , làm không có ngăn n p, làmệ ế ạ ặ ậ ấ ệ ắ  
không đ n n i đ n ch n.ế ơ ế ố

9. T  cho mình là "cách m ng già", "cách m ng cũ"; vi c to làm không n i, vi c nh  khôngự ạ ạ ệ ổ ệ ỏ  
ch u làm. Làm vi c thì l  m , h c hành thì bi ng nhác.ị ệ ờ ờ ọ ế
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10. Bi t mình có khuy t đi m, nh ng không ch u c  g ng s a đ i.ế ế ể ư ị ố ắ ử ổ

Nh ng t t b nh đó khi n cho Đ ng x ch xo c, ý ki n lung tung, k  lu t l ng l o, công vi cữ ậ ệ ế ả ệ ạ ế ỷ ậ ỏ ẻ ệ  
bê tr . Chính sách không thi hành đ c tri t đ , Đ ng xa r i dân chúng.ễ ượ ệ ể ả ờ

M c ph i b nh đó thì d  đi đ n ch  đ  l i ích cá nhân lên trên, đ  l i ích Đ ng và dân t cắ ả ệ ễ ế ỗ ể ợ ể ợ ả ộ  
xu ng d i.ố ướ

M t ng i cách m ng bao gi  cũng ph i trung thành, hăng hái, xem l i ích c a Đ ng và dânộ ườ ạ ờ ả ợ ủ ả  
t c quý h n tính m nh c a mình. Bao gi  cũng quang minh chính tr c, ham cách sinh ho t t p th ,ộ ơ ệ ủ ờ ự ạ ậ ể  
luôn luôn săn sóc dân chúng, gi  gìn k  lu t, kiên quy t ch ng l i "b nh cá nhân".ữ ỷ ậ ế ố ạ ệ

đ)  B nh l i bi ngệ ườ ế  - Khi ti p đ c m nh l nh ho c ngh  quy t, không ch u nghiên c u rõế ượ ệ ệ ặ ị ế ị ứ  
ràng. Không l p t c đ a ngay m nh l nh và ngh  quy t đó cho c p d i, cho đ ng viên, cho binhậ ứ ư ệ ệ ị ế ấ ướ ả  
sĩ. C  x p l i đó.ứ ế ạ

Khi thi hành, k nh k nh càng càng, không ho t bát nhanh chóng.ề ề ạ

Ho c thi hành m t cách mi n c ng, không s t s ng, không đ n n i đ n ch n.ặ ộ ễ ưỡ ố ắ ế ơ ế ố

K t qu  nh  là: ngh  quy t đ y túi áo, thông cáo đ y túi qu n.ế ả ỏ ị ế ầ ầ ầ

K t qu  n ng là: phá ho i t  ch c c a Đ ng, gi m b t k  lu t c a Đ ng, b  m t th i c  t t,ế ả ặ ạ ổ ứ ủ ả ả ớ ỷ ậ ủ ả ỏ ấ ờ ơ ố  
lúc nên làm thì không làm, khi làm thì tr  r i.ễ ồ

Đó là vì tính l i bi ng, ch m ch p. Vì không hi u r ng: Đ ng cũng nh  thân th  m t conườ ế ậ ạ ể ằ ả ư ể ộ  
ng i. M nh l nh và ngh  quy t cũng nh  m ch máu. M ch máu ch y đ u kh p thân th  thìườ ệ ệ ị ế ư ạ ạ ạ ề ắ ể  
ng i m nh kho . M ch máu d ng l i đâu, không ch y thì ch  đó s  tê li t, sinh b nh. M nh l nhườ ạ ẻ ạ ừ ạ ạ ỗ ẽ ệ ệ ệ ệ  
và ngh  quy t đi mau, đi su t t  trên đ n d i, công tác mau chóng, vi c gì cũng xong xuôi. Nóị ế ố ừ ế ướ ệ  
ng ng l i c p nào, t  c p đó tr  xu ng là tê li t, không bi t đ ng nào mà công tác.ừ ạ ấ ừ ấ ở ố ệ ế ườ

Cách ch a:ữ

- Các c  quan ch  đ o ph i có cách lãnh đ o cho đúng. M i vi c gì đ u ph i ch  b o cách làm.ơ ỉ ạ ả ạ ỗ ệ ề ả ỉ ả

- C p trên ph i hi u rõ tình hình c p d i và tình hình qu n chúng, đ  ch  đ o cho đúng.ấ ả ể ấ ướ ầ ể ỉ ạ

- Khi ngh  quy t vi c gì, ph i c n th n, rõ ràng. Khi đã ngh  quy t thì ph i kiên quy t thi hành.ị ế ệ ả ẩ ậ ị ế ả ế

M i ngh  quy t ph i mau chóng truy n đ n các c p d i, đ n đ ng viên, đ n dân chúng.ỗ ị ế ả ề ế ấ ướ ế ả ế

Cách ti n nh t là khai h i v i các đ ng viên, khai h i v i dân chúng (ho c binh sĩ), phái ng iệ ấ ộ ớ ả ộ ớ ặ ườ  
đ n báo cáo, gi i thích.ế ả

- Các c p d i, đ ng viên và dân chúng (ho c binh sĩ) ph i th o lu n nh ng m nh l nh vàấ ướ ả ặ ả ả ậ ữ ệ ệ  
ngh  quy t đó cho rõ ràng, hi u th u ý nghĩa c a nó và đ nh cách thi hành cho đúng.ị ế ể ấ ủ ị

- C p d i c n ph i báo cáo. C p trên c n ph i ki m soát.ấ ướ ầ ả ấ ầ ả ể

e) B nh t  n nhệ ị ạ  - Cái gì cũng mu n "bình đ ng".ố ẳ

Thí d : C p trên vì công vi c ph i c i ng a, đi xe. C p d i cũng mu n c i ng a, đi xe.ụ ấ ệ ả ưỡ ự ấ ướ ố ưỡ ự

Ng i ph  trách nhi u vi c, c n có nhà r ng. Ng i không ph  trách nhi u vi c, cũng đòi nhàườ ụ ề ệ ầ ộ ườ ụ ề ệ  
r ng.ộ

Ph  c p cho th ng binh cũng mu n nh t lu t, không k  th ng n ng hay nh .ụ ấ ươ ố ấ ậ ể ươ ặ ẹ

Làm vi c gì, thì mu n già, tr , m nh, y u đ u làm b ng nhau.ệ ố ẻ ạ ế ề ằ

Có vi c, m t ng i làm cũng đ c, nh ng cũng ch  có đ  m i ng i m i ch u làm.ệ ộ ườ ượ ư ờ ủ ọ ườ ớ ị

B nh này sinh ra vì hi u l m hai ch  bình đ ng. Không hi u r ng: ng i kho  gánh n ng,ệ ể ầ ữ ẳ ể ằ ườ ẻ ặ  
ng i y u gánh nh . Ng i làm vi c n ng ph i ăn nhi u, ng i làm vi c d  thì ăn ít. Th  là bìnhườ ế ẹ ườ ệ ặ ả ề ườ ệ ễ ế  
đ ng.ẳ

Cách ch aữ  - Gi i thích cho h  hi u: đ ng cam c ng kh  là m t đi u r t hay , r t t t. Nh t làả ọ ể ồ ộ ổ ộ ề ấ ấ ố ấ  
trong lúc cái gì cũng còn túng thi u, và m i đ ng viên, m i cán b  c n ph i làm ki u m u trong sế ỗ ả ỗ ộ ầ ả ể ẫ ự 
c n lao, ti t ki m. Nh ng cũng ph i tuỳ theo hoàn c nh. Cái gì thái quá cũng không t t. Bình đ ngầ ế ệ ư ả ả ố ẳ  
thái quá cũng không t t. Thí d : n u m t chi n sĩ b  th ng đ c đi xe, ăn ngon, các chi n sĩ khácố ụ ế ộ ế ị ươ ượ ế  
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đ u đòi đi xe, đòi ăn ngon . Ho c vì bình đ ng mà b t bu c m t tr  em cũng ăn nhi u, cũng gánhề ặ ẳ ắ ộ ộ ẻ ề  
n ng, nh  m t ng i l n. N u nh  th  là bình đ ng, thì bình đ ng đó r t vô lý, r t x u, chúng taặ ư ộ ườ ớ ế ư ế ẳ ẳ ấ ấ ấ  
ph i kiên quy t ch ng l i th  bình đ ng đó.ả ế ố ạ ứ ẳ

S  m t oai tín và th  di n mình, không dám t  phê bình.ợ ấ ể ệ ự

L i nói: N u phê bình khuy t đi m c a mình, c a đ ng chí mình, c a Đ ng và Chính ph , thìạ ế ế ể ủ ủ ồ ủ ả ủ  
đ ch s  l i d ng mà công kích ta.ị ẽ ợ ụ

Nói v y là l m to. Khuy t đi m cũng nh  ch ng b nh. Phê bình cũng nh  u ng thu c. S  phêậ ầ ế ể ư ứ ệ ư ố ố ợ  
bình, cũng nh  có b nh mà gi u b nh. Không dám u ng thu c. Đ  đ n n i b nh ngày càng n ng,ư ệ ấ ệ ố ố ể ế ỗ ệ ặ  
không ch t "cũng la l t qu  d a".ế ế ả ư

Nói v  t ng ng i, n  nang không phê bình, đ  cho đ ng chí mình c  sa vào l m l i, đ n n iề ừ ườ ể ể ồ ứ ầ ỗ ế ỗ  
h ng vi c. Th  thì khác nào th y đ ng chí mình m, mà không ch a cho h . N  nang mình, khôngỏ ệ ế ấ ồ ố ữ ọ ể  
dám t  phê bình, đ  cho khuy t đi m c a mình ch a ch t l i. Th  thì khác nào mình t  b  thu cự ể ế ể ủ ứ ấ ạ ế ự ỏ ố  
đ c cho mình!ộ

Nói v  Đ ng, m t Đ ng mà gi u gi m khuy t đi m c a mình là m t Đ ng h ng. M t Đ ngề ả ộ ả ấ ế ế ể ủ ộ ả ỏ ộ ả  
có gan th a nh n khuy t đi m c a mình, v ch rõ nh ng cái đó, vì đâu mà có khuy t đi m đó, xét rõừ ậ ế ể ủ ạ ữ ế ể  
hoàn c nh sinh ra khuy t đi m đó, r i tìm ki m m i cách đ  s a ch a khuy t đi m đó. Nh  th  làả ế ể ồ ế ọ ể ử ữ ế ể ư ế  
m t Đ ng ti n b , m nh d n, ch c ch n, chân chính.ộ ả ế ộ ạ ạ ắ ắ

Đ ng c n ph i bi t nh ng u đi m và khuy t đi m c a mình đ  d y d  đ ng viên, d y dả ầ ả ế ữ ư ể ế ể ủ ể ạ ỗ ả ạ ỗ  
qu n chúng. S  phê bình, t c là "quan liêu hoá", t c là t  mãn t  túc, t c là "mèo khen mèo dàiầ ợ ứ ứ ự ự ứ  
đuôi".

Phê bình không ph i đ  công kích, đ  nói x u, đ  ch i r a.ả ể ể ấ ể ử ủ

g) B nh xu n nh, a duaệ ị  - L i có nh ng ng i tr c m t thì ai cũng t t, sau l ng thì ai cũng x u.ạ ữ ườ ướ ặ ố ư ấ  
Th y xôi nói xôi ng t, th y th t nói th t bùi. Theo gió b  bu m, không có khí khái.ấ ọ ấ ị ị ẻ ồ

Còn b nh quan liêu, b nh bàn gi y, b nh nóng tính, b nh l p ch p, v.v., đã nói qua, đây khôngệ ệ ấ ệ ệ ụ ụ  
nh c n a.ắ ữ

7. Nh ng khuy t đi m sai l m vì sao mà có và t  đâu mà đ n?ữ ế ể ầ ự ế

Khuy t đi m đâu mà nhi u th ?ế ể ề ế

Đ ng ta là m t đ ng r t to l n, bao g m đ  các t ng l p trong xã h i. Vì v y có nhi u tínhả ộ ả ấ ớ ồ ủ ầ ớ ộ ậ ề  
cách r t trung thành, r t kiên quy t, r t vĩ đ i. Song cũng không tránh kh i nh ng t p t c, nh ngấ ấ ế ấ ạ ỏ ữ ậ ụ ữ  
tính n t, nh ng khuy t đi m c a xã h i bên ngoài, nó lây, ng m vào trong Đ ng.ế ữ ế ể ủ ộ ấ ả

Nh ng không vì th  mà kinh s . Ta đã th y rõ nh ng b nh y thì ta tìm đ c cách ch a.ư ế ợ ấ ữ ệ ấ ượ ữ

M i đ ng viên, m i cán b , c n ph i th t thà t  xét và xét đ ng chí mình, ai có khuy t đi mỗ ả ỗ ộ ầ ả ậ ự ồ ế ể  
nào, thì ph i th t thà c  g ng t  s a ch a và giúp s a ch a l n nhau. Thang thu c hay nh t ả ậ ố ắ ự ử ữ ử ữ ẫ ố ấ là thi tế  
th c phê bình và t  phê bình.ự ự

Đá đi lâu cũng mòn. S t mài lâu cũng s c. Ta c  g ng s a ch a thì khuy t đi m ngày càng b t,ắ ắ ố ắ ử ữ ế ể ớ  
u đi m ngày càng thêm. Đ ng viên và cán b  ngày càng tr  nên ng i chân chính cách m ng.ư ể ả ộ ở ườ ạ  

Đ ng ngày càng phát tri n.ả ể

Mong ai n y đ u ph i thi t th c s a đ i.ấ ề ả ế ự ử ổ

Đ ng ta là m t t  ch c r t ti n b , đã có nh ng thành tích r t v  vang.ả ộ ổ ứ ấ ế ộ ữ ấ ẻ

Trong Đ ng ta, g m có nh ng ng i có tài, có đ c. Ph n đông nh ng ng i hăng hái nh t,ả ồ ữ ườ ứ ầ ữ ườ ấ  
thông minh nh t, yêu n c nh t, kiên quy t, dũng c m nh t đ u  trong Đ ng ta. Chúng ta ch cấ ướ ấ ế ả ấ ề ở ả ắ  
ch n đi đ n th ng l i và thành công.ắ ế ắ ợ

Tuy v y, không ph i là ng i ng i đ u t t, vi c vi c đ u hay. Trong Đ ng ta ch a hoàn toànậ ả ườ ườ ề ố ệ ệ ề ả ư  
tránh kh i m t vài k  vu v , nh ng vi c không chính đáng, nh  v a k  trên.ỏ ộ ẻ ơ ữ ệ ư ừ ể

Cũng nh  m t nhà có r  kh , dâu d i, không th  c m h  g p g  bà con. Đ ng ta dù mu n gi uư ộ ể ờ ạ ể ấ ọ ặ ỡ ả ố ấ  
nh ng ng i và nh ng vi c không t t kia, cũng không th  gi u. Qu n chúng luôn luôn liên l c v iữ ườ ữ ệ ố ể ấ ầ ạ ớ  
Đ ng ta. Nh ng ng i hăng hái đ ng tình v i Đ ng ta, ho c tham gia Đ ng ta. H  ch ng nh ng trôngả ữ ườ ồ ớ ả ặ ả ọ ẳ ữ  
th y nh ng ng i t t, vi c t t, mà h  cũng trông th y nh ng ng i x u, vi c x u trong Đ ng. H  sấ ữ ườ ố ệ ố ọ ấ ữ ườ ấ ệ ấ ả ọ ẽ 
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ng  ngác mà h i " Đ ng này là Đ ng t t, đ ng viên đ u là ng i t t, vì sao l i có nh ng ng i vu v ,ơ ỏ ả ả ố ả ề ườ ố ạ ữ ườ ơ  
nh ng vi c m  t i nh  th  nh ?".ữ ệ ờ ố ư ế ỉ

Câu h i đó làm cho chúng ta càng thêm chú ý, làm cho đ ng viên và cán b  ph i c n th n giỏ ả ộ ả ẩ ậ ữ  
mình, và c n th n săn sóc, d t dìu nh ng ng i c m tình, nh ng đ ng viên m i, ch  đ  h  b  nhẩ ậ ắ ữ ườ ả ữ ả ớ ớ ể ọ ị ả  
h ng x u. Đ ng th i, chúng ta ph i tr  l i cho câu h i đó cho đúng. N u không thì ng i ta sưở ấ ồ ờ ả ả ờ ỏ ế ườ ẽ 
th t v ng và bi quan.ấ ọ

Tr  l i th  nào?ả ờ ế

R t là gi n đ n, d  hi u:ấ ả ơ ễ ể

Đ ng ta không ph i trên tr i sa xu ng. Nó  trong xã h i mà ra. Vì v y, tuy nói chung, thì đ ngả ả ờ ố ở ộ ậ ả  
viên ph n nhi u là nh ng ph n t  t t, nh ng v n có m t s  ch a b  h t nh ng thói x u t  t  tầ ề ữ ầ ử ố ư ẫ ộ ố ư ỏ ế ữ ấ ự ư ự  
l i, kiêu ng o, xa hoa, v.v.. Nh ng thói x u đó có đã lâu, nh t là trong 80 năm nô l . Nh ng thóiợ ạ ữ ấ ấ ệ ữ  
x u đó, h  mang t  xã h i vào Đ ng.ấ ọ ừ ộ ả

Cũng nh  nh ng ng i hàng ngày l i bùn, mà trên mình h  có h i bùn, có v t bùn. Nh  th  thìư ữ ườ ộ ọ ơ ế ư ế  
có gì là kỳ quái? Vì l i bùn thì nh t đ nh có h i bùn. C n ph i t m r a lâu m i s ch. Trái l i, n uộ ấ ị ơ ầ ả ắ ử ớ ạ ạ ế  
l i bùn mà không có h i bùn, m i th t là kỳ quái. N u trong Đ ng ta, m t đ ng m i t  trong xã h iộ ơ ớ ậ ế ả ộ ả ớ ừ ộ  
cũ b c ra, n u nó hoàn toàn không có nh ng ng i x u, vi c x u nh  th  m i là kỳ quái ch ! Cướ ế ữ ườ ấ ệ ấ ư ế ớ ứ ố 
nhiên nói th  không ph i là đ  t  bào ch a.ế ả ể ự ữ

Đ ng m t m t ph i làm công vi c gi i phóng dân t c, m t m t ph i giáo d c đ ng viên vàả ộ ặ ả ệ ả ộ ộ ặ ả ụ ả  
cán b , kiên quy t c m hoá nh ng ph n t  x u, s a ch a nh ng thói x u còn l i. Ph i c  s aộ ế ả ữ ầ ử ấ ử ữ ữ ấ ạ ả ố ử  
ch a cho ti t n c các ch ng b nh, khi n cho Đ ng càng m nh kho , bình an.ữ ệ ọ ứ ệ ế ả ạ ẻ

8. Cách đ i v i các khuy t đi mố ớ ế ể

Vì Đ ng r t to, ng i r t đông; m i h ng ng i l i có thói quen, tính n t, trình đ , t  t ng,ả ấ ườ ấ ỗ ạ ườ ạ ế ộ ư ưở  
nh n xét khác nhau. Nh t là khi phong trào cách m ng càng sôi n i, hoàn c nh càng khó khăn, thì sậ ấ ạ ổ ả ự 
khác nhau đó càng rõ r t, càng tr  nên gay go.ệ ở

Nên gi i quy t nh ng m i mâu thu n đó th  nào?ả ế ữ ố ẫ ế

Có ng i thì cho r ng: trong Đ ng vi c gì cũng t t, không có khuy t đi m gì đáng lo. Cóườ ằ ả ệ ố ế ể  
ng i l i cho r ng: trong Đ ng cái gì cũng kém, đ y nh ng khuy t đi m, vì v y mà h  bi quan,ườ ạ ằ ả ầ ữ ế ể ậ ọ  
th t v ng. Hai cách nh n xét đó đ u không đúng.ấ ọ ậ ề

S  th t là: Đ ng ta r t ti n ti n, r t v  vang. Nh ng n i b  v n còn nh ng s  sai l m vàự ậ ả ấ ề ế ấ ẻ ư ộ ộ ẫ ữ ự ầ  
khuy t đi m. Đ ng th i, chúng ta th y cái ngu n g c c a nh ng sai l m khuy t đi m đó, và ch cế ể ồ ờ ấ ồ ố ủ ữ ầ ế ể ắ  
tìm đ c cách s a ch a. Chúng ta quy t tâm công tác thêm, đ  làm cho Đ ng ti n b  thêm mãi.ượ ử ữ ế ể ả ế ộ

Thái đ  m i ng i đ i v i nh ng khuy t đi m c a Đ ng ta cũng khác nhau.ộ ỗ ườ ố ớ ữ ế ể ủ ả

B n ph n đ ng thì l i d ng nh ng khuy t đi m đó và tô v  thêm đ  phá ho i Đ ng ta.ọ ả ộ ợ ụ ữ ế ể ẽ ể ạ ả

L i d ng nh ng sai l m và khuy t đi m đó, đ  đ t m c đích t  t  t  l i c a h . Đó là thái đợ ụ ữ ầ ế ể ể ạ ụ ự ư ự ợ ủ ọ ộ 
c a đ ng viên và cán b  đ u c .ủ ả ộ ầ ơ

B n th  ba thì sao cũng m c k , sao xong chuy n thì thôi. Không phê bình, không t  phê bình.ọ ứ ặ ệ ệ ự  
Đó là thái đ  c a nh ng đ ng viên và cán b  n hèn y u t.ộ ủ ữ ả ộ ươ ế ớ

B n th  t  thì đ i v i nh ng ng i có khuy t đi m và sai l m đó, nh  đ i v i h  mang,ọ ứ ư ố ớ ữ ườ ế ể ầ ư ố ớ ổ  
thu ng lu ng. H  đòi ph i đu i b n kia ra kh i Đ ng ngay. N u Đ ng không làm nh  th  thì hồ ồ ọ ả ổ ọ ỏ ả ế ả ư ế ọ 
cho r ng: Thôi, h ng h t r i! Do đó, h  đâm ra chán n n, th t v ng. Ho c h  không làm gì n aằ ỏ ế ồ ọ ả ấ ọ ặ ọ ữ  
h t. Th m chí h  b  Đ ng. Đó là thái đ  nh ng ng i ế ậ ọ ỏ ả ộ ữ ườ máy móc quá. Đó cũng là b nh "ch  quan".ệ ủ

Thái đ  th  năm, là thái đ  đúng. T c là:ộ ứ ộ ứ

a) Phân tách rõ ràng, cái gì đúng, cái gì là sai.

b) Không ch u n i nh h ng c a nh ng ch  tr ng sai l m, nh ng ph n t  không t t. Ra s cị ổ ả ưở ủ ữ ủ ươ ầ ữ ầ ử ố ứ  
h c t p và nâng cao nh ng ki u m u t t.ọ ậ ữ ể ẫ ố

c) Không đ  m c k . Mà ra s c tranh đ u s a ch a nh ng khuy t đi m, không đ  nó phátể ặ ệ ứ ấ ử ữ ữ ế ể ể  
tri n ra, không đ  nó có h i cho Đ ng.ể ể ạ ả
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d) Không làm cách máy móc. Nh ng khéo dùng cách phê bình và t  phê bình đ  giúp đ ng chíư ự ể ồ  
khác s a đ i nh ng sai l m và khuy t đi m, giúp h  ti n b .ử ổ ữ ầ ế ể ọ ế ộ

đ) Đoàn k t Đ ng b ng s  tranh đ u n i b . Nâng cao k  lu t và uy tín c a Đ ng.ế ả ằ ự ấ ộ ộ ỷ ậ ủ ả

B n ph n đ ng và b n đ u c  là đ ch nhân l t vào trong Đ ng đ  phá ho i. Vì v y chúng taọ ả ộ ọ ầ ơ ị ọ ả ể ạ ậ  
ph i ra s c đ  phòng. M i khi trong Đ ng có khuy t đi m thì chúng ta ph i tìm cách ch  đ  cho aiả ứ ề ỗ ả ế ể ả ớ ể  
l i d ng. Đó là ph n s  c a m i m t đ ng viên chân chính.ợ ụ ậ ự ủ ỗ ộ ả

Thái đ  th  ba, ai m c k  ai, c  nhiên cũng không đúng. Tuy v y, trong Đ ng, còn có nhi uộ ứ ặ ệ ố ậ ả ề  
ng i gi  thái đ  đó, nh t là khi c p d i đ i v i c p trên. Thái đ  đó th ng sinh ra thói "khôngườ ữ ộ ấ ấ ướ ố ớ ấ ộ ườ  
nói tr c m t, h c h c sau l ng". Nó gây nên s  u t c và không đoàn k t trong Đ ng. Nó đ  choướ ặ ụ ặ ư ự ấ ứ ế ả ể  
b n vu v  có th  chui vào ho t đ ng trong Đ ng. Nó đ  cho khuy t đi m ngày càng ch ng ch t l iọ ơ ể ạ ộ ả ể ế ể ồ ấ ạ  
và phát tri n ra.ể

N u theo thái đ  th  t  thì Đ ng ch  còn m t nhóm c n con, vì s  đông s  b  khai tr  h t. Màế ộ ứ ư ả ỉ ộ ỏ ố ẽ ị ừ ế  
chính nh ng ng i có thái đ  đó cũng b  khai tr , vì h  đã ph m cái khuy t đi m h p hòi.ữ ườ ộ ị ừ ọ ạ ế ể ẹ

K t lu nế ậ  - Trong công tác, trong tranh đ u, trong hu n luy n, các đ ng viên, các cán b , c nấ ấ ệ ả ộ ầ  
ph i luôn luôn t  h i mình, t  ki m đi m mình và đ ng chí mình.  ả ự ỏ ự ể ể ồ Luôn luôn dùng và khéo dùng 
cách phê bình và t  phê bình, thì khuy t đi m nh t đ nh h t d n, u đi m nh t đ nh thêm lên vàự ế ể ấ ị ế ầ ư ể ấ ị  
Đ ng ta nh t đ nh th ng l i.ả ấ ị ắ ợ

C- T  CÁCH VÀ B N PH N Đ NG VIÊNƯ Ổ Ậ Ả 1)

1. T  cáchư

a) Th a nh n chính sách c a Đ ng. Th c hành các ngh  quy t c a Đ ng. Ra s c làm công vi cừ ậ ủ ả ự ị ế ủ ả ứ ệ  
Đ ng. N p đ ng phí.ả ộ ả

b) Nh ng ng i trí th c, công nhân, nông dân, ph  n , quân nhân, hăng hái yêu n c, t  18ữ ườ ứ ụ ữ ướ ừ  
tu i tr  lên đ u đ c vào Đ ng.ổ ở ề ượ ả

c) M i ng i mu n vào Đ ng ph i có hai đ ng viên cũ gi i thi u.ỗ ườ ố ả ả ả ớ ệ

- Nh ng ng i b  đ ng phái khác mà vào Đ ng, ph i có ba ng i gi i thi u, và ph i đ cữ ườ ỏ ả ả ả ườ ớ ệ ả ượ  
c p trên c a Đ ng chu n y.ấ ủ ả ẩ

- Nh ng ng i r i Đ ng đã lâu, mà có ng i làm ch ng r ng, trong th i gian đó không h  làmữ ườ ờ ả ườ ứ ằ ờ ề  
vi c gì có h i cho Đ ng, thì đ c tr  l i làm đ ng viên.ệ ạ ả ượ ở ạ ả

d) Nh ng ng i m i vào Đ ng ph i qua m t th i kỳ d  b . Nông dân và công nhân hai tháng.ữ ườ ớ ả ả ộ ờ ự ị  
Quân nhân ba tháng. Trí th c b n tháng.ứ ố

đ) Trong th i kỳ d  b , Đ ng ph i d y d  cho h , và trao vi c cho h  làm. Đ ng th i, Đ ngờ ự ị ả ả ạ ỗ ọ ệ ọ ồ ờ ả  
ph i xem xét tính n t, công tác và l ch s  c a h .ả ế ị ử ủ ọ

- Nh ng ng i gi i thi u ph i giúp đ  h  h c t p và công tác.ữ ườ ớ ệ ả ỡ ọ ọ ậ

e) Nh ng ng i d  b  ph i công tác cho Đ ng và n p đ ng phí.ữ ườ ự ị ả ả ộ ả

H  có quy n tham gia hu n luy n, đ  ra ý ki n, bàn b c các v n đ , nh ng không có quy nọ ề ấ ệ ề ế ạ ấ ề ư ề  
bi u quy t.ể ế

H  cũng ch a có quy n gi  các trách nhi m ch  đ o nh  làm t  tr ng, th  ký, v.v.. (Trongọ ư ề ữ ệ ỉ ạ ư ổ ưở ư  
nh ng hoàn c nh đ c bi t, nh  n i đó m i b t đ u có Đ ng, ho c đ i đa s  đ u đ ng viên m i,ữ ả ặ ệ ư ơ ớ ắ ầ ả ặ ạ ố ề ả ớ  
thì không ph i theo l  này).ả ệ

2. B n ph nổ ậ

a) Su t đ i tranh đ u cho dân t c, cho T  qu c.ố ờ ấ ộ ổ ố

b) Đ t l i ích c a cách m ng lên trên h t, lên tr c h t.ặ ợ ủ ạ ế ướ ế

c) H t s c gi  k  lu t và gi  bí m t c a Đ ng.ế ứ ữ ỷ ậ ữ ậ ủ ả

d) Kiên quy t thi hành nh ng ngh  quy t c a Đ ng.ế ữ ị ế ủ ả

1) Tác gi  vi t m c này căn c  vào Đi u l  Đ ng C ng s n Đông D ng (B.T).ả ế ụ ứ ề ệ ả ộ ả ươ
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đ) C  g ng làm ki u m u cho qu n chúng trong m i vi c.ố ắ ể ẫ ầ ọ ệ

e) C  g ng h c t p chính tr , quân s , văn hoá. Ph i g n gũi qu n chúng, h c h i qu n chúng,ố ắ ọ ậ ị ự ả ầ ầ ọ ỏ ầ  
cũng nh  ph i lãnh đ o qu n chúng.ư ả ạ ầ

D- PH I RÈN LUY N TÍNH Đ NGẢ Ệ Ả

M i cán b , m i đ ng viên, c n ph i có ỗ ộ ỗ ả ầ ả tính đ ngả  m i làm đ c vi c. Kém tính đ ng, thì vi cớ ượ ệ ả ệ  
gì cũng không làm nên.

Tính đ ng là gì?ả

M t là:ộ  Ph i đ t l i ích c a Đ ng, c a dân t c lên trên h t.ả ặ ợ ủ ả ủ ộ ế

Hai là: Vi c gì cũng ph i đi u tra rõ ràng, c n th n và ph i làm đ n n i đ n ch n.ệ ả ề ẩ ậ ả ế ơ ế ố

Ph i hi u r ng: Đ ng có hi u rõ tình hình thì đ t chính sách m i đúng. Mà mu n Đ ng hi u rõ thìả ể ằ ả ể ặ ớ ố ả ể  
đ ng viên và cán b  ph i đi u tra và báo cáo rõ ràng tình hình t ng xã, t ng huy n, t ng t nh,ả ộ ả ề ừ ừ ệ ừ ỉ  t ng khu.ừ

N u không bi t rõ tình hình mà đ t chính sách thì k t qu  là "n i vuông úp vung tròn", khôngế ế ặ ế ả ồ  
ăn kh p gì h t.ớ ế

Ba là: Lý lu n và th c hành ph i luôn luôn đi đôi v i nhau.ậ ự ả ớ

Vì kém tính đ ng mà có nh ng b nh sau nàyả ữ ệ

B nh ba hoa, ệ B nh ch  quan,ệ ủ

B nh đ a ph ng, ệ ị ươ B nh hình th c,ệ ứ

B nh ham danh v , ệ ị B nh ích k ,ệ ỷ

B nh thi u k  lu t, ệ ế ỷ ậ B nh h  hoá,ệ ủ

B nh c u th  (g p sao hay v y), ệ ẩ ả ặ ậ B nh thi u ngăn n p,ệ ế ắ

B nh xa qu n chúng, ệ ầ B nh l i bi ng.ệ ườ ế

M c ph i m t b nh trong m i hai b nh đó t c là h ng vi c. Vì v y, chúng ta ph i ráo ri tắ ả ộ ệ ườ ệ ứ ỏ ệ ậ ả ế  
dùng phê bình và t  phê bìnhự  đ  giúp nhau ch a cho h t nh ng b nh y. Có nh  th  Đ ng m iể ữ ế ữ ệ ấ ư ế ả ớ  
chóng phát tri n.ể

Phê bình là nêu u đi m và v ch khuy t đi m c a đ ng chí mình.ư ể ạ ế ể ủ ồ

T  phê bình là nêu u đi m và v ch khuy t đi m c a mình.ự ư ể ạ ế ể ủ

T  phê bình và phê bình ph i đi đôi v i nhau. M c đích là cho m i ng i h c l n u đi m c aự ả ớ ụ ọ ườ ọ ẫ ư ể ủ  
nhau và giúp nhau ch a nh ng khuy t đi m.ữ ữ ế ể

V  m t Đ ng thì ph i th c hành nh ng đi u sau này:ề ặ ả ả ự ữ ề

1. Ph i nghiêm ng t ả ặ ki m traể , các đ a ph ng ph i kiên quy t th c hành nh ng ngh  quy t c aị ươ ả ế ự ữ ị ế ủ  
Đ ng. Kiên quy t ch ng l i cái thói ngh  quy t m t đ ng, thi hành m t n o.ả ế ố ạ ị ế ộ ườ ộ ẻ

2. N i nào sai l m, ai sai l m, thì l p t c  ơ ầ ầ ậ ứ s a ch aử ữ . Kiên quy t ch ng thói n  nang và cheế ố ể  
gi u, ch ng thói "tr c m t thì n , k  l  sau l ng". Phê bình thì ph i rõ ràng, thi t th c, ngayấ ố ướ ặ ể ể ể ư ả ế ự  
th ng, thành th t - m c đích là c t s a ch a, ch  không ph i đ  công kích, c t giúp nhau ti n b ,ẳ ậ ụ ố ử ữ ứ ả ể ố ế ộ  
ch  không ph i làm cho đ ng chí khó ch u, n n lòng.ứ ả ồ ị ả

3. Ph i kiên quy t th c hành k  lu t, t c là cá nhân ph i tuy t đ i ph c tùng t  ch c, s  ítả ế ự ỷ ậ ứ ả ệ ố ụ ổ ứ ố  
ph i ph c tùng s  nhi u, c p d i ph i ph c tùng c p trên, đ a ph ng ph i ph c tùng trungả ụ ố ề ấ ướ ả ụ ấ ị ươ ả ụ  

ng.ươ

4. Ph i đòi h i m i đ ng viên, tr c h t là m i cán b , ph i th t thà ả ỏ ỗ ả ướ ế ỗ ộ ả ậ t  phê bìnhự , t  s a ch aự ử ữ  
nh ng khuy t đi m c a mình. Đ t l i ích c a Đ ng, c a dân t c lên trên h t. Kiên quy t ch ngữ ế ể ủ ặ ợ ủ ả ủ ộ ế ế ố  
b nh t  mãn t  túc, t  t  t  l i, kiêu ng o, ba hoa. Ph i th c hành kh u hi u: "Chí công vô t ;ệ ự ự ự ư ự ợ ạ ả ự ẩ ệ ư  
c n, ki m, liêm, chính!"ầ ệ

IV
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V N Đ  CÁN BẤ Ề Ộ

1. Hu n luy n cán bấ ệ ộ

Cán b  là nh ng ng i đem chính sách c a Đ ng, c a Chính ph  gi i thích cho dân chúng hi uộ ữ ườ ủ ả ủ ủ ả ể  
rõ và thi hành. Đ ng th i đem tình hình c a dân chúng báo cáo cho Đ ng, cho Chính ph  hi u rõ, đồ ờ ủ ả ủ ể ể 
đ t chính sách cho đúng.ặ

Vì v y, cán b  là cái g c c a m i công vi c.ậ ộ ố ủ ọ ệ

Vì v y, hu n luy n cán b  là công vi c g c c a Đ ng.ậ ấ ệ ộ ệ ố ủ ả

Đ ng có m  nh ng l p hu n luy n cán b . Nh ng đ i đa s  cán b , ho c b n công vi c, ho cả ở ữ ớ ấ ệ ộ ư ạ ố ộ ặ ậ ệ ặ  
xa xôi quá, ch a đ c hu n luy n. Đ i v i nh ng cán b  đó, Đ ng c n ph i tìm cách hu n luy nư ượ ấ ệ ố ớ ữ ộ ả ầ ả ấ ệ  
h  (ho c m  l p  đ a ph ng, ho c g i sách v  cho h  nghiên c u, v.v.).ọ ặ ở ớ ở ị ươ ặ ử ở ọ ứ

Khuy t đi m trong s  hu n luy nế ể ự ấ ệ  - Đã có n i m  l p hu n luy n, th  r t t t. Song nh ng l pơ ở ớ ấ ệ ế ấ ố ữ ớ  
y còn nhi u khuy t đi m. Thí d : hu n luy n cho cán b  trong các c  quan hành chính mà khôngấ ề ế ể ụ ấ ệ ộ ơ  

đ ng đ n công vi c hành chính.ụ ế ệ

Còn d y chính tr  thì mênh mông mà không thi t th c, h c r i không dùng đ c.ạ ị ế ự ọ ồ ượ

Ph n đông cán b  là công nhân và nông dân, văn hoá r t kém. Đ ng ch a tìm đ  cách đ  nângầ ộ ấ ả ư ủ ể  
cao trình đ  văn hoá c a h .ộ ủ ọ

Hu n luy n lý lu n cho nh ng cán b  cao c p, đ n nay ho c ch a làm, ho c làm không đúng,ấ ệ ậ ữ ộ ấ ế ặ ư ặ  
lý lu n và th c t  không ăn kh p v i nhau, d y theo cách h c thu c lòng.ậ ự ế ớ ớ ạ ọ ộ

Đó là nh ng đi u Đ ng nên s a ch a ngay, theo cách sau đây:ữ ề ả ử ữ

a) Hu n luy n ngh  nghi pấ ệ ề ệ

Ph i th c hành kh u hi u: làm vi c gì h c vi c y.ả ự ẩ ệ ệ ọ ệ ấ

Vô lu n  quân s , chính tr , kinh t , văn hoá, t  ch c, tuyên truy n, công an, v.v., cán b  ậ ở ự ị ế ổ ứ ề ộ ở  
môn nào ph i h c cho th o công vi c  trong môn y.ả ọ ạ ệ ở ấ

Nh ng c  quan lãnh đ o và nh ng ng i ph  trách ph i có k  ho ch d y cho cán b  trongữ ơ ạ ữ ườ ụ ả ế ạ ạ ộ  
môn c a mình, do các c p Đ ng giúp vào. Cách h c t p g m có 5 môn:ủ ấ ả ọ ậ ồ

1. Đi u tra:ề  tình hình có quan h  v i công tác c a mình. Thí d : môn quân s , thì đi u tra, phânệ ớ ủ ụ ự ề  
tách, nghiên c u rõ ràng tình hình c a đ ch, c a b n, c a ta, ch n nh ng đi m chính làm tài li uứ ủ ị ủ ạ ủ ọ ữ ể ệ  
hu n luy n cho cán b .ấ ệ ộ

2.  Nghiên c u:ứ  nh ng chính sách, ch  th , ngh  quy t. Thí d : cán b  v  môn tài chính, ph iữ ỉ ị ị ế ụ ộ ề ả  
hi u rõ chính sách tài chính và nh ng ngh  quy t v  tài chính c a Chính ph .ể ữ ị ế ề ủ ủ

3. Kinh nghi mệ  : Thí d : ban tuyên truy n thì gom góp t t c  nh ng kinh nghi m thành công ho cụ ề ấ ả ữ ệ ặ  
th t b i trong công vi c tuyên truy n, chép thành tài li u hu n luy n, cho cán b  tuyên truy n h c.ấ ạ ệ ề ệ ấ ệ ộ ề ọ

4. L ch s :ị ử  Thí d : môn kinh t  thì đem nh ng s  thay đ i trong n n kinh t  c a n c ta trongụ ế ữ ự ổ ề ế ủ ướ  
th i kỳ g n đây làm tài li u hu n luy n.ờ ầ ệ ấ ệ

5. Khoa h c :ọ  Thí d : các cán b  quân s  thì ph i nghiên c u khoa h c quân s , cán b  y tụ ộ ự ả ứ ọ ự ộ ế  
ph i nghiên c u y h c. Cán b  môn nào thì nghiên c u lý lu n c a môn y.ả ứ ọ ộ ứ ậ ủ ấ

Các c  quan lãnh đ o c a m i môn ph i gom góp tài li u, s p x p cách d y và h c, ki m traơ ạ ủ ỗ ả ệ ắ ế ạ ọ ể  
k t qu , sao cho cán b  trong môn mình d n d n đi đ n th o công vi c.ế ả ộ ầ ầ ế ạ ệ

b) Hu n luy n chính trấ ệ ị

Có hai th : th i s  và chính sách.ứ ờ ự

Cách hu n luy n th i s  là khuyên g ng và đ c thúc các cán b  xem báo, th o lu n và gi iấ ệ ờ ự ắ ố ộ ả ậ ả  
thích nh ng v n đ  quan tr ng, và đ nh kỳ khai h i cán b , báo cáo th i s .ữ ấ ề ọ ị ộ ộ ờ ự

Hu n luy n chính sách là đ c thúc các cán b  nghiên c u và th o lu n nh ng ngh  quy t,ấ ệ ố ộ ứ ả ậ ữ ị ế  
nh ng ch ng trình, nh ng tuyên ngôn c a Đ ng, c a Chính ph .ữ ươ ữ ủ ả ủ ủ

Hu n luy n chính tr , môn nào cũng ph i có. Nh ng ph i tuỳ theo m i môn mà đ nh nhi u hayấ ệ ị ả ư ả ỗ ị ề  
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ít. Thí d : cán b  chuyên môn v  y t , v  văn ngh , v.v. thì ít h n. Cán b  v  tuyên truy n, tụ ộ ề ế ề ệ ơ ộ ề ề ổ  
ch c, v.v., thì ph i nghiên c u chính tr  nhi u h n.ứ ả ứ ị ề ơ

c) Hu n luy n văn hoáấ ệ

V i nh ng cán b  còn kém văn hoá, thì vi c hu n luy n này r t tr ng y u. Tr c h t ph iớ ữ ộ ệ ấ ệ ấ ọ ế ướ ế ả  
d y cho h  nh ng th ng th c: l ch s , đ a d , làm tính, khoa h c t  nhiên, xã h i, chính tr , cáchạ ọ ữ ườ ứ ị ử ị ư ọ ự ộ ị  
vi t báo cáo, nghĩa v  và quy n l i ng i công dân.ế ụ ề ợ ườ

Các bài h c do m t ban ph  trách s p x p.ọ ộ ụ ắ ế

L p h c do m t ho c vài ba c  quan t  ch c v i nhau.ớ ọ ộ ặ ơ ổ ứ ớ

Nh ng l p đó c n ph i có giáo viên luôn luôn ph  trách và giáo viên ngoài giúp vi c.ữ ớ ầ ả ụ ệ

Các cán b  có th  thay phiên nhau mà đi h c.ộ ể ọ

C n ph i u đãi các giáo viên và khen th ng nh ng l p t  ch c t t.ầ ả ư ưở ữ ớ ổ ứ ố

Nh ng cán b  h c trong nh ng l p này, ph i theo trình đ  văn hoá cao hay th p mà đ t l p,ữ ộ ọ ữ ớ ả ộ ấ ặ ớ  
ch  không theo c p b c cán b  cao hay th p.ứ ấ ậ ộ ấ

d) Hu n luy n lý lu nấ ệ ậ

Nh ng cán b  cao c p và trung c p mà có s c nghiên c u lý lu n (trình đ  văn hoá khá, hamữ ộ ấ ấ ứ ứ ậ ộ  
nghiên c u), thì ngoài vi c h c t p chính tr  và ngh  nghi p đ u c n h c thêm lý lu n.ứ ệ ọ ậ ị ề ệ ề ầ ọ ậ

Hu n luy n lý lu n có hai cách:ấ ệ ậ

M t cách là ch  đem lý lu n khô khan nhét cho đ y óc h . R i bày cho h  vi t nh ng ch ngộ ỉ ậ ầ ọ ồ ọ ế ữ ươ  
trình, nh ng hi u tri u r t kêu. Nh ng đ i v i vi c th c t , tuyên truy n, v n đ ng, t  ch c, kinhữ ệ ệ ấ ư ố ớ ệ ự ế ề ậ ộ ổ ứ  
nghi m ch  nói qua loa mà thôi. ệ ỉ Th  là lý lu n suông, vô ích.ế ậ

M t cách là trong lúc h c lý lu n, ph i nghiên c u công vi c th c t , kinh nghi m th c t . Lúcộ ọ ậ ả ứ ệ ự ế ệ ự ế  
h c r i, h  có th  t  mình tìm ra ph ng h ng chính tr  có th  làm nh ng công vi c th c t , cóọ ồ ọ ể ự ươ ướ ị ể ữ ệ ự ế  
th  tr  nên ng i t  ch c và lãnh đ o. Th  là ể ở ườ ổ ứ ạ ế lý lu n thi t th c , có íchậ ế ự .

Lý lu n do kinh nghi m cách m ng  các n c và trong n c ta, do kinh nghi m t  tr c vàậ ệ ạ ở ướ ướ ệ ừ ướ  
kinh nghi m hi n nay gom góp phân tích và k t lu n nh ng kinh nghi m đó thành ra lý lu n.ệ ệ ế ậ ữ ệ ậ

Nh ng ph i bi t khéo l i d ng kinh nghi m. N u th y ng i ta làm th  nào mình cũng m tư ả ế ợ ụ ệ ế ấ ườ ế ộ  
m c b t ch c làm theo th  y. Thí d : nghe ng i ta nói giai c p đ u tranh, mình cũng ra kh uự ắ ướ ế ấ ụ ườ ấ ấ ẩ  
hi u giai c p đ u tranh, mà không xét hoàn c nh n c mình nh  th  nào đ  làm cho đúng.ệ ấ ấ ả ướ ư ế ể

Trái l i, kinh nghi m các n c và  n c ta đ u nói: ph i g n g i dân chúng, vào sâu trongạ ệ ướ ở ướ ề ả ầ ụ  
dân chúng. Đi u này r t đúng. Ta ph i kiên quy t th c hành theo kinh nghi m đó.ề ấ ả ế ự ệ

Kinh nghi m các n c và  n c ta nói: ph i kiên quy t ch ng b nh ch  quan, b nh h p hòi,ệ ướ ở ướ ả ế ố ệ ủ ệ ẹ  
b nh ba hoa. Ta cũng ph i kiên quy t ch ng nh ng b nh đó vì nh n th y ta th ng m c ph i vàệ ả ế ố ữ ệ ậ ấ ườ ắ ả  
các b nh này r t có h i cho công tác, r t h i cho Đ ng.ệ ấ ạ ấ ạ ả

H c t pọ ậ  - Khuôn kh  h c t p, chia ra khoa h c chính tr , khoa h c kinh t , khoa h c l ch s ,ổ ọ ậ ọ ị ọ ế ọ ị ử  
v.v., mà h c d n d n.ọ ầ ầ

H c t p thì theo nguyên t c: ọ ậ ắ kinh nghi m và th c t  ph i đi cùng nhau.ệ ự ế ả  Thí d : khoa h c chínhụ ọ  
tr  dùng sách v , bài báo bàn v  chi n l c, chi n thu t làm tài li u lý lu n; l y l ch s  và kinhị ở ề ế ượ ế ậ ệ ậ ấ ị ử  
nghi m tranh đ u c a Đ ng làm tài li u th c t .ệ ấ ủ ả ệ ự ế

Khoa h c kinh t  l y "kinh t  chính tr  h c" làm tài li u lý lu n, l y l ch s  kinh t  c a n cọ ế ấ ế ị ọ ệ ậ ấ ị ử ế ủ ướ  
ta g n 100 năm nay làm tài li u th c t .ầ ệ ự ế

Các môn khác cũng th .ế

Cách h c t p:ọ ậ  T  ch c t ng ban cao c p ho c trung c p. L y t  h c làm c t. Do th o lu n vàổ ứ ừ ấ ặ ấ ấ ự ọ ố ả ậ  
ch  đ o giúp vào.ỉ ạ

- S p x p th i gian và bài h c cho nh ng l p đó, ph i cho khéo, ph i có m ch l c v i nhau,ắ ế ờ ọ ữ ớ ả ả ạ ạ ớ  
mà không xung đ t v i nhau.ộ ớ

- Vô lu n công tác môn nào, l p hu n luy n nào, đ u ph i tuy t đ i ch ng b nh ch  quan,ậ ớ ấ ệ ề ả ệ ố ố ệ ủ  
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b nh h p hòi, b nh ba hoa. Các tài li u hu n luy n ph i do c  quan lãnh đ o xét k .ệ ẹ ệ ệ ấ ệ ả ơ ạ ỹ

- Cách hu n luy n này là hu n luy n lâu dài. Cho nên nguyên t c là: đ  phát tri n ngh  nghi pấ ệ ấ ệ ắ ể ể ề ệ  
mà không tr  ng i đ n ngh  nghi p và s c kho  c a cán b .  các c  quan, m i ngày ít nh t ph iở ạ ế ề ệ ứ ẻ ủ ộ Ở ơ ỗ ấ ả  
h c t p m t ti ng đ ng h . Nh ng n i vì hoàn c nh kháng chi n đ c bi t, th i gi  dài hay ng n,ọ ậ ộ ế ồ ồ ữ ơ ả ế ặ ệ ờ ờ ắ  
tuỳ theo đi u ki n mà đ nh. Nh ng gi  h c t p đ u tính nh  nh ng gi  làm vi c. Khi c t nh c cánề ệ ị ữ ờ ọ ậ ề ư ữ ờ ệ ấ ắ  
b , ph i xem k t qu  h c t p cũng nh  k t qu  công tác khác mà đ nh.ộ ả ế ả ọ ậ ư ế ả ị

- Cách ki m tra, thi kh o, th ng ph t nh ng l p đó, do Trung ng đ nh.ể ả ưở ạ ữ ớ ươ ị

- Các c  quan c n ph i r t chú ý đ n vi c hu n luy n cán b . Ph i l a ch n r t c n th nơ ầ ả ấ ế ệ ấ ệ ộ ả ự ọ ấ ẩ ậ  
nh ng nhân viên ph  trách vi c hu n luy n đó. Nh ng ng i lãnh đ o c n ph i tham gia vi c d y.ữ ụ ệ ấ ệ ữ ườ ạ ầ ả ệ ạ  
Không nên b n x n v  các kho n chi tiêu trong vi c hu n luy n.ủ ỉ ề ả ệ ấ ệ

2. D y cán b  và dùng cán bạ ộ ộ

Công vi c thành công ho c th t b i đ u do cán b  t t hay kém.ệ ặ ấ ạ ề ộ ố

Vì v y, Đ ng ph i nuôi d y cán b , nh  ng i làm v n vun tr ng nh ng cây c i quý báu.ậ ả ả ạ ộ ư ườ ườ ồ ữ ố  
Ph i tr ng nhân tài, tr ng cán b , tr ng m i m t ng i có ích cho công vi c chung c a chúng ta.ả ọ ọ ộ ọ ỗ ộ ườ ệ ủ

Đ ng ta là m t đoàn th  đ u tranh. Trong cu c tranh đ u th ng hao t n m t s  cán b  quýả ộ ể ấ ộ ấ ườ ổ ộ ố ộ  
báu. Vì v y, chúng ta càng ph i quý cán b , ph i b  sung cán b , ph i gi  gìn cán b  cũ và đào t oậ ả ộ ả ổ ộ ả ữ ộ ạ  
cán b  m i. M t tr n dân t c ngày càng r ng, n y n  ra hàng ngàn hàng v n ng i hăng hái, thamộ ớ ặ ậ ộ ộ ả ở ạ ườ  
gia vào Đ ng ta. H  hăng hái nh ng lý lu n còn thi u, kinh nghi m còn ít. Trong công tác, hả ọ ư ậ ế ệ ọ 
th ng g p nh ng v n đ  to tát, h  ph i t  gi i quy t. Vì v y chúng ta c n ph i đ c bi t chú ýườ ặ ữ ấ ề ọ ả ự ả ế ậ ầ ả ặ ệ  
săn sóc nh ng cán b  đó.ữ ộ

Vì v y, v n đ  cán b  là m t v n đ  r t tr ng y u, r t c n kíp.ậ ấ ề ộ ộ ấ ề ấ ọ ế ấ ầ

Đ i v i v n đ  đó, Đ ng ph i làm th  nào?ố ớ ấ ề ả ả ế

1. Ph i bi t rõ cán bả ế ộ - T  tr c đ n nay, Đ ng ta ch a th c hành cách th ng xem xét cánừ ướ ế ả ư ự ườ  
b . Đó là m t khuy t đi m to. Kinh nghi m cho ta bi t: m i l n xem xét l i nhân tài, m t m t thìộ ộ ế ể ệ ế ỗ ầ ạ ộ ặ  
tìm th y nh ng nhân tài m i, m t m t khác thì nh ng ng i h  hoá cũng lòi ra.ấ ữ ớ ộ ặ ữ ườ ủ

2. Ph i c t nh c cán b  m t cách cho đúngả ấ ắ ộ ộ  .

C t nh c cán b  là m t công tác c n kíp.ấ ắ ộ ộ ầ

Khi c t nh c m t cán b , c n ph i xét rõ ng i đó có g n g i qu n chúng, có đ c qu nấ ắ ộ ộ ầ ả ườ ầ ụ ầ ượ ầ  
chúng tin c y và m n ph c không. L i ph i xem ng i y x ng v i vi c gì. N u ng i có tài màậ ế ụ ạ ả ườ ấ ứ ớ ệ ế ườ  
dùng không đúng tài c a h , cũng không đ c vi c.ủ ọ ượ ệ

N u c t nh c không c n th n, không kh i đem ng i bô lô ba la, ch  nói mà không bi t làm,ế ấ ắ ẩ ậ ỏ ườ ỉ ế  
vào nh ng đ a v  lãnh đ o. Nh  th  r t có h i.ữ ị ị ạ ư ế ấ ạ

3. Ph i khéo dùng cán bả ộ - Không có ai cái gì cũng t t, cái gì cũng hay. Vì v y, chúng ta ph iố ậ ả  
khéo dùng ng i, s a ch a nh ng khuy t đi m cho h , giúp đ  u đi m c a h . Th ng chúng taườ ử ữ ữ ế ể ọ ỡ ư ể ủ ọ ườ  
không bi t tuỳ tài mà dùng ng i. Thí d : th  rèn thì b o đi đóng t , th  m c thì b o đi rèn dao.ế ườ ụ ợ ả ủ ợ ộ ả  
Thành th  hai ng i đ u lúng túng. N u bi t tuỳ tài mà dùng ng i, thì hai ng i đ u thành công.ử ườ ề ế ế ườ ườ ề

4. Ph i phân ph i cán b  cho đúngả ố ộ  - Thí d : Trong m t n i quan tr ng  m t thành th  to thìụ ộ ơ ọ ở ộ ị  
ph i phái nh ng cán b  có quan h  khăng khít v i qu n chúng. H  là ng i trong qu n chúng màả ữ ộ ệ ớ ầ ọ ườ ầ  
ra, có sáng ki n, tinh th n, ch c ch n, chí khí v ng vàng. Ph i dùng ng i đúng ch , đúng vi c.ế ầ ắ ắ ữ ả ườ ỗ ệ

5. Ph i giúp cán b  cho đúngả ộ  - Ph i luôn luôn dùng lòng thân ái mà giúp đ , lãnh đ o cán b .ả ỡ ạ ộ  
Giúp h  s a ch a nh ng ch  sai l m. Khen ng i h  lúc h  làm đ c vi c. Và ph i luôn luôn ki mọ ử ữ ữ ỗ ầ ợ ọ ọ ượ ệ ả ể  
soát cán b .ộ

6. Ph i gi  gìn cán b  -ả ữ ộ  T i nh ng n i ph i công tác bí m t khi c n thì ph i phái cán b  m iạ ữ ơ ả ậ ầ ả ộ ớ  
th  cho cán b  cũ, và phái cán b  cũ đi n i khác.ế ộ ộ ơ

Ph i tìm m i cách đ  gi  bí m t cho cán b .ả ọ ể ữ ậ ộ

3. L a ch n cán bự ọ ộ

a) Nh ng ng i đã t  ra r t trung thành và hăng hái trong công vi c, trong lúc đ u tranh.ữ ườ ỏ ấ ệ ấ
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b) Nh ng ng i liên l c m t thi t v i dân chúng, hi u bi t dân chúng. Luôn luôn chú ý đ n l iữ ườ ạ ậ ế ớ ể ế ế ợ  
ích c a dân chúng. Nh  th , thì dân chúng m i tin c y cán b  và nh n cán b  đó là ng i lãnh đ oủ ư ế ớ ậ ộ ậ ộ ườ ạ  
c a h .ủ ọ

c) Nh ng ng i có th  ph  trách gi i quy t các v n đ , trong nh ng hoàn c nh khó khăn.ữ ườ ể ụ ả ế ấ ề ữ ả

Ai s  ph  trách và không có sáng ki n thì không ph i ng i lãnh đ o.ợ ụ ế ả ườ ạ

Ng i lãnh đ o đúng đ n c n ph i: Khi th t b i không hoang mang, khi th ng l i không kiêuườ ạ ắ ầ ả ấ ạ ắ ợ  
ng o. Khi thi hành các ngh  quy t kiên quy t, gan góc không s  khó khăn.ạ ị ế ế ợ

d) Nh ng ng i luôn luôn gi  đúng k  lu t.ữ ườ ữ ỷ ậ

Đó là nh ng khuôn kh  đ  l a ch n cán b , chúng ta ph i theo cho đúng.ữ ổ ể ự ọ ộ ả

Trong Đ ng ta, có nh ng n i th ng dùng nh ng ng i văn hay nói khéo, nh ng không làmả ữ ơ ườ ữ ườ ư  
đ c vi c, không ra tranh đ u. Mà nh ng đ ng chí vi t không hay nói không th o nh ng r t trungượ ệ ấ ữ ồ ế ạ ư ấ  
thành, hăng hái, r t g n g i qu n chúng, thì b  dìm xu ng. Chúng ta ph i s a ch a ngay nh ngấ ầ ụ ầ ị ố ả ử ữ ữ  
đi m đó.ể

Đã l a ch n đúng cán b  còn c n ph i d y b o ự ọ ộ ầ ả ạ ả lý lu nậ  cho cán b . Ch  th c hành mà không cóộ ỉ ự  
lý lu n cũng nh  có m t m t sáng, m t m t mùậ ư ộ ắ ộ ắ

4. Cách đ i v i cán bố ớ ộ

Phong trào gi i phóng sôi n i, n y n  ra r t nhi u ả ổ ả ở ấ ề nhân tài ngoài Đ ng. ả Chúng ta không đ cượ  
b  r i h , xa cách h . Chúng ta ph i th t thà đoàn k t v i h , nâng đ  h . Ph i thân thi t v i h ,ỏ ơ ọ ọ ả ậ ế ớ ọ ỡ ọ ả ế ớ ọ  
g n g i h , đem tài năng c a h  giúp ích vào công cu c kháng chi n c u n c.ầ ụ ọ ủ ọ ộ ế ứ ướ

Chúng ta ph i t y s ch các b nh kiêu ng o, b nh h p hòi, b nh bao bi n.ả ẩ ạ ệ ạ ệ ẹ ệ ệ

Tóm l i, đ i v i cán b  có năm cách:ạ ố ớ ộ

a) Ch  đ oỉ ạ  - Th  cho h  làm, th  cho h  ph  trách, dù sai l m chút ít cũng không s .ả ọ ả ọ ụ ầ ợ

Nh ng ph i luôn luôn tuỳ theo hoàn c nh mà bày v  cho h  v  ph ng h ng công tác, cáchư ả ả ẽ ọ ề ươ ướ  
th c công tác, đ  cho h  phát tri n năng l c và sáng ki n c a h , đúng v i đ ng l i c a Đ ng.ứ ể ọ ể ự ế ủ ọ ớ ườ ố ủ ả

b) Nâng cao - Luôn luôn tìm cách cho h  h c thêm lý lu n và cách làm vi c, làm cho t  t ng,ọ ọ ậ ệ ư ưở  
năng l c c a h  ngày càng ti n b .ự ủ ọ ế ộ

c) Ki m traể  - Không ph i ngày nào cũng ki m tra. Nh ng th ng th ng ki m tra đ  giúp hả ể ư ườ ườ ể ể ọ 
rút kinh nghi m, s a ch a khuy t đi m, phát tri n u đi m.ệ ử ữ ế ể ể ư ể

Giao công vi c mà không ki m tra, đ n lúc th t b i m i chú ý đ n. Th  là không bi t yêu d uệ ể ế ấ ạ ớ ế ế ế ấ  
cán b .ộ

d) C i t oả ạ  - Khi h  sai l m thì dùng cách "thuy t ph c" giúp cho h  s a ch a.ọ ầ ế ụ ọ ử ữ

Không ph i m t sai l m to l n, mà đã v i cho h  là "c  h i ch  nghĩa", đã "c nh cáo", đã "t mả ộ ầ ớ ộ ọ ơ ộ ủ ả ạ  
khai tr ". Nh ng cách quá đáng nh  th  đ u không đúng.ừ ữ ư ế ề

đ) Giúp đỡ - Ph i cho h  đi u ki n sinh s ng đ y đ  mà làm vi c. Khi h  đau m, ph i cóả ọ ề ệ ố ầ ủ ệ ọ ố ả  
thu c thang. Tuỳ theo hoàn c nh mà giúp h  gi i quy t v n đ  gia đình. Nh ng đi u đó r t quanố ả ọ ả ế ấ ề ữ ề ấ  
h  v i tinh th n c a cán b , và s  thân ái đoàn k t trong Đ ng.ệ ớ ầ ủ ộ ự ế ả

5. M y đi m l n trong chính sách cán bấ ể ớ ộ

Đ ng ta g m có hàng tri u ng i, hàng v n cán b . Trong đó, sĩ, công, nông, th ng, binh đ uả ồ ệ ườ ạ ộ ươ ề  
có. T ng l p xã h i khác nhau, trình đ , văn hoá khác nhau; tính tình cá nhân cũng không gi ng h t.ừ ớ ộ ộ ố ệ

Sao cho đ i đãi đúng v i m i ng i? Đó là m t v n đ  r t tr ng y u. Vì v y, chúng ta c nố ớ ọ ườ ộ ấ ề ấ ọ ế ậ ầ  
ph i chú ý m y vi c d i đây:ả ấ ệ ướ

Hi u bi t cán b ,ể ế ộ

Khéo dùng cán b ,ộ

C t nh c cán b ,ấ ắ ộ

Th ng yêu cán b ,ươ ộ
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Phê bình cán b .ộ

a) Hi u bi t cán bể ế ộ - Bi t ng i, c  nhiên là khó. T  bi t mình, cũng không ph i là d .ế ườ ố ự ế ả ễ

Đã không t  bi t mình thì khó mà bi t ng i, vì v y mu n bi t đúng s  ph i trái  ng i ta,ự ế ế ườ ậ ố ế ự ả ở ườ  
thì tr c ph i bi t đúng s  ph i trái c a mình. N u không bi t s  ph i trái  mình, thì ch c khôngướ ả ế ự ả ủ ế ế ự ả ở ắ  
th  nh n rõ ng i cán b  t t hay x u. Ng i ta th ng ph m nh ng ch ng b nh sau này:ể ậ ườ ộ ố ấ ườ ườ ạ ữ ứ ệ

1. T  cao t  đ i,ự ự ạ

2. a ng i ta n nh mình,Ư ườ ị

3. Do lòng yêu, ghét c a mình mà đ i v i ng i,ủ ố ớ ườ

4. Đem m t cái khuôn kh  nh t đ nh, ch t h p mà l p vào t t c  m i ng i khác nhau.ộ ổ ấ ị ậ ẹ ắ ấ ả ọ ườ

Ph m m t trong b n b nh đó thì cũng nh  m t đã mang kính có màu, không bao gi  th u rõ cáiạ ộ ố ệ ư ắ ờ ấ  
m t th t c a nh ng cái mình trông.ặ ậ ủ ữ

Mu n bi t rõ cán b , mu n đ i đãi m t cách đúng đ n các h ng ng i, tr c h t ph i s aố ế ộ ố ố ộ ắ ạ ườ ướ ế ả ử  
nh ng khuy t đi m c a mình. Mình càng ít khuy t đi m thì cách xem xét cán b  càng đúng.ữ ế ể ủ ế ể ộ

Trong th  gi i, cái gì cũng bi n hoá. T  t ng c a ng i cũng bi n hoá. Vì v y cách xem xétế ớ ế ư ưở ủ ườ ế ậ  
cán b , quy t không nên ch p nh t, vì nó cũng ph i bi n hoá. Thí d : có ng i khi tr c theo cáchộ ế ấ ấ ả ế ụ ườ ướ  
m ng mà nay l i ph n cách m ng. Có ng i khi tr c không cách m ng mà nay l i tham gia cáchạ ạ ả ạ ườ ướ ạ ạ  
m ng. Th m chí có ng i nay đang theo cách m ng, nh ng sau này có th  ph n cách m ng.ạ ậ ườ ạ ư ể ả ạ

M t ng i cán b  khi tr c có sai l m, không ph i vì th  mà sai l m mãi. Cũng có cán b  đ nộ ườ ộ ướ ầ ả ế ầ ộ ế  
nay ch a b  sai l m, nh ng ch c gì sau này không ph m sai l m? Quá kh , hi n t i và t ng laiư ị ầ ư ắ ạ ầ ứ ệ ạ ươ  
c a m i ng i không ph i luôn gi ng nhau.ủ ọ ườ ả ố

Xem xét cán b , không ch  xem ngoài m t mà còn ph i xem tính ch t c a h . Không ch  xemộ ỉ ặ ả ấ ủ ọ ỉ  
m t vi c, m t lúc mà ph i xem toàn c  l ch s , toàn c  công vi c c a h . Có ng i lúc phong tràoộ ệ ộ ả ả ị ử ả ệ ủ ọ ườ  
cách m ng cao, h  vào Đ ng, h  làm vi c r t hăng. Nh ng lúc phong trào h i khó khăn thì đâm raạ ọ ả ọ ệ ấ ư ơ  
hoang mang. Lúc g p s  nguy hi m th m chí hoá ph n cách m ng, làm m t thám. Mu n làm m tặ ự ể ậ ả ạ ậ ố ậ  
thám đ c vi c, thì nó l i công tác hăng h n ai h t. N u ta không xem xét rõ ràng, thì l m nó là cánượ ệ ạ ơ ế ế ầ  
b  t t.ộ ố

Vì v y, nh n xét cán b  không nên ch  xét ngoài m t, ch  xét m t lúc, m t vi c, mà ph i xét kậ ậ ộ ỉ ặ ỉ ộ ộ ệ ả ỹ 
c  toàn b  công vi c c a cán b .ả ộ ệ ủ ộ

Ai mà hay khoe công vi c, hay a dua, tìm vi c nh  mà làm, tr c m t thì theo m nh l nh, sauệ ệ ỏ ướ ặ ệ ệ  
l ng thì trái m nh l nh, hay công kích ng i khác, hay t  tâng b c mình, nh ng ng i nh  th , tuyư ệ ệ ườ ự ố ữ ườ ư ế  
h  làm đ c vi c, cũng không ph i cán b  t t.ọ ượ ệ ả ộ ố

Ai c  c m đ u làm vi c, không ham khoe khoang, ăn nói ngay th ng, không che gi u khuy tứ ắ ầ ệ ẳ ấ ế  
đi m c a mình, không ham vi c d , tránh vi c khó, bao gi  cũng kiên quy t làm theo m nh l nhể ủ ệ ễ ệ ờ ế ệ ệ  
c a Đ ng, vô lu n hoàn c nh th  nào, lòng h  cũng không thay đ i, nh ng ng i nh  th , dù côngủ ả ậ ả ế ọ ổ ữ ườ ư ế  
tác kém m t chút cũng là cán b  t t. Ng i  đ i, ai cũng có ch  t t và ch  x u. Ta ph i khéo nângộ ộ ố ườ ở ờ ỗ ố ỗ ấ ả  
cao ch  t t, khéo s a ch a ch  x u cho h .ỗ ố ử ữ ỗ ấ ọ

b) Khéo dùng cán bộ - Lúc dùng cán b , nhi u ng i ph m vào nh ng ch ng b nh sau đây:ộ ề ườ ạ ữ ứ ệ

1. Ham dùng ng i bà con, anh em quen bi t, b u b n, cho h  là ch c ch n h n ng i ngoài.ườ ế ầ ạ ọ ắ ắ ơ ườ

2. Ham dùng nh ng k  khéo n nh hót mình, mà chán ghét nh ng ng i chính tr c.ữ ẻ ị ữ ườ ự

3. Ham dùng nh ng ng i tính tình h p v i mình, mà tránh nh ng ng i tính tình không h pữ ườ ợ ớ ữ ườ ợ  
v i mình.ớ

Vì nh ng b nh đó, k t qu  nh ng ng i kia đã làm b y, mình cũng c  bao dung, che ch , b oữ ệ ế ả ữ ườ ậ ứ ở ả  
h , khi n cho chúng càng ngày càng h  h ng. Đ i v i nh ng ng i chính tr c thì b i lông tìm v tộ ế ư ỏ ố ớ ữ ườ ự ớ ế  
đ  tr  thù. Nh  th , c  nhiên là h ng c  công vi c c a Đ ng, h ng c  danh giá c a ng i lãnhể ả ư ế ố ỏ ả ệ ủ ả ỏ ả ủ ườ  
đ o.ạ

Th  nào là dùng cán b  đúng?ế ộ

- Mình ph i có đ  l ng vĩ đ i thì m i có th  đ i v i cán b  m t cách chí công vô t , khôngả ộ ượ ạ ớ ể ố ớ ộ ộ ư  
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có thành ki n, khi n cho cán b  kh i b  b  r i.ế ế ộ ỏ ị ỏ ơ

- Ph i có tinh th n r ng rãi, m i có th  g n g i nh ng ng i mình không a.ả ầ ộ ớ ể ầ ụ ữ ườ ư

- Ph i có tính ch u khó d y b o, m i có th  nâng đ  nh ng đ ng chí còn kém, giúp cho h  ti nả ị ạ ả ớ ể ỡ ữ ồ ọ ế  
b .ộ

- Ph i sáng su t, m i kh i b  b n vu v  bao vây, mà cách xa cán b  t t.ả ố ớ ỏ ị ọ ơ ộ ố

- Ph i có thái đ  vui v , thân m t, các đ ng chí m i vui lòng g n g i mình.ả ộ ẻ ậ ồ ớ ầ ụ

M c đích khéo dùng cán b , c t đ  th c hành đ y đ  chính sách c a Đ ng và Chính ph . N uụ ộ ố ể ự ầ ủ ủ ả ủ ế  
cán b  có ý hoang mang, s  hãi, bu n r u, u t c, ho c công tác không h p, ch c không thành côngộ ợ ồ ầ ấ ứ ặ ợ ắ  
đ c.ượ

Vì v y, mu n cán b  làm đ c vi c, ph i khi n cho h  yên tâm làm vi c, vui thú làm vi c.ậ ố ộ ượ ệ ả ế ọ ệ ệ  
Mu n nh  th , ph i th c hành nh ng đi m này:ố ư ế ả ự ữ ể

1. Khi n cho cán b  ế ộ c  gan nói, c  gan đ  ra ý ki nả ả ề ế . Ng i lãnh đ o mu n bi t rõ u đi m vàườ ạ ố ế ư ể  
khuy t đi m c a mình, mu n bi t công tác c a mình t t hay x u, không gì b ng khuyên cán bế ể ủ ố ế ủ ố ấ ằ ộ  
mình m nh b o đ  ra ý ki n và phê bình. Nh  th , ch ng nh ng không ph m gì đ n uy tín c aạ ạ ề ế ư ế ẳ ữ ạ ế ủ  
ng i lãnh đ o mà l i t  ra dân ch  th t thà trong Đ ng.ườ ạ ạ ỏ ủ ậ ả

N u cán b  không nói năng, không đ  ý ki n, không phê bình, th m chí l i tâng b c mình, thế ộ ề ế ậ ạ ố ế 
là m t hi n t ng r t x u. Vì không ph i h  không có gì nói, nh ng vì h  ộ ệ ượ ấ ấ ả ọ ư ọ không dám nói, h  s .ọ ợ  
Th  là m t h t dân ch  trong Đ ng. Th  là n i b  c a Đ ng âm u, cán b  tr  nên nh ng cái máy,ế ấ ế ủ ả ế ộ ộ ủ ả ộ ở ữ  
trong lòng u t c, không dám nói ra, do u t c mà hoá ra oán ghét, chán n n.ấ ứ ấ ứ ả

Nh  th  mà mu n cán b  công tác cho gi i thì sao đ c?ư ế ố ộ ỏ ượ

2. Khi n cho cán b  có ế ộ gan ph  tráchụ , có gan làm vi c. C  nhiên vi c hay hay d , m t ph n doệ ố ệ ở ộ ầ  
cán b  đ  năng l c hay không. Nh ng m t ph n cũng do cách lãnh đ o đúng hay không. Năng l cộ ủ ự ư ộ ầ ạ ự  
c a ng i không ph i hoàn toàn do t  nhiên mà có mà m t ph n l n do công tác, do t p luy n màủ ườ ả ự ộ ầ ớ ậ ệ  
có. Lãnh đ o khéo, tài nh  có th  hoá ra tài to. Lãnh đ o không khéo, tài to cũng hoá ra tài nh .ạ ỏ ể ạ ỏ

Khi giao công tác cho cán b  c n ph i ch  đ o rõ ràng, s p đ t đ y đ . V ch rõ nh ng đi mộ ầ ả ỉ ạ ắ ặ ầ ủ ạ ữ ể  
chính, và nh ng khó khăn có th  x y ra. Nh ng v n đ  đã quy t đ nh r i, th  cho h  làm, khuyênữ ể ả ữ ấ ề ế ị ồ ả ọ  
g ng h  c  c  gan mà làm. Cũng nh  trong quân đ i, khi chi n l c chi n thu t và nhi m v  đãắ ọ ứ ả ư ộ ế ượ ế ậ ệ ụ  
quy t đ nh r i, v  T ng t  l nh không c n nhúng vào nh ng v n đ  l t v t. Ph i đ  cho các c pế ị ồ ị ổ ư ệ ầ ữ ấ ề ặ ặ ả ể ấ  
ch  huy có quy n "tuỳ c  ng bi n", m i có th  phát tri n tài năng c a h . Vi c gì c p trên cũngỉ ề ơ ứ ế ớ ể ể ủ ọ ệ ấ  
nhúng vào, cán b  cũng nh  m t cái máy, vi c gì cũng ch  m nh l nh, sinh ra  l i, m t h t sángộ ư ộ ệ ờ ệ ệ ỷ ạ ấ ế  
ki n.ế

Tr c khi trao công tác, c n ph i bàn k  v i cán b . N u h  gánh không n i, ch  mi n c ngướ ầ ả ỹ ớ ộ ế ọ ổ ớ ễ ưỡ  
trao vi c đó cho h . Khi đã trao cho h  ph i hoàn toàn tin h . Không nên s m ra l nh này, tr a đ iệ ọ ọ ả ọ ớ ệ ư ổ  
l nh khác.ệ

N u không tin cán b , s  h  làm không đ c, r i vi c gì mình cũng nhúng vào. K t qu  thànhế ộ ợ ọ ượ ồ ệ ế ả  
ch ng bao bi n, công vi c v n không xong. Cán b  thì v  v n c  ngày, bu n r u, n n chí.ứ ệ ệ ẫ ộ ơ ẩ ả ồ ầ ả

Ph i đào t o m t m  cán b  ph  trách, có gan làm vi c, ham làm vi c. Có th  Đ ng m i thànhả ạ ộ ớ ộ ụ ệ ệ ế ả ớ  
công.

N u đào t o m t m  cán b  nhát gan, d  b o "đ p đi, hò đ ng", không dám ph  trách. Nhế ạ ộ ớ ộ ễ ả ậ ứ ụ ư 
th  là m t vi c th t b i cho Đ ng.ế ộ ệ ấ ạ ả

3. Không nên t  tôn, t  đ i, ự ự ạ mà ph i nghe, ph i h i ý ki n c a c p d i.ả ả ỏ ế ủ ấ ướ

N u ý ki n các đ ng chí c p d i đúng, ta ph i nghe theo, khuyên h  th ng đ  thêm ý ki n,ế ế ồ ấ ướ ả ọ ườ ề ế  
đ  nâng tinh th n và sáng ki n c a h .ể ầ ế ủ ọ

N u ý ki n c a h  không đúng, ta nên dùng thái đ  thân thi t, gi i thích cho h  hi u. Quy tế ế ủ ọ ộ ế ả ọ ể ế  
không nên phùng mang tr n m t, qu  trách, gi u c t h .ợ ắ ở ễ ợ ọ

N u h  phê bình ta, ta ph i vui v  th a nh n. Không nên t  v  b t bình, đ  l n sau h  khôngế ọ ả ẻ ừ ậ ỏ ẻ ấ ể ầ ọ  
dám phê bình n a.ữ

N u có cán b  không yên tâm làm vi c, ta ph i xét rõ cái ch  lãnh đ o không đúng c a ta, đế ộ ệ ả ỗ ạ ủ ể 
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thuy t ph c và khuyên g ng ng i đó. N u vì công tác không h p v i năng l c c a h , ph i tìmế ụ ắ ườ ế ợ ớ ự ủ ọ ả  
công vi c thích h p h n cho h  làm.ệ ợ ơ ọ

c) Ph i có gan c t nh c cán bả ấ ắ ộ - C t nh c cán b , ph i vì công tác, tài năng, vì c  đ ng choấ ắ ộ ả ổ ộ  
đ ng chí khác thêm hăng hái. Nh  th , công vi c nh t đ nh ch y.ồ ư ế ệ ấ ị ạ

N u vì lòng yêu ghét, vì thân thích, vì n  nang, nh t đ nh không ai ph c, mà gây nên m i lôiế ể ấ ị ụ ố  
thôi trong Đ ng. Nh  th  là có t i v i Đ ng, có t i v i đ ng bào.ả ư ế ộ ớ ả ộ ớ ồ

Tr c khi c t nh c cán b , ph i nh n xét rõ ràng. Ch ng nh ng xem xét công tác c a h , màướ ấ ắ ộ ả ậ ẳ ữ ủ ọ  
còn ph i xét cách sinh ho t c a h . Ch ng nh ng xem xét cách vi t, cách nói c a h , mà còn ph iả ạ ủ ọ ẳ ữ ế ủ ọ ả  
xem xét vi c làm c a h  có đúng v i l i nói, bài vi t c a h  hay không. Ch ng nh ng xem xét hệ ủ ọ ớ ờ ế ủ ọ ẳ ữ ọ 
đ i v i ta th  nào, mà còn ph i xem xét h  đ i v i ng i khác th  nào. Ta nh n h  t t, còn ph iố ớ ế ả ọ ố ớ ườ ế ậ ọ ố ả  
xét s  nhi u đ ng chí có nh n h  t t hay không. Ph i bi t u đi m c a h , mà cũng ph i bi tố ề ồ ậ ọ ố ả ế ư ể ủ ọ ả ế  
khuy t đi m c a h , không nên ch  xem công vi c c a h  trong m t lúc, mà ph i xem c  công vi cế ể ủ ọ ỉ ệ ủ ọ ộ ả ả ệ  
c a h  t  tr c đ n nay.ủ ọ ừ ướ ế

Bi t rõ ràng cán b , m i có th  c t nh c cán b  m t cách đúng m c.ế ộ ớ ể ấ ắ ộ ộ ự

C t nh c cán b , không nên làm nh  "giã g o". Nghĩa là tr c khi c t nh c không xem xét k .ấ ắ ộ ư ạ ướ ấ ắ ỹ  
Khi c t nh c r i không giúp đ  h . Khi h  sai l m thì đ y xu ng, ch  lúc h  làm khá, l i c t nh cấ ắ ồ ỡ ọ ọ ầ ẩ ố ờ ọ ạ ấ ắ  
lên. M t cán b  b  nh c lên th  xu ng ba l n nh  th  là h ng c  đ i. Đ i v i cán b , ch ng nh ngộ ộ ị ắ ả ố ầ ư ế ỏ ả ờ ố ớ ộ ẳ ữ  
ph i xem xét rõ ràng tr c khi c t nh c. Mà sau khi đã c t nh c ph i giúp đ  h , khuyên g ng h ,ả ướ ấ ắ ấ ắ ả ỡ ọ ắ ọ  
vun tr ng lòng t  tin, t  tr ng c a h .ồ ự ự ọ ủ ọ

Ai cũng có lòng t  tr ng, t  tin. Không có lòng t  tr ng, t  tin là ng i vô d ng.ự ọ ự ự ọ ự ườ ụ

Nh ng khoe khoang, kiêu ng o không ph i là t  tr ng. Đó là m t ch ng b nh. Vì v y, ng iư ạ ả ự ọ ộ ứ ệ ậ ườ  
lãnh đ o c n ph i tôn tr ng lòng t  tin, t  tr ng c a các đ ng chí mình.ạ ầ ả ọ ự ự ọ ủ ồ

N u đ  sai l m và khuy t đi m tr  nên to tát r i m i đem ra "ch nh" m t l n, th  là "đ p" cánế ể ầ ế ể ở ồ ớ ỉ ộ ầ ế ậ  
b . Cán b  b  "đ p", m t c  lòng t  tin, ng i hăng hái cũng hoá thành n n chí, t  n n chí đi đ nộ ộ ị ậ ấ ả ự ườ ả ừ ả ế  
vô d ng.ụ

Vì v y h  th y cán b  sai l m, ph i l p t c s a ch a ngay. N u không vi c to quá, h  làmậ ễ ấ ộ ầ ả ậ ứ ử ữ ế ệ ọ  
không n i, t t nh t là đ i vi c khác cho thích h p v i h , mà không c n cho h  bi t vì h  khôngổ ố ấ ổ ệ ợ ớ ọ ầ ọ ế ọ  
làm n i vi c kia. Đó là đ  gi  lòng hăng hái c a h , đ  cho h  kh i n n lòng.ổ ệ ể ữ ủ ọ ể ọ ỏ ả

d) Yêu th ng cán bươ ộ - Không ph i vài ba tháng, ho c vài ba năm, mà đào t o đ c m t ng iả ặ ạ ượ ộ ườ  
cán b  t t. Nh ng c n ph i công tác, tranh đ u, hu n luy n lâu năm m i đ c. Trái l i, trong lúcộ ố ư ầ ả ấ ấ ệ ớ ượ ạ  
tranh đ u, r t d  m t m t ng i cán b . Vì v y, Đ ng ph i th ng yêu cán b .ấ ấ ễ ấ ộ ườ ộ ậ ả ả ươ ộ

Nh ng th ng yêu không ph i là v  v , nuông chi u, th  m c.ư ươ ả ỗ ề ề ả ặ

Th ng yêu là giúp h  h c t p thêm, ti n b  thêm. Là giúp h  gi i quy t nh ng v n đ  khóươ ọ ọ ậ ế ộ ọ ả ế ữ ấ ề  
khăn sinh ho t, ngày th ng thì đi u ki n d  ch u, khi đau m đ c chăm nom, gia đình h  kh iạ ườ ề ệ ễ ị ố ượ ọ ỏ  
kh n qu n, v.v..ố ẫ

Th ng yêu là luôn luôn chú ý đ n công tác c a h , ki m th o h . H  th y khuy t đi m thìươ ế ủ ọ ể ả ọ ễ ấ ế ể  
giúp cho h  s a ch a ngay, đ  vun tr ng cái thói có gan ph  trách, c  gan làm vi c c a h . Đ ngọ ử ữ ể ồ ụ ả ệ ủ ọ ồ  
th i, ph i nêu rõ nh ng u đi m, nh ng thành công c a h . Làm th  không ph i là làm cho h  kiêuờ ả ữ ư ể ữ ủ ọ ế ả ọ  
căng, mà c t làm cho h  thêm hăng hái, thêm g ng s c. Ph i vun đ p chí khí c a h , đ  đi đ n chố ọ ắ ứ ả ắ ủ ọ ể ế ỗ 
"b i cũng không n n, th ng cũng không kiêu". Lúc phê bình h , ta ch  có thái đ  gay g t. Lúc khenạ ả ắ ọ ớ ộ ắ  
ng i h , ta ph i cho h  hi u r ng: năng l c c a m i ng i đ u có gi i h n, tuy có thành công cũngợ ọ ả ọ ể ằ ự ủ ỗ ườ ề ớ ạ  
ch  kiêu ng oớ ạ . Kiêu ng o là b c đ u c a th t b i.ạ ướ ầ ủ ấ ạ

đ) Đ i nh ng cán b  sai l mố ữ ộ ầ  - Ng i đ i ai cũng có khuy t đi m. Có làm vi c thì có sai l m.ườ ờ ế ể ệ ầ

Chúng ta không s  có sai l m và khuy t đi m, ch  s  không ch u c  g ng s a ch a sai l m vàợ ầ ế ể ỉ ợ ị ố ắ ử ữ ầ  
khuy t đi m. Và càng s  nh ng ng i lãnh đ o không bi t tìm cách đúng đ  giúp cán b  s a ch aế ể ợ ữ ườ ạ ế ể ộ ử ữ  
sai l m và khuy t đi m.ầ ế ể

Tr  nh ng ng i c  ý phá ho i, ngoài ra không ai c  ý sai l m, sai l m là vì không hi u, khôngừ ữ ườ ố ạ ố ầ ầ ể  
bi t. Vì v y, đ i v i cán b  b  sai l m, ta quy t không nên nh n r ng h  mu n nh  th , mà côngế ậ ố ớ ộ ị ầ ế ậ ằ ọ ố ư ế  
kích h . Trái l i, ta ph i dùng thái đ  thân thi t, giúp h  tìm ra cái c  vì sao mà sai l m? Sai l mọ ạ ả ộ ế ọ ớ ầ ầ  
nh  th , s  có h i đ n công vi c th  nào? Làm th  nào mà s a ch a? Tóm l i, ph i phê bình choư ế ẽ ạ ế ệ ế ế ử ữ ạ ả  
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đúng.

Mu n h  thành tâm s a ch a, ph i gi i thích rõ ràng, làm cho h  t  trông th y, t  nh n rõ số ọ ử ữ ả ả ọ ự ấ ự ậ ự 
sai l m đó, làm cho h  vui lòng s a đ i, ch  không ph i b  c ng b c mà s a đ i.ầ ọ ử ổ ứ ả ị ưỡ ứ ử ổ

S  s a đ i khuy t đi m, m t ph n c  nhiên là trách nhi m c a cán b  đó. Nh ng m t ph nự ử ổ ế ể ộ ầ ố ệ ủ ộ ư ộ ầ  
cũng là trách nhi m c a ng i lãnh đ o.ệ ủ ườ ạ

S a ch a sai l m, c  nhiên c n dùng cách gi i thích thuy t ph c, c m hoá, d y b o. Songử ữ ầ ố ầ ả ế ụ ả ạ ả  
không ph i tuy t nhiên không dùng x  ph t. L m l i có vi c to, vi c nh . N u nh t lu t không xả ệ ử ạ ầ ỗ ệ ệ ỏ ế ấ ậ ử 
ph t thì s  m t c  k  lu t, thì s  m  đ ng cho b n c  ý phá ho i. Vì v y, hoàn toàn không dùngạ ẽ ấ ả ỷ ậ ẽ ở ườ ọ ố ạ ậ  
x  ph t là không đúng. Mà chút gì cũng dùng đ n x  ph t cũng không đúng.ử ạ ế ử ạ

Vì v y, c n ph i phân tách rõ ràng cái c  sai l m, ph i xét k  l ng vi c n ng hay nh , ph iậ ầ ả ớ ầ ả ỹ ưỡ ệ ặ ẹ ả  
dùng x  ph t cho đúng.ử ạ

Cách đ i v i cán b  là m t đi u tr ng y u trong s  t  ch c công vi c. Cách đ i v i cán b  cóố ớ ộ ộ ề ọ ế ự ổ ứ ệ ố ớ ộ  
khéo, có đúng thì m i th c hi n đ c nguyên t c: "V n đ  cán b  quy t đ nh m i vi c".ớ ự ệ ượ ắ ấ ề ộ ế ị ọ ệ

Phê bình cho đúng, ch ng nh ng không làm gi m th  di n và uy tín c a cán b , c a Đ ng. Tráiẳ ữ ả ể ệ ủ ộ ủ ả  
l i, còn làm cho s  lãnh đ o m nh m  h n, thi t th c h n, do đó mà uy tín và th  di n càng tăngạ ự ạ ạ ẽ ơ ế ự ơ ể ệ  
thêm.

V
CÁCH LÃNH Đ OẠ

(...)

3. H c h i qu n chúng nh ng không theo đuôi qu n chúngọ ỏ ầ ư ầ

Dân chúng r t khôn khéo, r t hăng hái, r t anh hùng.ấ ấ ấ

Vì v y, chúng ta ph i h c dân chúng, ph i h i dân chúng, ph i hi u dân chúng.ậ ả ọ ả ỏ ả ể

Vì v y, m i m t kh u hi u, m i m t công tác, m i m t chính sách c a chúng ta, ph i d a vàoậ ỗ ộ ẩ ệ ỗ ộ ỗ ộ ủ ả ự  
ý ki n và kinh nghi m c a dân chúng, ph i nghe theo nguy n v ng c a dân chúng.ế ệ ủ ả ệ ọ ủ

Mà mu n hi u bi t, h c h i dân chúng, thì t ph i có nhi t thành, có quy t tâm, ph i khiêmố ể ế ọ ỏ ắ ả ệ ế ả  
t n, ph i ch u khó. N u không v y, thì dân chúng s  không tin chúng ta. Bi t, h  cũng không nói.ố ả ị ế ậ ẽ ế ọ  
Nói, h  cũng không nói h t l i.ọ ế ờ

Dân chúng đ ng lòng, vi c gì cũng làm đ c.ồ ệ ượ

Dân chúng không ng h , vi c gì làm cũng không nên.ủ ộ ệ

Làm vi c v i dân chúng có hai cách:ệ ớ

1. Làm vi c theo cách quan liêu. Cái gì cũng dùng m nh l nh. Ép dân chúng làm. Đóng c a l iệ ệ ệ ử ạ  
mà đ t k  ho ch, vi t ch ng trình r i đ a ra c t vào c  dân chúng, b t dân chúng theo.ặ ế ạ ế ươ ồ ư ộ ổ ắ

Có nhi u cán b  theo cách đó. H  còn t  đ c r ng: làm nh  th , h  v n "làm tròn nhi m v ",ề ộ ọ ự ắ ằ ư ế ọ ẫ ệ ụ  
làm đ c mau, l i không r y rà.ượ ạ ầ

H  quên r ng: Đ ng ta và Chính ph  ta làm vi c là làm cho dân chúng. Vi c gì, cũng vì l i íchọ ằ ả ủ ệ ệ ợ  
c a dân mà làm. Làm theo cách quan liêu đó, thì dân oán. Dân oán, dù t m th i may có chút thànhủ ạ ờ  
công, nh ng v  m t chính tr , là th t b i.ư ề ặ ị ấ ạ

2. Làm theo cách qu n chúng. Vi c gì cũng h i ý ki n dân chúng, cùng dân chúng bàn b c. Gi iầ ệ ỏ ế ạ ả  
thích cho dân chúng hi u rõ. Đ c dân chúng đ ng ý. Do dân chúng vui lòng ra s c làm.ể ượ ồ ứ

Nh  th  h i phi n m t chút, phi n cho nh ng ng i bi ng h c h i và gi i thích. Nh ng vi cư ế ơ ề ộ ề ữ ườ ế ọ ỏ ả ư ệ  
gì cũng nh t đ nh thành công.ấ ị

Có ng i nói r ng: m i vi c h  đ u ph  trách tr c Đ ng, tr c Chính ph . Th  là đúng,ườ ằ ọ ệ ọ ề ụ ướ ả ướ ủ ế  
nh ng ch  đúng m t n a. H  ph  trách tr c Đ ng và Chính ph , đ ng th i h  ph i ph  tráchư ỉ ộ ử ọ ụ ướ ả ủ ồ ờ ọ ả ụ  
tr c nhân dân. Mà ph  trách tr c nhân dân nhi u h n ph  trách tr c Đ ng và Chính ph , vìướ ụ ướ ề ơ ụ ướ ả ủ  
Đ ng và Chính ph  vì dân mà làm các vi c, và cũng ph  trách tr c nhân dân. Vì v y n u cán bả ủ ệ ụ ướ ậ ế ộ 
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không ph  trách tr c nhân dân, t c là không ph  trách tr c Đ ng và Chính ph , t c là đ a nhânụ ướ ứ ụ ướ ả ủ ứ ư  
dân đ i l p v i Đ ng và Chính ph .ố ậ ớ ả ủ

N u trong nh ng chính sách, nh ng ch  th , nh ng kh u hi u c a c p trên, có gì khuy t đi m,ế ữ ữ ỉ ị ữ ẩ ệ ủ ấ ế ể  
cán b  ph i có tinh th n ph  trách tr c nhân dân mà đ  ngh  nh ng ch  nên s a đ i. Không làmộ ả ầ ụ ướ ề ị ữ ỗ ử ổ  
nh  v y, t c là cán b  không ph  trách tr c nhân dân, mà cũng không ph  trách tr c Đ ng vàư ậ ứ ộ ụ ướ ụ ướ ả  
Chính ph .ủ

Vi c gì cũng bàn b c v i nhân dân, gi i thích cho nhân dân. Th  là ph  trách tr c nhân dân.ệ ạ ớ ả ế ụ ướ

Trái l i vi c gì cũng dùng cách quan liêu, cũng ch  ra m nh l nh, th  là không ph  trách tr cạ ệ ỉ ệ ệ ế ụ ướ  
nhân dân. Th  là đem hai ch  "m nh l nh" làm thành m t b c t ng đ  tách r i Đ ng và Chínhế ữ ệ ệ ộ ứ ườ ể ờ ả  
ph  v i nhân dân, tách r i l i ích c a nhân dân v i chính sách c a Đ ng và Chính ph .ủ ớ ờ ợ ủ ớ ủ ả ủ

Có nhi u cán b  không bàn b c, không gi i thích v i dân chúng, không đ  cho dân chúng phátề ộ ạ ả ớ ể  
bi u ý ki n, gi i quy t các v n đ , ch  b t bu c dân chúng làm theo m nh l nh. Th m chí khi dânể ế ả ế ấ ề ỉ ắ ộ ệ ệ ậ  
chúng đ  ra ý ki n và nêu rõ v n đ , h  cũng tìm cách dìm đi. H  ch  làm theo ý ki n c a h . K tề ế ấ ề ọ ọ ỉ ế ủ ọ ế  
qu  làm cho dân chúng nghi ng , u t c, b t mãn.ả ờ ấ ứ ấ

Làm cách đó, thì dù vi c đó có l i cho dân chúng, nh ng m t là vì không có ý ki n và l cệ ợ ư ộ ế ự  
l ng c a dân chúng giúp đ  nên làm không đ n n i đ n ch n. Hai là vì dân chúng b  mi n c ng,ượ ủ ỡ ế ơ ế ố ị ễ ưỡ  
nên không vui lòng. Ba là vì dân chúng không hi u rõ, nên vi c đó không đ c lâu dài, b n v ng.ể ệ ượ ề ữ

Vì v y, vi c gì cũng ph i h i ý ki n dân chúng, cùng dân chúng bàn b c, và gi i thích cho dânậ ệ ả ỏ ế ạ ả  
chúng.

Có ng i th ng cho dân là d t không bi t gì, mình là thông thái tài gi i. Vì v y, h  khôngườ ườ ố ế ỏ ậ ọ  
thèm h c h i dân chúng, không thèm bàn b c v i dân chúng.ọ ỏ ạ ớ

Đó là m t s  sai l m nguy hi m l m. Ai có sai l m đó, ph i mau mau s a đ i. N u không sộ ự ầ ể ắ ầ ả ử ổ ế ẽ  
luôn luôn th t b i.ấ ạ

Chúng ta ph i bi t r ng: l c l ng c a dân chúng nhi u vô cùng.ả ế ằ ự ượ ủ ề

Kinh nghi m trong n c và các n c t  cho chúng ta bi t: có l c l ng dân chúng vi c to tátệ ướ ướ ỏ ế ự ượ ệ  
m y, khó khăn m y làm cũng đ c. Không có, thì vi c gì làm cũng không xong. Dân chúng bi tấ ấ ượ ệ ế  
gi i quy t nhi u v n đ  m t cách gi n đ n, mau chóng, đ y đ , mà nh ng ng i tài gi i, nh ngả ế ề ấ ề ộ ả ơ ầ ủ ữ ườ ỏ ữ  
đoàn th  to l n, nghĩ mãi không ra.ể ớ

Kinh nghi m các đ a ph ng cho bi t: n i nào công vi c kém, là vì cán b  cách xa dân chúng,ệ ị ươ ế ơ ệ ộ  
không cùng dân chúng bàn b c, không gi i thích. N i kha khá, là vì cán b  bi t gi i thích, bi t cùngạ ả ơ ộ ế ả ế  
dân chúng bàn b c, nh ng ch a hoàn toàn. N i nào khá l m là vì vi c gì to nh , cán b  cũng bi tạ ư ư ơ ắ ệ ỏ ộ ế  
gi i thích, bi t cùng dân chúng bàn b c đ n n i đ n ch n, d a vào dân chúng.ả ế ạ ế ơ ế ố ự

Mu n dân chúng thành th t bày t  ý ki n, cán b  ph i thành tâm, ph i ch u khó, ph i khéoố ậ ỏ ế ộ ả ả ị ả  
kh i cho h  nói. Do ý ki n và đ  ngh  l  t  c a dân chúng, ta ph i khéo gom góp l i, s p đ t l iơ ọ ế ề ị ẻ ẻ ủ ả ạ ắ ặ ạ  
cho có ngăn n p, th  t  r i cùng dân chúng ra s c thi hành. Nh  v y, v a nâng cao trình đ  c a dânắ ứ ự ồ ứ ư ậ ừ ộ ủ  
chúng, mà cũng nâng cao kinh nghi m c a mình.ệ ủ

Đ c đi m rõ nh t trong t  t ng c a dân chúng là h  hay ặ ể ấ ư ưở ủ ọ so sánh.

H  so sánh bây gi  và h  so sánh th i kỳ đã qua. H  so sánh t ng vi c và h  so sánh toàn bọ ờ ọ ờ ọ ừ ệ ọ ộ 
ph n. Do s  so sánh, h  th y ch  khác nhau, h  th y m i mâu thu n. R i l i do đó, h  k t lu n,ậ ự ọ ấ ỗ ọ ấ ố ẫ ồ ạ ọ ế ậ  
h  đ  ra cách gi i quy t.ọ ề ả ế

Dân chúng so sánh đúng, gi i quy t đúng, là vì tai m t h  nhi u, vi c gì h  cũng nghe, cũngả ế ắ ọ ề ệ ọ  
th y.ấ

Vì s  so sánh k  càng đó, mà cách gi i quy t c a dân chúng bao gi  cũng g n gàng, h p lý,ự ỹ ả ế ủ ờ ọ ợ  
công bình.

Đ i v i cán b  cũng v y. Cán b  nào t t, cán b  nào x u, cán b  nào có l m l i mà có th  s aố ớ ộ ậ ộ ố ộ ấ ộ ầ ỗ ể ử  
đ i, ai làm vi c gì hay, vi c gì qu y, dân chúng cũng do cách so sánh đó, mà h  bi t rõ ràng.ổ ệ ệ ấ ọ ế

Vì v y, đ  cho dân chúng phê bình cán b , d a theo ý ki n h  mà c t nh c cán b , nh t đ nhậ ể ộ ự ế ọ ấ ắ ộ ấ ị  
không x y ra vi c thiên t , thiên v , nh t đ nh h p lý và công b ng. Đ ng th i, do s  dùi mài c aả ệ ư ị ấ ị ợ ằ ồ ờ ự ủ  
dân chúng, cán b  và dân chúng đ u ti n b , l i do đó, cán b  và dân chúng đoàn k t ch t chộ ề ế ộ ạ ộ ế ặ ẽ 
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thêm.

C  nhiên, dân chúng không nh t lu t nh  nhau. Trong dân chúng, có nhi u t ng l p khác nhau,ố ấ ậ ư ề ầ ớ  
trình đ  khác nhau, ý ki n khác nhau. Có l p ti n ti n, có l p ch ng ch ng, có l p l c h u.ộ ế ớ ề ế ớ ừ ừ ớ ạ ậ

Tuy v y, khi đem v n đ  ra bàn tr c dân chúng, h  đem các ý ki n khác nhau ậ ấ ề ướ ọ ế so sánh. So đi 
sánh l i, s  lòi ra m t ý ki n mà m i ng i đ u tán thành, ho c s  đông ng i tán thành. Ý ki nạ ẽ ộ ế ọ ườ ề ặ ố ườ ế  
đó, l i b  h  so sánh t  m  t ng đo n, h  thêm đi m hay vào, b  đi m d  đi. Ý ki n đó tr  nên ýạ ị ọ ỉ ỉ ừ ạ ọ ể ỏ ể ở ế ở  
ki n đ y đ , thi t th c.ế ầ ủ ế ự

Sau khi bàn b c, so sánh, thêm th t, thành m t ý ki n đ y đ , ý ki n đó t c là cái kích th cạ ắ ộ ế ầ ủ ế ứ ướ  
nó t  rõ s  phát tri n trình đ  c a dân chúng trong n i đó, trong lúc đó. Theo ý ki n đó mà làm,ỏ ự ể ộ ủ ơ ế  
nh t đ nh thành công. Làm không k p ý ki n đó, là đ u c , nhút nhát. Làm quá ý ki n đó là m oấ ị ị ế ầ ơ ế ạ  
hi m, h p hòi, "t ".ể ẹ ả

Có nhi u cách h i ý ki n dân chúng. Nói chuy n v i t ng ng i. Nói chuy n v i đông ng i.ề ỏ ế ệ ớ ừ ườ ệ ớ ườ  
Khai h i, nói chuy n v i t ng l p này, nói chuy n v i t ng l p khác, v i m i t ng l p.ộ ệ ớ ầ ớ ệ ớ ầ ớ ớ ọ ầ ớ

N u ta ch u khó, ch u suy nghĩ, b t kỳ nói chuy n v i ai cũng có ích cho t  t ng c a ta.ế ị ị ấ ệ ớ ư ưở ủ

C  nhiên, không ph i dân chúng nói gì, ta cũng c  nh m m t theo. Ng i cán b  cũng ph iố ả ứ ắ ắ ườ ộ ả  
dùng cách so sánh c a dân chúng mà t  mình so sánh. Nghĩa là đem các ý ki n khác nhau đ  so sánhủ ự ế ể  
k , phân tích k  các n i dung c a các t ng l p xã h i có cái ý ki n đó. Tìm ra m i mâu thu n trongỹ ỹ ộ ủ ầ ớ ộ ế ố ẫ  
nh ng ý ki n khác nhau đó. Xem rõ cái nào đúng, cái nào sai. Ch n l y ý ki n đúng, đ a ra cho dânữ ế ọ ấ ế ư  
chúng bàn b c, l a ch n l i, đ  nâng cao d n d n s  giác ng  c a dân chúng.ạ ự ọ ạ ể ầ ầ ự ộ ủ

Th  g i là: ế ọ T p trung ý ki n, ra s c thi hành.ậ ế ứ

So đi sánh l i, phân tích rõ ràng là cách làm vi c có  ạ ệ khoa h c.ọ  M i công vi c, chúng ta đ uỗ ệ ề  
ph i làm nh  th . Làm nh  th  m i tránh kh i cái đ c đoán, m i tránh kh i sai l m.ả ư ế ư ế ớ ỏ ộ ớ ỏ ầ

Nghĩa là: nói chuy n và bàn b c v i cán b  nh  th  cũng ch a đ , còn ph i nói chuy n và bànệ ạ ớ ộ ư ế ư ủ ả ệ  
b c v i nh ng ph n t  hăng hái trong qu n chúng. Nói chuy n và bàn b c v i nh ng ph n t  hăngạ ớ ữ ầ ử ầ ệ ạ ớ ữ ầ ử  
hái trong qu n chúng cũng ch a đ , còn ph i nói chuy n và bàn b c v i nhân dân. Đó là m t v nầ ư ủ ả ệ ạ ớ ộ ấ  
đ  r t tr ng y u cho cách làm vi c c a Đ ng.ề ấ ọ ế ệ ủ ả

T  tr c đ n nay, nhi u n i công vi c không ch y, chính vì cán b  không th c hành theoừ ướ ế ề ơ ệ ạ ộ ự  
nguyên t c đó. N u không làm theo nguyên t c đó, thì dù chính sách hay trăm ph n trăm, cũng hoáắ ế ắ ầ  
ra vô d ng.ụ

Chúng ta ph i kiên quy t b  s ch l i quan liêu, l i ch t h p, l i m nh l nh. Chúng ta ph iả ế ỏ ạ ố ố ậ ẹ ố ệ ệ ả  
kiên quy t th c hành theo nguyên t c sau đây:ế ự ắ

1. Vi c gì cũng ph i h c h i và bàn b c v i dân chúng, gi i thích cho dân chúng.ệ ả ọ ỏ ạ ớ ả

2. Tin vào dân chúng. Đ a m i v n đ  cho dân chúng th o lu n và tìm cách gi i quy t. Chúngư ọ ấ ề ả ậ ả ế  
ta có khuy t đi m, thì th t thà th a nh n tr c m t dân chúng. Ngh  quy t gì mà dân chúng cho làế ể ậ ừ ậ ướ ặ ị ế  
không h p thì đ  h  đ  ngh  s a ch a. D a vào ý ki n c a dân chúng mà s a ch a cán b  và tợ ể ọ ề ị ử ữ ự ế ủ ử ữ ộ ổ 
ch c c a ta.ứ ủ

3. Ch  kh  kh  gi  theo "sáo cũ". Luôn luôn ph i theo tìnhớ ư ư ữ ả  hình thi t th c c a dân chúng n i đóế ự ủ ơ  
và lúc đó, theo trình đ  giác ng  c a dân chúng, theo s  tình nguy n c a dân chúng mà t  ch c h ,ộ ộ ủ ự ệ ủ ổ ứ ọ  
tuỳ hoàn c nh thi t th c trong n i đó, và lúc đó, đ a ra tranh đ u.ả ế ự ơ ư ấ

4. Chúng ta tuy t đ i không nên theo đuôi qu n chúngệ ố ầ . Nh ng ph i khéo t p trung ý ki n c aư ả ậ ế ủ  
qu n chúng, hoá nó thành cái đ ng l i đ  lãnh đ o qu n chúng. Ph i đem cách nhân dân so sánh,ầ ườ ố ể ạ ầ ả  
xem xét, gi i quy t các v n đ , mà hoá nó thành cách ch  đ o nhân dân.ả ế ấ ề ỉ ạ

5. "Ph i đ a chính tr  vào gi a dân gian". Tr c kia, vi c gì cũng t  "trên d i xu ng". T  nayả ư ị ữ ướ ệ ừ ộ ố ừ  
vi c gì cũng ph i t  "d i nhoi lên".ệ ả ừ ướ

Làm nh  th , chính sách, cán b  và nhân dân s  nh t trí, mà Đ ng ta s  phát tri n r t mauư ế ộ ẽ ấ ả ẽ ể ấ  
chóng và v ng vàng.ữ

(...)

 Tháng 10 năm 1947
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Tài li u s  22ệ ố

TH  G I H I NGH  T  PHÁP TOÀN QU CƯ Ử Ộ Ị Ư Ố

Th a các v  đ i bi u,ư ị ạ ể

Nhân d p này tôi g i l i thân ái chúc các b n m nh kho , và t  cùng các b n vài ý ki n nhị ử ờ ạ ạ ẻ ỏ ạ ế ư 
sau:

Trong cu c kháng chi n này, các b n đã góp m t ph n l c l ng l n. T  B  tr ng, Thộ ế ạ ộ ầ ự ượ ớ ừ ộ ưở ứ 
tr ng đ n toàn th  nhân viên, ai cũng ch u kh  ch u khó t n tu  hy sinh, đ  làm tròn nhi m v . Đóưở ế ể ị ổ ị ậ ỵ ể ệ ụ  
là m t s  v  vang cho gi i t  pháp ta.ộ ự ẻ ớ ư

Công vi c t  pháp cũng nh  m i công vi c khác càng làm ta càng ti n b , nh ng càng ti n bệ ư ư ọ ệ ế ộ ư ế ộ 
ta càng th y rõ nh ng s  tr  ng i và nh ng c  g ng đ  gi i quy t ho c kh c ph c nh ng tr  ng iấ ữ ự ở ạ ữ ố ắ ể ả ế ặ ắ ụ ữ ở ạ  
và nh ng khuy t đi m nó còn sót l i. Và ta ph i càng c  g ng đ  gi i quy t ho c kh c ph cữ ế ể ạ ả ố ắ ể ả ế ặ ắ ụ  
nh ng tr  ng i và khuy t đi m y.ữ ở ạ ế ể ấ

Các b n là b c trí th c. Các b n có cái trách nhi m n ng n  và v  vang là làm g ng cho dânạ ậ ứ ạ ệ ặ ề ẻ ươ  
trong m i vi c. Dân ta đã đ u tranh m t cách r t dũng c m. L  t t nhiên gi i trí th c ph i ọ ệ ấ ộ ấ ả ẽ ấ ớ ứ ả hy sinh 
đ u tranh dũng c m h n n a ấ ả ơ ữ đ  làm g ng cho nhân dân.ể ươ

Các b n là viên ch c c a Chính ph  Dân ch  C ng hoà mà các b n đã giúp xây d ng nên.ạ ứ ủ ủ ủ ộ ạ ự  
Chính th  Dân ch  C ng hoà c a ta tuy còn tr  tu i, nh ng đã chi n th ng nhi u cu c th  thách,ể ủ ộ ủ ẻ ổ ư ế ắ ề ộ ử  
nó đã ch ng t  r ng qu  th t là đ y t ng lai. Do đó, nhi m v  các b n ph i ứ ỏ ằ ả ậ ầ ươ ệ ụ ạ ả tuy t đ i trung thànhệ ố  
v i chính quy n dân ch .ớ ề ủ

T  pháp là m t c  quan tr ng y u c a chính quy n, cho nên càng ph i tinh thành đoàn k t, h pư ộ ơ ọ ế ủ ề ả ế ợ  
tác ch t ch  v i các c  quan khác, đ  tránh nh ng m i xích mích l n nhau, nó có th  vì l i quy nặ ẽ ớ ơ ể ữ ố ẫ ể ợ ề  
nh  và riêng mà h i đ n quy n l i to và chung, cho c  t  pháp và hành chính.ỏ ạ ế ề ợ ả ư

Các b n là nh ng ng i ph  trách thi hành pháp lu t. L  t t nhiên các b n c n ph i nêu caoạ ữ ườ ụ ậ ẽ ấ ạ ầ ả  
cái g ng ươ "ph ng công, th  phápụ ủ 45, chí công vô t " ư cho nhân dân noi theo.

Th a các b n, công vi c c a chúng ta còn nhi u và còn khó nh c, cu c kháng chi n còn gayư ạ ệ ủ ề ọ ộ ế  
go. Nh ng v i chí kiên quy t và lòng dũng c m c a chi n sĩ và đ ng bào, v i s  tinh thành đoànư ớ ế ả ủ ế ồ ớ ự  
k t và s  nh t trí n  l c c a m i ng i và m i b  ph n trong Chính ph  ta, chúng ta có th  quế ự ấ ỗ ự ủ ọ ườ ọ ộ ậ ủ ể ả 
quy t r ng:ế ằ

Tr ng kỳ kháng chi n nh t đ nh th ng l i.ườ ế ấ ị ắ ợ

Th ng nh t đ c l p nh t đ nh thành công.ố ấ ộ ậ ấ ị

Dân ch  C ng hoà nh t đ nh v ng ch c.ủ ộ ấ ị ữ ắ

V i s  lãnh đ o c a B  tr ng và Th  tr ng tôi ch c H i ngh  s  có k t qu  m  mãn.ớ ự ạ ủ ộ ưở ứ ưở ắ ộ ị ẽ ế ả ỹ

Chào thân ái và quy t th ngế ắ
Tháng 2 năm 1948

H  CHÍ MINH Ồ

Sách Nh ng l i kêu g i c a H  Ch  t ch, ữ ờ ọ ủ ồ ủ ị Nxb S  th t,ự ậ

Hà N i, 1958, t.1, tr. 234-235.ộ

H  Chí Minh: Toàn t p, Nxb CTQG, H., 2002, t p 5 (1947-1949), tr. 381-382ồ ậ ậ

45 Ph ng công, th  pháp:ụ ủ  Chăm lo vi c công, gi  gìn pháp lu t (B.T).ệ ữ ậ
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Tài li u s  ệ ố 23

CÁCH LÀM VI C T P TH  LÃNH Đ O CÁ NHÂN PH  TRÁCHỆ Ậ Ể Ạ Ụ

Chính quy n thì có nh ng H i đ ng. Các đoàn th  thì có nh ng U  ban. Đó là t p th  lãnhề ữ ộ ồ ể ữ ỷ ậ ể  
đ o.ạ

Vì sao c n ph i có t p th  lãnh đ o ?ầ ả ậ ể ạ

Vì m t ng i dù khôn ngoan tài gi i m y, dù nhi u kinh nghi m đ n đâu, cũng ch  trông th y,ộ ườ ỏ ấ ề ệ ế ỉ ấ  
ch  xem xét đ c m t ho c nhi u m t c a m t v n đ , không th  trông th y và xem xét t t c  m iỉ ượ ộ ặ ề ặ ủ ộ ấ ề ể ấ ấ ả ọ  
m t c a m t v n đ .ặ ủ ộ ấ ề

Vì v y, c n ph i có nhi u ng i. Nhi u ng i thì nhi u kinh nghi m. Ng i thì th y rõ m tậ ầ ả ề ườ ề ườ ề ệ ườ ấ ặ  
này, ng i thì trông th y rõ m t khác c a v n đ  đó.ườ ấ ặ ủ ấ ề

Góp kinh nghi m và s  xem xét c a nhi u ng i, thì v n đ  đó đ c th y rõ kh p m i m t.ệ ự ủ ề ườ ấ ề ượ ấ ắ ọ ặ  
Mà có th y rõ kh p m i m t, thì v n đ  y m i đ c gi i quy t chu đáo, kh i sai l m.ấ ắ ọ ặ ấ ề ấ ớ ượ ả ế ỏ ầ

Ý nghĩa c a t p th  lãnh đ o r t gi n đ n, chân lý c a nó r t rõ r t. T c ng  có câu: "Khônủ ậ ể ạ ấ ả ơ ủ ấ ệ ụ ữ  
b y h n khôn đ c" là nghĩa đó.ầ ơ ộ

Vì sao c n ph i cá nhân ph  trách ?ầ ả ụ

Vi c gì đã đ c đông ng i bàn b c k  l ng r i, k  ho ch đ nh rõ ràng r i, thì c n ph i giaoệ ượ ườ ạ ỹ ưỡ ồ ế ạ ị ồ ầ ả  
cho 1 ng i ho c m t nhóm ít ng i ph  trách theo k  ho ch đó mà thi hành. Nh  th  m i cóườ ặ ộ ườ ụ ế ạ ư ế ớ  
chuyên trách, công vi c m i ch y.ệ ớ ạ

N u không có cá nhân ph  trách, thì s  sinh ra cái t  ng i này u  cho ng i kia, ng i kia uế ụ ẽ ệ ườ ỷ ườ ườ ỷ 
cho ng i n , k t qu  là không ai thi hành. Nh  th  thì vi c gì cũng không xong. T c ng  có câu:ườ ọ ế ả ư ế ệ ụ ữ  
"Nhi u sãi không ai đóng c a chùa" là nh  th .ề ử ư ế

Vì l  đó, cho nên lãnh đ o c n ph i t p th , mà ph  trách c n ph i cá nhân.ẽ ạ ầ ả ậ ể ụ ầ ả

Lãnh đ o không t p th , thì s  đi đ n cái t  bao bi n, đ c đoán, ch  quan. K t qu  là h ngạ ậ ể ẽ ế ệ ệ ộ ủ ế ả ỏ  
vi c.ệ

Ph  trách không do cá nhân, thì s  đi đ n cái t  b a bãi, l n x n, vô chính ph . K t qu  cũngụ ẽ ế ệ ừ ộ ộ ủ ế ả  
là h ng vi c.ỏ ệ

T p th  lãnh đ o và cá nhân ph  trách c n ph i luôn luôn đi đôi v i nhau.ậ ể ạ ụ ầ ả ớ

Nh ng không ph i v n đ  gì nh  nh t, v n v t, m t ng i v n có th  gi i quy t đ c, cũngư ả ấ ề ỏ ặ ụ ặ ộ ườ ẫ ể ả ế ượ  
đ a ra bàn - m i là t p th  lãnh đ o. N u làm nh  v y, là hi u t p th  lãnh đ o m t cách quá máyư ớ ậ ể ạ ế ư ậ ể ậ ể ạ ộ  
móc. K t qu  là c  khai h i mà h t ngày gi .ế ả ứ ộ ế ờ

Nh ng vi c bình th ng, m t ng i có th  gi i quy t đúng, thì ng i ph  trách c  c n th nữ ệ ườ ộ ườ ể ả ế ườ ụ ứ ẩ ậ  
gi i quy t đi. Nh ng vi c quan tr ng, m i c n t p th  quy t đ nh.ả ế ữ ệ ọ ớ ầ ậ ể ế ị

T p th  lãnh đ o là ậ ể ạ dân ch .ủ

Cá nhân ph  trách là ụ t p trung.ậ

T p th  lãnh đ o, cá nhân ph  trách, t c là ậ ể ạ ụ ứ dân ch  t p trungủ ậ .

Làm vi c mà không theo đúng cách đó, t c là làm trái dân ch  t p trung.ệ ứ ủ ậ

Ng i nào có chân trong m t u  ban nào mà làm bi ng không đ n d  m i cu c h i ngh  c aườ ộ ỷ ế ế ự ọ ộ ộ ị ủ  
ban y, ho c không cân nh c suy nghĩ k  l ng nh ng v n đ  c n ph i bàn b c và gi i quy tấ ặ ắ ỹ ưỡ ữ ấ ề ầ ả ạ ả ế  
ho c không phát bi u h t ý ki n c a mình đ i v i v n đ  y, là trái v i nhi m v  c a mình, vàặ ể ế ế ủ ố ớ ấ ề ấ ớ ệ ụ ủ  
không x ng đáng là m t ng i lãnh đ o.ứ ộ ườ ạ

Ng i nào ph  trách thi hành, mà không làm đúng k  ho ch do đa s  đã quy t đ nh, là làm tráiườ ụ ế ạ ố ế ị  
v i nhi m v  c a mình, và cũng không x ng đáng là m t ng i lãnh đ o.ớ ệ ụ ủ ứ ộ ườ ạ

Vì v y nh ng ng i cán b  ph i th c hành cho kỳ đúng cái ch  đ  t p th  lãnh đ o, cá nhânậ ữ ườ ộ ả ự ế ộ ậ ể ạ  
ph  trách.ụ
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Tài li u s  24ệ ố

C N KI M LIÊM CHÍNHẦ Ệ 46

Vì sao H  Ch  t ch đ  ra kh u hi u: C n, Ki m, Liêm, Chính?ồ ủ ị ề ẩ ệ ầ ệ

Vì C n, Ki m, Liêm, Chính là n n t ng c a ầ ệ ề ả ủ Đ i s ng m iờ ố ớ , n n t ng c a ề ả ủ Thi đua ái qu c.ố

Tr i có b n mùa: Xuân, H , Thu, Đông.ờ ố ạ

Đ t có b n ph ng: Đông, Tây, Nam, B c.ấ ố ươ ắ

Ng i có b n đ c: C n, Ki m, Liêm, Chính.ườ ố ứ ầ ệ

Thi u m t mùa, thì không thành tr i.ế ộ ờ

Thi u m t ph ng, thì không thành đ t.ế ộ ươ ấ

Thi u m t đ c thì không thành ng i.ế ộ ứ ườ

T  ngày Cách m ng Tháng Tám thành công, l p n n Dân ch  C ng hoà, cho đ n m y nămừ ạ ậ ề ủ ộ ế ấ  
kháng chi n, dân ta nh  C n, Ki m, Liêm, Chính, mà đánh th ng đ c gi c l t, gi c d t, gi c th cế ờ ầ ệ ắ ượ ặ ụ ặ ố ặ ự  
dân và gi c đói.ặ

Tuy v y, đ ng bào ta có ng i đã hi u rõ, có ng i ch a hi u rõ. Có ng i th c hành nhi u,ậ ồ ườ ể ườ ư ể ườ ự ề  
có ng i th c hành ít. Cho nên c n ph i gi i thích rõ ràng, đ  cho m i ng i hi u rõ, m i ng iườ ự ầ ả ả ể ọ ườ ể ọ ườ  
đ u th c hành.ề ự

C NẦ

T c là siêng năng, chăm ch , c  g ng d o dai.ứ ỉ ố ắ ẻ

Ng i Tàu có câu: không có vi c gì khó. Ch  e ta không siêng.ườ ệ ỉ

T c ng  ta có câu: N c ch y mãi, đá cũng mòn. Ki n tha lâu, cũng đ y t .ụ ữ ướ ả ế ầ ổ

Nghĩa là C nầ  thì vi c gì, dù khó khăn m y, cũng làm đ c.ệ ấ ượ

Dao siêng mài thì s c bén. Ru ng siêng làm c  thì lúa t t. Đi u đó r t d  hi u.ắ ộ ỏ ố ề ấ ễ ể

Siêng h c t p thì mau bi t.ọ ậ ế

Siêng nghĩ ng i thì hay có sáng ki n.ợ ế

Siêng làm thì nh t đ nh thành công. Siêng ho t đ ng thì s c kho .ấ ị ạ ộ ứ ẻ

Ch  ữ C nầ  ch ng nh ng có nghĩa h p, nh : Tay siêng làm thì hàm siêng nhai. Nó l i có nghĩaẳ ữ ẹ ư ạ  
r ng là m i ng i đ u ph i ộ ọ ườ ề ả C n,ầ  c  n c đ u ph i ả ướ ề ả C nầ .

Ng i siêng năng thì mau ti n b .ườ ế ộ

C  nhà siêng năng thì ch c m no.ả ắ ấ

C  làng siêng năng thì làng ph n th nh.ả ồ ị

C  n c siêng năng thì n c m nh giàu.ả ướ ướ ạ

Mu n cho ch  ố ữ C nầ  có nhi u k t qu  h n, thì ph i có ề ế ả ơ ả k  ho chế ạ  cho m i công vi c. Nghĩa làọ ệ  
ph i tính toán c n th n, s p đ t g n gàng.ả ẩ ậ ắ ặ ọ

Cây g  b t kỳ to nh , đ u có g c và ng n.ỗ ấ ỏ ề ố ọ

Công vi c b t kỳ to nh , đ u có đi u nên làm tr c, đi u nên làm sau. N u không có kệ ấ ỏ ề ề ướ ề ế ế 
ho ch, đi u nên làm tr c mà đ  l i sau, đi u nên làm sau mà đ a làm tr c, nh  th  thì s  haoạ ề ướ ể ạ ề ư ướ ư ế ẽ  
t n thì gi , m t công nhi u mà k t qu  ít.ổ ờ ấ ề ế ả

46 N i dung cu n sách này đã đ c Ch  t ch H  Chí Minh vi t trong 4 bài báo v i bút danh Lê Quy t Th ng, đăng trênộ ố ượ ủ ị ồ ế ớ ế ắ  
báo C u qu cứ ố : Th  nào là c n,ế ầ  30-5-1949; Th  nào là ki mế ệ , 31-5-1949; Th  nào là liêm,ế  1-6-1949; Th  nào là chính, ế 2-6-
1949 (B.T).
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C  M nh T  có nói: "Ng i th  mu n làm khéo, thì tr c ph i s p s n công c  c a mình".ụ ạ ử ườ ợ ố ướ ả ắ ẵ ụ ủ

M t thí d :ộ ụ

Ng i th  m c mu n đóng m t cái t . Tr c h t, anh ta mài s n c a, bào, tràng, đ c, v.v. vàườ ợ ộ ố ộ ủ ướ ế ẵ ư ụ  
làm sao x p có th  t  h n hoi. R i anh l y g  v a đ  làm cái t . Khi các th  đ u s n sàng, anh taế ứ ự ẳ ồ ấ ỗ ừ ủ ủ ứ ề ẵ  
bèn b t tay vào vi c đóng t .ắ ệ ủ

Nh  th  là anh th  m c y làm vi c có ư ế ợ ộ ấ ệ k  ho chế ạ . Nh  th  là anh y s  không hao thì gi , t nư ế ấ ẽ ờ ố  
l c l ngự ượ , mà vi c l i mau thành.ệ ạ

Trái l i, n u anh y không s p đ t s n sàng tr c, khi c n đ n c a m i ch y đi l y c a, khiạ ế ấ ắ ặ ẵ ướ ầ ế ư ớ ạ ấ ư  
c n đ n đ c thì ph i ch y đi tìm đ c. Nh  v y thì m t thì gi  ch y lăng xăng c  ngày, mà côngầ ế ụ ả ạ ụ ư ậ ấ ờ ạ ả  
vi c đ c ít.ệ ượ

Vi c to, vi c nh , muôn vi c đ u nh  v y.ệ ệ ỏ ệ ề ư ậ

Vì v y, ậ siêng năng và k  ho chế ạ  ph i đi đôi v i nhau.ả ớ

K  ho chế ạ  l i đi đôi v i ạ ớ phân công.

Trong m t gia đình, m t x ng máy, m t c  quan, v.v. đã ph i có k  ho ch, l i ph i phânộ ộ ưở ộ ơ ả ế ạ ạ ả  
công cho khéo.

Phân công ph i nh m vào 2 đi u:ả ằ ề

1. Công vi cệ : Vi c gì g p thì làm tr c. Vi c gì hoãn thì làm sau.ệ ấ ướ ệ

2. Nhân tài: Ng i nào có năng l c làm vi c gì, thì đ t vào vi c y.ườ ự ệ ặ ệ ấ

N u dùng không đúng, ng i gi i ngh  th  m c thì giao cho vi c th  rèn, ng i gi i ngh  rènế ườ ỏ ề ợ ộ ệ ợ ườ ỏ ề  
thì giao cho vi c th  m c, nh  th  thì hai ng i đ u th t b i c  hai.ệ ợ ộ ư ế ườ ề ấ ạ ả

C nầ  và chuyên ph i đi đôi v i nhau. Chuyên nghĩa là d o dai, b n b . N u không chuyên, n uả ớ ẻ ề ỉ ế ế  
m t ngày ộ c nầ  mà m i ngày không ườ c nầ , thì cũng vô ích. Nh  th  ch ng khác gì m t t m v i ph iư ế ẳ ộ ấ ả ơ  
m t hôm mà ngâm n c m i hôm, thì t hoàn t.ộ ướ ườ ướ ướ

C nầ  không ph i là làm x i. N u làm c  ch t c  s ng trong m t ngày, m t tu n, hay m t tháng,ả ổ ế ố ế ố ố ộ ộ ầ ộ  
đ n n i sinh m đau, ph i b  vi c. Nh  v y không ph i là ế ỗ ố ả ỏ ệ ư ậ ả c nầ .

C nầ  là luôn luôn c  g ng, luôn luôn chăm ch , c  năm c  đ i. Nh ng không làm quá tr n. Ph iố ắ ỉ ả ả ờ ư ớ ả  
bi t nuôi d ng tinh th n và ế ưỡ ầ l c l ngự ượ  c a mình, đ  làm vi c cho lâu dài.ủ ể ệ

L i bi ngườ ế  là k  đ ch c a ch  ẻ ị ủ ữ c nầ .

Vì v y, l i bi ng cũng là ậ ườ ế k  đ ch c a dân t cẻ ị ủ ộ .

M t ng i l i bi ng, có th  nh h ng tai h i đ n công vi c c a hàng nghìn hàng v nộ ườ ườ ế ể ả ưở ạ ế ệ ủ ạ  
ng i khác.ườ

M t thí d :ộ ụ

Trong th i kỳ kháng chi n c a dân t c ta, các v  k  s  thì chăm lo phát minh nh ng th  khí gi iờ ế ủ ộ ị ỹ ư ữ ứ ớ  
m i. Đ ng bào thì chăm lo cung c p các th  nguyên li u. Nh ng ng i v n t i thì chăm lo đ aớ ồ ấ ứ ệ ữ ườ ậ ả ư  
nh ng nguyên li u y đ n các x ng máy. Anh em công nhân thì chăm lo rèn đúc ra nh ng th  khíữ ệ ấ ế ưở ữ ứ  
gi i m i. Các chi n sĩ chăm lo luy n t p dùng nh ng vũ khí y đ  gi t cho nhi u gi c.ớ ớ ế ệ ậ ữ ấ ể ế ề ặ

T t c  m i ng i đó nh  k t thành m t s i dây chuy n, quan h  r t ch t ch  v i nhau. M iấ ả ọ ườ ư ế ộ ợ ề ệ ấ ặ ẽ ớ ọ  
ng i đ u C n, thì dây chuy n y ch y r t thu n l i và nhanh chóng. K t qu  là đ ch mau thua, taườ ề ầ ề ấ ạ ấ ậ ợ ế ả ị  
mau th ng.ắ

N u trong nh ng ng i đó mà có ng i l i bi ng, thì công vi c c a nh ng ng i khác tế ữ ườ ườ ườ ế ệ ủ ữ ườ ắ  
ch m l i, khác nào s i dây chuy n có m t khúc h ng. K t qu  s  tai h i th  nào, r t là d  hi u.ậ ạ ợ ề ộ ỏ ế ả ẽ ạ ế ấ ễ ể

L i m t thí d  n a: Toàn dân t c ta đoàn k t thành m t kh i. Công vi c c a m i ng i, m iạ ộ ụ ữ ộ ế ộ ố ệ ủ ọ ườ ọ  
đ a ph ng, m i ngành đ u ph i h p v i nhau, nh  m t chuy n xe l a. T t c  m i ng i, m i đ aị ươ ọ ề ố ợ ớ ư ộ ế ử ấ ả ọ ườ ọ ị  
ph ng, m i ngành đ u c  g ng, đ u siêng năng, thì n c ta s  ti n b  r t nhanh chóng. Cũng nhươ ọ ề ố ắ ề ướ ẽ ế ộ ấ ư 
chuy n xe l a ch y đ u, ch y nhanh, mau đ n ga. N u có m t ng i, m t đ a ph ng ho c m tế ử ạ ề ạ ế ế ộ ườ ộ ị ươ ặ ộ  
ngành mà l i bi ng, thì khác nào toàn chuy n xe ch y, mà m t bánh xe tr t ra ngoài đ ng ray.ườ ế ế ạ ộ ậ ườ  
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H  s  làm ch m tr  c  chuy n xe.ọ ẽ ậ ễ ả ế

Vì v y, ng i l i bi ng là có t i v i đ ng bào, v i T  qu c.ậ ườ ườ ế ộ ớ ồ ớ ổ ố

K t qu  ch  ế ả ữ C nầ  là th  nào?ế

K t qu  ch  ế ả ữ C nầ  r t là to l n. M t thí d :ấ ớ ộ ụ

Trong 20 tri u đ ng bào ta, cho 10 tri u là thanh niên và thành nhân có s c làm vi c. N u m iệ ồ ệ ứ ệ ế ỗ  
ng i, m i ngày ch  làm thêm m t ti ng đ ng h , thì:ườ ỗ ỉ ộ ế ồ ồ

M i tháng s  thêm lên 300 tri u gi .ỗ ẽ ệ ờ

M i năm thêm lên 3.600 tri u gi .ỗ ệ ờ

Ch  nh ng gi  y đã b ng đ ng viên 400 tri u ng i làm trong m t ngày 9 gi .ỉ ữ ờ ấ ằ ộ ệ ườ ộ ờ

C  tính m t gi  làm là đáng giá m t đ ng b c, thì m i năm n c ta đã thêm đ c 3.600 tri uứ ộ ờ ộ ồ ạ ỗ ướ ượ ệ  
đ ng. Đ a s  ti n đó thêm vào kháng chi n, thì kháng chi n t mau th ng l i, thêm vào ki n qu c,ồ ư ố ề ế ế ắ ắ ợ ế ố  
thì ki n qu c t mau thành công.ế ố ắ

Đó là k t qu  rõ ràng c a ch  C N.ế ả ủ ữ Ầ

KI MỆ

Ki mệ  là th  nào?ế

Là ti t ki m, không xa x , không hoang phí, không b a bãi.ế ệ ỉ ừ

C N v i KI M, ph i đi đôi v i nhau, nh  hai chân c a con ng i.Ầ ớ Ệ ả ớ ư ủ ườ

C N mà không KI M, "thì làm ch ng nào xào ch ng y". Cũng nh  m t cái thùng không cóẦ Ệ ừ ừ ấ ư ộ  
đáy; n c đ  vào ch ng nào, ch y ra h t ch ng y, không l i hoàn không.ướ ổ ừ ả ế ừ ấ ạ

KI M mà không C N, thì không tăng thêm, không phát tri n đ c. Mà v t gì đã không ti n t cỆ Ầ ể ượ ậ ế ứ  
ph i thoái. Cũng nh  cái thùng ch  đ ng m t ít n c, không ti p t c đ  thêm vào, lâu ngày ch cả ư ỉ ự ộ ướ ế ụ ổ ắ  
n c đó s  hao b t d n, cho đ n khi khô ki t.ướ ẽ ớ ầ ế ệ

C  Kh ng T  nói: "Ng i s n xu t nhi u, ng i tiêu xài ít. Làm ra mau, dùng đi ch m thì c aụ ổ ử ườ ả ấ ề ườ ậ ủ  
c i luôn luôn đ y đ ".ả ầ ủ

Ti t ki mế ệ  cách th  nào?ế

Ch c đ ng bào ai cũng đ c nghe câu chuy n phong bì c a H  Ch  t ch.ắ ồ ượ ệ ủ ồ ủ ị

H  Ch  t ch dùng m t cái phong bì h n 2, 3 l n. C  nói:ồ ủ ị ộ ơ ầ ụ

"Trung bình, cái phong bì là 180 phân vuông gi y (0,018 mấ 2).

M i ngày, các c  quan, đoàn th  và t  nhân trong n c ta ít nh t cũng dùng h t m t v n cáiỗ ơ ể ư ướ ấ ế ộ ạ  
phong bì, t c là 180 th c vuông gi y. M i tháng là 5.400 th c. M i năm là 64.800 th c vuôngứ ướ ấ ỗ ướ ỗ ướ  
gi y.ấ

N u ai cũng ti t ki m, dùng m t cái phong bì 2 l n, thì m i năm ch  t n m t n a gi y, t c làế ế ệ ộ ầ ỗ ỉ ố ộ ử ấ ứ  
32.400 th c vuông. Còn 32.400 th c thì đ  dành cho các l p bình dân h c v , thì ch ng t t sao?ướ ướ ể ớ ọ ụ ẳ ố

H n n a, nh  s  ti t ki m gi y, mà ti n b c và công phu làm gi y có th  thêm vào vi c ki nơ ữ ờ ự ế ệ ấ ề ạ ấ ể ệ ế  
thi t khác, thì càng ích l i h n n a...".ế ợ ơ ữ

Cái thí d  y r t rõ r t, d  hi u. Đ i v i gi y nh  th , đ i v i m i th  v t li u khác đ u nhụ ấ ấ ệ ễ ể ố ớ ấ ư ế ố ớ ọ ứ ậ ệ ề ư 
th .ế

Th i giờ ờ cũng c n ph i ầ ả ti t ki mế ệ  nh  c a c i.ư ủ ả

C a c i n u h t, còn có th  làm thêm. Khi th i gi  đã qua r i, không bao gi  kéo nó tr  l iủ ả ế ế ể ờ ờ ồ ờ ở ạ  
đ c. Có ai kéo l i ngày hôm qua đ c không?ượ ạ ượ

Mu n ti t ki m th i gi , thì vi c gì ta cũng ph i làm cho nhanh chóng, mau l . Không nênố ế ệ ờ ờ ệ ả ẹ  
ch m rãi. Không nên "nay l n mai l a".ậ ầ ữ
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Ti t ki m th i gi  là Ki m, và cũng là C n.ế ệ ờ ờ ệ ầ

B t kỳ làm vi c gì, ngh  gì, khi đã làm thì ph i hăng hái, chăm ch , chuyên chú, làm cho ra tròấ ệ ề ả ỉ  
làm.

Ti t ki mế ệ  th i gi  c a mình, l i ph i  ờ ờ ủ ạ ả ti t ki mế ệ  th i gi  c a ng i. Không nên ng i lê, nóiờ ờ ủ ườ ồ  
chuy n phi m, làm m t th i gi  ng i khác.ệ ế ấ ờ ờ ườ

Thánh hi n có câu: "M t t c bóng là m t th c vàng".ề ộ ấ ộ ướ

T c ng  Âu nói: "Th i gi  t c là ti n b c".ụ ữ ờ ờ ứ ề ạ

Ai đ a vàng b c v t đi, là ng i điên r . Thì ai đ a th i gi  v t đi, là ng i ngu d i.ư ạ ứ ườ ồ ư ờ ờ ứ ườ ạ

Ti tế  ki mệ  không ph i là b n x n.ả ủ ỉ

Khi không nên tiêu xài thì m t đ ng xu cũng không nên tiêu. Khi có vi c đáng làm, vi c ích l iộ ồ ệ ệ ợ  
cho đ ng bào, cho T  qu c, thì dù bao nhiêu công, t n bao nhiêu c a, cũng vui lòng. Nh  th  m iồ ổ ố ố ủ ư ế ớ  
đúng là ki m.ệ

Vi c đáng tiêu mà không tiêu, là b n x n, ch  không ph i là ki m.ệ ủ ỉ ứ ả ệ

Ti t ki m ph i kiên quy t ế ệ ả ế không xa x .ỉ

Vi c đáng làm trong m t gi , mà kéo dài đ n 2, 3 gi , là xa x .ệ ộ ờ ế ờ ỉ

Hao phí v t li u, là xa x .ậ ệ ỉ

Ăn sang m c đ p trong lúc đ ng bào đang thi u c m, thi u áo, là xa x .ặ ẹ ồ ế ơ ế ỉ

Ăn không ng i r i, trong lúc đang c n kháng chi n và xây d ng, là xa x .ồ ồ ầ ế ự ỉ

Vì v y, xa x  là có t i v i T  qu c, v i đ ng bào.ậ ỉ ộ ớ ổ ố ớ ồ

Ti t ế ki mệ  nghĩa là:

1 gi  làm xong công vi c c a 2, 3 gi .ờ ệ ủ ờ

1 ng i làm b ng 2, 3 ng i.ườ ằ ườ

1 đ ng dùng b ng giá tr  2, 3 đ ng.ồ ằ ị ồ

Cho nên, mu n ti t ki m có k t qu  t t, thì ph i khéo ố ế ệ ế ả ố ả t  ch cổ ứ . Cái thí d  ng i th  m c nóiụ ườ ợ ộ  
trên, đã ch ng t  r ng: bi t t  ch c thì ti t ứ ỏ ằ ế ổ ứ ế ki mệ  đ c s c l c, th i gi , và v t li u.ượ ứ ự ờ ờ ậ ệ

Không bi t t  ch c thì không bi t ti t ki m. Thí d : n u 1 nhà 10 ng i, m i ng i n u riêngế ổ ứ ế ế ệ ụ ế ườ ỗ ườ ấ  
m t n i c m, thì t n bi t bao nhiêu n i, bao nhiêu c i và n c, bao nhiêu công phu. Góp nhau l iộ ồ ơ ố ế ồ ủ ướ ạ  
n u chung m t n i, thì l i bi t bao nhiêu.ấ ộ ồ ợ ế

Vì v y, góp s c làm vi c (lao đ ng t p đoàn), và h p tác xã, là m t cách ậ ứ ệ ộ ậ ợ ộ ti t ki mế ệ  t t nh t.ố ấ

K T QU  C A TI T KI MẾ Ả Ủ Ế Ệ

Trên kia đã thu t l i cái thí d  ậ ạ ụ ti t ki mế ệ  phong bì, mà H  Ch  t ch đã d y chúng ta. Đây tôi xinồ ủ ị ạ  
thêm m t thí d  n a:ộ ụ ữ

N c ta có 20 tri u ng i. Nhi u bù ít, m i ng i m i ngày ăn 700 gam g o, m i tháng là 21ướ ệ ườ ề ỗ ườ ỗ ạ ỗ  
kilô g o.ạ

N u m i ngày m i ng i ch  ế ỗ ỗ ườ ỉ ti t ki mế ệ  n a bát c m (vi c đó r t d , ai cũng làm đ c), thì m iử ơ ệ ấ ễ ượ ỗ  
tháng c  n c s  ti t ki m đ c 20 tri u kilô g o, nghĩa là đ  nuôi m t tri u chi n sĩ trong m tả ướ ẽ ế ệ ượ ệ ạ ủ ộ ệ ế ộ  
tháng.

Hi n nay, m y xã  Liên khu I có sáng ki n làm "Hũ g o kháng chi n". M i nhà m i ngày cệ ấ ở ế ạ ế ỗ ỗ ứ 
b  vào hũ m t v c g o. Ch  th  thôi, mà s  g o đ  nuôi anh em dân quân du kích trong xã.ỏ ộ ố ạ ỉ ế ố ạ ủ

Đó là m t sáng ki n ộ ế ti t ki mế ệ  hay, mà các n i nên làm theo. N u toàn dân ta THI ĐUA TI Tơ ế Ế  
KI M:Ệ

Các c  quan ti t ki m ti n công và c a công, đ  đ  t n ngân qu ;ơ ế ệ ề ủ ể ỡ ố ỹ

Chi n sĩ thi đua ti t ki m thu c đ n, b ng cách b n phát nào trúng phát y;ế ế ệ ố ạ ằ ắ ấ
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Công nhân thi đua ti t ki m nguyên li u;ế ệ ệ

H c sinh thi đua ti t ki m gi y bút;ọ ế ệ ấ

Đ ng bào h u ph ng thi đua ti t ki m ti n b c và l ng th c, đ  giúp đ  b  đ i;ồ ậ ươ ế ệ ề ạ ươ ự ể ỡ ộ ộ

M i ng i, thi đua ti t ki m th i gi ;ỗ ườ ế ệ ờ ờ

Thì k t qu  thi đua ti t ki m cũng b ng k t qu  thi đua tăng gia s n xu t.ế ả ế ệ ằ ế ả ả ấ

M t m t, chúng ta thi đua KI M.ộ ặ Ệ

M t m t, chúng ta thi đua C N.ộ ặ Ầ

K t qu  C N c ng v i k t qu  KI M là: b  đ i s  đ y đ , nhân dân s  m no, kháng chi nế ả Ầ ộ ớ ế ả Ệ ộ ộ ẽ ầ ủ ẽ ấ ế  
s  mau th ng l i, ki n qu c s  mau thành công, n c ta s  mau giàu m nh ngang hàng v i cácẽ ắ ợ ế ố ẽ ướ ẽ ạ ớ  
n c ti n ti n trên th  gi i.ướ ề ế ế ớ

K t qu  ch  C N ch  KI M to l n nh  v y đó.ế ả ữ Ầ ữ Ệ ớ ư ậ

Cho nên ng i yêu n c thì ph i thi đua ườ ướ ả th c hành ti t ki m.ự ế ệ

LIÊM

Liêm là trong s ch, không tham lam.ạ

Ngày x a, d i ch  đ  phong ki n, nh ng ng i làm quan không đ c khoét dân, thì g i làư ướ ế ộ ế ữ ườ ụ ọ  
LIÊM, ch  liêm y ch  có nghĩa h p.ữ ấ ỉ ẹ

Cũng nh  ngày x a ư ư trung là trung v i vua. Hi u là hi u v i cha m  mình thôi.ớ ế ế ớ ẹ

Ngày nay, n c ta là Dân ch  C ng hoà, ch  LIÊM có nghĩa r ng h n; là m i ng i đ u ph iướ ủ ộ ữ ộ ơ ọ ườ ề ả  
LIÊM. Cũng nh  ư trung là trung v i T  qu c, ớ ổ ố hi u ế là hi u v i nhân dân; ta th ng cha m  ta, màế ớ ươ ẹ  
còn ph i th ng cha m  ng i, ph i cho m i ng i đ u bi t th ng cha m .ả ươ ẹ ườ ả ọ ườ ề ế ươ ẹ

Ch  LIÊM ph i đi đôi v i ch  KI M. Cũng nh  ch  KI M ph i đi đôi v i ch  C N.ữ ả ớ ữ Ệ ư ữ Ệ ả ớ ữ Ầ

Có KI M m i LIÊM đ c. Ệ ớ ượ Vì xa x  mà sinh tham lam.ỉ

Tham ti n c a, tham đ a v , tham danh ti ng, tham ăn ngon, s ng yên đ u là B T LIÊM.ề ủ ị ị ế ố ề Ấ

Ng i cán b , c y quy n th  mà đ c khoét dân, ăn c a đút, ho c tr m c a công làm c a t .ườ ộ ậ ề ế ụ ủ ặ ộ ủ ủ ư

Ng i buôn bán, mua 1 bán 10, ho c mua gian bán l u ch  đen ch  đ , tích tr  đ u c .ườ ặ ậ ợ ợ ỏ ữ ầ ơ

Ng i có ti n, cho vay c t c , bóp h u bóp h ng đ ng bào.ườ ề ắ ổ ầ ọ ồ

Ng i cày ru ng, không ra công đào m ng mà l y c p n c ru ng c a láng gi ng.ườ ộ ươ ấ ắ ướ ộ ủ ề

Ng i làm ngh  (b t c  ngh  gì) nhân lúc khó khăn mà b t ch t đ ng bào.ườ ề ấ ứ ề ắ ẹ ồ

Ng i c  b c, ch  mong xoay c a ng i làm c a mình. ườ ờ ạ ỉ ủ ườ ủ Đ u là tham lam, đ u là B T LIÊM.ề ề Ấ

Dìm ng i gi i, đ  gi  đ a v  và danh ti ng c a mình là đ o v  (đ o là tr m).ườ ỏ ể ữ ị ị ế ủ ạ ị ạ ộ

G p vi c ph i, mà s  khó nh c nguy hi m, không dám làm, là tham v t uý l o.ặ ệ ả ợ ọ ể ậ ạ

G p gi c mà rút ra, không dám đánh là tham sinh uý t .ặ ặ ử

Đ u làm trái v i ch  LIÊM.ề ớ ữ

Do B T LIÊM mà đi đ n t i ác tr m c p. Công khai hay bí m t, tr c ti p hay gián ti p, b tẤ ế ộ ộ ắ ậ ự ế ế ấ  
liêm t c là tr m c p.ứ ộ ắ

C  Kh ng T  nói: "Ng i mà không Liêm, không b ng súc v t".ụ ổ ử ườ ằ ậ

C  M nh T  nói: "Ai cũng tham l i, thì n c s  nguy". Đ  th c hi n ch  Liêm, c n có tuyênụ ạ ử ợ ướ ẽ ể ự ệ ữ ầ  
truy n và ki m soát, giáo d c và pháp lu t, t  trên xu ng, t  d i lên trên.ề ể ụ ậ ừ ố ừ ướ

Tr c nh t là cán b  các c  quan, các đoàn th , c p cao thì quy n to, c p th p thì quy n nh .ướ ấ ộ ơ ể ấ ề ấ ấ ề ỏ  
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Dù to hay nh , có quy n mà thi u l ng tâm là có d p đ c khoét, có d p ăn c a đút, có d p "dĩ côngỏ ề ế ươ ị ụ ị ủ ị  
vi t ".ư

Vì v y, cán b  ph i th c hành ch  LIÊM tr c, đ  làm ki u m u cho dân.ậ ộ ả ự ữ ướ ể ể ẫ

"Quan tham vì dân d i". N u dân hi u bi t, không ch u đút lót, thì "quan" dù không liêm cũngạ ế ể ế ị  
ph i hoá ra LIÊM.ả

Vì v y dân ph i bi t quy n h n c a mình, ph i bi t ki m soát cán b , đ  giúp cán b  th cậ ả ế ề ạ ủ ả ế ể ộ ể ộ ự  
hi n ch  LIÊM.ệ ữ

Pháp lu t ph i th ng tay tr ng tr  nh ng k  b t liêm, b t kỳ k  y  đ a v  nào, làm nghậ ả ẳ ừ ị ữ ẻ ấ ấ ẻ ấ ở ị ị ề  
nghi p gì.ệ

M i ng i ph i nh n r ng tham lam là m t đi u r t x u h , k  tham lam là có t i v i n c,ỗ ườ ả ậ ằ ộ ề ấ ấ ổ ẻ ộ ớ ướ  
v i dân.ớ

Cán b  thi đua th c hành liêm khi t, thì s  gây nên tính liêm khi t trong nhân dân.ộ ự ế ẽ ế

M t dân t c bi t c n, ki m, bi t liêm, là m t dân t c giàu v  v t ch t, m nh v  tinh th n, làộ ộ ế ầ ệ ế ộ ộ ề ậ ấ ạ ề ầ  
m t dân t c văn minh ti n b .ộ ộ ế ộ

Dân t c ta đang kháng chi n và ki n qu c, đang xây d ng m t Đ i s ng m i trong n c Vi tộ ế ế ố ự ộ ờ ố ớ ướ ệ  
Nam m i. Ch ng nh ng chúng ta ph i c n ki m, chúng ta còn ph i th c hành ch  LIÊM.ớ ẳ ữ ả ầ ệ ả ự ữ

CHÍNH

Chính nghĩa là không tà, nghĩa là th ng th n, đ ng đ n. Đi u gì không đ ng đ n, th ng th n,ẳ ắ ứ ắ ề ứ ắ ẳ ắ  
t c là tà.ứ

C N, KI M, LIÊM, là g c r  c a CHÍNH. Nh ng m t cây c n có g c r , l i c n có ngành, lá,Ầ Ệ ố ễ ủ ư ộ ầ ố ễ ạ ầ  
hoa, qu  m i là hoàn toàn. M t ng i ph i C n, Ki m, Liêm, nh ng còn ph i CHÍNH m i làả ớ ộ ườ ả ầ ệ ư ả ớ  
ng i hoàn toàn.ườ

Trên qu  đ t, có hàng muôn tri u ng i. Song s  ng i y có th  chia làm hai h ng: ng iả ấ ệ ườ ố ườ ấ ể ạ ườ  
THI N và ng i ÁC.Ệ ườ

Trong xã h i, tuy có trăm công, nghìn vi c. Song nh ng công vi c y có th  chia làm 2 th :ộ ệ ữ ệ ấ ể ứ  
vi c CHÍNH và vi c TÀ.ệ ệ

Làm vi c CHÍNH, là ng i THI N.ệ ườ Ệ

Làm vi c TÀ, là ng i ÁC.ệ ườ

Siêng năng (c n), t n ti n (ki m), trong s ch (liêm), CHÍNH là THI N.ầ ầ ệ ệ ạ Ệ

L i bi ng, xa x , tham lam, là tà, là ác.ườ ế ỉ

B t kỳ  t ng l p nào, gi  đ a v  nào, làm ngh  nghi p gì, s  ho t đ ng c a m t ng i trongấ ở ừ ớ ữ ị ị ề ệ ự ạ ộ ủ ộ ườ  
xã h i có th  chia làm 3 m t:ộ ể ặ

1. Mình đ i v i mình.ố ớ

2. Mình đ i v i ng i.ố ớ ườ

3. Mình đ i v i công vi c.ố ớ ệ

Đ I V I MÌNHỐ Ớ

- Ch  t  kiêu, t  đ i. T  kiêu, t  đ i là kh  d i. Vì mình hay, còn nhi u ng i hay h n mình.ớ ự ự ạ ự ự ạ ờ ạ ề ườ ơ  
Mình gi i, còn nhi u ng i gi i h n mình. T  kiêu, t  đ i t c là thoái b . Sông to, bi n r ng, thìỏ ề ườ ỏ ơ ự ự ạ ứ ộ ể ộ  
bao nhiêu n c cũng ch a đ c, vì đ  l ng nó r ng và sâu. Cái chén nh , cái đĩa c n, thì m t chútướ ứ ượ ộ ượ ộ ỏ ạ ộ  
n c cũng đ y tràn, vì đ  l ng nó h p nh . Ng i mà t  kiêu, t  mãn, cũng nh  cái chén, cái đĩaướ ầ ộ ượ ẹ ỏ ườ ự ự ư  
c n.ạ

- Luôn luôn c u ti n b . Không ti n b  thì là ng ng l i. Trong khi mình ng ng l i thì ng i taầ ế ộ ế ộ ừ ạ ừ ạ ườ  
c  ti n b . K t qu  là mình thoái b , l c h u.ứ ế ộ ế ả ộ ạ ậ

Ti n b  không gi i h n. Mình c  g ng ti n b , thì ch c ti n b  mãi.ế ộ ớ ạ ố ắ ế ộ ắ ế ộ
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- Luôn luôn t  ki m đi m, t  phê bình, nh ng l i mình đã nói, nh ng vi c mình đã làm, đự ể ể ự ữ ờ ữ ệ ể 
phát tri n đi u hay c a mình, s a đ i khuy t đi m c a mình.ể ề ủ ử ổ ế ể ủ

Đ ng th i ph i hoan nghênh ng i khác phê bình mình.ồ ờ ả ườ

C  Tăng T  là m t v  đ i hi n, là m t tín đ  gi i nh t c a c  Kh ng T . C  Tăng đã làmụ ử ộ ị ạ ề ộ ồ ỏ ấ ủ ụ ổ ử ụ  
ki u m u cho chúng ta. C  nói: M i ngày tôi t  ki m đi m m y l n: đ i v i ng i có th ng th nể ẫ ụ ỗ ự ể ể ấ ầ ố ớ ườ ẳ ắ  
không? đ i v i vi c có chuyên c n không?ố ớ ệ ầ

C  Kh ng T  nói: Mình có đ ng đ n, m i t  đ c gia, tr  đ c qu c, bình đ c thiên h .ụ ổ ử ứ ắ ớ ề ượ ị ượ ố ượ ạ

T  mình ph i  ự ả chính tr c,  m i giúp đ c ng i khác  ướ ớ ượ ườ chính.  Mình không  chính, mà mu nố  
ng i khác ườ chính là vô lý.

Đ I V I NG IỐ Ớ ƯỜ

Ch  ng i, nghĩa h p là gia đình, anh em, h  hàng, b u b n. Nghĩa r ng là đ ng bào c  n c.ữ ườ ẹ ọ ầ ạ ộ ồ ả ướ  
R ng n a là c  loài ng i.ộ ữ ả ườ

Tr  b n Vi t gian bán n c, tr  b n phát xít th c dân, là nh ng ác qu  mà ta ph i kiên quy từ ọ ệ ướ ừ ọ ự ữ ỷ ả ế  
đánh đ , đ i v i t t c  nh ng ng i khác thì ta ph i yêu quý, kính tr ng, giúp đ .ổ ố ớ ấ ả ữ ườ ả ọ ỡ

Ch  n nh hót ng i trên. Ch  xem khinh ng i d i.ớ ị ườ ớ ườ ướ

Thái đ  ph i chân thành, khiêm t n, ph i th t thà đoàn k t. Ph i h c ng i và giúp ng i ti nộ ả ố ả ậ ế ả ọ ườ ườ ế  
t i.ớ

Ph i th c hành ch  Bác - ái.ả ự ữ

Đ I V I VI CỐ Ớ Ệ

Ph i đ  công vi c n c lên trên, tr c vi c t , vi c nhà.ả ể ệ ướ ướ ệ ư ệ

Đã ph  trách vi c gì, thì quy t làm cho kỳ đ c, cho đ n n i đ n ch n, không s  khó nh c,ụ ệ ế ượ ế ơ ế ố ợ ọ  
không s  nguy hi m.ợ ể

B t kỳ vi c to, vi c nh , ph i có sáng ki n, ph i có k  ho ch, ph i c n th n, ph i quy t làmấ ệ ệ ỏ ả ế ả ế ạ ả ẩ ậ ả ế  
cho thành công.

Vi c ệ thi nệ  thì dù nh  m y cũng làm. Vi c ỏ ấ ệ ác thì dù nh  m y cũng tránh.ỏ ấ

Vi c gì dù l i cho mình, ph i xét nó có l i cho n c không? N u không có l i, mà có h i choệ ợ ả ợ ướ ế ợ ạ  
n c thì quy t không làm.ướ ế

M i ngày c  làm m t vi c l i cho n c (l i cho n c t c là l i cho mình), dù là vi c nh , thìỗ ố ộ ệ ợ ướ ợ ướ ứ ợ ệ ỏ  
m t năm ta làm đ c 365 vi c. Nhi u l i nh  c ng thành l i to.ộ ượ ệ ề ợ ỏ ộ ợ

C  20 tri u đ ng bào đ u làm nh  v y, thì n c ta nh t đ nh mau giàu, dân ta nh t đ nh đ cả ệ ồ ề ư ậ ướ ấ ị ấ ị ượ  
nhi u h nh phúc.ề ạ

Ai ch ng mu n cho t  mình thành m t ng i t t,ẳ ố ự ộ ườ ố

Con cháu mình sung s ng,ướ

Gia đình mình no m,ấ

Làng xóm mình th nh v ng,ị ượ

Nòi gi ng mình v  vang,ố ẻ

N c nhà mình m nh giàu.ướ ạ

M c đích y tuy to l n, nh ng r t thi t th c.ụ ấ ớ ư ấ ế ự

Thi t th c, vì chúng ta nh t đ nh đ t đ c.ế ự ấ ị ạ ượ

Chúng ta nh t đ nh đ t đ c, vì m i ng i và t t c  dân ta đ u ấ ị ạ ượ ỗ ườ ấ ả ề Thi đua: C n, Ki m, Liêm,ầ ệ  
Chính.

H  Chí Minh: Toàn t p, Nxb CTQG, H., 2002, t p 5 (1947-1949), tr. 631-645ồ ậ ậ
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Tài li u s  2ệ ố 5

DÂN V NẬ

V n đ  Dân v nấ ề ậ  nói đã nhi u, bàn đã k  nh ng vì nhi u đ a ph ng, nhi u cán b  ch a hi uề ỹ ư ề ị ươ ề ộ ư ể  
th u, làm ch a đúng, cho nên c n ph i nh c l i.ấ ư ầ ả ắ ạ

I- N C TA LÀ N C DÂN CHƯỚ ƯỚ Ủ

Bao nhiêu l i ích đ u ợ ề vì dân.

Bao nhiêu quy n h n đ u ề ạ ề c a dân.ủ

Công vi c đ i m i, xây d ng là ệ ổ ớ ự trách nhi m c a dân.ệ ủ

S  nghi p kháng chi n, ki n qu c là ự ệ ế ế ố công vi c c a dân.ệ ủ

Chính quy n t  xã đ n Chính ph  trung ng ề ừ ế ủ ươ do dân c  ra.ử

Đoàn th  t  Trung ng đ n xã ể ừ ươ ế do dân t  ch c nên.ổ ứ

Nói tóm l i, quy n hành và l c l ng ạ ề ự ượ đ u  n i dân.ề ở ơ

II- DÂN V N LÀ GÌ ?Ậ

Dân v n là v n đ ng t t c  l c l ng c a ậ ậ ộ ấ ả ự ượ ủ m i m t ng i dânỗ ộ ườ  không đ  sót m t ng i dânể ộ ườ  
nào, góp thành l c l ng toàn dân, đ  th c hành nh ng công vi c nên làm, nh ng công vi c Chínhự ượ ể ự ữ ệ ữ ệ  
ph  và Đoàn th  đã giao cho.ủ ể

Dân v n không th  ch  dùng báo ch ng, sách v , mít tinh, kh u hi u, truy n đ n, ch  th  màậ ể ỉ ươ ở ẩ ệ ề ơ ỉ ị  
đ .ủ

Tr c nh t là ph i tìm m i cách ướ ấ ả ọ gi i thích ả cho m i m t ng i dân hi u rõ ràng:ỗ ộ ườ ể  Vi c đó là l iệ ợ  
ích cho h  và nhi m v  c a h , h  ph i hăng hái làm cho kỳ đ c.ọ ệ ụ ủ ọ ọ ả ượ

Đi m th  hai là b t c  vi c gì đ u ph i bàn b c v i dân, h i ý ki n và kinh nghi m c a dân,ể ứ ấ ứ ệ ề ả ạ ớ ỏ ế ệ ủ  
cùng v i dân đ t k  ho ch cho thi t th c v i hoàn c nh đ a ph ng, r i đ ng viên và t  ch c toànớ ặ ế ạ ế ự ớ ả ị ươ ồ ộ ổ ứ  
dân ra thi hành.

Trong lúc thi hành ph i theo dõi, giúp đ , đôn đ c, khuy n khích dân.ả ỡ ố ế

Khi thi hành xong ph i cùng v i dân ki m th o l i công vi c, rút kinh nghi m, phê bình, khenả ớ ể ả ạ ệ ệ  
th ng.ưở

III- AI PH  TRÁCH DÂN V N?Ụ Ậ

T t c  cán b  chính quy n, t t c  cán b  Đoàn th  và t t c  h i viên c a các t  ch c nhân dânấ ả ộ ề ấ ả ộ ể ấ ả ộ ủ ổ ứ  
(Liên Vi t, Vi t Minh, v.vệ ệ .) đ u ph i ph  trách dân v nề ả ụ ậ . Thí d  trong phong trào thi đua cho đ  ăn,ụ ủ  
đ  m c.ủ ặ

- Cán b  chính quy n và cán b  Đoàn th  đ a ph ng ph i cùng nhau bàn tính k  càng, ộ ề ộ ể ị ươ ả ỹ cùng 
nhau chia công rõ r t, r i cùng nhau đi gi i thích cho dân hi u, c  đ ng dân, giúp dân đ t k  ho ch,ệ ồ ả ể ổ ộ ặ ế ạ  
t  ch c nhân công, s p x p vi c làm, khuy n khích, đôn đ c, theo dõi, giúp đ  dân gi i quy tổ ứ ắ ế ệ ế ố ỡ ả ế  
nh ng đi u khó khăn...ữ ề

- Cán b  canh nông thì ộ h p tác m t thi tợ ậ ế  v i cán b  đ a ph ng, ớ ộ ị ươ đi sát v i dân, ớ thi t th c bàyế ự  
v  cho dân cách tr ng tr t, chăn nuôi, cách ch n gi ng,  phân, làm c , v.v..ẽ ồ ọ ọ ố ủ ỏ

Nh ng h i viên các đoàn th  thì ph i xung phong ữ ộ ể ả thi đua làm, đ  làm ki u m u cho dân, giúpể ể ẫ  
dân làm.

IV- DÂN V N PH I TH  NÀO?Ậ Ả Ế

Nh ng ng i ph  trách dân v n c n ph i óc nghĩ, m t trông, tai nghe, chân đi, mi ng nói, tayữ ườ ụ ậ ầ ả ắ ệ  
làm. Ch  không ph i ch  ứ ả ỉ nói suông, ch  ỉ ng i vi t m nh l nhồ ế ệ ệ . H  ph i th t thà nhúng tay vào vi c.ọ ả ậ ệ

Khuy t đi m to  nhi u n i là  ế ể ở ề ơ xem khinh vi c dân v n. C  ra m t ban ho c vài ng i, màệ ậ ử ộ ặ ườ  
th ng c  nh ng cán b  kém r i b  m c h . V n đ c thì t t, v n không đ c cũng m c. Nh ngườ ử ữ ộ ồ ỏ ặ ọ ậ ượ ố ậ ượ ặ ữ  

79



cán b  khác không trông nom, giúp đ , t  cho mình không có trách nhi m dân v n. Đó là sai l m r tộ ỡ ự ệ ậ ầ ấ  
to, r t có h i.ấ ạ

L c l ng c a dân r t to. Vi c dân v n r t quan tr ng. Dân v n kém thì vi c gì cũng kém.ự ượ ủ ấ ệ ậ ấ ọ ậ ệ  
Dân v n khéo thì vi c gì cũng thành công.ậ ệ

X.Y.Z. 

Báo S  th tự ậ , s  120, ngày 15-10-1949.ố

H  Chí Minh: Toàn t p, Nxb CTQG, H., 2002, t p 5 (1947-1949), tr. ồ ậ ậ 698-700
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Tài li u s  26ệ ố

BÁO CÁO CHÍNH TR  Ị

T I Đ I H I Đ I BI U TOÀN QU C L N TH  II C A Đ NGẠ Ạ Ộ Ạ Ể Ố Ầ Ứ Ủ Ả 15

(Trích)

(...)

-  Phát tri n tinh th n yêu n cể ầ ướ . Dân ta có m t lòng n ng nàn yêu n c. Đó là m t truy nộ ồ ướ ộ ề  
th ng quý báu c a ta. T  x a đ n nay, m i khi T  qu c b  xâm lăng, thì tinh th n y l i sôi n i, nóố ủ ừ ư ế ỗ ổ ố ị ầ ấ ạ ổ  
k t thành m t làn sóng vô cùng m nh m , to l n, nó l t qua m i s  nguy hi m, khó khăn, nó nh nế ộ ạ ẽ ớ ướ ọ ự ể ấ  
chìm t t c  lũ bán n c và lũ c p n c.ấ ả ướ ướ ướ

L ch s  ta đã có nhi u cu c kháng chi n vĩ đ i ch ng t  tinh th n yêu n c c a dân ta. Chúngị ử ề ộ ế ạ ứ ỏ ầ ướ ủ  
ta có quy n t  hào vì nh ng trang l ch s  v  vang th i đ i Bà Tr ng, Bà Tri u, Tr n H ng Đ o, Lêề ự ữ ị ử ẻ ờ ạ ư ệ ầ ư ạ  
L i, Quang Trung, v.v.. Chúng ta ph i ghi nh  công lao c a các v  anh hùng dân t c, vì các v  y làợ ả ớ ủ ị ộ ị ấ  
tiêu bi u c a m t dân t c anh hùng.ể ủ ộ ộ

Đ ng bào ta ngày nay cũng r t x ng đáng v i t  tiên ta ngày tr c. T  các c  già tóc b c đ nồ ấ ứ ớ ổ ướ ừ ụ ạ ế  
các cháu nhi đ ng tr  th , t  nh ng ki u bào  n c ngoài đ n nh ng đ ng bào  vùng t m bồ ẻ ơ ừ ữ ề ở ướ ế ữ ồ ở ạ ị 
chi m, t  nhân dân mi n ng c đ n mi n xuôi, ai cũng m t lòng n ng nàn yêu n c, ghét gi c. Tế ừ ề ượ ế ề ộ ồ ướ ặ ừ 
nh ng chi n sĩ ngoài m t tr n ch u đói m y ngày đ  bám sát l y gi c đ ng tiêu di t gi c, đ nữ ế ặ ậ ị ấ ể ấ ặ ặ ệ ặ ế  
nh ng công ch c  h u ph ng nh n ăn đ  ng h  b  đ i, t  nh ng ph  n  khuyên ch ng con điữ ứ ở ậ ươ ị ể ủ ộ ộ ộ ừ ữ ụ ữ ồ  
tòng quân mà mình thì xung phong giúp vi c v n t i, cho đ n các bà m  chi n sĩ săn sóc yêuệ ậ ả ế ẹ ế  
th ng b  đ i nh  con đ  c a mình. T  nh ng nam n  công nhân và nông dân thi đua tăng gia s nươ ộ ộ ư ẻ ủ ừ ữ ữ ả  
xu t, không qu n khó nh c đ  giúp m t ph n vào kháng chi n, cho đ n nh ng đ ng bào đi n chấ ả ọ ể ộ ầ ế ế ữ ồ ề ủ  
quyên đ t ru ng cho Chính ph ... Nh ng c  ch  cao quý đó, tuy khác nhau n i vi c làm, nh ng đ uấ ộ ủ ữ ử ỉ ơ ệ ư ề  
gi ng nhau n i lòng n ng nàn yêu n c.ố ơ ồ ướ

Tinh th n yêu n c cũng nh  các th  c a quý. Có khi đ c tr ng bày trong t  kính, trong bìnhầ ướ ư ứ ủ ượ ư ủ  
pha lê, rõ ràng d  th y. Nh ng cũng có khi c t gi u kín đáo trong r ng, trong hòm. B n ph n c aễ ấ ư ấ ấ ươ ổ ậ ủ  
chúng ta là làm cho nh ng c a quý kín đáo y đ u đ c đ a ra tr ng bày. Nghĩa là ph i ra s c gi iữ ủ ấ ề ượ ư ư ả ứ ả  
thích, tuyên truy n, t  ch c, lãnh đ o, làm cho tinh th n yêu n c c a t t c  m i ng i đ u đ cề ổ ứ ạ ầ ướ ủ ấ ả ọ ườ ề ượ  
th c hành vào công vi c yêu n c, công vi c kháng chi n.ự ệ ướ ệ ế

(...)

2- Đ  th c hi n nh ng đi m y, chúng ta ph i có m t Đ ng công khai, t  ch c h p v i tìnhể ự ệ ữ ể ấ ả ộ ả ổ ứ ợ ớ  
hình th  gi i và tình hình trong n c, đ  lãnh đ o toàn dân đ u tranh cho đ n th ng l i, Đ ng đóế ớ ướ ể ạ ấ ế ắ ợ ả  
l y tên ấ Đ ng Lao đ ng Vi t Nam.ả ộ ệ

V  ề thành ph nầ , Đ ng Lao đ ng Vi t Nam s  k t n p nh ng công nhân, nông dân, lao đ ng tríả ộ ệ ẽ ế ạ ữ ộ  
óc, th t hăng hái, th t giác ng  cách m ng.ậ ậ ộ ạ

V  ề lý lu nậ , Đ ng Lao đ ng Vi t Nam theo ch  nghĩa Mác - Lênin.ả ộ ệ ủ

V  ề t  ch cổ ứ , Đ ng Lao đ ng Vi t Nam theo ch  đ  dân ch  t p trung.ả ộ ệ ế ộ ủ ậ

V  ề k  lu tỷ ậ , Đ ng Lao đ ng Vi t Nam ph i có k  lu t s t, đ ng th i là k  lu t t  giác.ả ộ ệ ả ỷ ậ ắ ồ ờ ỷ ậ ự

V  ề lu t phát tri nậ ể , Đ ng Lao đ ng Vi t Nam dùng l i phê bình và t  phê bình đ  giáo d cả ộ ệ ố ự ể ụ  
đ ng viên, giáo d c qu n chúng.ả ụ ầ

V  ề m c đích tr c m t,ụ ướ ắ  Đ ng Lao đ ng Vi t Nam đoàn k t và lãnh đ o toàn dân kháng chi nả ộ ệ ế ạ ế  
cho đ n th ng l i hoàn toàn, tranh l i th ng nh t và đ c l p hoàn toàn; lãnh đ o toàn dân th c hi nế ắ ợ ạ ố ấ ộ ậ ạ ự ệ  
dân ch  m i, xây d ng đi u ki n đ  ti n đ n ch  nghĩa xã h i.ủ ớ ự ề ệ ể ế ế ủ ộ

Đ ng Lao đ ng Vi t Nam ph i là m t đ ng to l n, m nh m , ch c ch n, trong s ch, cáchả ộ ệ ả ộ ả ớ ạ ẽ ắ ắ ạ  
m ng tri t đ .ạ ệ ể

Đ ng Lao đ ng Vi t Nam ph i là ng i lãnh đ o sáng su t, kiên quy t, trung thành c a giaiả ộ ệ ả ườ ạ ố ế ủ  
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c p công nhân và nhân dân lao đ ng, c a nhân dân Vi t Nam, đ  đoàn k t và lãnh đ o dân t cấ ộ ủ ệ ể ế ạ ộ  
kháng chi n đ n th ng l i hoàn toàn, đ  th c hi n dân ch  m i.ế ế ắ ợ ể ự ệ ủ ớ

Trong giai đo n này, quy n l i c a giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng và c a dân t c làạ ề ợ ủ ấ ộ ủ ộ  
m t. Chính vì Đ ng Lao đ ng Vi t Nam là Đ ng c a giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng, choộ ả ộ ệ ả ủ ấ ộ  
nên nó ph i là Đ ng c a dân t c Vi t Nam.ả ả ủ ộ ệ

Báo cáo ngày 11-2-1951.
Sách H  Chí Minh: ồ Vì đ c l p, t  do vì ch  nghĩa xã h iộ ậ ự ủ ộ , 

Nxb. S  th t, Hà N i, 1976, tr.97-120.ự ậ ộ

H  Chí Minh: Toàn t p, Nxb CTQG, H., 2002, t p 6 (1950-ồ ậ ậ 1952), tr. 174-175
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Tài li u s  27ệ ố

BÀI NÓI T I BU I KHAI M CẠ Ổ Ạ

 Đ I H I TH NG NH T VI T MINH - LIÊN VI TẠ Ộ Ố Ấ Ệ Ệ

Tôi r t sung s ng đ c lãnh cái trách nhi m k t thúc l  khai m c c a Đ i h i Liên Vi t -ấ ướ ượ ệ ế ễ ạ ủ ạ ộ ệ  
Vi t Minh th ng nh t.ệ ố ấ

Lòng sung s ng y là chung c a c  toàn dân, c a c  Đ i h i, nh ng riêng cho tôi là m t sướ ấ ủ ả ủ ả ạ ộ ư ộ ự 
sung s ng không th  t . M t ng i đã cùng các v  tranh đ u trong b y nhiêu năm cho kh i đ iướ ể ả ộ ườ ị ấ ấ ố ạ  
đoàn k t toàn dân. Hôm nay, trông th y r ng cây đ i đoàn k t y đã n  hoa k t qu  và g c r  nóế ấ ừ ạ ế ấ ở ế ả ố ễ  
đang ăn sâu lan r ng kh p toàn dân, và nó có m t cái t ng lai "tr ng xuân b t lão". Vì v y choộ ắ ộ ươ ườ ấ ậ  
nên lòng tôi sung s ng vô cùng.ướ

Tôi sung s ng h n n a vì t  nay ch ng nh ng là toàn dân Vi t Nam đ i đoàn k t, mà toànướ ơ ữ ừ ẳ ữ ệ ạ ế  
dân hai n c anh em là Cao Miên và Ai Lao cùng đi đ n đ i đoàn k t. Tin m ng đ i đoàn k t c aướ ế ạ ế ừ ạ ế ủ  
hai dân t c anh em y do các v  đ i bi u Miên, Lào thân hành mang đ n cho chúng ta.ộ ấ ị ạ ể ế

Th  là dân t c Vi t đ i đoàn k t, dân t c Miên đ i đoàn k t, dân t c Lào đ i đoàn k t. R iế ộ ệ ạ ế ộ ạ ế ộ ạ ế ồ  
đây, chúng ta nh t đ nh đi đ n Vi t - Miên- Lào đ i đoàn k t.ấ ị ế ệ ạ ế

V i s  đ ng tâm nh t trí c a ba dân t c anh em, v i s c đ i đoàn k t c a ba dân t c anh em,ớ ự ồ ấ ủ ộ ớ ứ ạ ế ủ ộ  
chúng ta nh t đ nh đánh tan lũ th c dân Pháp và b n can thi p M , chúng ta nh t đ nh làm cho baấ ị ự ọ ệ ỹ ấ ị  
n c đ c l p và th ng nh t th t s .ướ ộ ậ ố ấ ậ ự

V  Chính c ng, Đi u l  c a M t tr n Liên Vi t s  do các v  th o lu n k  càng và quy tề ươ ề ệ ủ ặ ậ ệ ẽ ị ả ậ ỹ ế  
đ nh sáng su t trong cu c Đ i h i này. Đây tôi ch  xin nêu ra vài đi m đ  giúp Đ i h i nghiên c u:ị ố ộ ạ ộ ỉ ể ể ạ ộ ứ

1. M t tr n c n có m t k  lu t t  giác mà m i h i viên, đoàn th  và cá nhân đ u tuân theo.ặ ậ ầ ộ ỷ ậ ự ỗ ộ ể ề

2. M t tr n ph i ti n d n d n đ n th t dân ch , nghĩa là nh ng c  quan ch  đ o s  do qu nặ ậ ả ế ầ ầ ế ậ ủ ữ ơ ỉ ạ ẽ ầ  
chúng trong M t tr n c  ra.ặ ậ ử

3. S  ho t đ ng c a M t tr n nên nh m vào đi m chính đ  tránh kh i vi c gì cũng làm, nh ngự ạ ộ ủ ặ ậ ằ ể ể ỏ ệ ư  
ít vi c làm chu đáo. Đi m chính y là đ y m nh thi đua ái qu c.ệ ể ấ ẩ ạ ố

4. Các đ ng phái, đoàn th  và nhân sĩ trong M t tr n c n ph i đoàn k t ch t ch , thân ái giúpả ể ặ ậ ầ ả ế ặ ẽ  
đ  l n nhau, th t thà h c t p nh ng u đi m và phê bình nh ng khuy t đi m c a nhau đ  cùngỡ ẫ ậ ọ ậ ữ ư ể ữ ế ể ủ ể  
nhau ti n b .ế ộ

Trong Đ i h i này, chúng ta có đ i bi u đ  các t ng l p, các tôn giáo, các dân t c, già có, trạ ộ ạ ể ủ ầ ớ ộ ẻ 
có, nam có, n  có, th t là m t gia đình t ng thân t ng ái. Ch c r ng sau cu c Đ i h i, m i đoànữ ậ ộ ươ ươ ắ ằ ộ ạ ộ ố  
k t thân ái s  phát tri n và c ng c  kh p toàn dân. V i l c l ng đoàn k t y, chúng ta s  v tế ẽ ể ủ ố ắ ớ ự ượ ế ấ ẽ ượ  
qua h t th y m i khó khăn, gian kh , chúng ta s  đánh tan t t c  m i k  thù đ  qu c th c dân.ế ả ọ ổ ẽ ấ ả ọ ẻ ế ố ự

Kh i đ i đoàn k t y phát tri n đ n thành đ i đoàn k t gi a nhân dân ta và nhân dân các n cố ạ ế ấ ể ế ạ ế ữ ướ  
b n, nhân dân n c Pháp và nhân dân yêu chu ng hoà bình dân ch  toàn th  gi i. L c l ng vôạ ướ ộ ủ ế ớ ự ượ  
cùng vĩ đ i y ch ng nh ng giúp chúng ta kháng chi n th ng l i, ki n qu c thành công, mà chúngạ ấ ẳ ữ ế ắ ợ ế ố  
ta l i góp s c vào s  nghi p b o v  hoà bình và dân ch  th  gi i.ạ ứ ự ệ ả ệ ủ ế ớ

Toàn dân đ i đoàn k tạ ế  muôn năm!

M t tr n ặ ậ Liên - Vi tệ  muôn năm!

Vi t - Miên - Lào ệ đ i đoàn k tạ ế  muôn năm!

Kháng chi n nh t đ nh th ng l i!ế ấ ị ắ ợ

Phe dân ch  hoà bình nh t đ nh th ng l i!ủ ấ ị ắ ợ

Nói ngày 3-3-1951.
Báo Nhân dân, s  2, ngày 25-3-1951ố

H  Chí Minh: Toàn t p, Nxb CTQG, H., 2002, t p 6 (1950-1952), tr. ồ ậ ậ 181-182
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Tài li u s  28ệ ố

TH  G I CÁC H A SĨ NHÂN D P TRI N LÃM H I H A 1951Ư Ử Ọ Ị Ể Ộ Ọ

G i anh ch  em ho  sĩ,ử ị ạ

Bi t tin có cu c tr ng bày, ti c vì b n quá, không đi xem đ c. Tôi g i l i thân ái h i thăm anhế ộ ư ế ậ ượ ử ờ ỏ  
ch  em. Nhân ti n, tôi nói vài ý ki n c a tôi đ i v i ngh  thu t, đ  anh ch  em tham kh o.ị ệ ế ủ ố ớ ệ ậ ể ị ả

Văn hoá ngh  thu t cũng là ệ ậ m t m t tr n.ộ ặ ậ

Anh ch  em là ị chi n sĩế  trên m t tr n y.ặ ậ ấ

Cũng nh  các chi n sĩ khác, chi n sĩ ngh  thu t có ư ế ế ệ ậ nhi m v  ệ ụ nh t đ nh, t c là ph ng s  khángấ ị ứ ụ ự  
chi n, ph ng s  T  qu c, ph ng s  nhân dân, tr c h t là công, nông, binh.ế ụ ự ổ ố ụ ự ướ ế

Đ  làm tr n nhi m v , chi n sĩ ngh  thu t c n có l p tr ng v ng, t  t ng đúng. Nói tómể ọ ệ ụ ế ệ ậ ầ ậ ườ ữ ư ưở  
t t là ph i đ t l i ích c a kháng chi n, c a T  qu c, c a nhân dân lên trên h t, tr c h t.ắ ả ặ ợ ủ ế ủ ổ ố ủ ế ướ ế

V  ề sáng tác, thì c n hi u th u, liên h  và đi sâu vào đ i s ng c a nhân dân. Nh  th , m i bàyầ ể ấ ệ ờ ố ủ ư ế ớ  
t  đ c cái tinh th n anh dũng và kiên quy t c a quân và dân ta, đ ng th i đ  giúp phát tri n vàỏ ượ ầ ế ủ ồ ờ ể ể  
nâng cao tinh th n y. Kháng chi n ti n b  m nh. Quân và dân ta ti n b  m nh. Ngh  thu t cũngầ ấ ế ế ộ ạ ế ộ ạ ệ ậ  
c n ti n b  m nh, mu n ti n b  m nh, ti n b  mãi, thì anh ch  em ngh  thu t c n ph i dùngầ ế ộ ạ ố ế ộ ạ ế ộ ị ệ ậ ầ ả  
ph ng pháp t  phê bình và phê bình.ươ ự

Ch c có ng i nghĩ: C  H  đ a ngh  thu t vào ắ ườ ụ ồ ư ệ ậ chính tr .ị

Đúng l m. Văn hoá, ngh  thu t cũng nh  m i ho t đ ng khác, không th  đ ng ngoài, mà ph iắ ệ ậ ư ọ ạ ộ ể ứ ả  
 trong kinh t  và chính tr .ở ế ị

Ti n đ  dân t c ta r t v  vang, ti n đ  ngh  thu t ta r t r ng rãi. Chúc anh ch  em m nh kho ,ề ồ ộ ấ ẻ ề ồ ệ ậ ấ ộ ị ạ ẻ  
ti n b , thành công.ế ộ

Chào thân ái và quy t th ngế ắ
H  CHÍ MINHỒ

Báo C u qu c,ứ ố  s  1986, ngày 5-1-1952.ố

H  Chí Minh: Toàn t p, Nxb CTQG, H., 2002, t p 6 (1950-1952)ồ ậ ậ , tr. 368-369
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Tài li u s  29ệ ố

TH C HÀNH TI T KI M, CH NG THAM Ô, LÃNG PHÍ, Ự Ế Ệ Ố

CH NG B NH QUAN LIÊUỐ Ệ 47

(Trích)

(...)

III - THAM Ô LÃNG PHÍ VÀ B NH QUAN LIÊU LÀ K  THÙ C A NHÂN DÂNỆ Ẻ Ủ

1. Tham ô, lãng phí và b nh quan liêu là k  thù c a nhân dân, c a b  đ i và c a Chính ph .ệ ẻ ủ ủ ộ ộ ủ ủ

K  thù khá nguy hi m, vì nó không mang g m mang súng, mà nó n m trong các t  ch c c aẻ ể ươ ằ ổ ứ ủ  
ta, đ  làm h ng công vi c c a ta.ể ỏ ệ ủ

Tham ô, lãng phí và b nh quan liêu, dù c  ý hay không, cũng là ệ ố b n đ ng minhạ ồ  c a th c dân vàủ ự  
phong ki n. Vì nó làm ch m tr  công cu c kháng chi n và ki n qu c c a ta. Nó làm h ng tinh th nế ậ ễ ộ ế ế ố ủ ỏ ầ  
trong s ch và ý chí kh c kh  c a cán b  ta. Nó phá ho i đ o đ c cách m ng c a ta là c n, ki m,ạ ắ ổ ủ ộ ạ ạ ứ ạ ủ ầ ệ  
liêm, chính.

Đ  kháng chi n th ng l i, đ  xây d ng n c nhà, chi n sĩ thì hy sinh x ng máu, đ ng bào thìể ế ắ ợ ể ự ướ ế ươ ồ  
hy sinh m  hôi n c m t đ  đóng góp. Mà nh ng k  tham ô, lãng phí và quan liêu thì phá ho i tinhồ ướ ắ ể ữ ẻ ạ  
th n, phí ph m s c l c, tiêu hao c a c i c a Chính ph  và c a nhân dân. T i l i y cũng n ng nhầ ạ ứ ự ủ ả ủ ủ ủ ộ ỗ ấ ặ ư 
t i l i Vi t gian, m t thám.ộ ỗ ệ ậ

Vì nh ng l  đó, ch ng tham ô, lãng phí và b nh quan liêu cũng quan tr ng và c n kíp nh  vi cữ ẽ ố ệ ọ ầ ư ệ  
đánh gi c trên m t tr n. ặ ặ ậ Đây là m t tr n t  t ng và chính tr .ặ ậ ư ưở ị

(...)

- Ch ng tham ô, lãng phí, quan liêu là cách m ng.ố ạ

Cách m ng là tiêu di t nh ng cái gì x u, xây d ng nh ng cái gì t t. Chúng ta ạ ệ ữ ấ ự ữ ố làm cách m ngạ  
đ  tiêu di t ch  đ  th c dân, phong ki n, đ  xây d ng dân ch  m i.ể ệ ế ộ ự ế ể ự ủ ớ

Th c dân và ự phong ki nế  tuy b  tiêu di t, nh ng cái ị ệ ư n c x uọ ấ  c a nó (tham ô, lãng phí, quan liêu)ủ  
v n còn, thì cách m ng v n ch a hoàn toàn thành công, vì n c x u y ng m ng m ngăn tr , ng mẫ ạ ẫ ư ọ ấ ấ ấ ầ ở ấ  
ng m phá ho i s  nghi p xây d ng c a cách m ng.ầ ạ ự ệ ự ủ ạ

Có nh ng ng i trong lúc tranh đ u thì hăng hái, trung thành, không s  nguy hi m, không sữ ườ ấ ợ ể ợ 
c c kh , không s  quân đ ch, nghĩa là ự ổ ợ ị có công v i cách m ngớ ạ . Song đ n khi có ít nhi u quy n h nế ề ề ạ  
trong tay thì đâm ra kiêu ng o, xa x , ph m vào tham ô, lãng phí, quan liêu, ạ ỉ ạ không t  giác, mà bi nự ế  
thành ng i có t i v i cách m ngườ ộ ớ ạ . Chúng ta ph i c u vãn h , giúp h  khôi ph c đ o đ c cáchả ứ ọ ọ ụ ạ ứ  
m ng. Có nh ng ng i mi ng thì nói: ph ng s  T  qu c, ph ng s  nhân dân, nh ng b  v t ch t dạ ữ ườ ệ ụ ự ổ ố ụ ự ư ị ậ ấ ỗ 
dành mà ph m vào tham ô, lãng phí, h i đ n T  qu c, nhân dân. Chúng ta ph i giáo d c h , đ a hạ ạ ế ổ ố ả ụ ọ ư ọ 
vào con đ ng cách m ng.ườ ạ

Tham ô, lãng phí, quan liêu là nh ng x u xa c a xã h i cũ. Nó do lòng t  t  t  l i, ích k  h iữ ấ ủ ộ ự ư ự ợ ỷ ạ  
nhân mà ra. Nó do ch  đ  "ng i bóc l t ng i" mà ra.ế ộ ườ ộ ườ

Chúng ta mu n xây d ng m t ố ự ộ xã h i m iộ ớ , m t xã h i t  do bình đ ng, m t xã h i c n, ki m,ộ ộ ự ẳ ộ ộ ầ ệ  
liêm, chính - cho nên chúng ta ph i t y cho s ch h t nh ng thói x u c a xã h i cũ.ả ẩ ạ ế ữ ấ ủ ộ

- Ch ng tham ô, lãng phí, quan liêu là dân chố ủ.

B  đ i không ng i hy sinh x ng máu đ  kháng chi n c u n c. Đ ng bào không ng i hyộ ộ ạ ươ ể ế ứ ướ ồ ạ  
sinh m  hôi n c m t đ  kháng chi n c u n c. Chi n sĩ g i tính m nh mình, đ ng bào g i công,ồ ướ ắ ể ế ứ ướ ế ử ệ ồ ử  
g i c a mình trong tay Chính ph  và Đoàn th , đ  kháng chi n ki n qu c. Đó ử ủ ủ ể ể ế ế ố cũng là m t hìnhộ  
th c dân ch  t p trung.ứ ủ ậ

Chính ph  và Đoàn th  giao cho cán b  cái quy n đi u khi n b  đ i s  d ng ti n c a trongủ ể ộ ề ề ể ộ ộ ử ụ ề ủ  
công cu c kháng chi n ki n qu c. Nhi m v  c a cán b  là chăm nom, yêu m n m i m t chi n sĩ,ộ ế ế ố ệ ụ ủ ộ ế ỗ ộ ế  

47 Nói chuy n năm 1952 nhân d p có phong trào s n xu t và ti t ki m.ệ ị ả ấ ế ệ
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quý tr ng, ti t ki m m i m t đ ng ti n, m t bát g o, m t gi  công c a đ ng bào. Đ ng th i,ọ ế ệ ỗ ộ ồ ề ộ ạ ộ ờ ủ ồ ồ ờ  
chi n sĩ và đ ng bào ế ồ có quy nề  đòi h i cán b  ph i làm tròn nhi m v  đó, ỏ ộ ả ệ ụ có quy nề  phê bình chỉ 
trích nh ng cán b  nào không làm tròn nhi m v  đó.ữ ộ ệ ụ

Dân chủ là d a vào l c l ng qu n chúng, đi đúng đ ng l i qu n chúng. Cho nên phong tràoự ự ượ ầ ườ ố ầ  
ch ng tham ô, lãng phí, quan liêu ố t ph i d a vào l c l ng qu n chúngắ ả ự ự ượ ầ  thì m i thành công.ớ

Qu n chúng t c là toàn th  chi n sĩ trong quân đ i, toàn th  công nhân trong x ng, toàn thầ ứ ể ế ộ ể ưở ể  
nhân viên trong c  quan, v.v., r i đ n toàn th  nhân dân. Cũng nh  m i vi c khác, vi c "ch ng" nàyơ ồ ế ể ư ọ ệ ệ ố  
ph i đ ng viên qu n chúng, ph i th c hành dân chả ộ ầ ả ự ủ, ph i làm cho qu n chúng hi u rõ, làm choả ầ ể  
qu n chúng hăng hái tham gia thì m i ch c ch n thành công. Qu n chúng tham gia càng đông, thànhầ ớ ắ ắ ầ  
công càng đ y đ , mau chóng.ầ ủ

Nhi m v  c a qu n chúng ệ ụ ủ ầ là ph i hăng hái tham gia phong trào ch ng tham ô, lãng phí, quanả ố  
liêu. Chi n sĩ xu t công, nhân dân xu t c a đ  đánh gi c, c u n c. Tham ô, lãng phí, quan liêu làế ấ ấ ủ ể ặ ứ ướ  
m t th  ộ ứ "gi c  trong lòng".ặ ở  N u chi n sĩ và nhân dân ra s c ch ng gi c ngo i xâm mà quênế ế ứ ố ặ ạ  
ch ng gi c n i xâmố ặ ộ , nh  th  là ch a làm tròn nhi m v  c a mình. Vì v y, chi n sĩ và nhân dânư ế ư ệ ụ ủ ậ ế  
ph i hăng hái tham gia phong trào y.ả ấ

Chúng ta t  trên đ n d i ph i đ ng tâm hi p l c đ  th ng l i trong phong trào này. Mà th ngừ ế ướ ả ồ ệ ự ể ắ ợ ắ  
l i trong phong trào này s  giúp chúng ta đoàn k t h n n a, nâng cao năng su t h n n a. Nó giúpợ ẽ ế ơ ữ ấ ơ ữ  
cán b  ta c i t o t  t ng, nâng cao giác ng , th m nhu n đ o đ c cách m ng, th t thà ph ng sộ ả ạ ư ưở ộ ấ ầ ạ ứ ạ ậ ụ ự 
b  đ i và nhân dân. Nó giúp chính quy n ta thành m t chính quy n trong s ch, x ng đáng v i lòngộ ộ ề ộ ề ạ ứ ớ  
tin t ng và s  hy sinh c a chi n sĩ và đ ng bào. Nó s  giúp chúng ta hoàn thành đ y đ  k  ho chưở ự ủ ế ồ ẽ ầ ủ ế ạ  
tăng gia s n xu t và ti t ki m c a Chính ph  và c a Đoàn th . Nó s  giúp chúng ta chu n b  mauả ấ ế ệ ủ ủ ủ ể ẽ ẩ ị  
đ y đ  đ  ti n sang t ng ph n công.ầ ủ ể ế ổ ả

(...)

Tài li u l u t i Trung tâm l u tr  Qu c gia I.ệ ư ạ ư ữ ố

H  Chí Minh: Toàn t p, Nxb CTQG, H., 2002, t p 6 (1950-1952), tr. 4ồ ậ ậ 90, 493-495
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Tài li u s  30ệ ố

BÀI NÓI T I L P CH NH Đ NG TRUNG NG KHOÁ 2Ạ Ớ Ỉ Ả ƯƠ

Th  gi i có mâu thu n, có hai phe.ế ớ ẫ

Trong n c có mâu thu n, có hai phe.ướ ẫ

Trong mình cũng có mâu thu n, có hai phe.ẫ

Cái đó r t d  hi u.ấ ễ ể

Trong mình có hai phe: m t phe thi n và m t phe ác. Hai phe cùng đ u tranh v i nhau.ộ ệ ộ ấ ớ

N u đ u tranh đ  phe thi n th ng thì phe ác ph i b i.ế ấ ể ệ ắ ả ạ

N u không đ u tranh mà đ  cho phe thi n b i, thì là h ng.ế ấ ể ệ ạ ỏ

C i t o th  gi i là vi c to, ph i tr ng kỳ gian kh .ả ạ ế ớ ệ ả ườ ổ

Kháng chi n đ  c i t o n c nhà cũng ph i tr ng kỳ và gian kh . Mu n c i t o mình, cũngế ể ả ạ ướ ả ườ ổ ố ả ạ  
ph i tr ng kỳ và gian kh , ch  không ph i là d  đâu.ả ườ ổ ứ ả ễ

N u chính mình tham ô b o ng i ta liêm khi t có đ c không? Không đ c. Mình tr c h tế ả ườ ế ượ ượ ướ ế  
ph i siêng năng, trong s ch thì m i b o ng i ta trong s ch, siêng năng đ c.ả ạ ớ ả ườ ạ ượ

Ai cũng th y siêng năng, trong s ch là t t. Đi u đó không ai ch i cãi đ c. Th  mà vì sao v nấ ạ ố ề ố ượ ế ẫ  
không làm hay không làm đ c? Ch ng nh ng không làm đ c mà còn làm trái l i? Đó là vì cái tâmượ ẳ ữ ượ ạ  
mình không chính.

Ph i th y k  đ ch trong mình ta nó m nh l m. Đ  qu c bên ngoài có th  dùng súng dùng đ nả ấ ẻ ị ạ ắ ế ố ể ạ  
đ  đánh đ c. K  đ ch trong ng i không th  dùng l u đ n mà ném vào đ c; nó vô hình, vô nh,ể ượ ẻ ị ườ ể ự ạ ượ ả  
không dàn ra thành tr n, luôn luôn l n lút trong mình ta. Nó khó th y, khó bi t, nên khó tránh.ậ ẩ ấ ế  
Nh ng đã bi t vi c ph i thì kiên quy t làm.ư ế ệ ả ế

Làm không ph i chuy n d . Nó khó nh  trèo núi, r t gay go và có khi nguy hi m là đ ng khác.ả ệ ễ ư ấ ể ằ

Nh  h i tr c, làm cách m ng m t đ u là th ng.ư ồ ướ ạ ấ ầ ườ

Nh ng bi t là ph i thì làm. Mình b  hy sinh thì ng i khác s  làm. Ng i khác b  hy sinh thìư ế ả ị ườ ẽ ườ ị  
ng i khác n a l i làm.ườ ữ ạ

Kiên quy t làm. Chính tâm là nh  v y.ế ư ậ

*

*     *

Bây gi  nói đ n tình, đ n nghĩa:ờ ế ế

Có ng i nói: ng i c ng s n là vô tình, là b t hi u. Con làm cách m ng có khi ph i b  c  bườ ườ ộ ả ấ ế ạ ả ỏ ả ố 
m . Cái đó có không? Có.ẹ

Ng i kiên quy t cách m ng nh t l i là ng i đa tình, chí hi u nh t. Vì sao? N u không làmườ ế ạ ấ ạ ườ ế ấ ế  
cách m ng thì ch ng nh ng b  m  mình mà hàng ch c tri u b  m  ng i khác cũng b  đ  qu cạ ẳ ữ ố ẹ ụ ệ ố ẹ ườ ị ế ố  
phong ki n giày vò.ế

Mình không nh ng c u b  m  mình mà còn c u b  m  ng i khác, b  m  c a c  n c n a.ữ ứ ố ẹ ứ ố ẹ ườ ố ẹ ủ ả ướ ữ

Ph i hi u ch  hi u c a cách m ng r ng rãi nh  v y.ả ể ữ ế ủ ạ ộ ư ậ

V  tình cũng th .ề ế

Con ng i dù là x u, t t, văn minh hay dã man đ u ườ ấ ố ề có tình.

Ng i cách m ng hi u tình m t cách khác.ườ ạ ể ộ

Hãy cân nh c:ắ

B  th i gian, công tác đ  theo đu i m t ng i con gái, hay bo bo mu n cho v  con thanh nhànỏ ờ ể ổ ộ ườ ố ợ  
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nh ng không lo vi c nhà vi c n c. Cái nào n ng, cái nào nh ?ư ệ ệ ướ ặ ẹ

Gia đình to (là c  n c) và gia đình nh : cái nào n ng, cái nào nh ? Ng i cách m ng ch n giaả ướ ỏ ặ ẹ ườ ạ ọ  
đình to. Vì ng i cách m ng bi t n u gia đình to b  áp b c, bóc l t thì gia đình nh  s  suy s p,ườ ạ ế ế ị ứ ộ ỏ ẽ ụ  
không phát tri n đ c. Vì v y không th  bo bo gi  gia đình nh  mà không nghĩ đ n gia đình to.ể ượ ậ ể ữ ỏ ế

Đ y là cách hi u xa th y r ng.ấ ể ấ ộ

Ph i hy sinh cái nh  cho cái l n.ả ỏ ớ

Ph i hy sinh cái riêng cho cái chung.ả

Ch  tình, ch  hi u, cũng ph i hi u m t cách r ng và hi u nh  th  m i là đúng. Gi a l i íchữ ữ ế ả ể ộ ộ ể ư ế ớ ữ ợ  
riêng và l i ích chung ph i ch n l y m t. Mà ph i ch n cái ích chung.ợ ả ọ ấ ộ ả ọ

Đ n ch  nghĩa xã h i hay ch  nghĩa c ng s n, gia đình chung đã có h nh phúc thì gia đìnhế ủ ộ ủ ộ ả ạ  
riêng cũng có h nh phúc.ạ

Vì v y trong lúc cách m ng gay go ph i ch n cái l n. N u ph i hy sinh gia đình nh  cho giaậ ạ ả ọ ớ ế ả ỏ  
đình l n cũng ph i làm. Ph i d t khoát, tuy t đ i không đ c ch n gia đình nh .ớ ả ả ứ ệ ố ượ ọ ỏ

Có m t s  cán b  không yên tâm công tác là vì không hi u cái đó. Ph i hy sinh cái riêng, cáiộ ố ộ ể ả  
nh  đ  ph c v  cái chung, cái to.ỏ ể ụ ụ

Bây gi  tr  l i phe thi n, phe ác trong mình. Thí d : phe thi n làm cho mình c c kh , gay go,ờ ở ạ ệ ụ ệ ự ổ  
nguy hi m nh  trèo núi; còn phe ác thì nó nh  đ a mình xu ng núi m t cách êm d u, nh ng cáiể ư ư ư ố ộ ị ư  
xu ng đó là xu ng h .ố ố ố

Vì v y ph i đ u tranh.ậ ả ấ

N u đ  phe ác th ng thì gây ra ch ng b nh nói chung là ế ể ắ ứ ệ cá nhân ch  nghĩa. ủ T  đó gây ra nhi uừ ề  
b nh khác.ệ

Vì cá nhân ch  nghĩa nên đ t l i ích riêng lên trên l i ích chung, r i sinh ra vô k  lu t, vô tủ ặ ợ ợ ồ ỷ ậ ổ 
ch c, tham đ a v , tham danh v ng, bè phái, tham ô, lãng phí, quan liêu, v.v..ứ ị ị ọ

Ph i đ u tranh đ  anh thi n th ng. N u anh thi n trong mình th ng thì phe thi n trong n c,ả ấ ể ệ ắ ế ệ ắ ệ ướ  
ngoài n c s  m nh.ướ ẽ ạ

Làm sao đ  cho anh thi n th ng?ể ệ ắ

Ph i ả h c t pọ ậ , h c t p trong vi c làm h ng ngày, trong vi c l n cũng nh  vi c nh , vi c caoọ ậ ệ ằ ệ ớ ư ệ ỏ ệ  
cũng nh  vi c th p. Ph i nghiên c u ch  nghĩa Mác - Lênin và áp d ng vào công tác h ng ngày.ư ệ ấ ả ứ ủ ụ ằ

Ph i ả h c h i qu n chúng.ọ ỏ ầ

Có ng i cho là "dân ngu khu đen". Th  là t m b y. Dân r t thông minh. Qu“n chúng kinhườ ế ầ ậ ấ  
ng”i m, sáng ki n r t nhi u. Ch  c n mình có bi t h c hay bi t l i d ng mà thôi.ệ ế ấ ề ỉ ầ ế ọ ế ợ ụ

M t cái giúp cho mình n a là ộ ữ phê bình và t  phê bình.ự

Trong năm nay, có m t c  h i đ  cho t t c  các cán b  trong Đ ng và ngoài Đ ng th  thách tộ ơ ộ ể ấ ả ộ ả ả ử ư 
t ng, l p tr ng, thái đ . T c là phát đ ng qu n chúng.ưở ậ ườ ộ ứ ộ ầ

Có m t câu h i ph i tr  l i d t khoát:ộ ỏ ả ả ờ ứ

Anh đ ng v  phe nào? Cách m ng ta là cách m ng dân t c dân ch . Cách m ng dân t c dânứ ề ạ ạ ộ ủ ạ ộ  
ch  t c là cách m ng dân cày (do vô s n lãnh đ o) mà cách m ng dân cày là ph i có chính sáchủ ứ ạ ả ạ ạ ả  
ru ng đ t đúng.ộ ấ

Kháng chi n t c là cách m ng, mu n kháng chi n th ng l i thì ph i có chính sách ru ng đ tế ứ ạ ố ế ắ ợ ả ộ ấ  
đúng.

Ta có tán thành kháng chi n th ng l i không?ế ắ ợ

Đã tán thành kháng chi n th ng l i thì ph i tán thành chính sách ru ng đ t. Không có n c đôi.ế ắ ợ ả ộ ấ ướ

Ph i th c hi n cho kỳ đ c chính sách ru ng đ t. Ph i d t khoát. Không đ c đ ng chôngả ự ệ ượ ộ ấ ả ứ ượ ứ  
chênh. Không có phe th  ba. Th  gi i có hai phe. Trong n c có hai phe. Trong mình cũng có haiứ ế ớ ướ  
phe. Ph i rõ ràng. Có nh ng cán b  ho c là mình, ho c b  m , anh em, chú bác, có ru ng. Đ i v iả ữ ộ ặ ặ ố ẹ ộ ố ớ  
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anh em đó, vi c d t khoát không ph i d . Nó khó nh  trèo núi.ệ ứ ả ễ ư

Nh ng có trèo không? Trèo thì ph i khó nh c. Không ph i không ai giúp anh, anh có Đ ng, cóư ả ọ ả ả  
nhân dân bên c nh. Có trèo thì m i lên đ c đ nh núi. V y ph i có quy t tâm.ạ ớ ượ ỉ ậ ả ế

Tóm l i, có hai con đ ng  th  gi i,  trong n c và  trong mình.ạ ườ ở ế ớ ở ướ ở

Theo con đ ng ác thì d  dàng, nh ng lăn xu ng h .ườ ễ ư ố ố

Theo con đ ng thi n thì khó nh c, nh ng v  vang.ườ ệ ọ ư ẻ

Quy t tâm là làm đ c.ế ượ

Cái gì khó b ng làm cách m ng, b ng đánh Tây, b ng c i t o xã h i? Th  mà ta làm đ c.ằ ạ ằ ằ ả ạ ộ ế ượ

Cán b  có quy t tâm thì c i t o đ c mình, đ c n c nhà, đ c xã h i.ộ ế ả ạ ượ ượ ướ ượ ộ

Cái bí quy t thành công là có quy t tâm.ế ế

Các cô các chú có làm đ c nh  v y không?ượ ư ậ

Nói vào tháng 3-1953.

Sách Phát huy tinh th n c u h c, c u ti n b ,ầ ầ ọ ầ ế ộ

Nxb S  th t, Hà N i, 1960, tr.21-25ự ậ ộ .

H  Chí Minh: Toàn t p, Nxb CTQG, H., 2002, t p 7 (1953-1955), tr. 59-63ồ ậ ậ
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Tài li u s  31ệ ố

TH NG TH C CHÍNH TRƯỜ Ứ Ị

Vi t năm 1953. ế

Ký tên Đ.X. 

Nxb. S  th t xu t b n l n đ u năm 1954.ự ậ ấ ả ầ ầ

1- GIAI C P LÀ GÌ?Ấ

Cách m ng Tháng Tám đã gi i phóng cho dân t c ta kh i ách nô l  c a th c dân Pháp. M iạ ả ộ ỏ ệ ủ ự ọ  
ng i đ u đ c bình đ ng, t  do. Đ  làm cho đ i đa s  nhân dân, t c là công nhân và nông dân,ườ ề ượ ẳ ự ể ạ ố ứ  
đ c sung s ng h n, chúng ta ph i ra s c kháng chi n cho đ n th ng l i hoàn toàn và th c hi nượ ướ ơ ả ứ ế ế ắ ợ ự ệ  
dân ch  m i.ủ ớ

T t c  c a c i v t ch t trong xã h i, đ u do công nhân và nông dân làm ra. Nh  s c lao đ ngấ ả ủ ả ậ ấ ộ ề ờ ứ ộ  
c a công nhân và nông dân, xã h i m i s ng còn và phát tri n. Song nh ng ng i lao đ ng thì su tủ ộ ớ ố ể ữ ườ ộ ố  
đ i nghèo khó, mà có m t s  ng i không lao đ ng thì l i “ng i mát ăn bát vàng”. Vì đâu có n iờ ộ ố ườ ộ ạ ồ ỗ  
ch ng công b ng này? Vì m t s  ít ng i đã chi m làm t  h u nh ng ẳ ằ ộ ố ườ ế ư ữ ữ t  li u s n xu tư ệ ả ấ  c a xã h i.ủ ộ

T  li u s n xu tư ệ ả ấ  t c là ru ng đ t, h m m , công c  và nguyên li u. H  có t  li u s n xu tứ ộ ấ ầ ỏ ụ ệ ọ ư ệ ả ấ  
nh ng h  không làm l ng, h  b t bu c ng i khác làm cho h  h ng. Do đó mà có giai c p.ư ọ ụ ọ ắ ộ ườ ọ ưở ấ

Nh ng ng i chi m t  li u s n xu t không làm mà h ng, là ữ ườ ế ư ệ ả ấ ưở giai c p bóc l t.ấ ộ  Nh ng ng iữ ườ  
lao đ ng mà không đ c h ng là ộ ượ ưở giai c p b  bóc l t.ấ ị ộ

2 - CH  Đ  PHONG KI N LÀ GÌ ?Ế Ộ Ế

T  m y nghìn năm nay, xã h i Vi t Nam b  ch  đ  phong ki n th ng tr .ừ ấ ộ ệ ị ế ộ ế ố ị

Ch  đ  phong ki n t c là ch  đ  đ a ch  bóc l t nông dân.ế ộ ế ứ ế ộ ị ủ ộ

Đ a ch  chi m ị ủ ế t  li u s n xu tư ệ ả ấ , t c là ru ng đ t, nông c , vân vân, làm c a riêng, nh ng hứ ộ ấ ụ ủ ư ọ 
không cày c y. Nông dân bu c ph i m n ru ng đ t c a đ a ch , ph i n p tô cho đ a ch , l i cònấ ộ ả ướ ộ ấ ủ ị ủ ả ộ ị ủ ạ  
ph i h u h  và l  l t đ a ch . Nông dân không khác gì nô l .ả ầ ạ ễ ạ ị ủ ệ

Nông dân quanh năm tay l m chân bùn, đ u t t m t t i, nh ng v n nghèo kh . Đ a ch  thìấ ầ ắ ặ ố ư ẫ ổ ị ủ  
không nh c chân đ ng tay, mà l i c a cao nhà r ng, phú quý phong l u. Đó là m t ch  đ  c c kỳắ ộ ạ ử ộ ư ộ ế ộ ự  
không công b ng.ằ

Nông dân vì nghèo khó, không th  nâng cao m c s n xu t. Đ a ch  thì ch  lo l y đ a tô, khôngể ứ ả ấ ị ủ ỉ ấ ị  
lo c i thi n s  s n xu t. Vì v y, ả ệ ự ả ấ ậ s n xu t không th  nâng cao.ả ấ ể

Đ c đi mặ ể  c a ch  đ  phong ki n là: nông dân s n xu t m t cách r i r c. Đ a ch  bóc l t m tủ ế ộ ế ả ấ ộ ờ ạ ị ủ ộ ộ  
cách tàn t .ệ

Nhà n cướ  phong ki n là nhà n c c a giai c p đ a ch . Nó l y vua chúa làm trung tâm. Nóế ướ ủ ấ ị ủ ấ  
dùng m  hôi n c m t c a nông dân đ  nuôi m t b y quan l i và quân lính, đ ng áp b c bóc l tồ ướ ắ ủ ể ộ ầ ạ ặ ứ ộ  
nông dân.

Tr i m y nghìn năm, nông dân nhi u phen n i lên ch ng ch  đ  phong ki n đ a ch , nh ngả ấ ề ổ ố ế ộ ế ị ủ ư  
k t qu  th t b i, vì h  không bi t t  ch c ch t ch . Nông dân c n có m t giai c p ti n ti n lãnhế ả ấ ạ ọ ế ổ ứ ặ ẽ ầ ộ ấ ề ế  
đ o - t c là ạ ứ giai c p công nhânấ , thì m i ch c ch n đ c gi i phóng.ớ ắ ắ ượ ả

T  ngày kháng chi n, nông dân ta đ c chia ru ng đ t c a th c dân Pháp và c a Vi t gian,ừ ế ượ ộ ấ ủ ự ủ ệ  
đ c gi m tô gi m t c. Nh ng đó ch  m i là b c đ u. Mu n hoàn toàn gi i phóng, thì v i s  lãnhượ ả ả ứ ư ỉ ớ ướ ầ ố ả ớ ự  
đ o c a giai c p công nhân, nông dân ta ph i hăng hái và kiên quy t ti n lên n a.ạ ủ ấ ả ế ế ữ

3 - CH  NGHĨA T  B N LÀ GÌ ?Ủ Ư Ả

Ch  nghĩa t  b n là ch  đ  m t b n ít ng i bóc l t và th ng tr  đ i đa s  nhân dân. Song b nủ ư ả ế ộ ộ ọ ườ ộ ố ị ạ ố ọ  
y là b n t  b n, ch  không ph i là b n phong ki n.ấ ọ ư ả ứ ả ọ ế
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Cách đây vài trăm năm, các n c ph ng Tây b t đ u có máy móc, có công ngh  và có ch  đướ ươ ắ ầ ệ ế ộ 
t  b n.ư ả

D i ch  đ  y, b n t  b n chi m các t  li u s n xu t (nh  nhà máy, nguyên li u...) làm c aướ ế ộ ấ ọ ư ả ế ư ệ ả ấ ư ệ ủ  
riêng. Nh ng t  h  không lao đ ng, mà thuê công nhân s n xu t đ  bóc l t công nhân.ư ự ọ ộ ả ấ ể ộ

Công nhân ph i  ả bán s c lao đ ngứ ộ  m i có ăn. Ngoài s c lao đ ng, h  không có máy móc vàớ ứ ộ ọ  
nguyên li u gì c . Cho nên công nhân là giai c p vô s n.ệ ả ấ ả

Công nhân s n xu t các th  c a c i, song c a c i y đ u thành c a c i c a nhà t  b n. B nả ấ ứ ủ ả ủ ả ấ ề ủ ả ủ ư ả ọ  
t  b n ch  tr  cho công nhân m t s  ti n công r t ít. Nhà t  b n thuê công nhân m c đích là ư ả ỉ ả ộ ố ề ấ ư ả ụ c tố  
ki m lãi.ế  Công nhân vì không có t  li u s n xu t, mà ph i ch u b n t  b n bóc l t. Vì v y,  ư ệ ả ấ ả ị ọ ư ả ộ ậ đ cặ  
đi mể  c a ch  nghĩa t  b n là:ủ ủ ư ả

1- Máy móc là ch  ch t c a t  li u s n xu t. Dùng máy móc ph i t p trung đông ng i. Doủ ố ủ ư ệ ả ấ ả ậ ườ  
đó, đ  s n xu t, thì s c lao đ ng hoá ra t p th .ể ả ấ ứ ộ ậ ể

2- Nhà t  b n chi m h t m i t  li u s n xu t, h  dùng ch  đ  ti n công đ  bóc l t côngư ả ế ế ọ ư ệ ả ấ ọ ế ộ ề ể ộ  
nhân.

V  m t s n xu t, so v i ch  đ  phong ki n thì ch  đ  t  b n là m t ti n b  to. Phong ki n,ề ặ ả ấ ớ ế ộ ế ế ộ ư ả ộ ế ộ ế  
ch  nh  s c ng i và s c súc v t mà s n xu t. T  b n thì dùng máy móc mà s n xu t. Dùng máyỉ ờ ứ ườ ứ ậ ả ấ ư ả ả ấ  
móc tái s n xu t g p 10, g p 100, mà ng i ta l i ít khó nh c h n.ả ấ ấ ấ ườ ạ ọ ơ

T  b n s n xu t r t nhi u, song không ph i đ  cho m i ng i đ c h ng. Vì các t  li uư ả ả ấ ấ ề ả ể ọ ườ ượ ưở ư ệ  
s n xu t đã b  nhà t  b n chi m làm c a riêng. Đó là m t tình tr ng r t không h p lý. Tình tr ngả ấ ị ư ả ế ủ ộ ạ ấ ợ ạ  
đó sinh ra nhi u khó khăn mà nhà t  b n không th  gi i quy t: nhà t  b n s n xu t là c t đ  bán.ề ư ả ể ả ế ư ả ả ấ ố ể  
Thí d , h  s n xu t hàng v n đôi gi y, không ph i đ  h  dùng, mà đ  bán. Trong xã h i t  b n,ụ ọ ả ấ ạ ầ ả ể ọ ể ộ ư ả  
đ i đa s  nhân dân đã thành nghèo khó, thì bán cho ai ? Vì v y, mà th ng có ạ ố ậ ườ kh ng ho ng kinh tủ ả ế, 
vì s n xu t quá nhi u.ả ấ ề

Lao đ ng đã t p th , thì các t  li u s n xu t và nh ng th  s n xu t ra, ph i là c a chung m iộ ậ ể ư ệ ả ấ ữ ứ ả ấ ả ủ ớ  
đúng.

Nhà t  b n ch ng nh ng bóc l t công nhân trong n c h , mà còn xâm l c và bóc l t cácư ả ẳ ữ ộ ướ ọ ượ ộ  
n c khác. Do đó, ch  nghĩa t  b n tr  nên ch  nghĩa đ  qu c.ướ ủ ư ả ở ủ ế ố

4 - CH  NGHĨA Đ  QU C LÀ GÌ ?Ủ Ế Ố

Mu n phát tri n công ngh , nhà t  b n c n có r t nhi u ti n v n. Ph n l n ti n v n y là doố ể ệ ư ả ầ ấ ề ề ố ầ ớ ề ố ấ  
h  bóc l t, c p gi t các n c l c h u. H  không bán h t hàng hoá  trong n c h , h  áp b cọ ộ ướ ậ ướ ạ ậ ọ ế ở ướ ọ ọ ứ  
các n c l c h u mua c a h . H  thi u nguyên li u, thì h  l y nguyên li u c a n c l c h u.ướ ạ ậ ủ ọ ọ ế ệ ọ ấ ệ ủ ướ ạ ậ  
Mu n có nhân công r t r , h  áp b c nhân dân các n c l c h u làm công cho h . Vì v y, h  dùngố ấ ẻ ọ ứ ướ ạ ậ ọ ậ ọ  
vũ l c đ  chi m các n c l c h u làm thu c đ a.ự ể ế ướ ạ ậ ộ ị

Các nhà t  b n tranh giành nhau. ư ả Cá l n nu t cá bé. K t qu  là các công ngh  t p trung vàoớ ố ế ả ệ ậ  
trong tay m t s  nhà t  b n to: B n này liên k t v i nhau, bao bi n t t c  các công ngh . Th  làộ ố ư ả ọ ế ớ ệ ấ ả ệ ế  
T  b n đ c quy n.ư ả ộ ề

B n này đã n m quy n kinh t , h  cũng n m c  quy n chính tr , cho nên chính ph  các n cọ ắ ề ế ọ ắ ả ề ị ủ ướ  
t  b n đ u là tay sai c a b n t  b n đ c quy n. Th  là ư ả ề ủ ọ ư ả ộ ề ế n c đ  qu c ch  nghĩa.ướ ế ố ủ

T  b n đ c quy n ra s c tranh nhau nguyên li u, tranh nhau th  tr ng, tranh nhau thu c đ a.ư ả ộ ề ứ ệ ị ườ ộ ị  
Do đó, các n c đ  qu c ch  nghĩa xung đ t l n nhau, r i sinh ra chi n tranh.ướ ế ố ủ ộ ẫ ồ ế

B  bóc l t quá t , giai c p vô s n  các n c t  b n và các dân t c b  áp b c n i lên đ u tranh,ị ộ ệ ấ ả ở ướ ư ả ộ ị ứ ổ ấ  
n i lên cách m nh. Cu i cùng là ch  nghĩa đ  qu c b  đánh tan.ổ ệ ố ủ ế ố ị

5 - Đ  QU C PHÁP XÂM L C N C TAẾ Ố ƯỢ ƯỚ

H n 80 năm tr c, ơ ướ đ  qu c Phápế ố  th y n c ta ng i đông, c a nhi u, bèn dùng vũ l c sangấ ướ ườ ủ ề ự  
c p n c ta. Giai c p phong ki n Vi t Nam (vua, quan, đ i đ a ch ) thì h  b i đê hèn, ch  bi tướ ướ ấ ế ệ ạ ị ủ ủ ạ ỉ ế  
bán n c, không dám ch ng gi c.ướ ố ặ

Khi đã c p đ c n c ta, đ  qu c Pháp li n m  nhà máy và h m m , đ  thu hút nguyên li uướ ượ ướ ế ố ề ở ầ ỏ ể ệ  
c a ta và bóc l t công nhân ta. Chúng l p ra ngân hàng đ  kh ng ch  kinh t  c a ta. Chúng m  xeủ ộ ậ ể ố ế ế ủ ở  
l a và t u thu  đ  chuyên ch  hàng hoá c a chúng và v n t i quân đ i c a chúng đ ng đàn áp nhânử ầ ỷ ể ở ủ ậ ả ộ ủ ặ  
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dân ta. Chúng m  m t ít tr ng h c, đ  nh i s  thanh niên ta, bi n h  thành nh ng ng i nô l  dở ộ ườ ọ ể ồ ọ ế ọ ữ ườ ệ ễ 
sai khi n.ế

Th  là ế đ  qu c Pháp c p h t quy n kinh t , chính tr , quân s , văn hoá ế ố ướ ế ề ế ị ự c a n c ta, và thuủ ướ  
hút h t m  hôi n c m t c a nhân dân ta.ế ồ ướ ắ ủ

Đ  qu c Pháp ra s c duy trì ch  đ  phong ki n Vi t Nam đ  làm tay sai cho chúng, vì th  l cế ố ứ ế ộ ế ệ ể ế ự  
phong ki n r i kh p c  n c, và th ng tr  đ i đa s  nhân dân là nông dân. Giai c p phong ki n thìế ả ắ ả ướ ố ị ạ ố ấ ế  
d a vào th  l c đ  qu c mà s ng còn.ự ế ự ế ố ố

T  đó, nhân dân Vi t Nam ừ ệ v a b  đ  qu c v a b  phong ki n áp b c bóc l t.ừ ị ế ố ừ ị ế ứ ộ

Song nhân dân Vi t Nam là m t nhân dân anh hùng oanh li t, trong l ch s  đã nhi u phen n iệ ộ ệ ị ử ề ổ  
lên đánh đ  ngo i xâm. L n này nhân dân ta l i đoàn k t m t lòng, kiên quy t v t m i khó khănổ ạ ầ ạ ế ộ ế ượ ọ  
gian kh , đ  đánh tan th c dân Pháp, b n can thi p M  và lũ Vi t gian bù nhìn; kiên quy t tranh l iổ ể ự ọ ệ ỹ ệ ế ạ  
đ c l p và th ng nh t cho T  qu c, t  do và h nh phúc cho đ ng bào.ộ ậ ố ấ ổ ố ự ạ ồ

6 - T  B N M I B N LÀ GÌ ?Ư Ả Ạ Ả

Đ  qu c quy t không đ  cho ế ố ế ể t  b n dân t cư ả ộ  phát tri n. Vì n u t  b n Vi t Nam phát tri n, thìể ế ư ả ệ ể  
s  tranh m t m i l i c a chúng.ẽ ấ ố ợ ủ

Ch  đ  ế ộ phong ki nế  cũng ngăn tr  t  b n dân t c phát tri n, vì l  này: d i ch  đ  phong ki n,ở ư ả ộ ể ẽ ướ ế ộ ế  
bao nhiêu c a c i do nông nghi p làm ra, đ u l t vào tay ủ ả ệ ề ọ giai c p đ a chấ ị ủ. Đ a ch  không làm l ngị ủ ụ  
mà v n đ c h ng c a c i, cho nên h  không mu n m o hi m b  v n vào công ngh . V  chăng,ẫ ượ ưở ủ ả ọ ố ạ ể ỏ ố ệ ả  
công ngh  thì c n có th  tr ng đ  buôn bán; song đ i đa s  nhân dân ta là nông dân mà nông dânệ ầ ị ườ ể ạ ố  
thì b  đ a ch  bóc l t th m t , còn ti n đâu mà mua. N u h  có chút đ nh ti n, thì l i b  hàng hoáị ị ủ ộ ậ ệ ề ế ọ ỉ ề ạ ị  
c a đ  qu c thu hút h t.ủ ế ố ế

Th  là vì đ  qu c áp b c, vì phong ki n ngăn tr  mà t  b n n c ta không phát tri n đ c.ế ế ố ứ ế ở ư ả ướ ể ượ

Có m t b n t  b n Vi t Nam d a vào đ  qu c mà làm giàu. H  giúp vi c các hi u buôn,  nhàộ ọ ư ả ệ ự ế ố ọ ệ ệ ở  
băng, nhà máy c a đ  qu c. H  giúp đ  qu c bóc l t nhân dân ta, do đó h  phát tài. R i h  cũngủ ế ố ọ ế ố ộ ọ ồ ọ  
m  c a hàng, th m chí m  nhà máy ho c nhà băng nho nh . Nh ng doanh nghi p y, ti ng là c aở ử ậ ở ặ ỏ ữ ệ ấ ế ủ  
ng i Vi t Nam, kỳ th c v n là th  l c c a đ  qu c, nó nh  vào đ  qu c mà s ng, nó làm theoườ ệ ự ẫ ế ự ủ ế ố ờ ế ố ố  
m nh l nh c a đ  qu c. Vì v y, nó cũng là tay sai c a đ  qu c, ch ng l i l i ích c a nhân dân.ệ ệ ủ ế ố ậ ủ ế ố ố ạ ợ ủ

Đó là t  b n m i b n.ư ả ạ ả

7 - KINH T  L C H U LÀ TH  NÀO?Ế Ạ Ậ Ế

Kinh t  ch  y u g m có ế ủ ế ồ công ngh  và nông nghi pệ ệ . Công ngh  g m có công ngh  nh  nhệ ồ ệ ẹ ư 
nhà máy d t v i, làm diêm, xà phòng, và công ngh  n ng nh  nhà máy s t, gang, đóng t u thu ,ệ ả ệ ặ ư ắ ầ ỷ  
làm xe h i, v.v..ơ

M t n c đ c l p, t ph i có công ngh  n ng. Vì đ  qu c và phong ki n áp b c, mà Vi tộ ướ ộ ậ ắ ả ệ ặ ế ố ế ứ ệ  
Nam ta không phát tri n để ư c công nghợ ệ và không có công ngh  n ng.ệ ặ

V  ề nông nghi pệ : Đ t đai ta r t r ng, nông dân ta r t siêng năng ch u khó, nh ng ph n l n đ tấ ấ ộ ấ ị ư ầ ớ ấ  
ru ng đ u t p trung trong tay b n th c dân và đ a ch  phong ki n. Nông dân thì thi u ru ng ho cộ ề ậ ọ ự ị ủ ế ế ộ ặ  
không có ru ng, thi u c  trâu bò. Vì v y nông thôn ngày càng sa sút.ộ ế ả ậ

Do đó kinh t  Vi t Nam thành ế ệ l c h uạ ậ  và ph  thu c vào kinh t  c a đ  qu c Pháp. Tình hìnhụ ộ ế ủ ế ố  
y khi n s  r t đông nhân dân, t c là công nhân và nông dân, c c kh , khó khăn.ấ ế ố ấ ứ ự ổ

8- VÌ SAO NHÂN DÂN VI T NAM C C KH ?Ệ Ự Ổ

Phong ki n đ a ch  và t  s n m i b n, thà ch u kinh t  n c nhà ph  thu c vào đ  qu c, chế ị ủ ư ả ạ ả ị ế ướ ụ ộ ế ố ứ 
không mu n gi i phóng nông dân, không mu n công ngh  n c ta đ c phát tri n.ố ả ố ệ ướ ượ ể

Thêm vào đó, tr c Cách m ng Tháng Tám, công nhân, nông dân, h c sinh, công ch c vàướ ạ ọ ứ  
nh ng nhà t  s n dân t c Vi t Nam không có quy n ữ ư ả ộ ệ ề chính trị, không có quy n t  do.ề ự

So v i công nhân các n c, thì công nhân Vi t Nam r t kh , nh t là công nhân vùng t m bớ ướ ệ ấ ổ ấ ạ ị 
chi m. Làm nhi u gi  ti n l ng ít. L i thêm ch  đ  ph i l  l t đút lót cho b n cai là m t ch  đế ề ờ ề ươ ạ ế ộ ả ễ ạ ọ ộ ế ộ 
bóc l t có tính ch t phong ki n. N n ộ ấ ế ạ th t nghi pấ ệ  th ng x y ra.ườ ả

Nông dân thì nghèo kh  đã s n, l i b  s u cao thu  n ng. Đ a ch  l y đ a tô quá n ng, cho vayổ ẵ ạ ị ư ế ặ ị ủ ấ ị ặ  
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c t h ng, làm cho nông dân nhi u khi ph i bán v  đ  con. N u g p h n hán bão l t, là ch t đóiắ ọ ề ả ợ ợ ế ặ ạ ụ ế  
đ y đ ng.ầ ườ

So v i công nhân, nông dân, thì ớ giai c p ti u t  s nấ ể ư ả  s ng h n nh ng sinh ho t c a h  cũngướ ơ ư ạ ủ ọ  
không ch c ch n:ắ ắ

Ng i có ti m buôn, ng i có x ng th  công ho c x ng công ngh  nh  thì b  hàng ngo iườ ệ ườ ưở ủ ặ ưở ệ ỏ ị ạ  
hoá đè lên, không phát tri n đ c. L i b  thu  khoá n ng n  và ti n lãi c t h ng uy hi p.ể ượ ạ ị ế ặ ề ề ắ ọ ế

Ng i làm th y giáo, th y thu c, văn ngh , vân vân, cũng không th  sung s ng trong lúc cườ ầ ầ ố ệ ể ướ ả 
n c b n cùng.ướ ầ

Nh ng nhà ữ t  s n dân t cư ả ộ  cũng b  đ  qu c và phong ki n đè nén ngăn tr , không có đ ng ra,ị ế ố ế ở ườ  
doanh nghi p c a h  r t b p bênh và th ng d  phá s n.ệ ủ ọ ấ ấ ườ ễ ả

Vì l  đó, mu n gi i phóng thì nhân dân, t c là công, nông, ti u t  s n và t  s n dân t c, ph iẽ ố ả ứ ể ư ả ư ả ộ ả  
đoàn k t đ  đánh đ  đ  qu c, đánh đ  phong ki n và t  s n m i b n.ế ể ổ ế ố ổ ế ư ả ạ ả

9 - CON Đ NG GI I PHÓNGƯỜ Ả

Không ch u n i đ  qu c và phong ki n áp b c bóc l t, nhân dân Vi t Nam nhi u l n n i lênị ổ ế ố ế ứ ộ ệ ề ầ ổ  
đ u tranh, song k t qu  th t b i, vì lúc đó ch a có  ấ ế ả ấ ạ ư giai c p công nhân lãnh đ o.ấ ạ  T  ngày Cáchừ  
m ng Nga thành công, Đ ng C ng s n Đông D ng thành l p, thì nhân dân Vi t Nam ti n lên conạ ả ộ ả ươ ậ ệ ế  
đ ng gi i phóng đúng đ n.ườ ả ắ

T t c  nh ng ng i lao đ ng trên th  gi i đ u có m t m c đích chung là thoát kh i áp b cấ ả ữ ườ ộ ế ớ ề ộ ụ ỏ ứ  
bóc l t, đ c s ng sung s ng t  do, t c là th c hi n ch  đ  c ng s n. Nh ng đ  đi đ n m c đíchộ ượ ố ướ ự ứ ự ệ ế ộ ộ ả ư ể ế ụ  

y, m i n c ph i tuỳ theo đi u ki n thi t th c c a mình mà ti n d n.ấ ỗ ướ ả ề ệ ế ự ủ ế ầ

Tính ch tấ  thu c đ a và phong ki n c a xã h i cũ Vi t Nam khi n cách m ng Vi t Nam ph iộ ị ế ủ ộ ệ ế ạ ệ ả  
chia làm hai b c. B c th  nh t là đánh đ  đ  qu c, đánh đ  phong ki n, th c hi n “ng i càyướ ướ ứ ấ ổ ế ố ổ ế ự ệ ườ  
có ru ng”, xây d ng chính tr  và kinh t  dân ch  m i. Trong giai đo n này, ph i b o v  t  s n dânộ ự ị ế ủ ớ ạ ả ả ệ ư ả  
t c, vì h  cũng ch ng đ  qu c, ch ng phong ki n, và h  là m t l c l ng đ  phát tri n công ngh ,ộ ọ ố ế ố ố ế ọ ộ ự ượ ể ể ệ  
nông nghi p và th ng nghi p. B c th  hai là ti n lên ch  nghĩa xã h i, t c là giai đo n đ u c aệ ươ ệ ướ ứ ế ủ ộ ứ ạ ầ ủ  
ch  nghĩa c ng s n.ủ ộ ả

Th i đ iờ ạ  m i khi n cách m ng Vi t Nam ph i là cách m ng dân ch  m i (t c là cách m ngớ ế ạ ệ ả ạ ủ ớ ứ ạ  
dân t c - dân ch  nhân dân hi n nay). Cách m ng Nga thành công, m t tr n đ  qu c và t  b n thộ ủ ệ ạ ặ ậ ế ố ư ả ế 
gi i đã tan v  m t ph n sáu trên qu  đ t, đ ng th i đã l p thành m t ch  đ  xã h i ch  nghĩaớ ỡ ộ ầ ả ấ ồ ờ ậ ộ ế ộ ộ ủ  
v ng ch c. Ti p đ n cách m ng các n c dân ch  nhân dân Trung, Đông Âu thành công, m  r ngữ ắ ế ế ạ ướ ủ ở ộ  
thêm ch  nghĩa xã h i. G n đây cách m ng Trung Qu c thành công, xây d ng và phát tri n n n dânủ ộ ầ ạ ố ự ể ề  
ch  m i. T  đó m i phong trào cách m ng c a giai c p lao đ ng và c a nhân dân các thu c đ a đ uủ ớ ừ ọ ạ ủ ấ ộ ủ ộ ị ề  
nh m đánh đ  k  thù chung là đ  qu c, và có hai ng i b n trung thành và to l n nh t là Liên Xôằ ổ ẻ ế ố ườ ạ ớ ấ  
và Trung Qu c.ố

Vì v y, cách m ng Vi t Nam ph i là ậ ạ ệ ả cách m ng dân ch  m i,ạ ủ ớ  ch  không th  là dân ch  cũ.ứ ể ủ

10. “CANH GI  H U KỲ ĐI N”Ả Ữ Ề

Nghĩa là dân cày có ru ng.ộ

Ph i chăng đó là m t ch  nghĩa c ng s n, ho c ch  nghĩa xã h i?ả ộ ủ ộ ả ặ ủ ộ

Không ph i. Ch  nghĩa xã h i ho c c ng s n là ả ủ ộ ặ ộ ả không có ch  đ  t  h u.ế ộ ư ữ  Trái l i “canh giạ ả 
h u kỳ đi n” là làm cho hàng ch c tri u dân cày thành ữ ề ụ ệ t  h uư ữ , đ u có ru ng, đ u có quy n s  h uề ộ ề ề ở ữ  
ru ng đ t.ộ ấ

Cách đây h n 150 năm, ơ Cách m ng t  s nạ ư ả  Pháp đã chia ru ng cho nông dân. Cách đây đ  50ộ ộ  
năm, lãnh t  t  s n Trung Qu c là c  Tôn Trung S n đã đ  l i kh u hi u y. Ngày nay, các n cụ ư ả ố ụ ơ ể ạ ẩ ệ ấ ướ  
dân ch  nhân dân đ u th c hành chính sách y. Có nh ng n c không ph i dân ch , (th m chí b nủ ề ự ấ ữ ướ ả ủ ậ ọ  
bù nhìn) cũng nêu ra kh u hi u y.ẩ ệ ấ

Dân cày có ru ng ch  là m t chính sách ộ ỉ ộ dân ch .ủ  Ru ng đ t do tay nông dân khai kh n và càyộ ấ ẩ  
c y. Phong ki n đ a ch  chi m đo t làm c a h , r i áp b c bóc l t dân cày. L i do phong ki n đ aấ ế ị ủ ế ạ ủ ọ ồ ứ ộ ạ ế ị  
ch  mà công ngh  và th ng nghi p c a ủ ệ ươ ệ ủ giai c p t  s n không phát tri n đ cấ ư ả ể ượ , và n c nhà lâmướ  
vào kinh t  l c h u.ế ạ ậ
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V y “canh gi  h u kỳ đi n” là ru ng đ t c a dân cày l i tr  l i cho dân cày. Song phong ki nậ ả ữ ề ộ ấ ủ ạ ả ạ ế  
đ a ch  “ng i mát ăn bát vàng” đã quen, ch c h  không t  nguy n tr  đ t ru ng l i cho dân cày.ị ủ ồ ắ ọ ự ệ ả ấ ộ ạ  
Cho nên dân cày c n ph i đoàn k t ch t ch , t  ch c v ng vàng, hăng hái đ u tranh, m i đòi l iầ ả ế ặ ẽ ổ ứ ữ ấ ớ ạ  
đ c ru ng đ t c a mình.ượ ộ ấ ủ

11 - Đ NG L C CÁCH M NGỘ Ự Ạ

Cách m ngạ  t c là giai c p ti n b  đánh đ  giai c p ph n ti n b .ứ ấ ế ộ ổ ấ ả ế ộ

Nh ng giai c p ng h  và tham gia cách m ng t c là ữ ấ ủ ộ ạ ứ đ ng l c cách m ng.ộ ự ạ

Theo tính ch t cách m ng c a m i n c mà quy t đ nh đ ng l c cách m ng bao g m nh ngấ ạ ủ ỗ ướ ế ị ộ ự ạ ồ ữ  
giai c p nào. Tính ch t cách m ng c a ta là cách m ng ấ ấ ạ ủ ạ dân ch  m iủ ớ , cho nên đ ng l c cách m ngộ ự ạ  
g m có nh ng giai c p: ồ ữ ấ công nhân, nông dân, ti u t  s n.ể ư ả

Trong m t th i kỳ và m t trình đ  nh t đ nh, giai c p  ộ ờ ộ ộ ấ ị ấ t  s n dân t c ư ả ộ cũng là đ ng l c cáchộ ự  
m ng.ạ

Vì b  đ  qu c và phong ki n áp b c bóc l t tàn t , cho nên giai c p công, nông, ti u t  s nị ế ố ế ứ ộ ệ ấ ể ư ả  
nhi t li t mong mu n đánh đ  chúng. T  s n dân t c cũng b  đ  qu c và phong ki n áp b c ngănệ ệ ố ổ ư ả ộ ị ế ố ế ứ  
tr , cho nên h  cũng có th  đ ng v  phe cách m ng. D i s  lãnh đ o c a Đ ng Lao đ ng, 4 giaiở ọ ể ứ ề ạ ướ ự ạ ủ ả ộ  
c p y đoàn k t thành ấ ấ ế m t tr n th ng nh t,ặ ậ ố ấ  đánh đ  qu c và phong ki n đ a cách m ng Vi t Namế ố ế ư ạ ệ  
đ n th ng l i.ế ắ ợ

Tuy v y, trong công vi c s n xu t, đ a v  c a m i giai c p khác nhau, cho nên ậ ệ ả ấ ị ị ủ ỗ ấ đ c tínhặ  c aủ  
m i giai c p cũng khác nhau. Đ c tính khác nhau cho nên ỗ ấ ặ vai trò cách m ng cũng khác nhau.ạ

12- VÌ SAO CÔNG NHÂN LÀ GIAI C P LÃNH Đ O CÁCH M NG?Ấ Ạ Ạ

T t c  nh ng ng i không có t  li u s n xu t, ph i bán s c lao đ ng mà s ng, là công nhân.ấ ả ữ ườ ư ệ ả ấ ả ứ ộ ố  
B t kỳ h  lao đ ng trong công ngh  hay là trong nông nghi p, b t kỳ h  làm ngh  gì, cũng đ uấ ọ ộ ệ ệ ấ ọ ề ề  
thu c v  giai c p công nhân.ộ ề ấ

Ch  ch t c a giai c p y, là nh ng công nhân  các xí nghi p nh : nhà máy, h m m , xe l a,ủ ố ủ ấ ấ ữ ở ệ ư ầ ỏ ử  
vân vân... Nh ng công nhân th  công ngh , nh ng ng i làm thuê  các c a hàng, nh ng c  nông,ữ ủ ệ ữ ườ ở ử ữ ố  
vân vân..., cũng thu c v  giai c p công nhân. Nh ng ch  công nhân công ngh  là hoàn toàn đ i bi uộ ề ấ ư ỉ ệ ạ ể  
cho cái đ c tínhặ  c a giai c p công nhân.ủ ấ

Đ c tính cách m ngặ ạ  c a giai c p công nhân là: kiên quy t, tri t đ , t p th , có t  ch c, có kủ ấ ế ệ ể ậ ể ổ ứ ỷ 
lu t. L i vì là giai c p ti n ti n nh t trong s c s n xu t, gánh trách nhi m đánh đ  ch  đ  t  b nậ ạ ấ ề ế ấ ứ ả ấ ệ ổ ế ộ ư ả  
và đ  qu c, đ  xây d ng m t xã h i m i, giai c p công nhân có th  th m nhu n m t t  t ng cáchế ố ể ự ộ ộ ớ ấ ể ấ ầ ộ ư ưở  
m ng nh t, t c là ch  nghĩa Mác - Lênin. Đ ng th i, tinh th n đ u tranh c a h  nh h ng và giáoạ ấ ứ ủ ồ ờ ầ ấ ủ ọ ả ưở  
d c các t ng l p khác. Vì v y, v  m t chính tr , t  t ng, t  ch c và hành đ ng, giai c p côngụ ầ ớ ậ ề ặ ị ư ưở ổ ứ ộ ấ  
nhân đ u ề gi  vai trò lãnh đ o.ữ ạ

Có ng i nói: Giai c p công nhân Vi t Nam s  ng i còn ít, không lãnh đ o đ c cách m ng.ườ ấ ệ ố ườ ạ ượ ạ

Nói v y không đúng. Lãnh đ o đ c hay là không, là do ậ ạ ượ đ c tính cách m ngặ ạ , ch  không ph iứ ả  
do s  ng i nhi u ít c a giai c p. Giai c p công nhân có ch  nghĩa Mác - Lênin. Trên n n t ng đ uố ườ ề ủ ấ ấ ủ ề ả ấ  
tranh, h  xây d ng nên Đ ng theo ch  nghĩa Mác - Lênin là Đ ng Lao đ ng Vi t Nam. Đ ng đ  raọ ự ả ủ ả ộ ệ ả ề  
ch  tr ng, đ ng l i, kh u hi u cách m ng, lôi cu n giai c p nông dân và ti u t  s n vào đ uủ ươ ườ ố ẩ ệ ạ ố ấ ể ư ả ấ  
tranh, b i d ng h  thành nh ng ph n t  tiên ti n. L i có nh ng ph n t  trí th c tham gia cáchồ ưỡ ọ ữ ầ ử ế ạ ữ ầ ử ứ  
m ng và vô s n hoá. Thành th  đ i ngũ chính tr  c a giai c p công nhân ngày càng phát tri n. Maiạ ả ử ộ ị ủ ấ ể  
sau, công ngh  c a ta ngày càng phát tri n, thì s  công nhân ngày càng tăng thêm.ệ ủ ể ố

Tuy hi n nay  n c ta giai c p công nhân còn nh , song  th  gi i thì giai c p công nhân r tệ ở ướ ấ ỏ ở ế ớ ấ ấ  
to l n. Cho nên quy n lãnh đ o cách m ng ch  do giai c p công nhân n m.ớ ề ạ ạ ỉ ấ ắ

13- GIAI C P NÔNG DÂNẤ

Giai c p nông dân, ch  ch t là ấ ủ ố b n nông và trung nôngầ  là quân đ i ch  l c c a kháng chi n vàộ ủ ự ủ ế  
c a cách m ng dân ch  m i ủ ạ ủ ớ (c  nôngố  thu c v  giai c p công nhân).ộ ề ấ

 nông thôn, Ở b n nôngầ  là l p ng i đông nh t, và nghèo kh  nh t. H  chân bùn tay l m quanhớ ườ ấ ổ ấ ọ ấ  
năm, mà v n su t đ i đói rách, vì h  ẫ ố ờ ọ b  đ a ch  phong ki nị ị ủ ế  bóc l t tàn t . B n nông hăng hái khángộ ệ ầ  
chi n, hăng hái cách m ng, và r t mong mu n th c hi n chính sách ế ạ ấ ố ự ệ dân cày có ru ngộ . Vì v y h  làậ ọ  
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đ ng minh ch c ch n nh t c a giai c p công nhân.ồ ắ ắ ấ ủ ấ

Trung nông là l p ng i mình cày ru ng c a mình, không bóc l t ai, cũng không ph i làm thuêớ ườ ộ ủ ộ ả  
cho ai. H  sinh s ng khá h n b n nông. Song g p m t mùa thì h  cũng ch t v t. V  l i h  cũng bọ ố ơ ầ ặ ấ ọ ậ ậ ả ạ ọ ị 
b n đ a ch , b n cho vay n ng lãi, và b n đ  qu c áp b c bóc l t. Th c hi n chính sách “dân càyọ ị ủ ọ ặ ọ ế ố ứ ộ ự ệ  
có ru ng” thì h  cũng có l i. Cho nên h  cũng hăng hái kháng chi n, hăng hái cách m ng. Vì v y,ộ ọ ợ ọ ế ạ ậ  
h  là ọ đ ng minh ch c ch nồ ắ ắ  c a giai c p công nhân.ủ ấ

Cách m ng ta hi n nay là ch ng đ  qu c, ch ng phong ki n. Nông dân là l p ng i đông nh tạ ệ ố ế ố ố ế ớ ườ ấ  
trong nhân dân, cho nên h  là ọ quân ch  l củ ự  c a cách m ng.ủ ạ

Trong cu c kháng chi n c a ta, nông dân đóng góp nhi u nh t, hy sinh nhi u nh t. Trong ộ ế ủ ề ấ ề ấ quân 
đ iộ  ta, t i đ i đa s  là nông dân. Trong công cu c xây d ng ố ạ ố ộ ự dân ch  m iủ ớ , mu n phát tri n côngố ể  
ngh  và th ng nghi p, t ph i do nông dân đ c gi i phóng, thi đua s n xu t, cung c p nguyênệ ươ ệ ắ ả ượ ả ả ấ ấ  
li u và l ng th c, đ ng th i tiêu th  d i dào nh ng th  công ngh  s n xu t ra.ệ ươ ự ồ ờ ụ ồ ữ ứ ệ ả ấ

Nh ng vì hoàn c nh kinh t  l c h u, mà nông dân th ng có tính th  c u, r i r c, t  h u. Choư ả ế ạ ậ ườ ủ ự ờ ạ ư ữ  
nên giai c p công nhân ph i đoàn k t h , giúp t  ch c h , và lãnh đ o h , thì h  là m t l c l ngấ ả ế ọ ổ ứ ọ ạ ọ ọ ộ ự ượ  
r t to l n v ng ch c. Th  là ấ ớ ữ ắ ế công nông liên minh.

14- GIAI C P TI U T  S NẤ Ể Ư Ả

Giai c p này g m có: ph n t  trí th c, các nhà công ngh  và th ng nghi p nh , th  côngấ ồ ầ ử ứ ệ ươ ệ ỏ ủ  
ngh , nh ng ng i làm ngh  t  do (nh  th y thu c, lu t s ...), công ch c.ệ ữ ườ ề ự ư ầ ố ậ ư ứ

Đ i đa s  ạ ố trí th c và h c sinhứ ọ  thu c giai c p ti u t  s n. Nói chung, thì h  cũng b  đ  qu c vàộ ấ ể ư ả ọ ị ế ố  
phong ki n áp b c, th ng b  th t nghi p, th t h c.ế ứ ườ ị ấ ệ ấ ọ

H  có h c th c, d  có c m giác chính tr . H  không tr c ti p bóc l t lao đ ng. Vì v y, h  dọ ọ ứ ễ ả ị ọ ự ế ộ ộ ậ ọ ễ  
ti p th  s  giáo d c cách m ng và cùng đi v i công nông.ế ụ ự ụ ạ ớ

Song trí th c và h c sinh th ng m c nh ng nh c đi m r t to, nh : lý lu n không đi đôi v iứ ọ ườ ắ ữ ượ ể ấ ư ậ ớ  
th c hành, xem khinh lao đ ng, t  t ng m  h , l p tr ng không v ng, khi hành đ ng thì hayự ộ ư ưở ơ ồ ậ ườ ữ ộ  
lung lay.

Nh ng l p ữ ớ ti u t  s n khácể ư ả  (nh ng nhà công ngh  và th ng nghi p nh , nh ng ng i làmữ ệ ươ ệ ỏ ữ ườ  
ngh  t  do, v.v.) cũng b  đ  qu c và phong ki n bóc l t. Kinh t  c a h  b p bênh, th ng b  th tề ự ị ế ố ế ộ ế ủ ọ ấ ườ ị ấ  
nghi p, phá s n. Cho nên s  đông cũng tham gia và ng h  kháng chi n, cách m ng. H  cũng làệ ả ố ủ ộ ế ạ ọ  
đ ng minh quan tr ngồ ọ  c a giai c p công nhân.ủ ấ

Nói chung là giai c p ti u t  s n có nh ng ấ ể ư ả ữ nh c đi mượ ể : t  t  t  l i, r i r c, kém kiên quy t...ự ư ự ợ ờ ạ ế  
Cho nên đ i v i h , giai c p công nhân c n ph i tuyên truy n, t  ch c h , giúp h  phát tri n uố ớ ọ ấ ầ ả ề ổ ứ ọ ọ ể ư  
đi m, s a ch a nh c đi m, c n ph i khôn khéo lãnh đ o h , làm cho h  ể ử ữ ượ ể ầ ả ạ ọ ọ quy t tâm ph ng sế ụ ự  
nhân dân, c i t o t  t ngả ạ ư ưở , cùng v i công nông k t thành m t kh i, thì h  m i tr  nên tác d ng toớ ế ộ ố ọ ớ ở ụ  
l n trong công cu c kháng chi n, cách m ng.ớ ộ ế ạ

15 - GIAI C P T  S N DÂN T CẤ Ư Ả Ộ

Là giai c p t  s n không dính líu v i đ  qu c, ho c dính líu r t ít. M t m t thì h  b  đ  qu cấ ư ả ớ ế ố ặ ấ ộ ặ ọ ị ế ố  
và phong ki n ngăn tr , cho nên h  ế ở ọ cũng mu n ch ng ố ố đ  qu c và phong ki n. Nh ng m t khác, hế ố ế ư ặ ọ 
là giai c p bóc l t, cho nên h  ấ ộ ọ cũng sợ giai c p b  bóc l t n i lên đ u tranh. V  l i v  m t kinh t ,ấ ị ộ ổ ấ ả ạ ề ặ ế  
h  còn dính líu ít nhi u v i đ a ch  phong ki n, cho nên đ i v i vi c c i cách ru ng đ t, h  còn ọ ề ớ ị ủ ế ố ớ ệ ả ộ ấ ọ do 
d .ự  Do đó mà t  s n dân t c v a mu n cách m ng v a mu n tho  hi p. B i v y, giai c p côngư ả ộ ừ ố ạ ừ ố ả ệ ở ậ ấ  
nhân c n ph i v a ầ ả ừ đoàn k tế  v i h , v a ớ ọ ừ đ u tranh ấ v i h  đ  b o v  quy n l i c a công nhân. Cóớ ọ ể ả ệ ề ợ ủ  
nh  v y, giai c p t  s n dân t c m i phát tri n đ c tác d ng cách m ng c a h , và phát tri nư ậ ấ ư ả ộ ớ ể ượ ụ ạ ủ ọ ể  
kinh t  c a h .ế ủ ọ

Dù đ c đi m khác nhau, tác d ng khác nhau, song trong kháng chi n, trong cách m ng dân chặ ể ụ ế ạ ủ 
m i, các giai c p công, nông, ti u t  s n và t  s n dân t c, đ u có l i ích chung, m c đích chung,ớ ấ ể ư ả ư ả ộ ề ợ ụ  
c n ph i đoàn k t l i thành ầ ả ế ạ m t tr n dân t c th ng nh t m nh m ,ặ ậ ộ ố ấ ạ ẽ  d i s  lãnh đ o c a giai c pướ ự ạ ủ ấ  
công nhân và chính đ ng c a giai c p y t c là ả ủ ấ ấ ứ Đ ng Lao đ ng Vi t Namả ộ ệ . Nh  th , thì kháng chi nư ế ế  
nh t đ nh th ng l i, ki n qu c nh t đ nh thành công.ấ ị ắ ợ ế ố ấ ị

16 - CÁCH M NG VÀ KHÁNG CHI NẠ Ế

Tr c đây Vi t Nam ta là m t n c thu c đ a và phong ki n. Cho nên cách m ng c a ta làướ ệ ộ ướ ộ ị ế ạ ủ  
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cách m ng dân t c và dân ch  m i, t c là ch ng đ  qu c, ch ng phong ki n. R i ti n d n đ n chạ ộ ủ ớ ứ ố ế ố ố ế ồ ế ầ ế ủ  
nghĩa xã h i.ộ

Cách m ng ta đã ạ tr ng kỳ và gian khườ ổ, m i đ n thành công.ớ ế

Năm 1917, cách m ng Nga thành công. Ch  nghĩa Mác - Lênin d n d n truy n đ n n c ta.ạ ủ ầ ầ ề ế ướ  
Chính đ ng c a giai c p công nhân là ả ủ ấ Đ ng C ng s n Đông D ngả ộ ả ươ  thành l p năm 1930. Đ ng raậ ả  
s c tuyên truy n, t  ch c. Phong trào công nông b t đ u ti n m nh. Cách m ng Trung Qu c cũngứ ề ổ ứ ắ ầ ế ạ ạ ố  

nh h ng r t l n đ n cách m ng ta.ả ưở ấ ớ ế ạ

Tr i 15 năm đ u tranh gian kh , b  đ  qu c và phong ki n kh ng b , gi t chóc, tù đ y, nh ngả ấ ổ ị ế ố ế ủ ố ế ầ ư  
Đ ng C ng s n ch ng nh ng không b  tiêu di t, mà l i đ c th  thách dùi mài, càng ngày càngả ộ ả ẳ ữ ị ệ ạ ượ ử  
phát tri n m nh m .ể ạ ẽ

Năm 1939, Th  gi i chi n tranh l n th  hai n  bùng. Năm 1945, Liên Xô đánh th ng phát xítế ớ ế ầ ứ ổ ắ  
Đ c và Nh t. Nh  đó, nhân dân ta, d i s  lãnh đ o c a Đ ng và M t tr n Vi t Minh, n i lên cáchứ ậ ờ ướ ự ạ ủ ả ặ ậ ệ ổ  
m ng, tranh l y chính quy n, l p thành Nhà n c dân ch  c ng hoà.ạ ấ ề ậ ướ ủ ộ

Nh ng đ  qu c Pháp - M  mu n c p n c ta. Đ ng minh c a chúng là đ a ch  phong ki nư ế ố ỹ ố ướ ướ ồ ủ ị ủ ế  
mu n bán n c ta. Cho nên ta ph i ố ướ ả kháng chi n c u n c.ế ứ ướ

Năm 1945, Đ ng còn nh , Vi t Minh còn y u, song nh  s c đoàn k t c a nhân dân, mà cáchả ỏ ệ ế ờ ứ ế ủ  
m ng ta th ng l i.ạ ắ ợ

Ngày nay, ta có chính quy n nhân dân m nh m , có M t tr n dân t c v ng ch c, có Quân đ iề ạ ẽ ặ ậ ộ ữ ắ ộ  
nhân dân hùng m nh. Có Đ ng Lao đ ng ti p t c truy n th ng anh dũng c a Đ ng C ng s n Đôngạ ả ộ ế ụ ề ố ủ ả ộ ả  
D ng, theo ch  nghĩa Mác - Lênin, kinh qua nh ng cu c ch nh Đ ng, ch nh phong làm cho t  ch cươ ủ ữ ộ ỉ ả ỉ ổ ứ  
và t  t ng c a Đ ng thêm m nh m  và trong s ch. Nhân dân ta ngày thêm đoàn k t ch t ch . Đóư ưở ủ ả ạ ẽ ạ ế ặ ẽ  
là nh ng đi u ki n làm cho kháng chi n nh t đ nh th ng l i.ữ ề ệ ế ấ ị ắ ợ

17 - CH  Đ  NHÀ N C DÂN CH  C NG HOÀẾ Ộ ƯỚ Ủ Ộ

N c Vi t Nam Dân ch  C ng hoà đã đánh đ  n n th ng tr  t i tăm c a đ  qu c và phongướ ệ ủ ộ ổ ề ố ị ố ủ ế ố  
ki n, đã đ a nhân dân ta lên con đ ng sáng s a, v  vang. Nhà n c ta đã thành nhà n c c a nhânế ư ườ ủ ẻ ướ ướ ủ  
dân.

Nhà n c là gì? Tr i m y muôn năm, xã ướ ả ấ h i c ng s n nguyên thuộ ộ ả ỷ không có ch  đ  t  h u,ế ộ ư ữ  
không có s  bóc l t, không có giai c p, thì không có nhà n c.ự ộ ấ ướ

T  khi có ừ ch  đ  t  h uế ộ ư ữ , ng i giàu thành giai c p bóc l t, ng i nghèo thành giai c p b  bócườ ấ ộ ườ ấ ị  
l t. Giai c p ng i giàu xây d ng b  máy th ng tr  g m có chính ph , quân đ i, toà án, c nh sát,ộ ấ ườ ự ộ ố ị ồ ủ ộ ả  
v.v.. B  máy y g i là ộ ấ ọ nhà n cướ  đ  th ng tr  giai c p b  bóc l t. Nhà n c phong ki n là công cể ố ị ấ ị ộ ướ ế ụ 
c a đ a ch  đ  th ng tr  nông dân. Nhà n c t  b n là công c  c a giai c p t  s n đ  th ng tr  giaiủ ị ủ ể ố ị ướ ư ả ụ ủ ấ ư ả ể ố ị  
c p công nhân.ấ

Song t  cách m ng Nga thành công, m t xã h i m i ra đ i, nhà n c đã tr  nên công c  th ngừ ạ ộ ộ ớ ờ ướ ở ụ ố  
tr  c a nhân dân lao đ ng.ị ủ ộ

Nhà n c ta cũng là nhà n c c a đ i đa s  nhân dân, đ  th ng tr  thi u s  ph n đ ng, đ  giướ ướ ủ ạ ố ể ố ị ể ố ả ộ ể ữ 
gìn l i ích c a nhân dân, b ng cách ợ ủ ằ dân ch  chuyên chínhủ  c a nhân dân.ủ

18 - NHÂN DÂN DÂN CH  CHUYÊN CHÍNHỦ

Tr c kia Vi t Nam ta v n có Nhà n c và chính ph . Song đó là công c  c a đ  qu c vàướ ệ ẫ ướ ủ ụ ủ ế ố  
phong ki n đ  áp b c nhân dân.ế ể ứ

Cách m ng Tháng Tám thành công, ta l p ra chính ph  m i, quân đ i, công an, toà án, pháp lu tạ ậ ủ ớ ộ ậ  
m i c a nhân dân đ  ch ng k  đ ch trong và ngoài, và đ  gi  gìn quy n l i c a nhân dân.ớ ủ ể ố ẻ ị ể ữ ề ợ ủ

Nhà n c ướ m i ớ c a ta và Nhà n c ủ ướ cũ, tính ch t khác nhau.ấ

Tính ch tấ  c a m t Nhà n c là: trong nhà n c y, giai c p nào th ng tr , giai c p nào bủ ộ ướ ướ ấ ấ ố ị ấ ị 
th ng tr . Nhà n c y b o v  l i ích c a giai c p nào, đàn áp giai c p nào.ố ị ướ ấ ả ệ ợ ủ ấ ấ

Nhà n c cũ n m trong tay đ  qu c và phong ki n, tính ch t nó là đ  qu c và phong ki n, làướ ằ ế ố ế ấ ế ố ế  
ph n đ ng.ả ộ

Nhà n c ta ngày nay là n m trong tay nhân dân ch ng đ  qu c và phong ki n. ướ ằ ố ế ố ế Tính ch t nó làấ  
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nhân dân dân ch  chuyên chính.ủ

Nhân dân là: b n giai c p công, nông, ti u t  s n và t  s n dân t c. D i s  lãnh đ o c a giaiố ấ ể ư ả ư ả ộ ướ ự ạ ủ  
c p công nhân và c a Đ ng, các giai c p y đoàn k t l i, b u ra chính ph  c a mình. Đ i v i n iấ ủ ả ấ ấ ế ạ ầ ủ ủ ố ớ ộ  
b  nhân dân thì ộ th c hành dân chự ủ. Đ i v i đ  qu c, phong ki n và lũ ph n đ ng, thì ố ớ ế ố ế ả ộ th c hànhự  
chuyên chính ch ng l i chúng, đàn áp chúng.ố ạ

Trong n c Vi t Nam Dân ch  C ng hoà c a chúng ta, t t c  m i quy n l c đ u là ướ ệ ủ ộ ủ ấ ả ọ ề ự ề c a nhânủ  
dân, t c là c a các giai c p công, nông, ti u t  s n và t  s n dân t c. B n giai c p y do giai c pứ ủ ấ ể ư ả ư ả ộ ố ấ ấ ấ  
công nhân lãnh đ o, l y ạ ấ công nông liên minh làm n n t ng, đoàn k t các giai c p dân ch  và cácề ả ế ấ ủ  
dân t c trong n c, đ  th c hành dân ch  chuyên chính.ộ ướ ể ự ủ

19 - M T TR N DÂN T C TH NG NH T (LIÊN - VI T)Ặ Ậ Ộ Ố Ấ Ệ

Trong giai đo n cách m ng dân t c dân ch , b n giai c p công, nông, ti u t  s n và t  s n dânạ ạ ộ ủ ố ấ ể ư ả ư ả  
t c đ u là ộ ề đ ng l cộ ự  c a cách m ng.ủ ạ

D i s  lãnh đ o c a giai c p công nhân và c a Đ ng, b n giai c p đoàn k t và t  ch c thànhướ ự ạ ủ ấ ủ ả ố ấ ế ổ ứ  
m t tr n th ng nh tặ ậ ố ấ  to l n m nh m . Vì trong công cu c cách m ng ch ng đ  qu c, ch ng phongớ ạ ẽ ộ ạ ố ế ố ố  
ki n, trong s  nghi p ki n qu c, phát tri n kinh t , b n giai c p y đ u có l i, cho nên b n giaiế ự ệ ế ố ể ế ố ấ ấ ề ợ ố  
c p y c n ph i đoàn k t, c n ph i h p tác, cùng nhau xây d ng ấ ấ ầ ả ế ầ ả ợ ự nhân dân dân ch  chuyên chínhủ , 
đ  đ a kháng chi n đ n th ng l i, ki n qu c đ n thành công.ể ư ế ế ắ ợ ế ố ế

Vì sao c n ph i l y công nông liên minh làmầ ả ấ  n n t ng?ề ả

Vì giai c p công nông là  ấ đông nh tấ , h n 9 ph n 10 trong nhân dân. Vì trong cu c đ u tranhơ ầ ộ ấ  
cách m ng, hai giai c p y là ạ ấ ấ kiên quy t nh t.ế ấ  Liên minh c a hai giai c p y là n n t ng ủ ấ ấ ề ả r ng rãiộ  
và ch c ch n nh tắ ắ ấ  c a dân ch  chuyên chính. Trong cu c kháng chi n c u n c, hai giai c p yủ ủ ộ ế ứ ướ ấ ấ  
cũng đóng góp nhi u nh tề ấ , hy sinh to nh tấ , thành tích l n nh t. Giai c p công nông là l c l ng chớ ấ ấ ự ượ ủ 
ch t đ  gi  gìn T  qu c, xây d ng n c nhà. Vì v y công nông liên minh là n n t ng t  nhiên c aố ể ữ ổ ố ự ướ ậ ề ả ự ủ  
m t tr n dân t c th ng nh t.ặ ậ ộ ố ấ

20 - DÂN CH  T P TRUNGỦ Ậ

 n c ta chính quy n là c a nhân dân, do Ở ướ ề ủ nhân dân làm chủ. Nhân dân b u ra các H i đ ngầ ộ ồ  
nhân dân, U  ban kháng chi n hành chính đ a ph ng, và Qu c h i cùng Chính ph  Trung ng.ỷ ế ị ươ ố ộ ủ ươ

Trong các cu c b u c , công dân Vi t Nam t  18 tu i tr  lên, không phân bi t gái trai, tôn giáo,ộ ầ ử ệ ừ ổ ở ệ  
m c tài s n, trình đ  văn hoá, không phân bi t nòi gi ng đ u có quy n tham gia. Đó là m t cách r tứ ả ộ ệ ố ề ề ộ ấ  
h p lý, đ  nhân dân lao đ ng th c hành quy n th ng tr  c a mình.ợ ể ộ ự ề ố ị ủ

Ch  đ  ế ộ xô vi tế   Liên Xô và ch  đ  ở ế ộ nhân dân đ i bi u đ i h i ạ ể ạ ộ  các n c dân ch  m i đ iở ướ ủ ớ ạ  
khái cũng nh  v y.  Liên Xô không có giai c p t  s n n a. Xô vi t t c là đ i bi u cho toàn thư ậ Ở ấ ư ả ữ ế ứ ạ ể ể 
nhân dân: công nhân, nông dân trong các nông tr ng t p th  và t ng l p trí th c.ườ ậ ể ầ ớ ứ

 Trung Qu c và  n c ta, thì ngoài liên minh công nông, còn có giai c p ti u t  s n và tỞ ố ở ướ ấ ể ư ả ư  
s n dân t c tham gia.ả ộ

Nhân dân là ông chủ n m chính quy n. Nhân dân b u ra đ i bi u thay m t mình thi hành chínhắ ề ầ ạ ể ặ  
quy n y. Th  là ề ấ ế dân ch .ủ

Các c  quan chính quy n là th ng nh tơ ề ố ấ , t p trung.ậ

T  H i đ ng nhân dân và U  ban kháng chi n hành chính xã đ n Qu c h i và Chính phừ ộ ồ ỷ ế ế ố ộ ủ  
Trung ng, s  ít ph i ph c tùng s  nhi u, c p d i ph i ph c tùng c p trên, đ a ph ng ph iươ ố ả ụ ố ề ấ ướ ả ụ ấ ị ươ ả  
ph c tùng trung ng. Th  là v a dân ch  v a t p trung.ụ ươ ế ừ ủ ừ ậ

Ch  đ  ế ộ dân ch  t p trungủ ậ  khi n cho toàn th  nhân dân (công, nông, ti u t  s n, t  s n dânế ể ể ư ả ư ả  
t c) đ u tr  nên ch  nhân chân chính c a n c nhà, đ u đoàn k t đ  kháng chi n ki n qu c.ộ ề ở ủ ủ ướ ề ế ể ế ế ố

21 - QUY N L I VÀ NGHĨA V  C A NHÂN DÂNỀ Ợ Ụ Ủ

D i s  th ng tr  c a đ  qu c và phong ki n, nhân dân ướ ự ố ị ủ ế ố ế ch  có nghĩa v ,ỉ ụ  nh  n p s u đóngư ộ ư  
thu , đi lính đi phu mế à không có quy n l iề ợ . Câu t c ng  dân ngu khu đen, đ p đi hò đ ng, đã nói rõụ ữ ậ ứ  
tình tr ng y.ạ ấ

D i ch  đ  dân ch  c ng hoà, thì khác h n. Nhân dân có nghĩa v , đ ng th i ướ ế ộ ủ ộ ẳ ụ ồ ờ có quy n l iề ợ . 

98



Nhân dân có quy n t  do t  t ng, t  do t  ch c, t  do tín ng ng, v.v. có quy n ng c  và b uề ự ư ưở ự ổ ứ ự ưỡ ề ứ ử ầ  
c . Đàn bà có m i quy n l i nh  đàn ông. Các dân t c trong n c đ u có quy n l i nh  nhau.ử ọ ề ợ ư ộ ướ ề ề ợ ư

Nhân dân đ c h ng nh ng quy n l i y, cho nên m i ng i c n ph i hăng hái làm trònượ ưở ữ ề ợ ấ ọ ườ ầ ả  
nghĩa v  c a mình trong m i công vi c kháng chi n, c u n c, xây d ng n c nhà.ụ ủ ọ ệ ế ứ ướ ự ướ

Nhân dân và qu c dânố  khác nhau.

Nhân dân là b n giai c p công, nông, ti u t  s n, t  s n dân t c và nh ng ph n t  khác yêuố ấ ể ư ả ư ả ộ ữ ầ ử  
n c. Đó là n n t ng c a qu c dân.ướ ề ả ủ ố

Nh ng b n ph n đ ng ch a đ n n i b  x  t , v n là ữ ọ ả ộ ư ế ỗ ị ử ử ẫ qu c dânố . Nh ng chúng không đ c ư ượ ở 
trong đ a v  nhân dân, không đ c h ng quy n l i nh  nhân dân. Chúng không có quy n tuy n c ,ị ị ượ ưở ề ợ ư ề ể ử  

ng c ; không có quy n t  ch c tuyên truy n, v.v.. Song chúng c n ph i làm ứ ử ề ổ ứ ề ầ ả tròn nghĩa v ,ụ  như 
ph c tùng tr t t , tuân theo pháp lu t c a nhân dân.ụ ậ ự ậ ủ

Đ i v i nhân dân, thì công c  c a nhà n c dân ch  m i - (Chính ph , pháp lu t, công an,ố ớ ụ ủ ướ ủ ớ ủ ậ  
quân đ i, vân vân) - là đ  gi  gìn quy n l i c a nhân dân.ộ ể ữ ề ợ ủ

Đ i v i b n ph n đ ng, thì nh ng t  ch c y là đ  b t bu c chúng ph i làm tròn m i nghĩaố ớ ọ ả ộ ữ ổ ứ ấ ể ắ ộ ả ọ  
v .ụ

22- NHI M V  C A NHÀ N C DÂN CH  M IỆ Ụ Ủ ƯỚ Ủ Ớ

M c đích c a cách m ng là xây d ng m t n c Vi t Nam đ c l p, th ng nh t, t  do, giàuụ ủ ạ ự ộ ướ ệ ộ ậ ố ấ ự  
m nh. Làm cho nhân dân đ c h ng h nh phúc và xây d ng m t xã h i sung s ng, v  vang.ạ ượ ưở ạ ự ộ ộ ướ ẻ

Mu n đ t m c đích y, thì ph i ra s c ố ạ ụ ấ ả ứ kháng chi nế , đánh tan b n đ  qu c xâm l c và tiêuọ ế ố ượ  
di t b n phong ki n ph n qu c.ệ ọ ế ả ố

Đ  kháng chi n th ng l i, n c nhà ph i ể ế ắ ợ ướ ả xây d ngự  nhi u m t:ề ặ

- Xây d ng ự quân đ iộ  - m t ộ quân đ iộ  nhân dân th t m nh, d i s  lãnh đ o c a giai c p côngậ ạ ướ ự ạ ủ ấ  
nhân và c a Đ ng. Quân đ i ta ph i đ c trang b  đ y đ , ph i h c t p nhi u đ  ti n b  mãi vủ ả ộ ả ượ ị ầ ủ ả ọ ậ ề ể ế ộ ề 
m t k  thu t. Ph i luôn tăng c ng công tác ặ ỹ ậ ả ườ chính trị đ  b o đ m là quân đ i cách m ng, quân đ iể ả ả ộ ạ ộ  
quy t chi n quy t th ng.ế ế ế ắ

- Xây d ng ự chính quy nề  - Ph i c i ti n công tác trong các c  quan chính quy n, t y s ch b nhả ả ế ơ ề ẩ ạ ệ  
quan liêu, m nh l nh. Ph i liên h  ch t ch  v i nhân dân. Ph i giáo d c nhân dân bi t s  d ngệ ệ ả ệ ặ ẽ ớ ả ụ ế ử ụ  
quy n l i c a mình và hăng hái làm tròn nghĩa v  c a mình. Ph i đàn áp nghiêm ng t b n ph nề ợ ủ ụ ủ ả ặ ọ ả  
đ ng, ngăn ng a và tr ng tr  m i ho t đ ng phá ho i.ộ ừ ừ ị ọ ạ ộ ạ

- Xây d ng ự kinh tế - Phát tri n nông nghi p, công ngh , th  công ngh , th ng nghi p, giaoể ệ ệ ủ ệ ươ ệ  
thông v n t i, đ  c i ti n kinh t  và tài chính c a Nhà n c, c i thi n đ i s ng c a nhân dân.ậ ả ể ả ế ế ủ ướ ả ệ ờ ố ủ

- Xây d ng ự văn hoá - Ph i xây d ng m t n n văn hoá dân t c, khoa h c, đ i chúng. Ph i nângả ự ộ ề ộ ọ ạ ả  
cao trình đ  văn hoá c a nhân dân. Ph i đ  x ng đ o đ c công dân t c là yêu T  qu c, yêu nhânộ ủ ả ề ướ ạ ứ ứ ổ ố  
dân, yêu lao đ ng, yêu khoa h c, b o v  c a công... Ph i ch ng văn hoá nô l  c a đ  qu c vàộ ọ ả ệ ủ ả ố ệ ủ ế ố  
phong ki n. Ph i tăng c ng công vi c v  sinh, ph i phát tri n báo chí...ế ả ườ ệ ệ ả ể

Nh ng công vi c xây d ng đó quan h  m t thi t v i nhau, l i quan h  m t thi t v i cu c phátữ ệ ự ệ ậ ế ớ ạ ệ ậ ế ớ ộ  
đ ng qu n chúng tri t đ  thi hành chính sách ru ng đ t.ộ ầ ệ ể ộ ấ

23 - THÀNH PH N KINH T   N C TA (VÙNG T  DO)Ầ Ế Ở ƯỚ Ự

Hi n nay, kinh t  n c ta có nh ng thành ph n nh  sau:ệ ế ướ ữ ầ ư

- Kinh t  ế đ a chị ủ phong ki n bóc l t đ a tô.ế ộ ị

- Kinh t  ế qu c doanhố , có tính ch t ấ ch  nghĩa xã h iủ ộ . Vì tài s n các xí nghi p y là c a ả ệ ấ ủ chung 
c a nhân dân, c a Nhà n c, ch  không ph i c a riêng. Trong các xí nghi p qu c doanh thì x ngủ ủ ướ ứ ả ủ ệ ố ưở  
tr ng, công trình s , và công nhân đ u có quy n tham gia qu n lý, đ u là ch  nhân. Vi c s n xu tưở ư ề ề ả ề ủ ệ ả ấ  
thì do s  lãnh đ o th ng nh t c a Chính ph  nhân dân.ự ạ ố ấ ủ ủ

- Các h p tác xã ợ tiêu th  và h p tác xã cung c p, có tính ch t ụ ợ ấ ấ n a ch  nghĩa xã h i.ử ủ ộ  Nhân dân 
góp nhau đ  mua nh ng th  mình c n dùng, ho c đ  bán nh ng th  mình s n xu t không ph i kinhể ữ ứ ầ ặ ể ữ ứ ả ấ ả  
qua các ng i con buôn, không b  h  bóc l t.ườ ị ọ ộ
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Các h i đ i công  nông thôn, cũng là m t lo i h p tác xã.ộ ổ ở ộ ạ ợ

- Kinh t  cá nhân c a nông dân và c a th  công ngh , h  th ng t  túc ít có gì bán, và cũng ítế ủ ủ ủ ệ ọ ườ ự  
khi mua gì. Đó là m t th  kinh t  l c h u.ộ ứ ế ạ ậ

- Kinh t  t  b n c a t  nhân. H  bóc l t công nhân, nh ng đ ng th i h  cũng góp ph n vàoế ư ả ủ ư ọ ộ ư ồ ờ ọ ầ  
xây d ng kinh t .ự ế

- Kinh t  ế t  b n qu c giaư ả ố  là Nhà n c hùn v n v i t  nhân đ  kinh doanh, và do Nhà n cướ ố ớ ư ể ướ  
lãnh đ o. Trong lo i này, t  b n c a t  nhân là ch  nghĩa t  b n. T  b n c a Nhà n c là chạ ạ ư ả ủ ư ủ ư ả ư ả ủ ướ ủ  
nghĩa xã h i.ộ

24 - CHÍNH SÁCH KINH T  C A Đ NG VÀ CHÍNH PHẾ Ủ Ả Ủ

G m có m y đi u:ồ ấ ề

1- Công t  đ u l i.ư ề ợ  Kinh t  qu c doanh là ế ố công. Nó là n n t ng và s c lãnh đ o c a kinh tề ả ứ ạ ủ ế 
dân ch  m i. Cho nên chúng ta ph i ra s c phát tri n nó và nhân dân ta ph i ng h  nó. Đ i v iủ ớ ả ứ ể ả ủ ộ ố ớ  
nh ng ng i phá ho i nó, tr m c p c a công, khai gian l u thu , thì ph i tr ng tr .ữ ườ ạ ộ ắ ủ ậ ế ả ừ ị

Tư là nh ng nhà t  b n ữ ư ả dân t cộ  và kinh t  cá nhân c a nông dân và th  công ngh . Đó cũng làế ủ ủ ệ  
l c l ng c n thi t cho cu c xây d ng kinh t  n c nhà. Cho nên Chính ph  c n giúp h  phátự ượ ầ ế ộ ự ế ướ ủ ầ ọ  
tri n. Nh ng h  ph i ph c tùng s  lãnh đ o c a kinh t  qu c gia, ph i h p v i l i ích c a đ i đaể ư ọ ả ụ ự ạ ủ ế ố ả ợ ớ ợ ủ ạ  
s  nhân dân.ố

2- Ch  th  đ u l i.ủ ợ ề ợ  Nhà t  b n thì không kh i bóc l t. Nh ng Chính ph  ngăn c m h  bóc l tư ả ỏ ộ ư ủ ấ ọ ộ  
công nhân quá tay. Chính ph  ph i b o v  l i quy n c a công nhân. Đ ng th i, vì l i ích lâu dài,ủ ả ả ệ ợ ề ủ ồ ờ ợ  
anh ch  em th  cũng đ  cho ch  đ c s  l i h p lý, không yêu c u quá m c.ị ợ ể ủ ượ ố ợ ợ ầ ứ

Ch  và th  đ u t  giác t  đ ng, tăng gia s n xu t l i c  đôi bên.ủ ợ ề ự ự ộ ả ấ ợ ả

3- Công nông giúp nhau. Công nhân ra s c s n xu t nông c  và các th  c n dùng khác, đ  cungứ ả ấ ụ ứ ầ ể  
c p cho nông dân. Nông dân thì ra s c tăng gia s n xu t, đ  cung c p l ng th c và các th  nguyênấ ứ ả ấ ể ấ ươ ự ứ  
li u cho công nhân. Do đó mà càng th t ch t liên minh gi a công nông.ệ ắ ặ ữ

4-  L u thông trong ngoài.ư  Ta ra s c khai lâm th  s n đ  bán cho các n c b n và đ  muaứ ổ ả ể ướ ạ ể  
nh ng th  ta c n dùng. Các n c b n ữ ứ ầ ướ ạ mua nh ng th  ta đ a ra và ữ ứ ư bán cho ta nh ng hàng hoá taữ  
ch a ch  t o đ c. Đó là chính sách ư ế ạ ượ m u d ch,ậ ị  giúp đ  l n nhau r t có l i cho kinh t  ta.ỡ ẫ ấ ợ ế

B n chính sách y là m u ch t đ  phát tri n kinh t  c a n c ta.ố ấ ấ ố ể ể ế ủ ướ

25 - ÔN CŨ VÀ BI T M IẾ Ớ

Chúng ta đã nghiên c u nh ng m c:ứ ữ ụ

1) Giai c p là gì?ấ

2) Phong ki n là gì?ế

3) Ch  nghĩa t  b n là gì?ủ ư ả

4) Ch  nghĩa đ  qu c là gì?ủ ế ố

5) Đ  qu c Pháp xâm l c n c ta.ế ố ượ ướ

6) T  s n m i b n là gì?ư ả ạ ả

7) Kinh t  l c h u là th  nào?ế ạ ậ ế

8) Vì sao nhân dân Vi t Nam c c kh ?ệ ự ổ

9) Con đ ng gi i phóng.ườ ả

10) “Canh gi  h u kỳ đi n”.ả ữ ề

11) Đ ng l c cách m ng.ộ ự ạ

12) Vì sao công nhân là giai c p lãnh đ o cách m ng?ấ ạ ạ

13) Giai c p nông dân.ấ

14) Giai c p ti u t  s n.ấ ể ư ả
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15) Giai c p t  s n dân t c.ấ ư ả ộ

16) Cách m ng và kháng chi n.ạ ế

17) Ch  đ  Nhà n c dân ch  c ng hoà.ế ộ ướ ủ ộ

18) Nhân dân dân ch  chuyên chính.ủ

19) M t tr n dân t c th ng nh t (Liên - Vi t).ặ ậ ộ ố ấ ệ

20) Dân ch  t p trung.ủ ậ

21) Quy n l i và nghĩa v  c a nhân dân.ề ợ ụ ủ

22) Nhi m v  c a Nhà n c dân ch  m i.ệ ụ ủ ướ ủ ớ

23) Thành ph n kinh t   n c ta (vùng t  do).ầ ế ở ướ ự

24) Chính sách kinh t  c a Đ ng và c a Chính ph .ế ủ ả ủ ủ

H c thì ph i ọ ả ôn cái cũ và bi t thêm cái m i. N u không ôn l i thì nh ng cái đã h c đ c, sế ớ ế ạ ữ ọ ượ ẽ 
quên m t.ấ

V y Đ.X. xin đ  ngh :ậ ề ị

a) Các đ ng chí ồ ôn l iạ  nh ng bài y, và ữ ấ liên hệ nh ng bài y v i công tác c a mình. Có chữ ấ ớ ủ ỗ 
nào không hi u rõ, ho c không đ ng ý xin các đ ng chí g i th  cho Báo.ể ặ ồ ồ ử ư

b) Xin nh ng c  quan, b  đ i, x ng máy, tr ng h c và cá nhân nào đã nghiên c u nh ng bàiữ ơ ộ ộ ưở ườ ọ ứ ữ  
y, vi t th  cho Báo, đ  Báo bi t rõ nh ng bài y đã giúp ích đ c ch ng m c nào. R i chúng taấ ế ư ể ế ữ ấ ượ ừ ự ồ  

s  ti p t c nghiên c u thêm nh ng m c khác.ẽ ế ụ ứ ữ ụ

26 - TH I Đ I M IỜ Ạ Ớ

Th i đ i c a chúng ta là th i đ i m i, th i đ i ờ ạ ủ ờ ạ ớ ờ ạ cách m ng th ng l i.ạ ắ ợ

Tr c kia,  ướ t  b nư ả  đánh đ  phong ki n, phát tri n công ngh ; lúc đó t  b n có tính ti n b .ổ ế ể ệ ư ả ế ộ  
Nh ng ngày nay t  b n đã thành đ  qu c ch  nghĩa, t c là t  b n ch  nghĩa đã ư ư ả ế ố ủ ứ ư ả ủ m c nát và g nụ ầ  
ch t.ế

Vì sao mà m c nátụ ? Vì đ  qu c ch  nghĩa t c là t  b n  ế ố ủ ứ ư ả đ c quy nộ ề . M y nhóm đ i t  b nấ ạ ư ả  
choán h t th  tr ng; không ra s c c i ti n k  thu t, tăng gia s n xu t n a. Vì đ i đa s  nhà t  b nế ị ườ ứ ả ế ỹ ậ ả ấ ữ ạ ố ư ả  
đã bi n thành b n đ u c  và nh  vào bóc l t các thu c đ a mà s ng.ế ọ ầ ơ ờ ộ ộ ị ố

Vì sao mà g n ch t?ầ ế  Vì cách s n xu t đã ả ấ xã h i hoáộ  đ n m c r t cao (m t nhà máy có hàngế ứ ấ ộ  
v n công nhân), nó t o đi u ki n cho vi c đánh đ  ch  nghĩa t  b n đ  xây d ng ch  nghĩa xãạ ạ ề ệ ệ ổ ủ ư ả ể ự ủ  
h i. Vì ộ mâu thu nẫ  gi a các đ  qu c r t sâu s c nó t o đi u ki n cho vi c đánh đ  ch  nghĩa tữ ế ố ấ ắ ạ ề ệ ệ ổ ủ ư 
b n. Có ả ba mâu thu n chínhẫ  là:

1) Mâu thu n ẫ gi aữ  giai c p t  b n và giai c p vô s nấ ư ả ấ ả . Vô s n ngày càng cùng kh , mà giácả ổ  
ng  ngày càng cao, càng kiên quy t làm cách m ng đ  đánh đ  ch  nghĩa t  b n.ộ ế ạ ể ổ ủ ư ả

2) Mâu thu n gi a ẫ ữ đ  qu c và các dân t c thu c đ aế ố ộ ộ ị . Đ  qu c bóc l t ngày càng tàn t . Nhânế ố ộ ệ  
dân các thu c đ a ngày càng đau kh , càng giác ng  và càng kiên quy t làm cách m ng đánh đ  độ ị ổ ộ ế ạ ổ ế 
qu c ch  nghĩa. Vô s n các n c cùng v i dân t c các thu c đ a k t thành ố ủ ả ướ ớ ộ ộ ị ế b n đ ng minhạ ồ  đ  đánhể  
đ  k  thù chung là đ  qu c ch  nghĩa.ổ ẻ ế ố ủ

3) Mâu thu n gi a ẫ ữ các nhóm t  b n đ c quy nư ả ộ ề  và gi a các n c đ  qu c.ữ ướ ế ố  Vì chúng tranh nhau 
th  tr ng, tranh nhau thu c đ a, r i đi đ n ị ườ ộ ị ồ ế đánh nhau.

K t qu  ế ả ba mâu thu nẫ  y làm cho ấ cách m ngạ  vô s n và ả cách m ng ạ dân t c n  bùng, và th ngộ ổ ắ  
l i.ợ

27 - XÃ H I M IỘ Ớ

Năm 1914, Th  gi i chi n tranh l n th  nh t n  bùng.ế ớ ế ầ ứ ấ ổ

Năm 1917, cách m ng vô s n th ng l i  Nga, m t ạ ả ắ ợ ở ộ n c xã h iướ ộ  ch  nghĩaủ  đ u tiên đã thànhầ  
l p - t c là ậ ứ Liên Xô. T  đó th  gi i chia làm ừ ế ớ hai phe.

Tr c kia, toàn th  gi i đ u b  t  b n th ng tr . Nay, t  b n đã b  đánh đ   m t n c r t toướ ế ớ ề ị ư ả ố ị ư ả ị ổ ở ộ ướ ấ  
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và vô s n tr  nên giai c p th ng tr .ả ở ấ ố ị

Tr c kia, nhi u dân t c b  đ  qu c Nga áp b c. Nay nh ng ướ ề ộ ị ế ố ứ ữ dân t c y hoàn toàn đ c gi iộ ấ ượ ả  
phóng.

Vì v y, cách m ng Nga đã khuy n khích giai c p vô s n và các dân t c thu c đ a c  th  gi iậ ạ ế ấ ả ộ ộ ị ả ế ớ  
n i lên cách m ng.ổ ạ

Sau Cách m ng Tháng M i, đ  qu c Pháp, Anh, M  cùng 11 n c khác ti n công Liên Xô.ạ ườ ế ố ỹ ướ ế  
D i s  lãnh đ o c a Lênin và Xtalin, quân và dân Liên Xô đã đánh th ng b n đ  qu c và bè lũướ ự ạ ủ ắ ọ ế ố  
ph n đ ng trong n c. Năm 1928, Liên Xô b t đ u ả ộ ướ ắ ầ k  ho ch 5 nămế ạ  th  nh t, trong lúc các n c tứ ấ ướ ư 
b n đang lâm vào kinh t  kh ng kho ng. Hi n nay, Liên Xô đang th c hi n k  ho ch 5 năm th  5,ả ế ủ ả ệ ự ệ ế ạ ứ  
ti n m nh đ n ch  nghĩa c ng s n.ế ạ ế ủ ộ ả

Năm 1940, Th  gi i chi n tranh th  hai bùng n . K t qu  là:ế ớ ế ứ ổ ế ả

- Đ  qu c Đ c, Nh t, Ý s p đ . Đ  qu c Pháp và Anh suy y u. Đ  qu c M  cô đ c. V y làế ố ứ ậ ụ ổ ế ố ế ế ố ỹ ộ ậ  
th  l c đ  qu c càng thu h p.ế ự ế ố ẹ

- Các n c Ti p, Hung, B o, L , Đông Đ c, Ba Lan, Anbani, B c Tri u Tiên đã đ c quânướ ệ ả ỗ ứ ắ ề ượ  
đ i Liên Xô gi i phóng, và thành nh ng n c  ộ ả ữ ướ dân ch  m iủ ớ . Nh  Liên Xô th ng Nh t, mà Cáchờ ắ ậ  
m ng Tháng Tám ta thành công, Vi t Nam ta cũng thành m t n c ạ ệ ộ ướ dân ch  m i. ủ ớ Năm 1949, cách 
m ng Trung Qu c thành công, 500 tri u nhân dân Trung Qu c đang th c hi n ạ ố ệ ố ự ệ dân ch  m i.ủ ớ

Th  là phe dân ch  và ch  nghĩa xã h i, do Liên Xô lãnh đ o ngày càng ế ủ ủ ộ ạ m nh m  v  vang.ạ ẽ ẻ

28 - TÌNH HÌNH TH  GI I NGÀY NAYẾ Ớ

Hi n nay, th  gi i chia thành ệ ế ớ hai phe rõ r t. Phe đ  qu c do M  c m đ u. Phe dân ch  do Liênệ ế ố ỹ ầ ầ ủ  
Xô lãnh đ o.ạ

Đ  qu c Mế ố ỹ - Trong hai cu c th  gi i chi n tranh, M  ít ch t ng i h i c a. Trái l i, M  bánộ ế ớ ế ỹ ế ườ ạ ủ ạ ỹ  
đ c nhi u hàng hoá, choán đ c nhi u th  tr ng, phát tài to. Do đó, M  tr  nên đ  qu c s  1.ượ ề ượ ề ị ườ ỹ ở ế ố ố  
Nh  chi n tranh mà phát tài cho nên M  thành m t ờ ế ỹ ộ đ  qu c gây chi nế ố ế  b c nh t. N u không bánậ ấ ế  
đ c vũ khí thì M  s  lâm vào ượ ỹ ẽ kinh t  kh ng ho ng.ế ủ ả

Chính sách c a M  là “l y máu ng i, phát tài ta”. Song M  s  th t b i vì:ủ ỹ ấ ườ ỹ ẽ ấ ạ

- N n kinh t  kh ng ho ng luôn luôn đe do  M .ạ ế ủ ả ạ ỹ

- M  cô đ c, không có m t đ ng minh m nh m , mà mâu thu n trong phe M  l i r t sâu s c.ỹ ộ ộ ồ ạ ẽ ẫ ỹ ạ ấ ắ

- Chính sách xâm l c là trái v i chính nghĩa, nhân dân n c nào cũng ghét.ượ ớ ướ

- Quân đ i M  non n t, ít kinh nghi m.ộ ỹ ớ ệ

Ng i đ ch c a đ  qu c M , là phe dân ch  hoà bình th  gi i, r t to và ngày càng to.ườ ị ủ ế ố ỹ ủ ế ớ ấ

Phe dân ch  hoà bìnhủ  - Liên Xô là m t ph n sáu qu  đ t v i 200 tri u nhân dân, ngày càngộ ầ ả ấ ớ ệ  
giàu m nh. Quân đ i hùng m nh và nhi u kinh nghi m. Quân và dân đoàn k t nh t trí, trình đạ ộ ạ ề ệ ế ấ ộ 
chính tr  r t cao.ị ấ

Trung Qu cố  - Đ t đai r ng b ng c  châu Âu. Nhân dân đông g p ba M , g p 12 Pháp. Ng iấ ộ ằ ả ấ ỹ ấ ườ  
đông, đ t r ng, c a nhi u, đoàn k t.ấ ộ ủ ề ế

C ng v i các n c dân ch  nhân dân khác, c ng v i nhân dân yêu chu ng hoà bình  kh p thộ ớ ướ ủ ộ ớ ộ ở ắ ế 
gi i, đó là m t l c l ng vô cùng to l n, m nh h n phe đ  qu c, đ  đánh tan âm m u đ  qu c vàớ ộ ự ượ ớ ạ ơ ế ố ủ ư ế ố  
đ y m nh th  gi i ti n lên.ẩ ạ ế ớ ế

29- TÌNH HÌNH TRONG N CƯỚ

N c ta đang kháng chi n ch ng đ  qu c xâm l c, đ  tranh l i th ng nh t và đ c l p choướ ế ố ế ố ượ ể ạ ố ấ ộ ậ  
T  qu c, t  do và h nh phúc cho nhân dân.ổ ố ự ạ

Th c dân Pháp y u d n, nh ng vì chúng đ c phe đ  qu c giúp s c nh t là đ  qu c M , choự ế ầ ư ượ ế ố ứ ấ ế ố ỹ  
nên t m th i đ ch còn m nh.ạ ờ ị ạ

Tuy v y, ta nh t đ nh th ng l i. Vì phe ta, phe dân ch  ngày càng m nh. Vì phe đ ch nhi u mâuậ ấ ị ắ ợ ủ ạ ị ề  
thu n, và ngày càng y u. Vì ta có chính nghĩa, mà đ ch là b n đi c p n c. Vì n i b  đ ch l ngẫ ế ị ọ ướ ướ ộ ộ ị ủ  
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c ng, mà nhân dân ta thì đoàn k t m t lòng.ủ ế ộ

Đoàn k t là m t l c l ng vô cùng m nh m . Ngoài thì ta đoàn k t v i nhân dân Miên, Lào,ế ộ ự ượ ạ ẽ ế ớ  
Liên Xô, Trung Qu c và các n c b n khác. Trong thì đoàn k t toàn th  nhân dân yêu n c, t c làố ướ ạ ế ể ướ ứ  
công nhân, nông dân, ti u t  s n, t  s n dân t c và nh ng thân sĩ kháng chi n nghĩa là 99 ph nể ư ả ư ả ộ ữ ế ầ  
trăm toàn dân ta. Đó là m t s c m nh vô đ ch.ộ ứ ạ ị

T i đ i đa s  trong nhân dân là nông dân. Nông dân hăng hái tham gia là đi u ki n chính choố ạ ố ề ệ  
kháng chi n th ng l i. Vì v y, Đ ng và Chính ph  phát đ ng qu n chúng, th c hành chính sáchế ắ ợ ậ ả ủ ộ ầ ự  
ru ng đ t, đ  đ a l i quy n l i kinh t  và chính tr  cho nông dân.ộ ấ ể ư ạ ề ợ ế ị

Th c hi n đúng chính sách ru ng đ t, t c là đ y kháng chi n đ n th ng l i hoàn toàn.ự ệ ộ ấ ứ ẩ ế ế ắ ợ

30- TINH TH N YÊU N C VÀ TINH TH N QU C TẦ ƯỚ Ầ Ố Ế

Tinh th n yêu n c là kiên quy t gi  gìn quy n đ c l p, t  do và đ t đai toàn v n c a n cầ ướ ế ữ ề ộ ậ ự ấ ẹ ủ ướ  
mình.

Tinh th n qu c t  là đoàn k t v i các n c b n và nhân dân các n c khác đ  gi  gìn hoà bìnhầ ố ế ế ớ ướ ạ ướ ể ữ  
th  gi i, ch ng chính sách xâm l c và chính sách chi n tranh c a đ  qu c. Tr c đây n c ta bế ớ ố ượ ế ủ ế ố ướ ướ ị 
đ  qu c Pháp xâm chi m. Nh  nhân dân ta đoàn k t, nh  Liên Xô đánh th ng đ  qu c Nh t màế ố ế ờ ế ờ ắ ế ố ậ  
Cách m ng Tháng Tám thành công, t  đó dân ta làm ch  n c ta.ạ ừ ủ ướ

Song k  thù là đ  qu c Pháp - M  thông đ ng v i b n phong ki n đ a ch  do bù nhìn B o Đ iẻ ế ố ỹ ồ ớ ọ ế ị ủ ả ạ  
đ ng đ u, mong c p n c ta m t l n n a.ứ ầ ướ ướ ộ ầ ữ

Đ  gi  quy n t  do đ c l p c a T  qu c, chúng ta ph i kiên quy t kháng chi n đ n th ng l iể ữ ề ự ộ ậ ủ ổ ố ả ế ế ế ắ ợ  
hoàn toàn.

Đánh đu i đ  qu c Pháp - M  không nh ng là l i ích riêng cho n c ta, mà cũng làm y u thổ ế ố ỹ ữ ợ ướ ế ế 
l c đ  qu c góp ph n vào gi  gìn hoà bình th  gi i.ự ế ố ầ ữ ế ớ

Mà gi  gìn hoà bình th  gi i t c là gi  gìn l i ích c a n c ta. Vì l i ích c a nhân dân laoữ ế ớ ứ ữ ợ ủ ướ ợ ủ  
đ ng kh p th  gi i là nh t trí. H  ph i đoàn k t đ  gi i phóng mình kh i ách đ  qu c. Vì v yộ ắ ế ớ ấ ọ ả ế ể ả ỏ ế ố ậ  
cách m ng n c nào cũng ph i có nhân dân lao đ ng th  gi i ng h  m i th ng l i. Và khi đãạ ướ ả ộ ế ớ ủ ộ ớ ắ ợ  
th ng l i, t ph i giúp đ  cách m ng c a nhân dân n c khác.ắ ợ ắ ả ỡ ạ ủ ướ

Đó là l p tr ng qu c t  cách m ng. Ngày nay, th  gi i có hai phe: phe dân ch  do Liên Xôậ ườ ố ế ạ ế ớ ủ  
lãnh đ o và Trung Qu c giúp s c. Đ ng v  phe này thì tranh đ c đ c l p và t  do. Phe đ  qu cạ ố ứ ứ ề ượ ộ ậ ự ế ố  
do M  c m đ u. Đi theo phe này h i dân m t n c. Ta ph i c ng quy t đ ng v  m t phe, khôngỹ ầ ầ ạ ấ ướ ả ươ ế ứ ề ộ  
th  đ ng chông chênh gi a hai phe. Quy t không có con đ ng th  ba.ể ứ ữ ế ườ ứ

Tinh th n yêu n c và tinh th n qu c t  liên h  khăng khít v i nhau. Vì l  đó, ta v a ra s cầ ướ ầ ố ế ệ ớ ẽ ừ ứ  
kháng chi n, v a tham gia phong trào ng h  hoà bình th  gi i.ế ừ ủ ộ ế ớ

31- Đ NG LAO Đ NG VI T NAM LÃNH Đ O KHÁNG CHI N VÀ KI N QU CẢ Ộ Ệ Ạ Ế Ế Ố

Có Đ ng lãnh đ o, cách m ng và kháng chi n m i th ng l i, ki n qu c m i thành công. Vì saoả ạ ạ ế ớ ắ ợ ế ố ớ  
?

Kinh nghi m th  gi i và trong n c ch ng t  r ng: nh ng cu c đ u tranh “t  phát” c a nhânệ ế ớ ướ ứ ỏ ằ ữ ộ ấ ự ủ  
dân, th ng không có m c đích rõ ràng, k  ho ch đ y đ , t  ch c ch c ch n. Vì v y mà l c l ngườ ụ ế ạ ầ ủ ổ ứ ắ ắ ậ ự ượ  
r i r c n i này lên thì n i khác x p. K t qu  là th t b i.ờ ạ ơ ơ ẹ ế ả ấ ạ

Mu n ố th ng l iắ ợ , thì cách m ng ph i có m t đ ng lãnh đ o. Đ ng ph i làm cho qu n chúngạ ả ộ ả ạ ả ả ầ  
giác ngộ vì đâu mà h  b  áp b c bóc l t; ph i d y cho qu n chúng hi u các ọ ị ứ ộ ả ạ ầ ể quy lu tậ  phát tri n c aể ủ  
xã h i, đ  h  nh n rõ vì ộ ể ọ ậ m c đíchụ  gì mà đ u tranh; ch  rõ ấ ỉ con đ ngườ  gi i phóng cho qu n chúng, cả ầ ổ 
đ ng cho qu n chúng ộ ầ kiên quy tế  cách m ng; làm cho qu n chúng ạ ầ tin ch cắ  cách m ng nh t đ nhạ ấ ị  
th ng l i.ắ ợ

Cách m ng là cu c đ u tranh ạ ộ ấ r t ph c t pấ ứ ạ . Mu n kh i đi l c ph ng h ng, qu n chúng ph iố ỏ ạ ươ ướ ầ ả  
có Đ ng lãnh đ o đ  nh n rõ ả ạ ể ậ tình hình, đ ng l i ườ ố , và đ nhị  ph ng châm ươ cho đúng.

Cách m ng là cu c đ u tranh ạ ộ ấ r t gian kh .ấ ổ  L c l ng k  đ ch r t m nh. Mu n th ng l i thìự ượ ẻ ị ấ ạ ố ắ ợ  
qu n chúng ph i ầ ả t  ch c r t ch t ch ;ổ ứ ấ ặ ẽ  chí khí ph i kiên quy t. Vì v y, ph i có Đ ng đ  ả ế ậ ả ả ể t  ch cổ ứ  
và giáo d cụ  nhân dân thành m t ộ đ i quân th t m nhộ ậ ạ , đ  đánh đ  k  đ ch, tranh l y chính quy n.ể ổ ẻ ị ấ ề
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Cách m ng th ng l i r i, qu n chúng v n c n có Đ ng lãnh đ o, vì:ạ ắ ợ ồ ầ ẫ ầ ả ạ

- dù nhân dân đã n m chính quy n, nh ng ắ ề ư giai c p đ u tranhấ ấ  trong n c và m u mô đ  qu cướ ư ế ố  
xâm l c v n còn.ượ ẫ

- vì ph i xây d ng kinh t , qu c phòng, văn hoá, xã h i cho nên Đ ng v n ph i t  ch c, lãnhả ự ế ố ộ ả ẫ ả ổ ứ  
đ o, giáo d c qu n chúng, đ  đ a nhân dân lao đ ng đ n th ng l i hoàn toàn.ạ ụ ầ ể ư ộ ế ắ ợ

32 - Đ NG LAO Đ NG VI T NAMẢ Ộ Ệ

Đ  làm tròn nhi m v  lãnh đ o nhân dân kháng chi n và ki n qu c, Đ ng ph i th t m nh m ,ể ệ ụ ạ ế ế ố ả ả ậ ạ ẽ  
trong s ch, sáng su t, th ng nh t.ạ ố ố ấ

N n t ng t  ch c c a Đ ng tóm t t g m 6 đi u:ề ả ổ ứ ủ ả ắ ồ ề

1) Đ ng là b  đ i ti n ti n c a nhân dân lao đ ng (công nhân, nông dân và lao đ ng trí óc).ả ộ ộ ề ế ủ ộ ộ

2) M i đ ng viên nh t đ nh ph i ph  trách m t công tác c a Đ ng. Toàn th  đ ng viên ph iỗ ả ấ ị ả ụ ộ ủ ả ể ả ả  
gi  v ng ữ ữ k  lu tỷ ậ  c a Đ ng, ph i ph c tùng s  lãnh đ o và ch p hành nh ng ngh  quy t c a Đ ng.ủ ả ả ụ ự ạ ấ ữ ị ế ủ ả

3) Đ ng ph i lãnh đ o t t c  nh ng t  ch c khác c a nhân dân lao đ ng.ả ả ạ ấ ả ữ ổ ứ ủ ộ

4) Đ ng ph i liên l c th t ch t ch  v i qu n chúng.ả ả ạ ậ ặ ẽ ớ ầ

5) Đ ng t  ch c theo nguyên t c ả ổ ứ ắ dân ch  t p trung.ủ ậ  Nghĩa là: có đ ng ch ng th ng nh t, kả ươ ố ấ ỷ 
lu t th ng nh t, c  quan lãnh đ o th ng nh t. Cá nhân ph i ph c tùng đoàn th , s  ít ph i ph cậ ố ấ ơ ạ ố ấ ả ụ ể ố ả ụ  
tùng s  nhi u, c p d i ph i ph c tùng c p trên, đ a ph ng ph i ph c tùng Trung ng.ố ề ấ ướ ả ụ ấ ị ươ ả ụ ươ

6) Trong Đ ng, b t kỳ c p trên ho c c p d i, đ ng viên cũ ho c đ ng viên m i, đ u nh tả ấ ấ ặ ấ ướ ả ặ ả ớ ề ấ  
đ nh ph i gi  k  lu t c a giai c p vô s n.ị ả ữ ỷ ậ ủ ấ ả

Ch  nghĩaủ  c a Đ ng là ch  nghĩa Mác - Lênin, m i đ ng viên đ u ph i nghiên c u. M i đ ngủ ả ủ ỗ ả ề ả ứ ỗ ả  
viên ph i th t thà t  phê bình và phê bình đ  ti n b  mãi.ả ậ ự ể ế ộ

Đ ng viên ph i toàn tâm toàn l c ph ng s  l i ích c a nhân dân, ph i làm g ng m u trongả ả ự ụ ự ợ ủ ả ươ ẫ  
m i công tác kháng chi n và ki n qu c.ọ ế ế ố

33 - TÍNH CH T C A Đ NG LAO Đ NG VI T NAMẤ Ủ Ả Ộ Ệ

Đ ng Lao đ ng là t  ch c cao nh t c a giai c p c n lao, và đ i bi u cho l i ích c a c  dânả ộ ổ ứ ấ ủ ấ ầ ạ ể ợ ủ ả  
t c. Vì nh ng đi u sau này mà quy t đ nh tính ch t y.ộ ữ ề ế ị ấ ấ

1- Đ ng k t h p phong trào cách m ng Vi t Nam v i ch  nghĩa Mác - Lênin. Đ ng giác ngả ế ợ ạ ệ ớ ủ ả ộ 
giai c p công nhân rành m ch, ấ ạ l p tr ngậ ườ  giai c p d t khoát, ấ ứ tác phong giai c p đúng đ n.ấ ắ

T  t ngư ưở  c a Đ ng là t  t ng c a giai c p công nhân, nó đ u tranh cho l i ích c a toàn dân.ủ ả ư ưở ủ ấ ấ ợ ủ  
Vì v y, trong Đ ng không th  có nh ng t  t ng, l p tr ng và tác phong trái v i t  t ng, l pậ ả ể ữ ư ưở ậ ườ ớ ư ưở ậ  
tr ng và tác phong c a giai c p công nhân.ườ ủ ấ

2- Đ ng có ả chính c ngươ  rõ r t: hi n nay thì giai c p công nhân lãnh đ o toàn dân ch ng đệ ệ ấ ạ ố ế 
qu c và phong ki n, đ  gi i phóng dân t c và th c hi n dân ch  m i. Ngày sau thì ti n đ n chố ế ể ả ộ ự ệ ủ ớ ế ế ủ 
nghĩa xã h i, ch  nghĩa c ng s n.ộ ủ ộ ả

3- Đ ng có ả k  lu tỷ ậ  r t nghiêm kh c, t t c  đ ng viên đ u ph i tuân theo. T  t ng, chính trấ ắ ấ ả ả ề ả ư ưở ị 
và t  ch c c a Đ ng đ u ph i ổ ứ ủ ả ề ả th ng nh t.ố ấ  Trong Đ ng không th  có nh ng ph n t  l c h u vàả ể ữ ầ ử ạ ậ  
đ u c .ầ ơ

4- T t c  đ ng viên phấ ả ả ải kiên quy t ph c tùngế ụ  s  lãnh đ o t p trung c a Đ ng. Trong Đ ngự ạ ậ ủ ả ả  
không th  có nh ng ph n t  hèn nhát lung lay.ể ữ ầ ử

5- Đ ng ph i luôn luôn giáo d c đ ng viên v  lý lu n cách m ng. Đ i v i nh ng đ ng viênả ả ụ ả ề ậ ạ ố ớ ữ ả  
xu t thân là trí th c, ti u t  s n, nông dân thì Đ ng ph i ra s c ấ ứ ể ư ả ả ả ứ c i t o t  t ngả ạ ư ưở  khi n cho nh ngế ữ  
đ ng chí y thành nh ng chi n sĩ c a giai c p công nhân.ồ ấ ữ ế ủ ấ

Đ ng có hàng ch c v n đ ng viên.  các c p chính quy n,  trong b  đ i,  các xí nghi p,ả ụ ạ ả Ở ấ ề ở ộ ộ ở ệ  
các tr ng h c, các nông thôn, Đ ng đ u liên h  ch t ch  v i qu n chúng nh  chân tay ru t th t. ườ ọ ả ề ệ ặ ẽ ớ ầ ư ộ ị Ở 
Trung ng Đ ng thì có nh ng đ ng chí nhi u kinh nghi m, giàu quy t tâm, m t lòng m t chíươ ả ữ ồ ề ệ ế ộ ộ  
ph ng s  giai c p và nhân dân. Vì v y, Đ ng là đ ng c a giai c p lao đ ng, mà cũng là đ ng c aụ ự ấ ậ ả ả ủ ấ ộ ả ủ  
toàn dân.
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34- Đ NG LAO Đ NG LÃNH Đ O KHÁNG CHI N KI N QU C (A)Ả Ộ Ạ Ế Ế Ố

Đ ng dùng cách gì và làm th  nào đ  lãnh đ o?ả ế ể ạ

1- Đ ng đã ả truy n bá lý lu nề ậ  Mác - Lênin vào trong nhân dân ta.

Đ i v i công vi c kháng chi n và ki n qu cố ớ ệ ế ế ố , lý lu nậ  là r t quan tr ng. Không hi u lý lu n thìấ ọ ể ậ  
nh  ng i mù đi đêm.ư ườ

Lý lu n làm cho qu n chúng giác ng , bày cho qu n chúng t  ch c, đ ng viên qu n chúng đậ ầ ộ ầ ổ ứ ộ ầ ể 
đ u tranh cho đúng. Nh  ấ ờ lý lu nậ  mà qu n chúng hi u rõ nguyên nhân vì sao mà c c kh , th y rõầ ể ự ổ ấ  
đ ng l iườ ố  đ u tranh đ  gi i phóng mình, hi u rõ ấ ể ả ể ph ng phápươ  đ u tranh v i đ ch.ấ ớ ị

Có lý lu nậ  soi đ ng thì qu n chúng hành đ ng m i đúng đ n, m i phát tri n đ c tài năng vàườ ầ ộ ớ ắ ớ ể ượ  
l c l ng vô cùng t n c a mình.ự ượ ậ ủ

Đ ng k t h p ả ế ợ lý lu nậ  v i ớ kinh nghi mệ  và th c hànhự  c a cách m ng Vi t Nam. Đ ng áp d ngủ ạ ệ ả ụ  
l p tr ng, quan đi m và ph ng pháp Mác - Lênin mà gi i quy t các v n đ  th c t  c a cáchậ ườ ể ươ ả ế ấ ề ự ế ủ  
m ng Vi t Nam.ạ ệ

Không ph i ch  h c thu c lòng vài b  sách c a Mác - Lênin mà làm đ c nh  v y. Đ ng ph iả ỉ ọ ộ ộ ủ ượ ư ậ ả ả  
có tinh th n khoa h c và tinh th n cách m ng r t cao, ph i hi u rõ l ch s  xã h i, ph i quy t tâmầ ọ ầ ạ ấ ả ể ị ử ộ ả ế  
ph n đ u cho giai c p và nhân dân, ph i tin t ng vào l c l ng và sáng ki n c a qu n chúng,ấ ấ ấ ả ưở ự ượ ế ủ ầ  
ph i gom góp t  t ng, kinh nghi m, sáng ki n và ý chí c a qu n chúng, s p x p nó thành hả ư ưở ệ ế ủ ầ ắ ế ệ 
th ng, r i l i áp d ng vào trong qu n chúng.ố ồ ạ ụ ầ

Đ ng phân tích rõ ràng tình hình trong n c và trên th  gi i, r i áp d ng ả ướ ế ớ ồ ụ lý lu nậ  vào các chính 
sách : chính sách ru ng đ t, chính sách M t tr n dân t c, chính sách kháng chi n ki n qu c, chínhộ ấ ặ ậ ộ ế ế ố  
sách xây d ng Đ ng...ự ả

Vì Đ ng lãnh đ o đúng, cho nên lòng t  tin và s c chi n đ u c a nhân dân ta ngày càng cao, vàả ạ ự ứ ế ấ ủ  
l c l ng cách m ng ngày càng to l n.ự ượ ạ ớ

35- Đ NG LAO Đ NG LÃNH Đ O KHÁNG CHI N KI N QU C (B)Ả Ộ Ạ Ế Ế Ố

2.- Trong m i giai đo n cách m ng, Đ ng căn c  vào tình hình trong n c và trên th  gi i, đỗ ạ ạ ả ứ ướ ế ớ ề 
ra nh ng ữ kh u hi uẩ ệ , m c đích và k  ho ch đ u tranh. Đ ng quy đ nh  giai đo n nào thì ph i d aụ ế ạ ấ ả ị ở ạ ả ự  
vào l c l ng nào, đoàn k t l c l ng nào, cô l p và phân hoá l c l ng nào, đ  tiêu di t k  thùự ượ ế ự ượ ậ ự ượ ể ệ ẻ  
c a giai c p, c a nhân dân.ủ ấ ủ

Kh u hi uẩ ệ  chính tr  đúng, thì toàn dân th y rõ ị ấ ph ng h ngươ ướ , nh n rõ ậ ai là b n, ai là thù,ạ  đoàn 
k t ch t ch  xung quanh Đ ng, đ  đánh th ng k  thù c a cách m ng.ế ặ ẽ ả ể ắ ẻ ủ ạ

Có kh u hi uẩ ệ  chung, cũng ch a đ , Đ ng còn ph i căn c  theo l i ích c a nhân dân trong giaiư ủ ả ả ứ ợ ủ  
đo n đó, đ  ra nhạ ề ững kh u hi u m i,ẩ ệ ớ  đ  đ ng viên qu n chúng, đ  làm m c đích và v ch đ ngể ộ ầ ể ụ ạ ườ  
l i cho qu n chúng đ u tranh; đ ng th i đ  hu n luy n, giáo d c qu n chúng. Th c hi n nh ngố ầ ấ ồ ờ ể ấ ệ ụ ầ ự ệ ữ  
kh u hi u này, t c là đ y cách m ng ti n t i và giúp cho kh u hi u chung th c hi n. Thí d : đẩ ệ ứ ẩ ạ ế ớ ẩ ệ ự ệ ụ ể  
đ y m nh kháng chi n ki n qu c, Đ ng đ  ra kh u hi u “Phát đ ng qu n chúng th c hi n chínhẩ ạ ế ế ố ả ề ẩ ệ ộ ầ ự ệ  
sách ru ng đ t”, “Thi đua s n xu t”, v.v.. Nh ng kh u hi u y làm cho hàng tri u nhân dân laoộ ấ ả ấ ữ ẩ ệ ấ ệ  
đ ng càng thêm hăng hái tham gia kháng chi n ki n qu c.ộ ế ế ố

Trong m i giai đo n quan tr ng, Đ ng đ  ra nh ng kh u hi u đúng đ  đ ng viên và lãnh đ oỗ ạ ọ ả ề ữ ẩ ệ ể ộ ạ  
nhân dân đ u tranh, cho nên nhân dân tranh đ c nhi u th ng l i.ấ ượ ề ắ ợ

3- Kinh qua đ ng viên và các t  ch c c a Đ ng, Đ ng liên h  ch t ch  v i qu n chúng, tuyênả ổ ứ ủ ả ả ệ ặ ẽ ớ ầ  
truy n, giáo d c và t  ch c qu n chúng, lãnh đ o các đoàn th  cách m ng c a qu n chúng.ề ụ ổ ứ ầ ạ ể ạ ủ ầ

Đ ng viên và cán b  không th  ch  hô kh u hi u và nói lý lu n suông.ả ộ ể ỉ ẩ ệ ậ

Đ ng viên và cán b  ả ộ nh t đ nhấ ị  ph i làm cho qu n chúng th m nhu n t  t ng cách m ng.ả ầ ấ ầ ư ưở ạ  
Nh t đ nh ph i theo nhu c u c a qu n chúng mà xây d ng nh ng t  ch c cách m ng h p v i trìnhấ ị ả ầ ủ ầ ự ữ ổ ứ ạ ợ ớ  
đ  c a qu n chúng. Nh t đ nh ph i ộ ủ ầ ấ ị ả làm g ng m uươ ẫ  trong m i công vi c kháng chi n ki n qu c.ọ ệ ế ế ố  
Nh t đ nh ph i vào sâu trong qu n chúng, h t lòng h t s c ph c v  qu n chúng, làm cho qu nấ ị ả ầ ế ế ứ ụ ụ ầ ầ  
chúng m n Đ ng, tin Đ ng, ra s c ng h  Đ ng và ế ả ả ứ ủ ộ ả t  giác t  nguy nự ự ệ  ch u Đ ng lãnh đ o.ị ả ạ

Đ ng đòi h i đ ng viên và cán b  ph i: ả ỏ ả ộ ả h c hi uọ ể  lý lu n, chính sách, tình hình trong n c vàậ ướ  
trên th  gi i đ  giáo d c cho qu n chúng. Ph i h c hi u ế ớ ể ụ ầ ả ọ ể ngh  nghi pề ệ  chuyên môn mà Đ ng vàả  
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Chính ph  giao cho mình ph  trách. Ph i có  ủ ụ ả tinh th nầ  hy sinh cho cách m ng, có tinh th n tráchạ ầ  
nhi m đ  v t m i khó khăn.ệ ể ượ ọ

Đ ng viên và cán b  ph i ả ộ ả làm cho dân tin, dân ph c, dân yêu.ụ

Ph i n m v ng chính sách c a Đ ng và c a Chính ph , đi đúng đ ng l i qu n chúngả ắ ữ ủ ả ủ ủ ườ ố ầ  như 
th  m i x ng đáng là đ ng viên và cán b  c a Đ ng, nh  th  m i lãnh đ o đ c qu n chúng.ế ớ ứ ả ộ ủ ả ư ế ớ ạ ượ ầ

36- XÂY D NG Đ NG LAO Đ NG VI T NAMỰ Ả Ộ Ệ

Đ ng lãnh đ o kháng chi n và ki n qu c. Đ i v i v n m nh c a n c nhà và dân t c, Đ ngả ạ ế ế ố ố ớ ậ ệ ủ ướ ộ ả  
có trách nhi m vô cùng to l n. Cho nên xây d ng Đ ng là m t nhi m v  c c kỳ quan tr ng c aệ ớ ự ả ộ ệ ụ ự ọ ủ  
nhân dân ta.

V  m t lãnh đ o, đ ng l i, công tác, t  t ng, chính tr , t  ch c, có th  nói Đ ng đã có tínhề ặ ạ ườ ố ư ưở ị ổ ứ ể ả  
toàn qu c, tính qu n chúng. Trong công cu c kháng chi n, ki n qu c, Đ ng đang lãnh đ o nhânố ầ ộ ế ế ố ả ạ  
dân đ u tranh th ng l i. Có th  nói: Đ ng là to l n, v  vang, đ ng đ n; n c ta x a nay ch a cóấ ắ ợ ể ả ớ ẻ ứ ắ ướ ư ư  
m t đ ng nào nh  th .ộ ả ư ế

Đ ng c n ph i phát tri n và c ng c . C n ph i phát tri n thêm thành ph n công nhân. C nả ầ ả ể ủ ố ầ ả ể ầ ầ  
ph i giáo d c nh ng đ ng viên m i. C n ph i c i t o t  t ng cho đ ng viên nông dân và ti u tả ụ ữ ả ớ ầ ả ả ạ ư ưở ả ể ư 
s n trí th c.ả ứ

Xây d ng Đ ng, có ba m t: t  t ng, chính tr  và t  ch c.ự ả ặ ư ưở ị ổ ứ

V  t  t ng, nh t đ nh ph i h c t p lý lu n Mác - Lênin.ề ư ưở ấ ị ả ọ ậ ậ

Đ ng chí Lênin nói: “Ch  có lý lu n tiên ti n, Đ ng m i có th  th c hi n vai trò chi n sĩ tiênồ ỉ ậ ế ả ớ ể ự ệ ế  
ti n”.ế

Đ ng chí Xtalin nói: “Ch  có thông su t lý lu n Mác - Lênin, Đ ng m i ch c ti n lên, m i lãnhồ ỉ ố ậ ả ớ ắ ế ớ  
đ o đ c giai c p công nhân ti n lên”.ạ ượ ấ ế

Vì v y, giáo d c t  t ng và lãnh đ o t  t ng là vi c quan tr ng nh t c a Đ ng, ph i kiênậ ụ ư ưở ạ ư ưở ệ ọ ấ ủ ả ả  
quy t ch ng cái thói xem nh  t  t ng.ế ố ẹ ư ưở

Đ ng ph i tăng c ng t  t ng giai c p công nhân, và r a g t nh ng t  t ng trái v i nó.ả ả ườ ư ưở ấ ử ộ ữ ư ưở ớ  
N c ta đã lâu  d i ch  đ  th c dân và phong ki n, cho nên nh ng t  t ng b t chính có thướ ở ướ ế ộ ự ế ữ ư ưở ấ ể  

nh h ng vào trong Đ ng. S  đông đ ng viên là nông dân và ti u t  s n trí th c (đi u đó tuy làả ưở ả ố ả ể ư ả ứ ề  
t t và h p lý), cho nên cũng mang vào Đ ng nh ng t  t ng “phi vô s n”. Vì v y Đ ng c n ph iố ợ ả ữ ư ưở ả ậ ả ầ ả  
giáo d c và yêu c u đ ng viên ra s c h c t p lý lu n, m  r ng t  phê bình và phê bình, đ u tranhụ ầ ả ứ ọ ậ ậ ở ộ ự ấ  
v i nh ng t  t ng “phi vô s n”.ớ ữ ư ưở ả

Đ ng ph i ch ng cái thói xem nh  h c t p lý lu n. Vì không h c lý lu n thì chí khí kém kiênả ả ố ẹ ọ ậ ậ ọ ậ  
quy t, không trông xa th y r ng, trong lúc đ u tranh d  l c ph ng h ng, k t qu  là “mù chínhế ấ ộ ấ ễ ạ ươ ướ ế ả  
tr ”, th m chí h  hoá, xa r i cách m ng.ị ậ ủ ờ ạ

V  đ ng l i chính tr , Đ ng ch ng khuynh h ng “t ” và khuynh h ng “h u”.ề ườ ố ị ả ố ướ ả ướ ữ

37- T  PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNHỰ

Đ  nâng cao trình đ  lý lu n và chính tr  thì m i đ ng viên c n ph i luôn luôn th c hành th tể ộ ậ ị ỗ ả ầ ả ự ậ  
thà t  phê bình và phê bình. Đ ng thì dùng cách ch nh Đ ng, ch nh hu n đ  giáo d c đ ng viên.ự ả ỉ ả ỉ ấ ể ụ ả

Nâng cao trình đ  lý lu n và chính tr , c i t o mình là m t vi c tr ng kỳ và gian kh . Nh ngộ ậ ị ả ạ ộ ệ ườ ổ ư  
đó là m t công tác ch  ch t trong vi c xây d ng Đ ng mà m i đ ng viên ph i c  g ng.ộ ủ ố ệ ự ả ỗ ả ả ố ắ

V  m t ề ặ t  ch cổ ứ : Đ ng ph i có ả ả k  lu tỷ ậ  r t nghiêm. Kiên quy t ch ng nh ng hi n t ng ph tấ ế ố ữ ệ ượ ớ  
k  lu t, ph t t  ch c.ỷ ậ ớ ổ ứ

Đ ng ph i gi  v ng ch  đ  ả ả ữ ữ ế ộ dân ch  t p trungủ ậ . Ph i luôn luôn ch nh đ n t  ch c, lo i bả ỉ ố ổ ứ ạ ỏ 
nh ng ph n t  x u ra kh i Đ ng. Ph i b i d ng, l a ch n và dùng cán b  m t cách đúng đ n.ữ ầ ử ấ ỏ ả ả ồ ưỡ ự ọ ộ ộ ắ

Xây d ng v  t  t ng, v  chính tr , v  t  ch c, đó là ự ề ư ưở ề ị ề ổ ứ đ ng l iườ ố  xây d ng Đ ng.ự ả

Đó không nh ng là công vi c c a Đ ng và c a đ ng viên mà cũng là c a toàn dân ta. Nhân dânữ ệ ủ ả ủ ả ủ  
giúp xây d ng Đ ng b ng cách: hi u rõ Đ ng, ng h  Đ ng, h ng ng nh ng l i kêu g i c aự ả ằ ể ả ủ ộ ả ưở ứ ữ ờ ọ ủ  
Đ ng, ra s c cho Đ ng rõ tình hình trong nhân dân, đ i v i công tác c a Đ ng thì th t thà phê bìnhả ứ ả ố ớ ủ ả ậ  
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và nêu ý ki n c a mình.ế ủ

Đ ng viên thì ph i d a vào nhân dân mà xây d ng Đ ng. T c là: h t lòng ra s c ph ng sả ả ự ự ả ứ ế ứ ụ ự 
nhân dân, tin t ng vào l c l ng c a nhân dân, h c h i nhân dân, liên h  ch t ch  v i nhân dânưở ự ượ ủ ọ ỏ ệ ặ ẽ ớ  
và không m t phút nào xa r i nhân dân, cùng nhân dân k t thành m t kh i. Ch ng b p ch p, nóngộ ờ ế ộ ố ố ộ ộ  
n y, quan liêu, m nh l nh. Nh  v y thì nh t đ nh đ c nhân dân ng h , và vi c gì to m y, khóả ệ ệ ư ậ ấ ị ượ ủ ộ ệ ấ  
m y làm cũng nên.ấ

M t đ ng có ch  nghĩa Mác - Lênin, có k  lu t nghiêm kh c, th t thà t  phê bình và phê bình,ộ ả ủ ỷ ậ ắ ậ ự  
liên h  ch t ch  v i nhân dân; m t đ ng đúng đ n v  t  t ng, v  chính tr , v  t  ch c nh  Đ ngệ ặ ẽ ớ ộ ả ắ ề ư ưở ề ị ề ổ ứ ư ả  
Lao đ ng Vi t Nam, đó là đ m b o ch c ch n cho kháng chi n nh t đ nh th ng l i, ki n qu cộ ệ ả ả ắ ắ ế ấ ị ắ ợ ế ố  
nh t đ nh thành công.ấ ị

38.- T  CH C C A Đ NG LAO Đ NG VI T NAMỔ Ứ Ủ Ả Ộ Ệ

Đ ng là g m các đ ng viên mà t  ch c nên. M i công vi c Đ ng đ u do đ ng viên làm. M iả ồ ả ổ ứ ọ ệ ả ề ả ọ  
ngh  quy t Đ ng đ u do đ ng viên ch p hành. M i chính sách c a Đ ng đ u do đ ng viên mà th uị ế ả ề ả ấ ọ ủ ả ề ả ấ  
đ n qu n chúng. M i kh u hi u, m i k  ho ch c a Đ ng đ u do đ ng viên c  g ng th c hi n. Vìế ầ ọ ẩ ệ ọ ế ạ ủ ả ề ả ố ắ ự ệ  
v y, Đ ng c n ph i làm cho thành ph n đ ng viên trong s ch, ph i b i d ng và h p th  vàoậ ả ầ ả ầ ả ạ ả ồ ưỡ ấ ụ  
Đ ng nh ng ng i t t trong giai c p lao đ ng. Ph i nâng cao trình đ  lý lu n và chính tr  c a đ ngả ữ ườ ố ấ ộ ả ộ ậ ị ủ ả  
viên. Ph i tăng c ng tính t  ch c và tính k  lu t c a đ ng viên. Ph i phát tri n tính hăng hái vàả ườ ổ ứ ỷ ậ ủ ả ả ể  
ho t đ ng chính tr  c a đ ng viên.ạ ộ ị ủ ả

Vì nh ng l  y, mà  ữ ẽ ấ l a ch n đ ng viênự ọ ả  là n n t ng c a t  ch c Đ ng. Chúng ta l n l tề ả ủ ổ ứ ả ầ ượ  
nghiên c u 4 v n đ : Ng i vào Đ ng ph i th  nào? Nghĩa v  và quy n l i c a đ ng viên. Chứ ấ ề ườ ả ả ế ụ ề ợ ủ ả ế 
đ  dân ch  t p trung c a Đ ng. H  th ng t  ch c c a Đ ng.ộ ủ ậ ủ ả ệ ố ổ ứ ủ ả

Ng i vào Đ ngườ ả  ph i th a nh n Đ ng c ng và Đ ng ch ng. Ph i tham gia công tác trongả ừ ậ ả ươ ả ươ ả  
m t t  ch c c a Đ ng. Ph i tuy t đ i ph c tùng ngh  quy t c a Đ ng. Ph i n p đ ng phí.ộ ổ ứ ủ ả ả ệ ố ụ ị ế ủ ả ả ộ ả

Đ ng c ngả ươ  là m t văn ki n nó quy đ nh: Tính ch t c a Đ ng, m c đích đ u tranh và đ ngộ ệ ị ấ ủ ả ụ ấ ườ  
l i cách m ng c a Đ ng, ph ng pháp lãnh đ o cách m ng c a Đ ng. ố ạ ủ ả ươ ạ ạ ủ ả Đ ng c ngả ươ  là lý lu n n nậ ề  
t ng, Đ ng dùng đ  lãnh đ o cách m ng. Nó đ m b o choả ả ể ạ ạ ả ả  chính tr  th ng nh tị ố ấ ,  t  t ng th ngư ưở ố  
nh tấ  c a Đ ng. Vì v y, m i đ ng viên nh t đ nh ph i th a nh n và theo đúng Đ ng c ng. N uủ ả ậ ỗ ả ấ ị ả ừ ậ ả ươ ế  
không v y, thì t  t ng s  r i lo n, ý ki n s  lung tung, Đ ng s  y u đu i, r i r c, không làmậ ư ưở ẽ ố ạ ế ẽ ả ẽ ế ố ờ ạ  
đ c gì.ượ

Đ ng ch ngả ươ  là m t văn ki n quy đ nh: Ph ng pháp hành đ ng, hình th c t  ch c, khuônộ ệ ị ươ ộ ứ ổ ứ  
phép sinh ho t n i b  c a Đ ng. Nó đ m b o  ạ ộ ộ ủ ả ả ả t  ch c th ng nh t, hành đ ng th ng nh tổ ứ ố ấ ộ ố ấ  c aủ  
Đ ng. Vì v y, m i đ ng viên ph i tuy t đ i th a nh n và làm đúng Đ ng ch ng. N u khôngả ậ ỗ ả ả ệ ố ừ ậ ả ươ ế  
v y, n u ai mu n làm sao thì làm, thì k t qu  s  đ a Đ ng đ n ch  tan rã.ậ ế ố ế ả ẽ ư ả ế ỗ

Trong Đ ng ch ng có quy đ nh: m i đ ng viên ph i tuy t đ i tuân theo ả ươ ị ỗ ả ả ệ ố k  lu tỷ ậ  c a Đ ng. Cóủ ả  
nh  v y m i thành m t Đ ng đoàn k t ch t ch , ý chí th ng nh t, hành đ ng nh t trí.ư ậ ớ ộ ả ế ặ ẽ ố ấ ộ ấ

Đ ng c ng và Đ ng ch ng là đ  đ m b o s  th ng nh t c a Đ ng v  chính tr , v  tả ươ ả ươ ể ả ả ự ố ấ ủ ả ề ị ề ư  
t ng, v  t  ch c, v  hành đ ng. Đó là cái ngu n g c c a l c l ng Đ ng.ưở ề ổ ứ ề ộ ồ ố ủ ự ượ ả

Th a nh n Đ ng c ng, Đ ng ch ng không ph i ch  th a nh n b ng l i nói, mà ph i đ uừ ậ ả ươ ả ươ ả ỉ ừ ậ ằ ờ ả ấ  
tranh th c s . Vì v y, m i đ ng viên nh t đ nh ph i tham gia m t t  ch c c a Đ ng, ph i sinhự ự ậ ỗ ả ấ ị ả ộ ổ ứ ủ ả ả  
ho t chính tr  trong m t t  ch c c a Đ ng và ph i ra s c công tác d i s  lãnh đ o c a t  ch cạ ị ộ ổ ứ ủ ả ả ứ ướ ự ạ ủ ổ ứ  
Đ ng.ả

N p đ ng phíộ ả  là đ  giúp Đ ng v  kinh t . Đó là trách nhi m c a m i đ ng viên. Đ ng th iể ả ề ế ệ ủ ỗ ả ồ ờ  
cũng đ  làm cho m i đ ng viên luôn luôn nh  đ n Đ ng.ể ỗ ả ớ ế ả

39- TIÊU CHU N Đ NG VIÊN Đ NG LAO Đ NG VI T NAMẨ Ả Ả Ộ Ệ

Lãnh đ o kháng chi n và ki n qu c, gi i phóng giai c p và nhân dân, là s  nghi p r t v  vangạ ế ế ố ả ấ ự ệ ấ ẻ  
nh ng r t n ng n . Đ  hoàn thành s  nghi p y, Đ ng ph i th t trong s ch, th t m nh m . Vìư ấ ặ ề ể ự ệ ấ ả ả ậ ạ ậ ạ ẽ  
v y, đ ng viên cũng ph i th t trong s ch, th t m nh m , t c là ph i đúng nh ng tiêu chu n sauậ ả ả ậ ạ ậ ạ ẽ ứ ả ữ ẩ  
đây:

- Không bóc l t ng i. - Đ ng ch ng ch  đ  “ng i bóc l t ng i”. L  t  nhiên, ai bóc l tộ ườ ả ố ế ộ ườ ộ ườ ẽ ự ộ  
ng i thì không th  làm đ ng viên.ườ ể ả
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- Su t đ i kiên quy t đ u tranh cho nhân dân, cho ch  nghĩa.ố ờ ế ấ ủ

- Luôn luôn rèn luy n t  t ng c a giai c p công nhân. Vì ch  có t  t ng y là t  t ng cáchệ ư ưở ủ ấ ỉ ư ưở ấ ư ưở  
m ng tri t đ .ạ ệ ể

- Đ t l i ích c a Đ ng, t c là l i ích c a nhân dân, lên trên h t, lên tr c h t.ặ ợ ủ ả ứ ợ ủ ế ướ ế

- Ph i tuy t đ i ch p hành nh ng ngh  quy t c a Đ ng, gi  gìn k  lu t c a Đ ng và c aả ệ ố ấ ữ ị ế ủ ả ữ ỷ ậ ủ ả ủ  
Chính ph .ủ

- Ph i liên h  ch t ch  v i qu n chúng. Nghĩa là: ph i toàn tâm toàn l c ph ng s  qu n chúng;ả ệ ặ ẽ ớ ầ ả ự ụ ự ầ  
luôn luôn nghe ngóng nh ng yêu c u và ý ki n c a qu n chúng và báo cáo cho Đ ng rõ; ph i tuyênữ ầ ế ủ ầ ả ả  
truy n gi i thích cho qu n chúng rõ chính sách và ngh  quy t c a Đ ng, làm cho qu n chúng nh nề ả ầ ị ế ủ ả ầ ậ  
chính sách và ngh  quy t y là c a h , đ  qu n chúng vui v  và ra s c thi hành; ph i ph  tráchị ế ấ ủ ọ ể ầ ẻ ứ ả ụ  
tr c qu n chúng; ph i tin t ng vào l c l ng và sáng ki n c a qu n chúng; ph i h c h i qu nướ ầ ả ưở ự ượ ế ủ ầ ả ọ ỏ ầ  
chúng; ph i đi đúng đ ng l i qu n chúng đ  lãnh đ o qu n chúng.ả ườ ố ầ ể ạ ầ

- Ph i th ng xuyên th t thà t  phê bình, hoan nghênh qu n chúng phê bình mình và thànhả ườ ậ ự ầ  
kh n phê bình anh em - đ  s a ch a khuy t đi m, phát tri n u đi m. Ph i luôn luôn c  g ng h cẩ ể ử ữ ế ể ể ư ể ả ố ắ ọ  
t p đ  ti n b  mãi.ậ ể ế ộ

Đ i v i nh ng đ ng viên đúng tiêu chu n, thì Đ ng ph i b i d ng thêm.ố ớ ữ ả ẩ ả ả ồ ưỡ

Đ i v i nh ng đ ng viên g n đúng (và nh ng đ ng viên xu t thân t  giai c p bóc l t), thìố ớ ữ ả ầ ữ ả ấ ừ ấ ộ  
Đ ng ra s c giáo d c, giúp đ  đ  h  ti n đúng tiêu chu n.ả ứ ụ ỡ ể ọ ế ẩ

Đ i v i nh ng đ ng viên đã đ c giáo d c nhi u mà v n không ti n đúng tiêu chu n, thìố ớ ữ ả ượ ụ ề ẫ ế ẩ  
Đ ng s  khuyên h  rút lui, nh ng v n gi  c m tình v i h .ả ẽ ọ ư ẫ ữ ả ớ ọ

40- NGHĨA V  C A Đ NG VIÊNỤ Ủ Ả

Nghĩa v  c a đ ng viên đã nói trong tiêu chu n t c là:ụ ủ ả ẩ ứ

1- C  g ng h c t pố ắ ọ ậ  ch  nghĩa Mác - Lênin, nâng cao trình đ  giác ng .ủ ộ ộ

Vì n u không hi u ch  nghĩa, trình đ  giác ng  th p, thì nh t đ nh không th  hăng hái đ uế ể ủ ộ ộ ấ ấ ị ể ấ  
tranh cho nhân dân, cho cách m ng.ạ

Mu n hi u, mu n ti n thì ph i c  g ng h c h i. Vì v y, h c h i là m t nghĩa v  c a đ ngố ể ố ế ả ố ắ ọ ỏ ậ ọ ỏ ộ ụ ủ ả  
viên đ i v i Đ ng, đ i v i nhân dân. Cho nên không g ng h c h i, t  kiêu, t  mãn, không c u ti nố ớ ả ố ớ ắ ọ ỏ ự ự ầ ế  
b  - t c là không ph  trách v i Đ ng.ộ ứ ụ ớ ả

2- Gi  gìn k  lu t c a Đ ngữ ỷ ậ ủ ả , hăng hái tham gia sinh ho t n i b  và công tác cách m ng, kiênạ ộ ộ ạ  
quy t ch p hành chính sách và ngh  quy t c a Đ ng, đ u tranh ch ng nh ng hi n t ng trái v iế ấ ị ế ủ ả ấ ố ữ ệ ượ ớ  
l i ích c a Đ ng.ợ ủ ả

Nh  k  lu t mà Đ ng đoàn k t, nh t trí, m nh m , đ  lãnh đ o nhân dân đ n th ng l i. Sờ ỷ ậ ả ế ấ ạ ẽ ể ạ ế ắ ợ ự 
nghi p cách m ng c a Đ ng do đ ng viên mà hoàn thành, cho nên m i đ ng viên ph i th t thàệ ạ ủ ả ả ọ ả ả ậ  
ch p hành chính sách và ngh  quy t c a Đ ng. L i ích c a Đ ng là l i ích chung, đ ng viên ph i raấ ị ế ủ ả ợ ủ ả ợ ả ả  
s c gi  gìn nó, cái gì trái v i nó, thì đ ng viên ph i kiên quy t đ u tranh ch ng l i.ứ ữ ớ ả ả ế ấ ố ạ

Không gi  v ng k  lu t c a Đ ng, không kiên quy t ch p hành chính sách và ngh  quy t c aữ ữ ỷ ậ ủ ả ế ấ ị ế ủ  
Đ ng, không thi t tha quan tâm đ n l i ích c a Đ ng - là trái v i nghĩa v  c a đ ng viên.ả ế ế ợ ủ ả ớ ụ ủ ả

3- Ra s c ph ng s  nhân dânứ ụ ự , c ng c  m i liên h  gi a nhân dân v i Đ ng, k p th i cho Đ ngủ ố ố ệ ữ ớ ả ị ờ ả  
bi t nh ng nhu c u c a nhân dân, gi i thích cho nhân dân th m nhu n và th c hi n chính sách c aế ữ ầ ủ ả ấ ầ ự ệ ủ  
Đ ng.ả

4- Gi  v ng k  lu t c a Chính ph  và c a các đoàn th  cách m ng, thông th o công vi c mìnhữ ữ ỷ ậ ủ ủ ủ ể ạ ạ ệ  
ph  trách; làm g ng m u trong m i công vi c cách m ng.ụ ươ ẫ ọ ệ ạ

Ph i làm tròn nh ng nghĩa v  đó m i x ng đáng là ng i đ ng viên.ả ữ ụ ớ ứ ườ ả

41- QUY N L I C A Đ NG VIÊNỀ Ợ Ủ Ả

M i đ ng viên có nh ng quy n l i nh  sau:ọ ả ữ ề ợ ư

1) Có quy n t  do và thi t th c th o lu n cách thi hành chính sách c a Đ ng, trên các báo chíề ự ế ự ả ậ ủ ả  
và trong các cu c h i ngh  c a Đ ng.ộ ộ ị ủ ả
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Đ  thi hành tri t đ  chính sách và công tác c a Đ ng, m i đ ng viên có quy n t  do phát bi uể ệ ể ủ ả ọ ả ề ự ể  
ý ki n c a mình (trên báo chí và trong h i ngh  c a Đ ng), dù ý ki n y không đ ng ý v i ý ki nế ủ ộ ị ủ ả ế ấ ồ ớ ế  
c a đ i đa s , không ai đ c ngăn c m.ủ ạ ố ượ ấ

2) Có quy n tuy n c  và ng c  vào các c  quan lãnh đ o c a Đ ng.ề ể ử ứ ử ơ ạ ủ ả

3) Có quy n đ a ra nh ng đ  ngh , nh ng thanh minh, nh ng l i kêu nài tr c các c  quan c aề ư ữ ề ị ữ ữ ờ ướ ơ ủ  
Đ ng, t  chi b  đ n Trung ng, không ai đ c ngăn tr .ả ừ ộ ế ươ ượ ở

4) Trong các cu c h i ngh  c a Đ ng có quy n phê bình đ ng viên và cán b , phê bình công tácộ ộ ị ủ ả ề ả ộ  
c a các c  quan Đ ng.ủ ơ ả

Vì quy n phê bình y có th  nâng cao tính hăng hái và tinh th n ph  trách c a các đ ng viên;ề ấ ể ầ ụ ủ ả  
có th  đ m b o s  đ u tranh c a đ ng viên ch ng nh ng cái gì có h i đ n Đ ng; quy n phê bìnhể ả ả ự ấ ủ ả ố ữ ạ ế ả ề  
là m t vũ khí ch ng quan liêu, m nh l nh; nó c i thi n s  quan h  gi a cán b  và đ ng viên; nóộ ố ệ ệ ả ệ ự ệ ữ ộ ả  
giúp c i thi n các công vi c c a Đ ng.ả ệ ệ ủ ả

Vì v y, m i ng i ph i tôn tr ng quy n phê bình c a đ ng viên.ậ ọ ườ ả ọ ề ủ ả

42- CH  Đ  DÂN CH  T P TRUNG C A Đ NGẾ Ộ Ủ Ậ Ủ Ả

T  ch c g c r  c a Đ ng là ổ ứ ố ễ ủ ả chi bộ. Chi b  do ộ chi uỷ lãnh đ o; các đ ng viên ch u s  lãnh đ oạ ả ị ự ạ  
c a chi u . Trên chi u  thì có huy n u , t nh u , khu u  lên đ n Trung ng. Toàn th  đ ng viên,ủ ỷ ỷ ệ ỷ ỉ ỷ ỷ ế ươ ể ả  
toàn th  các c p, t  ch c th ng nh t l i theo m t nguyên t c nh t đ nh. Nguyên t c y t c là ể ấ ổ ứ ố ấ ạ ộ ắ ấ ị ắ ấ ứ dân 
ch  t p trungủ ậ . Nghĩa là:

A- T p trung ậ trên n n t ng dân ch .ề ả ủ

C  quan lãnh đ o c a Đ ng có uy tín và quy n l c chân chính. Nh ng ph ng châm, chínhơ ạ ủ ả ề ự ữ ươ  
sách, ngh  quy t c a Đ ng, m i đ ng viên nh t đ nh ph i ch p hành. K  lu t c a Đ ng, m i đ ngị ế ủ ả ọ ả ấ ị ả ấ ỷ ậ ủ ả ọ ả  
viên ph i tuân theo. Th  là ả ế t p trungậ . Nh ng t p trung y không ph i là cá nhân chuyên chính; nó làư ậ ấ ả  
xây d ng trên n n t ng ự ề ả dân ch . ủ Nghĩa là:

1- Các c  quanơ  lãnh đ o đ u do ạ ề qu n chúngầ  đ ng viên b u c  lên.ả ầ ử

2- Ph ng châmươ , chính sách, ngh  quy t c a Đ ng đ u do ị ế ủ ả ề qu n chúngầ  đ ng viên t p trung kinhả ậ  
nghi m và ý ki n l i mà thành. R i l i do các cu c h i ngh  c a Đ ng th o lu n gi i quy t, chệ ế ạ ồ ạ ộ ộ ị ủ ả ả ậ ả ế ứ 
không ai đ c t  ý đ c đoán.ượ ự ộ

3. Quy n l cề ự  c a c  quan lãnh đ o là ủ ơ ạ do qu n chúngầ  đ ng viên giao phó cho, ch  không ph iả ứ ả  
t  ai tranh giành đ c. Vì v y, ng i lãnh đ o ph i g n gũi và h c h i qu n chúng đ ng viên,ự ượ ậ ườ ạ ả ầ ọ ỏ ầ ả  
nghe ngóng ý ki n c a h . N u lên m t v i qu n chúng, l m d ng quy n l c - th  là sai l m.ế ủ ọ ế ặ ớ ầ ạ ụ ề ự ế ầ

4. Tr t tậ ự c a Đ ng là: cá nhân ph i ph c tùng t  ch c; s  ít ph i ph c tùng s  nhi u; c pủ ả ả ụ ổ ứ ố ả ụ ố ề ấ  
d i ph i ph c tùng c p trên; các đ a ph ng ph i ph c tùng Trung ng.ướ ả ụ ấ ị ươ ả ụ ươ

B. Dân ch  d i s  ủ ướ ự ch  đ o t p trung.ỉ ạ ậ

 trong Đ ng, m i đ ng viên có quy n nêu ý ki n, đ t đ  ngh , tham gia gi i quy t v n đ .Ở ả ọ ả ề ế ặ ề ị ả ế ấ ề  
Nh ng quy t không đ c trái s  lãnh đ o t p trung c a Đ ng, trái ngh  quy t và trái k  lu t c aư ế ượ ự ạ ậ ủ ả ị ế ỷ ậ ủ  
Đ ng. Quy t ch ng: không xét th i gian, đ a đi m, đi u ki n mà nói lung tung; t  do hành đ ng;ả ế ố ờ ị ể ề ệ ự ộ  
dân ch  quá tr n.ủ ớ

1- Ch  có ỉ c  quan lãnh đ oơ ạ  có quy n khai các cu c h i ngh .ề ộ ộ ị

2- T t c  các ngh  quy t c a Đ ng ph i do ấ ả ị ế ủ ả ả c  quan lãnh đ o chu n b  ơ ạ ẩ ị k  càng, r i giao choỹ ồ  
các c p ấ th o lu nả ậ . Không đ c làm qua loa, s  sài,ượ ơ

3- Khi b u c  các ầ ử c  quan lãnh đ oơ ạ  trong Đ ng, ph i xem xét r t k  l ng đ  l p danh sáchả ả ấ ỹ ưỡ ể ậ  
nh ng đ ng viên ng c .ữ ả ứ ử

4- Toàn th  đ ng viên ph i theo đúng Đ ng ch ng th ng nh t, k  lu t th ng nh t c a Đ ng.ể ả ả ả ươ ố ấ ỷ ậ ố ấ ủ ả  
Toàn th  đ ng viên ph i theo s  ể ả ả ự lãnh đ o th ng nh tạ ố ấ  c a Trung ng.ủ ươ

Nói tóm l i: Đ  làm cho Đ ng m nh, thì ph i m  r ng ạ ể ả ạ ả ở ộ dân chủ (th t thà t  phê bình và phêậ ự  
bình), th c hành lãnh đ o ự ạ t p trungậ , nâng cao tính t  ch c và tính k  lu t.ổ ứ ỷ ậ

43- H  TH NG T  CH C C A Đ NGỆ Ố Ổ Ứ Ủ Ả
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C  quan lãnh đ o cao nh t c a Đ ng là ơ ạ ấ ủ ả Toàn qu c đ i bi u đ i h i.ố ạ ể ạ ộ

Đ i h i có quy n:ạ ộ ề

1- Nghe, th o lu n và phê chu n các báo cáo c a Trung ng.ả ậ ẩ ủ ươ

2- Quy t đ nh và s a đ i Đ ng c ng, Đ ng ch ng.ế ị ử ổ ả ươ ả ươ

3- Quy t đ nh chính sách và ph ng châm chính c a Đ ng.ế ị ươ ủ ả

4- B u c  Trung ng.ầ ử ươ

Trong kho ng t  Đ i h i này đ n Đ i h i khác, c  quan lãnh đ o cao nh t c a Đ ng là Trungả ừ ạ ộ ế ạ ộ ơ ạ ấ ủ ả  
ng.ươ

Trung ng không th  ngày ngày khai h i. Đ  lãnh đ o m i công tác, Trung ng c  ra ươ ể ộ ể ạ ọ ươ ử Bộ  
Chính trị và Ban Bí th .ư

Đ  ch  đ o nh ng đ a ph ng xa, Trung ng có th  đ t nh ng ể ỉ ạ ữ ị ươ ươ ể ặ ữ C c Trung ng.ụ ươ

Khi c n, Trung ng có th  h p ầ ươ ể ọ Toàn qu c đ i bi u h i ngh .ố ạ ể ộ ị  H i ngh  có quy n:ộ ị ề

1- Quy t đ nh chính sách tr c m t c a Đ ng.ế ị ướ ắ ủ ả

2- C  thêm m t s  U  viên Trung ng m i, ho c c t ch c U  viên nào không làm tròn nhi mử ộ ố ỷ ươ ớ ặ ấ ứ ỷ ệ  
v .ụ

Nh ng ngh  quy t c a H i ngh  ph i có Trung ng phê chu n m i đ c thi hành.ữ ị ế ủ ộ ị ả ươ ẩ ớ ượ

Các c p xã, huy n, t nh, khu cũng có đ i h i c a c p mình; do đ i h i c  ra chi u , huy n u ,ấ ệ ỉ ạ ộ ủ ấ ạ ộ ử ỷ ệ ỷ  
t nh u , khu u .ỉ ỷ ỷ

Trung ng và các c p có th  h p nh ng cu c  ươ ấ ể ọ ữ ộ h i ngh  cán bộ ị ộ và h i ngh  nh ng ph n tộ ị ữ ầ ử 
ho t đ ng, đ  gi i thích và th o lu n nh ng ngh  quy t quan tr ng, s p x p công tác và ki m traạ ộ ể ả ả ậ ữ ị ế ọ ắ ế ể  
công tác.

Trung ng và các c p có th  l p ra nh ng ban: Qu n lý vi c Đ ng, Tuyên truy n giáo d c,ươ ấ ể ậ ữ ả ệ ả ề ụ  
Dân v n, Kinh t , Quân s  ... Ban c a c p nào, do u  viên h i c p y lãnh đ o.ậ ế ự ủ ấ ỷ ộ ấ ấ ạ

Chi bộ là g c r  c a Đ ng. Bài sau chúng ta s  nói k  v  chi b .ố ễ ủ ả ẽ ỹ ề ộ

44- CHI BỘ

 m i x ng máy, h m m , xí nghi p, c  quan, tr ng h c, đ ng ph , nông thôn, đ i đ i -Ở ỗ ưở ầ ỏ ệ ơ ườ ọ ườ ố ạ ộ  
có 3 đ ng viên tr  lên thì l p m t chi b . Chi b  là đ n lu  c a Đ ng chi n đ u  trong qu nả ở ậ ộ ộ ộ ồ ỹ ủ ả ế ấ ở ầ  
chúng.

M i chi b  có th  chia làm m y ỗ ộ ể ấ ti u tể ổ, đ  công tác cho d . Nh ng không nên chia nhi u ti uể ễ ư ề ể  
t  quá.ổ

N i nào đ ng viên quá đông (  nông thôn quá 50,  nhà máy, c  quan, v.v., quá 100 đ ng viên)ơ ả ở ở ơ ả  
thì có th  l p ể ậ T ng chi bổ ộ, d i ướ T ng chi bổ ộ, l p m y ậ ấ Phân chi b .ộ

Tác d ng c a chi b  là c c kỳ quan tr ng, vì nó là s i dây chuy n đ  liên h  Đ ng v i qu nụ ủ ộ ự ọ ợ ề ể ệ ả ớ ầ  
chúng. Nhi m v  c a chi b  là:ệ ụ ủ ộ

- Luôn luôn tuyên truy n cho nhân dân và t  ch c nhân dân, đ  th c hi n kh u hi u và chínhề ổ ứ ể ự ệ ẩ ệ  
sách c a Đ ng.ủ ả

- Luôn luôn chú ý đ n t  t ng và nhu c u c a nhân dân và k p th i báo cáo cho c p trên bi tế ư ưở ầ ủ ị ờ ấ ế  
rõ.

- Luôn luôn quan tâm đ n đ i s ng kinh t , chính tr  và văn hoá c a nhân dân, đ ng th i giáoế ờ ố ế ị ủ ồ ờ  
d c nhân dân, t  ch c nhân dân đ  gi i quy t các v n đ  cho nhân dân.ụ ổ ứ ể ả ế ấ ề

Ch  có làm đ y đ  nh ng công vi c y, thì Đ ng m i liên h  ch t ch  v i qu n chúng.ỉ ầ ủ ữ ệ ấ ả ớ ệ ặ ẽ ớ ầ

- Ch n l c đ ng viên m i cũng là m t nhi m v  quan tr ng. Chi b  c n th ng xuyên giáoọ ọ ả ớ ộ ệ ụ ọ ộ ầ ườ  
d c qu n chúng, b i d ng nh ng ph n t  hăng hái, nâng cao trình đ  giác ng  c a h  đ n tiêuụ ầ ồ ưỡ ữ ầ ử ộ ộ ủ ọ ế  
chu n đ ng viên. Khi gi i thi u h  vào Đ ng, thì ph i ẩ ả ớ ệ ọ ả ả h t s c c n th n.ế ứ ẩ ậ
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- Chi b  ph i hi u rõ lý l ch, m t mũi chính tr , trình đ  giác ng , u đi m và khuy t đi m c aộ ả ể ị ặ ị ộ ộ ư ể ế ể ủ  
m i đ ng viên cũ. Ph i đôn đ c h  h c t p và tham gia m i công tác c a Đ ng.ỗ ả ả ố ọ ọ ậ ọ ủ ả

Đ i v i nh ng ph n t  x u chui vào trong Đ ng, chi b  ph i đi u tra nghiên c u c n th n,ố ớ ữ ầ ử ấ ả ộ ả ề ứ ẩ ậ  
cùng v i chính quy n và qu n chúng t y tr  h  ra. Trách nhi m c a chi b  là ch p hành k  lu tớ ề ầ ẩ ừ ọ ệ ủ ộ ấ ỷ ậ  
c a Đ ng.ủ ả

Các chi b  m nh t c là Đ ng m nh. Các chi u  v ng t c là chi b  m nh.ộ ạ ứ ả ạ ỷ ữ ứ ộ ạ

45- CH  NGHĨA XÃ H IỦ Ộ

M c đích c a Đ ng là lãnh đ o nhân dân kháng chi n th ng l i, ki n qu c thành công, th cụ ủ ả ạ ế ắ ợ ế ố ự  
hi n dân ch  m i, ti n đ n ch  nghĩa xã h i, r i đ n ch  nghĩa c ng s n.ệ ủ ớ ế ế ủ ộ ồ ế ủ ộ ả

C ng s n là gì?ộ ả  Lênin đã tr  l i r t gi n đ n v n t t: C ng s n là nhà máy, ru ng đ t đ u làả ờ ấ ả ơ ắ ắ ộ ả ộ ấ ề  
c a chung; lao đ ng cũng chung c a toàn dân.ủ ộ ủ

C ng s n là không có ch  đ  t  h u, không có giai c p áp b c bóc l t. Là c a c i đ u là c aộ ả ế ộ ư ữ ấ ứ ộ ủ ả ề ủ  
chung, s c s n xu t r t cao, nhân dân lao đ ng hoàn toàn gi i phóng và s ng r t t  do, sung s ng.ứ ả ấ ấ ộ ả ố ấ ự ướ

C ng s n có hai giai đo n.ộ ả ạ

Giai đo n th p, t c là ạ ấ ứ ch  nghĩa xã h iủ ộ . Giai đo n cao, t c là ạ ứ ch  nghĩa c ng s n.ủ ộ ả

Hai giai đo n y ạ ấ gi ng nhauố   n i: S c s n xu t đã phát tri n cao; n n t ng kinh t  thì t  li uở ơ ứ ả ấ ể ề ả ế ư ệ  
s n xu t đ u là c a chung; không có giai c p áp b c bóc l t.ả ấ ề ủ ấ ứ ộ

Hai giai đo n y ạ ấ khác nhau  n i: Ch  nghĩa xã h i v n còn chút ít v t tích xã h i cũ. Xã h iở ơ ủ ộ ẫ ế ộ ộ  
c ng s n thì hoàn toàn không còn v t tích xã h i cũ.ộ ả ế ộ

 Liên Xô, năm 1936 đã tuyên b  Ở ố ch  nghĩa xã h i thành công;ủ ộ  ngày nay đang ti n m nh sangế ạ  
giai đo n ch  nghĩa c ng s n.ạ ủ ộ ả

Căn c  theo tình hình th c t   Liên Xô, thì th y đ c đi m c a ch  nghĩa xã h i là:ứ ự ế ở ấ ặ ể ủ ủ ộ

1- Công c  s n xu t và t  li u s n xu t đ u là c a chung.  nông thôn thì có nông tr ngụ ả ấ ư ệ ả ấ ề ủ Ở ườ  
chung. Ngoài nông tr ng, Nông dân v n có ít c a riêng nh : nhà , l n gà, v n tr ng rau, m tườ ẫ ủ ư ở ợ ườ ồ ộ  
con bò s a, ngh  ph , v.v..ữ ề ụ

2- T  b n, đ a ch , phú nông không có n a.ư ả ị ủ ữ

Ch  có công nhân và nông dân. Không ai bóc l t h ; c  nhiên h  cũng không bóc l t ai.ỉ ộ ọ ố ọ ộ

Khoa h c ngày càng phát tri n, máy móc ngày càng nhi u, cho nên công nhân và nông dân ngàyọ ể ề  
càng đ  khó nh c.ỡ ọ

3- Nguyên t c sinh ho t là: "Ai không làm thì không đ c ăn" và "làm nhi u h ng nhi “, làmắ ạ ượ ề ưở ề  
ít h ng ít".ưở

4- Kinh t ”có k“ ho ch. C  n c có m t k  ho ch chung.”M i ngành theo k  ho ch chung đóế ạ ả ướ ộ ế ạ ỗ ế ạ  
mà đ t k  ho ch riêng: S n xu t th  gì và bao nhiêu. M c đích là nâng cao đ i s ng c a nhân dânặ ế ạ ả ấ ứ ụ ờ ố ủ  
và c ng c  qu c phòng c a T  qu c. Do kinh t  có k  ho ch, mà không có n n kh ng ho ng,ủ ố ố ủ ổ ố ế ế ạ ạ ủ ả  
không có n n th t nghi p; mà s c s n xu t thì phát tri n mau chóng.ạ ấ ệ ứ ả ấ ể

5- Không có s  đ i l p gi a thành th  và thôn quê, gi a lao đ ng chân tay và lao đ ng trí óc. Vìự ố ậ ữ ị ữ ộ ộ  
thôn quê ngày càng văn minh, công nông ngày càng thông thái.

Đ c đi m c a ch  nghĩa xã h i tóm t t là nh  v y.ặ ể ủ ủ ộ ắ ư ậ

46- CH  NGHĨA C NG S NỦ Ộ Ả

Ch  nghĩa xã h i ti n lên cao n a là ch  nghĩa c ng s n.ủ ộ ế ữ ủ ộ ả

Đ ng chí Xtalin nói: ch  nghĩa xã h i ti n sang ch  nghĩa c ng s n, c n có ba đi u:ồ ủ ộ ế ủ ộ ả ầ ề

1- M i ngành s n xu t phát tri n r t cao và không ng ng.ọ ả ấ ể ấ ừ

2- Nông tr ng công c ng bi n d n thành c a chung c  nhân dân.ườ ộ ế ầ ủ ả

3- Nâng văn hoá lên th t cao (b t gi  làm vi c, m i ngày ch  làm đ  5, 6 gi , đ  cho m iậ ớ ờ ệ ỗ ỉ ộ ờ ể ọ  
ng i đ  thì gi  h c văn hoá và k  thu t).ườ ủ ờ ọ ỹ ậ
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Đ ng th i ph i tăng l ng b ng cho công nhân và công ch c, ti p t c gi m giá hàng, luôn luônồ ờ ả ươ ổ ứ ế ụ ả  
nâng cao m c sinh ho t c a m i ng i.ự ạ ủ ọ ườ

D i ch  đ  c ng s n, nguyên t c là ướ ế ộ ộ ả ắ "M i ng i làm h t tài năng; ai c n dùng gì có n y".ọ ườ ế ầ ấ

Nghĩ“ là: lúc đó m i ng i đ u có đ o đ c; đ i v i m i”vi c, ai cũng xung phong. S n xu tọ ườ ề ạ ứ ố ớ ọ ệ ả ấ  
th  gì cũng phong phú. Cho nên ai c n gì có n y. C  nhiên tiêu dùng h p lý và đúng m c, chứ ầ ấ ố ợ ự ứ 
không ph i vì giàu mà lãng phí.ả

Liên Xô đã ch ng t  ch  nghĩa c ng s n đã th c hi n d n d n, ch  không ph i là m ngứ ỏ ủ ộ ả ự ệ ầ ầ ứ ả ộ  
t ng. Vài thí d : Hi n nay, giáo d c ph  thông  Liên Xô là 10 năm, thành th  ưở ụ ệ ụ ổ ở ử văn hoá c a nhânủ  
dân r t cao.ấ

 M c T  Khoa có nh ng Ở ạ ư ữ nhà máy t  đ ngự ộ , m t công tác tr c kia c n 58 ng i, nay ch  c nộ ướ ầ ườ ỉ ầ  
2 ng i. Có công tác tr c kia c n 90 phút đ ng h , nay ch  trong 3 phút thì làm xong. Có nh ngườ ướ ầ ồ ồ ỉ ữ  
công tác tr c kia ph i m t tháng, nay ch  m t đêm đã làm r i. Nghĩa là ướ ả ộ ỉ ộ ồ k  thu tỹ ậ  r t cao. T  sauấ ừ  
Th  gi i đ i chi n th  hai đ n nay, Liên Xô đã 6 l n ế ớ ạ ế ứ ế ầ gi m giá ả hàng hoá, cái gì cũng r , cho nên dânẻ  
r t sung s ng.ấ ướ

Đ n ngày c ng s n th c hi n kh p th  gi i, thì s  không còn giai c p ch ng nhau, dân t cế ộ ả ự ệ ắ ế ớ ẽ ấ ố ộ  
ch ng nhau; s  h t áp b c, h t chi n tranh. Toàn th  gi i s  s ng nh  anh em. M i ng i đ u tố ẽ ế ứ ế ế ế ớ ẽ ố ư ọ ườ ề ự 
do, bình đ ng, sung s ng.ẳ ướ

Lúc đó, thì b  máy nhà n c cũng không c n n a. Song xã h i v n c n có nh ng c  quan độ ướ ầ ữ ộ ẫ ầ ữ ơ ể 
lãnh đ o công vi c kinh t  và văn hoá; ch  không ph i c ng s n là hoàn toàn không t  ch c, khôngạ ệ ế ứ ả ộ ả ổ ứ  
k  lu t.ỷ ậ

47- CH  NGHĨA C NG S N NH T Đ NH THÀNH CÔNGỦ Ộ Ả Ấ Ị

T  đ i x a đ n nay, ch  đ  công c ng nguyên thu  s p đ  do ch  đ  nô l  thay th .ừ ờ ư ế ế ộ ộ ỷ ụ ổ ế ộ ệ ế

Ch  đ  nô l  s p đ , do ch  đ  phong ki n thay th . Ch  đ  phong ki n s p đ , do ch  đ  tế ộ ệ ụ ổ ế ộ ế ế ế ộ ế ụ ổ ế ộ ư  
b n thay th . Đó là ả ế quy lu t nh t đ nhậ ấ ị  trong s  phát tri n c a xã h i.ự ể ủ ộ

L ch s  loài ng i là do ng i lao đ ng sáng t o ra. Ng i lao đ ng sáng t o ra c a c i, luônị ử ườ ườ ộ ạ ườ ộ ạ ủ ả  
luôn nâng cao s c s n xu t. S n xu t phát tri n t c là xã h i phát tri n. Ch  đ  nào h p v i s cứ ả ấ ả ấ ể ứ ộ ể ế ộ ợ ớ ứ  
s n xu t thì đ ng v ng. N u không h p thì giai c p đ i bi u c a s c s n xu t ả ấ ứ ữ ế ợ ấ ạ ể ủ ứ ả ấ m i ớ s  n i lên cáchẽ ổ  
m ng l t đ  ch  đ  ạ ậ ổ ế ộ cũ.

Hi n nay, ch  đ  t  b n có nh ng ệ ế ộ ư ả ữ mâu thu n toẫ , nó không gi i quy t đ c. M t là nhà t  b nả ế ượ ộ ư ả  
s n xu t hàng hoá quá nhi u, quá mau, nh ng không bán h t đ c; vì công nhân thì nghèo kh , l pả ấ ề ư ế ượ ổ ớ  
trung và ti u t  s n thì nhi u ng i đã phá s n. Hai là tính ch t s n xu t là ể ư ả ề ườ ả ấ ả ấ công c ng ộ - hàng nghìn 
hàng v n công nhân cùng làm  m t nhà máy. Mà t  li u s n xu t thì l i n m trong tay ạ ở ộ ư ệ ả ấ ạ ằ m t sộ ố r tấ  
ít ng i.ườ  Mâu thu n y gây ra n n th t nghi p và n n kinh t  kh ng ho ng.ẫ ấ ạ ấ ệ ạ ế ủ ả

Ch  có ch  đ  xã h i ch  nghĩa (c ng s n ch  nghĩa) m i gi i quy t đ c mâu thu n y.ỉ ế ộ ộ ủ ộ ả ủ ớ ả ế ượ ẫ ấ

Mác và Lênin đã v ch rõ con đ ng đ  gi i quy t: ph i kinh qua giai c p công nhân t  ch c,ạ ườ ể ả ế ả ấ ổ ứ  
đ u tranh cách m ng. Kinh qua tr ng kỳ xây d ng, ấ ạ ườ ự đ  th c hi n ch  đ  c ng s n.ể ự ệ ế ộ ộ ả

Ngày nay, Liên Xô đang ti n m nh đ n ch  nghĩa c ng s n. Các n c dân ch  m i Đông Âuế ạ ế ủ ộ ả ướ ủ ớ  
và Trung Qu c đang ti n m nh đ n ch  nghĩa xã h i. Ngay  các n c t  b n cũng có nh ng đ ngố ế ạ ế ủ ộ ở ướ ư ả ữ ả  
c ng s n và đang đ u tranh cho ch  nghĩa c ng s n. Th  là ch  nghĩa c ng s n không ch   trongộ ả ấ ủ ộ ả ế ủ ộ ả ỉ ở  
lý lu nậ  mà đã th c hi n d n d n  ph n khá l n trong th  gi i. Phong trào cách m ng ngày càngự ệ ầ ầ ở ầ ớ ế ớ ạ  
cao, giai c p lao đ ng đ u tranh ngày càng hăng cho nên chúng ta có th  đoán ch c r ng: ch  nghĩaấ ộ ấ ể ắ ằ ủ  
c ng s n nh t đ nh thành công kh p th  gi i.ộ ả ấ ị ắ ế ớ

48- DÂN CH  M IỦ Ớ

T  c ng s n nguyên thu  đ n ch  đ  nô l , đ n ch  đ  phong ki n, đ n ch  đ  t  b n, đ nừ ộ ả ỷ ế ế ộ ệ ế ế ộ ế ế ế ộ ư ả ế  
ch  nghĩa xã h i (c ng s n) - nói chung thì loài ng i phát tri n theo ủ ộ ộ ả ườ ể quy lu t nh t đ nhậ ấ ị  nh  v y.ư ậ  
Nh ng tuỳ hoàn c nh, mà các dân t c phát tri n theo ư ả ộ ể con đ ng khác ườ nhau.

Có n c thì đi th ng đ n ch  nghĩa xã h i (c ng s n) nh  Liên Xô. Có n c thì ph i kinh quaướ ẳ ế ủ ộ ộ ả ư ướ ả  
ch  đ  dân ch  m iế ộ ủ ớ , r i ti n lên ch  nghĩa xã h i (c ng s n) - nh  các n c Đông Âu, Trungồ ế ủ ộ ộ ả ư ướ  
Qu c, Vi t Nam ta, v.v..ố ệ
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Nh ng ữ đ c đi m c a dân ch  m iặ ể ủ ủ ớ  là gì?

1) D i s  lãnh đ o c a Đ ng và giai c p công nhân, nhân dân đánh đ  đ  qu c và phongướ ự ạ ủ ả ấ ổ ế ố  
ki n. Trên n n t ng công nông liên minh, nhân dân lao đ ng làm ch  n c nhà, xây d ng ế ề ả ộ ủ ướ ự nhân dân 
dân ch  chuyên chính,ủ  nghĩa là dân ch  v i nhân dân, chuyên chính (tr ng tr ) b n ph n đ ng.ủ ớ ừ ị ọ ả ộ

2) Trong ch  đ  dân ch  m i, có năm lo iế ộ ủ ớ ạ  kinh tế khác nhau:

A- Kinh t  qu c doanh (thu c ch  nghĩa xã h i, vì nó là c a chung c a nhân dân).ế ố ộ ủ ộ ủ ủ

B- Các h p tác xã (nó là n a ch  nghĩa xã h i, và s  ti n đ n ch  nghĩa xã h i).ợ ử ủ ộ ẽ ế ế ủ ộ

C- Kinh t  c a cá nhân, nông dân và th  công ngh  (có th  ti n d n vào h p tác xã, t c là n aế ủ ủ ệ ể ế ầ ợ ứ ử  
ch  nghĩa xã h i).ủ ộ

D- T  b n c a t  nhân.ư ả ủ ư

E- T  b n c a Nhà n c (nh  Nhà n c hùn v n v i t  b n t  nhân đ  kinh doanh).ư ả ủ ướ ư ướ ố ớ ư ả ư ể

Trong năm lo i y, lo i A là kinh t  lãnh đ o và phát tri n mau h n c . Cho nên kinh t  ta sạ ấ ạ ế ạ ể ơ ả ế ẽ 
phát tri n theo h ng ch  nghĩa xã h i ch  không theo h ng ch  nghĩa t  b n.ể ướ ủ ộ ứ ướ ủ ư ả

3) T  t ngư ưở  c a giai c p công nhân (t  t ng Mác - Lênin) là t  t ng lãnh đ o, ngày càngủ ấ ư ưở ư ưở ạ  
phát tri n và c ng c .ể ủ ố

4) Đ ng Lao đ ng kiên quy t lãnh đ o giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng. (D i s  lãnhả ộ ế ạ ấ ộ ướ ự  
đ o c a Đ ng, nhân dân có đoàn th  cách m ng ch c ch n c a nó nh : công đoàn, nông h i, h iạ ủ ả ể ạ ắ ắ ủ ư ộ ộ  
thanh niên, h i ph  n ...) th c hi n dân ch  m i và ti n d n đ n ch  nghĩa xã h i (c ng s n).ộ ụ ữ ự ệ ủ ớ ế ầ ế ủ ộ ộ ả

5) Trong n c thì nhân dân ta hăng hái kháng chi n, thi đua s n xu t; quy t tâm ph n đ u,ướ ế ả ấ ế ấ ấ  
quy t tâm ế ti n lên.ế  Trên th  gi i thì có phe dân ch  hoà bình ng h  ta. Vì nh ng l  đó ta nh t đ nhế ớ ủ ủ ộ ữ ẽ ấ ị  
thành công.

49- Đ U TRANH Đ  TH C HI N CH  NGHĨA C NG S NẤ Ể Ự Ệ Ủ Ộ Ả

Ch  đ  c ng s n là ai cũng no m, sung s ng, t  do; ai cũng thông thái và có đ o đ c. Đó làế ộ ộ ả ấ ướ ự ạ ứ  
m t xã h i t t đ p v  vang. Tr  nh ng b n ph n đ ng quá sá, thì ch c ai cũng tán thành ch  độ ộ ố ẹ ẻ ừ ữ ọ ả ộ ắ ế ộ 
c ng s n.ộ ả

Hi u rõ ể quy lu tậ  phát tri n c a xã h i, ra s c đ u tranh đ  th c hi n ch  đ  c ng s n t c làể ủ ộ ứ ấ ể ự ệ ế ộ ộ ả ứ  
nhân sinh quan c a ng i cách m ng.ủ ườ ạ

Đ  th c hi n hoàn toàn ể ự ệ dân ch  m iủ ớ  (là b c đ u đ  ti n d n đ n ch  đ  c ng s n) thì m iướ ầ ể ế ầ ế ế ộ ộ ả ọ  
ng i, tr c h t là nh ng ng i đ ng viên ph i làm ki u m u:ườ ướ ế ữ ườ ả ả ể ẫ

1- Ra s c đoàn k t đánh đ  th c dân và phong ki n, kháng chi n đ n th ng l i hoàn toàn, raứ ế ổ ự ế ế ế ắ ợ  
s c c ng c  chính quy n nhân dân.ứ ủ ố ề

2- Ra s c thi đua tăng gia s n xu t và ti t ki m, ch ng quan liêu, tham ô, lãng phí.ứ ả ấ ế ệ ố

3- Ra s c nâng cao trình đ  văn hoá và giác ng  chính tr  c a nhân dân lao đ ng. Giúp đ  anhứ ộ ộ ị ủ ộ ỡ  
em trí th c c i t o t  t ng, c i t o con ng i, thành ng i trí th c c a cách m ng.ứ ả ạ ư ưở ả ạ ườ ườ ứ ủ ạ

4- Ra s c c ng c  Đ ng, làm cho Đ ng ngày càng l n, càng m nh, đ  lãnh đ o nhân dân đ uứ ủ ố ả ả ớ ạ ể ạ ấ  
tranh đ n th ng l i hoàn toàn.ế ắ ợ

Chúng ta c n ph i  ầ ả đ u tranh lâu dài và gian khấ ổ đ  đ t m c đích y. Nh ng chúng ta nh tể ạ ụ ấ ư ấ  
đ nh đ t đ c, vì Đ ng ta kiên quy t, dân ta hăng hái.ị ạ ượ ả ế

Liên Xô đang ti n m nh đ n ch  nghĩa c ng s n. Trung Qu c và các n c Đông Âu đangế ạ ế ủ ộ ả ố ướ  
nhanh chóng th c hi n ch  nghĩa xã h i. Các n c b n d n đ ng đi tr c cho chúng ta kinhự ệ ủ ộ ướ ạ ẫ ườ ướ  
nghi m và ng h  chúng ta. Chúng ta có  ệ ủ ộ quy t tâmế : quy t tâm h c t p, quy t tâm kháng chi n,ế ọ ậ ế ế  
quy t tâm công tác, quy t tâm v t m i khó khăn, thì chúng ta nh t đ nh th ng l i.ế ế ượ ọ ấ ị ắ ợ

H  Chí Minh: Toàn t p, Nxb CTQG, H., 2002, t p 7 (1953-1955), tr. 201-249ồ ậ ậ
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Tài li u s  32ệ ố

NÓI CHUY N T I H I NGH  Đ I BI U M T TR N LIÊN - VI T TOÀN QU CỆ Ạ Ộ Ị Ạ Ể Ặ Ậ Ệ Ố

Đ i đoàn k t:ạ ế  Đ i đoàn k t t c là tr c h t ph i đoàn k t đ i đa s  nhân dân, mà đ i đa sạ ế ứ ướ ế ả ế ạ ố ạ ố  
nhân dân ta là công nhân, nông dân và các t ng l p nhân dân lao đ ng khác. Đó là n n g c c a đ iầ ớ ộ ề ố ủ ạ  
đoàn k t. Nó cũng nh  cái n n c a nhà, g c c a cây. Nh ng đã có n n v ng, g c t t, còn ph iế ư ề ủ ố ủ ư ề ữ ố ố ả  
đoàn k t các t ng l p nhân dân khác. B t kỳ ai mà th t thà tán thành hoà bình, th ng nh t, đ c l p,ế ầ ớ ấ ậ ố ấ ộ ậ  
dân ch  thì dù nh ng ng i đó tr c đây ch ng chúng ta, bây gi  chúng ta cũng th t thà đoàn k tủ ữ ườ ướ ố ờ ậ ế  
v i h .ớ ọ

Đoàn k t r ng rãi và lâu dài:ế ộ  Đoàn k t c a ta không nh ng r ng rãi mà còn đoàn k t lâu dài.ế ủ ữ ộ ế  
Đoàn k t là m t chính sách dân t c, không ph i là m t th  đo n chính tr . Ta đoàn k t đ  đ u tranhế ộ ộ ả ộ ủ ạ ị ế ể ấ  
cho th ng nh t và đ c l p c a T  qu c; ta còn ph i đoàn k t đ  xây d ng n c nhà. Ai có tài, cóố ấ ộ ậ ủ ổ ố ả ế ể ự ướ  
đ c, có s c, có lòng ph ng s  T  qu c và ph c v  nhân dân thì ta đoàn k t v i h .ứ ứ ụ ự ổ ố ụ ụ ế ớ ọ

Đoàn k t r ng rãi, ch t ch , đ ng th i ph i c ng c :ế ộ ặ ẽ ồ ờ ả ủ ố  N n có v ng nhà m i ch c ch n, g c cóề ữ ớ ắ ắ ố  
t t thì cây m i t t t i. Trong chính sách đoàn k t c n ph i ch ng hai khuynh h ng sai l m: côố ớ ố ươ ế ầ ả ố ướ ầ  
đ c h p hòi và đoàn k t vô nguyên t c. Ph i l y công tác mà c ng c  đoàn k t. Ph i l y đoàn k tộ ẹ ế ắ ả ấ ủ ố ế ả ấ ế  
mà đ y m nh công tác.ẩ ạ

B n m c đích hoà bình, th ng nh t, đ c l p, dân ch  c a M t tr n:ố ụ ố ấ ộ ậ ủ ủ ặ ậ  Mu n th ng nh t, ph i cóố ố ấ ả  
hoà bình. Mu n đ c l p thì ph i th ng nh t. Mu n th t s  đ c l p thì ph i có dân ch . B n đi mố ộ ậ ả ố ấ ố ậ ự ộ ậ ả ủ ố ể  
đó nh  b u tr i có 4 ph ng: Đông, Tây, Nam, B c; nh  m t năm có 4 mùa: Xuân, H , Thu, Đông;ư ầ ờ ươ ắ ư ộ ạ  
không th  tách r i nhau, không th  thi u m t đi m nào.ể ờ ể ế ộ ể

V i chính sách đúng đ n c a ta, v i s  quy t tâm, lòng t  tin và c  g ng c a t t c  m iớ ắ ủ ớ ự ế ự ố ắ ủ ấ ả ọ  
ng i, thì ta nh t đ nh thành công. Vì ta có đ  đi u ki n thu n l i: nhân dân ta hăng hái, b  đ i taườ ấ ị ủ ề ệ ậ ợ ộ ộ  
hùng m nh, Chính ph  và Qu c h i ta sáng su t, ta có Đ ng m nh m  h n tr c; ta có M t tr nạ ủ ố ộ ố ả ạ ẽ ơ ướ ặ ậ  
dân t c th ng nh t đã kinh qua đ u tranh tr ng kỳ và gian kh . Ngoài ra ta l i có g n 1000 tri uộ ố ấ ấ ườ ổ ạ ầ ệ  
nhân dân c a các n c b n đoàn k t nh t trí v i ta; ta l i  đ c nhân dân Pháp, nhân dân yêuủ ướ ạ ế ấ ớ ạ ượ  
chu ng hoà bình th  gi i ng h . Chúng ta nh t đ nh thành công; nh ng chúng ta không đ c chộ ế ớ ủ ộ ấ ị ư ượ ủ 
quan khinh đ ch, luôn luôn ph i nâng cao c nh giác, đ  phòng đ ch phá ho i.ị ả ả ề ị ạ

Nói ngày 10-1-1955. 

Báo Nhân dân, s  317, ngày 12-1-1955.ố

H  Chí Minh: Toàn t p, Nxb CTQG, H., 2002, t p 7 (1953-1955), tr. 438-439ồ ậ ậ
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Tài li u s  33ệ ố

TH  G I Đ NG BÀO C  N CƯ Ử Ồ Ả ƯỚ

H i đ ng bào yêu quý,ỡ ồ

G n su t m t th  k  nhân dân ta đ u tranh anh dũng ch ng th c dân. K t qu  là Cách m ngầ ố ộ ế ỷ ấ ố ự ế ả ạ  
Tháng Tám thành công, n c Vi t Nam Dân ch  C ng hoà thành l p.ướ ệ ủ ộ ậ

Nh ng th c dân âm m u nham hi m, gây ra chi n tranh, hòng chi m n c ta m t l n n a. Sauư ự ư ể ế ế ướ ộ ầ ữ  
tám, chín năm toàn dân chi n đ u c c kỳ oanh li t và c c kỳ gian nan, kháng chi n đã th ng l i.ế ấ ự ệ ự ế ắ ợ  
Hi p đ nh Gi nev  l p l i hoà bình, công nh n đ c l p, ch  quy n, th ng nh t và lãnh th  toànệ ị ơ ơ ậ ạ ậ ộ ậ ủ ề ố ấ ổ  
v n c a Vi t Nam ta, quy đ nh t ng tuy n c  t  do trong c  n c vào tháng 7-1956 đ  th ng nh tẹ ủ ệ ị ổ ể ử ự ả ướ ể ố ấ  
n c nhà.ướ

Chính ph  n c Vi t Nam Dân ch  C ng hoà thi hành nghiêm ch nh Hi p đ nh Gi nev , đãủ ướ ệ ủ ộ ỉ ệ ị ơ ơ  
nhi u l n đ  ngh  v i chính quy n mi n Nam m  ề ầ ề ị ớ ề ề ở h i ngh  hi p th ngộ ị ệ ươ  đ  bàn v  t ng tuy n cể ề ổ ể ử 
t  do nh m th ng nh t n c nhà.ự ằ ố ấ ướ

Nh ng đ  qu c M  và chính quy n thân M   mi n Nam âm m u chia c t lâu dài đ t n c ta,ư ế ố ỹ ề ỹ ở ề ư ắ ấ ướ  
phá ho i t ng tuy n c  t  do trong toàn qu c đúng kỳ h n nh  Hi p đ nh Gi nev  đã quy đ nh. Hạ ổ ể ử ự ố ạ ư ệ ị ơ ơ ị ọ 
đã làm trái v i l i ích c a T  qu c ta, trái v i nguy n v ng c a nhân dân ta.ớ ợ ủ ổ ố ớ ệ ọ ủ

Đ ng tr c tình hình y, ứ ướ ấ nhi m vệ ụ thiêng liêng c a chúng ta là: kiên quy t ti p t c đ u tranhủ ế ế ụ ấ  
thi hành Hi p đ nh Gi nev , th c hi n th ng nh t n c nhà trên c  s  đ c l p và dân ch  b ngệ ị ơ ơ ự ệ ố ấ ướ ơ ở ộ ậ ủ ằ  
ph ng pháp hoà bình, hoàn thành s  nghi p v  vang gi i phóng dân t c.ươ ự ệ ẻ ả ộ

Đ ng l i đ u tranh ườ ố ấ c a chúng ta hi n nay là: toàn dân t  Nam đ n B c đoàn k t r ng rãi vàủ ệ ừ ế ắ ế ộ  
ch t ch  trong M t tr n T  qu c Vi t Nam, ra s c c ng c  mi n B c thành n n t ng v ng m nhặ ẽ ặ ậ ổ ố ệ ứ ủ ố ề ắ ề ả ữ ạ  
cho cu c đ u tranh th c hi n th ng nh t n c nhà.ộ ấ ự ệ ố ấ ướ

H  là con H ng cháu L c, ng i có l ng tâm, thì ch c ai cũng tán thành và ng h  m c đíchễ ồ ạ ườ ươ ắ ủ ộ ụ  
cao c  y. Cho nên chúng ta đoàn k t r ng rãi t t c  nh ng ng i Vi t Nam yêu T  qu c, yêu hoàả ấ ế ộ ấ ả ữ ườ ệ ổ ố  
bình, yêu th ng nh t trong c  n c và  n c ngoài. V i l c l ng đoàn k t y, chúng ta ho tố ấ ả ướ ở ướ ớ ự ượ ế ấ ạ  
đ ng không ng ng cho Nam - B c g n gũi nhau, chúng ta kiên quy t đ u tranh c ng c  hoà bình,ộ ừ ắ ầ ế ấ ủ ố  
th c hi n th ng nh t, hoàn thành đ c l p và dân ch  trong c  n c.ự ệ ố ấ ộ ậ ủ ả ướ

Cu c đ u tranh chính tr  c a chúng ta hi n nay là m t cu c đ u tranh lâu dài, gian kh  và ph cộ ấ ị ủ ệ ộ ộ ấ ổ ứ  
t p, song nh t đ nh th ng l i. Nh t đ nh th ng l i vì chúng ta có chính nghĩa, vì toàn dân ta đoànạ ấ ị ắ ợ ấ ị ắ ợ  
k t m t lòng, vì đ ng bào Nam và B c anh dũng ph n đ u, vì nhân dân th  gi i ng h  ta, vì phongế ộ ồ ắ ấ ấ ế ớ ủ ộ  
trào đ u tranh cho hoà bình th  gi i ngày càng m nh, vì âm m u c a b n đ  qu c hi u chi n ngàyấ ế ớ ạ ư ủ ọ ế ố ế ế  
càng th t b i.ấ ạ

Đ  tho  mãn yêu c u tha thi t c a nhân dân ta là c ng c  hoà bình, th c hi n th ng nh t trênể ả ầ ế ủ ủ ố ự ệ ố ấ  
c  s  Hi p đ nh Gi nev , Chính ph  n c Vi t Nam Dân ch  C ng hoà ch  tr ng th c hi nơ ở ệ ị ơ ơ ủ ướ ệ ủ ộ ủ ươ ự ệ  
nh ng vi c thi t th c sau đây:ữ ệ ế ự

1. L p l i  ậ ạ quan h  bình th ng ệ ườ và quy n t  do đi l i gi a hai mi n; t o đi u ki n cho cácề ự ạ ữ ề ạ ề ệ  
đoàn th  chính tr , kinh t , văn hoá, xã h i  mi n B c và mi n Nam đ c liên l c v i nhau.ể ị ế ộ ở ề ắ ề ượ ạ ớ

2. M  ở h i ngh  hi p th ngộ ị ệ ươ  g m đ i bi u c a chính quy n hai mi n đ  bàn v  v n đ  t ngồ ạ ể ủ ề ề ể ề ấ ề ổ  
tuy n c  t  do nh m th ng nh t n c nhà trên c  s  Hi p đ nh Gi nev .ể ử ự ằ ố ấ ướ ơ ở ệ ị ơ ơ

H i toàn th  đ ng bào trong n c và ki u bào  n c ngoài,ỡ ể ồ ướ ề ở ướ

N c Vi t Nam ta nh t đ nh ph i th ng nh t. Đ ng bào Nam và B c nh t đ nh s  sum h pướ ệ ấ ị ả ố ấ ồ ắ ấ ị ẽ ọ  
m t nhà. Toàn th  đ ng bào hãy quy t tâm đoàn k t r ng rãi và ch t ch  trên C ng lĩnh c a M tộ ể ồ ế ế ộ ặ ẽ ươ ủ ặ  
tr n T  qu c Vi t Nam, hãy ra s c thi đua yêu n c, c ng c  mi n B c, đ u tranh kiên quy t vàậ ổ ố ệ ứ ướ ủ ố ề ắ ấ ế  
b n b  cho m t n c Vi t Nam hoà bình, th ng nh t, đ c l p, dân ch  và giàu m nh.ề ỉ ộ ướ ệ ố ấ ộ ậ ủ ạ

Th ng nh t n c nhà là con đ ng s ng c a nhân dân ta. Đ i đoàn k t là m t l c l ng t tố ấ ướ ườ ố ủ ạ ế ộ ự ượ ấ  
th ng. Nh  đ i đoàn k t mà cách m ng đã th ng l i, kháng chi n đã thành công. Nay chúng ta đ iắ ờ ạ ế ạ ắ ợ ế ạ  
đoàn k t thì cu c đ u tranh chính tr  c a chúng ta nh t đ nh th ng l i, n c nhà nh t đ nh th ngế ộ ấ ị ủ ấ ị ắ ợ ướ ấ ị ố  
nh t.ấ

Ngày 6 tháng 7 năm 1956 
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H  CHÍ MINHỒ

Báo Nhân dân, s  855, ngày 7-7-1956.ố

H  Chí Minh: Toàn t p, Nxb CTQG, H., 2002, t p 8 (1955-1957), tr. 196-198ồ ậ ậ
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Tài li u s  34ệ ố

NÓI CHUY N T I L P H NG D N GIÁO VIÊN C P 2, C P 3 Ệ Ạ Ớ ƯỚ Ẫ Ấ Ấ

VÀ H I NGH  S  PH MỘ Ị Ư Ạ

Bác nghe nói thanh niên không thích làm th y giáo, làm th y giáo không oanh li t, không anhầ ầ ệ  
hùng, có đúng không ?

(Nhi u ng i đáp: "Có !")ề ườ ạ

- S  th t các cô các chú cũng bi t dân t c ta, n c nhà ta đang khôi ph c kinh t , phát tri n vănự ậ ế ộ ướ ụ ế ể  
hoá mà mu n khôi ph c kinh t , phát tri n văn hoá thì c n cán b  r t nhi u, nh ng cán b  ta cònố ụ ế ể ầ ộ ấ ề ư ộ  
thi u. V y ta ph i đào t o cán b , cán b  ph i có văn hoá làm g c. N u ta mu n dùng máy móc màế ậ ả ạ ộ ộ ả ố ế ố  
máy móc ngày m t thêm tinh x o, thì công nhân cũng ph i có trình đ  k  thu t r t cao không kémộ ả ả ộ ỹ ậ ấ  
gì k  s , ph i bi t tính toán nhi u.ỹ ư ả ế ề

 nông thôn cũng v y. Các cô các chú  nông thôn nhi u, ch c bi t tr c kia ru ng là c a đ aỞ ậ ở ề ắ ế ướ ộ ủ ị  
ch , nông dân c  cúi đ u làm l ng su t ngày, g t bao nhiêu thì n p cho đ a ch  h t, nên không c nủ ứ ầ ụ ố ặ ộ ị ủ ế ầ  
có văn hoá mà cũng không th  mong m i có văn hoá đ c. Bây gi  khác, nông dân có ru ng đ t, l iể ỏ ượ ờ ộ ấ ạ  
có t  đ i công cho nên nông dân ph i bi t văn hoá, nh  có quy n s , ph i ghi t  có m y ng i,ổ ổ ả ế ư ể ổ ả ổ ấ ườ  
không bi t ch  thì không làm đ c, r i ph i bi t chia công ch m đi m, l i càng ph i có văn hoá.ế ữ ượ ồ ả ế ấ ể ạ ả

Vì v y, công nhân, nông dân đ i đa s  ph i có văn hoá. Mu n có văn hoá thì ph i làm th  nào?ậ ạ ố ả ố ả ế

(H i tr ng tr  l i to: "Ph i h c").ộ ườ ả ờ ả ọ

- Mu n h c ph i c n có gì?ố ọ ả ầ

(Có th y).ầ

- Các cô các chú c  đi d n d n thì hi u. Th y giáo ngày nay không ph i nh  tr c ch  bi t gõứ ầ ầ ể ầ ả ư ướ ỉ ế  
đ u tr , mi n là có bài cho h c trò h c, cu i tháng b  l ng vào túi. Bây gi  th y giáo có tráchầ ẻ ễ ọ ọ ố ỏ ươ ờ ầ  
nhi m v i nhân dân, đào t o cán b  ra ph c v  nhân dân. Cách d y, quan ni m d y ph i khác. D yệ ớ ạ ộ ụ ụ ạ ệ ạ ả ạ  
sao cho h c sinh mau hi u, mau nh , lý lu n đi v i th c hành. Các cô các chú có th y khác tr cọ ể ớ ậ ớ ự ấ ướ  
không?

(Có !)ạ

- Các th y giáo, các cô giáo ph i g n gũi dân chúng. Các th y giáo cũng nh  các trí th c khác làầ ả ầ ầ ư ứ  
lao đ ng trí óc. Lao đ ng trí óc ph i bi t sinh ho t c a nhân dân, n u ch  gi  sách đ c thì không đ .ộ ộ ả ế ạ ủ ế ỉ ở ọ ủ  
Ph i yêu dân, yêu h c trò, g n gũi nhau, g n gũi cha m  h c trò. Giáo d c  tr ng và  gia đìnhả ọ ầ ầ ẹ ọ ụ ở ườ ở  
có quan h  v i nhau. Các chú các cô ph i thi đua trao đ i kinh nghi m. Bác nói th  là h t. Văn hayệ ớ ả ổ ệ ế ế  
không c n nói dài.ầ

- Các cô, các chú có đi u gì mu n h i Bác n a không ?ề ố ỏ ữ

(M t thanh niên đ ng d y: "Th a Bác,  mi n B c n c ta ti n lên ch  nghĩa xã h i nh  thộ ứ ậ ư ở ề ắ ướ ế ủ ộ ư ế  
nào?)

- Chú mu n bi t ta ti n lên ch  nghĩa xã h i nh  th  nào thì tr c h t chú ph i bi t ch  nghĩaố ế ế ủ ộ ư ế ướ ế ả ế ủ  
xã h i là gì đã ch !ộ ứ

- Cách m ng c a mình hi n nay là cách m ng dân t c dân ch . Ch c các cô các chú đ u bi tạ ủ ệ ạ ộ ủ ắ ề ế  
cách m ng Pháp (1789). H  cũng t ch thu t t c  ru ng đ t c a b n vua chúa quý t c, đ i đ a chạ ọ ị ấ ả ộ ấ ủ ọ ộ ạ ị ủ  
r i chia cho nông dân. Sau cách m ng, b n quý t c m t, nh ng v n còn có ti u đ a ch , nh ng nóiồ ạ ọ ộ ấ ư ẫ ể ị ủ ư  
chung h  đánh đ  phong ki n đ a ch . Nay ta làm c i cách ru ng đ t, có ng i nói là ta làm c ngọ ổ ế ị ủ ả ộ ấ ườ ộ  
s n, th  ta đã làm c ng s n ch a?ả ế ộ ả ư

(C  h i tr ng tr  l i: "Ch a !")ả ộ ườ ả ờ ư ạ

- Nghe các cô, các chú tr  l i thì hình nh  có l  đúng mà cũng có l  không. Nói nh  th  khôngả ờ ư ẽ ẽ ư ế  
đúng. C ng s n là t t c  nh ng cái gì đ  mà s n xu t đ u là c a chung nh  máy móc, ru ng đ t.ộ ả ấ ả ữ ể ả ấ ề ủ ư ộ ấ  
T t c  nh ng t  li u s n xu t đ u là c a chung c a nhân dân, c a Nhà n c, ng i ta làm chungấ ả ữ ư ệ ả ấ ề ủ ủ ủ ướ ườ  
h ng chung.ưở
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(Bác ch  vào m t đ ng chí giáo viên tr  tu i và h i:)ỉ ộ ồ ẻ ổ ỏ

- Xã chú đã c i cách ru ng đ t ch a?ả ộ ấ ư

(Đã c i cách ru ng đ t r i !)ả ộ ấ ồ ạ

- Khi tr c có m y đ a ch ?ướ ấ ị ủ

(Th a có 9 đ a ch ).ư ị ủ

- Xã chú có bao nhiêu nông dân?

(Đ  8 nghìn ng i !)ộ ườ ạ

- Ru ng y chia cho 8 nghìn ng i. Chia là th  nào? Tr c kia ru ng đ t thu c v  9 t  h u,ộ ấ ườ ế ướ ộ ấ ộ ề ư ữ  
bây gi  là c a 8 nghìn t  h u. Th  thì có ph i là c ng s n không ?ờ ủ ư ữ ế ả ộ ả

Th  ch  nghĩa xã h i là gì?ế ủ ộ

(M t đ ng chí m nh b o đ ng lên nói: "Ch  nghĩa xã h i là nh ng t  li u s n xu t thu c vộ ồ ạ ạ ứ ủ ộ ữ ư ệ ả ấ ộ ề  
nhân dân").

- Th  gi a ng i và ng i nh  th  nào?ế ữ ườ ườ ư ế

(Đ ng chí y ch a tr  l i đ c. Ch  t ch H  Chí Minh đ  ngh  m t đ ng chí cùng đi v i mìnhồ ấ ư ả ờ ượ ủ ị ồ ề ị ộ ồ ớ  
tr  l i h  và nh c l i:)ả ờ ộ ắ ạ

- Nh  v y ch  nghĩa xã h i là l y nhà máy, xe l a, ngân hàng, v.v. làm c a chung. Ai làmư ậ ủ ộ ấ ử ủ  
nhi u thì ăn nhi u, ai làm ít thì ăn ít, ai không làm thì không ăn, t t nhiên là tr  nh ng ng i già c ,ề ề ấ ừ ữ ườ ả  
đau y u và tr  con. Th  ta đã đ n đ y ch a? Ch a đ n. Ch  nghĩa xã h i không th  làm mau đ cế ẻ ế ế ấ ư ư ế ủ ộ ể ượ  
mà ph i làm d n d n.  nông thôn ph i có t  đ i công đ  tăng gia s n xu t r i ti n lên h p tác xã,ả ầ ầ Ở ả ổ ổ ể ả ấ ồ ế ợ  
ti n lên nông tr ng.ế ườ

Ch  nghĩa xã h i là làm sao cho dân giàu n c m nh.  nông thôn, nông dân đ c ru ng r iủ ộ ướ ạ Ở ượ ộ ồ  
mà c  làm ăn theo cách cũ thì s n xu t không th  tăng gia đ c, xã h i không ti n lên đ c màứ ả ấ ể ượ ộ ế ượ  
ph i th t lùi. Cho nên lúc đ u là c i cách ru ng đ t, sau ti n lên m t b c là t  ch c t  đ i côngả ụ ầ ả ộ ấ ế ộ ướ ổ ứ ổ ổ  
sao cho t t, cho kh p, l i ti n lên hình th c h p tác xã d  dàng, r i ti n lên h p tác xã cao h n, lúcố ắ ạ ế ứ ợ ễ ồ ế ợ ơ  
b y gi  m i có ch  nghĩa xã h i.ấ ờ ớ ủ ộ

 thành th , Chính ph  có nh ng xí nghi p l n, trong các xí nghi p đó, công nhân ph i thi đuaỞ ị ủ ữ ệ ớ ệ ả  
s n xu t và qu n lý cho t t. D n d n, nh  bên Trung Qu c, ta s  khuyên các nhà t  s n - khôngả ấ ả ố ầ ầ ư ố ẽ ư ả  
ph i b t ép mà giáo d c thuy t ph c h  - chung v n v i Chính ph . Các nhà t  s n s  h p tác v iả ắ ụ ế ụ ọ ố ớ ủ ư ả ẽ ợ ớ  
Chính ph  đ  s n xu t d i s  lãnh đ o c a giai c p công nhân.ủ ể ả ấ ướ ự ạ ủ ấ

- Ph i h ng v  phía y, mà công t  h p doanh cũng còn ph i ti n lên n a. Các nhà t  s n sả ướ ề ấ ư ợ ả ế ữ ư ả ẽ 
th y công t  h p doanh có l i, không có h i, d n d n h  th y nh t đ nh ph i ti n lên ch  nghĩa xãấ ư ợ ợ ạ ầ ầ ọ ấ ấ ị ả ế ủ  
h i. Bác h i các cô, các chú mu n đi con đ ng nào?ộ ỏ ố ườ

(H i tr ng nh t lo t tr  l i: " Ch  nghĩa xã h i ").ộ ườ ấ ạ ả ờ ủ ộ

- Th  thì các nhà t  s n, h  kinh doanh m t mình, h  th y khó có đ ng ra. Dù cho h  buônế ư ả ọ ộ ọ ấ ườ ọ  
bán to m y cũng không th  ch ng l i công ty m u d ch, không th  c nh tranh n i, do đó h  t  th yấ ể ố ạ ậ ị ể ạ ổ ọ ự ấ  
ti n đ  c a h . Ta không th  gi ng Liên Xô, vì Liên Xô có phong t c t p quán khác, có l ch s  đ aề ồ ủ ọ ể ố ụ ậ ị ử ị  
lý khác. Các cô, các chú có th o lu n v  Đ i h i Đ ng C ng s n Liên Xô l n th  XX không?ả ậ ề ạ ộ ả ộ ả ầ ứ

Đ i h i đã ch  cho ta th y ta có th  đi con đ ng khác đ  ti n lên ch  nghĩa xã h i. Ta có thạ ộ ỉ ấ ể ườ ể ế ủ ộ ể 
làm nh  Trung Qu c: đ i v i b n ph n đ ng  l i phá ho i thì ph i tiêu di t, nh ng đ i v i cácư ố ố ớ ọ ả ộ ở ạ ạ ả ệ ư ố ớ  
nhà t  s n khác thì Trung Qu c đã giáo d c h . Th  bao gi  mi n B c ti n lên ch  nghĩa xã h i?ư ả ố ụ ọ ế ờ ề ắ ế ủ ộ  
T t c  nhân dân c  g ng thì ti n mau, n u ai cũng nghĩ đó là vi c c a Bác H  thì ti n ch m.ấ ả ố ắ ế ế ệ ủ ồ ế ậ

Còn giai c p t  s n  ta thì h  có xu h ng ch ng đ  qu c, có xu h ng yêu n c. T  s nấ ư ả ở ọ ướ ố ế ố ướ ướ ư ả  
các n c Anh, M , Pháp không có nh  th . Vì sao? Vì t  s n n c ta b  Tây, Nh t áp b c, khinhướ ỹ ư ế ư ả ướ ị ậ ứ  
mi t, h  căm t c t  s n Nh t, Pháp, cho nên, n u mình thuy t ph c khéo, lãnh đ o khéo, h  có thệ ọ ứ ư ả ậ ế ế ụ ạ ọ ể  
h ng theo ch  nghĩa xã h i nh   Trung Qu c.  Trung Qu c có nh ng nhà đ i t  b n đã ch yướ ủ ộ ư ở ố Ở ố ữ ạ ư ả ạ  
đi mà cũng có nh ng ng i  l i, nh ng lúc đ u không theo, ho c ch ng l i cán b , ch ng l iữ ườ ở ạ ư ầ ặ ố ạ ộ ố ạ  
c ng s n. Sau h  th y rõ chính sách c a Đ ng C ng s n, th y rõ lòng hăng hái c a nhân dân, th yộ ả ọ ấ ủ ả ộ ả ấ ủ ấ  
rõ s  ti n b  c a toàn dân, Đ ng l i bi t t  ch c, bi t thuy t ph c, b y gi  h  vui v  đi v iChínhự ế ộ ủ ả ạ ế ổ ứ ế ế ụ ấ ờ ọ ẻ ớ  
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ph  vào công t  h p doanh, có ng i làm vi c v i Chính ph , v  con cũng làm vi c, ai làm đ củ ư ợ ườ ệ ớ ủ ợ ệ ượ  
vi c gì thì làm. Đ i đa s  con cái c a h  vào Đoàn thanh niên. H  vi t th  v  nhà nói: "C a c iệ ạ ố ủ ọ ọ ế ư ề ủ ả  
c a b  m  đ  l i, chúng con không c n n a, chúng con đã đ c Đ ng và Đoàn d y cho lao đ ngủ ố ẹ ể ạ ầ ữ ượ ả ạ ộ  
mà ăn". Hoá đ c gia đình v  con thì hoá đ c h . Các bà t  s n, tr c không làm đ c gì, bâyượ ợ ượ ọ ư ả ướ ượ  
gi  giúp bình dân h c v , làm nhi u vi c trong thành ph , ai có h c thì làm vi c cho Chính ph . Hờ ọ ụ ề ệ ố ọ ệ ủ ọ 
vi t th  khuy n khích bà con đã ch y sang Đài Loan. H  vi t: "T  qu c đ p đ  hùng m nh nhế ư ế ạ ọ ế ổ ố ẹ ẽ ạ ư 
th  n u còn có l ng tâm thì v  mà xem, n u không mu n  thì l i đi, chúng tôi xin b o đ m".ế ế ươ ề ế ố ở ạ ả ả  
Th  là nhà t  s n thành ng i tuyên truy n cho Chính ph .ế ư ả ườ ề ủ

Nói tóm l i, ti n lên ch  nghĩa xã h i, không th  m t s m m t chi u. Đó là c  m t công tác tạ ế ủ ộ ể ộ ớ ộ ề ả ộ ổ  
ch c và giáo d c. Đó là công tác chung c a t t c  m i ng i, c a c  th y giáo. Ph i hi u chínhứ ụ ủ ấ ả ọ ườ ủ ả ầ ả ể  
sách c a Chính ph  và c a Đ ng, ph i th o lu n r i tuyên truy n cho chính sách, ph i gi i thíchủ ủ ủ ả ả ả ậ ồ ề ả ả  
cho dân hi u, làm đ c nh  th  là g n lên ch  nghĩa xã h i r i.ể ượ ư ế ầ ủ ộ ồ

Nói vào tháng 7-1956. 
Sách H  Ch  t ch bàn v  công tác giáo d c, ồ ủ ị ề ụ

Nxb. Giáo d c, Hà N i, 1962, tr. 255-261ụ ộ

H  Chí Minh: Toàn t p, Nxb CTQG, H., 2002, t p 8 (1955-1957), tr. 224-228ồ ậ ậ
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Tài li u s  35ệ ố

DI N VĂN KHAI M C L P H C LÝ LU N KHOÁ I Ễ Ạ Ớ Ọ Ậ

TR NG NGUY N ÁI QU CƯỜ Ễ Ố

(Trích)

(...)

Hi n nay, nhi m v  cách m ng c a Đ ng ta là gì? Đ ng trong c  n c mà nói, thì ta ch aệ ệ ụ ạ ủ ả ứ ả ướ ư  
hoàn thành nhi m v  cách m ng dân t c dân ch  nhân dân; nh ng đ ng v  mi n B c mà nói thì tệ ụ ạ ộ ủ ư ứ ề ề ắ ừ  
khi hoà bình đ c l p l i, mi n B c hoàn toàn gi i phóng, ta đã b c vào th i kỳ quá đ  ti n d nượ ậ ạ ề ắ ả ướ ờ ộ ế ầ  
lên ch  nghĩa xã h i. Chúng ta ti p t c nhi m v  cách m ng dân t c dân ch  nhân dân  mi n Namủ ộ ế ụ ệ ụ ạ ộ ủ ở ề  
và đ u tranh th ng nh t n c nhà trong nh ng đi u ki n thu n l i: ch  nghĩa xã h i đã thành hấ ố ấ ướ ữ ề ệ ậ ợ ủ ộ ệ  
th ng th  gi i hùng m nh; phong trào hoà bình dân ch  và dân t c gi i phóng lên cao; mi n B c đãố ế ớ ạ ủ ộ ả ề ắ  
đ c gi i phóng, đang đ c xây d ng và ngày càng c ng c ; nhân dân ta  mi n Nam đã đ c rènượ ả ượ ự ủ ố ở ề ượ  
luy n th  thách qua cu c kháng chi n tr ng kỳ và ba năm đ u tranh hoà bình. Tuy v y, nh ngệ ử ộ ế ườ ấ ậ ữ  
nhi m v  đó cũng có nhi u m t r t khó khăn và ph c t p; ví d  nh : tình hình th  gi i và trongệ ụ ề ặ ấ ứ ạ ụ ư ế ớ  
n c đã bi n đ i đòi h i chúng ta ph i có nh ng đ ng l i, ph ng châm, ph ng pháp đ u tranhướ ế ổ ỏ ả ữ ườ ố ươ ươ ấ  
cho thích h p; k  thù c a chúng ta r t x o quy t, cán b  và nhân dân còn có nhi u đi m ch a th tợ ẻ ủ ấ ả ệ ộ ề ể ư ậ  
thông su t đ i v i đ ng l i đ u tranh th ng nh t là con đ ng đ u tranh lâu dài gian kh . Đi uố ố ớ ườ ố ấ ố ấ ườ ấ ổ ề  
đó đòi h i Đ ng ta ph i t  nâng cao mình lên n a, mà mu n t  nâng cao mình thì ph i t  ch c h cỏ ả ả ự ữ ố ự ả ổ ứ ọ  
t p lý lu n trong toàn Đ ng, tr c h t là trong cán b  c t cán c a Đ ng.ậ ậ ả ướ ế ộ ố ủ ả

 mi n B c, chúng ta đang  trong giai đo n quá đ  lên ch  nghĩa xã h i. Cu c cách m ng xãỞ ề ắ ở ạ ộ ủ ộ ộ ạ  
h i ch  nghĩa là m t cu c bi n đ i khó khăn nh t và sâu s c nh t. Chúng ta ph i xây d ng m t xãộ ủ ộ ộ ế ổ ấ ắ ấ ả ự ộ  
h i hoàn toàn m i x a nay ch a t ng có trong l ch s  dân t c ta. Chúng ta ph i thay đ i tri t độ ớ ư ư ừ ị ử ộ ả ổ ệ ể  
nh ng n p s ng, thói quen, ý nghĩ và thành ki n có g c r  sâu xa hàng ngàn năm. Chúng ta ph iữ ế ố ế ố ễ ả  
thay đ i quan h  s n xu t cũ, xoá b  giai c p bóc l t, xây d ng quan h  s n xu t m i không cóổ ệ ả ấ ỏ ấ ộ ự ệ ả ấ ớ  
bóc l t áp b c. Mu n th  chúng ta ph i d n d n bi n n c ta t  m t n c nông nghi p l c h uộ ứ ố ế ả ầ ầ ế ướ ừ ộ ướ ệ ạ ậ  
thành m t n c công nghi p. Chúng ta ph i d n d n t p th  hoá nông nghi p. Chúng ta ph i ti nộ ướ ệ ả ầ ầ ậ ể ệ ả ế  
hành c i t o xã h i ch  nghĩa đ i v i công th ng nghi p t  nhân, đ i v i th  công nghi p.ả ạ ộ ủ ố ớ ươ ệ ư ố ớ ủ ệ  
Chúng ta ph i bi n m t n c d t nát, c c kh  thành m t n c văn hoá cao và đ i s ng t i vuiả ế ộ ướ ố ự ổ ộ ướ ờ ố ươ  
h nh phúc. Chúng ta l i ph i ti n hành nh ng nhi m v  đó trong nh ng đi u ki n đ c bi t c aạ ạ ả ế ữ ệ ụ ữ ề ệ ặ ệ ủ  
n c ta, nghĩa là trên c  s  c a m t xã h i v a m i thoát kh i ách th c dân, phong ki n, h t s cướ ơ ở ủ ộ ộ ừ ớ ỏ ự ế ế ứ  
l c h u và trong hoàn c nh n c ta đang b  chia c t làm hai mi n.ạ ậ ả ướ ị ắ ề

Trong nh ng đi u ki n nh  th , chúng ta ph i dùng nh ng ph ng pháp gì, hình th c gì, điữ ề ệ ư ế ả ữ ươ ứ  
theo t c đ  nào đ  ti n d n lên ch  nghĩa xã h i? Đó là nh ng v n đ  đ t ra tr c m t Đ ng taố ộ ể ế ầ ủ ộ ữ ấ ề ặ ướ ắ ả  
hi n nay. Mu n gi i quy t t t nh ng v n đ  đó, mu n đ  b t mò m m, mu n đ  ph m sai l m,ệ ố ả ế ố ữ ấ ề ố ỡ ớ ẫ ố ỡ ạ ầ  
thì chúng ta ph i h c t p kinh nghi m các n c anh em và áp d ng nh ng kinh nghi m y m tả ọ ậ ệ ướ ụ ữ ệ ấ ộ  
cách sáng t o. Chúng ta ph i nâng cao s  tu d ng v  ch  nghĩa Mác - Lênin đ  dùng l p tr ng,ạ ả ự ưỡ ề ủ ể ậ ườ  
quan đi m, ph ng pháp ch  nghĩa Mác - Lênin mà t ng k t nh ng kinh nghi m c a Đ ng ta, phânể ươ ủ ổ ế ữ ệ ủ ả  
tích m t cách đúng đ n nh ng đ c đi m c a n c ta. Có nh  th , chúng ta m i có th  d n d nộ ắ ữ ặ ể ủ ướ ư ế ớ ể ầ ầ  
hi u đ c quy lu t phát tri n c a cách m ng Vi t Nam, đ nh ra đ c nh ng đ ng l i, ph ngể ượ ậ ể ủ ạ ệ ị ượ ữ ườ ố ươ  
châm, b c đi c  th  c a cách m ng xã h i ch  nghĩa thích h p v i tình hình n c ta. Nh  th  làướ ụ ể ủ ạ ộ ủ ợ ớ ướ ư ế  
ph i h c t p lý lu n, ph i nâng cao trình đ  lý lu n chung c a Đ ng, tr c h t là c a cán b  c tả ọ ậ ậ ả ộ ậ ủ ả ướ ế ủ ộ ố  
cán c a Đ ng.ủ ả

M t khác, trong th i kỳ cách m ng xã h i ch  nghĩa, Đ ng c n ph i m nh h n bao gi  h t.ặ ờ ạ ộ ủ ả ầ ả ạ ơ ờ ế  
Mu n c i t o xã h i mà đ ng viên không t  c i t o mình, không t  nâng cao mình thì không thố ả ạ ộ ả ự ả ạ ự ể  
đ c. Cu c cách m ng xã h i ch  nghĩa đòi h i đ ng viên và cán b  ph i có l p tr ng giai c pượ ộ ạ ộ ủ ỏ ả ộ ả ậ ườ ấ  
vô s n th t v ng ch c, giác ng  v  ch  nghĩa xã h i cao; đòi h i cán b  và đ ng viên ph i r aả ậ ữ ắ ộ ề ủ ộ ỏ ộ ả ả ử  
s ch nh h ng c a nh ng t  t ng c a giai c p bóc l t, r a s ch ch  nghĩa cá nhân, rèn luy nạ ả ưở ủ ữ ư ưở ủ ấ ộ ử ạ ủ ệ  
ch  nghĩa t p th . Nó đòi h i cán b  và đ ng viên ph i kh c ph c các b nh quan liêu và cô đ củ ậ ể ỏ ộ ả ả ắ ụ ệ ộ  
h p hòi đ  liên h  ch t ch  v i qu n chúng, do đó mà phát huy đ c đ y đ  tính sáng t o c aẹ ể ệ ặ ẽ ớ ầ ượ ầ ủ ạ ủ  
hàng tri u qu n chúng nhân dân xây d ng ch  nghĩa xã h i, vì ch  nghĩa xã h i ch  có th  xây d ngệ ầ ự ủ ộ ủ ộ ỉ ể ự  
đ c v i s  giác ng  đ y đ  và lao đ ng sáng t o c a hàng ch c tri u ng i. Mu n th  ph i nângượ ớ ự ộ ầ ủ ộ ạ ủ ụ ệ ườ ố ế ả  
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cao trình đ  lý lu n chung c a Đ ng, ph i t  ch c h c t p lý lu n trong Đ ng, tr c h t là trongộ ậ ủ ả ả ổ ứ ọ ậ ậ ả ướ ế  
nh ng cán b  c t cán c a Đ ng.ữ ộ ố ủ ả

Xem th , chúng ta th y h c t p lý lu n là m t s  b c thi t đ i v i Đ ng ta nh  th  nào.ế ấ ọ ậ ậ ộ ự ứ ế ố ớ ả ư ế

Lý lu n quan tr ng đ i v i Đ ng nh  th  nào? Lênin, ng i th y vĩ đ i c a chúng ta đã tómậ ọ ố ớ ả ư ế ườ ầ ạ ủ  
t t s  quan tr ng c a lý lu n trong m y câu nh  sau: "Không có lý lu n cách m ng thì không cóắ ự ọ ủ ậ ấ ư ậ ạ  
phong trào cách m ng" và "ch  có m t đ ng có lý lu n ti n phong h ng d n thì m i có th  làmạ ỉ ộ ả ậ ề ướ ẫ ớ ể  
tròn đ c vai trò chi n sĩ tiên phong". Đ ng C ng s n Liên Xô là đ ng đ u tiên đã m  cho loàiượ ế ả ộ ả ả ầ ở  
ng i con đ ng gi i phóng, luôn luôn chú tr ng đ n lý lu n. Vì Đ ng nh n r ng lý lu n v ch choườ ườ ả ọ ế ậ ả ậ ằ ậ ạ  
Đ ng con đ ng đúng đ n ti n lên ch  nghĩa c ng s n.ả ườ ắ ế ủ ộ ả

Xem kinh nghi m c a các đ ng anh em, thì chúng ta càng th y s  b c thi t, s  quan tr ng c aệ ủ ả ấ ự ứ ế ự ọ ủ  
vi c t  ch c h c t p lý lu n cho Đ ng, tr c h t là cho các cán b  c t cán c a Đ ng.ệ ổ ứ ọ ậ ậ ả ướ ế ộ ố ủ ả

(...)

Đ c ngày 7-9-1957.ọ
Sách H  Chí Minh: ồ Tuy n t pể ậ ,

Nxb. S  th t, Hà N i, 1980, t.II, tr.67-78.ự ậ ộ

H  Chí Minh: Toàn t p, Nxb CTQG, H., 2002, t p 8 (1955-1957), tr. 493-495ồ ậ ậ
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Tài li u s  3ệ ố 6

CÁCH M NG THÁNG M I VÀ S  NGHI P GI I PHÓNG Ạ ƯỜ Ự Ệ Ả

CÁC DÂN T C PH NG ĐÔNGỘ ƯƠ 48

CÁCH M NG THÁNG M I ĐÃ CHI U R I ÁNH SÁNGẠ ƯỜ Ế Ọ
M I VÀO L CH S   LOÀI NG IỚ Ị Ử ƯỜ

Nh  ánh m t tr i r ng đông xua tan bóng t i, cu c Cách m ng Tháng M i đã chi u r i ánhư ặ ờ ạ ố ộ ạ ườ ế ọ  
sáng m i vào l ch s  loài ng i.ớ ị ử ườ

Cách đây 40 năm, giai c p vô s n Nga do Đ ng c a Lênin lãnh đ o, liên minh v ng ch c v iấ ả ả ủ ạ ữ ắ ớ  
nông dân lao đ ng, đã l t đ  chính quy n c a b n t  b n và đ a ch . Nhà n c xôvi t, Nhà n cộ ậ ổ ề ủ ọ ư ả ị ủ ướ ế ướ  
c a chuyên chính vô s n đem đ n cho nhân dân n n dân ch  th t s , đã t  rõ s c s ng và l củ ả ế ề ủ ậ ự ỏ ứ ố ự  
l ng không gì phá n i c a mình.ượ ổ ủ

Cách m ng Tháng M i là th ng l i c a l c l ng cách m ng c a qu n chúng lao đ ng, nó làạ ườ ắ ợ ủ ự ượ ạ ủ ầ ộ  
m t s  rung chuy n vô cùng m nh m  và nó đã t o đi u ki n t  rõ s c sáng t o c a qu n chúngộ ự ể ạ ẽ ạ ề ệ ỏ ứ ạ ủ ầ  
lao đ ng. Cách m ng Tháng M i th ng l i đã ch ng minh tính ch t đúng đ n c a ch  nghĩa Mácộ ạ ườ ắ ợ ứ ấ ắ ủ ủ  
- Lênin, nó đã m  đ ng đi đ n nh ng th ng l i m i c a giai c p công nhân trong cu c s ng xãở ườ ế ữ ắ ợ ớ ủ ấ ộ ố  
h i, trên c  s  lòng trung thành s t đá v i nh ng nguyên t c c a ch  nghĩa Mác - Lênin. Cáchộ ơ ở ắ ớ ữ ắ ủ ủ  
m ng Tháng M i thành công nh  s  sáng su t và tinh th n anh dũng c a Đ ng c a Lênin, Đ ngạ ườ ờ ự ố ầ ủ ả ủ ả  
c a giai c p vô s n, đã đánh d u vi c m  đ u m t k  nguyên m i trong l ch s  loài ng i và m tủ ấ ả ấ ệ ở ầ ộ ỷ ớ ị ử ườ ộ  
giai đo n m i trên con đ ng lâu dài và v  vang mà Đ ng cách m ng c a giai c p vô s n Nga đã điạ ớ ườ ẻ ả ạ ủ ấ ả  
qua.

Do k t qu  c a Cách m ng Tháng M i, nh ng nhi m v  l ch s  có m t ý nghĩa quan tr ngế ả ủ ạ ườ ữ ệ ụ ị ử ộ ọ  
l n lao đã đ c trao cho Đ ng c a Lênin, và Đ ng đã hoàn thành v  vang nh ng nhi m v  đó. Cácớ ượ ả ủ ả ẻ ữ ệ ụ  
dân t c tr c kia b  áp b c đã tr  thành nh ng ng i làm ch  v n m nh c a mình. Đ  qu c Ngaộ ướ ị ứ ở ữ ườ ủ ậ ệ ủ ế ố  
hoàng đã b  xoá b , đ  qu c đó tr c kia v a là nhà tù c a các dân t c l i v a b  m t nhóm tàiị ỏ ế ố ướ ừ ủ ộ ạ ừ ị ộ  
phi t th  gi i nô d ch. Nhân dân không còn là m t th  đ  ch i, nh ng cái máy b ng th t, nh ng hònệ ế ớ ị ộ ứ ồ ơ ữ ằ ị ữ  
đ n b ng th t c a b n đ  qu c kèn c a, xâu xé nhau. Qu n chúng lao đ ng đã phá tan c nh đàyạ ằ ị ủ ọ ế ố ự ầ ộ ả  
đo  c a n c Nga t  s n. Trong n c Nga t  s n đó cũng nh   các n c khác, nhân dân lao đ ngạ ủ ướ ư ả ướ ư ả ư ở ướ ộ  
đã t ng  d i ách tàn kh c c a t  b n, đ a ch ; qu n chúng lao đ ng là nh ng ng i sáng t o raừ ở ướ ố ủ ư ả ị ủ ầ ộ ữ ườ ạ  
t t c  m i c a c i thì b  dìm trong đói kh  và ngu d t, hai cái đó là s  ph n kh c h i và lâu đ i c aấ ả ọ ủ ả ị ổ ố ố ậ ố ạ ờ ủ  
đ i b  ph n loài ng i. L n đ u tiên trong l ch s  loài ng i, nhân dân lao đ ng đã b t tay vào xâyạ ộ ậ ườ ầ ầ ị ử ườ ộ ắ  
d ng xã h i xã h i ch  nghĩa không có bóc l t và áp b c dân t c. V i s  lao đ ng g ng m u, giácự ộ ộ ủ ộ ứ ộ ớ ự ộ ươ ẫ  
ng  cao và có hi u su t ngày càng t t đ p, v i lòng trung thành không b  b n đ i v i s  nghi pộ ệ ấ ố ẹ ớ ờ ế ố ớ ự ệ  
c a mình, s  nghi p c a con cháu mình cũng nh  s  nghi p c a nh ng anh em mình còn đang khủ ự ệ ủ ư ự ệ ủ ữ ổ 
s  d i ách nô d ch, ng i Liên Xô đã bi n cái m ng lâu đ i c ao h nh phúc thành s  th t chóiở ướ ị ườ ế ộ ờ ướ ạ ự ậ  
l i, bi u hi n rõ r t trên m t ph n sáu qu  đ a c u.ọ ể ệ ệ ộ ầ ả ị ầ

Cách m ng Tháng M i đã qu c h u hoá nhà máy, h m m , các ph ng ti n l n v  giaoạ ườ ố ữ ầ ỏ ươ ệ ớ ề  
thông và liên l c. Cách m ng Tháng M i đã đem l i ru ng đ t cho nông dân. Trên c  s  côngạ ạ ườ ạ ộ ấ ơ ở  
nghi p hoá xã h i ch  nghĩa và c i t o xã h i ch  nghĩa đ i v i nông thôn, theo con đ ng Lêninệ ộ ủ ả ạ ộ ủ ố ớ ườ  
v ch ra, Liên Xô đã phát tri n kinh t  c a mình v i m t đà ti n nhanh chóng phi th ng, m t nh pạ ể ế ủ ớ ộ ế ườ ộ ị  
đi u x a nay ch a t ng th y. N n kinh t  xã h i ch  nghĩa đã ch ng t  tính u vi t c a nó so v iệ ư ư ừ ấ ề ế ộ ủ ứ ỏ ư ệ ủ ớ  
n n kinh t  t  b n ch  nghĩa.ề ế ư ả ủ

Quy lu t c  b n c a kinh t  xã h i ch  nghĩa là tho  mãn nh ng nhu c u v t ch t và văn hoáậ ơ ả ủ ế ộ ủ ả ữ ầ ậ ấ  
ngày càng cao c a nhân dân lao đ ng, trái ng c h n v i n n kinh t  c a ch  nghĩa t  b n lũngủ ộ ượ ẳ ớ ề ế ủ ủ ư ả  
đo n, m t n n kinh t  d a vào s  bóc l t giai c p công nhân ngày càng n ng n , s  b n cùng hoáạ ộ ề ế ự ự ộ ấ ặ ề ự ầ  
qu n chúng lao đ ng và s  c p bóc các dân t c b  nô d ch. Công nhân, nông dân và trí th c Liênầ ộ ự ướ ộ ị ị ứ  
Xô đã tiêu di t đ c ch  đ  ng i bóc l t ng i và s  đ i kháng giai c p trên lãnh th  Liên Xôệ ượ ế ộ ườ ộ ườ ự ố ấ ổ  
r ng l n, hi n nay đang không ng ng c ng c  tình h u ái anh em xã h i ch  nghĩa c a mình, m tộ ớ ệ ừ ủ ố ữ ộ ủ ủ ộ  
m i tình h u ái ngày càng đ p đ  và ph n vinh. Thành tích v  vang c a nhân dân Liên Xô hi nố ữ ẹ ẽ ồ ẻ ủ ệ  
đang d n đ ng ti n lên ngày mai c a xã h i: ch  nghĩa c ng s n.ọ ườ ế ủ ộ ủ ộ ả

Cách m ng Tháng M i đã ch ng t  có kh  năng l t đ  n n chuyên chính c a b n bóc l t,ạ ườ ứ ỏ ả ậ ổ ề ủ ọ ộ  

48 Nhân d p k  ni m l n th  40 Cách m ng Tháng M i Nga, Ch  t ch H  Chí Minh đã vi t bài này theo l i đ  ngh  c aị ỷ ệ ầ ứ ạ ườ ủ ị ồ ế ờ ề ị ủ  
Nhà xu t b n Chính tr  qu c gia Liên Xô.ấ ả ị ố
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xây d ng xã h i xã h i ch  nghĩa, m t xã h i b o đ m cho đ t n c phát tri n r c r  m t cáchự ộ ộ ủ ộ ộ ả ả ấ ướ ể ự ỡ ộ  
nhanh chóng ch a t ng th y, đ a qu n chúng lao đ ng đ n m t cu c s ng x ng đáng, v  vang vàư ừ ấ ư ầ ộ ế ộ ộ ố ứ ẻ  
ngày càng ph n vinh, làm cho ng i lao đ ng có m t T  qu c t  do, h nh phúc và hùng c ng,ồ ườ ộ ộ ổ ố ự ạ ườ  
h ng t i nh ng chân tr i t i sáng, mà tr c kia không th  nghĩ t i. Đó là m t t m g ng c  vũướ ớ ữ ờ ươ ướ ể ớ ộ ấ ươ ổ  
nhân dân lao đ ng toàn th  gi i, đ c bi t là đ i v i các dân t c ph ng Đông là nh ng dân t c màộ ế ớ ặ ệ ố ớ ộ ươ ữ ộ  
b n đ  qu c đã t ng nô d ch và đang ti p t c nô d ch. B n đ c quy n đ  qu c mu n kìm hãm cácọ ế ố ừ ị ế ụ ị ọ ộ ề ế ố ố  
n c ph ng Đông trong tình tr ng l c h u v  kinh t , kìm hãm qu n chúng nhân dân trong vòngướ ươ ạ ạ ậ ề ế ầ  
đói kh  và luôn luôn chà đ p lên tinh th n dân t c c a h .ổ ạ ầ ộ ủ ọ

Cách m ng Tháng M i đã m  ra th i đ i c a m t chính sách ngo i giao m i, chính sách hoàạ ườ ở ờ ạ ủ ộ ạ ớ  
bình và h u ngh  gi a các dân t c. Ngày 26 tháng M i 1917ữ ị ữ ộ ườ 49, m t ngày sau khi thi t l p chínhộ ế ậ  
quy n công nông, Đ i h i Xôvi t l n th  hai đã thông qua m t s c l nh v  hoà bình, s c l nh đóề ạ ộ ế ầ ứ ộ ắ ệ ề ắ ệ  
là c  s  chính sách đ i ngo i c a Nhà n c xô vi t. T  đó tr  đi, Liên Xô không lúc nào ng ng tíchơ ở ố ạ ủ ướ ế ừ ở ừ  
c c đ u tranh cho hoà bình, ch ng b n gây chi n. Chính sách đó xu t phát t  b n ch t c a Nhàự ấ ố ọ ế ấ ừ ả ấ ủ  
n c xã h i ch  nghĩa xôvi t. Th c t  là nh ng ng i lao đ ng đ u chán ghét nh ng cu c chi nướ ộ ủ ế ự ế ữ ườ ộ ề ữ ộ ế  
tranh xâm l c, mà k t qu  tr c h t là tai h i cho đông đ o qu n chúng nhân dân b  đau kh , vìượ ế ả ướ ế ạ ả ầ ị ổ  
l i ích c a k  bóc l t mà b  tai ho . Chính vì th  nên chính quy n c a nh ng ng i lao đ ng thànhợ ủ ẻ ộ ị ạ ế ề ủ ữ ườ ộ  
th t b o v  n n hoà bình mà toàn th  các dân t c trên t t c  các n c đ u tha thi t quan tâm đ n.ậ ả ệ ề ể ộ ấ ả ướ ề ế ế

Cách m ng Tháng M i đã đánh đ  Nhà n c c a b n t  b n và b n đ a ch  trong m t n cạ ườ ổ ướ ủ ọ ư ả ọ ị ủ ộ ướ  
r ng l n, đã đ p tan đ c xi ng xích c a đ  qu c và do đó đã t c b  đ c quy n hành c a cácộ ớ ậ ượ ề ủ ế ố ướ ỏ ượ ề ủ  
giai c p bóc l t là nh ng giai c p l y chi n tranh làm ngu n l i. Liên Xô tr c sau nh  m t, luônấ ộ ữ ấ ấ ế ồ ợ ướ ư ộ  
luôn ch  tr ng chung s ng hoà bình gi a các qu c gia, không phân bi t ch  đ  chính tr  và xã h i.ủ ươ ố ữ ố ệ ế ộ ị ộ

Nh ng ng i c ng s n v ng tin  tính u vi t c a ch  đ  xã h i ch  nghĩa. Liên Xô ch ng tữ ườ ộ ả ữ ở ư ệ ủ ế ộ ộ ủ ứ ỏ 
m t cách hùng h n tính u vi t đó. Vì v y cho nên Liên Xô không s  thi đua hoà bình.ộ ồ ư ệ ậ ợ

Đ ng th i Liên Xô luôn luôn ng h  các dân t c đ u tranh cho đ c l p c a h , ch ng s  nôồ ờ ủ ộ ộ ấ ộ ậ ủ ọ ố ự  
d ch và xâm l c c a ch  nghĩa đ  qu c. Chính sách hoà bình kiên quy t c a Liên Xô là ch  d aị ượ ủ ủ ế ố ế ủ ỗ ự  
cho t t c  các dân t c ch ng l i nh ng l c l ng chi n tranh. Chính sách đó có m t ý nghĩa đ cấ ả ộ ố ạ ữ ự ượ ế ộ ặ  
bi t quan tr ng đ i v i các dân t c ph ng Đông, các dân t c  nh ng n c mà b n đ  qu c v nệ ọ ố ớ ộ ươ ộ ở ữ ướ ọ ế ố ẫ  
xem là nh ng mi ng m i d n s n cho chúng và là nh ng ngu n t  li u cung c p s c ng i và s cữ ế ồ ọ ẵ ữ ồ ư ệ ấ ứ ườ ứ  
c a đ  chúng ti n hành nh ng cu c chi n tranh ăn c p.ủ ể ế ữ ộ ế ướ

Là thành trì c a hoà bình, Liên Xô đ ng th i là m t l c l ng vô đ ch s n sàng đánh b t b t củ ồ ờ ộ ự ượ ị ẵ ậ ấ ứ  
cu c xâm l c nào. T  năm 1918 đ n năm 1920, chính quy n xô vi t, v i s  ng h  tích c c c aộ ượ ừ ế ề ế ớ ự ủ ộ ự ủ  
giai c p vô s n qu c t , đã đánh tan b n ph n cách m ng bên trong và đánh b t nh ng đ i quânấ ả ố ế ọ ả ạ ạ ữ ộ  
c a 14 n c đ  qu c can thi p. Trong th i kỳ Chi n tranh th  gi i th  hai, Liên Xô đã tiêu di tủ ướ ế ố ệ ờ ế ế ớ ứ ệ  
nh ng l c l ng quân s  kh ng l  c a b n phát xít xâm l c, nh ng l c l ng đã đ c chu n bữ ự ượ ự ổ ồ ủ ọ ượ ữ ự ượ ượ ẩ ị  
k  càng v i s  giúp đ  c a t t c  các n c đ  qu c. Liên Xô đã c u th  gi i kh i ách nô d ch c aỹ ớ ự ỡ ủ ấ ả ướ ế ố ứ ế ớ ỏ ị ủ  
b n Hítle dã man và đã giáng m t đòn quy t đ nh vào nh ng l c l ng ch  y u c a b n quân phi tọ ộ ế ị ữ ự ượ ủ ế ủ ọ ệ  
Nh t. T t c  các dân t c, nh t là các dân t c ph ng Đông, đ u bi t n Liên Xô. Nhân dân cácậ ấ ả ộ ấ ộ ươ ề ế ơ  
n c ph ng Đông lòng đ y ph n kh i, th y rõ r ng b n đ  qu c đi nô d ch không ph i là vôướ ươ ầ ấ ở ấ ằ ọ ế ố ị ả  
đ ch. B n phát xít xâm l c đã b  đ p tan, m c dù chúng có vũ khí hi n đ i và đã b t đ u chu n bị ọ ượ ị ậ ặ ệ ạ ắ ầ ẩ ị 
cu c xâm l c đ y t i ác ngay t  tr c Chi n tranh th  gi i th  hai r t lâu.ộ ượ ầ ộ ừ ướ ế ế ớ ứ ấ

Cách m ng Tháng M i và vi c xây d ng ch  nghĩa xã h i  Liên Xô đã làm tăng lên r tạ ườ ệ ự ủ ộ ở ấ  
nhi u l c l ng cách m ng c a giai c p công nhân trong các n c t  b n. Nhân dân lao đ ng ề ự ượ ạ ủ ấ ướ ư ả ộ ở 
nhi u n c châu Âu và Châu Á đã noi theo t m g ng c a giai c p vô s n cách m ng Nga.ề ướ ấ ươ ủ ấ ả ạ

Trong m t th i gian l ch s  ng n, ch  nghĩa xã h i đã tr  thành m t h  th ng th  gi i, hi nộ ờ ị ử ắ ủ ộ ở ộ ệ ố ế ớ ệ  
nay bao g m 12 n c v i s  dân h n 900 tri u ng i.ồ ướ ớ ố ơ ệ ườ

Cách m ng Tháng M i đã ch t đ t xi ng xích c a ch  nghĩa đ  qu c, phá tan c  s  c a nóạ ườ ặ ứ ề ủ ủ ế ố ơ ở ủ  
và giáng cho nó m t đòn chí m ng. Cách m ng Tháng M i nh  ti ng sét đã đánh th c nhân dânộ ạ ạ ườ ư ế ứ  
Châu Á t nh gi c mê hàng th  k  nay. Cách m ng Tháng M i đã m  ra tr c m t h  th i đ iỉ ấ ế ỷ ạ ườ ở ướ ắ ọ ờ ạ  
cách m ng ch ng đ  qu c, th i đ i gi i phóng dân t c.ạ ố ế ố ờ ạ ả ộ

Liên Xô là thành trì v ng m nh nh t c a ti n b , dân ch  và hoà bình. Liên Xô b n b  đ uữ ạ ấ ủ ế ộ ủ ề ỉ ấ  
tranh đ  tr  b  nguy c  s  d ng vũ khí nguyên t  và vũ khí khinh khí đang đe do  các dân t c. Liênể ừ ỏ ơ ử ụ ử ạ ộ  

49 Ngày 26-10-1917 l ch Nga, t c là ngày 8-11-1917 công l ch.ị ứ ị
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Xô đã nhi u l n yêu c u các n c ph i ch p nh n h  th ng an ninh t p th  nh m b o đ m giề ầ ầ ướ ả ấ ậ ệ ố ậ ể ằ ả ả ữ 
v ng hoà bình  châu âu và Châu Á. Liên Xô luôn luôn gi  v ng năm nguyên t c chung s ng hoàữ ở ữ ữ ắ ố  
bình và c  g ng làm cho năm nguyên t c đó tr  thành c  s  c a quan h  qu c t  gi a các n cố ắ ắ ở ơ ở ủ ệ ố ế ữ ướ  
trên th  gi i.ế ớ

Trái ng c v i chính sách hoà bình c a Nhà n c xã h i ch  nghĩa, bè lũ đ  qu c xâm l cượ ớ ủ ướ ộ ủ ế ố ượ  
hi u chi n, tr c tiên là đ  qu c M , đang mu n làm cho tình hình qu c t  ngày thêm căng th ng.ế ế ướ ế ố ỹ ố ố ế ẳ  
B n chúng t  ch i vi c gi m quân b , vi c c m th  vũ khí nguyên t  và khinh khí, nh ng th  vũọ ừ ố ệ ả ị ệ ấ ử ử ữ ứ  
khí hi n đang là m t m i đe do  ghê g m đ i v i loài ng i. B n chúng nuôi hy v ng điên r  đ nhệ ộ ố ạ ớ ố ớ ườ ọ ọ ồ ị  
hãm toàn th  gi i d i s  uy hi p c a các căn c  quân s  c a chúng. Chúng l p nh ng kh i xâmế ớ ướ ự ế ủ ứ ự ủ ậ ữ ố  
l c nh  m t dây xích đ  hòng m t l n n a trói ch t và nô d ch các dân t c t  do và đ c l p.ượ ư ộ ể ộ ầ ữ ặ ị ộ ự ộ ậ  
Chúng tìm m i cách hăm do  các dân t c ph ng Đông và l p l i ách nô l  th c dân  nh ng n cọ ạ ộ ươ ậ ạ ệ ự ở ữ ướ  
đã b c lên con đ ng đ c l p. Đó là th c ch t c a cu c chi n tranh  Ai C p mà b n xâm l cướ ườ ộ ậ ự ấ ủ ộ ế ở ậ ọ ượ  

 Luân Đôn và Pari đã gây ra v i s  giúp đ  th c t  c a đ  qu c M . Trong khi khuy n khíchở ớ ự ỡ ự ế ủ ế ố ỹ ế  
nh ng m u mô xâm l c c a b n kia, đ  qu c M  l i tìm m i cách quàng ách th ng tr  vào cữ ư ượ ủ ọ ế ố ỹ ạ ọ ố ị ổ 
nhân dân các n c C n Đông, Đông- Nam Á và vùng Thái Bình D ng, bi n đ t đai c a các n cướ ậ ươ ế ấ ủ ướ  
đó thành nh ng căn c  xâm l c m i c a chúng và đ y ra ngoài các n c đó nh ng "b n đ ngữ ứ ượ ớ ủ ẩ ướ ữ ạ ồ  
minh" và b n tranh ăn v i chúng là Anh, Pháp, Hà Lan, v.v..ọ ớ

B n đ  qu c c  gieo r c s  chia r  trong đ i gia đình các n c xã h i ch  nghĩa. Đó là th cọ ế ố ố ắ ự ẽ ạ ướ ộ ủ ự  
ch t cu c xâm l c c a chúng vào n c C ng hoà Nhân dân Hunggari, ch ng l i nh ng thành quấ ộ ượ ủ ướ ộ ố ạ ữ ả 
l ch s  c a nhân dân Hunggari đã thoát kh i ách phát xít nh  có tinh th n anh dũng c a nhân dânị ử ủ ỏ ờ ầ ủ  
Liên  Xô trong Chi n  tranh th  gi i  th  hai  và  nh  cu c  đ u  tranh cách  m ng c a  nhân dânế ế ớ ứ ờ ộ ấ ạ ủ  
Hunggari. Nh ng nh ng vi c x y ra đã ch ng minh nh n đ nh c a Đ i h i Đ ng C ng s n Liênư ữ ệ ả ứ ậ ị ủ ạ ộ ả ộ ả  
Xô l n th  XX: "Phe xã h i ch  nghĩa hùng c ng yêu chu ng hoà bình, nh  đó các l c l ng yêuầ ứ ộ ủ ườ ộ ờ ự ượ  
chu ng hoà bình không nh ng có các ph ng ti n tinh th n mà còn có c  các ph ng ti n v t ch tộ ữ ươ ệ ầ ả ươ ệ ậ ấ  
đ  ngăn c n xâm l c"ể ả ượ 50. Nh  đó và nh  có m t "khu v c hoà bình r ng l n", phong trào hoà bìnhờ ờ ộ ự ộ ớ  
c a qu n chúng nhân dân đông đ o và s  tr ng thành c a phong trào công nhân trong các n c tủ ầ ả ự ưở ủ ướ ư 
b n, mà ngày nay đã có "nh ng l c l ng xã h i và chính tr  hùng c ng có đ  ph ng ti n đả ữ ự ượ ộ ị ườ ủ ươ ệ ể 
ngăn b n đ  qu c gây ra chi n tranh và n u chúng c  li u lĩnh gây chi n tranh, thì giáng l i choọ ế ố ế ế ứ ề ế ạ  
chúng nh ng đòn trí m ng, đ p tan nh ng k  ho ch phiêu l u c a chúng".ữ ạ ậ ữ ế ạ ư ủ

Ở Ai C p, b n xâm l c đã th t b i m t cách nh c nhã. âm m u phá ho i n c C ng hoàậ ọ ượ ấ ạ ộ ụ ư ạ ướ ộ  
Nhân dân Hunggari cũng th t b i. Ai cũng th y l c l ng m nh m , tinh th n c nh giác và ý chíấ ạ ấ ự ượ ạ ẽ ầ ả  
kiên quy t c a Liên Xô đã đánh b i âm m u c a b n gây chi n và xâm l c, đ ng th i cũng làế ủ ạ ư ủ ọ ế ượ ồ ờ  
th ng l i c a s  nghi p hoà bình và đ c l p c a các dân t c. Liên Xô không lùi b c tr c nh ngắ ợ ủ ự ệ ộ ậ ủ ộ ướ ướ ữ  
t p đoàn đ  qu c điên r  mu n làm cho nhân dân hoang mang đ  chúng d  th c hi n nh ng âmậ ế ố ồ ố ể ễ ự ệ ữ  
m u thâm đ c c a chúng. Tr c sau nh  m t, Liên Xô kiên quy t b o v  t  do và lao đ ng hoàư ộ ủ ướ ư ộ ế ả ệ ự ộ  
bình c a nhân dân các n c, n n an ninh c a t t c  các dân t c l n cũng nh  nh . Liên Xô luônủ ướ ề ủ ấ ả ộ ớ ư ỏ  
luôn trung thành v i tình đoàn k t qu c t , thông c m đ ng tình v i cu c đ u tranh gi i phóng c aớ ế ố ế ả ồ ớ ộ ấ ả ủ  
các dân t c b  áp b c. Các n c ph ng Đông, dù thu c ch  đ  nhà n c và xã h i nào, đ u bi tộ ị ứ ướ ươ ộ ế ộ ướ ộ ề ế  

n Liên Xô m t cách sâu s c v  chính sách yêu chu ng hoà bình và ch  nghĩa qu c t  vô s n c aơ ộ ắ ề ộ ủ ố ế ả ủ  
Liên Xô. Nh ng chính sách đó làm cho các dân t c ph ng Đông ngày càng tin t ng h ng theo tữ ộ ươ ưở ướ ư 
t ng xã h i ch  nghĩa vĩ đ i.ưở ộ ủ ạ

CHÍNH QUY N DO CÁCH M NG THÁNG M I SINH RA ĐÃ NÊU G NG T  DOỀ Ạ ƯỜ ƯƠ Ự  
CHÂN CHÍNH VÀ H U NGH  GI A CÁC DÂN T CỮ Ị Ữ Ộ

Đ ng chí Mao Tr ch Đông nói: "Ti ng súng c a Cách m ng Tháng M i đã đ a đ n choồ ạ ế ủ ạ ườ ư ế  
chúng ta ch  nghĩa Mác - Lênin. Cách m ng Tháng M i đã giúp cho toàn th  gi i và nh ng ph nủ ạ ườ ế ớ ữ ầ  
t  tiên ti n  Trung Qu c dùng th  gi i quan c a giai c p vô s n đ  xem xét v n m nh n c nhàử ế ở ố ế ớ ủ ấ ả ể ậ ệ ướ  
và ki m đi m l i nh ng v n đ  c a mình. Câu k t lu n là: Đi theo con đ ng c a ng i Nga"ể ể ạ ữ ấ ề ủ ế ậ ườ ủ ườ 51.

Ngay t  năm 1913, Lêninừ 1) cũng đã t ng nói "  Châu Á ch  nào cũng có phong trào dân chừ ở ỗ ủ 
m nh m  đang v n lên, lan r ng ra và đ c c ng c . Giai c p t  s n  đó ạ ẽ ươ ộ ượ ủ ố ấ ư ả ở hãy còn đi v i nhânớ  

50 Ngh  quy t c a Đ i h i Đ ng C ng s n Liên Xô l n th  XX,ị ế ủ ạ ộ ả ộ ả ầ ứ  Nhà xu t b n Chính tr  qu c gia Liên Xô, 1956, b n ti ngấ ả ị ố ả ế  
Nga, tr.9.
51 Mao Tr ch Đông: ạ Bàn v  nhân dân dân ch  chuyên chính.ề ủ  
1) Trong bài báo này, nh ng đo n trích l i Lênin, Ch  t ch H  Chí Minh đ u trích d ch t  Lênin: ữ ạ ờ ủ ị ồ ề ị ừ Toàn t pậ , b n ti ng Nga,ả ế  
xu t b n l n th  4.ấ ả ầ ứ
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dân đ  ch ng b n ph n đ ng.  ể ố ọ ả ộ Hàng trăm tri u ng i đang v n lên trong cu c s ng, trong ánhệ ườ ươ ộ ố  
sáng và t  do... Toàn b  Châu Á tr  trung, t c là hàng trăm tri u qu n chúng lao đ ng  Châu Á, cóự ộ ẻ ứ ệ ầ ộ ở  
b n đ ng minh v ng ch c là giai c p vô s n t t c  các n c văn minh. Không có m t l c l ngạ ồ ữ ắ ấ ả ấ ả ướ ộ ự ượ  
nào trên th  gi i l i có th  ngăn ch n th ng l i c a giai c p vô s n s  gi i phóng c  các dân t cế ớ ạ ể ặ ắ ợ ủ ấ ả ẽ ả ả ộ  
châu Âu và c  các dân t c Châu Á"ả ộ 52.

Năm 1919, trong Đ i h i nh ng ng i c ng s n ph ng Đông, Lênin đã nói: "Tr c m t cácạ ộ ữ ườ ộ ả ươ ướ ắ  
b n đang có m t nhi m v  mà tr c kia nh ng ng i c ng s n toàn th  gi i không có: d a vào lýạ ộ ệ ụ ướ ữ ườ ộ ả ế ớ ự  
lu n và th c ti n chung c a ch  nghĩa c ng s n, áp d ng vào nh ng đi u ki n đ c bi t, không cóậ ự ễ ủ ủ ộ ả ụ ữ ề ệ ặ ệ  

 các n c châu Âu, các b n ph i bi t v n d ng lý lu n và th c ti n y vào đi u ki n, khi nôngở ướ ạ ả ế ậ ụ ậ ự ễ ấ ề ệ  
dân là qu n chúng c  b n, khi c n ph i gi i quy t nhi m v  đ u tranh không ph i ch ng t  b n,ầ ơ ả ầ ả ả ế ệ ụ ấ ả ố ư ả  
mà ch ng nh ng tàn tích c a th i trung c "ố ữ ủ ờ ổ 53.

Đánh m t đòn m nh vào k  thù chung là ch  nghĩa đ  qu c, Cách m ng Tháng M i đã đemộ ạ ẻ ủ ế ố ạ ườ  
đ n cho các dân t c ph ng Đông m t s  giúp đ  có tính ch t quy t đ nh; Cách m ng Tháng M iế ộ ươ ộ ự ỡ ấ ế ị ạ ườ  
l i còn nêu lên cho h  t m g ng đ u tranh gi i phóng c a các dân t c tr c kia b  ch  đ  Ngaạ ọ ấ ươ ấ ả ủ ộ ướ ị ế ộ  
hoàng áp b c.ứ

Cách m ng Tháng M i đã đem l i cho nhân dân t t c  các dân t c quy n t  quy t và nh ngạ ườ ạ ấ ả ộ ề ự ế ữ  
ph ng ti n th c t  đ  th c hi n quy n đó. Ai cũng rõ là Lênin r t coi tr ng vi c công nh nươ ệ ự ế ể ự ệ ề ấ ọ ệ ậ  
quy n c a các dân t c đ c t  tách ra và thành l p nh ng nhà n c đ c l p. Ch ng l i l p lu nề ủ ộ ượ ự ậ ữ ướ ộ ậ ố ạ ậ ậ  
c a Bukharin, Lênin đã kiên quy t đòi quy n đó ph i đ c ghi vào C ng lĩnh c a Đ ng trình bàyủ ế ề ả ượ ươ ủ ả  

 Đ i h i l n th  VIII tháng 3-1919. Liên Xô c a Cách m ng Tháng M i đã công nh n n n đ cở ạ ộ ầ ứ ủ ạ ườ ậ ề ộ  
l p c a Mông C  và Ph n Lan, là nh ng n c đã t  tách ra thành l p nh ng qu c gia đ c l p.ậ ủ ổ ầ ữ ướ ự ậ ữ ố ộ ậ  
Đ ng nhiên, đ i v i nh ng dân t c b  áp b c tr c kia, quy n t  tách ra không có nghĩa là s  b tươ ố ớ ữ ộ ị ứ ướ ề ự ự ắ  
bu c ph i tách ra kh i m t n c mà nhân dân đã l t đ  b n áp b c. Trái l i, vi c công nh n quy nộ ả ỏ ộ ướ ậ ổ ọ ứ ạ ệ ậ ề  
đó đã t o đi u ki n cho s  liên minh t  nguy n gi a các dân t c t  do trên c  s  bình đ ng hoànạ ề ệ ự ự ệ ữ ộ ự ơ ở ẳ  
toàn v  quy n l i. Chính trên c  s  đó, tháng 12 năm 1922, đã l p ra Liên bang các n c C ng hoàề ề ợ ơ ở ậ ướ ộ  
xôvi t xã h i ch  nghĩa, m t t m g ng vĩ đ i c a m t qu c gia xã h i ch  nghĩa nhi u dân t c,ế ộ ủ ộ ấ ươ ạ ủ ộ ố ộ ủ ề ộ  
xây d ng trên c  s  tình h u ngh , lòng tin c y l n nhau và s  h p tác t t đ p gi a các dân t c.ự ơ ở ữ ị ậ ẫ ự ợ ố ẹ ữ ộ

 Liên Xô, các dân t c x a kia b  ch  đ  Nga hoàng áp b c, ngày nay nh  có s  giúp đ  anhỞ ộ ư ị ế ộ ứ ờ ự ỡ  
em c a nhân dân Nga, đã đ t t i trình đ  phát tri n ch a t ng có. T  h  đã xây d ng đ c nh ngủ ạ ớ ộ ể ư ừ ự ọ ự ượ ữ  
c  quan riêng c a h , đã khôi ph c và phát tri n đ c n n văn hoá riêng dùng ti ng m  đ . T t cơ ủ ọ ụ ể ượ ề ế ẹ ẻ ấ ả  
các công dân xôvi t, không phân bi t dân t c và nòi gi ng, đ u h ng quy n bình đ ng hoàn toàn,ế ệ ộ ố ề ưở ề ẳ  
đ u đ c tôn tr ng và đ c h ng quy n t  do nh  nhau, nh ng quy n t  do không ph i ch  ghiề ượ ọ ượ ưở ề ự ư ữ ề ự ả ỉ  
trên gi y t , mà đ c b o đ m th t s . Tình hình đó ngay trong các n c dân ch  nh t c a t  s nấ ờ ượ ả ả ậ ự ướ ủ ấ ủ ư ả  
cũng không có; trong các n c này, do nh ng đi u ki n xã h i th c t  hi n hành, nh ng quy n tướ ữ ề ệ ộ ự ế ệ ữ ề ự 
do ch  là hình th c m c dù đ c pháp lu t b o đ m cho m i công dân, nh ng ng i lao đ ng thìỉ ứ ặ ượ ậ ả ả ọ ư ườ ộ  
th c t  không có quy n t  do gì. Chính vì th  cho nên nh ng quy n t  do mà nhân dân Liên Xôự ế ề ự ế ữ ề ự  
đ c h ng làm n c lòng hàng tri u con ng i hi n đang s ng d i ách áp b c c a b n th c dân.ượ ưở ứ ệ ườ ệ ố ướ ứ ủ ọ ự

Các t p đoàn th ng tr   các n c đ  qu c l n đang bóp ngh t nh ng quy n t  do căn b nậ ố ị ở ướ ế ố ớ ẹ ữ ề ự ả  
nh t c a các dân t c thu c đ a và ph  thu c, trong lúc đó thì,  nhà tù và n i tra kh o, chúng l iấ ủ ộ ộ ị ụ ộ ở ơ ả ạ  
nêu kh u hi u "T  do, Bình đ ng, Bác ái". Trong đi u ki n c a ch  đ  t  b n và th c dân áp b c,ẩ ệ ự ẳ ề ệ ủ ế ộ ư ả ự ứ  
kh u hi u đó vang lên th t là m a mai.ẩ ệ ậ ỉ

Liên Xô đ nh ra quy n bình đ ng dân t c là d a trên s  quan tâm đ c bi t đ n l i ích và yêuị ề ẳ ộ ự ự ặ ệ ế ợ  
c u c a các dân t c tr c kia b  áp b c. Liên Xô đã giúp đ  các dân t c y xây d ng n n kinh tầ ủ ộ ướ ị ứ ỡ ộ ấ ự ề ế 
hi n đ i, xoá b  tình tr ng l c h u hàng th  k  do b n bóc l t đ  l i. V  m t công nghi p cũngệ ạ ỏ ạ ạ ậ ế ỷ ọ ộ ể ạ ề ặ ệ  
nh  v  t t c  các m t khác, các n c C ng hoà liên bang xôvi t dân t c đã phát tri n nhanh h nư ề ấ ả ặ ướ ộ ế ộ ể ơ  
c  đà phát tri n c a n c C ng hoà liên bang Nga. Nhân dân các n c C ng hoà này đang nêu choả ể ủ ướ ộ ướ ộ  
nhân dân toàn th  gi i t m g ng c a các dân t c xã h i ch  nghĩa đoàn k t trong m t kh i th ngế ớ ấ ươ ủ ộ ộ ủ ế ộ ố ố  
nh t v  chính tr , xã h i và tinh th n, m t kh i đoàn k t không th  nào có đ c trong đi u ki nấ ề ị ộ ầ ộ ố ế ể ượ ề ệ  
c a ch  đ  t  b n.ủ ế ộ ư ả

Các dân t c Liên Xô có tinh th n yêu n c n ng nàn, m t tinh th n yêu n c chân chính: tinhộ ầ ướ ồ ộ ầ ướ  
th n yêu n c không tách r i ch  nghĩa qu c t  vô s n.ầ ướ ờ ủ ố ế ả

52 Lênin: Toàn t pậ , b n ti ng Nga, t p 19, tr.77-78. ả ế ậ
53 Lênin: Toàn t pậ , b n ti ng Nga, t p 30, tr.140. ả ế ậ
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L n đ u tiên trong l ch s , giai c p công nhân chi n th ng đã gi i quy t m t cách t t đ p v nầ ầ ị ử ấ ế ắ ả ế ộ ố ẹ ấ  
đ  dân t c trên c  s  nh ng nguyên t c c a ch  nghĩa Mác - Lênin.ề ộ ơ ở ữ ắ ủ ủ

Ch  nghĩa Mác - Lênin đã xây d ng lý lu n đúng đ n và toàn di n cho cu c cách m ng dân t củ ự ậ ắ ệ ộ ạ ộ  
ch ng đ  qu c. Th i đ i c a ch  nghĩa t  b n lũng đo n cũng là th i đ i m t nhóm n c l n doố ế ố ờ ạ ủ ủ ư ả ạ ờ ạ ộ ướ ớ  
b n t  b n tài chính c m đ u th ng tr  các n c ph  thu c và n a ph  thu c, b i v y công cu cọ ư ả ầ ầ ố ị ướ ụ ộ ử ụ ộ ở ậ ộ  
gi i phóng các n c và các dân t c b  áp b c là m t b  ph n khăng khít c a cách m ng vô s n.ả ướ ộ ị ứ ộ ộ ậ ủ ạ ả

Do đó mà tr c h t n y ra kh  năng và s  c n thi t ph i có liên minh chi n đ u ch t ch  gi aướ ế ả ả ự ầ ế ả ế ấ ặ ẽ ữ  
các dân t c thu c đ a v i giai c p vô s n c a các n c đ  qu c đ  th ng k  thù chung. Cu c đ uộ ộ ị ớ ấ ả ủ ướ ế ố ể ắ ẻ ộ ấ  
tranh cách m ng c a công nhân các n c t  b n tr c ti p giúp cho các dân t c b  áp b c t  gi iạ ủ ướ ư ả ự ế ộ ị ứ ự ả  
phóng mình, vì cu c đ u tranh đó đánh th ng vào trái tim c a b n áp b c; đi u đó đã đ c Cáchộ ấ ẳ ủ ọ ứ ề ượ  
m ng Tháng M i t  rõ. Cách m ng Tháng M i l t đ  chính quy n c a b n bóc l t  Nga vàạ ườ ỏ ạ ườ ậ ổ ề ủ ọ ộ ở  
kiên quy t xoá b  chính sách đàn áp thu c đ a c a ch  đ  Nga hoàng và giai c p t  s n Nga. Trongế ỏ ộ ị ủ ế ộ ấ ư ả  
khi đó, cu c đ u tranh cách m ng c a các dân t c thu c đ a và n a thu c đ a l i tr c ti p giúp độ ấ ạ ủ ộ ộ ị ử ộ ị ạ ự ế ỡ 
giai c p vô s n các n c t  b n trong cu c đ u tranh ch ng các giai c p th ng tr  đ  t  gi i phóngấ ả ướ ư ả ộ ấ ố ấ ố ị ể ự ả  
kh i ách nô l  c a ch  nghĩa t  b n. S  nh t trí c a cu c đ u tranh ch ng đ  qu c b o đ mỏ ệ ủ ủ ư ả ự ấ ủ ộ ấ ố ế ố ả ả  
th ng l i cho các dân t c thu c đ a và n a thu c đ a và cho giai c p vô s n  các n c t  b n. ắ ợ ộ ộ ị ử ộ ị ấ ả ở ướ ư ả

Do đó mà v n đ  dân t c càng không th  xét m t cách tr u t ng, tách riêng đ c. Ch  nghĩaấ ề ộ ể ộ ừ ượ ượ ủ  
Mác - Lênin đã ch  ra r ng: nh ng phong trào dân t c th t s  nh m ch ng ch  nghĩa đ  qu c đ uỉ ằ ữ ộ ậ ự ằ ố ủ ế ố ề  
t t nhiên góp ph n vào cu c đ u tranh cách m ng chung; các yêu c u dân t c và các phong trào dânấ ầ ộ ấ ạ ầ ộ  
t c không th  đánh giá theo tính ch t chính tr  và xã h i đ a ph ng m t cách h p hòi, mà ph iộ ể ấ ị ộ ị ươ ộ ẹ ả  
đánh giá theo tác d ng c a nh ng yêu c u đó và phong trào đó đ i v i nh ng l c l ng đ  qu cụ ủ ữ ầ ố ớ ữ ự ượ ế ố  
trên th  gi i. Ch  nghĩa Mác - Lênin đã bóc tr n m t n  c a dân ch  t  s n, m t th  dân ch  n pế ớ ủ ầ ặ ạ ủ ủ ư ả ộ ứ ủ ấ  
sau cái l i tuyên truy n s  "bình đ ng" tr u t ng gi a các dân t c đ  che gi u s  áp b c, bóc l tố ề ự ẳ ừ ượ ữ ộ ể ấ ự ứ ộ  
c a m t nhóm n c đ  qu c đ i v i s  l n dân t c trên trái đ t. Ch  nghĩa Mác - Lênin phân bi tủ ộ ướ ế ố ố ớ ố ớ ộ ấ ủ ệ  
c  th  các n c "b  áp b c, b  ph  thu c, không có quy n bình đ ng, v i các n c đi áp b c, bócụ ể ướ ị ứ ị ụ ộ ề ẳ ớ ướ ứ  
l t, có ch  quy n..."ộ ủ ề 54.

Gi i quy t m t cách khoa h c các v n đ  y trên c  s  ch  nghĩa Mác - Lênin và kinh nghi mả ế ộ ọ ấ ề ấ ơ ở ủ ệ  
lý lu n và th c ti n vô cùng phong phú c a Liên Xô, đ ng th i chú tr ng đ n nh ng đ c đi m c aậ ự ễ ủ ồ ờ ọ ế ữ ặ ể ủ  
các n c ph  thu c, đi u đó có m t ý nghĩa to l n đ i v i vi c nghiên c u nh ng đ ng l i ti pướ ụ ộ ề ộ ớ ố ớ ệ ứ ữ ườ ố ế  
t c phát tri n phong trào gi i phóng dân t c và b  trí các l c l ng xã h i trong các cu c cáchụ ể ả ộ ố ự ượ ộ ộ  
m ng gi i phóng  các n c ph ng Đông. Năm 1923, Lênin đã vi t v  các n c ph  thu c nhạ ả ở ướ ươ ế ề ướ ụ ộ ư 
sau: "B n ti u t  s n châu âu không h  t ng t ng đ c r ng các cu c cách m ng sau này  cácọ ể ư ả ề ưở ượ ượ ằ ộ ạ ở  
n c ph ng Đông r t đông dân và có nhi u đi u ki n xã h i khác h n nhau ch c ch n s  cho hướ ươ ấ ề ề ệ ộ ẳ ắ ắ ẽ ọ 
th y nhi u nét đ c s c h n cách m ng Nga n a"ấ ề ặ ắ ơ ạ ữ 55.

Nh ng nguyên t c c a ch  nghĩa Mác - Lênin trong v n đ  gi i  phóng thu c đ a đã đ cữ ắ ủ ủ ấ ề ả ộ ị ượ  
ch ng minh trong quá trình đ u tranh gi i phóng c a các dân t c ph ng Đông. Chính Cách m ngứ ấ ả ủ ộ ươ ạ  
Tháng M i đã thúc đ y m nh cu c đ u tranh đó và s  t n t i c a Liên Xô đã là m t nhân t  l chườ ẩ ạ ộ ấ ự ồ ạ ủ ộ ố ị  
s  quan tr ng làm cho cu c đ u tranh đó phát tri n nhanh chóng.ử ọ ộ ấ ể

Cu c cách m ng trong các n c thu c đ a và n a thu c đ a là m t cu c cách m ng dân t c -ộ ạ ướ ộ ị ử ộ ị ộ ộ ạ ộ  
dân ch . Đ  đ a cu c cách m ng đó đ n th ng l i, có th  và c n ph i thành l p m t m t tr n dânủ ể ư ộ ạ ế ắ ợ ể ầ ả ậ ộ ặ ậ  
t c r t r ng rãi, đoàn k t t t c  các giai c p và t ng l p xã h i mong mu n đ c gi i phóng kh iộ ấ ộ ế ấ ả ấ ầ ớ ộ ố ượ ả ỏ  
ách thu c đ a. M t đi u ph i chú ý đ c bi t là vai trò c a giai c p t  s n nói chung t i các n cộ ị ộ ề ả ặ ệ ủ ấ ư ả ạ ướ  
thu c đ a và ph  thu c không gi ng vai trò c a giai c p t  s n t i các n c t  b n. Giai c p tộ ị ụ ộ ố ủ ấ ư ả ạ ướ ư ả ấ ư 
s n dân t c có th  tham gia tích c c vào cu c cách m ng dân t c - dân ch .ả ộ ể ự ộ ạ ộ ủ

Cu c cách m ng trong các n c thu c đ a và n a thu c đ a tr c h t là cu c cách m ng nôngộ ạ ướ ộ ị ử ộ ị ướ ế ộ ạ  
dân. Cu c cách m ng đó không tách kh i cu c cách m ng ch ng phong ki n. Liên minh c a qu nộ ạ ỏ ộ ạ ố ế ủ ầ  
chúng nông dân đông đ o v i giai c p công nhân là c  s  ch  y u đ  có th  l p ra m t m t tr nả ớ ấ ơ ở ủ ế ể ể ậ ộ ặ ậ  
dân t c r ng rãi và v ng ch c. Cu c c i cách ru ng đ t vì th  là m t nhi m v  căn b n c a cu cộ ộ ữ ắ ộ ả ộ ấ ế ộ ệ ụ ả ủ ộ  
cách m ng dân t c - dân ch .ạ ộ ủ

Mu n đ a cu c cách m ng dân t c đ n th ng l i và qua t t c  các giai đo n c a s  phát tri nố ư ộ ạ ộ ế ắ ợ ấ ả ạ ủ ự ể  
Nhà n c dân t c - dân ch , giai c p công nhân và đ ng c a nó ph i đ m nhi m vai trò lãnh đ oướ ộ ủ ấ ả ủ ả ả ệ ạ  

54 V.I.Lênin: Toàn t p,ậ  b n ti ng Nga, t p 31, tr.123. ả ế ậ
55 V.I.Lênin: Toàn t pậ , b n ti ng Nga, t p 33, tr.439. ả ế ậ
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cách m ng.ạ

Cu c cách m ng gi i phóng trong các n c b  áp b c và cu c cách m ng vô s n trong n c điộ ạ ả ướ ị ứ ộ ạ ả ướ  
áp b c ph i ng h  l n nhau. Trong các n c đi áp b c, tr ng tâm c a vi c giáo d c tinh th nứ ả ủ ộ ẫ ướ ứ ọ ủ ệ ụ ầ  
qu c t  là làm cho các ng i lao đ ng hi u rõ v n đ  đ  cho các dân t c b  áp b c có quy n tố ế ườ ộ ể ấ ề ể ộ ị ứ ề ự 
tách ra và l p thành nh ng n c đ c l p; còn trong các n c b  áp b c thì tr ng tâm vi c giáo d cậ ữ ướ ộ ậ ướ ị ứ ọ ệ ụ  
tinh th n qu c t  ph i là v n đ  liên minh t  nguy n gi a các dân t c. Lênin nói r ng: " Do tìnhầ ố ế ả ấ ề ự ệ ữ ộ ằ  
hình hi n nay, ệ không có và không th  có con đ ng nào ể ườ khác đi đ n ch  nghĩa qu c t  và s  hoàế ủ ố ế ự  
h p c a các dân t c, không có và không th  có con đ ng nào khác đi đ n m c đích đó đ cợ ủ ộ ể ườ ế ụ ượ 56.

Cu c Cách m ng Tháng M i đã thúc đ y phong trào gi i phóng dân t c, làm cho nó tr  thànhộ ạ ườ ẩ ả ộ ở  
m t làn sóng mãnh li t trong t t c  các n c ph ng Đông: Trung Qu c, n Đ , Nam D ng,ộ ệ ấ ả ướ ươ ố Ấ ộ ươ  
Vi t Nam, v.v.. Sau cu c Chi n tranh th  gi i th  hai, nhi u n c thu c đ a và n a thu c đ a đãệ ộ ế ế ớ ứ ề ướ ộ ị ử ộ ị  
phá tan xi ng xích c a ch  nghĩa đ  qu c. Nhi u n c đã tách ra kh i h  th ng t  b n ch  nghĩa.ề ủ ủ ế ố ề ướ ỏ ệ ố ư ả ủ

Th ng l i c a cách m ng Trung Qu c là m t s  ki n l ch s  có ý nghĩa r t l n. Th ng l i đóắ ợ ủ ạ ố ộ ự ệ ị ử ấ ớ ắ ợ  
đã giáng thêm vào h  th ng đ  qu c ch  nghĩa m t đòn m i và n ng nh t sau Cách m ng Thángệ ố ế ố ủ ộ ớ ặ ấ ạ  
M i.ườ

Hi n nay h n 1.200 tri u nhân dân Châu Á và châu Phiệ ơ ệ  đã đ c gi i phóng kh i ách nô lượ ả ỏ ệ 
thu c đ a và n a thu c đ a.ộ ị ử ộ ị

H  th ng thu c đ a c a ch  nghĩa đ  qu c đang ti p t c s p đ , không th  tránh đ c; v nệ ố ộ ị ủ ủ ế ố ế ụ ụ ổ ể ượ ấ  
đ  tiêu di t hoàn toàn ch  đ  thu c đ a hi n nay là v n đ  tr c m t. Các dân t c ph ng Đôngề ệ ế ộ ộ ị ệ ấ ề ướ ắ ộ ươ  
đang đ ng d y ch ng b n xâm l c và quy t không đ  cho ai áp b c mình n a.ứ ậ ố ọ ượ ế ể ứ ữ

Nh  Lênin đã t ng th y tr c, ngày nay đã đ n th i kỳ mà các dân t c đó hiên ngang b c lênư ừ ấ ướ ế ờ ộ ướ  
vũ đài qu c t .ố ế

NHÂN DÂN VI T NAM TI N LÊN CH  NGHĨA XÃ H IỆ Ế Ủ Ộ
D I NG N C  V  VANG C A CH  NGHĨA MÁC - LÊNINƯỚ Ọ Ờ Ẻ Ủ Ủ

Nh  Đ ng C ng s n Pháp và Đ ng C ng s n Trung Qu c, nh ng ng i cách m ng Vi t Namờ ả ộ ả ả ộ ả ố ữ ườ ạ ệ  
đã đ c ti p thu nh h ng đ y s c s ng c a Cách m ng Tháng M i và ch  nghĩa Mác - Lêninượ ế ả ưở ầ ứ ố ủ ạ ườ ủ 57.

Đi u đó t a nh  ng i đi đ ng đang khát mà có n c u ng, đang đói mà có c m ăn.ề ự ư ườ ườ ướ ố ơ

Đ ng C ng s n Đông D ng đã đ c thành l p ngày 3 tháng 2 năm 1930, m i ba năm sauả ộ ả ươ ượ ậ ườ  
Cách m ng Tháng M i, Đ ng C ng s n Đông D ng là ng i lãnh t  đ c toàn dân công nh nạ ườ ả ộ ả ươ ườ ụ ượ ậ  
trong cu c đ u tranh ch ng ch  nghĩa đ  qu c.ộ ấ ố ủ ế ố

Tháng 9 năm 1930  hai t nh Ngh  An và Hà Tĩnh, d i s  lãnh đ o c a Đ ng C ng s n Đôngở ỉ ệ ướ ự ạ ủ ả ộ ả  
D ng tr  tu i, nông dân đã giành đ c chính quy n và đã l p thành nh ng xôvi t, đánh d u m tươ ẻ ổ ượ ề ậ ữ ế ấ ộ  
b c đ u tranh anh dũng c a nông dân. Các xôvi t đã thông qua quy t ngh  v  c i cách ru ng đ tướ ấ ủ ế ế ị ề ả ộ ấ  
và nông dân đã th c hi n cu c c i cách đó. H t s c t c t i tr c đà phát tri n c a phong trào gi iự ệ ộ ả ế ứ ứ ố ướ ể ủ ả  
phóng dân t c và ho t đ ng c a các xôvi t, đ  qu c Pháp đã đàn áp, kh ng b  nhân dân Vi t Namộ ạ ộ ủ ế ế ố ủ ố ệ  
m t cách dã man. Chúng đã huy đ ng t t c  các l c l ng hi n có c a chúng, cho máy bay némộ ộ ấ ả ự ượ ệ ủ  
bom các vùng gi i phóng, đ t phá và tri t h  t ng làng, đ t ch  đ  kh ng b  dã man trong kh pả ố ệ ạ ừ ặ ế ộ ủ ố ắ  
n c, đ  đàn áp phong trào xôvi t. Nh ng sau đó Đ ng C ng s n Đông D ng v n không ng ngướ ể ế ư ả ộ ả ươ ẫ ừ  
đ u tranh, Đ ng đã ti p t c ho t đ ng m t cách dũng c m, hy sinh trong c  n c đ  lãnh đ oấ ả ế ụ ạ ộ ộ ả ả ướ ể ạ  
phong trào gi i phóng dân t c c a nhân dân Vi t Nam.ả ộ ủ ệ

Hai m i tám năm sau Cách m ng Tháng M i, vi c quân đ i Liên Xô th ng đ  qu c Nh t đãươ ạ ườ ệ ộ ắ ế ố ậ  
t o đi u ki n thu n l i cho cu c Cách m ng Tháng Tám thành công đem l i đ c l p cho n cạ ề ệ ậ ợ ộ ạ ạ ộ ậ ướ  
Vi t Nam.ệ

Nh ng đ  qu c Pháp đã không cam ch u th t b i và đã đ nh m t l n n a khoác ách nô l  lênư ế ố ị ấ ạ ị ộ ầ ữ ệ  
n c Vi t Nam. Nhân dân Vi t Nam trong vòng g n chín năm đã ph i ti n hành cu c kháng chi nướ ệ ệ ầ ả ế ộ ế  
gian kh  và anh dũng ch ng b n th c dân. Đoàn k t trong m t tr n yêu n c r ng rãi, chung quanhổ ố ọ ự ế ặ ậ ướ ộ  

56 V.I.Lênin: Toàn t pậ , b n ti ng Nga, t p 22, tr.332. ả ế ậ
57 Sau nhi u năm ho t đ ng sôi n i trong phong trào công nhân Pháp, Ch  t ch H  Chí Minh (khi đó là đ ng chí Nguy nề ạ ộ ổ ủ ị ồ ồ ễ  
Ái Qu c) đã ti p thu nh h ng c a Cách m ng Tháng M i Nga và ch  nghĩa Mác - Lênin, tìm th y con đ ng gi iố ế ả ưở ủ ạ ườ ủ ấ ườ ả  
phóng cho dân t c mình và các dân t c b  áp b c. Ng i đã tr  thành ng i c ng s n Vi t Nam đ u tiên và cũng là m tộ ộ ị ứ ườ ở ườ ộ ả ệ ầ ộ  
trong nh ng ng i tham gia sáng l p Đ ng C ng s n Pháp (1920).ữ ườ ậ ả ộ ả
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Đ ng Lao đ ng Vi t Nam, ng i th a k  kinh nghi m và nh ng truy n th ng c a Đ ng C ng s nả ộ ệ ườ ừ ế ệ ữ ề ố ủ ả ộ ả  
Đông D ng, nhân dân Vi t Nam đã chi n th ng l c l ng c a ch  nghĩa đ  qu c Pháp và c aươ ệ ế ắ ự ượ ủ ủ ế ố ủ  
b n can thi p qu c t .ọ ệ ố ế

Năm 1954, nh  có s  giúp đ  c a Liên Xô và Trung Qu c và có s  ng h  c a nhân dân yêuờ ự ỡ ủ ố ự ủ ộ ủ  
chu ng hoà bình trên th  gi i, Hi p đ nh Gi nev  đ c ký k t. Nó đã ch m d t cu c chi n tranhộ ế ớ ệ ị ơ ơ ượ ế ấ ứ ộ ế  
xâm l c c a b n th c dân. Đ c l p, th ng nh t và lãnh th  toàn v n c a Vi t Nam đ c chínhượ ủ ọ ự ộ ậ ố ấ ổ ẹ ủ ệ ượ  
th c công nh n.ứ ậ

T  đó nhân dân Vi t Nam đã và đang ti p t c ti n hành cu c đ u tranh b n b  đ  thi hànhừ ệ ế ụ ế ộ ấ ề ỉ ể  
Hi p đ nh Gi nev , đ  th ng nh t n c nhà, vì mi n Nam v n còn b  đ  qu c M  và bè lũ tay saiệ ị ơ ơ ể ố ấ ướ ề ẫ ị ế ố ỹ  
c a chúng th ng tr . Trên mi n B c hoàn toàn gi i phóng, chính quy n thu c v  tay nhân dân. Đó làủ ố ị ề ắ ả ề ộ ề  
m t c  s  v ng ch c cho công cu c hoà bình th ng nh t Vi t Nam, m t công cu c đ c s  giúpộ ơ ở ữ ắ ộ ố ấ ệ ộ ộ ượ ự  
đ  vô t  ngày càng r ng rãi c a Liên Xô, Trung Qu c và các n c anh em khác. Nh  s  giúp đ  đó,ỡ ư ộ ủ ố ướ ờ ự ỡ  
vi c c ng c  mi n B c đã đ t nh ng thành công t t đ pệ ủ ố ề ắ ạ ữ ố ẹ

Th ng l i c a Cách m ng Tháng Tám  Vi t Nam m t l n n a đã ch ng t  tính ch t đúngắ ợ ủ ạ ở ệ ộ ầ ữ ứ ỏ ấ  
đ n c a ch  nghĩa Mác - Lênin v  v n đ  dân t c và thu c đ a, tính ch t đúng đ n c a đ ng l iắ ủ ủ ề ấ ề ộ ộ ị ấ ắ ủ ườ ố  
mà Cách m ng xã h i ch  nghĩa Tháng M i năm 1917 đã v ch ra. Th ng l i đó đã xác nh n r ngạ ộ ủ ườ ạ ắ ợ ậ ằ  
cu c cách m ng dân t c mu n th ng l i thì ph i:ộ ạ ộ ố ắ ợ ả

- D a vào m t tr n dân t c r ng rãi ch ng ch  nghĩa đ  qu c; ự ặ ậ ộ ộ ố ủ ế ố

- Gi i quy t v n đ  nông dân;ả ế ấ ề

- Có m t quân đ i nhân dân;ộ ộ

- Đ c s  giúp đ  anh em c a nhân dân và giai c p vô s n các n c;ượ ự ỡ ủ ấ ả ướ

- Do đ ng c a giai c p công nhân lãnh đ o.ả ủ ấ ạ

*

*     *

Cách m ng Tháng M i d y chúng ta đoàn k t ch t ch  l c l ng c a vô s n qu c t , c aạ ườ ạ ế ặ ẽ ự ượ ủ ả ố ế ủ  
các dân t c b  áp b c và c a t t c  các l c l ng yêu chu ng hoà bình toàn th  gi i đ  cùng đ uộ ị ứ ủ ấ ả ự ượ ộ ế ớ ể ấ  
tranh ch ng ch  nghĩa đ  qu c và chi n tranh.ố ủ ế ố ế

Lênin đã d y r ng: "Không có s  c  g ng t  nguy n c a giai c p vô s n và sau đó là c a toànạ ằ ự ố ắ ự ệ ủ ấ ả ủ  
th  qu n chúng lao đ ng t t c  các n c và các dân t c trên th  gi i, h ng t i s  liên minh vàể ầ ộ ấ ả ướ ộ ế ớ ướ ớ ự  
th ng nh t v i nhau, thì vi c chi n th ng ch  nghĩa t  b n không th  nào hoàn thành có k t quố ấ ớ ệ ế ắ ủ ư ả ể ế ả 
đ c"ượ 58.

V  sau, trong bài ề Thà ít h n mà t t h nơ ố ơ 1), Lênin đã vi t: "S  k t thúc c a cu c đ u tranh, xétế ự ế ủ ộ ấ  
cho cùng là quy t đ nh  các n c Nga, n Đ , Trung Qu c, v.v. chi m đa s  kh ng l  v  dân c .ế ị ở ướ Ấ ộ ố ế ố ổ ồ ề ư  
Và chính đa s  dân c  đó trong nh ng năm g n đây đang đ c lôi cu n m t cách nhanh chóng khácố ư ữ ầ ượ ố ộ  
th ng vào cu c đ u tranh đ  t  gi i phóng, do đó mà không th  còn có chút nghi ng  gì n a v  sườ ộ ấ ể ự ả ể ờ ữ ề ự 
đ nh đo t cu i cùng c a cu c đ u tranh toàn th  gi i. Căn c  vào đó thì th ng l i cu i cùng c aị ạ ố ủ ộ ấ ế ớ ứ ắ ợ ố ủ  
ch  nghĩa xã h i là hoàn toàn và nh t đ nh đ c b o đ m"ủ ộ ấ ị ượ ả ả 59.

B n m i năm qua, sau Cách m ng Tháng M i, là nh ng năm không ng ng ti n lên c a chố ươ ạ ườ ữ ừ ế ủ ủ 
nghĩa xã h i.ộ

Đ ng tr c b n đ  qu c đang âm m u kéo dài ch  đ  c a chúng đã b  lung lay và b  nhân dânứ ướ ọ ế ố ư ế ộ ủ ị ị  
t t c  các n c căm ghét, chúng ta, nh ng ng i cách m ng t t c  các n c, ph i c ng c  b ngấ ả ướ ữ ườ ạ ấ ả ướ ả ủ ố ằ  
đ  m i cách và trong t ng gi , t ng phút s  đoàn k t c a mình chung quanh Liên Xô.ủ ọ ừ ờ ừ ự ế ủ

Nh ng lu n đi m theo ch  nghĩa Lênin c a Đ i h i Đ ng C ng s n Liên Xô l n th  XX càngữ ậ ể ủ ủ ạ ộ ả ộ ả ầ ứ  
c ng c  h n n a tình đoàn k t, tình h u ngh  anh em và lòng tin c y l n nhau gi a các n c xã h iủ ố ơ ữ ế ữ ị ậ ẫ ữ ướ ộ  
ch  nghĩa.ủ

L i tuyên b  c a Chính ph  Liên Xô ngày 30 tháng 10 năm 1956 m t l n n a đã nói rõ r ngờ ố ủ ủ ộ ầ ữ ằ  
nh ng quan h  gi a các n c xã h i ch  nghĩa là d a trên nh ng nguyên t c bình đ ng, tôn tr ng,ữ ệ ữ ướ ộ ủ ự ữ ắ ẳ ọ  

58 Lênin: Toàn t pậ , b n ti ng Nga, t p 31, tr.128. ả ế ậ
59 Lênin: Toàn t p, ậ b n ti ng Nga, t p 33, tr. 458.ả ế ậ
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tin c y l n nhau và h p tác anh em.ậ ẫ ợ

K  ni m l n th  40 cu c Cách m ng xã h i ch  nghĩa Tháng M i vĩ đ i là m t d p đ ngỷ ệ ầ ứ ộ ạ ộ ủ ườ ạ ộ ị ộ  
viên qu n chúng lao đ ng trên toàn th  gi i đoàn k t, đ u tranh đ  giành nh ng th ng l i m i, toầ ộ ế ớ ế ấ ể ữ ắ ợ ớ  
l n h n n a.ớ ơ ữ

D i ng n c  v  vang c a ch  nghĩa Mác - Lênin, đi theo con đ ng mà Cách m ng Thángướ ọ ờ ẻ ủ ủ ườ ạ  
M i đã v ch ra, v i lòng tin c y hoàn toàn  qu n chúng và ni m tin t ng tuy t đ i vào th ngườ ạ ớ ậ ở ầ ề ưở ệ ố ắ  
l i, chúng ta dũng c m và kiên quy t ti n t i t ng lai sung s ng và r c r , ti n t i h u ngh  vàợ ả ế ế ớ ươ ướ ự ỡ ế ớ ữ ị  
hoà bình lâu dài, ti n t i xã h i xã h i ch  nghĩa.ế ớ ộ ộ ủ

Ngày 6 tháng 11 năm 1957 

Tài li u l u t i Vi n H  Chí Minhệ ư ạ ệ ồ .

H  Chí Minh: Toàn t p, Nxb CTQG, H., 2002, t p 8 (1955-1957), tr. 558-573ồ ậ ậ
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Tài li u s  37ệ ố

Đ O Đ C CÁCH M NGẠ Ứ Ạ

T  lúc đ u, loài ng i đã ph i ừ ầ ườ ả đ u tranhấ  đ i v i gi i t  nhiên đ  s ng còn, nh  ch ng thú d ,ố ớ ớ ự ể ố ư ố ữ  
ch ng m a n ng... Mu n th ng l i, thì m i ng i ph i d a vào l c l ng c a s  đông ng i, t cố ư ắ ố ắ ợ ỗ ườ ả ự ự ượ ủ ố ườ ứ  
là c a t p th , c a ủ ậ ể ủ xã h iộ . Riêng l  t ng ẻ ừ cá nhân thì nh t đ nh không th ng n i t  nhiên, khôngấ ị ắ ổ ự  
s ng còn đ c. ố ượ

Đ  s ng còn, loài ng i l i ph i ể ố ườ ạ ả s n xu tả ấ  m i có ăn, có m c. S n xu t cũng ph i d a vào l cớ ặ ả ấ ả ự ự  
l ng c a t p th , c a xã h i. Ch  riêng l  cá nhân cũng không s n xu t đ c. ượ ủ ậ ể ủ ộ ỉ ẻ ả ấ ượ

Th i đ i c a chúng ta là th i đ i văn minh, th i đ i cách m ng, m i vi c càng ph i d a vàoờ ạ ủ ờ ạ ờ ạ ạ ọ ệ ả ự  
l c l ng c a t p th , c a xã h i; cá nhân càng không th  đ ng riêng l  mà càng ph i hoà mìnhự ượ ủ ậ ể ủ ộ ể ứ ẻ ả  
trong t p th , trong xã h i. ậ ể ộ

Do đó, ch  nghĩa cá nhânủ  là trái ng c v i ượ ớ ch  nghĩa t p thủ ậ ể và ch  nghĩa t p th , ch  nghĩaủ ậ ể ủ  
xã h i nh t đ nh th ng, ch  nghĩa cá nhân nh t đ nh ph i tiêu di t. ộ ấ ị ắ ủ ấ ị ả ệ

Cách s n xu t và s c s n xu t phát tri n và bi n đ i mãi, do đó mà t  t ng c a ng i, chả ấ ứ ả ấ ể ế ổ ư ưở ủ ườ ế  
đ  xã h i, v.v., cũng phát tri n và bi n đ i. Chúng ta đ u bi t t  đ i x a đ n đ i nay, cách s nộ ộ ể ế ổ ề ế ừ ờ ư ế ờ ả  
xu t t  ch  dùng cành cây, búa đá phát tri n d n đ n máy móc, s c đi n, s c nguyên t . Ch  đ  xãấ ừ ỗ ể ầ ế ứ ệ ứ ử ế ộ  
h i cũng phát tri n t  c ng s n nguyên thu  đ n ch  đ  nô l , đ n ch  đ  phong ki n, đ n ch  độ ể ừ ộ ả ỷ ế ế ộ ệ ế ế ộ ế ế ế ộ 
t  b n ch  nghĩa và ngày nay g n m t n a loài ng i đang ti n lên ch  đ  xã h i ch  nghĩa và chư ả ủ ầ ộ ử ườ ế ế ộ ộ ủ ế  
đ  c ng s n ch  nghĩa. ộ ộ ả ủ

S  phát tri n và ti n b  đó không ai ngăn c n đ c. ự ể ế ộ ả ượ

T  khi có ch  đ  c a riêng thì xã h i chia thành ừ ế ộ ủ ộ giai c pấ , giai c p bóc l t và giai c p b  bóc l t,ấ ộ ấ ị ộ  
do đó có mâu thu nẫ  xã h i, có ộ đ uấ  tranh gi a các giai c p và t  đó, ng i nào cũng thu c vào ho cữ ấ ừ ườ ộ ặ  
giai c p này ho c giai c p khác, không ai có th  đ ng ngoài giai c p. Đ ng th i, m i ng i đ iấ ặ ấ ể ứ ấ ồ ờ ỗ ườ ạ  
bi u cho ể t  t ngư ưở  c a giai c p mình. ủ ấ

Trong xã h i cũ, b n phong ki n đ a ch , b n t  b n và đ  qu c th ng tay áp b c, bóc l tộ ọ ế ị ủ ọ ư ả ế ố ẳ ứ ộ  
nh ng t ng l p ng i khác, nh t là công nhân và nông dân. Chúng c p c a chung do xã h i s nữ ầ ớ ườ ấ ướ ủ ộ ả  
xu t ra, làm c a riêng c a cá nhân chúng, đ  chúng "ng i mát ăn bát vàng". Nh ng mi ng chúngấ ủ ủ ể ồ ư ệ  
luôn luôn huênh hoang nh ng danh t  "đ o đ c", "t  do", "dân ch ", v.v.. ữ ừ ạ ứ ự ủ

Không th  ch u áp b c, bóc l t mãi, công nhân, nông dân và nhân dân lao đ ng khác n i lên làmể ị ứ ộ ộ ổ  
cách m ngạ  đ  t  gi i phóng và đ  ể ự ả ể c i t oả ạ  xã h i cũ x u xa thành xã h i m i t t đ p, trong đóộ ấ ộ ớ ố ẹ  
nh ng ng i lao đ ng đ u đ c m no, sung s ng, không có ng i bóc l t ng i. ữ ườ ộ ề ượ ấ ướ ườ ộ ườ

Đ  giành l y th ng l i, cách m ng nh t đ nh ph i do ể ấ ắ ợ ạ ấ ị ả giai c pấ  công nhân lãnh đ oạ . Vì nó là 
giai c p ti n ti n nh t, giác ng  nh t, kiên quy t nh t, có k  lu t nh t và t  ch c ch t ch  nh t.ấ ề ế ấ ộ ấ ế ấ ỷ ậ ấ ổ ứ ặ ẽ ấ  
Mà đ ng vô s n là b  tham m u c a giai c p công nhân. Cách m ng  Liên Xô và  các n c khácả ả ộ ư ủ ấ ạ ở ở ướ  
trong phe xã h i ch  nghĩa đã ch ng th c đi u đó, không ai ch i cãi đ c. ộ ủ ứ ự ề ố ượ

Làm cách m ng đ  c i t o xã h i cũ thành xã h i m i là m t s  nghi p r t v  vang, nh ng nóạ ể ả ạ ộ ộ ớ ộ ự ệ ấ ẻ ư  
cũng là m t nhi m v  r t n ng n , m t cu c đ u tranh r t ph c t p, lâu dài, gian kh . S c cóộ ệ ụ ấ ặ ề ộ ộ ấ ấ ứ ạ ổ ứ  
m nh m i gánh đ c n ng và đi đ c xa. Ng i cách m ng ph i có ạ ớ ượ ặ ượ ườ ạ ả đ o đ c cách m ngạ ứ ạ  làm n nề  
t ng, m i hoàn thành đ c nhi m v  cách m ng v  vang. ả ớ ượ ệ ụ ạ ẻ

Sinh tr ng trong xã h i cũ, chúng ta ai cũng mang trong mình ho c nhi u ho c ít v t tích x uưở ộ ặ ề ặ ế ấ  
xa c a xã h i đó v  t  t ng, v  thói quen... V t tích x u nh t và nguy hi m nh t c a xã h i cũ làủ ộ ề ư ưở ề ế ấ ấ ể ấ ủ ộ  
ch  nghĩa cá nhânủ . Ch  nghĩa cá nhân trái ng c v i đ o đ c cách m ng, n u nó còn l i trongủ ượ ớ ạ ứ ạ ế ạ  
mình, dù là ít thôi, thì nó s  ch  d p đ  phát tri n, đ  che l p đ o đ c cách m ng, đ  ngăn tr  taẽ ờ ị ể ể ể ấ ạ ứ ạ ể ở  
m t lòng m t d  đ u tranh cho s  nghi p cách m ng. ộ ộ ạ ấ ự ệ ạ

Ch  nghĩa cá nhân là m t th  r t gian gi o, x o quy t; nó khéo d  dành ng i ta đi xu ngủ ộ ứ ấ ả ả ệ ỗ ườ ố  
d c. Mà ai cũng bi t r ng xu ng d c thì d  h n lên d c. Vì th  mà càng nguy hi m. ố ế ằ ố ố ễ ơ ố ế ể

Mu n g t r a s ch nh ng v t tích x u xa c a xã h i cũ, mu n rèn luy n đ o đ c cách m ng,ố ộ ử ạ ữ ế ấ ủ ộ ố ệ ạ ứ ạ  
thì chúng ta ph i ra s c h c t p, tu d ng, t  c i t o đ  ti n b  mãi. N u không c  g ng đ  ti nả ứ ọ ậ ưỡ ự ả ạ ể ế ộ ế ố ắ ể ế  
b , thì t c là thoái b , là l c h u. ộ ứ ộ ạ ậ
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Mà thoái b  và l c h u thì s  b  xã h i ti n b  sa th i. ộ ạ ậ ẽ ị ộ ế ộ ả

Không ph i ch   t i nhà tr ng, có lên l p, m i h c t p, tu d ng, rèn luy n và t  c i t oả ỉ ở ạ ườ ớ ớ ọ ậ ưỡ ệ ự ả ạ  
đ c. Trong m i ho t đ ng cách m ng, chúng ta đ u có th  và đ u ph i h c t p, t  c i t o. Th iượ ọ ạ ộ ạ ề ể ề ả ọ ậ ự ả ạ ờ  
kỳ ho t đ ng bí m t, th i kỳ kh i nghĩa, th i kỳ kháng chi n và ngày nay công vi c xây d ng mi nạ ộ ậ ờ ở ờ ế ệ ự ề  
B c ti n d n lên ch  nghĩa xã h i và đ u tranh th ng nh t n c nhà đ u là nh ng tr ng h c r tắ ế ầ ủ ộ ấ ố ấ ướ ề ữ ườ ọ ấ  
t t cho chúng ta rèn luy n đ o đ c cách m ng. ố ệ ạ ứ ạ

Có đ o đ c cách m ng thì khi g p khó khăn, gian kh , th t b i, cũng không s  s t, r t rè, lùiạ ứ ạ ặ ổ ấ ạ ợ ệ ụ  
b c. Vì l i ích chung c a Đ ng, c a cách m ng, c a giai c p, c a dân t c và c a loài ng i màướ ợ ủ ả ủ ạ ủ ấ ủ ộ ủ ườ  
không ng n ng i hy sinh t t c  l i ích riêng c a cá nhân mình. Khi c n, thì s n sàng hy sinh c  tínhầ ạ ấ ả ợ ủ ầ ẵ ả  
m ng c a mình cũng không ti c. Đó là bi u hi n r t rõ r t, r t cao quý c a đ o đ c cách m ng. ạ ủ ế ể ệ ấ ệ ấ ủ ạ ứ ạ

Trong Đ ng ta, các đ ng chí Tr n Phú, Ngô Gia T , Lê H ng Phong, Nguy n Văn C , Hoàngả ồ ầ ự ồ ễ ừ  
Văn Th , Nguy n Th  Minh Khai và nhi u đ ng chí khác đã vì dân, vì Đ ng mà oanh li t hy sinh,ụ ễ ị ề ồ ả ệ  
đã nêu g ng chói l i c a đ o đ c cách m ng chí công vô t  cho t t c  chúng ta h c t p. ươ ọ ủ ạ ứ ạ ư ấ ả ọ ậ

Có đ o đ c cách m ng thì khi g p thu n l i và thành công cũng v n gi  v ng tinh th n gianạ ứ ạ ặ ậ ợ ẫ ữ ữ ầ  
kh , ch t phác, khiêm t n, "lo tr c thiên h , vui sau thiên h "; lo hoàn thành nhi m v  cho t t chổ ấ ố ướ ạ ạ ệ ụ ố ứ  
không kèn c a v  m t h ng th ; không công th n, không quan liêu, không kiêu ng o, không hự ề ặ ưở ụ ầ ạ ủ 
hoá. Đó cũng là bi u hi n c a đ o đ c cách m ng. ể ệ ủ ạ ứ ạ

*

*      *

Nói tóm t t, thì đ o đ c cách m ng là: ắ ạ ứ ạ

Quy t tâm su t đ i đ u tranh cho Đ ng, cho cách m ng. Đó là đi u ch  ch t nh t. ế ố ờ ấ ả ạ ề ủ ố ấ

Ra s c làm vi c cho Đ ng, gi  v ng k  lu t c a Đ ng, th c hi n t t đ ng l i, chính sáchứ ệ ả ữ ữ ỷ ậ ủ ả ự ệ ố ườ ố  
c a Đ ng. ủ ả

Đ t l i ích c a Đ ng và c a nhân dân lao đ ng lên trên, lên tr c l i ích riêng c a cá nhânặ ợ ủ ả ủ ộ ướ ợ ủ  
mình. H t lòng h t s c ph c v  nhân dân. Vì Đ ng, vì dân mà đ u tranh quên mình, g ng m uế ế ứ ụ ụ ả ấ ươ ẫ  
trong m i vi c. ọ ệ

Ra s c h c t p ch  nghĩa Mác-Lênin, luôn luôn dùng t  phê bình và phê bình đ  nâng cao tứ ọ ậ ủ ự ể ư  
t ng và c i ti n công tác c a mình và cùng đ ng chí mình ti n b . ưở ả ế ủ ồ ế ộ

M i ng i cách m ng ph i hi u th t sâu s c r ng: Đ ng ta là m t đ i ngũ tiên ti n nh t và tỗ ườ ạ ả ể ậ ắ ằ ả ộ ộ ế ấ ổ 
ch c ch t ch  nh t c a giai c p công nhân, là ng i lãnh đ o c a giai c p công nhân và nhân dânứ ặ ẽ ấ ủ ấ ườ ạ ủ ấ  
lao đ ng. Hi n nay, giai c p công nhân ta tuy ch a đông l m, nh ng nó càng ngày càng phát tri n.ộ ệ ấ ư ắ ư ể  
Mai sau, h p tác xã nông nghi p s  đ c t  ch c kh p n i, nông thôn s  dùng nhi u máy móc,ợ ệ ẽ ượ ổ ứ ắ ơ ẽ ề  
nông dân s  bi n thành công nhân. Ng i trí th c d n d n lao đ ng chân tay và s  phân bi t gi aẽ ế ườ ứ ầ ầ ộ ự ệ ữ  
trí th c và công nhân cũng s  xoá b  d n. Công nghi p c a n c ta ngày càng phát tri n. Vì v y,ứ ẽ ỏ ầ ệ ủ ướ ể ậ  
s  công nhân ngày thêm đông, s c công nhân ngày thêm m nh, ti n đ  c a giai c p công nhân r tố ứ ạ ề ồ ủ ấ ấ  
r ng rãi và v  vang. Nó v a c i t o th  gi i v a c i t o b n thân mình. ộ ẻ ừ ả ạ ế ớ ừ ả ạ ả

Ng i cách m ng ph i th y th t rõ đi u đó và đ ng v ng trên ườ ạ ả ấ ậ ề ứ ữ l p tr ngậ ườ  giai c p công nhân,ấ  
đ  h t lòng h t s c đ u tranh cho ch  nghĩa xã h i và ch  nghĩa c ng s n, cho giai c p công nhânể ế ế ứ ấ ủ ộ ủ ộ ả ấ  
và cho toàn th  nhân dân lao đ ng. ể ộ Đ o đ c cách m ng là tuy t đ i trung thành v i Đ ng, v i nhânạ ứ ạ ệ ố ớ ả ớ  
dân. 

Ngoài l i ích c a giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng, Đ ng ta không có l i ích gì khác. Vìợ ủ ấ ộ ả ợ  
v y, m c đích tr c m t c a Đ ng ta là đ u tranh đ  đ a mi n B c ti n d n lên ch  nghĩa xã h iậ ụ ướ ắ ủ ả ấ ể ư ề ắ ế ầ ủ ộ  
và th c hi n th ng nh t n c nhà. ự ệ ố ấ ướ

D i s  lãnh đ o c a Đ ng, nhân dân ta đã đ u tranh anh dũng, đánh đ  ách th ng tr  c a th cướ ự ạ ủ ả ấ ổ ố ị ủ ự  
dân và phong ki n, gi i phóng hoàn toàn mi n B c n c ta. ế ả ề ắ ướ

Đó là m t th ng l i to l n. Nh ng cách m ng ch a ph i đã thành công hoàn toàn. Vì m c tiêuộ ắ ợ ớ ư ạ ư ả ụ  
hi n nay c a Đ ng là đ u tranh th ng nh t n c nhà, đ  th c hi n m t n c Vi t Nam hòa bình,ệ ủ ả ấ ố ấ ướ ể ự ệ ộ ướ ệ  
th ng nh t, đ c l p, dân ch  và giàu m nh; làm cho c  n c không còn ai b  bóc l t, xây d ng m tố ấ ộ ậ ủ ạ ả ướ ị ộ ự ộ  
xã h i m i, trong đó m i ng i đ c sung s ng, m no. ộ ớ ọ ườ ượ ướ ấ
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Nh ng công nghi p c a ta còn l c h u. Nh  có s  giúp đ  vô t  c a các n c anh em, tr cư ệ ủ ạ ậ ờ ự ỡ ư ủ ướ ướ  
h t là Liên Xô và Trung Qu c, chúng ta đang phát tri n công nghi p. Đ  giành l y th ng l i, ế ố ể ệ ể ấ ắ ợ công 
nhân ta ph i ra s c thi đua s n xu t nhi u, nhanh, t t, r ; ph i ch p hành nghiêm ch nh k  lu t laoả ứ ả ấ ề ố ẻ ả ấ ỉ ỷ ậ  
đ ng và tích c c tham gia qu n lý xí nghi p; ph i ch ng lãng phí, tham ô. ộ ự ả ệ ả ố Cán bộ ta ph i th t sả ậ ự 
c n, ki m, liêm, chính, cùng công nhân tham gia lao đ ng. ầ ệ ộ

Nông dân ta đã đ c chia ru ng đ t, đ i s ng có khá h n tr c m t ph n. Nh ng cách s nượ ộ ấ ờ ố ơ ướ ộ ầ ư ả  
xu t v n còn phân tán, l c h u; do đó thu ho ch ch a đ c tăng nhi u, đ i s ng m i đ c c iấ ẫ ạ ậ ạ ư ượ ề ờ ố ớ ượ ả  
thi n ít. Nông thôn ta c n ph i đ y m nh phong trào t  đ i công và h p tác xã cho r ng kh p vàệ ầ ả ẩ ạ ổ ổ ợ ộ ắ  
ch c ch n, đ  th c s  tăng gia s n xu t, có nh  th  thì đ ng bào nông dân m i hoàn toàn thoátắ ắ ể ự ự ả ấ ư ế ồ ớ  
kh i c nh nghèo khó và đ c m no h n. ỏ ả ượ ấ ơ

Cho nên đ o đ c cách m ng là ra s c ph n đ u đ  th c hi n m c tiêu c a Đ ngạ ứ ạ ứ ấ ấ ể ự ệ ụ ủ ả , h t s cế ứ  
trung thành ph c v  giai c p công nhân và nông dân lao đ ng, tuy t đ i không th  l ng ch ng. ụ ụ ấ ộ ệ ố ể ừ ừ

S  đông đ ng viên, đoàn viên và cán b  ta làm đúng nh  th . Nh ng cũng có m t s  không làmố ả ộ ư ế ư ộ ố  
đúng. H  l m t ng r ng mi n B c không còn th c dân và phong ki n n a, thì t c là cách m ngọ ầ ưở ằ ề ắ ự ế ữ ứ ạ  
thành công r i. Do đó mà h  đ  ồ ọ ể ch  nghĩa cá nhânủ  ch m n , h  yêu c u h ng th , yêu c u nghớ ở ọ ầ ưở ụ ầ ỉ 
ng i, h  mu n l a ch n công tác theo ý thích c a cá nhân mình, không mu n làm công tác mà đoànơ ọ ố ự ọ ủ ố  
th  giao phó cho h . H  mu n đ a v  cao, nh ng l i s  trách nhi m n ng. D n d n tinh th n đ uể ọ ọ ố ị ị ư ạ ợ ệ ặ ầ ầ ầ ấ  
tranh và tính tích c c c a h  b  kém sút, chí khí anh dũng và ph m ch t t t đ p c a ng i cáchự ủ ọ ị ẩ ấ ố ẹ ủ ườ  
m ng cũng kém sút; h  quên r ng tiêu chu n s  m t c a ng i cách m ng là ạ ọ ằ ẩ ố ộ ủ ườ ạ quy t tâm su t đ iế ố ờ  
đ u tranh cho Đ ng, cho cách m ng.ấ ả ạ  

Chúng ta c n ph i bi t r ng: nh ng th ng l i mà chúng ta đã đ t đ c m i ch  là b c đ uầ ả ế ằ ữ ắ ợ ạ ượ ớ ỉ ướ ầ  
trên đ ng đi muôn d m. Chúng ta ph i ti n lên, cách m ng ph i ti n lên n a. N u không ti n, t cườ ặ ả ế ạ ả ế ữ ế ế ứ  
là thoái. Và n u thoái thì nh ng th ng l i đã đ t đ c s  không th  c ng c  và phát tri n. ế ữ ắ ợ ạ ượ ẽ ể ủ ố ể

Đ  ti n lên ch  nghĩa xã h i, cu c đ u tranh ph i lâu dài và gian kh . C n có ng i cáchể ế ủ ộ ộ ấ ả ổ ầ ườ  
m ng là vì còn có ạ k  đ chẻ ị  ch ng l i cách m ng. ố ạ ạ

K  đ ch g m có ba lo i. Ch  nghĩa t  b n và b n đ  qu c là k  đ ch r t nguy hi m. ẻ ị ồ ạ ủ ư ả ọ ế ố ẻ ị ấ ể

Thói quen và truy n th ng l c h u cũng là k  đ ch to; nó ng m ng m ngăn tr  cách m ng ti nề ố ạ ậ ẻ ị ấ ầ ở ạ ế  
b . Chúng ta l i không th  tr n áp nó, mà ph i c i t o nó m t cách r t c n th n, r t ch u khó, r tộ ạ ể ấ ả ả ạ ộ ấ ẩ ậ ấ ị ấ  
lâu dài. 

Lo i đ ch th  ba là ạ ị ứ ch  nghĩa cá nhân,ủ  t  t ng ti u t  s n còn n n p trong mình m i ng iư ưở ể ư ả ẩ ấ ỗ ườ  
chúng ta. Nó ch  d p - ho c d p th t b i, ho c d p th ng l i - đ  ngóc đ u d y. Nó là b n đ ngờ ị ặ ị ấ ạ ặ ị ắ ợ ể ầ ậ ạ ồ  
minh c a hai k  đ ch kia. ủ ẻ ị

Vì v y,  ậ đ o đ c cách m ngạ ứ ạ  là vô lu n trong hoàn c nh nào, cũng ph i quy t tâm đ u tranh,ậ ả ả ế ấ  
ch ng m i k  đ ch, luôn luôn c nh giác, s n sàng chi n đ u, quy t không ch u khu t ph c, khôngố ọ ẻ ị ả ẵ ế ấ ế ị ấ ụ  
ch u cúi đ u. Có nh  th  m i th ng đ c đ ch và th c hi n đ c nhi m v  cách m ng. ị ầ ư ế ớ ắ ượ ị ự ệ ượ ệ ụ ạ

S  dĩ Đ ng ta có th  lãnh đ o giai c p công nhân và toàn dân ti n lên ch  nghĩa xã h i, là vìở ả ể ạ ấ ế ủ ộ  
Đ ng ta có chính sách đúng đ n và lãnh đ o th ng nh t. Mà lãnh đ o th ng nh t là vì toàn thả ắ ạ ố ấ ạ ố ấ ể  
đ ng viên t  t ng nh t trí và hành đ ng nh t trí. ả ư ưở ấ ộ ấ

N u đ ng viên t  t ng và hành đ ng không nh t trí, thì khác nào m t m  c t r i, "tr ng đánhế ả ư ưở ộ ấ ộ ớ ắ ờ ố  
xuôi, kèn th i ng c". Nh  v y, thì không th  lãnh đ o qu n chúng, không th  làm cách m ng. ổ ượ ư ậ ể ạ ầ ể ạ

L i nói và vi c làm c a đ ng viên r t quan h  đ n s  nghi p cách m ng, vì nó nh h ng l nờ ệ ủ ả ấ ệ ế ự ệ ạ ả ưở ớ  
đ n qu n chúng. Ví d : chính sách c a Đ ng và c a Chính ph  ta hi n nay là t  ch c r ng kh p vàế ầ ụ ủ ả ủ ủ ệ ổ ứ ộ ắ  
ch t ch  các ặ ẽ t  đ i công và h p tác xãổ ổ ợ , th c hi n h p tác hoá nông nghi p. Nh ng có m t s  đ ngự ệ ợ ệ ư ộ ố ả  
viên và đoàn viên không vào t  đ i công, không vào h p tác xã ho c vào nh ng không tích c c gópổ ổ ợ ặ ư ự  
ph n xây d ng, c ng c  t  đ i công và h p tác xã. Đó là vì ầ ự ủ ố ổ ổ ợ ch  nghĩa cá nhânủ  đã đ a các đ ng chíư ồ  

y đ n ch  "t  do hành đ ng", trái v i t  ch c và k  lu t c a Đ ng. Dù mu n hay là không mu n,ấ ế ỗ ự ộ ớ ổ ứ ỷ ậ ủ ả ố ố  
hành đ ng c a nh ng đ ng chí y làm gi m sút uy tín và ngăn tr  s  nghi p c a Đ ng, ngăn trộ ủ ữ ồ ấ ả ở ự ệ ủ ả ở 
b c ti n c a cách m ng. ướ ế ủ ạ

Nh ng chính sách và ngh  quy t c a Đ ng đ u vì l i ích c a nhân dân. Vì v y, ữ ị ế ủ ả ề ợ ủ ậ đ o đ c cáchạ ứ  
m ngạ  c a ng i đ ng viên là b t kỳ khó khăn đ n m c nào cũng ủ ườ ả ấ ế ứ kiên quy t làm đúng chính sách vàế  
ngh  quy t c a Đ ngị ế ủ ả , làm g ng m u cho qu n chúng. M i đ ng viên ph i nâng cao tinh th nươ ẫ ầ ọ ả ả ầ  
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trách nhi m tr c nhân dân, tr c Đ ng; ph i ngăn ng a và kiên quy t ch ng l i ch  nghĩa cáệ ướ ướ ả ả ừ ế ố ạ ủ  
nhân. 

Đ ng ta đ i bi u cho ả ạ ể l i ích chungợ  c a giai c p công nhân, c a toàn th  nhân dân lao đ ng,ủ ấ ủ ể ộ  
ch  không ph i m u c u ứ ả ư ầ l i ích riêngợ  c a m t nhóm ng i nào, c a cá nhân nào. Đi u đó ai cũngủ ộ ườ ủ ề  
bi t. ế

Giai c p công nhân ch ng nh ng đ u tranh đ  t  gi i phóng, mà còn đ  gi i phóng c  loàiấ ẳ ữ ấ ể ự ả ể ả ả  
ng i kh i áp b c, bóc l t. Cho nên l i ích c a giai c p công nhân và l i ích c a nhân dân là nh tườ ỏ ứ ộ ợ ủ ấ ợ ủ ấ  
trí. 

Đ ng viên là ng i thay m t Đ ng đ i bi u cho l i ích c a giai c p công nhân và nhân dân laoả ườ ặ ả ạ ể ợ ủ ấ  
đ ng. Vì v y, l i ích c a ng i đ ng viên ph i  trong ch  không th   ngoài l i ích c a Đ ng,ộ ậ ợ ủ ườ ả ả ở ứ ể ở ợ ủ ả  
c a giai c p. Đ ng và giai c p th ng l i và thành công, t c là đ ng viên th ng l i và thành công.ủ ấ ả ấ ắ ợ ứ ả ắ ợ  
N u r i kh i Đ ng, r i kh i giai c p, thì cá nhân dù tài gi i m y, cũng nh t đ nh không làm nênế ờ ỏ ả ờ ỏ ấ ỏ ấ ấ ị  
vi c gì. ệ

Đ o đ c cách m ngạ ứ ạ  là vô lu n trong hoàn c nh nào, ng i đ ng viên cũng ph i đ t  ậ ả ườ ả ả ặ l i íchợ  
c a Đ ng lên trên h t.ủ ả ế  N u khi l i ích c a Đ ng và l i ích c a cá nhân mâu thu n v i nhau, thì l iế ợ ủ ả ợ ủ ẫ ớ ợ  
ích cá nhân ph i tuy t đ i ph c tùng l i ích c a Đ ng. ả ệ ố ụ ợ ủ ả

Vì ch a r a g t s ch ư ử ộ ạ ch  nghĩa cá nhânủ , cho nên có đ ng viên còn "k  công" v i Đ ng. Có ítả ể ớ ả  
nhi u thành tích, thì h  mu n Đ ng "c m n" h . H  đòi u đãi, h  đòi danh d  và đ a v . H  đòiề ọ ố ả ả ơ ọ ọ ư ọ ự ị ị ọ  
h ng th . N u không tho  mãn yêu c u c a h  thì h  oán trách Đ ng, cho r ng h  "không có ti nưở ụ ế ả ầ ủ ọ ọ ả ằ ọ ề  
đ ", h  "b  hy sinh". R i d n d n h  xa r i Đ ng, th m chí phá ho i chính sách và k  lu t c aồ ọ ị ồ ầ ầ ọ ờ ả ậ ạ ỷ ậ ủ  
Đ ng. ả

Nhi u đ ng chí ho t đ ng trong th i kỳ bí m t và nhi u chi n sĩ trong th i kỳ kháng chi n đãề ồ ạ ộ ờ ậ ề ế ờ ế  
oanh li t hy sinh c  tính m ng; nh ng anh hùng và chi n sĩ lao đ ng h t lòng h t s c tăng gia s nệ ả ạ ữ ế ộ ế ế ứ ả  
xu t; nh ng đ ng chí y không đòi đ a v  và danh d , không bao gi  đòi Đ ng c m n. ấ ữ ồ ấ ị ị ự ờ ả ả ơ

Đ ng ta là m t đ ng có tính ch t qu n chúng, có hàng ch c v n đ ng viên. Vì hoàn c nh n cả ộ ả ấ ầ ụ ạ ả ả ướ  
ta mà s  đông đ ng viên thu c thành ph n ti u t  s n. Đi u đó không có gì l . Dù vì nh h ngố ả ộ ầ ể ư ả ề ạ ả ưở  
c a t  t ng t  s n mà lúc đ u có đ ng viên l p tr ng thi u v ng ch c, quan đi m còn m  h ,ủ ư ưở ư ả ầ ả ậ ườ ế ữ ắ ể ơ ồ  
t  t ng thi u đúng đ n, nh ng đ c rèn luy n trong cách m ng và trong kháng chi n, nói chungư ưở ế ắ ư ượ ệ ạ ế  
đ ng viên ta là t t, trung thành v i Đ ng, v i cách m ng. ả ố ớ ả ớ ạ

Các đ ng chí y hi u r ng: đ ng viên ph m sai l m thì s  đ a qu n chúng đ n sai l m, choồ ấ ể ằ ả ạ ầ ẽ ư ầ ế ầ  
nên khi có sai l m thì các đ ng chí y s n sàng và k p th i s a ch a, không đ  nhi u sai l m nhầ ồ ấ ẵ ị ờ ử ữ ể ề ầ ỏ 
c ng thành sai l m to. Do đó, các đ ng chí y bi t ộ ầ ồ ấ ế th t thà t  phê bình và thành kh n phê bìnhậ ự ẩ  đ ngồ  
chí khác đ  cùng nhau ti n b . ể ế ộ

Nh  th  là đúng v i  ư ế ớ đ o đ c cách m ngạ ứ ạ . Trong bao nhiêu năm ho t đ ng bí m t, dù b  b nạ ộ ậ ị ọ  
th c dân kh ng b  g t gao và Đ ng ta g p r t nhi u khó khăn, nguy hi m, nh ng Đ ng ta ngàyự ủ ố ắ ả ặ ấ ề ể ư ả  
càng phát tri n, càng m nh m  và đã lãnh đ o nhân dân làm cách m ng thành công, kháng chi nể ạ ẽ ạ ạ ế  
th ng l i. Đó là vì Đ ng ta khéo dùng cái vũ khí s c bén ắ ợ ả ắ phê bình và t  phê bình. ự

Nh ng v n có m t s  ít đ ng viên b  ư ẫ ộ ố ả ị ch  nghĩa cá nhânủ  trói bu c mà tr  nên kiêu ng o, côngộ ở ạ  
th n, t  cao t  đ i. H  phê bình ng i khác mà không mu n ng i khác phê bình h ; không t  phêầ ự ự ạ ọ ườ ố ườ ọ ự  
bình ho c t  phê bình m t cách không th t thà, nghiêm ch nh. H  s  t  phê bình thì s  m t thặ ự ộ ậ ỉ ọ ợ ự ẽ ấ ể  
di n, m t uy tín. H  không l ng nghe ý ki n c a qu n chúng. H  xem khinh nh ng cán b  ngoàiệ ấ ọ ắ ế ủ ầ ọ ữ ộ  
Đ ng. H  không bi t r ng: có ho t đ ng thì khó mà hoàn toàn tránh kh i sai l m. Chúng ta khôngả ọ ế ằ ạ ộ ỏ ầ  
s  sai l m, ch  s  ph m sai l m mà không quy t tâm s a ch a. Mu n s a ch a cho t t thì ph i s nợ ầ ỉ ợ ạ ầ ế ử ữ ố ử ữ ố ả ẵ  
sàng nghe qu n chúng phê bình và th t thà t  phê bình. Không ch u nghe phê bình và không t  phêầ ậ ự ị ự  
bình thì nh t đ nh l c h u, thoái b . L c h u và thoái b  thì s  b  qu n chúng b  r i. Đó là k t quấ ị ạ ậ ộ ạ ậ ộ ẽ ị ầ ỏ ơ ế ả 
t t nhiên c a ch  nghĩa cá nhân. ấ ủ ủ

L c l ng c a giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng là r t to l n, là vô cùng vô t n. Nh ngự ượ ủ ấ ộ ấ ớ ậ ư  
l c l ng y c n có Đ ng lãnh đ o m i ch c ch n th ng l i. Đ ng th i, Đ ng ph i đi sát qu nự ượ ấ ầ ả ạ ớ ắ ắ ắ ợ ồ ờ ả ả ầ  
chúng, khéo t  ch c và lãnh đ o qu n chúng, thì cách m ng m i thành công. ổ ứ ạ ầ ạ ớ

Đ o đ c cách m ngạ ứ ạ  là hoà mình v i qu n chúng thành m t kh i, tin qu n chúng, hi u qu nớ ầ ộ ố ầ ể ầ  
chúng, l ng nghe ý ki n c a qu n chúng. Do l i nói và vi c làm, đ ng viên, đoàn viên và cán bắ ế ủ ầ ờ ệ ả ộ 
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làm cho dân tin, dân ph c, dân yêu, đoàn k t qu n chúng ch t ch  chung quanh Đ ng, t  ch c,ụ ế ầ ặ ẽ ả ổ ứ  
tuyên truy n và đ ng viên qu n chúng hăng hái th c hi n chính sách và ngh  quy t c a Đ ng. ề ộ ầ ự ệ ị ế ủ ả

Trong cách m ng và kháng chi n, chúng ta đã làm đúng nh  v y. ạ ế ư ậ

Nh ng hi n nay, ư ệ ch  nghĩa cá nhânủ  đang ám nh m t s  đ ng chí. H  t  cho mình cái gì cũngả ộ ố ồ ọ ự  
gi i, h  xa r i qu n chúng, không mu n h c h i qu n chúng mà ch  mu n làm th y qu n chúng.ỏ ọ ờ ầ ố ọ ỏ ầ ỉ ố ầ ầ  
H  ng i làm vi c t  ch c, tuyên truy n và giáo d c qu n chúng. H  m c b nh quan liêu, m nhọ ạ ệ ổ ứ ề ụ ầ ọ ắ ệ ệ  
l nh. K t qu  là qu n chúng không tin, không ph c, càng không yêu h . Chung quy là h  không làmệ ế ả ầ ụ ọ ọ  
nên trò tr ng gì. ố

*

*     *

Mi n B c n c ta đang ti n d n lên ch  nghĩa xã h i. Đó là yêu c u c p bách c a hàng ch cề ắ ướ ế ầ ủ ộ ầ ấ ủ ụ  
tri u ng i lao đ ng. Đó là công trình t p th  c a qu n chúng lao đ ng d i s  lãnh đ o c aệ ườ ộ ậ ể ủ ầ ộ ướ ự ạ ủ  
Đ ng ta. Ch  nghĩa cá nhân là m t tr  ng i l n cho vi c xây d ng ch  nghĩa xã h i. Cho nên ả ủ ộ ở ạ ớ ệ ự ủ ộ th ngắ  
l i c a ch  nghĩa xã h i không th  tách r i th ng l i c a cu c đ u tranh tr  b  ch  nghĩa cáợ ủ ủ ộ ể ờ ắ ợ ủ ộ ấ ừ ỏ ủ  
nhân. 

Đ u tranh ch ng ch  nghĩa cá nhân không ph i là "giày xéo lên l i ích cá nhân". M i ng iấ ố ủ ả ợ ỗ ườ  
đ u có tính cách riêng, s  tr ng riêng, đ i s ng riêng c a b n thân và c a gia đình mình. N uề ở ườ ờ ố ủ ả ủ ế  
nh ng l i ích cá nhân đó không trái v i l i ích c a t p th  thì không ph i là x u. Nh ng l i ph iữ ợ ớ ợ ủ ậ ể ả ấ ư ạ ả  
th y r ng ch   trong ch  đ  xã h i ch  nghĩa thì m i ng i m i có đi u ki n đ  c i thi n đ iấ ằ ỉ ở ế ộ ộ ủ ỗ ườ ớ ề ệ ể ả ệ ờ  
s ng riêng c a mình, phát huy tính cách riêng và s  tr ng riêng c a mình. ố ủ ở ườ ủ

Không có ch  đ  nào tôn tr ng con ng i, chú ý xem xét nh ng l i ích cá nhân đúng đ n vàế ộ ọ ườ ữ ợ ắ  
b o đ m cho nó đ c tho  mãn b ng ch  đ  xã h i ch  nghĩa và c ng s n ch  nghĩa. Trong xã h iả ả ượ ả ằ ế ộ ộ ủ ộ ả ủ ộ  
có giai c p bóc l t th ng tr , ch  có l i ích cá nhân c a m t s  r t ít ng i thu c giai c p th ng trấ ộ ố ị ỉ ợ ủ ộ ố ấ ườ ộ ấ ố ị  
là đ c tho  mãn, còn l i ích cá nhân c a qu n chúng lao đ ng thì b  giày xéo. Trái l i, trong chượ ả ợ ủ ầ ộ ị ạ ế 
đ  xã h i ch  nghĩa và c ng s n ch  nghĩa là ch  đ  do nhân dân lao đ ng làm ch , thì m i ng iộ ộ ủ ộ ả ủ ế ộ ộ ủ ỗ ườ  
là m t b  ph n c a t p th , gi  m t v  trí nh t đ nh và đóng góp m t ph n công lao trong xã h i.ộ ộ ậ ủ ậ ể ữ ộ ị ấ ị ộ ầ ộ  
Cho nên l i ích cá nhân là n m trong l i ích c a t p th , là m t b  ph n c a l i ích t p th . L iợ ằ ợ ủ ậ ể ộ ộ ậ ủ ợ ậ ể ợ  
ích chung c a t p th  đ c b o đ m thì l i ích riêng c a cá nhân m i có đi u ki n đ  đ c thoủ ậ ể ượ ả ả ợ ủ ớ ề ệ ể ượ ả 
mãn. 

L i ích c a cá nhân g n li n v i l i ích c a t p th . N u l i ích cá nhân mâu thu n v i l i íchợ ủ ắ ề ớ ợ ủ ậ ể ế ợ ẫ ớ ợ  
t p th , thì đ o đ c cách m ng đòi h i l i ích riêng c a cá nhân ph i ph c tùng l i ích chung c aậ ể ạ ứ ạ ỏ ợ ủ ả ụ ợ ủ  
t p th . ậ ể

Cách m ng ti n lên mãi, Đ ng ti n lên mãi. Cho nên ng i cách m ng cũng ph i ti n lên mãi. ạ ế ả ế ườ ạ ả ế

Phong trào cách m ng lôi cu n hàng c hàng tri u ng i. Công vi c cách m ng là nghìn đi uạ ố ứ ệ ườ ệ ạ ề  
muôn lo i ph c t p, khó khăn. Đ  cân nh c m i hoàn c nh ph c t p, nhìn rõ các mâu thu n, đạ ứ ạ ể ắ ọ ả ứ ạ ẫ ể  
gi i quy t đúng các v n đ , thì chúng ta ph i ả ế ấ ề ả c  g ng h c t p lý lu n Mác - Lênin. ố ắ ọ ậ ậ

Có h c t p lý lu n Mác - Lênin m i c ng c  đ c đ o đ c cách m ng, gi  v ng l p tr ng,ọ ậ ậ ớ ủ ố ượ ạ ứ ạ ữ ữ ậ ườ  
nâng cao s  hi u bi t và trình đ  chính tr , m i làm đ c t t công tác Đ ng giao phó cho mình. ự ể ế ộ ị ớ ượ ố ả

H c t p ch  nghĩa Mác - Lênin là h c t p cái tinh th n x  trí m i vi c, đ i v i m i ng i vàọ ậ ủ ọ ậ ầ ử ọ ệ ố ớ ọ ườ  
đ i v i b n thân mình; là h c t p nh ng chân lý ph  bi n c a ch  nghĩa Mác - Lênin đ  áp d ngố ớ ả ọ ậ ữ ổ ế ủ ủ ể ụ  
m t cách sáng t o vào hoàn c nh th c t  c a n c ta. H c đ  mà làm. Lý lu n đi đôi v i th c ti n.ộ ạ ả ự ế ủ ướ ọ ể ậ ớ ự ễ  

Nh ng có đ ng chí h c thu c lòng m t s  sách v  v  ch  nghĩa Mác - Lênin. H  t  cho mìnhư ồ ọ ộ ộ ố ở ề ủ ọ ự  
là hi u bi t ch  nghĩa Mác - Lênin h n ai h t. Song khi g p vi c th c t , thì h  ho c là máy móc,ể ế ủ ơ ế ặ ệ ự ế ọ ặ  
ho c là lúng túng. L i nói và vi c làm c a h  không nh t trí. H  h c sách v  Mác - Lênin, nh ngặ ờ ệ ủ ọ ấ ọ ọ ở ư  
không h c tinh th n Mác - Lênin. H c đ  trang s c, ch  không ph i đ  v n d ng vào công vi cọ ầ ọ ể ứ ứ ả ể ậ ụ ệ  
cách m ng. Đó cũng là ạ ch  nghĩa cá nhân.ủ  

Ch  nghĩa cá nhân đ  ra trăm th  b nh nguy hi m: quan liêu, m nh l nh, bè phái, ch  quan,ủ ẻ ứ ệ ể ệ ệ ủ  
tham ô, lãng phí... Nó trói bu c, nó b t m t nh ng n n nhân c a nó, nh ng ng i này b t kỳ vi c gìộ ị ắ ữ ạ ủ ữ ườ ấ ệ  
cũng xu t phát t  lòng tham mu n danh l i, đ a v  cho cá nhân mình, ch  không nghĩ đ n l i ích c aấ ừ ố ợ ị ị ứ ế ợ ủ  
giai c p, c a nhân dân. ấ ủ
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Ch  nghĩa cá nhân là m t k  đ ch hung ác c a ch  nghĩa xã h i. Ng i cách m ng ph i tiêuủ ộ ẻ ị ủ ủ ộ ườ ạ ả  
di t nó. ệ

Hi n nay, nhi m v  c a toàn Đ ng, toàn dân ta là ra s c tăng gia s n xu t và th c hành ti tệ ệ ụ ủ ả ứ ả ấ ự ế  
ki m đ  xây d ng mi n B c ti n d n lên ch  nghĩa xã h i, làm c  s  v ng m nh cho công cu cệ ể ự ề ắ ế ầ ủ ộ ơ ở ữ ạ ộ  
th ng nh t n c nhà. Đó là m t nhi m v  c c kỳ v  vang. Chúng ta, t t c  đ ng viên, đoàn viên,ố ấ ướ ộ ệ ụ ự ẻ ấ ả ả  
t t c  cán b  trong Đ ng và ngoài Đ ng c n ph i quy t tâm su t đ i ph c v  Đ ng, ph c v  nhânấ ả ộ ả ả ầ ả ế ố ờ ụ ụ ả ụ ụ  
dân. Đó là ph m ch t cao quý c a ng i cách m ng, đó là đ o đ c cách m ng, đó là tính Đ ng,ẩ ấ ủ ườ ạ ạ ứ ạ ả  
tính giai c p, nó b o đ m cho s  th ng l i c a Đ ng, c a giai c p, c a nhân dân. ấ ả ả ự ắ ợ ủ ả ủ ấ ủ

Đ o đ c cách m ng không ph i trên tr i sa xu ng. Nó do đ u tranh, rèn luy n b n b  h ngạ ứ ạ ả ờ ố ấ ệ ề ỉ ằ  
ngày mà phát tri n và c ng c . Cũng nh  ng c càng mài càng sáng, vàng càng luy n càng trong. ể ủ ố ư ọ ệ

Có gì sung s ng v  vang h n là trau d i đ o đ c cách m ng đ  góp ph n x ng đáng vào sướ ẻ ơ ồ ạ ứ ạ ể ầ ứ ự 
nghi p xây d ng ch  nghĩa xã h i và gi i phóng loài ng i. ệ ự ủ ộ ả ườ

R t mong các đ ng chí đ ng viên, đoàn viên, cán b  trong Đ ng và ngoài Đ ng đ u c  g ng,ấ ồ ả ộ ả ả ề ố ắ  
đ u ti n b . ề ế ộ

TR N L C Ầ Ự

T p chí ạ H c t p, ọ ậ s  12 năm 1958.ố

H  Chí Minh: Toàn t p, Nxb CTQG, H., 2002, t p 9 (1958-1959), tr. 282-293 ồ ậ ậ
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Tài li u s  3ệ ố 8

NÓI CHUY N T I NÔNG TR NG QUÂN Đ I AN KHÁNHỆ Ạ ƯỜ Ộ

Nông tr ng quân đ i cũng nh  nông tr ng qu c doanh ph i đi đ u trong s n xu t nôngườ ộ ư ườ ố ả ầ ả ấ  
nghi p, ph i thi đua làm g ng m u trong nhân dân và chú ý giúp đ  nhân dân. Nông tr ng ph iệ ả ươ ẫ ỡ ườ ả  
làm th  nào cho m c thu ho ch ch ng nh ng đ  chi phí cho nông tr ng mà còn có nhi u lãi n a.ế ứ ạ ẳ ữ ủ ườ ề ữ  
Mu n th , m i ng i ph i c  g ng tăng gia s n xu t, th c hành ti t ki m. Cán b  ph i tham giaố ế ọ ườ ả ố ắ ả ấ ự ế ệ ộ ả  
lao đ ng, b  đ i, công nhân tham gia qu n lý nông tr ng; c n bi t t  ch c khéo và k p th i phộ ộ ộ ả ườ ầ ế ổ ứ ị ờ ổ 
bi n nh ng kinh nghi m t t, đ  đ a năng su t lên đ u. ế ữ ệ ố ể ư ấ ề

Hi n nay v n còn m t s  t  t ng l ch l c trong anh em nh  cho lao đ ng trí óc v  vang h nệ ẫ ộ ố ư ưở ệ ạ ư ộ ẻ ơ  
lao đ ng chân tay, hay là làm trong nhà máy v  vang h n  nông tr ng, nông thôn. C n ph i xácộ ẻ ơ ở ườ ầ ả  
đ nh rõ b t kỳ lao đ ng nào ích n c, l i dân cũng đ u v  vang c . C n g t b  t  t ng cá nhânị ấ ộ ướ ợ ề ẻ ả ầ ạ ỏ ư ưở  
ch  nghĩa, vì t  t ng cá nhân ch  nghĩa đ  ra nhi u cái x u nh  l i bi ng, tham ô, đòi h ngủ ư ưở ủ ẻ ề ấ ư ườ ế ưở  
th , kèn c a, đ a v ... Mu n ti n lên ch  nghĩa xã h i thì ph i có con ng i xã h i ch  nghĩa, mu nụ ự ị ị ố ế ủ ộ ả ườ ộ ủ ố  
có con ng i xã h i ch  nghĩa ph i có t  t ng xã h i ch  nghĩa, mu n có t  t ng xã h i chườ ộ ủ ả ư ưở ộ ủ ố ư ưở ộ ủ  
nghĩa ph i g t r a t  t ng cá nhân ch  nghĩa. ả ộ ử ư ưở ủ

Cán b , b  đ i, công nhân  nông tr ng không đ c tho  mãn v i th ng l i v  mùa v a qua,ộ ộ ộ ở ườ ượ ả ớ ắ ợ ụ ừ  
vì đ y m i ch  là thành tích b c đ u. C n ph i c  g ng h n n a đ  v  Đông - Xuân đ t năngấ ớ ỉ ướ ầ ầ ả ố ắ ơ ữ ể ụ ạ  
su t cao h n n a, ph i quy t tâm th c hi n cho kỳ đ c m c thi đua c a nông tr ng đã đ  ra.ấ ơ ữ ả ế ự ệ ượ ứ ủ ườ ề  
Các đ ng viên, thanh niên lao đ ng và cán b  ph i g ng m u trong s n xu t, giúp đ , lôi cu nả ộ ộ ả ươ ẫ ả ấ ỡ ố  
anh ch  em ngoài Đ ng, ngoài Đoàn cùng ti n b . ị ả ế ộ

Nói ngày 10-1-1959. 

Báo Nhân dân, s  1767, ngày 14-1-1959. ố

H  Chí Minh: Toàn t p, Nxb CTQG, H., 2002, t p 9 (1958-1959), tr. 303-304ồ ậ ậ
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Tài li u s  ệ ố 39

NÓI CHUY N T I L P CH NH HU N KHOÁ II C A B  CÔNG ANỆ Ạ Ớ Ỉ Ấ Ủ Ộ

G n m t tháng h c t p, các cô, các chú đã th y đ c cách m ng xã h i ch  nghĩa là vĩ đ i.ầ ộ ọ ậ ấ ượ ạ ộ ủ ạ  
Th y đ c nh  v y là ti n b , nh ng ch a đ . Các cô, các chú là cán b  c n ph i nh n th c sâuấ ượ ư ậ ế ộ ư ư ủ ộ ầ ả ậ ứ  
h n n a. Ph i th y càng vĩ đ i bao nhiêu thì càng gian kh  b y nhiêu. Ví d : đào m t con kênhơ ữ ả ấ ạ ổ ấ ụ ộ  
càng r ng, càng sâu, càng dài thì c n ph i b  ra nhi u công s c, càng ph i v t v  khó nh c. Đóộ ầ ả ỏ ề ứ ả ấ ả ọ  
m i ch  là vi c đào kênh, còn xây d ng ch  nghĩa xã h i là thay đ i c  xã h i, thay đ i c  thiênớ ỉ ệ ự ủ ộ ổ ả ộ ổ ả  
nhiên, làm cho xã h i không còn ng i bóc l t ng i, không còn đói rét, m i ng i đ u đ c mộ ườ ộ ườ ọ ườ ề ượ ấ  
no và h nh phúc. M t cu c thay đ i vĩ đ i nh  v y t t nhiên ph i m t nhi u công s c. M t nhi uạ ộ ộ ổ ạ ư ậ ấ ả ấ ề ứ ấ ề  
công s c thì nh t đ nh là ph i v t v , gian kh . Nh ng gian kh  m i th i kỳ có khác nhau: h i ho tứ ấ ị ả ấ ả ổ ư ổ ỗ ờ ồ ạ  
đ ng bí m t gian kh  khác, trong kháng chi n gian kh  khác, bây gi  xây d ng ch  nghĩa xã h iộ ậ ổ ế ổ ờ ự ủ ộ  
gian kh  khác. Gian kh  đó ai ph i ra s c v t qua tr c? Đó là Đ ng, là đ ng viên và cán b .ổ ổ ả ứ ượ ướ ả ả ộ  
Ph i nh n th c cho rõ đi u y, ch  không ph i vào Đ ng đ  h ng th , đ  làm quan cách m ng.ả ậ ứ ề ấ ớ ả ả ể ưở ụ ể ạ  
Và th y gian kh  là đ  v t qua, ch  không ph i là đ  lùi b c. ấ ổ ể ượ ớ ả ể ướ

Nhi m v  c a công an thì nhi u, nh ng nói tóm t t là b o v  s  nghi p xã h i ch  nghĩa. Nênệ ụ ủ ề ư ắ ả ệ ự ệ ộ ủ  
nh  r ng b n M  - Di m, b n ph n đ ng không bao gi  mu n cho chúng ta xây d ng ch  nghĩa xãớ ằ ọ ỹ ệ ọ ả ộ ờ ố ự ủ  
h i thành công, công an ph i luôn luôn c nh giác ngăn ng a nh ng hành đ ng phá ho i c a chúngộ ả ả ừ ữ ộ ạ ủ  
đ  b o v  l i ích c a nhân dân, b o v  s  nghi p cách m ng. Đó là nhi m v  n ng n , gian khể ả ệ ợ ủ ả ệ ự ệ ạ ệ ụ ặ ề ổ  
đ ng th i cũng r t v  vang. Không ph i đ c đăng báo, đ c nêu trên đài phát thanh m i là vồ ờ ấ ẻ ả ượ ượ ớ ẻ 
vang, mà b t kỳ làm công vi c gì có ích cho cách m ng, cho nhân dân, cho xã h i đ u là v  vangấ ệ ạ ộ ề ẻ  
c . ả

Mu n xây d ng ch  nghĩa xã h i ph i có con ng i xã h i ch  nghĩa. Con ng i xã h i chố ự ủ ộ ả ườ ộ ủ ườ ộ ủ  
nghĩa là ph i đi đ n hoàn toàn không có ch  nghĩa cá nhân. Trong đ u óc m i ng i đ u có s  đ uả ế ủ ầ ọ ườ ề ự ấ  
tranh gi a cái "thi n" và cái "ác", ho c nói theo cách m i là s  đ u tranh gi a t  t ng c ng s n vàữ ệ ặ ớ ự ấ ữ ư ưở ộ ả  
t  t ng cá nhân. ư ưở

T  t ng c ng s n v i t  t ng cá nhân ví nh  lúa v i c  d i. Lúa ph i chăm bón r t khóư ưở ộ ả ớ ư ưở ư ớ ỏ ạ ả ấ  
nh c thì m i t t đ c. Còn c  d i không c n chăm sóc cũng m c lu bù. T  t ng c ng s n ph iọ ớ ố ượ ỏ ạ ầ ọ ư ưở ộ ả ả  
rèn luy n gian kh  m i có đ c. Còn t  t ng cá nhân thì cũng nh  c  d a, sinh sôi, n y n  r t d .ệ ổ ớ ượ ư ưở ư ỏ ị ả ở ấ ễ  

Ch  nghĩa cá nhân đ  ra nhi u cái x u, thiên hình v n tr ng. Ví d : l i bi ng, h  hoá, suyủ ẻ ề ấ ạ ạ ụ ườ ế ủ  
tính ti n đ , cho r ng ngành công an gian kh , v t v  nhi u mà ít  đ c ai bi t, ít  đ c huânề ồ ằ ổ ấ ả ề ượ ế ượ  
ch ng; đòi h i đãi ng , so bì l ng th p, l ng cao; công th n đ a v : cho r ng  trong Đ ng lâuươ ỏ ộ ươ ấ ươ ầ ị ị ằ ở ả  
năm mà không đ c đ  b t b ng ng i vào Đ ng ít năm h n; không an tâm công tác;  công an thìượ ề ạ ằ ườ ả ơ ở  
mu n sang ngành khác; có quy n h n m t chút là thi u dân ch , ch  tay năm ngón; đ i v i n i bố ề ạ ộ ế ủ ỉ ố ớ ộ ộ 
thì suy bì, ganh t , không đoàn k t v i nhau, v.v.. Còn ị ế ớ có th  nêu ra nhi u ví d  n a, nh ng tóm l i cáiể ề ụ ữ ư ạ  
gì trái v i đ o đ c cách m ng đ u là ch  nghĩa cá nhân. Mu n thành ng i cách m ng, thành ng iớ ạ ứ ạ ề ủ ố ườ ạ ườ  
c ng s n chân chính thì ph i ch ng ch  nghĩa cá nhân. ộ ả ả ố ủ

Ch  nghĩa cá nhân không ph i ch ng l i m t l n mà h t đ c. Trong l p này, các cô các chúủ ả ố ạ ộ ầ ế ượ ớ  
ki m th o thành kh n là đi u t t, ti n b . Nh ng không ph i ki m th o xong là g t r a h t chể ả ẩ ề ố ế ộ ư ả ể ả ộ ử ế ủ 
nghĩa cá nhân. Ví nh  r a m t thì ph i r a hàng ngày. Vì v y ki m th o  đây không ph i là xong,ư ử ặ ả ử ậ ể ả ở ả  
là đ  mà còn ph i ti p t c luôn luôn phê bình, t  phê bình, ki m th o trong m i vi c. ủ ả ế ụ ự ể ả ọ ệ

Bác nói m t đi m n a là: làm công an thì ph i làm cho dân tin, dân yêu, dân ng h . Có d aộ ể ữ ả ủ ộ ự  
vào nhân dân thì công an m i hoàn thành đ c t t nhi m v  c a mình. Nhân dân có hàng tri u taiớ ượ ố ệ ụ ủ ệ  
m t thì k  đ ch khó mà che gi u đ c. N u trong công tác, các cô, các chú đ c dân ng h , làmắ ẻ ị ấ ượ ế ượ ủ ộ  
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cho dân tin, dân ph c, dân yêu thì nh t đ nh các cô, các chú thành công. Mu n đ c nh  v y cũngụ ấ ị ố ượ ư ậ  
ph i trau d i đ o đ c cách m ng, cũng ph i ch ng ch  nghĩa cá nhân. ả ồ ạ ứ ạ ả ố ủ

M t đi m n a là t t c  cán b , đ ng viên, đoàn viên thanh niên lao đ ng ph i nâng cao tinhộ ể ữ ấ ả ộ ả ộ ả  
th n trách nhi m. Nh  Bác đã nói  trên, nhi m v  c a các cô, các chú r t n ng n . Mu n làm trònầ ệ ư ở ệ ụ ủ ấ ặ ề ố  
nhi m v  n ng n  và v  vang đó, ph i luôn luôn nâng cao tinh th n trách nhi m. Có nh  v y m iệ ụ ặ ề ẻ ả ầ ệ ư ậ ớ  
x ng đáng là ng i cán b  đ c Đ ng và nhân dân tín nhi m. ứ ườ ộ ượ ả ệ

Tóm l i: ạ

1. Ph i trau d i đ o đ c cách m ng, ả ồ ạ ứ ạ

2. Ph i nâng cao tinh th n trách nhi m. ả ầ ệ

Mu n v y ph i luôn luôn ch ng ch  nghĩa cá nhân. ố ậ ả ố ủ

Nói ngày 16-5-1959. 

Sách Phát huy tinh th n c u h c c u ti n b , ầ ầ ọ ầ ế ộ Nxb. S  th t, Hà N i, 1960, tr.84-86.ự ậ ộ

H  Chí Minh: Toàn t p, Nxb CTQG, H., 2002, t p 9 (1958-1959), tr.ồ ậ ậ  447-449
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Tài li u s  4ệ ố 0

BÁO CÁO V  D  TH O HI N PHÁP S A Đ I T I KỲ H P TH  11Ề Ự Ả Ế Ử Ổ Ạ Ọ Ứ
QU C H I KHOÁ I N C VI T NAM DÂN CH  C NG HOÀ Ố Ộ ƯỚ Ệ Ủ Ộ

Th a Đoàn Ch  t ch, ư ủ ị

Th a các v  đ i bi u, ư ị ạ ể

Trong Kỳ h p l n th  6, Qu c h i đã quy t đ nh s a đ i Hi n pháp năm 1946ọ ầ ứ ố ộ ế ị ử ổ ế 42 và thành l pậ  
m t Ban d  th o Hi n pháp s a đ i đ  trình Qu c h i. ộ ự ả ế ử ổ ể ố ộ

Công vi c d  th o b n Hi n pháp s a đ i là m t quá trình làm vi c lâu dài, chu n b  và nghiênệ ự ả ả ế ử ổ ộ ệ ẩ ị  
c u k  l ng. Sau khi làm xong b n d  th o đ u tiên, tháng 7 năm 1958, chúng tôi đã đ a b n đóứ ỹ ưỡ ả ự ả ầ ư ả  
ra th o lu n trong các cán b  trung c p và cao c p thu c các c  quan quân, dân, chính, Đ ng. Sauả ậ ộ ấ ấ ộ ơ ả  
đ t th o lu n này, b n d  th o đã đ c ch nh lý l i và ngày 1 tháng 4 năm 1959 đem công b  đợ ả ậ ả ự ả ượ ỉ ạ ố ể 
toàn dân th o lu n và góp ý ki n xây d ng. Cu c th o lu n này làm trong 4 tháng li n. T i kh pả ậ ế ự ộ ả ậ ề ạ ắ  
các n i, trong các c  quan, xí nghi p, tr ng h c và các t  ch c khác c a nhân dân,  thành th  vàơ ơ ệ ườ ọ ổ ứ ủ ở ị  
nông thôn, vi c nghiên c u và th o lu n d  th o Hi n pháp ti n hành sôi n i và đã tr  thành m tệ ứ ả ậ ự ả ế ế ổ ở ộ  
phong trào qu n chúng r ng rãi có đ  các t ng l p nhân dân tham gia. Trên các báo chí, vi c th oầ ộ ủ ầ ớ ệ ả  
lu n cũng sôi n i và phong phú. Ban s a đ i Hi n pháp đã nh n đ c nhi u th  đóng góp ý ki nậ ổ ử ổ ế ậ ượ ề ư ế  
c a cá nhân và t p th , trong đó có nh ng th  c a đ ng bào mi n Nam thân m n và c a ki u bào ủ ậ ể ữ ư ủ ồ ề ế ủ ề ở  
n c ngoài. ướ

Nh ng ý ki n c a nhân dân đóng góp đã đ c Ban s a đ i Hi n pháp nghiên c u và th o lu nữ ế ủ ượ ử ổ ế ứ ả ậ  
k  càng và trên c  s  c a vi c nghiên c u và th o lu n y, chúng tôi đã ch nh lý l i b n d  th oỹ ơ ở ủ ệ ứ ả ậ ấ ỉ ạ ả ự ả  
m t l n n a. ộ ầ ữ

Thay m t Ban s a đ i Hi n pháp, tôi xin trình bày tr c Qu c h i b n báo cáo v  d  th oặ ử ổ ế ướ ố ộ ả ề ự ả  
Hi n pháp nh  sau: ế ư

I 

Ý NGHĨA QUAN TR NG C A B N HI N PHÁP S A Đ IỌ Ủ Ả Ế Ử Ổ  

T  qu c Vi t Nam c a chúng ta đã đ c xây d ng tr i qua hàng ngàn năm lao đ ng c n cù vàổ ố ệ ủ ượ ự ả ộ ầ  
đ u tranh anh dũng c a nhân dân ta. ấ ủ

Gi a th  k  th  XIX, đ  qu c Pháp b t đ u xâm l c n c ta. B n vua quan phong ki n đãữ ế ỷ ứ ế ố ắ ầ ượ ướ ọ ế  
đ u hàng gi c ngo i xâm và bán n c ta cho đ  qu c Pháp. Trong g n m t th  k , đ  qu c Phápầ ặ ạ ướ ế ố ầ ộ ế ỷ ế ố  
đã câu k t v i giai c p phong ki n đ  th ng tr  n c ta m t cách vô cùng tàn b o. Ngay t  lúc đ u,ế ớ ấ ế ể ố ị ướ ộ ạ ừ ầ  
nhân dân ta đã đ ng lên ch ng đ  qu c Pháp, đ  giành l i đ c l p dân t c. Nh  tinh th n hy sinhứ ố ế ố ể ạ ộ ậ ộ ờ ầ  
chi n đ u c a nhân dân ta mà phong trào gi i phóng dân t c đã phát tri n không ng ng. Nh ng sauế ấ ủ ả ộ ể ừ ư  
g n n a th  k , ách th ng tr  c a đ  qu c và phong ki n v n ch a b  đánh đ , n c ta ch a giànhầ ử ế ỷ ố ị ủ ế ố ế ẫ ư ị ổ ướ ư  
đ c đ c l p. ượ ộ ậ

Trong tình hình đó, Cách m ng Tháng M i Nga bùng n  và th ng l i v  vang. Liên bangạ ườ ổ ắ ợ ẻ  
Xôvi t đ c thành l p. H  th ng thu c đ a c a ch  nghĩa đ  qu c b t đ u s p đ . Liên Xô đemế ượ ậ ệ ố ộ ị ủ ủ ế ố ắ ầ ụ ổ  
l i cho các dân t c b  áp b c m t ki u m u c a m i quan h  bình đ ng gi a các dân t c. Các dânạ ộ ị ứ ộ ể ẫ ủ ố ệ ẳ ữ ộ  
t c b  áp b c trên th  gi i th y r ng ch  có d a vào phong trào cách m ng xã h i ch  nghĩa, đi theoộ ị ứ ế ớ ấ ằ ỉ ự ạ ộ ủ  
đ ng l i c a giai c p công nhân thì m i đánh đ  đ c b n đ  qu c đ  giành l i đ c l p dân t cườ ố ủ ấ ớ ổ ượ ọ ế ố ể ạ ộ ậ ộ  
hoàn toàn và bình đ ng th t s  gi a các dân t c. Cách m ng Tháng M i Nga đã g n li n phongẳ ậ ự ữ ộ ạ ườ ắ ề  
trào cách m ng xã h i ch  nghĩa v i phong trào cách m ng gi i phóng dân t c trong m t m t tr nạ ộ ủ ớ ạ ả ộ ộ ặ ậ  
chung ch ng ch  nghĩa đ  qu c. ố ủ ế ố

 Vi t Nam ta, t  sau cu c Chi n tranh th  gi i th  nh t, giai c p t  s n dân t c và ti u tỞ ệ ừ ộ ế ế ớ ứ ấ ấ ư ả ộ ể ư  
s n đã không đ a đ c phong trào gi i phóng dân t c đ n th ng l i. Giai c p công nhân Vi t Namả ư ượ ả ộ ế ắ ợ ấ ệ  
đã đem ánh sáng Cách m ng Tháng M i soi t  cho con đ ng cách m ng Vi t Nam. Năm 1930,ạ ườ ỏ ườ ạ ệ  
Đ ng C ng s n Đông D ng, chính đ ng c a giai c p công nhân thành l p, đã v ch rõ cách m ngả ộ ả ươ ả ủ ấ ậ ạ ạ  
Vi t Nam tr i qua hai giai đo n: cách m ng dân t c dân ch  và cách m ng xã h i ch  nghĩa. L nệ ả ạ ạ ộ ủ ạ ộ ủ ầ  
đ u tiên cách m ng Vi t Nam có m t C ng lĩnh chính tr  toàn di n do Đ ng c a giai c p côngầ ạ ệ ộ ươ ị ệ ả ủ ấ  
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nhân đ  ra. Cách m ng Vi t Nam t  đó đ c giai c p công nhân và chính đ ng c a nó th ng nh tề ạ ệ ừ ượ ấ ả ủ ố ấ  
lãnh đ o, đã phát tri n nhanh chóng và v ng ch c. ạ ể ữ ắ

Xôvi t Ngh  - Tĩnh năm 1930 và cu c v n đ ng dân ch  năm 1936-1939 đã đ a phong tràoế ệ ộ ậ ộ ủ ư  
cách m ng Vi t Nam ngày càng lên cao và ngày càng th t ch t quan h  gi a giai c p công nhân vàạ ệ ắ ặ ệ ữ ấ  
Đ ng c a nó v i nông dân và các t ng l p nhân dân khác trong n c. ả ủ ớ ầ ớ ướ

Năm 1939, Chi n tranh th  gi i th  hai bùng n . Đ  qu c Pháp và quân phi t Nh t câu k t v iế ế ớ ứ ổ ế ố ệ ậ ế ớ  
nhau đ  th ng tr  n c ta. D i s  lãnh đ o c a Đ ng, nhân dân ta đã n i d y ch ng đ  qu c xâmể ố ị ướ ướ ự ạ ủ ả ổ ậ ố ế ố  
l c m t cách r t anh dũng. B c S n kh i nghĩa và Nam Kỳ kh i nghĩa là nh ng ti ng báo hi uượ ộ ấ ắ ơ ở ở ữ ế ệ  
đ u tiên cho m t phong trào cách m ng r ng l n. Năm 1941, Đ ng l p M t tr n Vi t Minh và đầ ộ ạ ộ ớ ả ậ ặ ậ ệ ề 
ra nhi m v  "đánh đu i Nh t, Pháp, làm cho Vi t Nam hoàn toàn đ c l p, d ng lên m t n c Vi tệ ụ ổ ậ ệ ộ ậ ự ộ ướ ệ  
Nam Dân ch  C ng hoà". ủ ộ

Năm 1945, Liên Xô và các l c l ng dân ch  trên th  gi i đã đánh th ng b n phát xít, Chi nự ượ ủ ế ớ ắ ọ ế  
tranh th  gi i th  hai k t thúc. ế ớ ứ ế

N m v ng c  h i đó, Đ ng đã lãnh đ o Cách m ng Tháng Tám th ng l i. ách th ng tr  c a đắ ữ ơ ộ ả ạ ạ ắ ợ ố ị ủ ế 
qu c và c a b n vua quan phong ki n b  l t đ . Chính quy n nhân dân đ c thành l p trong cố ủ ọ ế ị ậ ổ ề ượ ậ ả 
n c. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, n c Vi t Nam Dân ch  C ng hoà thành l p. N n đ c l p c aướ ướ ệ ủ ộ ậ ề ộ ậ ủ  
n c Vi t Nam ta đ c tr nh tr ng tuyên b  tr c nhân dân toàn th  gi i. Sau g n m t th  k  làmướ ệ ượ ị ọ ố ướ ế ớ ầ ộ ế ỷ  
nô l , T  qu c ta đ c gi i phóng, nhân dân ta đ c t  do. M t trang l ch s  c c kỳ v  vang c aệ ổ ố ượ ả ượ ự ộ ị ử ự ẻ ủ  
dân t c ta b t đ u. ộ ắ ầ

Sau khi Cách m ng Tháng Tám thành công, nhân dân ta b t đ u xây d ng n c nhà đ  c ng cạ ắ ầ ự ướ ể ủ ố 
và phát tri n thành qu  c a cách m ng. Ngày 6 tháng 1 năm 1946, trong cu c T ng tuy n c  t  doể ả ủ ạ ộ ổ ể ử ự  
trong c  n c, nhân dân ta b u ra Qu c h i đ u tiên c a n c ta. Ngày 9 tháng 11 năm 1946, Qu cả ướ ầ ố ộ ầ ủ ướ ố  
h i đã thông qua b n Hi n pháp đ u tiên c a n c ta. ộ ả ế ầ ủ ướ

L i nói đ u c a b n Hi n pháp năm 1946 đã nêu: ờ ầ ủ ả ế

Nhi m v  c a dân t c ta trong giai đo n này là b o toàn lãnh th , giành đ c l p hoàn toàn vàệ ụ ủ ộ ạ ả ổ ộ ậ  
xây d ng n c nhà trên n n t ng dân ch . Hi n pháp Vi t Nam ph i ghi rõ nh ng thành tích vự ướ ề ả ủ ế ệ ả ữ ẻ 
vang c a cách m ng và ph i xây d ng trên nguyên t c đoàn k t toàn dân, đ m b o các quy n t  doủ ạ ả ự ắ ế ả ả ề ự  
dân ch , th c hi n chính quy n m nh m  c a nhân dân. ủ ự ệ ề ạ ẽ ủ

Ch  đ  do Hi n pháp năm 1946 xác nh n đã đ m b o đ c l p dân t c và m t n n dân chế ộ ế ậ ả ả ộ ậ ộ ộ ề ủ 
r ng rãi c a nhân dân. Ngay t  khi m i thành l p, d i s  lãnh đ o c a Đ ng, chính quy n nhânộ ủ ừ ớ ậ ướ ự ạ ủ ả ề  
dân đã ban b  lu t lao đ ng, thi hành gi m tô, t ch thu ru ng đ t c a th c dân Pháp và b n Vi tố ậ ộ ả ị ộ ấ ủ ự ọ ệ  
gian đem chia cho dân cày. Quy n b u c  và ng c , quy n tham gia công vi c Nhà n c và c aề ầ ử ứ ử ề ệ ướ ủ  
nhân dân đ c đ m b o; quy n t  do dân ch  đ c th c hi n. Đó là m t ch  đ  dân ch  m i. ượ ả ả ề ự ủ ượ ự ệ ộ ế ộ ủ ớ

Nh ng đ  qu c Pháp l i gây ra chi n tranh đ  xâm l c n c ta m t l n n a. Nhân dân ta đãư ế ố ạ ế ể ượ ướ ộ ầ ữ  
đoàn k t ch t ch  chung quanh Đ ng và chính quy n ta, ti n hành cu c kháng chi n tr ng kỳ vàế ặ ẽ ả ề ế ộ ế ườ  
gian kh , kiên quy t đ p tan âm m u nô d ch c a đ  qu c và bè lũ tay sai bán n c. Năm 1953,ổ ế ậ ư ị ủ ế ố ướ  
trong khi nhân dân ta đang kháng chi n, Qu c h i đã thông qua Lu t c i cách ru ng đ t, th c hi nế ố ộ ậ ả ộ ấ ự ệ  
tri t đ  ch  tr ng ng i cày có ru ng. ệ ể ủ ươ ườ ộ

Chi n th ng Đi n Biên Ph  và H i ngh  Gi nev  th ng l i đã k t thúc v  vang cu c khángế ắ ệ ủ ộ ị ơ ơ ắ ợ ế ẻ ộ  
chi n vô cùng anh dũng c a nhân dân ta, mi n B c n c ta đ c hoàn toàn gi i phóng. ế ủ ề ắ ướ ượ ả

L n đ u tiên trong l ch s , m t dân t c b  áp b c đã đánh b i cu c xâm l c c a m t đ  qu cầ ầ ị ử ộ ộ ị ứ ạ ộ ượ ủ ộ ế ố  
hùng m nh, đã giành l i đ c l p cho dân t c, đem l i ru ng đ t cho dân cày, đ a l i quy n dânạ ạ ộ ậ ộ ạ ộ ấ ư ạ ề  
ch  th c s  cho nhân dân. Th ng l i đó là do lòng yêu n c n ng nàn và tinh th n đ u tranh anhủ ự ự ắ ợ ướ ồ ầ ấ  
dũng c a quân và dân ta, do toàn dân ta đoàn k t ch t ch  trong M t tr n dân t c th ng nh t vàủ ế ặ ẽ ặ ậ ộ ố ấ  
chính quy n nhân dân ta d a trên n n t ng liên minh công nông d i s  lãnh đ o c a giai c p côngề ự ề ả ướ ự ạ ủ ấ  
nhân và c a Đ ng, do s  ng h  c a các n c anh em trong phe xã h i ch  nghĩa và các l c l ngủ ả ự ủ ộ ủ ướ ộ ủ ự ượ  
hoà bình dân ch  trên th  gi i. ủ ế ớ

Th ng l i c a Cách m ng Tháng Tám và c a cu c kháng chi n vĩ đ i ch ng t  r ng m t dânắ ợ ủ ạ ủ ộ ế ạ ứ ỏ ằ ộ  
t c dù nh  y u, nh ng đoàn k t ch t ch  d i s  lãnh đ o c a giai c p công nhân và Đ ng c aộ ỏ ế ư ế ặ ẽ ướ ự ạ ủ ấ ả ủ  
nó, đi đúng đ ng l i c a ch  nghĩa Mác-Lênin, thì nh t đ nh đánh th ng đ c đ  qu c xâm l c. ườ ố ủ ủ ấ ị ắ ượ ế ố ượ

*
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T  khi kháng chi n th ng l i và hoà bình l p l i, cách m ng Vi t Nam đã chuy n sang m từ ế ắ ợ ậ ạ ạ ệ ể ộ  
giai đo n m i. Mi n B c n c ta hoàn toàn gi i phóng d i ch  đ  dân ch  nhân dân, đã b c vàoạ ớ ề ắ ướ ả ướ ế ộ ủ ướ  
th i kỳ quá đ  ti n lên ch  nghĩa xã h i. Nh ng mi n Nam còn t m th i s ng d i ách th ng trờ ộ ế ủ ộ ư ề ạ ờ ố ướ ố ị 
c a đ  qu c và phong ki n, thì nhân dân ta c n ph i ti p t c cu c cách m ng dân t c dân chủ ế ố ế ầ ả ế ụ ộ ạ ộ ủ 
trong đi u ki n m i c a n c ta. ề ệ ớ ủ ướ

 mi n B c, sau khi hoàn toàn gi i phóng, m i m t đ u ti n b  nhanh chóng. Ở ề ắ ả ọ ặ ề ế ộ

Trong 3 năm (1955-1957), chúng ta đã hàn g n v t th ng chi n tranh, khôi ph c kinh t . ắ ế ươ ế ụ ế

Năm 1958, chúng ta b t đ u th c hi n k  ho ch kinh t  ba năm nh m phát tri n và c i t oắ ầ ự ệ ế ạ ế ằ ể ả ạ  
n n kinh t  qu c dân theo ch  nghĩa xã h i. ề ế ố ủ ộ

H i ngh  Trung ng l n th  14 c a Đ ng Lao đ ng Vi t Nam đã nh n đ nh r ng: "L c l ngộ ị ươ ầ ứ ủ ả ộ ệ ậ ị ằ ự ượ  
xã h i ch  nghĩa  mi n B c hi n nay đã m nh h n h n l c l ng t  b n ch  nghĩa". ộ ủ ở ề ắ ệ ạ ơ ẳ ự ượ ư ả ủ

V  m t kinh t  và văn hoá, chúng ta đã có nh ng ti n b  l n, ví d : ề ặ ế ữ ế ộ ớ ụ

T  năm 1955 đ n năm 1959, v  nông nghi p, s n l ng thóc đã tăng t  3 tri u 60 v n t n đ nừ ế ề ệ ả ượ ừ ệ ạ ấ ế  
5 tri u 20 v n t n. V  công nghi p, năm 1955 chúng ta ch  có 17 xí nghi p qu c doanh, năm 1959ệ ạ ấ ề ệ ỉ ệ ố  
đã có 107 xí nghi p qu c doanh. ệ ố

S  h p tác xã s n xu t nông nghi p c p th p chi m 43,9% t ng s  nông h ; đa s  nông hố ợ ả ấ ệ ấ ấ ế ổ ố ộ ố ộ 
ch a vào h p tác xã đã vào t  đ i công. ư ợ ổ ổ

53% t ng s  th  th  công vào các t  ch c h p tác xã. ổ ố ợ ủ ổ ứ ợ

V  văn hoá, chúng ta đã căn b n xoá xong n n mù ch . So v i năm 1955, s  h c sinh tr ngề ả ạ ữ ớ ố ọ ườ  
ph  thông tăng lên g p 2 l n; s  h c sinh tr ng chuyên nghi p trung c p tăng lên g p 6 l n; sổ ấ ầ ố ọ ườ ệ ấ ấ ầ ố 
sinh viên đ i h c tăng lên g p 7 l n; s  bác sĩ y khoa tăng 80%, v.v.. ạ ọ ấ ầ ố

Chúng ta đang ti n lên m t n n kinh t  xã h i ch  nghĩa. Đi đôi v i nh ng th ng l i y, quanế ộ ề ế ộ ủ ớ ữ ắ ợ ấ  
h  giai c p trong xã h i mi n B c đã thay đ i. Giai c p đ a ch  phong ki n đã b  đánh đ . Giai c pệ ấ ộ ề ắ ổ ấ ị ủ ế ị ổ ấ  
công nhân ngày càng l n m nh và tăng c ng lãnh đ o đ i v i Nhà n c. Giai c p nông dân đangớ ạ ườ ạ ố ớ ướ ấ  
đi vào con đ ng h p tác hoá. Liên minh công nông càng đ c th t ch t. Nh ng ng i trí th cườ ợ ượ ắ ặ ữ ườ ứ  
cách m ng đang góp ph n tích c c vào công cu c xây d ng n c nhà. Các nhà t  s n dân t c nóiạ ầ ự ộ ự ướ ư ả ộ  
chung đ u ti p thu c i t o xã h i ch  nghĩa. Các t ng l p nhân dân càng đoàn k t ch t ch  trongề ế ả ạ ộ ủ ầ ớ ế ặ ẽ  
M t tr n dân t c th ng nh t. So v i 1946, khi b n Hi n pháp đ u tiên c a n c ta đ c thông qua,ặ ậ ộ ố ấ ớ ả ế ầ ủ ướ ượ  
tình hình mi n B c n c ta hi n nay đã có nh ng bi n đ i r t l n và r t t t. ề ắ ướ ệ ữ ế ổ ấ ớ ấ ố

Trong lúc mi n B c n c ta ti n lên ch  nghĩa xã h i, thì  mi n Nam, đ  qu c M  và bè lũề ắ ướ ế ủ ộ ở ề ế ố ỹ  
tay sai phá ho i Hi p đ nh Gi nev , t  ch i hi p th ng t ng tuy n c  đ  th ng nh t n c ta.ạ ệ ị ơ ơ ừ ố ệ ươ ổ ể ử ể ố ấ ướ  
Chúng thi hành m t chính sách đ c tài vô cùng tàn b o, v  vét tài s n c a nhân dân, đàn áp vàộ ộ ạ ơ ả ủ  
kh ng b  nhân dân m t cách r t dã man. Chúng âm m u chia c t lâu dài đ t n c ta, bi n mi nủ ố ộ ấ ư ắ ấ ướ ế ề  
Nam n c ta thành m t thu c đ a và căn c  quân s  c a đ  qu c M , hòng gây chi n tranh m i ướ ộ ộ ị ứ ự ủ ế ố ỹ ế ớ ở 
Đông D ng. ươ

Nh ng đ ng bào ta  mi n Nam r t anh dũng, cho nên phong trào đ u tranh  mi n Nam đ cư ồ ở ề ấ ấ ở ề ượ  
gi  v ng và phát tri n. Đ ng bào mi n Nam đòi c i thi n đ i s ng và phát tri n kinh t  dân t c,ữ ữ ể ồ ề ả ệ ờ ố ể ế ộ  
đòi t  do dân ch , đòi hoà bình và th ng nh t n c nhà, ch ng áp b c bóc l t, ch ng vi n tr  M ,ự ủ ố ấ ướ ố ứ ộ ố ệ ợ ỹ  
ch ng kh ng b  và tàn sát, ch ng tăng c ng quân s , chu n b  chi n tranh. ố ủ ố ố ườ ự ẩ ị ế

Mi n B c ti n lên ch  nghĩa xã h i đang khuy n khích m nh m  phong trào yêu n c  mi nề ắ ế ủ ộ ế ạ ẽ ướ ở ề  
Nam. Đ ng bào mi n Nam luôn luôn h ng v  mi n B c, h ng v  Chính ph  ta và càng tinồ ề ướ ề ề ắ ướ ề ủ  
t ng vào s  nghi p th ng nh t T  qu c. ưở ự ệ ố ấ ổ ố

Tóm l i, cách m ng Vi t Nam đã chuy n sang giai đo n m i. Chúng ta có nhi m v  m i. Đi uạ ạ ệ ể ạ ớ ệ ụ ớ ề  
ki n trong n c và trên th  gi i đ u thu n l i cho ta. ệ ướ ế ớ ề ậ ợ

Hi n pháp năm 1946, Hi n pháp dân ch  đ u tiên c a n c ta, thích h p v i tình hình vàế ế ủ ầ ủ ướ ợ ớ  
nhi m v  cách m ng trong th i kỳ đó. Nó đã hoàn thành s  m nh c a nó. Nh ng so v i tình hìnhệ ụ ạ ờ ứ ệ ủ ư ớ  
m i và nhi m v  cách m ng m i hi n nay thì nó không thích h p n a. Vì v y mà chúng ta ph iớ ệ ụ ạ ớ ệ ợ ữ ậ ả  
s a đ i Hi n pháp y. ử ổ ế ấ
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D  th o Hi n pháp s a đ i ghi rõ nh ng th ng l i to l n c a nhân dân ta trong nh ng năm quaự ả ế ử ổ ữ ắ ợ ớ ủ ữ  
và nêu rõ nhi m v  cách m ng m i trong giai đo n l ch s  m i. ệ ụ ạ ớ ạ ị ử ớ

II 

M Y ĐI M L N TRONG N I DUNG D  TH O HI N PHÁP S A Đ I Ấ Ể Ớ Ộ Ự Ả Ế Ử Ổ

Sau đây tôi xin trình bày tóm t t m y đi m l n trong n i dung b n d  th o Hi n pháp s a đ i. ắ ấ ể ớ ộ ả ự ả ế ử ổ

1. Tính ch t Nhà n c Vi t Nam Dân ch  C ng hoà ấ ướ ệ ủ ộ

Tính ch t Nhà n c là v n đ  c  b n c a Hi n pháp. Đó là v n đ  n i dung giai c p c aấ ướ ấ ề ơ ả ủ ế ấ ề ộ ấ ủ  
chính quy n. Chính quy n v  tay ai và ph c v  quy n l i c a ai? Đi u đó quy t đ nh toàn b  n iề ề ề ụ ụ ề ợ ủ ề ế ị ộ ộ  
dung c a Hi n pháp. ủ ế

Nhà n c c a ta thành l p sau Cách m ng Tháng Tám đã là Nhà n c dân ch  nhân dân do giaiướ ủ ậ ạ ướ ủ  
c p công nhân lãnh đ o. Nay "L i nói đ u" c a d  th o Hi n pháp s a đ i l i ghi rõ: ấ ạ ờ ầ ủ ự ả ế ử ổ ạ

"Nhà n c c a ta là Nhà n c dân ch  nhân dân d a trên n n t ng liên minh công nông, do giaiướ ủ ướ ủ ự ề ả  
c p công nhân lãnh đ o". ấ ạ

Đ  xây d ng ch  nghĩa xã h i và đ u tranh th c hi n th ng nh t n c nhà, chúng ta c n ph iể ự ủ ộ ấ ự ệ ố ấ ướ ầ ả  
tăng c ng không ng ng s  lãnh đ o c a giai c p công nhân đ i v i Nhà n c dân ch  nhân dân. ườ ừ ự ạ ủ ấ ố ớ ướ ủ

Liên minh công nông là n n t ng c a Nhà n c Vi t Nam Dân ch  C ng hoà. Nông dân ta làề ả ủ ướ ệ ủ ộ  
m t l c l ng s n xu t r t to l n, đ ng th i là m t l c l ng cách m ng r t to l n. Trong cáchộ ự ượ ả ấ ấ ớ ồ ờ ộ ự ượ ạ ấ ớ  
m ng dân t c dân ch  nhân dân, nông dân ta đã hăng hái theo Đ ng đ ng lên cùng giai c p côngạ ộ ủ ả ứ ấ  
nhân đánh đ  đ  qu c và phong ki n. Hi n nay nông dân ta hăng hái đi vào con đ ng h p tác hoáổ ế ố ế ệ ườ ợ  
nông nghi p. Đó là do tinh th n tích c c cách m ng c a nông dân ta, do s  giáo d c kiên trì và liênệ ầ ự ạ ủ ự ụ  
t c c a Đ ng và c a giai c p công nhân. Cho nên trong công cu c xây d ng ch  nghĩa xã h i, Nhàụ ủ ả ủ ấ ộ ự ủ ộ  
n c ta ra s c giúp đ  nông dân, c ng c  liên minh công nông. ướ ứ ỡ ủ ố

Giai c p công nhân đoàn k t v i nh ng ng i th  công và nh ng ng i buôn bán nh  vì h  làấ ế ớ ữ ườ ủ ữ ườ ỏ ọ  
ng i lao đ ng và h  vui lòng đi vào con đ ng h p tác hoá, h  tán thành và ng h  cách m ng xãườ ộ ọ ườ ợ ọ ủ ộ ạ  
h i ch  nghĩa. ộ ủ

Cách m ng xã h i ch  nghĩa g n li n v i s  phát tri n khoa h c và k  thu t, v i s  phát tri nạ ộ ủ ắ ề ớ ự ể ọ ỹ ậ ớ ự ể  
văn hoá c a nhân dân. Nh ng ng i trí th c c a chúng ta đã góp m t ph n x ng đáng trong khángủ ữ ườ ứ ủ ộ ầ ứ  
chi n. H  đã đ c Đ ng luôn luôn giúp đ  đ  ti n b . Cho nên h  đi theo ch  nghĩa xã h i. Giaiế ọ ượ ả ỡ ể ế ộ ọ ủ ộ  
c p công nhân đoàn k t ch t ch  v i gi i trí th c đ  giúp h  ph c v  cách m ng, ph c v  chấ ế ặ ẽ ớ ớ ứ ể ọ ụ ụ ạ ụ ụ ủ  
nghĩa xã h i. ộ

D i s  lãnh đ o c a giai c p công nhân, giai c p t  s n dân t c Vi t Nam đã ng h  cáchướ ự ạ ủ ấ ấ ư ả ộ ệ ủ ộ  
m ng dân t c dân ch  nhân dân. T  ngày hoà bình l p l i, h  có đóng góp m t ph n trong côngạ ộ ủ ừ ậ ạ ọ ộ ầ  
cu c khôi ph c kinh t . Hi n nay, chúng ta có đi u ki n đ  c i t o h  theo con đ ng xã h i chộ ụ ế ệ ề ệ ể ả ạ ọ ườ ộ ủ  
nghĩa. Trên mi n B c n c ta, l c l ng kinh t  xã h i ch  nghĩa đã h n h n l c l ng kinh t  tề ắ ướ ự ượ ế ộ ủ ơ ẳ ự ượ ế ư  
b n ch  nghĩa. Chúng ta có chính quy n nhân dân. Phong trào đ u tranh cách m ng c a qu n chúngả ủ ề ấ ạ ủ ầ  
lao đ ng ngày càng m nh m . Giai c p t  s n dân t c s n sàng ti p thu c i t o đ  góp ph n vàoộ ạ ẽ ấ ư ả ộ ẵ ế ả ạ ể ầ  
công cu c xây d ng n c nhà, xây d ng ch  nghĩa xã h i. ộ ự ướ ự ủ ộ

N c ta là m t n c th ng nh t g m nhi u dân t c. Các dân t c s ng trên đ t n c Vi t Namướ ộ ướ ố ấ ồ ề ộ ộ ố ấ ướ ệ  
đ u bình đ ng v  quy n l i và nghĩa v . ề ẳ ề ề ợ ụ

Các dân t c anh em trong n c ta g n bó ru t th t v i nhau trên m t lãnh th  chung và tr i quaộ ướ ắ ộ ị ớ ộ ổ ả  
m t l ch s  lâu đ i cùng nhau lao đ ng và đ u tranh đ  xây d ng T  qu c t i đ p. ộ ị ử ờ ộ ấ ể ự ổ ố ươ ẹ

Đ  qu c và phong ki n c  tình phá ho i tình đoàn k t và s  bình đ ng gi a các dân t c, gâyế ố ế ố ạ ế ự ẳ ữ ộ  
thù h n gi a các dân t c, thi hành chính sách "chia đ  tr ". Đ ng và Chính ph  ta luôn luôn kêu g iằ ữ ộ ể ị ả ủ ọ  
các dân t c xoá b  xích mích do đ  qu c và phong ki n gây ra, cùng nhau đoàn k t ch t ch  trên cộ ỏ ế ố ế ế ặ ẽ ơ 
s  bình đ ng v  quy n l i và nghĩa v . Các dân t c thi u s  đã sát cánh v i anh em đa s  chi nở ẳ ề ề ợ ụ ộ ể ố ớ ố ế  
đ u ch ng k  thù chung, đ a Cách m ng Tháng Tám và kháng chi n đ n th ng l i. T  ngày hoàấ ố ẻ ư ạ ế ế ắ ợ ừ  
bình l p l i, Nhà n c ta đã giúp đ  các dân t c anh em ti n b  thêm v  m t kinh t , văn hoá và xãậ ạ ướ ỡ ộ ế ộ ề ặ ế  
h i. Các dân t c đoàn k t ch t ch  d i s  lãnh đ o c a Đ ng và Nhà n c đang hăng hái thi đuaộ ộ ế ặ ẽ ướ ự ạ ủ ả ướ  
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xây d ng n c nhà. Chính sách dân t c c a chúng ta là nh m th c hi n s  bình đ ng giúp nhauự ướ ộ ủ ằ ự ệ ự ẳ  
gi a các dân t c đ  cùng nhau ti n lên ch  nghĩa xã h i. ữ ộ ể ế ủ ộ

2. Đ ng l i chung ti n lên ch  nghĩa xã h i ườ ố ế ủ ộ

Trong g n m t trăm năm qua, Vi t Nam ta là m t n c thu c đ a và n a phong ki n. Kinh tầ ộ ệ ộ ướ ộ ị ử ế ế 
r t l c h u và g m có nhi u thành ph n ph c t p, s c s n xu t ch a đ c phát tri n, đ i s ng v tấ ạ ậ ồ ề ầ ứ ạ ứ ả ấ ư ượ ể ờ ố ậ  
ch t và văn hoá c a nhân dân th p kém. Mu n bi n đ i tình hình nghèo nàn y thì mi n B c ph iấ ủ ấ ố ế ổ ấ ề ắ ả  
ti n lên ch  nghĩa xã h i. ế ủ ộ

Đi u 9 d  th o Hi n pháp s a đ i đã ghi r ng đ ng l i ti n lên ch  nghĩa xã h i là: N cề ự ả ế ử ổ ằ ườ ố ế ủ ộ ướ  
Vi t Nam Dân ch  C ng hoà ti n d n t  ch  đ  dân ch  nhân dân lên ch  nghĩa xã h i b ng cáchệ ủ ộ ế ầ ừ ế ộ ủ ủ ộ ằ  
phát tri n và c i t o n n kinh t  qu c dân theo ch  nghĩa xã h i, bi n n n kinh t  l c h u thànhể ả ạ ề ế ố ủ ộ ế ề ế ạ ậ  
m t n n kinh t  xã h i ch  nghĩa v i công nghi p và nông nghi p hi n đ i, khoa h c và k  thu tộ ề ế ộ ủ ớ ệ ệ ệ ạ ọ ỹ ậ  
tiên ti n. Chính sách kinh t  c a n c Vi t Nam Dân ch  C ng hoà là không ng ng phát tri n s nế ế ủ ướ ệ ủ ộ ừ ể ả  
xu t đ  nâng cao mãi đ i s ng v t ch t và văn hoá c a nhân dân. ấ ể ờ ố ậ ấ ủ

Trong n c ta hi n nay có nh ng hình th c s  h u chính v  t  li u s n xu t nh  sau: ướ ệ ữ ứ ở ữ ề ư ệ ả ấ ư

- S  h u c a Nhà n c t c là c a toàn dân. ở ữ ủ ướ ứ ủ

- S  h u c a h p tác xã t c là s  h u t p th  c a nhân dân lao đ ng. ở ữ ủ ợ ứ ở ữ ậ ể ủ ộ

- S  h u c a ng i lao đ ng riêng l . ở ữ ủ ườ ộ ẻ

- M t ít t  li u s n xu t thu c s  h u c a nhà t  b n. ộ ư ệ ả ấ ộ ở ữ ủ ư ả

M c đích c a ch  đ  ta là xoá b  các hình th c s  h u không xã h i ch  nghĩa, làm cho n nụ ủ ế ộ ỏ ứ ở ữ ộ ủ ề  
kinh t  g m nhi u thành ph n ph c t p tr  nên m t n n kinh t  thu n nh t, d a trên ch  đ  sế ồ ề ầ ứ ạ ở ộ ề ế ầ ấ ự ế ộ ở  
h u toàn dân và s  h u t p th . ữ ở ữ ậ ể

Theo đi u 12 trong d  th o Hi n pháp s a đ i, kinh t  qu c doanh là hình th c s  h u c aề ự ả ế ử ổ ế ố ứ ở ữ ủ  
toàn dân, nó lãnh đ o n n kinh t  qu c dân và Nhà n c ph i đ m b o cho nó phát tri n u tiên. ạ ề ế ố ướ ả ả ả ể ư

Theo đi u 13, kinh t  h p tác xã là hình th c s  h u t p th  c a nhân dân lao đ ng; Nhà n cề ế ợ ứ ở ữ ậ ể ủ ộ ướ  
đ c bi t khuy n khích, h ng d n và giúp đ  cho nó phát tri n. ặ ệ ế ướ ẫ ỡ ể

Chúng ta ph i phát tri n thành ph n kinh t  qu c doanh đ  t o n n t ng v t ch t cho chả ể ầ ế ố ể ạ ề ả ậ ấ ủ 
nghĩa xã h i và thúc đ y vi c c i t o xã h i ch  nghĩa. ộ ẩ ệ ả ạ ộ ủ

- H p tác hoá nông nghi p là khâu chính thúc đ y công cu c c i t o xã h i ch  nghĩa  mi nợ ệ ẩ ộ ả ạ ộ ủ ở ề  
B c. Kinh nghi m qua ch ng t  r ng h p tác hoá nông nghi p  n c ta, c n ph i tr i qua hìnhắ ệ ứ ỏ ằ ợ ệ ở ướ ầ ả ả  
th c t  đ i công và h p tác xã s n xu t nông nghi p. Đó là vi c r t c n thi t. Chúng ta phát tri nứ ổ ổ ợ ả ấ ệ ệ ấ ầ ế ể  
t ng b c v ng ch c t  đ i công và h p tác xã thì h p tác hoá nông nghi p nh t đ nh thành công. ừ ướ ữ ắ ổ ổ ợ ợ ệ ấ ị

- Đ i v i ng i làm ngh  th  công và lao đ ng riêng l  khác, Nhà n c b o h  quy n s  h uố ớ ườ ề ủ ộ ẻ ướ ả ộ ề ở ữ  
v  t  li u s n xu t c a h , ra s c h ng d n và giúp đ  h  c i ti n cách làm ăn, khuy n khích hề ư ệ ả ấ ủ ọ ứ ướ ẫ ỡ ọ ả ế ế ọ 
t  ch c h p tác xã s n xu t theo nguyên t c t  nguy n. ổ ứ ợ ả ấ ắ ự ệ

- Đ i v i nh ng nhà t  s n công th ng, Nhà n c không xoá b  quy n s  h u v  t  li u s nố ớ ữ ư ả ươ ướ ỏ ề ở ữ ề ư ệ ả  
xu t và c a c i khác c a h ; mà ra s c h ng d n h  ho t đ ng nh m làm l i cho qu c k  dânấ ủ ả ủ ọ ứ ướ ẫ ọ ạ ộ ằ ợ ố ế  
sinh, phù h p v i k  ho ch kinh t  c a Nhà n c. Đ ng th i Nhà n c khuy n khích và giúp đợ ớ ế ạ ế ủ ướ ồ ờ ướ ế ỡ 
h  c i t o theo ch  nghĩa xã h i b ng hình th c công t  h p doanh và nh ng hình th c c i t oọ ả ạ ủ ộ ằ ứ ư ợ ữ ứ ả ạ  
khác. 

Theo đi u 10 d  th o Hi n pháp s a đ i, Nhà n c lãnh đ o ho t đ ng kinh t  theo m t kề ự ả ế ử ổ ướ ạ ạ ộ ế ộ ế 
ho ch th ng nh t. Nhà n c dùng c  quan c a mình và d a vào công đoàn, h p tác xã và các tạ ố ấ ướ ơ ủ ự ợ ổ 
ch c khác c a nhân dân lao đ ng đ  xây d ng và th c hi n k  ho ch kinh t . ứ ủ ộ ể ự ự ệ ế ạ ế

T  ngày hoà bình l p l i, trong lúc b t đ u khôi ph c kinh t , chúng ta đã đ a d n kinh từ ậ ạ ắ ầ ụ ế ư ầ ế 
mi n B c vào con đ ng phát tri n có k  ho ch. Chúng ta đã có ch ng trình ba năm khôi ph cề ắ ườ ể ế ạ ươ ụ  
kinh t  (1955-1957). Hi n nay chúng ta đang th c hi n k  ho ch 3 năm b c đ u phát tri n kinh tế ệ ự ệ ế ạ ướ ầ ể ế 
và văn hoá và chu n b  đi u ki n cho k  ho ch 5 năm l n th  nh t c a chúng ta. K  ho ch 3 nămẩ ị ề ệ ế ạ ầ ứ ấ ủ ế ạ  
đ c bi t nh m đ y m nh cu c c i t o xã h i ch  nghĩa đ i v i thành ph n kinh t  cá th  c aặ ệ ằ ẩ ạ ộ ả ạ ộ ủ ố ớ ầ ế ể ủ  
nông dân, th  th  công, nh ng ng i lao đ ng riêng l  khác và đ i v i thành ph n kinh t  t  b nợ ủ ữ ườ ộ ẻ ố ớ ầ ế ư ả  

143



t  doanh, đ ng th i nó m  mang và tăng c ng l c l ng c a thành ph n kinh t  qu c doanh, thúcư ồ ờ ở ườ ự ượ ủ ầ ế ố  
đ y vi c phát tri n kinh t  theo ch  nghĩa xã h i. ẩ ệ ể ế ủ ộ

3. T  ch c Nhà n c Vi t Nam Dân ch  C ng hoà ổ ứ ướ ệ ủ ộ

Đ  th c hi n t t nhi m v  cách m ng, Nhà n c ta ph i phát tri n quy n dân ch  và sinhể ự ệ ố ệ ụ ạ ướ ả ể ề ủ  
ho t chính tr  c a toàn dân, đ  phát huy tính tích c c và s c sáng t o c a nhân dân, làm cho m iạ ị ủ ể ự ứ ạ ủ ọ  
ng i công dân Vi t Nam th c s  tham gia qu n lý công vi c Nhà n c, ra s c xây d ng chườ ệ ự ự ả ệ ướ ứ ự ủ 
nghĩa xã h i và đ u tranh th c hi n th ng nh t n c nhà. ộ ấ ự ệ ố ấ ướ

Chính quy n cách m ng c a chúng ta đ c xây d ng g n 15 năm nay. Hi n pháp năm 1946 đãề ạ ủ ượ ự ầ ế  
thành l p "Ngh  vi n nhân dân" và "H i đ ng nhân dân" các c p. Qu c h i là H i đ ng nhân dânậ ị ệ ộ ồ ấ ố ộ ộ ồ  
toàn qu c.  đ a ph ng thì có H i đ ng nhân dân đ a ph ng. Qu c h i và H i đ ng nhân dânố Ở ị ươ ộ ồ ị ươ ố ộ ộ ồ  
g m các đ i bi u do nhân dân b u ra theo ch  đ  ph  thông đ u phi u. Qu c h i quy t đ nhồ ạ ể ầ ế ộ ổ ầ ế ố ộ ế ị  
nh ng công vi c quan tr ng nh t c a Nhà n c. H i đ ng nhân dân quy t đ nh nh ng công vi cữ ệ ọ ấ ủ ướ ộ ồ ế ị ữ ệ  
quan tr ng nh t  đ a ph ng. ọ ấ ở ị ươ

Trong th i kỳ kháng chi n, Qu c h i ta đã cùng v i Chính ph , đoàn k t và dìu d t nhân dân taờ ế ố ộ ớ ủ ế ắ  
đ a cu c chi n tranh yêu n c và ch ng đ  qu c đ n th ng l i v  vang. Qu c h i ta đã thông quaư ộ ế ướ ố ế ố ế ắ ợ ẻ ố ộ  
Lu t c i cách ru ng đ t nh m hoàn thành cu c cách m ng ch ng phong ki n.  đ a ph ng, H iậ ả ộ ấ ằ ộ ạ ố ế Ở ị ươ ộ  
đ ng nhân dân đã có công đ ng viên nhân dân tích c c tham gia cu c cách m ng ch ng đ  qu c vàồ ộ ự ộ ạ ố ế ố  
ch ng phong ki n. ố ế

T  ngày hoà bình l p l i, Qu c h i đã thông qua ch ng trình ba năm khôi ph c kinh t , kừ ậ ạ ố ộ ươ ụ ế ế 
ho ch 3 năm b c đ u phát tri n kinh t  và văn hoá và các chính sách phát tri n và c i t o kinh tạ ướ ầ ể ế ể ả ạ ế 
theo ch  nghĩa xã h i, các đ o lu t v  t  do dân ch , v.v.; đó là nh ng v n đ  r t quan tr ng vủ ộ ạ ậ ề ự ủ ữ ấ ề ấ ọ ề 
qu c k  dân sinh. ố ế

Theo đi u 4 d  th o Hi n pháp s a đ i, t t c  quy n l c trong n c Vi t Nam Dân ch  C ngề ự ả ế ử ổ ấ ả ề ự ướ ệ ủ ộ  
hoà đ u thu c v  nhân dân. Nhân dân s  d ng quy n l c c a mình thông qua Qu c h i và H iề ộ ề ử ụ ề ự ủ ố ộ ộ  
đ ng nhân dân các c p do nhân dân b u ra và ch u trách nhi m tr c nhân dân. ồ ấ ầ ị ệ ướ

Ch  đ  tuy n c  c a chúng ta th c hi n dân ch  đ ng th i th c hi n s  đoàn k t toàn dân.ế ộ ể ử ủ ự ệ ủ ồ ờ ự ệ ự ế  
M i ng i công dân t  18 tu i tr  lên đ u có quy n b u c , t  21 tu i tr  lên đ u có quy n ngọ ườ ừ ổ ở ề ề ầ ử ừ ổ ở ề ề ứ  
c . ử

Vi c tuy n c  ti n hành theo nguyên t c ph  thông, bình đ ng, tr c ti p và b  phi u kín. ệ ể ử ế ắ ổ ẳ ự ế ỏ ế

Nhân dân có quy n bãi mi n đ i bi u Qu c h i và đ i bi u H i đ ng nhân dân n u nh ng đ iề ễ ạ ể ố ộ ạ ể ộ ồ ế ữ ạ  
bi u y t  ra không x ng đáng v i s  tín nhi m c a nhân dân. ể ấ ỏ ứ ớ ự ệ ủ

Nguyên t c y b o đ m quy n ki m soát c a nhân dân đ i v i đ i bi u c a mình. ắ ấ ả ả ề ể ủ ố ớ ạ ể ủ

Đi u 6 d  th o Hi n pháp s a đ i quy đ nh nhi m v  cho t t c  các c  quan Nhà n c là ph iề ự ả ế ử ổ ị ệ ụ ấ ả ơ ướ ả  
d a vào nhân dân, liên h  ch t ch  v i nhân dân, l ng nghe ý ki n và ch u s  ki m soát c a nhânự ệ ặ ẽ ớ ắ ế ị ự ể ủ  
dân. 

Qu c h i là c  quan quy n l c cao nh t c a Nhà n c. H i đ ng nhân dân là c  quan quy nố ộ ơ ề ự ấ ủ ướ ộ ồ ơ ề  
l c c a Nhà n c  đ a ph ng. ự ủ ướ ở ị ươ

Qu c h i b u ra Ch  t ch n c, U  ban Th ng v  Qu c h i và H i đ ng Chính ph . H iố ộ ầ ủ ị ướ ỷ ườ ụ ố ộ ộ ồ ủ ộ  
đ ng Chính ph  là c  quan ch p hành pháp lu t và ngh  quy t c a Qu c h i, là c  quan hành chínhồ ủ ơ ấ ậ ị ế ủ ố ộ ơ  
cao nh t c a Nhà n c, ch u trách nhi m và báo cáo công tác tr c Qu c h i. Trong th i gianấ ủ ướ ị ệ ướ ố ộ ờ  
Qu c h i không h p thì H i đ ng Chính ph  ch u trách nhi m và báo cáo công tác tr c U  banố ộ ọ ộ ồ ủ ị ệ ướ ỷ  
Th ng v  Qu c h i. ườ ụ ố ộ

Qu c h i là c  quan duy nh t có quy n l p pháp. Nh ng v n đ  quan tr ng nh t c a Nhàố ộ ơ ấ ề ậ ữ ấ ề ọ ấ ủ  
n c trong ph m vi toàn qu c đ u do Qu c h i quy t đ nh. ướ ạ ố ề ố ộ ế ị

H i đ ng nhân dân b u ra U  ban hành chính các c p. U  ban hành chính các c p là c  quanộ ồ ầ ỷ ấ ỷ ấ ơ  
ch p hành c a H i đ ng nhân dân, ch u trách nhi m và báo cáo công tác tr c H i đ ng nhân dân,ấ ủ ộ ồ ị ệ ướ ộ ồ  
đ ng th i ch u s  lãnh đ o tr c ti p c a U  ban hành chính c p trên và s  lãnh đ o th ng nh t c aồ ờ ị ự ạ ự ế ủ ỷ ấ ự ạ ố ấ ủ  
H i đ ng Chính ph . ộ ồ ủ

Nh ng vi c quan tr ng nh t  đ a ph ng do H i đ ng nhân dân quy t đ nh. ữ ệ ọ ấ ở ị ươ ộ ồ ế ị
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Ch  đ  kinh t  và xã h i c a chúng ta nh m th c hi n đ y đ  quy n dân ch  c a nhân dân,ế ộ ế ộ ủ ằ ự ệ ầ ủ ề ủ ủ  
trên c  s  kinh t  xã h i ch  nghĩa ngày càng phát tri n, cách bóc l t theo ch  nghĩa t  b n đ cơ ở ế ộ ủ ể ộ ủ ư ả ượ  
xoá b  d n, đ i s ng v t ch t và văn hoá c a nhân dân ngày càng đ c c i thi n. Do đó, nhân dânỏ ầ ờ ố ậ ấ ủ ượ ả ệ  
ta có đ  đi u ki n th t s  tham gia qu n lý Nhà n c. ủ ề ệ ậ ự ả ướ

*

*     *

Đi u 4 d  th o Hi n pháp s a đ i đ nh rõ nguyên t c t  ch c c a Nhà n c ta là dân ch  t pề ự ả ế ử ổ ị ắ ổ ứ ủ ướ ủ ậ  
trung. Qu c h i, H i đ ng nhân dân, Chính ph  trung ng và các c  quan khác c a Nhà n c đ uố ộ ộ ồ ủ ươ ơ ủ ướ ề  
theo nguyên t c dân ch  t p trung. ắ ủ ậ

Nhà n c ta phát huy dân ch  đ n cao đ , đó là do tính ch t Nhà n c ta là Nhà n c c a nhânướ ủ ế ộ ấ ướ ướ ủ  
dân. Có phát huy dân ch  đ n cao đ  thì m i đ ng viên đ c t t c  l c l ng c a nhân dân đ aủ ế ộ ớ ộ ượ ấ ả ự ượ ủ ư  
cách m ng ti n lên. Đ ng th i ph i t p trung đ n cao đ  đ  th ng nh t lãnh đ o nhân dân xâyạ ế ồ ờ ả ậ ế ộ ể ố ấ ạ  
d ng ch  nghĩa xã h i. ự ủ ộ

4. Quy n l i và nghĩa v  c  b n c a công dân ề ợ ụ ơ ả ủ

D  th o Hi n pháp s a đ i nói rõ quy n l i và nghĩa v  c  b n c a công dân n c ta. Nh ngự ả ế ử ổ ề ợ ụ ơ ả ủ ướ ữ  
quy đ nh đó ch ng t  tính ch t th c s  dân ch  c a ch  đ  ta. ị ứ ỏ ấ ự ự ủ ủ ế ộ

B n t  b n th ng khoe khoang r ng Hi n pháp c a h  đ m b o quy n t  do cá nhân, quy nọ ư ả ườ ằ ế ủ ọ ả ả ề ự ề  
t  do dân ch , quy n l i c a m i ng i công dân. Nh ng th c t  thì ch  có giai c p t  s n đ cự ủ ề ợ ủ ọ ườ ư ự ế ỉ ấ ư ả ượ  
h ng các quy n l i ghi trong Hi n pháp c a h . Nhân dân lao đ ng không đ c th t s  h ngưở ề ợ ế ủ ọ ộ ượ ậ ự ưở  
quy n t  do dân ch , c  đ i b  bóc l t và ph i gánh vác n ng n  đ  ph c v  quy n l i c a giaiề ự ủ ả ờ ị ộ ả ặ ề ể ụ ụ ề ợ ủ  
c p bóc l t. ấ ộ

B n t  b n th ng b a đ t r ng: ch  đ  xã h i ch  nghĩa c a chúng ta không tôn tr ng quy nọ ư ả ườ ị ặ ằ ế ộ ộ ủ ủ ọ ề  
l i cá nhân c a ng i công dân. Nh ng th c t  thì ch  có ch  đ  c a chúng ta m i th t s  ph c vợ ủ ườ ư ự ế ỉ ế ộ ủ ớ ậ ự ụ ụ 
l i ích c a nhân dân, tr c h t là nhân dân lao đ ng, b o đ m m i quy n l i c a nhân dân, mợ ủ ướ ế ộ ả ả ọ ề ợ ủ ở  
r ng dân ch  đ  nhân dân th t s  tham gia qu n lý Nhà n c. Vì v y cho nên nhân dân ta đ a h tộ ủ ể ậ ự ả ướ ậ ư ế  
kh  năng làm tròn nhi m v  ng i ch  n c nhà đ  xây d ng ch  nghĩa xã h i, làm cho n c taả ệ ụ ườ ủ ướ ể ự ủ ộ ướ  
m nh, dân ta giàu. ạ

D  th o Hi n pháp s a đ i nêu rõ: Công dân n c Vi t Nam Dân ch  C ng hoà ự ả ế ử ổ ướ ệ ủ ộ

Có quy n làm vi c, ề ệ

Có quy n ngh  ng i, ề ỉ ơ

Có quy n h c t p, ề ọ ậ

Có quy n t  do thân th , ề ự ể

Có quy n t  do ngôn lu n, báo chí, h i h p, l p h i, bi u tình, ề ự ậ ộ ọ ậ ộ ể

Có quy n t  do tín ng ng, theo ho c không theo m t tôn giáo nào, ề ự ưỡ ặ ộ

Có quy n b u c , ng c , v.v.. ề ầ ử ứ ử

Công dân đ u bình đ ng tr c pháp lu t. Đàn bà có quy n bình đ ng v i đàn ông v  các m tề ẳ ướ ậ ề ẳ ớ ề ặ  
chính tr , kinh t , văn hoá, xã h i và gia đình. Nhà n c chú tr ng đ c bi t vi c giáo d c thanh niênị ế ộ ướ ọ ặ ệ ệ ụ  
v  đ c d c, trí d c và th  d c. ề ứ ụ ụ ể ụ

Do tính ch t c a Nhà n c ta, do ch  đ  kinh t  và xã h i c a chúng ta, Nhà n c ch ngấ ủ ướ ế ộ ế ộ ủ ướ ẳ  
nh ng công nh n nh ng quy n l i c a công dân mà còn b o đ m nh ng đi u ki n v t ch t c nữ ậ ữ ề ợ ủ ả ả ữ ề ệ ậ ấ ầ  
thi t đ  cho công dân th t s  đ c h ng các quy n l i đó. ế ể ậ ự ượ ưở ề ợ

Nhà n c đ m b o quy n t  do dân ch  cho công dân, nh ng nghiêm c m l i d ng các quy nướ ả ả ề ự ủ ư ấ ợ ụ ề  
t  do dân ch  đ  xâm ph m đ n l i ích c a Nhà n c, c a nhân dân, nh  đi u 38 d  th o Hi nự ủ ể ạ ế ợ ủ ướ ủ ư ề ự ả ế  
pháp s a đ i đã ghi rõ. ử ổ

Trong ch  đ  ta, l i ích c a Nhà n c, c a t p th  cùng l i ích c a cá nhân căn b n là nh t trí.ế ộ ợ ủ ướ ủ ậ ể ợ ủ ả ấ  
Cho nên trong khi đ c h ng nh ng quy n l i do Nhà n c và t p th  mang l i cho mình thì m iượ ưở ữ ề ợ ướ ậ ể ạ ọ  
ng i công dân ph i t  giác làm tròn nghĩa v  đ i v i Nhà n c, đ i v i t p th . ườ ả ự ụ ố ớ ướ ố ớ ậ ể
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Vì v y công dân có nghĩa v : tuân theo Hi n pháp, pháp lu t, k  lu t lao đ ng, tr t t  côngậ ụ ế ậ ỷ ậ ộ ậ ự  
c ng và nh ng quy t c sinh ho t xã h i. Công dân có nghĩa v  tôn tr ng tài s n công c ng, đóngộ ữ ắ ạ ộ ụ ọ ả ộ  
thu  theo pháp lu t, làm nghĩa v  quân s , b o v  T  qu c. ế ậ ụ ự ả ệ ổ ố

Ch  có d i ch  đ  xã h i ch  nghĩa thì quy n l i cá nhân và quy n l i Nhà n c cùng quy nỉ ướ ế ộ ộ ủ ề ợ ề ợ ướ ề  
l i t p th  m i nh t trí. Vì v y, ch  có Hi n pháp xã h i ch  nghĩa m i làm cho m i ng i côngợ ậ ể ớ ấ ậ ỉ ế ộ ủ ớ ọ ườ  
dân hăng hái làm tròn nghĩa v  c a mình đ i v i xã h i, đ i v i T  qu c. ụ ủ ố ớ ộ ố ớ ổ ố

III 

NH NG Ý KI N ĐÓNG GÓP Đ  B  SUNG D  TH O HI N PHÁP S A Đ I Ữ Ế Ể Ổ Ự Ả Ế Ử Ổ

Hai đ t th o lu n d  th o Hi n pháp s a đ i trong nhân dân là nh ng cu c sinh ho t chính trợ ả ậ ự ả ế ử ổ ữ ộ ạ ị 
r t sôi n i. Nhân dân ta đã hăng hái s  d ng quy n dân ch  c a mình đ  xây d ng Hi n pháp c aấ ổ ử ụ ề ủ ủ ể ự ế ủ  
mình. Nhân dân các đ a ph ng, các c  quan đoàn th , các đ n v  b  đ i, H i đ ng nhân dân cácị ươ ơ ể ơ ị ộ ộ ộ ồ  
t nh, nhi u đ ng bào mi n Nam và ki u bào  n c ngoài, các báo chí đ u đã góp r t nhi u ý ki n.ỉ ề ồ ề ề ở ướ ề ấ ề ế  
Ban s a đ i Hi n pháp đã nghiên c u k  l ng t t c  nh ng ý ki n đó. Nhân d p này Ban s a đ iử ổ ế ứ ỹ ưỡ ấ ả ữ ế ị ử ổ  
Hi n pháp t  l i hoan nghênh t t c  đ ng bào đã góp ph n xây d ng b n d  th o Hi n pháp s aế ỏ ờ ấ ả ồ ầ ự ả ự ả ế ử  
đ i này. ổ

Chúng tôi xin trình bày tóm t t m y ý ki n chính c a đ ng bào đã đóng góp nh  sau: ắ ấ ế ủ ồ ư

1. V  "L i nói đ u" c a Hi n pháp, theo ý ki n c a nhân dân, Ban s a đ i Hi n pháp đã bề ờ ầ ủ ế ế ủ ử ổ ế ổ 
sung đ  nói đ y đ  h n nh ng th ng l i đã đ t đ c, tình hình và nhi m v  cách m ng hi n nay,ể ầ ủ ơ ữ ắ ợ ạ ượ ệ ụ ạ ệ  
cu c đ u tranh anh dũng c a đ ng bào mi n Nam, nói rõ ràng cách m ng xã h i ch  nghĩa  mi nộ ấ ủ ồ ề ạ ộ ủ ở ề  
B c nh t đ nh th ng l i và n c ta nh t đ nh s  th ng nh t. ắ ấ ị ắ ợ ướ ấ ị ẽ ố ấ

2. Đi u 1 c a d  th o Hi n pháp s a đ i đ u đ c m i ng i hoàn toàn tán thành vì nó đã ghiề ủ ự ả ế ử ổ ề ượ ọ ườ  
ngay  đ u tính ch t th ng nh t c a n c ta. Hi n nay, tuy n c ta t m th i b  chia c t, nh ngở ầ ấ ố ấ ủ ướ ệ ướ ạ ờ ị ắ ư  
toàn th  nhân dân ta  mi n Nam cũng nh   mi n B c đ u tin t ng s t đá r ng n c ta nh tể ở ề ư ở ề ắ ề ưở ắ ằ ướ ấ  
đ nh s  th ng nh t. Cho nên kh ng đ nh ngay  đi u 1 c a d  th o Hi n pháp s a đ i tính ch tị ẽ ố ấ ẳ ị ở ề ủ ự ả ế ử ổ ấ  
th ng nh t c a n c ta nh  v y, là hoàn toàn đúng. ố ấ ủ ướ ư ậ

3. Nhi u ý ki n đ  ngh  ghi rõ Nhà n c ta là Nhà n c d a trên n n t ng liên minh công nôngề ế ề ị ướ ướ ự ề ả  
do giai c p công nhân lãnh đ o, vì đó là m t th c t  l ch s  vĩ đ i đã đem l i cho nhân dân ta nh ngấ ạ ộ ự ế ị ử ạ ạ ữ  
th ng l i cách m ng c c kỳ to l n và đ m b o cho vi c th c hi n nh ng nhi m v  cách m ng choắ ợ ạ ự ớ ả ả ệ ự ệ ữ ệ ụ ạ  
toàn dân ta trong giai đo n m i. Vì trong l i nói đ u đã ghi rõ tính ch t đó, cho nên trong đi u 2 chạ ớ ờ ầ ấ ề ỉ  
c n ghi: Nhà n c Vi t Nam Dân ch  C ng hoà là m t Nhà n c dân ch  nhân dân. Nh  th  là đầ ướ ệ ủ ộ ộ ướ ủ ư ế ủ 
rõ. 

4. Trong đi u 3 ghi rõ n c Vi t Nam là m t n c th ng nh t g m nhi u dân t c và nhi m về ướ ệ ộ ướ ố ấ ồ ề ộ ệ ụ 
c a Nhà n c ta là gi  gìn và phát tri n s  đoàn k t gi a các dân t c. ủ ướ ữ ể ự ế ữ ộ

5. Nguyên t c t p trung dân ch  là nguyên t c t  ch c c  b n c a các c  quan Nhà n c trongắ ậ ủ ắ ổ ứ ơ ả ủ ơ ướ  
ch  đ  ta, nó đã đ c th  hi n trong t  ch c Nhà n c c a ta. Vì v y có nhi u ý ki n đ  ngh  ghiế ộ ượ ể ệ ổ ứ ướ ủ ậ ề ế ề ị  
rõ nó vào Hi n pháp. Chúng tôi đã b  sung vào đi u 4. ế ổ ề

6. Có ý ki n đ  ngh  nên nói rõ v  con đ ng ti n lên c a n c ta, tri n v ng phát tri n kinhế ề ị ề ườ ế ủ ướ ể ọ ể  
t  c a n c ta. Ban s a đ i Hi n pháp đã b  sung đi u 9 và nói rõ n c ta s  tr  thành m t n cế ủ ướ ử ổ ế ổ ề ướ ẽ ở ộ ướ  
có n n kinh t  xã h i ch  nghĩa v i công nghi p và nông nghi p hi n đ i, khoa h c và k  thu tề ế ộ ủ ớ ệ ệ ệ ạ ọ ỹ ậ  
tiên ti n. ế

7. Có nhi u ý ki n đ  ngh  nên quy đ nh tu i ng c  cao h n tu i b u c . Chúng tôi đã s a đ iề ế ề ị ị ổ ứ ử ơ ổ ầ ử ử ổ  
đi u 23 c a d  th o, quy đ nh tu i b u c  là 18, tu i ng c  là 21. ề ủ ự ả ị ổ ầ ử ổ ứ ử

8. Chúng tôi ti p thu ý ki n đ  ngh  thành l p H i đ ng qu c phòng c a Nhà n c và đã ghi ýế ế ề ị ậ ộ ồ ố ủ ướ  
ki n đó trong d  th o: Ch  t ch n c Vi t Nam Dân ch  C ng hoà là Ch  t ch H i đ ng qu cế ự ả ủ ị ướ ệ ủ ộ ủ ị ộ ồ ố  
phòng. Phó Ch  t ch và các thành viên khác c a H i đ ng qu c phòng do Qu c h i c  theo đ  nghủ ị ủ ộ ồ ố ố ộ ử ề ị 
c a Ch  t ch n c. ủ ủ ị ướ

9. V  các y ban c a Qu c h i, có ý ki n đ  ngh  nên nói rõ trong Hi n pháp nh ng y ban màề ủ ủ ố ộ ế ề ị ế ữ ủ  
Qu c h i s  thành l p. Chúng tôi xét th y có th  ghi rõ trong Hi n pháp y ban th m tra t  cáchố ộ ẽ ậ ấ ể ế ủ ẩ ư  
đ i bi u, y ban d  án pháp lu t, y ban k  ho ch và ngân sách, đ ng th i ghi Qu c h i có thạ ể ủ ự ậ ủ ế ạ ồ ờ ố ộ ể 

146



thành l p nh ng y ban khác đ  giúp Qu c h i và y ban Th ng v  Qu c h i, khi Qu c h i xétậ ữ ủ ể ố ộ ủ ườ ụ ố ộ ố ộ  
th y c n thi t. ấ ầ ế

10. Có nhi u ý ki n đ  ngh  ghi Ch  t ch n c c n có quy n tham d  và ch  to  H i đ ngề ế ề ị ủ ị ướ ầ ề ự ủ ạ ộ ồ  
Chính ph  khi th y c n thi t. Ban s a đ i Hi n pháp tán thành đ  ngh  đó và đã ghi trong đi u 66. ủ ấ ầ ế ử ổ ế ề ị ề

Ngoài nh ng đ  ngh  mà Ban s a đ i Hi n pháp đã đ ng ý và căn c  vào đó đ  ch nh lý b nữ ề ị ử ổ ế ồ ứ ể ỉ ả  
d  th o Hi n pháp, thì cũng còn có nhi u ý ki n góp v  nh ng v n đ  chi ti t khác thu c ph m viự ả ế ề ế ề ữ ấ ề ế ộ ạ  
c a lu t pháp ho c ph m vi ho t đ ng c a các c  quan Nhà n c. Chúng tôi s  chuy n nh ng ýủ ậ ặ ạ ạ ộ ủ ơ ướ ẽ ể ữ  
ki n đó t i các c  quan ph  trách đ  nghiên c u. ế ớ ơ ụ ể ứ

*

*      *

Th a các v  đ i bi u, ư ị ạ ể

Tr c đây 14 năm, nhân dân ta vui v  đón chào b n Hi n pháp đ u tiên c a chúng ta. Ngày nayướ ẻ ả ế ầ ủ  
nhân dân ta l i m t l n n a hăng hái th o lu n b n d  th o Hi n pháp s a đ i. ạ ộ ầ ữ ả ậ ả ự ả ế ử ổ

Trong quá trình th o lu n d  th o Hi n pháp s a đ i, nhân dân th y rõ nh ng khó khăn đãả ậ ự ả ế ử ổ ấ ữ  
v t qua và r t ph n kh i tr c nh ng th ng l i to l n đã đ t đ c. Nh ng th ng l i đó là mi nượ ấ ấ ở ướ ữ ắ ợ ớ ạ ượ ữ ắ ợ ề  
B c n c ta hoàn toàn gi i phóng, nhân dân ta đã th t s  n m chính quy n, kinh t  xã h i chắ ướ ả ậ ự ắ ề ế ộ ủ 
nghĩa phát tri n theo m t t c đ  nhanh chóng. Đ i s ng v t ch t và văn hoá c a nhân dân đ c c iể ộ ố ộ ờ ố ậ ấ ủ ượ ả  
thi n. Đ o đ c cách m ng trong nhân dân ta ngày càng đ c nâng cao; tinh th n đoàn k t c a nhânệ ạ ứ ạ ượ ầ ế ủ  
dân ngày càng đ c tăng c ng. Sinh ho t dân ch  đ c phát huy đ n cao đ ; nhân dân th t sượ ườ ạ ủ ượ ế ộ ậ ự 
làm ch  n c nhà. ủ ướ

Các t ng l p nhân dân ta  mi n Nam cũng nh   mi n B c nhi t li t hoan nghênh d  th oầ ớ ở ề ư ở ề ắ ệ ệ ự ả  
Hi n pháp s a đ i. Toàn th  nhân dân ta tin ch c r ng nh t đ nh Nam B c s  sum h p trong đ iế ử ổ ể ắ ằ ấ ị ắ ẽ ọ ạ  
gia đình T  qu c Vi t Nam th ng nh t. ổ ố ệ ố ấ

B n Hi n pháp này s  làm cho đ ng bào mi n Nam ru t th t vô cùng ph n kh i, càng h ngả ế ẽ ồ ề ộ ị ấ ở ướ  
v  Qu c h i và Chính ph  ta, càng ra s c đ u tranh đ  th ng nh t T  qu c. ề ố ộ ủ ứ ấ ể ố ấ ổ ố

Nhân dân c  n c bi t r ng s  dĩ có d  th o Hi n pháp s a đ i này là nh  Đ ng, ng i tả ướ ế ằ ở ự ả ế ử ổ ờ ả ườ ổ  
ch c và lãnh đ o nh ng th ng l i v  vang đã đ t đ c và đ m b o v ng ch c cho nh ng thànhứ ạ ữ ắ ợ ẻ ạ ượ ả ả ữ ắ ữ  
công to l n trong t ng lai; nh  toàn dân ta đoàn k t và đ u tranh anh dũng theo đ ng l i c aớ ươ ờ ế ấ ườ ố ủ  
Đ ng đ  xây d ng n c nhà. ả ể ự ướ

T  ngày Qu c h i giao cho nhi m v  d  th o Hi n pháp s a đ i, Ban chúng tôi đã liên t c làmừ ố ộ ệ ụ ự ả ế ử ổ ụ  
vi c và đã h p 27 l n. Hôm nay d  th o đã làm xong, Ban chúng tôi xin trình d  th o tr c Qu cệ ọ ầ ự ả ự ả ướ ố  
h i. Chúng tôi có c  g ng, nh ng ý ki n c a chúng tôi có h n. Chúng tôi mong các v  đ i bi uộ ố ắ ư ế ủ ạ ị ạ ể  
Qu c h i th o lu n và cho thêm ý ki n đ  Qu c h i thông qua. ố ộ ả ậ ế ể ố ộ

Sau khi đ c Qu c h i thông qua, b n d  th o này s  thành Hi n pháp m i c a n c ta. ượ ố ộ ả ự ả ẽ ế ớ ủ ướ

B n Hi n pháp này s  phát huy h n n a lòng yêu n c và ch  nghĩa xã h i c a nhân dân ta, sả ế ẽ ơ ữ ướ ủ ộ ủ ẽ 
đ ng viên nhân dân ta đoàn k t ch t ch  h n n a, c  g ng thi đua h n n a đ  xây d ng m t n cộ ế ặ ẽ ơ ữ ố ắ ơ ữ ể ự ộ ướ  
Vi t Nam hoà bình, th ng nh t, đ c l p, dân ch  và giàu m nh. ệ ố ấ ộ ậ ủ ạ

Đ c ngày 18-12-1959. ọ

Sách H  Chí Minh Toàn t p, ồ ậ xu t b n l n th  nh t ấ ả ầ ứ ấ

Nxb. S  th t, Hà N i, 1989, t.8, tr. 549-573ự ậ ộ .

H  Chí Minh: Toàn t p, Nxb CTQG, H., 2002, t p 9 (1958-1959), tr. 579-597ồ ậ ậ
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Tài li u s  41ệ ố

CON Đ NG D N TÔI Đ N CH  NGHĨA LÊNINƯỜ Ẫ Ế Ủ 1)

Ngay sau Chi n tranh th  gi i l n th  nh t, tôi làm thuê  Pari, khi thì làm cho m t c a hàng phóngế ế ớ ầ ứ ấ ở ộ ử  
đ i nh, khi thì v  "đ  c  m  ngh  Trung Hoa" (do m t x ng c a ng i Pháp làm ra!). H i đó, tôiạ ả ẽ ồ ổ ỹ ệ ộ ưở ủ ườ ồ  
th ng r i truy n đ n t  cáo t i ác b n th c dân Pháp  Vi t Nam.ườ ả ề ơ ố ộ ọ ự ở ệ

Lúc b y gi , tôi ng h  Cách m ng Tháng M i ch  là theo c m tính t  nhiên. Tôi ch a hi uấ ờ ủ ộ ạ ườ ỉ ả ự ư ể  
h t t m quan tr ng l ch s  c a nó. Tôi kính yêu Lênin vì Lênin là m t ng i yêu n c vĩ đ i đãế ầ ọ ị ử ủ ộ ườ ướ ạ  
gi i phóng đ ng bào mình; tr c đó, tôi ch a h  đ c m t quy n sách nào c a Lênin vi t.ả ồ ướ ư ề ọ ộ ể ủ ế

Tôi tham gia Đ ng Xã h i Pháp ch ng qua là vì các "ông bà" y- (h i đó tôi g i các đ ng chíả ộ ẳ ấ ồ ọ ồ  
c a tôi nh  th ) - đã t  đ ng tình v i tôi, v i cu c đ u tranh c a các dân t c b  áp b c. Còn nhủ ư ế ỏ ồ ớ ớ ộ ấ ủ ộ ị ứ ư 
Đ ng là gì, công đoàn là gì, ch  nghĩa xã h i và ch  nghĩa c ng s n là gì, thì tôi ch a hi u.ả ủ ộ ủ ộ ả ư ể

H i y, trong các chi b  c a Đ ng Xã h i, ng i ta bàn cãi sôi n i v  v n đ  có nên  l iồ ấ ộ ủ ả ộ ườ ổ ề ấ ề ở ạ  
trong Qu c t  th  haiố ế ứ 11, hay là nên t  ch c m t Qu c t  th  hai r iổ ứ ộ ố ế ứ ưỡ 12, ho c tham gia Qu c t  thặ ố ế ứ 
ba c a Lênin? Tôi d  r t đ u các cu c h p m t tu n hai ho c ba l n. Tôi chăm chú nghe nh ngủ ự ấ ề ộ ọ ộ ầ ặ ầ ữ  
ng i phát bi u ý ki n. Lúc đ u, tôi không hi u đ c h t. T i sao ng i ta bàn cãi hăng nh  v y?ườ ể ế ầ ể ượ ế ạ ườ ư ậ  
V i Qu c t  th  hai, ho c th  hai r i, hay là th  ba, thì ng i ta cũng đ u làm đ c cách m ngớ ố ế ứ ặ ứ ưỡ ứ ườ ề ượ ạ  
c , sao l i ph i cãi nhau? Và còn Qu c t  th  nh tả ạ ả ố ế ứ ấ 13 n a, ng i ta đã làm gì v i nó r i?ữ ườ ớ ồ

Đi u mà tôi mu n bi t h n c  - và cũng chính là đi u mà ng i ta không th o lu n trong cu cề ố ế ơ ả ề ườ ả ậ ộ  
h p là: v y thì cái qu c t  nào bênh v c nhân dân các n c thu c đ a?ọ ậ ố ế ự ướ ộ ị

Trong m t cu c h p, tôi đã nêu câu h i y lên, câu h i quan tr ng nh t đ i v i tôi. Có m yộ ộ ọ ỏ ấ ỏ ọ ấ ố ớ ấ  
đ ng chí đã tr  l i: Đó là Qu c t  th  ba, ch  không ph i Qu c t  th  hai. Và m t đ ng chí đã đ aồ ả ờ ố ế ứ ứ ả ố ế ứ ộ ồ ư  
cho tôi đ c ọ Lu n c ng c a Lênin v  các v n đ  dân t c và thu c đ a ậ ươ ủ ề ấ ề ộ ộ ị 14 đăng trên báo Nhân đ o.ạ

Trong Lu n c ng y, có nh ng ch  chính tr  khó hi u. Nh ng c  đ c đi đ c l i nhi u l n,ậ ươ ấ ữ ữ ị ể ư ứ ọ ọ ạ ề ầ  
cu i cùng tôi cũng hi u đ c ph n chính. Lu n c ng c a Lênin làm cho tôi r t c m đ ng, ph nố ể ượ ầ ậ ươ ủ ấ ả ộ ấ  
kh i, sáng t , tin t ng bi t bao? Tôi vui m ng đ n phát khóc lên. Ng i m t mình trong bu ng màở ỏ ưở ế ừ ế ồ ộ ồ  
tôi nói to lên nh  đang nói tr c qu n chúng đông đ o: "H i đ ng bào b  đ a đày đau kh ! Đây làư ướ ầ ả ỡ ồ ị ọ ổ  
cái c n thi t cho chúng ta, đây là con đ ng gi i phóng chúng ta!".ầ ế ườ ả

T  đó tôi hoàn toàn tin theo Lênin, tin theo Qu c t  th  ba.ừ ố ế ứ

Tr c kia, trong các cu c h p chi b  tôi ch  ng i nghe ng i ta nói; tôi c m th y ng i nàoướ ộ ọ ộ ỉ ồ ườ ả ấ ườ  
cũng có lý c , tôi không phân bi t đ c ai đúng và ai sai. Nh ng t  đó tôi cũng xông vào nh ngả ệ ượ ư ừ ữ  
cu c tranh lu n. Tôi tham gia th o lu n sôi n i. M c dù ch a bi t đ  ti ng Pháp đ  nói h t ý nghĩộ ậ ả ậ ổ ặ ư ế ủ ế ể ế  
c a mình, tôi v n đ p m nh nh ng l i l  ch ng l i Lênin, ch ng l i Qu c t  th  ba. Lý l  duyủ ẫ ậ ạ ữ ờ ẽ ố ạ ố ạ ố ế ứ ẽ  
nh t c a tôi là: N u đ ng chí không lên án ch  nghĩa th c dân, n u đ ng chí không bênh v c cácấ ủ ế ồ ủ ự ế ồ ự  
dân t c thu c đ a thì đ ng chí làm cái cách m ng gì? ộ ộ ị ồ ạ

Không ch  tham gia các cu c h p c a chi b  tôi mà thôi, tôi còn đ n nh ng chi b  khác đ  bênhỉ ộ ọ ủ ộ ế ữ ộ ể  
v c l p tr ng "c a tôi".  đây, tôi c n nh c thêm r ng các đ ng chí Mácxen Casanh, Vayăngự ậ ườ ủ Ở ầ ắ ằ ồ  
Cutuyariê, Môngmútxô và nhi u đ ng chí khác đã giúp đ  tôi hi u bi t thêm. Cu i cùng  Đ i h iề ồ ỡ ể ế ố ở ạ ộ  
thành ph  Tuaố 15, tôi cùng các đ ng chí y bi u quy t tán thành tham gia Qu c t  th  ba.ồ ấ ể ế ố ế ứ

Lúc đ u, chính là ch  nghĩa yêu n c, ch  ch a ph i ch  nghĩa c ng s n đã đ a tôi tin theoầ ủ ướ ứ ư ả ủ ộ ả ư  
Lênin, tin theo Qu c t  th  ba. T ng b c m t, trong cu c đ u tranh, v a nghiên c u lý lu n Mác -ố ế ứ ừ ướ ộ ộ ấ ừ ứ ậ  
Lênin, v a làm công tác th c t , d n d n tôi hi u đ c r ng ch  có ch  nghĩa xã h i, ch  nghĩaừ ự ế ầ ầ ể ượ ằ ỉ ủ ộ ủ  

1) Bài vi t cho t p chí ế ạ Các v n đ  ph ng Đôngấ ề ươ  (Liên Xô) nhân d p k  ni m l n th  90 ngày sinh c a V.I.Lênin.ị ỷ ệ ầ ứ ủ
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c ng s n m i gi i phóng đ c các dân t c b  áp b c và nh ng ng i lao đ ng trên th  gi i kh iộ ả ớ ả ượ ộ ị ứ ữ ườ ộ ế ớ ỏ  
ách nô l .ệ

 n c ta và  Trung Qu c cũng v y, có câu chuy n đ i x a v  cái "c m nang" đ y phép lỞ ướ ở ố ậ ệ ờ ư ề ẩ ầ ạ 
th n tình. Khi ng i ta g p nh ng khó khăn l n, ng i ta m  c m nang ra, thì th y ngay cách gi iầ ườ ặ ữ ớ ườ ở ẩ ấ ả  
quy t. Ch  nghĩa Lênin đ i v i chúng ta, nh ng ng i cách m ng và nhân dân Vi t Nam, khôngế ủ ố ớ ữ ườ ạ ệ  
nh ng là cái "c m nang" th n kỳ, không nh ng là cái kim ch  nam, mà còn là m t tr i soi sáng conữ ẩ ầ ữ ỉ ặ ờ  
đ ng chúng ta đi t i th ng l i cu i cùng, đi t i ch  nghĩa xã h i và ch  nghĩa c ng s n.ườ ớ ắ ợ ố ớ ủ ộ ủ ộ ả

H  CHÍ MINH Ồ

Báo Nhân dân, s  2226, ngày 22-4-1960.ố

H  Chí Minh: Toàn t p, Nxb CTQG, H., 2002, t p 10 (1960-1962), tr. 126-128ồ ậ ậ
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Tài li u s  42 ệ ố

BA M I NĂM HO T Đ NG C A Đ NGƯƠ Ạ Ộ Ủ Ả 1)

Năm nay, Đ ng ta 30 tu i ch n. Trong 30 năm, Đ ng đã kinh qua nh ng cu c đ u tranh oanhả ổ ẵ ả ữ ộ ấ  
li t và thu đ c nhi u th ng l i v  vang. Nhân d p này, chúng ta nên nhìn l i nh ng đo n đ ngệ ượ ề ắ ợ ẻ ị ạ ữ ạ ườ  
đã qua, rút ra nh ng kinh nghi m quý báu và n đ nh đúng đ n nh ng nhi m v  cách m ng hi nữ ệ ấ ị ắ ữ ệ ụ ạ ệ  
nay và s p t i đ  giành l y nh ng th ng l i to l n h n n a, v  vang h n n a.ắ ớ ể ấ ữ ắ ợ ớ ơ ữ ẻ ơ ữ

*

*    *

Cũng nh  nh ng bi n chuy n to l n  n c ta không th  tách r i nh ng bi n chuy n chung trênư ữ ế ể ớ ở ướ ể ờ ữ ế ể  
th  gi i, s  tr ng thành c a Đ ng có quan h  ch t ch  v i s  tr ng thành c a các đ ng anh em.ế ớ ự ưở ủ ả ệ ặ ẽ ớ ự ưở ủ ả

Cách m ng Tháng M i Nga thành công đã đánh tan m t b  ph n l c l ng c a ch  nghĩa tạ ườ ộ ộ ậ ự ượ ủ ủ ư 
b n và m  đ ng gi i phóng cho giai c p công nhân và các dân t c b  áp b c toàn th  gi i. Nămả ở ườ ả ấ ộ ị ứ ế ớ  
1919, V.I. Lênin lãnh đ o nh ng ng i cách m ng chân chính  các n c t  ch c ra ạ ữ ườ ạ ở ướ ổ ứ Qu c t  thố ế ứ  
ba1. T  đó, các đ ng c ng s n đ c thành l p  n c Pháp,  Trung Qu c và  nhi u n c khác.ừ ả ộ ả ượ ậ ở ướ ở ố ở ề ướ  
Lúc ban đ u, nh  s  giúp đ  tr c ti p c a Đ ng C ng s n Trung Qu c và Đ ng C ng s n Phápầ ờ ự ỡ ự ế ủ ả ộ ả ố ả ộ ả  
mà ch  nghĩa Mác - Lênin và nh h ng Cách m ng Tháng M i đã ch c th ng l i s t c a th củ ả ưở ạ ườ ọ ủ ướ ắ ủ ự  
dân Pháp truy n đ n Vi t Nam ta. ề ế ệ

T  năm 1924 tr  đi, phong trào cách m ng  Vi t Nam ngày càng lên cao, công nhân ta đã cóừ ở ạ ở ệ  
nhi u cu c đ u tranh liên ti p, t  đ u tranh kinh t  ti n lên đ u tranh chính tr .ề ộ ấ ế ừ ấ ế ế ấ ị

Ch  nghĩa Mác - Lênin k t h p v i phong trào công nhân và phong trào yêu n c đã d n t iủ ế ợ ớ ướ ẫ ớ  
vi c thành l p ệ ậ Đ ng C ng s n Đông D ng ả ộ ả ươ vào đ u năm 1930.ầ

Vi c thành l p Đ ng là m t b c ngo t vô cùng quan tr ng trong l ch s  cách m ng Vi t Namệ ậ ả ộ ướ ặ ọ ị ử ạ ệ  
ta. Nó ch ng t  r ng giai c p vô s n ta đã tr ng thành và đ  s c lãnh đ o cách m ng.ứ ỏ ằ ấ ả ưở ủ ứ ạ ạ

L ch s  c a Đ ng ta đ i th  đã tr i qua m y th i kỳ: ị ử ủ ả ạ ể ả ấ ờ

- Th i kỳ ho t đ ng bí m t,ờ ạ ộ ậ

- Th i kỳ lãnh đ o Cách m ng Tháng Tám thành công, ờ ạ ạ

- Th i kỳ lãnh đ o kháng chi n th ng l i,ờ ạ ế ắ ợ

- Th i kỳ t  nay tr  đi, là th i kỳ Đ ng lãnh đ o cách m ng xã h i ch  nghĩa  mi n B c vàờ ừ ở ờ ả ạ ạ ộ ủ ở ề ắ  
cu c đ u tranh th ng nh t n c nhà, hoàn thành cách m ng dân t c dân ch  trong c  n c.ộ ấ ố ấ ướ ạ ộ ủ ả ướ

*

*    *

H u su t m i lăm năm đ u, Đ ng ph i ho t đ ng bí m t. H ng ngày h ng gi , Đ ng ph iầ ố ườ ầ ả ả ạ ộ ậ ằ ằ ờ ả ả  
đ ng đ u v i chính sách kh ng b  c c kỳ dã man c a th c dân Pháp. Côn Lôn, Lao B o, S n Laươ ầ ớ ủ ố ự ủ ự ả ơ  
và nh ng nhà tù khác giam ch t ních nh ng ng i c ng s n. Nhi u cán b  lãnh đ o và đ ng viênữ ậ ữ ườ ộ ả ề ộ ạ ả  
đã anh dũng hy sinh. Tuy v y, do tin t ng sâu s c r ng cu i cùng Đ ng nh t đ nh th ng l i, cáchậ ưở ắ ằ ố ả ấ ị ắ ợ  
m ng nh t đ nh th ng l i, cho nên s  đ ng viên ngày càng đông, l c l ng Đ ng ngày càng m nh.ạ ấ ị ắ ợ ố ả ự ượ ả ạ

Ngay t  lúc đ u, Đ ng đã gi ng cao ng n c  cách m ng dân t c dân ch , lãnh đ o phong tràoừ ầ ả ươ ọ ờ ạ ộ ủ ạ  
gi i phóng dân t c. Trong lúc đó, giai c p ả ộ ấ phong ki n ế đã đ u hàng đ  qu c, giai c p  ầ ế ố ấ t  s n ư ả non 

1) Bài vi t cho t p chí ế ạ Nh ng v n đ  hoà bình và ch  nghĩa xã h iữ ấ ề ủ ộ  (s  2-1960), nhân d p k  ni m 30 năm ngày thànhố ị ỷ ệ  
l p Đ ng ta.ậ ả
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y u thì ch  mong tho  hi p v i đ  qu c đ  tìm m t l i s ng. Các t ng l p ế ỉ ả ệ ớ ế ố ể ộ ố ố ầ ớ ti u t  s n ể ư ả tuy là sôi 
n i, nh ng t  t ng b  t c, không có đ ng ra. Ch  có ổ ư ư ưở ế ắ ườ ỉ giai c pấ  công nhân là dũng c m nh t, cáchả ấ  
m ng nh t, luôn luôn gan góc đ ng đ u v i b n đ  qu c th c dân. V i lý lu n cách m ng tiênạ ấ ươ ầ ớ ọ ế ố ự ớ ậ ạ  
phong và kinh nghi m c a phong trào vô s n qu c t , giai c p công nhân ta đã t  ra là ng i lãnhệ ủ ả ố ế ấ ỏ ườ  
đ o x ng đáng nh t và đáng tin c y nh t c a nhân dân Vi t Nam.ạ ứ ấ ậ ấ ủ ệ

*

*    *

Th m nhu n ch  nghĩa Mác - Lênin, Đ ng đã đ  ra đ ng l i cách m ng đúng đ n. Trong b nấ ầ ủ ả ề ườ ố ạ ắ ả  
C ng lĩnh cách m ng t  s n dân quy n năm 1930, Đ ng đã nêu rõ nhi m v  ươ ạ ư ả ề ả ệ ụ ch ng đ  qu c vàố ế ố  
ch ng phong ki n, ố ế th c hi n dân t c đ c l p, ng i cày có ru ng. C ng lĩnh y r t phù h p v iự ệ ộ ộ ậ ườ ộ ươ ấ ấ ợ ớ  
nguy n v ng thi t tha c a đ i đa s  nhân dân ta là nông dân. Vì v y, Đ ng đã đoàn k t đ cệ ọ ế ủ ạ ố ậ ả ế ượ  
nh ng l c l ng cách m ng to l n chung quanh giai c p mình. Còn các đ ng phái c a các giai c pữ ự ượ ạ ớ ấ ả ủ ấ  
khác thì ho c b  phá s n, ho c b  cô l p. Do đó, quy n lãnh đ o c a Đ ng ta - Đ ng c a giai c pặ ị ả ặ ị ậ ề ạ ủ ả ả ủ ấ  
công nhân - không ng ng c ng c  và tăng c ng.ừ ủ ố ườ

Ngay t  ngày m i ra đ i, Đ ng đã t  ch c và lãnh đ o m t phong trào qu n chúng m nh l nừ ớ ờ ả ổ ứ ạ ộ ầ ạ ớ  
x a nay ch a t ng có  n c ta -ư ư ừ ở ướ phong trào Xô vi t Ngh  - Tĩnhế ệ 2 năm 1930. Qu n chúng công nhânầ  
và nông dân hai t nh Ngh  An, Hà Tĩnh đã n i lên l t đ  quy n th ng tr  c a đ  qu c và phongỉ ệ ổ ậ ổ ề ố ị ủ ế ố  
ki n, thành l p chính quy n Xôvi t công nông binh, ban b  quy n t  do dân ch  cho nhân dân laoế ậ ề ế ố ề ự ủ  
đ ng.ộ

Tuy đ  qu c Pháp đã d p t t phong trào đó trong m t bi n máu, nh ng Xôvi t Ngh  - Tĩnh đãế ố ậ ắ ộ ể ư ế ệ  
ch ng t  tinh th n oanh li t và năng l c cách m ng c a nhân dân lao đ ng Vi t Nam. Phong tràoứ ỏ ầ ệ ự ạ ủ ộ ệ  
tuy th t b i, nh ng nó rèn luy n l c l ng cho cu c Cách m ng Tháng Tám th ng l i sau này.ấ ạ ư ệ ự ượ ộ ạ ắ ợ

*

*    *

Năm 1936, nguy c  phát xít và chi n tranh th  gi i đã rõ. Đ ng ta ph i h p v i m t tr n dânơ ế ế ớ ả ố ợ ớ ặ ậ  
ch  ch ng phát xít th  gi i và M t tr n nhân dân Phápủ ố ế ớ ặ ậ 3 đã phát đ ng m t phong trào qu n chúngộ ộ ầ  
r ng rãi, thành l p ộ ậ M t tr n dân ch  ch ng phát xít và ph n đ ng thu c đ a  Đông D ngặ ậ ủ ố ả ộ ộ ị ở ươ 4. Đ ngả  
đã lãnh đ o qu n chúng nhân dân đ u tranh đòi các quy n t  do dân ch  và đòi c i thi n đ i s ng.ạ ầ ấ ề ự ủ ả ệ ờ ố  
Phong trào y đã lôi cu n và giáo d c ý th c chính tr  cho hàng tri u ng i. Uy tín c a Đ ng càngấ ố ụ ứ ị ệ ườ ủ ả  
m  r ng và ăn sâu trong nhân dân lao đ ng.ở ộ ộ

Đ i chi n th  gi i l n th  hai bùng n . Đ  qu c Nh t xâm chi m Vi t Nam và câu k t v iạ ế ế ớ ầ ứ ổ ế ố ậ ế ệ ế ớ  
th c dân Pháp đ  th ng tr  n c ta, Đ ng đã k p th i chuy n h ng đ u tranh, đã t  ch c  ự ể ố ị ướ ả ị ờ ể ướ ấ ổ ứ M tặ  
tr n Vi t Minhậ ệ 5  và các đoàn th  c uể ứ  qu c ố (1941) đ  đoàn k t ch t ch  m i l c l ng yêu n cể ế ặ ẽ ọ ự ượ ướ  
ch ng phát xít và th c dân. H i đó, Đ ng t m th i gác kh u hi u cách m ng ru ng đ t, ch  đ  raố ự ồ ả ạ ờ ẩ ệ ạ ộ ấ ỉ ề  
chính sách gi m tô, gi m t c và t ch thu ru ng đ t c a đ  qu c và Vi t gian giao cho dân cày. Làmả ả ứ ị ộ ấ ủ ế ố ệ  
nh  th  đ  t p trung l c l ng ch ng đ  qu c và bè lũ tay sai, lôi kéo nh ng ng i yêu n c trongư ế ể ậ ự ượ ố ế ố ữ ườ ướ  
giai c p đ a ch , m  r ng M t tr n dân t c c u n c.ấ ị ủ ở ộ ặ ậ ộ ứ ướ

Do chính sách đúng đ n c a Đ ng mà phong trào cách m ng ngày càng lên cao. Các khu căn cắ ủ ả ạ ứ 
đ c thành l p. Quân gi i phóng Vi t Nam đ c t  ch c, Đ ng đã phát đ ng ượ ậ ả ệ ượ ổ ứ ả ộ chi n tranh du kíchế  
ch ng Nh t ố ậ ph i h p v i cu c chi n tranh c a nhân dân th  gi i ch ng phát xít.ố ợ ớ ộ ế ủ ế ớ ố

Nh  có nh ng đi u ki n đó, cho nên mùa thu năm 1945, khi H ng quân Liên Xô đánh th ngờ ữ ề ệ ồ ắ  
phát xít, thì Đ ng đã k p th i phát đ ng cu c ả ị ờ ộ ộ toàn qu c kh i nghĩa giành chính quy n.ố ở ề

Cách m ng Tháng Tám th ng l i.ạ ắ ợ
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N c Vi t Nam Dân ch  C ng hoà ra đ i.ướ ệ ủ ộ ờ

B t đ u xây d ng t  m y nhóm ít ng i, đ c rèn luy n trong nh ng cu c đ u tranh ác li t,ắ ầ ự ừ ấ ườ ượ ệ ữ ộ ấ ệ  
năm 1945 Đ ng v n v n ch  có đ  5.000 đ ng viên (m t s  còn b  giam trong các nhà tù đ  qu c).ả ẻ ẹ ỉ ộ ả ộ ố ị ế ố  
Th  mà Đ ng đã đoàn k t và lãnh đ o đ c nhân dân c  n c, đ a cu c kh i nghĩa đ n thànhế ả ế ạ ượ ả ướ ư ộ ở ế  
công.

Đó là th ng l i to l n c a nhân dân Vi t Nam, mà cũng là th ng l i đ u tiên c a ch  nghĩaắ ợ ớ ủ ệ ắ ợ ầ ủ ủ  
Mác - Lênin  m t n c thu c đ a.ở ộ ướ ộ ị

*

*    *

Cách m ng Tháng Tám thành công m i đ c ít lâu thì Chính ph  Pháp ph n b i nh ng hi pạ ớ ượ ủ ả ộ ữ ệ  
c h  đã ký v i ta và gây ra cu c chi n tranh xâm l c.ướ ọ ớ ộ ế ượ

H i đó, n c ta đang  trong hoàn c nh c c kỳ khó khăn. Sau n n đói kh ng khi p do đ  qu cồ ướ ở ả ự ạ ủ ế ế ố  
Pháp và phát xít Nh t gây ra, nhân dân ta ch a l i s c. Đ ch thì đ  h i, l c, không quân v i vũ khíậ ư ạ ứ ị ủ ả ụ ớ  
hi n đ i; ta thì ch  có b  binh nh  bé m i t  ch c ra, ít kinh nghi m và thi u m i th . Tuy v y,ệ ạ ỉ ộ ỏ ớ ổ ứ ệ ế ọ ứ ậ  
Đ ng v n kiên quy t ch  tr ng kháng chi n, v a ra s c lãnh đ o đánh gi c, v a ra s c b iả ẫ ế ủ ươ ế ừ ứ ạ ặ ừ ứ ồ  
d ng l c l ng nhân dân.ưỡ ự ượ

Bu i đ u kháng chi n; Đ ng v n ti p t c th c hành chính sách: gi m tô, gi m t c. Nh ngổ ầ ế ả ẫ ế ụ ự ả ả ứ ư  
đ n lúc kháng chi n đã phát tri n m nh, c n ph i b i d ng h n n a l c l ng nhân dân, ch  y uế ế ể ạ ầ ả ồ ưỡ ơ ữ ự ượ ủ ế  
là nông dân thì Đ ng đã kiên quy t ả ế phát đ ng qu nộ ầ  chúng c i cáchả  ru ng đ t hoàn thành th cộ ấ ự  hi nệ  
ng i cày có ru ng.ườ ộ

Nh  chính sách đúng đ n y, l c l ng kháng chi n ngày càng m nh thêm và đã liên ti p thuờ ắ ấ ự ượ ế ạ ế  
đ c nhi u th ng l i. ượ ề ắ ợ

Nhân dân ta ngót tám m i năm b  th c dân Pháp bóc l t, áp b c t n x ng, t n tu . B  đ i taươ ị ự ộ ứ ậ ươ ậ ỷ ộ ộ  
lúc đ u kháng chi n có nh ng toán ch  dùng g y t m vông, nh ng đã đ c tôi luy n và th  tháchầ ế ữ ỉ ậ ầ ư ượ ệ ử  
trong tám, chín năm kháng chi n. Nhân dân ta đã k t thành m t kh i r n nh  đá, v ng nh  đ ng;ế ế ộ ố ắ ư ữ ư ồ  
quân ch  l c, quân đ a ph ng và dân quân ta đã tr  thành nh ng b  đ i anh hùng, quy t chi nủ ự ị ươ ở ữ ộ ộ ế ế  
quy t th ng.ế ắ

Nh  s  đoàn k t ch t ch  và anh dũng hy sinh c a toàn quân và dân ta, chúng ta đã ờ ự ế ặ ẽ ủ đ i th ng ạ ắ ở  
Đi n Biên Phệ ủ6 vào mùa hè năm 1954. L c l ng th c dân Pháp b  tan v . Chúng ph i nh n đìnhự ượ ự ị ỡ ả ậ  
chi n. ế Hi p đ nh Gi nevệ ị ơ ơ7  đ c ký k t, hoà bình  Đông D ng đ c l p l i trên n n t ng côngượ ế ở ươ ượ ậ ạ ề ả  
nh n đ c l p ch  quy n và toàn v n lãnh th  c a các dân t c Đông D ng. ậ ộ ậ ủ ề ẹ ổ ủ ộ ươ

L n đ u tiên trong l ch s , m t n c thu c đ a nh  y u đã đánh th ng m t n c th c dânầ ầ ị ử ộ ướ ộ ị ỏ ế ắ ộ ướ ự  
hùng m nh. Đó là m t th ng l i v  vang c a nhân dân Vi t Nam, đ ng th i cũng là m t th ng l iạ ộ ắ ợ ẻ ủ ệ ồ ờ ộ ắ ợ  
c a các l c l ng hoà bình, dân ch  và xã h i ch  nghĩa trên th  gi i.ủ ự ượ ủ ộ ủ ế ớ

M t l n n a, ch  nghĩa Mác-Lênin đã soi đ ng cho giai c p công nhân và nhân dân Vi t Namộ ầ ữ ủ ườ ấ ệ  
kháng chi n c u n c thành công, gi  gìn thành qu  cách m ng c a mình.ế ứ ướ ữ ả ạ ủ

*

*    *

T  ngày hoà bình đ c l p l i đ n nay, Vi t Nam đang đ ng tr c m t tình hình m i: đ từ ượ ậ ạ ế ệ ứ ướ ộ ớ ấ  
n c t m b  chia làm hai mi n. Mi n B c đã hoàn toàn gi i phóng đang xây d ng ch  nghĩa xã h i.ướ ạ ị ề ề ắ ả ự ủ ộ  
Mi n Nam thì đang b  đ  qu c M  và bè lũ tay sai th ng tr . Chúng âm m u bi n mi n Nam thànhề ị ế ố ỹ ố ị ư ế ề  
thu c đ a và căn c  quân s  c a M  đ  gây l i chi n tranh. Chúng đang kh ng b  m t cách c c kỳộ ị ứ ự ủ ỹ ể ạ ế ủ ố ộ ự  
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dã man nh ng ng i yêu n c  mi n Nam. Chúng tr ng tr n phá ho i Hi p đ nh Gi nev , cữ ườ ướ ở ề ắ ợ ạ ệ ị ơ ơ ự 
tuy t hi p th ng đ  bàn vi c t ng tuy n c  t  do và hoà bình th ng nh t n c Vi t Nam. Chúngệ ệ ươ ể ệ ổ ể ử ự ố ấ ướ ệ  
là k  thù hung ác nh t c a toàn dân ta.ẻ ấ ủ

 Vì tình hình y mà cách m ng Vi t Nam hi n nay có ấ ạ ệ ệ hai nhi m v  ệ ụ ph i đ ng th i ti n hành:ả ồ ờ ế  
nhi m v  xây d ng  ệ ụ ự mi n B cề ắ  ti n lên ch  nghĩa xã h i và nhi m v  ti p t c hoàn thành cáchế ủ ộ ệ ụ ế ụ  
m ng dân t c dân ch   ạ ộ ủ ở mi n Nam. ề Hai nhi m v  y đ u nh m m t m c tiêu chung là: c ng cệ ụ ấ ề ằ ộ ụ ủ ố 
hoà bình, th c hi n th ng nh t n c nhà trên n n t ng đ c l p và dân ch .ự ệ ố ấ ướ ề ả ộ ậ ủ

Toàn dân Vi t Nam ph i ph n đ u đ  th c hi n nhi m v  chung c  n c là: "tăng c ngệ ả ấ ấ ể ự ệ ệ ụ ả ướ ườ  
đoàn k t toàn dân, kiên quy t đ u tranh th c hi n th ng nh t n c nhà trên c  s  đ c l p và dânế ế ấ ự ệ ố ấ ướ ơ ở ộ ậ  
ch , hoàn thành cách m ng dân t c, dân ch  trong c  n c; ra s c c ng c  và đ a mi n B c ti nủ ạ ộ ủ ả ướ ứ ủ ố ư ề ắ ế  
lên ch  nghĩa xã h i; xây d ng m t n c Vi t Nam hoà bình, th ng nh t, đ c l p, dân ch  và giàuủ ộ ự ộ ướ ệ ố ấ ộ ậ ủ  
m nh; tích c c góp ph n b o v  hoà bình  Đông D ng, Đông - Nam Á và th  gi i" ạ ự ầ ả ệ ở ươ ế ớ (Ngh  quy tị ế  
H i ngh  l n th  15 c a Trung ng Đ ng)ộ ị ầ ứ ủ ươ ả 8.

*

*    *

Mi n B c nh t đ nh ph i ti n lên ch  nghĩa xã h i. Mà ề ắ ấ ị ả ế ủ ộ đ c đi m to nh t c a ta trong th i kỳặ ể ấ ủ ờ  
quá độ là t  m t n c nông nghi p l c h u ừ ộ ướ ệ ạ ậ ti n th ng ế ẳ lên ch  nghĩa xã h i không ph i kinh quaủ ộ ả  
giai đo n phát tri n tạ ể ư b n ch  nghĩa.ả ủ

Đ  qu c Pháp đ  l i cho ta m t n n kinh t  ế ố ể ạ ộ ề ế r t nghèo nàn. ấ Trong nông nghi p thì s n xu tệ ả ấ  
nh  chi m đ i b  ph n, k  thu t vô cùng l c h u. Công nghi p thì r t nh  bé và l  t . Nôngỏ ế ạ ộ ậ ỹ ậ ạ ậ ệ ấ ỏ ẻ ẻ  
nghi p và công nghi p l i b  tàn phá n ng n  trong m i lăm năm chi n tranh. Đã v y khi chúngệ ệ ạ ị ặ ề ườ ế ậ  
ph i rút kh i mi n B c, th c dân Pháp l i ra s c phá ho i kinh t .ả ỏ ề ắ ự ạ ứ ạ ế

Vì v y nhi m v  quan tr ng nh t c a chúng ta là ph i ậ ệ ụ ọ ấ ủ ả xây d ng n n t ng v t ch t và k  thu tự ề ả ậ ấ ỹ ậ  
c a ch  nghĩa xã h i, ủ ủ ộ đ a mi n B c ti n d n lên ch  nghĩa xã h i, có công nghi p và nông nghi pư ề ắ ế ầ ủ ộ ệ ệ  
hi n đ i có văn hoá và khoa h c tiên ti n. Trong quá trình cách m ng xã h i ch  nghĩa, chúng ta ph iệ ạ ọ ế ạ ộ ủ ả  
c i t o n n kinh t  cũ và xây d ng n n kinh t  m i, mà xây d ng là nhi m v  ch  ch t và lâu dài.ả ạ ề ế ự ề ế ớ ự ệ ụ ủ ố

T  1955 đ n 1957 là ừ ế th i kỳ khôi ph c kinh t . ờ ụ ế Trong th i kỳ này, nhi m v  ch  y u là khôiờ ệ ụ ủ ế  
ph c nông nghi p và khôi ph c các c  s  công nghi p, nh m hàn g n nh ng v t th ng chi nụ ệ ụ ơ ở ệ ằ ắ ữ ế ươ ế  
tranh, n đ nh kinh t  và b c đ u c i thi n đ i s ng c a nhân dân.ổ ị ế ướ ầ ả ệ ờ ố ủ

Do s  c  g ng c a toàn Đ ng và toàn dân, nh  s  giúp đ  nhi t tình c a các n c anh em, đ nự ố ắ ủ ả ờ ự ỡ ệ ủ ướ ế  
cu i năm 1957 nhi m v  y đã căn b n hoàn thành th ng l i. M c s n xu t công nghi p và nôngố ệ ụ ấ ả ắ ợ ứ ả ấ ệ  
nghi p đã x p x  b ng năm 1939. S n xu t ệ ấ ỉ ằ ả ấ l ng th cươ ự  thì k t qu  đ c bi t t t: năm 1939 mi nế ả ặ ệ ố ề  
B c ch  s n xu t non hai tri u r i t n thóc, mà năm 1956 đã s n xu t h n b n tri u t n.ắ ỉ ả ấ ệ ưỡ ấ ả ấ ơ ố ệ ấ

Trong th i kỳ y, ờ ấ quan h  s n xu t ệ ả ấ cũng thay đ i nhi u. Quan h  s n xu t m i d n d n thayổ ề ệ ả ấ ớ ầ ầ  
th  quan h  s n xu t cũ. C i cách ru ng đ t hoàn thành đã xoá b  h n ch  đ  chi m h u phongế ệ ả ấ ả ộ ấ ỏ ẳ ế ộ ế ữ  
ki n v  ru ng đ t và gi i phóng s c s n xu t  nông thôn: m i m y tri u nông dân đã tho  lòngế ề ộ ấ ả ứ ả ấ ở ườ ấ ệ ả  
m  c, đã đ c chia ru ng đ t. Đ c quy n kinh t  c a đ  qu c đã b  quét s ch. Nhà n c ta đãơ ướ ượ ộ ấ ộ ề ế ủ ế ố ị ạ ướ  
n m c  quy n kinh t , đã xây d ng kinh t  qu c doanh có tính ch t xã h i ch  nghĩa và lãnh đ oắ ả ề ế ự ế ố ấ ộ ủ ạ  
toàn b  kinh t  qu c dân. V i s  giúp đ  kh ng khái, vô t  c a các n c anh em, tr c h t là Liênộ ế ố ớ ự ỡ ả ư ủ ướ ướ ế  
Xô và Trung Qu c, chúng ta đã khôi ph c 29 xí nghi p cũ và xây d ng 55 xí nghi p m i.ố ụ ệ ự ệ ớ

Nông dân nhi u n i đã xây d ng nh ng t  ề ơ ự ữ ổ đ i công ổ có m m m ng xã h i ch  nghĩa. ầ ố ộ ủ

M t s  ộ ố h p tác xã nông nghi p ợ ệ thí đi m đ c t  ch c.ể ượ ổ ứ

Đ  10,7% ộ th  th  công ợ ủ đã tham gia các t  s n xu t.ổ ả ấ
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Công th ng nghi p ươ ệ t  b n ch  nghĩa t  doanh b c đ u đi vào ch  nghĩa t  b n Nhà n c,ư ả ủ ư ướ ầ ủ ư ả ướ  
v i các hình th c th p và v a nh  gia công, đ t hàng, kinh tiêu, đ i lý, v.v..ớ ứ ấ ừ ư ặ ạ

Công cu c khôi ph c kinh t  đã hoàn thành th ng l i. Đ ng ta lãnh đ o nhân dân ti n lên th cộ ụ ế ắ ợ ả ạ ế ự  
hi n ệ kế ho ch 3ạ  năm (1958-1960).

Tr ng tâm c a k  ho ch 3 năm là th c hi n c i t o xã h i ch  nghĩa đ i v i nông nghi p, thọ ủ ế ạ ự ệ ả ạ ộ ủ ố ớ ệ ủ 
công nghi p và công th ng nghi p t  b n ch  nghĩa t  doanh; khâu chính là c i t o và phát tri nệ ươ ệ ư ả ủ ư ả ạ ể  
nông nghi p.ệ

 mi n B c n c ta, nông nghi p chi m b  ph n l n trong kinh t  mà s n xu t nh  l iỞ ề ắ ướ ệ ế ộ ậ ớ ế ả ấ ỏ ạ  
chi m b  ph n l n trong nông nghi p. Vì nông nghi p là ngu n cung c p l ng th c và nguyênế ộ ậ ớ ệ ệ ồ ấ ươ ự  
li u, đ ng th i là m t ngu n xu t kh u quan tr ng, nông thôn là th  tr ng tiêu th  to nh t hi nệ ồ ờ ộ ồ ấ ẩ ọ ị ườ ụ ấ ệ  
nay, cho nên c n ph i c i t o và phát tri n nông nghi p thì m i có c  s  đ  phát tri n các ngànhầ ả ả ạ ể ệ ớ ơ ở ể ể  
kinh t  khác.ế

Ph i c i t o và phát tri n nông nghi p đ  t o đi u ki n cho vi c công nghi p hoá n c nhà.ả ả ạ ể ệ ể ạ ề ệ ệ ệ ướ  
Ph i có m t n n nông nghi p phátri n thì công nghi p m i có th  phát tri n m nh.ả ộ ề ệ ể ệ ớ ể ể ạ

Trong k  ho ch 3 năm, vi c c i t o xã h i ch  nghĩa là ch  ch t. Chúng ta t p trung l c l ngế ạ ệ ả ạ ộ ủ ủ ố ậ ự ượ  
hoàn thành c i t o xã h i ch  nghĩa chính là đ  t o đi u ki n thu n l i cho vi c xây d ng chả ạ ộ ủ ể ạ ề ệ ậ ợ ệ ự ủ  
nghĩa  xã h i đ c nhanh chóng.ộ ượ

Đ ng l i c i t o xã h i ch  nghĩa c a Đ ng đ i v i nông nghi p là đ a nông dân làm ănườ ố ả ạ ộ ủ ủ ả ố ớ ệ ư  
riêng l  đi d n t  t  đ i công (có m m m ng xã h i ch  nghĩa), ti n lên h p tác xã c p th p (n aẻ ầ ừ ổ ổ ầ ố ộ ủ ế ợ ấ ấ ử  
xã h i ch  nghĩa), r i ti n lên h p tác xã c p cao (xã h i ch  nghĩa).ộ ủ ồ ế ợ ấ ộ ủ

Nông thôn ta đ t h p ng i đông, k  thu t nông nghi p l c h u, năng su t lao đ ng th p kém.ấ ẹ ườ ỹ ậ ệ ạ ậ ấ ộ ấ  
Ch  riêng vi c t  ch c nhau l i, c i ti n k  thu t, qu n lý cho khéo, thì cũng đã nâng cao đ cỉ ệ ổ ứ ạ ả ế ỹ ậ ả ượ  
năng su t lao đ ng h n làm ăn riêng l . Nông dân ta đã hi u đi u đó. V  l i nông dân ta có truy nấ ộ ơ ẻ ể ề ả ạ ề  
th ng cách m ng, tin t ng s  lãnh đ o c a Đ ng, nghe l i kêu g i c a Đ ng. Cho nên h  hăngố ạ ưở ự ạ ủ ả ờ ọ ủ ả ọ  
hái vào t  đ i công và h p tác xã, đi theo con đ ng xã h i ch  nghĩa. Hi n nay, tính đ n tháng 11-ổ ổ ợ ườ ộ ủ ệ ế
1959 đã có h n 40% nông h  vào h p tác xã s n xu t nông nghi p.ơ ộ ợ ả ấ ệ

Quan h  s n xu t xã h i ch  nghĩa v ng ch c thì nông nghi p nh t đ nh phát tri n t t. Nôngệ ả ấ ộ ủ ữ ắ ệ ấ ị ể ố  
nghi p phát tri n t t thì công nghi p s  phát tri n nhanh. Công nghi p phát tri n thì s  giúp nôngệ ể ố ệ ẽ ể ệ ể ẽ  
thôn ta v  thu  l i, v  phân bón, v  nông c  c i ti n, v  máy móc nông nghi p, v  s c đi n, v.v..ề ỷ ợ ề ề ụ ả ế ề ệ ề ứ ệ

M t vi c c n kíp n a là ộ ệ ầ ữ c i t o hoà bình đ i v i giai c p t  s n dân t c. V  kinh tả ạ ố ớ ấ ư ả ộ ề ế, chúng ta 
không t ch thu t  li u s n xu t c a h , mà dùng chính sách ị ư ệ ả ấ ủ ọ chu c l i. Vộ ạ ề chính tr , ị chúng ta v nẫ  
cho h  có quy n l i thích đáng, h  v n đ c gi  đ a v  m t thành viên trong M t tr n T  qu c.ọ ề ợ ọ ẫ ượ ữ ị ị ộ ặ ậ ổ ố

N c ta tr c đây là m t thu c đ a, giai c p t  s n dân t c v n đã nh  bé l i b  đ  qu c vàướ ướ ộ ộ ị ấ ư ả ộ ố ỏ ạ ị ế ố  
phong ki n chèn ép, không th  ngóc đ u lên. Cho nên s  đông h  đã đi theo nhân dân lao đ ngế ể ầ ố ọ ộ  
ch ng đ  qu c phong ki n, đã tham gia kháng chi n. Đó là m t u đi m c a h . Nh ng do b nố ế ố ế ế ặ ư ể ủ ọ ư ả  
ch t giai c p c a h , h  v n luy n ti c cách bóc l t và mu n phát tri n theo ch  nghĩa t  b n.ấ ấ ủ ọ ọ ẫ ế ế ộ ố ể ủ ư ả  
Nh ng trong đi u ki n mi n B c ti n lên ch  nghĩa xã h i, ý nguy n c a h  không th  nào th cư ề ệ ề ắ ế ủ ộ ệ ủ ọ ể ự  
hi n đ c. H  th y ph i ti p th  c i t o xã h i ch  nghĩa, vì h  không th  t  đ t mình ra ngoàiệ ượ ọ ấ ả ế ụ ả ạ ộ ủ ọ ể ự ặ  
đ i gia đình toàn dân Vi t Nam. Và đ i đa s  ng i t  s n dân t c đã th y rõ r ng: th t thà ti pạ ệ ạ ố ườ ư ả ộ ấ ằ ậ ế  
th  c i t o thì h  đ c ụ ả ạ ọ ượ hoà mình v i nhân dân lao đ ng đ  xây d ng T  qu c, xây d ng ch  nghĩaớ ộ ể ự ổ ố ự ủ  
xã h i. Đó là con đ ng duy nh t và v  vang c a h .ộ ườ ấ ẻ ủ ọ

*

*    *
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Về văn hoá giáo d c, ụ chúng ta cũng có thành tích khá to.

Th i kỳ thu c Pháp, h n 85% nhân dân ta không bi t đ c, bi t vi t. Ngày nay,  mi n B c n nờ ộ ơ ế ọ ế ế ở ề ắ ạ  
mù ch  đã căn b n xoá xong. ữ ả

V  s  h c sinh các tr ng thì:ề ố ọ ườ

Năm 1939 c  Đông D ng có:ả ươ Năm 1959-1960 mi n B c ta có:ề ắ

H c sinh đ i h c 582 ng iọ ạ ọ ườ 7.518 ng iườ

H c sinh chuyên nghi p 438 ng iọ ệ ườ 18.100 ng iườ

H c sinh ph  thông 540.000 ng iọ ổ ườ 1.522.200 ng iườ

V  ngành y t :ề ế

Năm 1939 TrungB  và B c B  có:ộ ắ ộ Năm  1959   mi n  B cở ề ắ  
có:

Nhà th ngươ 54 cái 138 cái

Y t  xãế 138 cái 1.500 cái

Bác sĩ 86 ng iườ 292 ng iườ

Y tá 968 ng iườ 6.020 ng iườ

Cán b  y t   xãộ ế ở 169.000 ng iườ

*

*    *

Nói m t cách tóm t t, m c m c, ch  nghĩa xã h i tr c h t nh m làm cho nhân dân lao đ ngộ ắ ộ ạ ủ ộ ướ ế ằ ộ  
thoát n n b n cùng, làm cho m i ng i có công ăn vi c làm, đ c m no và s ng m t đ i h nhạ ầ ọ ườ ệ ượ ấ ố ộ ờ ạ  
phúc. V i s  c  g ng c a toàn Đ ng, toàn dân đ  tăng gia s n xu t, th c hành ti t ki m, m i côngớ ự ố ắ ủ ả ể ả ấ ự ế ệ ọ  
vi c đ u làm nhi u, nhanh, t t, r , thì các k  ho ch Nhà n c nh t đ nh hoàn thành và đ i s ngệ ề ề ố ẻ ế ạ ướ ấ ị ờ ố  
c a nhân dân ta ch c ch n đ c c i thi n thêm mãi.ủ ắ ắ ượ ả ệ

Trên n n t ng nh ng th ng l i đã đ t đ c, chúng ta ph i ra s c chu n b  đ y đ  đ  ti n sangề ả ữ ắ ợ ạ ượ ả ứ ẩ ị ầ ủ ể ế  
nh ng k  ho ch dài h n sau này.ữ ế ạ ạ

*

*    *

S  dĩ đ t đ c nh ng th ng l i y là vì: ở ạ ượ ữ ắ ợ ấ

- Đ ng ta luôn luôn đ ng v ng trên l p tr ng giai c p vôả ứ ữ ậ ườ ấ  s n, tuy t đ i trung thành v i l iả ệ ố ớ ợ  
ích c a giai c p và c a nhân dân,  ủ ấ ủ bi t v n d ng lý lu n Mác - Lênin vào tình hình th c t  c aế ậ ụ ậ ự ế ủ  
n c ta và đ  ra đ ng l i, chính sách đúng đ n. Đ ng ta không ng ng đ u tranh ch ng nh ngướ ề ườ ố ắ ả ừ ấ ố ữ  
khuynh h ng c i l ng c a giai c p t  s n và nh ng khuynh h ng manh đ ng c a t ng l p ti uướ ả ươ ủ ấ ư ả ữ ướ ộ ủ ầ ớ ể  
t  s n trong phong trào dân t c; ch ng lu n đi u "t " c a b n t r txkítư ả ộ ố ậ ệ ả ủ ọ ơ ố 9 trong phong trào công 
nhân; ch ng nh ng khuynh h ng h u và "t " trong Đ ng khi quy đ nh và ch p hành chi n l c vàố ữ ướ ữ ả ả ị ấ ế ượ  
sách l c cách m ng c a Đ ng  m i th i kỳ. Ch  nghĩa Mác - Lênin đã giúp Đ ng  v t quaượ ạ ủ ả ở ỗ ờ ủ ả ượ  
nh ng tr n th  thách y. Nh  v y, Đ ng ta không nh ng đã giành đ c quy n lãnh đ o cách m ngữ ậ ử ấ ờ ậ ả ữ ượ ề ạ ạ  
trong c  n c, mà còn gi  v ng đ c quy n lãnh đ o đó trên m i lĩnh v c và đ p tan đ c m iả ướ ữ ữ ượ ề ạ ọ ự ậ ượ ọ  
âm m u c a giai c p t  s n hòng tranh quy n lãnh đ o cách m ng v i Đ ng ta.ư ủ ấ ư ả ề ạ ạ ớ ả

Ch  nghĩa Mác - Lênin đã giúp Đ ng ta th y rõ r ng trong đi u ki n m t n c nông nghi pủ ả ấ ằ ề ệ ộ ướ ệ  
l c h u nh  n c ta thì v n đ  dân t c th c ch t là v n đ  nông dân, cách m ng dân t c th c ch tạ ậ ư ướ ấ ề ộ ự ấ ấ ề ạ ộ ự ấ  
là cách m ng c a nông dân do giai c p công nhân lãnh đ o và chính quy n nhân dân th c ch t làạ ủ ấ ạ ề ự ấ  
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chính quy n c a công nông. Vì v y, tr i qua các th i kỳ, Đ ng ta đã ề ủ ậ ả ờ ả n m v ng và gi i quy t đúngắ ữ ả ế  
đ n v n đắ ấ ề nông dân, c ng c  đ củ ố ượ  liên minh công nông. Đ ng ta đã đ u tranh ch ng nh ng xuả ấ ố ữ  
h ng h u khuynh và "t " khuynh đánh giá th p vai trò c a nông dân là quân ch  l c c a cáchướ ữ ả ấ ủ ủ ự ủ  
m ng, là b n đ ng minh ch  y u và tin c y nh t c a giai c p công nhân, là l c l ng c  b n cùngạ ạ ồ ủ ế ậ ấ ủ ấ ự ượ ơ ả  
v i giai c p công nhân xây d ng ch  nghĩa xã h i. Kinh nghi m c a Đ ng ta trong quá trình cáchớ ấ ự ủ ộ ệ ủ ả  
m ng đã ch  rõ là n i nào, lúc nào cán b  ta gi i quy t t t l i ích thi t thân c a nông dân, n mạ ỉ ơ ộ ả ế ố ợ ế ủ ắ  
v ng nguyên t c liên minh công nông, thì n i đó, lúc đó cách m ng đ u ti n m nh.ữ ắ ơ ạ ề ế ạ

- Đ ng ta đã khéo t p h p m i l c l ng yêu n c và ti n b  trong ả ậ ợ ọ ự ượ ướ ế ộ M t tr nặ ậ  dân t c th ngộ ố  
nh t, ấ th c hi n đoàn k t dân t c đ  đ u tranh ch ng đ  qu c và phong ki n. L c l ng ch  y uự ệ ế ộ ể ấ ố ế ố ế ự ượ ủ ế  
trong kh i đoàn k t dân t c là công nông, cho nên liên minh công nông là n n t ng c a M t tr nố ế ộ ề ả ủ ặ ậ  
dân t c th ng nh t. Trong quá trình xây d ng, c ng c  và phát tri n M t tr n dân t c th ng nh t,ộ ố ấ ự ủ ố ể ặ ậ ộ ố ấ  
Đ ng ta luôn luôn ả đ u tranh trên hai m t tr n ấ ặ ậ ch ng khuynh h ng cô đ c, h p hòi, coi nh  vi cố ướ ộ ẹ ẹ ệ  
tranh th  t t c  nh ng l c l ng có th  tranh th  đ c; đ ng th i ch ng khuynh h ng đoàn k tủ ấ ả ữ ự ượ ể ủ ượ ồ ờ ố ướ ế  
m t chi u, đoàn k t mà không có đ u tranh đúng m c trong n i b  M t tr n. Kinh nghi m 30 nămộ ề ế ấ ứ ộ ộ ặ ậ ệ  
c a Đ ng ta trong công tác đoàn k t dân t c đã ch ng t  r ng c n ph i đ u tranh trên hai m t tr nủ ả ế ộ ứ ỏ ằ ầ ả ấ ặ ậ  
nh  th , thì vai trò lãnh đ o c a Đ ng trong M t tr n dân t c th ng nh t m i đ c đ m b o, n nư ế ạ ủ ả ặ ậ ộ ố ấ ớ ượ ả ả ề  
t ng công nông c a M t tr n m i đ c v ng ch c, tính ch t r ng rãi c a M t tr n m i đ c phátả ủ ặ ậ ớ ượ ữ ắ ấ ộ ủ ặ ậ ớ ượ  
huy đ y đ .ầ ủ

Đ ng ta tr ng thành trong hoàn c nh Cách m ng xã h i ch  nghĩa Tháng M i Nga đã thànhả ưở ả ạ ộ ủ ườ  
công. M i th ng l i c a Đ ng ta và c a nhân dân ta không th  tách r i s  ng h  nhi t tình c aọ ắ ợ ủ ả ủ ể ờ ự ủ ộ ệ ủ  
Liên Xô, Trung Qu c và c  phe xã h i ch  nghĩa, c a phong trào c ng s n và công nhân qu c t ,ố ả ộ ủ ủ ộ ả ố ế  
c a phong trào hoà bình và phong trào gi i phóng dân t c trên th  gi i. Chính vì ủ ả ộ ế ớ đã bi t k t h pế ế ợ  
phong trào cách m ng n cạ ướ  ta v i phong trào cách m ng c a giai c p công nhân qu c tớ ạ ủ ấ ố ế và c aủ  
các dân t c b  ápộ ị  b c, ứ mà Đ ng ta đã v t qua đ c m i khó khăn, đ a giai c p công nhân và nhânả ượ ượ ọ ư ấ  
dân ta đ n nh ng th ng l i v  vang ngày này.ế ữ ắ ợ ẻ

Chúng ta luôn luôn ghi nh  công lao to l n c a Đ ng C ng s n Liên Xô, Đ ng C ng s n Trungớ ớ ủ ả ộ ả ả ộ ả  
Qu c và Đ ng C ng s n Pháp đã nhi t tình giúp đ  Đ ng ta và dân ta trong cu c đ u tranh cách m ng.ố ả ộ ả ệ ỡ ả ộ ấ ạ

T  nay v  sau, trên con đ ng ti n lên giành nh ng th ng l i m i trong công cu c xây d ngừ ề ườ ế ữ ắ ợ ớ ộ ự  
ch  nghĩa xã h i  mi n B c và đ u tranh th ng nh t n c nhà, Đ ng ta s  luôn luôn gi  v ng vàủ ộ ở ề ắ ấ ố ấ ướ ả ẽ ữ ữ  
tích c c góp ph n c ng c  tình đoàn k t qu c t  c a giai c p công nhân, tăng c ng l c l ng c aự ầ ủ ố ế ố ế ủ ấ ườ ự ượ ủ  
phe xã h i ch  nghĩa do Liên Xô đ ng đ u ra s c giáo d c cho nhân dân ta th m nhu n sâu s c tinhộ ủ ứ ầ ứ ụ ấ ầ ắ  
th n qu c t  xã h i ch  nghĩa k t h p ch t ch  v i tinh th n yêu n c, liên h  cách m ng n c taầ ố ế ộ ủ ế ợ ặ ẽ ớ ầ ướ ệ ạ ướ  
v i phong trào c a nhân dân lao đ ng và các dân t c b  áp b c trên th  gi i đ u tranh cho hoà bình,ớ ủ ộ ộ ị ứ ế ớ ấ  
dân ch , đ c l p dân t c và ch  nghĩa xã h i.ủ ộ ậ ộ ủ ộ

*

*    *

Nhìn l i 30 năm qua, th  gi i đã có nh ng bi n chuy n vô cùng to l n Đ ng ta và nhân dân taạ ế ớ ữ ế ể ớ ả  
cũng v y.ậ

- Tr c đây 30 năm, nhân dân ta đang b  đày đo  d i ách nô l  th c dân; Đ ng ta m i thànhướ ị ạ ướ ệ ự ả ớ  
l p, anh dũng nh ng còn non y u.ậ ư ế

Ch  có Liên Xô là n c xã h i ch  nghĩa, b n b  l i b  các n c đ  qu c ch  nghĩa bao vây.ỉ ướ ộ ủ ố ề ạ ị ướ ế ố ủ

Đ ng C ng s n và H ng quân Trung Qu c b  b n Qu c dân đ ng ph n đ ng t n công c c kỳả ộ ả ồ ố ị ọ ố ả ả ộ ấ ự  
d  d i; các đ ng anh em khác thì đ u đang xây d ng b c đ u.ữ ộ ả ề ự ướ ầ
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Ch  nghĩa đ  qu c đang hoành hành trên 5 ph n 6 qu  đ t và đang phát xít hoá.ủ ế ố ầ ả ấ

Nói tóm l i, lúc đó ph n l n xã h i loài ng i đang b  ngh t th  d i ch  đ  t  b n ch  nghĩaạ ầ ớ ộ ườ ị ẹ ở ướ ế ộ ư ả ủ  
t i tăm.ố

- Ngày nay, tình hình th  gi i đã bi n đ i h n, đã t i sáng h n.ế ớ ế ổ ẳ ươ ẳ

Liên Xô là m t n c giàu m nh vào b c nh t th  gi i, đang xây d ng ch  nghĩa c ng s n,ộ ướ ạ ậ ấ ế ớ ự ủ ộ ả  
đ ng th i là thành trì kiên c  nh t c a s  nghi p gi  gìn hoà bình cho loài ng i.ồ ờ ố ấ ủ ự ệ ữ ườ

Ch  nghĩa xã h i đã thành m t h  th ng th  gi i r ng l n và v ng m nh t  Âu sang á, g m cóủ ộ ộ ệ ố ế ớ ộ ớ ữ ạ ừ ồ  
h n 1.000 tri u ng i.ơ ệ ườ

 các n c, có 85 đ ng c ng s n, đ ng công nhân v i 35 tri u chi n sĩ kiên quy t đ u tranhở ướ ả ộ ả ả ớ ệ ế ế ấ  
cho hoà bình, cho ch  nghĩa xã h i và ch  nghĩa c ng s n.ủ ộ ủ ộ ả

Nhi u n c thu c đ a cũ đã tr  thành nh ng n c đ c l p và t  Châu Á, châu Phi đ n châuề ướ ộ ị ở ữ ướ ộ ậ ừ ế  
M  Latinh, kh p n i phong trào gi i phóng dân t c n i lên r m r  nh  n c v  b . Ch  nghĩa đỹ ắ ơ ả ộ ổ ầ ộ ư ướ ỡ ờ ủ ế 
qu c đang sa l y lút t n c .ố ầ ậ ổ

Mi n B c n c ta đã đ c hoàn toàn gi i phóng và n c Vi t Nam Dân ch  C ng hoà t  hàoề ắ ướ ượ ả ướ ệ ủ ộ ự  
là m t thành viên trong đ i gia đình xã h i ch  nghĩa do Liên Xô vĩ đ i đ ng đ u. Đ ng ta có hàngộ ạ ộ ủ ạ ứ ầ ả  
ch c v n đ ng viên đang t  ch c và lãnh đ o nhân dân ta xây d ng mi n B c ti n lên ch  nghĩa xãụ ạ ả ổ ứ ạ ự ề ắ ế ủ  
h i và đ u tranh th c hi n th ng nh t n c nhà. Đ ng ta đang đ ng đ u trong cu c đ u tranh cáchộ ấ ự ệ ố ấ ướ ả ứ ầ ộ ấ  
m ng c a nhân dân c  n c. Đ ng ta luôn luôn gi ng cao ng n c  c a ch  nghĩa yêu n c vàạ ủ ả ướ ả ươ ọ ờ ủ ủ ướ  
ch  nghĩa xã h i, kiên quy t lãnh đ o toàn dân đ u tranh xây d ng m t n c Vi t Nam hoà bình,ủ ộ ế ạ ấ ự ộ ướ ệ  
th ng nh t, đ c l p dân ch  và giàu m nh, góp ph n b o v  hoà bình  Đông - Nam á và th  gi i.ố ấ ộ ậ ủ ạ ầ ả ệ ở ế ớ

*

*    *

Đ  làm tr n nhi m v  r t n ng n  nh ng r t v  vang y, Đ ng ta ph i: ể ọ ệ ụ ấ ặ ề ư ấ ẻ ấ ả ả

- Tăng c ng v  m t t  t ng và ki n toàn v  m t t  ch c. Đ ng ph i ườ ề ặ ư ưở ệ ề ặ ổ ứ ả ả phát tri n t  ch cể ổ ứ  c aủ  
mình m t cách th n tr ng, v ng ch c và r ng rãi trong qu n chúng, ch  y u là trong qu n chúngộ ậ ọ ữ ắ ộ ầ ủ ế ầ  
công nhân, đ  tăng c ng thành ph n vô s n trong Đ ng.ể ườ ầ ả ả

- M i đ ng viên đ u ph i ra s c ọ ả ề ả ứ h c t p ch  nghĩa Mác-Lênin ọ ậ ủ c ng c  l p tr ng giai c p vôủ ố ậ ườ ấ  
s n, c  g ng n m v ng nh ng quy lu t phát tri n c a cách m ng Vi t Nam; ph i luôn luôn ả ố ắ ắ ữ ữ ậ ể ủ ạ ệ ả nâng 
cao đ o đ cạ ứ  cách m ng, kiên quy t đ u tranh ch ng ch  nghĩa cá nhân, b i d ng ch  nghĩa t pạ ế ấ ố ủ ồ ưỡ ủ ậ  
th  ể c a giai c p vô s n, c n ki m xây d ng n c nhà, liên h  ch t ch  v i qu n chúng lao đ ng,ủ ấ ả ầ ệ ự ướ ệ ặ ẽ ớ ầ ộ  
m t lòng m t d  ph n đ u vì l i ích t i cao c a cách m ng và T  qu c.ộ ộ ạ ấ ấ ợ ố ủ ạ ổ ố

Công cu c xây d ng ch  nghĩa xã h i  mi n B c đòi h i Đ ng ta ph i n m v ng khoa h cộ ự ủ ộ ở ề ắ ỏ ả ả ắ ữ ọ  
và k  thu t, do đó m i đ ng viên đ u ph i c  g ng ỹ ậ ỗ ả ề ả ố ắ h c t pọ ậ  văn hoá, h c t pọ ậ  khoa h c và k  thu t.ọ ỹ ậ

Ph i ả tăng c ng s  lãnh đ o ườ ự ạ c a Đ ng trên m i lĩnh v c.ủ ả ọ ự

- Đoàn Thanh niên Lao đ ng ộ ph i là cánh tay đ c l c c a Đ ng trong vi c t  ch c và giáo d cả ắ ự ủ ả ệ ổ ứ ụ  
th  h  thanh niên và nhi đ ng thành nh ng chi n sĩ tuy t đ i trung thành v i s  nghi p xây d ngế ệ ồ ữ ế ệ ố ớ ự ệ ự  
ch  nghĩa xã h i và ch  nghĩa c ng s n.ủ ộ ủ ộ ả

- Công đoàn ph i th t s  tr  thành tr ng h c qu n lý Nhà n c, qu n lý kinh t  và văn hoáả ậ ự ở ườ ọ ả ướ ả ế  
c a giai c p công nhân n c ta.ủ ấ ướ

- H iộ  liên hi p Ph  n  ệ ụ ữ ph i là l c l ng m nh m  giúp Đ ng đ ng viên, t  ch c và lãnh đ oả ự ượ ạ ẽ ả ộ ổ ứ ạ  
ph  n  ti n lên ch  nghĩa xã h i.ụ ữ ế ủ ộ
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-  Các h p tác xã nông nghi p,  ợ ệ d i s  lãnh đ o c a Đ ng, ph i tr  thành nh ng đ i quânướ ự ạ ủ ả ả ở ữ ộ  
v ng m nh c a m i m y tri u nông dân lao đ ng trong công cu c phát tri n s n xu t, nâng caoữ ạ ủ ườ ấ ệ ộ ộ ể ả ấ  
đ i s ng, giáo d c t  t ng và xây d ng nông thôn ph n th nh c a n c ta.ờ ố ụ ư ưở ự ồ ị ủ ướ

-  Quân đ i ộ ta ph i ra s c h c t p chính tr  và k  thu t, xây d ng thành m t l c l ng ngàyả ứ ọ ậ ị ỹ ậ ự ộ ự ượ  
càng hùng m nh, s n sàng b o v  T  qu c b o v  công cu c lao đ ng hoà bình c a nhân dân ta.ạ ẵ ả ệ ổ ố ả ệ ộ ộ ủ

D i ng n c  c a ch  nghĩa Mác-Lênin, v i chí khí anh dũng c a đ i quân t t th ng, toànướ ọ ờ ủ ủ ớ ủ ộ ấ ắ  
Đ ng ta đã đoàn k t hãy đoàn k t ch t ch  h n n a, ti n lên lãnh đ o nhân dân lao đ ng n c taả ế ế ặ ẽ ơ ữ ế ạ ộ ướ  
giành nh ng th ng l i m i trong cu c đ u tranh xây d ng ch  nghĩa xã h i  mi n B c và th cữ ắ ợ ớ ộ ấ ự ủ ộ ở ề ắ ự  
hi n th ng nh t n c nhà.ệ ố ấ ướ

Đ ng Lao đ ng Vi t Nam muôn năm!ả ộ ệ

N c Vi t Nam hoà bình, th ng nh t, đ c l p, dân ch  và giàu m nh muôn năm! ướ ệ ố ấ ộ ậ ủ ạ

Ch  nghĩa xã h i muôn năm!ủ ộ

Hoà bình th  gi i muôn năm!ế ớ

H  CHÍ MINHỒ

Báo Nhân dân, s  2120, ngày 6-1-1960.ố

H  Chí Minh: Toàn t p, Nxb CTQG, H., 2002, t p 10 (1960-1962), tr. 7-22ồ ậ ậ
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Tài li u s  43ệ ố

BÀI NÓI T I H I NGH  Đ I BI U NH NG NG I TÍCH C CẠ Ộ Ị Ạ Ể Ữ ƯỜ Ự
TRONG PHONG TRÀO VĂN HOÁ QU N CHÚNGẦ

Mu n ti n lên ch  nghĩa xã h i thì ph i phát tri n kinh t  và văn hoá. Vì sao không nói phátố ế ủ ộ ả ể ế  
tri n văn hoá và kinh t ? T c ng  ta có câu: Có th c m i v c đ c đ o; vì th  kinh t  ph i điể ế ụ ữ ự ớ ự ượ ạ ế ế ả  
tr c. Nh ng phát tri n đ  làm gì? Phát tri n kinh t  và văn hoá đ  nâng cao đ i s ng v t ch t vàướ ư ể ể ể ế ể ờ ố ậ ấ  
văn hoá c a nhân dân ta. Các cô, các chú v a lao đ ng s n xu t tích c c, v a ho t đ ng văn hoáủ ừ ộ ả ấ ự ừ ạ ộ  
tích c c. Th  là t t. Văn hoá ph i thi t th c ph c v  nhân dân, góp ph n vào vi c nâng cao đ iự ế ố ả ế ự ụ ụ ầ ệ ờ  
s ng vui t i, lành m nh c a qu n chúng. Vì v y, n i dung văn hoá ph i có ý nghĩa giáo d c. Víố ươ ạ ủ ầ ậ ộ ả ụ  
d : ph i giáo d c th  nào là đ i s ng m i, th  nào là đ o đ c cách m ng. Trong vi c "T t tr ngụ ả ụ ế ờ ố ớ ế ạ ứ ạ ệ ế ồ  
cây", ph i ph  bi n tr ng cây nh  th  nào cho t t, ph i chăm sóc và chăm bón cây nh  th  nào. ả ổ ế ồ ư ế ố ả ư ế Ở 
nhi u đ a ph ng, các cô, các chú đã sáng tác nhi u bài th , ca, hò, vè nói v  nh ng v n đ  đó r tề ị ươ ề ơ ề ữ ấ ề ấ  
thi t th c, n i dung r t t t. Bác hoan nghênh các cô các chú. Văn hoá ph i g n li n v i lao đ ngế ự ộ ấ ố ả ắ ề ớ ộ  
s n xu t. Văn hoá xa đ i s ng, xa lao đ ng là văn hoá suông. Nhi m v  c a ng i cán b  văn hoáả ấ ờ ố ộ ệ ụ ủ ườ ộ  
là ph i dùng văn hoá đ  tuyên truy n cho vi c c n ki m xây d ng n c nhà, xây d ng ch  nghĩaả ể ề ệ ầ ệ ự ướ ự ủ  
xã h i  mi n B c và đ u tranh th ng nh t n c nhà. Ví d :  trong h p tác xã, văn hoá ph i tuyênộ ở ề ắ ấ ố ấ ướ ụ ở ợ ả  
truy n, giáo d c ý th c c n ki m xây d ng h p tác xã, yêu h p tác xã nh  nhà, ch ngề ụ ứ ầ ệ ự ợ ợ ư ố  t  t ng làmư ưở  
ăn riêng l  và nh ng t  t ng l c h u có nh h ng x u cho vi c c ng c  và phát tri n h p tácẻ ữ ư ưở ạ ậ ả ưở ấ ệ ủ ố ể ợ  
xã.  xí nghi p, văn hoá ph i tuyên truy n, giáo d c ý th c làm ch  xí nghi p, đ y m nh phongỞ ệ ả ề ụ ứ ủ ệ ẩ ạ  
trào thi đua hoàn thành k  ho ch Nhà n c, c n ki m xây d ng n n công nghi p n c nhà, ch ngế ạ ướ ầ ệ ự ề ệ ướ ố  
tham ô, lãng phí, v.v..

Nói tóm l i, đ  ph c v  s  nghi p cách m ng xã h i ch  nghĩa thì văn hoá ph i xã h i chạ ể ụ ụ ự ệ ạ ộ ủ ả ộ ủ  
nghĩa v  n i dung và dân t c v  hình th c.ề ộ ộ ề ứ

Trong hoàn c nh hi n nay, chúng ta còn g p nhi u khó khăn, trình đ  văn hoá c a cán b  vàả ệ ặ ề ộ ủ ộ  
nhân dân còn th p, do đó, còn h n ch  nhi u k t qu  trong công tác, trong s n xu t. Nhi m v  cácấ ạ ế ề ế ả ả ấ ệ ụ  
cô, các chú là ph i c  g ng h n n a, góp ph n nâng cao trình đ  văn hoá c a nhân dân.ả ố ắ ơ ữ ầ ộ ủ

Nói ngày 11-2-1960. 

Báo Nhân dân, s  2156, ngày 12-2-1960.ố

H  Chí Minh: Toàn t p, Nxb CTQG, H., 2002, t p 10 (1960-1962), tr. 59-60ồ ậ ậ
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Tài li u s  44ệ ố

BÀI NÓI CHUY N T I L P B I D NG CÁN B  Ệ Ạ Ớ Ồ ƯỠ Ộ

V  CÔNG TÁC M T TR NỀ Ặ Ậ

Các đ ng chí,ồ

Bác r t vui lòng các cô các chú đã c  g ng h c t p và nh n rõ trách nhi m c a mình.ấ ố ắ ọ ậ ậ ệ ủ

Ch c m i ng i đã th y rõ, chính sách M t tr n dân t c th ng nh t c a Đ ng ta đã đ a l iắ ọ ườ ấ ặ ậ ộ ố ấ ủ ả ư ạ  
nh ng th ng l i to l n:ữ ắ ợ ớ

Đoàn k t trong M t tr n ế ặ ậ Vi t Minh, ệ nhân dân ta đã làm Cách m ng Tháng Tám thành công, l pạ ậ  
nên n c Vi t Nam Dân ch  C ng hoà.ướ ệ ủ ộ

Đoàn k t trong M t tr n ế ặ ậ Liên Vi t,  ệ nhân dân ta đã kháng chi n th ng l i, l p l i hoà bình ế ắ ợ ậ ạ ở 
Đông D ng, hoàn toàn gi i phóng mi n B c.ươ ả ề ắ

Đoàn k t trong M t tr n ế ặ ậ T  qu c Vi t Nam, ổ ố ệ nhân dân ta đã giành đ c th ng l i trong công cu cượ ắ ợ ộ  
khôi ph c kinh t , c i t o xã h i ch  nghĩa và trong s  nghi p xây d ng ch  nghĩa xã h i  mi n B c.ụ ế ả ạ ộ ủ ự ệ ự ủ ộ ở ề ắ

M c đích  ụ ph n đ u c a M t tr n dân t c th ng nh t là xây d ng m t n c Vi t Nam hoàấ ấ ủ ặ ậ ộ ố ấ ự ộ ướ ệ  
bình, th ng nh t, đ c l p, dân ch  và giàu m nh.ố ấ ộ ậ ủ ạ

C ng lĩnh ươ c a M t tr n là nh m xây d ng mi n B c v ng m nh, d n d n nâng cao đ i s ngủ ặ ậ ằ ự ề ắ ữ ạ ầ ầ ờ ố  
c a nhân dân, b ng cách phát tri n công nghi p, nông nghi p, văn hoá, khoa h c. Nó nh m đoànủ ằ ể ệ ệ ọ ằ  
k t toàn dân, m t lòng m t d , k  vai sát cánh, cùng nhau ph n đ u th c hi n hoà bình th ng nh tế ộ ộ ạ ề ấ ấ ự ệ ố ấ  
n c nhà.B t kỳ ai, dù quá kh  c a h  th  nào, mi n là ngày nay h  th t lòng ng h  công cu cướ ấ ứ ủ ọ ế ễ ọ ậ ủ ộ ộ  
xây d ng mi n B c và đ u tranh th ng nh t n c nhà, thì chúng ta đoàn k t v i h .ự ề ắ ấ ố ấ ướ ế ớ ọ

Ch  nghĩa Mác-Lênin d y chúng ta r ng: mu n làm cách m ng th ng l i thì ph i phân bi t rõủ ạ ằ ố ạ ắ ợ ả ệ  
ai là b n ai là thù, ph i th c hi n thêm b u b n, b t k  thù. M i ng i yêu n c và ti n b  là b nạ ả ự ệ ầ ạ ớ ẻ ọ ườ ướ ế ộ ạ  
c a ta. Đ  qu c M , b n tay sai c a M , b n ph n cách m ng là k  thù c a ta.ủ ế ố ỹ ọ ủ ỹ ọ ả ạ ẻ ủ

Đ  làm tr n trách nhi m lãnh đ o cách m ng, Đ ng ta ph i d a vào giai c p công nhân, l yể ọ ệ ạ ạ ả ả ự ấ ấ  
liên minh công nông làm n n t ng v ng ch c đ  đoàn k t các t ng l p khác trong nhân dân. Có nhề ả ữ ắ ể ế ầ ớ ư 
th  m i phát tri n và c ng c  đ c l c l ng cách m ng và đ a cách m ng đ n th ng l i cu iế ớ ể ủ ố ượ ự ượ ạ ư ạ ế ắ ợ ố  
cùng.

Đ ng ta có chính sách M t tr n dân t c đúng đ n, cho nên đã phát huy đ c truy n th ng đoànả ặ ậ ộ ắ ượ ề ố  
k t và yêu n c r t v  vang c a dân t c ta.ế ướ ấ ẻ ủ ộ

Chính sách M t tr n là m t chính sách r t quan tr ng. Công tác M t tr n là m t công tác r tặ ậ ộ ấ ọ ặ ậ ộ ấ  
quan tr ng trong toàn b  công tác cách m ng. Các cán b  và đ ng viên ta c n n m v ng và ch pọ ộ ạ ộ ả ầ ắ ữ ấ  
hành đúng Ngh  quy t c a Đ i h i Đ ng và ị ế ủ ạ ộ ả Ngh  quy t ị ế B  Chính tr  v  v n đ  M t tr n dân t cộ ị ề ấ ề ặ ậ ộ  
th ng nh t. Trong cách m ng dân t c dân ch  nhân dân cũng nh  trong cách m ng xã h i chố ấ ạ ộ ủ ư ạ ộ ủ 
nghĩa, M t tr n dân t c th ng nh t v n là m t trong nh ng l c l ng to l n c a cách m ng Vi tặ ậ ộ ố ấ ẫ ộ ữ ự ượ ớ ủ ạ ệ  
Nam.

Chúng ta ph i đoàn k t ch t ch  các ả ế ặ ẽ t ng l pầ ớ  nhân dân, đ ng viên l c l ng c a nhân dân, độ ự ượ ủ ể 
ph n đ u hoàn thành s  nghi p công nghi p hoá xã h i ch  nghĩa  mi n B c và đ u tranh th cấ ấ ự ệ ệ ộ ủ ở ề ắ ấ ự  
hi n hoà bình th ng nh t n c nhà.ệ ố ấ ướ

Ph i đoàn k t t t ả ế ố các đ ng phái, ả các đoàn th , các nhân sĩ trong M t tr n T  qu c Vi t Nam,ể ặ ậ ổ ố ệ  
th c hi n h p tác lâu dài, giúp đ  l n nhau, cùng nhau ti n b .ự ệ ợ ỡ ẫ ế ộ

Ph i đoàn k t ả ế các dân t c anh em, ộ cùng nhau xây d ng Tự ổ qu c.Ph i ra s c làm cho mi n núiố ả ứ ề  
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ti n k p mi n xuôi, vùng cao ti n k p vùng th p. Gi a nông tr ng và đ ng bào đ a ph ng, gi aế ị ề ế ị ấ ữ ườ ồ ị ươ ữ  
đ ng bào  đ ng b ng đ n v  hoang và đ ng bào mi n núi, c n ph i đoàn k t ch t ch , th ngồ ở ồ ằ ế ỡ ồ ề ầ ả ế ặ ẽ ươ  
yêu giúp đ  l n nhau.ỡ ẫ

Ph i đoàn k t ch t ch  gi a ả ế ặ ẽ ữ đ ng bào l ng và đ ng bào các tôn giáo, ồ ươ ồ cùng nhau xây d ngự  
đ i s ng hoà thu n m no, xây d ng T  qu c. Ph i ch p hành đúng chính sách tôn tr ng t  do tínờ ố ậ ấ ự ổ ố ả ấ ọ ự  
ng ng đ i v i t t c  các tôn giáo.ưỡ ố ớ ấ ả

 nh ng vùng tôn giáo có nhi u Ở ữ ề h p tác xã ợ nông nghi p phát tri n khá t t. Nh ng  m t vàiệ ể ố ư ở ộ  
n i, vì có k  x u ph n tuyên truy n cho nên m t s  xã viên giáo dân không an tâm s n xu t, do đóơ ẻ ấ ả ề ộ ố ả ấ  
mà năng su t không tăng, xã viên thu nh p kém. Có m t s  ng i làm vi c đ o l i c  ý t  ch c lấ ậ ộ ố ườ ệ ạ ạ ố ổ ứ ễ 
"làm phúc" kéo dài hàng tu n gi a lúc đang g t hái g p. Nh  th  là công tác c a M t tr n v a đoànầ ữ ặ ấ ư ế ủ ặ ậ ừ  
k t v a đ u tranh làm ch a đ c t t; qu n lý h p tác xã còn kém; công vi c đ o s p đ t ch a h pế ừ ấ ư ượ ố ả ợ ệ ạ ắ ặ ư ợ  
lý.

Nguy n v ng c a đ ng bào giáo dân là "ph n xác no m, ph n h n thong dong". Mu n đ cệ ọ ủ ồ ầ ấ ầ ồ ố ượ  
nh  th  thì ph i ra s c c ng c  h p tác xã, phát tri n s n xu t, tăng thu nh p cho xã viên. Đ ngư ế ả ứ ủ ố ợ ể ả ấ ậ ồ  
th i ph i đ m b o tín ng ng t  do. Nh ng ho t đ ng tôn giáo không đ c c n tr  s n xu t c aờ ả ả ả ưỡ ự ư ạ ộ ượ ả ở ả ấ ủ  
nhân dân, không đ c trái v i chính sách và pháp lu t c a Nhà n c.ượ ớ ậ ủ ướ

Mu n làm t t nh ng vi c nói trên, cán b  và đ ng viên:ố ố ữ ệ ộ ả

 - Ph i thông su t và th c hi n đúng chính sách c a Đ ng và Chính ph , đ ng th i ph i gi iả ố ự ệ ủ ả ủ ồ ờ ả ả  
thích cho m i ng i hi u th t th u và làm cho đúng.ọ ườ ể ậ ấ

- Ph i đi đ ng l i qu n chúng, không đ c quan liêu, m nh l nh và gò ép nhân dân. Nhi mả ườ ố ầ ượ ệ ệ ệ  
v  c a chính quy n dân ch  là ph c v  nhân dân; t  ch c, giáo d c, đ ng viên nhân dân xây d ngụ ủ ề ủ ụ ụ ổ ứ ụ ộ ự  
cu c s ng m i. Chúng ta ph i th t s  dân ch  v i nhân dân và chuyên chính v i b n ph n cáchộ ố ớ ả ậ ự ủ ớ ớ ọ ả  
m ng, b n phá ho i l i ích c a nhân dân.ạ ọ ạ ợ ủ

- Ph i thành th c l ng nghe ý ki n c a ng i ngoài Đ ng. Cán b  và đ ng viên không đ c tả ự ắ ế ủ ườ ả ộ ả ượ ự 
cao t  đ i, cho mình là tài gi i h n m i ng i; trái l i ph i h c h i đi u hay đi u t t c a m iự ạ ỏ ơ ọ ườ ạ ả ọ ỏ ề ề ố ủ ọ  
ng i.ườ

- Cán b  làm công tác M t tr n ph i tích c c và ph i ch  đ ng giúp c p y Đ ng lãnh đ oộ ặ ậ ả ự ả ủ ộ ấ ủ ả ạ  
công tác M t tr n; ph  bi n và th c hi n chính sách c a Đ ng v  M t tr n; làm vi c ph i kiênặ ậ ổ ế ự ệ ủ ả ề ặ ậ ệ ả  
nh n, ph i tha thi t v i công tác M t tr n.ẫ ả ế ớ ặ ậ

Cán b  và đ ng viên có quy t tâm làm nh  th  thì công tác M t tr n nh t đ nh s  ti n bộ ả ế ư ế ặ ậ ấ ị ẽ ế ộ  
nhi u.ề

Cu i cùng, Bác thân ái chúc các cô, các chú nhi u th ng l i trong công tác và th c hi n đúngố ề ắ ợ ự ệ  
kh u hi u:ẩ ệ

Đoàn k t, đoàn k t, đ i đoàn k t,ế ế ạ ế

Thành công, thành công, đ i thành công! ạ

Nói tháng 8-1962. Báo Nhân dân, s  3081, 31-8-1962ố

H  Chí Minh: Toàn t p, Nxb CTQG, H., 2002, t p 10 (1960-1962), tr. 604-607ồ ậ ậ
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Tài li u s  4ệ ố 5

Ý KI N V  VI C LÀM VÀ XU T B N LO I SÁCH "NG I T T, VI C T T"Ế Ề Ệ Ấ Ả Ạ ƯỜ Ố Ệ Ố 1)

(Trích)

(...)

Các chú v n th ng nói: nhân dân ta r t anh hùng, ra ngõ g p anh hùng. Đi u đó r t đúng. Cóẫ ườ ấ ặ ề ấ  
th  nói trong m i nhà đ u có anh hùng, nh  th  ra ngõ m i g p anh hùng ch ! Nhìn l i l ch s  m yể ỗ ề ư ế ớ ặ ứ ạ ị ử ấ  
nghìn năm c a ông cha ta, ta cũng th y đi u đó. C  m i l n có nh ng th  thách l n thì nhân dân taủ ấ ề ứ ỗ ầ ữ ử ớ  
l i t  rõ khí phách, nêu cao ph m ch t t t đ p c a mình. Ngày nay, chúng ta l i đang đ ng tr cạ ỏ ẩ ấ ố ẹ ủ ạ ứ ướ  
nh ng th  thách r t l n, truy n th ng anh hùng hàng nghìn năm đang đ c nhân dân ta phát huyữ ử ấ ớ ề ố ượ  
đ n đ  cao ch a t ng th y. Đã có nh ng ng i làm nên s  tích oanh li t đ c Đ ng và Nhà n cế ộ ư ừ ấ ữ ườ ự ệ ượ ả ướ  
tuyên d ng. Đó là nh ng bông hoa r t đ p trong v n hoa chung c a dân t c. Nh ng dù sao, sươ ữ ấ ẹ ườ ủ ộ ư ố 
ng i và nh ng t p th  đ c công nh n là anh hùng, dũng sĩ, chi n sĩ thi đua, đ c t ng huânườ ữ ậ ể ượ ậ ế ượ ặ  
ch ng, huy ch ng v n ch  là s  ít so v i hàng tri u, hàng ch c tri u con ng i h ng ngày gópươ ươ ẫ ỉ ố ớ ệ ụ ệ ườ ằ  
gió thành bão, đang gánh vác m i vi c n c, vi c nhà đ  đánh th ng gi c M  và xây d ng chọ ệ ướ ệ ể ắ ặ ỹ ự ủ 
nghĩa xã h i. Có t p th  vĩ đ i y m i có Đ ng ta vĩ đ i, m i có Cách m ng Tháng Tám th ng l i,ộ ậ ể ạ ấ ớ ả ạ ớ ạ ắ ợ  
m i có kháng chi n ch ng Pháp thành công, m i có s  nghi p ch ng M , c u n c đ c c  thớ ế ố ớ ự ệ ố ỹ ứ ướ ượ ả ế 
gi i khen ng i. Đánh th ng gi c M  r i, cũng v i t p th  anh hùng y, chúng ta s  xây d ng thànhớ ợ ắ ặ ỹ ồ ớ ậ ể ấ ẽ ự  
công ch  nghĩa xã h i và ch  nghĩa c ng s n. Cho nên Bác nghĩ: c n có nh ng ph n th ng đủ ộ ủ ộ ả ầ ữ ầ ưở ể 
khuy n khích, đ ng viên, c  vũ m i ng i hăng hái làm tròn nhi m v . T  ngày hoà bình l p l i,ế ộ ổ ọ ườ ệ ụ ừ ậ ạ  
Bác có yêu c u báo c a Đ ng và c a các đoàn th  m  ra m c ầ ủ ả ủ ể ở ụ Ng i m i, vi c m i ườ ớ ệ ớ đ  làm vi c đóể ệ  
đi đôi v i phong trào thi đua  các c p, các ngành.ớ ở ấ

(...)

Các chú có bi t bi n c  do cái gì t o nên không?ế ể ả ạ

T ng gi t n c nh  th m vào lòng đ t, ch y v  m t h ng m i thành su i, thành sông. Bi từ ọ ướ ỏ ấ ấ ả ề ộ ướ ớ ố ế  
bao nhiêu gi t n c nh  h p l i m i thành bi n c . M t pho t ng hay m t lâu đài cũng ph i cóọ ướ ỏ ợ ạ ớ ể ả ộ ượ ộ ả  
cái n n r t v ng ch c m i đ ng v ng đ c. Nh ng ng i ta d  nhìn th y pho t ng và lâu đài màề ấ ữ ắ ớ ứ ữ ượ ư ườ ễ ấ ượ  
không chú ý đ n cái n n. Nh  th  là ch  th y cái ng n mà quên m t cái g c!ế ề ư ế ỉ ấ ọ ấ ố

Ng i t t, vi c t t nhi u l m.  đâu cũng có. Ngành, gi i nào, đ a ph ng nào, l a tu i nàoườ ố ệ ố ề ắ Ở ớ ị ươ ứ ổ  
cũng có. Ví d : có cháu gái tên là Xuân  Qu ng Bình đã chi n đ u dũng c m, góp ph n b n r iụ ở ả ế ấ ả ầ ắ ơ  
máy bay M . Nhi u cháu gái cũng làm đ c nh  cháu Xuân. N u t t c  cháu gái đ u dám làm vàỹ ề ượ ư ế ấ ả ề  
làm đ c nh  th  thì ch  riêng con gái Vi t Nam cũng đ  đánh th ng gi c M  r i.ượ ư ế ỉ ệ ủ ắ ặ ỹ ồ

Các chú có th y các cháu bé Vi t Nam nh t đ c c a r i đem tr  có ý nghĩa nh  th  nàoấ ệ ặ ượ ủ ơ ả ư ế  
không?  n c M  và các n c t  b n, ng i ta gi t nhau ch  vì đ ng b c gi y. Th  mà  Vi tở ướ ỹ ướ ư ả ườ ế ỉ ồ ạ ấ ế ở ệ  
Nam  ta,  các  cháu  bé  đã  bi t  s ng  nh  th  nào.  Có  cháu  đã  b o  m  cõng  đi  tìm  ế ố ư ế ả ẹ
chú công an đ  tr  l i c a b t đ c. Có cháu bé lên 6 tu i cùng b n đi ch i, b n nó x y chân ngãể ả ạ ủ ắ ượ ổ ạ ơ ạ ả  
xu ng ao, n u ch y v  g i ng i l n thì b n ch t m t, cháu li n bám vào b i c  b  ao, nhoai cáiố ế ạ ề ọ ườ ớ ạ ế ấ ề ụ ỏ ờ  
chân nh  xíu ra, mi ng b o b n: "Bám vào đây! Bám vào đây!". Cháu tuy nh  tu i mà đã bi tỏ ệ ả ạ ỏ ổ ế  
th ng b n nh  v y. Th ng b n, thông minh và dũng c m, cháu l i khiêm t n n a, c u đ cươ ạ ư ậ ươ ạ ả ạ ố ữ ứ ượ  
m ng ng i mà không khoe khoang. Văn minh chi n th ng b o tàn. Xã h i ta văn minh h n xã h iạ ườ ế ắ ạ ộ ơ ộ  
M  t  nh ng vi c làm c a các cháu bé nh  v y.ỹ ừ ữ ệ ủ ư ậ

B  đ i ta không nh ng bi t đánh gi c gi i mà còn bi t đ  đ  cho dân n a. Có chú b  đ i điộ ộ ữ ế ặ ỏ ế ỡ ẻ ữ ộ ộ  
đ ng th y ng i đàn bà s p đ , th t là khó x , vì chú y ch a h c đ  đ  bao gi . Nh ng chú bườ ấ ườ ắ ẻ ậ ử ấ ư ọ ỡ ẻ ờ ư ộ 
1)  Đ u tháng 6-1968, Ch  t ch H  Chí Minh làm vi c v i m t s  cán b  Ban Tuyên hu n Trung ng Đ ng v  vi cầ ủ ị ồ ệ ớ ộ ố ộ ấ ươ ả ề ệ  
làm và xu t b n lo i sách ấ ả ạ Ng i t t vi c t t. ườ ố ệ ố Đây là b n l c ghi ý ki n trao đ i và phát bi u c a Ng i.ả ượ ế ổ ể ủ ườ
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đ i v n tìm m i cách giúp đ  và tuy tàu xe r t khó khăn, v n đ a đ c c  hai m  con v  t i giaộ ẫ ọ ỡ ấ ẫ ư ượ ả ẹ ề ớ  
đình. Nh  th  m i là b  đ i c a nhân dân.ư ế ớ ộ ộ ủ

Các c  già Vi t Nam cũng gi i l m, còn s c còn ph c v . Các c  cùng con cháu đánh gi c giụ ệ ỏ ắ ứ ụ ụ ụ ặ ữ 
n c, xung phong chăm sóc s c kho  th ng b nh binh, đ  đ u l p m u giáo, trông nom v nướ ứ ẻ ươ ệ ỡ ầ ớ ẫ ườ  
tr , g ng m u tr ng cây, tr ng r ng. Có nh ng c  ông, c  bà chuyên nh n nuôi nh ng con trâuẻ ươ ẫ ồ ồ ừ ữ ụ ụ ậ ữ  
gh , trâu g y c a h p tác xã thành nh ng con trâu béo kho  có th  kéo cày, kéo g  đ c...ẻ ầ ủ ợ ữ ẻ ể ỗ ượ

N u Bác ng i k  l i nh ng vi c làm nh  th  thì k  mãi cũng không h t đ c. Bác ch  mu nế ồ ể ạ ữ ệ ư ế ể ế ượ ỉ ố  
nh c các chú m t đi u: ch  b  qua nh ng vi c mà các chú t ng là t m th ng. Hai cô con gái điắ ộ ề ớ ỏ ữ ệ ưở ầ ườ  
đ ng th y cái h  nh   v a hè đã r  nhau đi l y đ t l p l i cho đ ng bào kh i v p ngã. M t ng iườ ấ ố ỏ ở ỉ ủ ấ ấ ấ ạ ồ ỏ ấ ộ ườ  
nông dân đi gi a tr i m a th y bao g o c a Nhà n c không có gì che ph , đã c i t mữ ờ ư ấ ạ ủ ướ ủ ở ấ  nilông c aủ  
mình ra đ y g o cho Nhà n c. C  già Vi t ki u tr  v  T  qu c đ  cùng chia s  ậ ạ ướ ụ ệ ề ở ề ổ ố ể ẻ nh ng khó khăn,ữ  
cùng gánh vác công vi c đánh M  và xây d ng ch  nghĩa xã h i... T t c  nh ng vi c làm nh  v y đ uệ ỹ ự ủ ộ ấ ả ữ ệ ư ậ ề  
nói lên tinh th n yêu n c, đ o đ c trong sáng, thu n phong m  t c c a nhân dân ta. Chúng ta đánhầ ướ ạ ứ ầ ỹ ụ ủ  
gi c và xây d ng xã h i m i b ng nh ng vi c làm muôn hình muôn v  c a hàng ch c tri u conặ ự ộ ớ ằ ữ ệ ẻ ủ ụ ệ  
ng i nh  th , ch  không ph i ch  b ng m t vài vi c làm n i b t và vang d i c a m t s  cá nhânườ ư ế ứ ả ỉ ằ ộ ệ ổ ậ ộ ủ ộ ố  
anh hùng.

(...)

Lâu nay, các chú tuyên truy n, giáo d c ch  nghĩa Mác - Lênin nh  th  nào? K t qu  ra sao?ề ụ ủ ư ế ế ả

M t đ ng chí báo cáo v i Ch  t ch H  Chí Minh v  nh ng vi c đang làm:ộ ồ ớ ủ ị ồ ề ữ ệ

Các chú làm khá nhi u vi c đ y. Nh ng có m y đi u Bác mu n bi t rõ h n. Các chú d y choề ệ ấ ư ấ ề ố ế ơ ạ  
cán b , đ ng viên và nhân dân v  ch  nghĩa Mác - Lênin, ch c có nhi u ng i thu c, nh ng cácộ ả ề ủ ắ ề ườ ộ ư  
chú có làm cho m i ng i hi u ch  nghĩa Mác - Lênin là th  nào không? Theo Bác, hi u ch  nghĩaọ ườ ể ủ ế ể ủ  
Mác - Lênin t c là cách m ng phân công cho vi c gì, làm Ch  t ch n c hay n u ăn, đ u ph i làmứ ạ ệ ủ ị ướ ấ ề ả  
tròn nhi m v . Không nên đào t o ra nh ng con ng i thu c sách làu làu, c  Mác nói th  này, cệ ụ ạ ữ ườ ộ ụ ế ụ 
Lênin nói th  kia, nh ng nhi m v  c a mình đ c giao quét nhà l i đ  cho nhà đ y rác. Đó là đi uế ư ệ ụ ủ ượ ạ ể ầ ề  
th  nh t c n rõ.ứ ấ ầ

Các chú có bi t nhân dân ta s ng v i nhau nh  th  nào không?ế ố ớ ư ế

M t đ ng chí tr  l i: Th a Bác, nhân dân ta có câu "t i l a t t đèn có nhau".ộ ồ ả ờ ư ố ử ắ

Đúng là nh  v y! Nhân dân ta t  lâu đã s ng v i nhau có tình có nghĩa nh  th . T  khi cóư ậ ừ ố ớ ư ế ừ  
Đ ng ta lãnh đ o và giáo d c, tình nghĩa y càng cao đ p h n, tr  thành tình nghĩa đ ng bào, đ ngả ạ ụ ấ ẹ ơ ở ồ ồ  
chí, tình nghĩa năm châu b n bi n m t nhà. Hi u ch  nghĩa Mác - Lênin là ph i s ng v i nhau cóố ể ộ ể ủ ả ố ớ  
tình có nghĩa. N u thu c bao nhiêu sách mà s ng không có tình có nghĩa thì sao g i là hi u chế ộ ố ọ ể ủ 
nghĩa Mác- Lênin đ c. Đó là đi u th  hai c n ph i rõ.ượ ề ứ ầ ả

M y ch c năm nay, nhân dân ta th c hành ch  nghĩa Mác - Lênin b ng cách ra s c làm trònấ ụ ự ủ ằ ứ  
nhi m v  cách m ng và s ng v i nhau có tình có nghĩa. L y g ng ng i t t, vi c t t có th tệ ụ ạ ố ớ ấ ươ ườ ố ệ ố ậ  
trong nhân dân và cán b , đ ng viên ta mà giáo d c l n nhau, đó chính là m t cách tuyên truy n,ộ ả ụ ẫ ộ ề  
giáo d c ch  nghĩa Mác - Lênin thi t th c nh t.ụ ủ ế ự ấ

V  giáo d c thanh niên: các chú tuyên hu n có xem xét công tác giáo d c thanh niên không?ề ụ ấ ụ

Đ i v i các cháu h c  trong n c và đi h c n c ngoài, các chú giáo d c các cháu th  nào?ố ớ ọ ở ướ ọ ướ ụ ế

M t đ ng chí báo cáo v  nh ng vi c đang làm. Ch  t ch H  Chí Minh nh n xét:ộ ồ ề ữ ệ ủ ị ồ ậ

Thanh niên ta bây gi  gi i l m. Ch  nói v  đánh gi c, so v i cu c kháng chi n ch ng Pháp h nờ ỏ ắ ỉ ề ặ ớ ộ ế ố ơ  
m i năm v  tr c, cũng đã th y con h n cha r i. Ta có câu "con h n cha là nhà có phúc". Bác mongườ ề ướ ấ ơ ồ ơ  
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các cháu bây gi  và sau này ngày càng gi i thì m i xây d ng ch  nghĩa xã h i và ch  nghĩa c ng s nờ ỏ ớ ự ủ ộ ủ ộ ả  
đ c. Nh ng bên c nh nh ng đi u đáng khen, v n còn nh ng chuy n không x ng đáng v i thanh niênượ ư ạ ữ ề ẫ ữ ệ ứ ớ  
ta. Tr c đây, Bác và các chú b c vào con đ ng cách m ng, ai cũng s n sàng nh n l y hai cái này:ướ ướ ườ ạ ẵ ậ ấ  
m t là ng i tù, hai là lên máy chém. Ngoài cái đ c l n là đ c l p t  do cho nhân dân, T  qu c, khôngộ ồ ượ ớ ộ ậ ự ổ ố  
ai nghĩ s  giành ph n danh l i cho cá nhân mình. Bây gi  ta đã có chính quy n r i, hoàn c nh đã khácẽ ầ ợ ờ ề ồ ả  
tr c. M t s  cháu khi ph n đ u vào Đoàn hay vào Đ ng l i có ý nghĩ là đ  đ c tín nhi m, đ  mauướ ộ ố ấ ấ ả ạ ể ượ ệ ể  
đ c đ  b t và lên l ng! Ph i u n cây t  lúc cây non, đ ng đ  cho tâm h n các cháu b  v n đ c vìượ ề ạ ươ ả ố ừ ừ ể ồ ị ẩ ụ  
ch  nghĩa cá nhân nh  th .ủ ư ế

Đ i v i các cháu h c sinh đ i h c, sau m y năm h c các cháu s  b c vào đ i, tr  thànhố ớ ọ ạ ọ ấ ọ ẽ ướ ờ ở  
nh ng cán b  có trình đ  văn hoá, khoa h c khá. Nh ng các cháu y có bi t cán b  nghĩa là gìữ ộ ộ ọ ư ấ ế ộ  
không? Các chú d y các cháu r t nhi u đi u, nh ng có m t đi u ph i th t rõ: Làm cán b  t c làạ ấ ề ề ư ộ ề ả ậ ộ ứ  
su t đ i làm đày t  trung thành c a nhân dân. M y ch  a, b, c này không ph i ai cũng thu c đâu,ố ờ ớ ủ ấ ữ ả ộ  
ph i h c mãi, h c su t đ i m i thu c đ c.ả ọ ọ ố ờ ớ ộ ượ

M y ch c năm nay, nhân dân ta ph i t p trung s c l c đ  đánh gi c cho nên v  xây d ng đ iấ ụ ả ậ ứ ự ể ặ ề ự ờ  
s ng ta ch a làm đ c nhi u. Nh ng đánh th ng gi c M  r i thì nh ng vi c chính c a cách m ngố ư ượ ề ư ắ ặ ỹ ồ ữ ệ ủ ạ  
là làm th  nào gi i quy t ngày càng t t h n nh ng v n đ : ăn, m c, , đi l i, h c hành, phòng vàế ả ế ố ơ ữ ấ ề ặ ở ạ ọ  
ch a b nh..., tóm l i là không ng ng nâng cao đ i s ng v t ch t và tinh th n c a nhân dân. Nh ngữ ệ ạ ừ ờ ố ậ ấ ầ ủ ữ  
đi u l p ng i này ch a làm xong thì l p ng i sau ph i ti p t c làm. Các chú không nên nói caoề ớ ườ ư ớ ườ ả ế ụ  
xa mà ph i nói r t c  th  cho các cháu hi u. Ví d : các cháu h c ngành xây d ng thì ph i hi uả ấ ụ ể ể ụ ọ ự ả ể  
r ng nhân dân ta còn thi u nhi u nhà . Đi h c  n c ngoài thì ph i h c nh ng cái hay cái t t c aằ ế ề ở ọ ở ướ ả ọ ữ ố ủ  
b n, đ  làm sao xây d ng đ c nhi u và nhanh nh ng ngôi nhà thoáng mát, thu n ti n, h p khíạ ể ự ượ ề ữ ậ ệ ợ  
h u và r  ti n cho nhân dân. N u các cháu t t nghi p r i, vi c tr c tiên l i ch  lo sao cho mình cóậ ẻ ề ế ố ệ ồ ệ ướ ạ ỉ  
qu n áo đ p, có căn nhà riêng sang tr ng làm t  m, thì công tác giáo d c c a các chú không th  coiầ ẹ ọ ổ ấ ụ ủ ể  
là có k t qu  đ c!ế ả ượ

Bác nghe nói có cháu tr c khi vào đ i h c đã có ng i yêu ho c đã có v , nh ng khi "thànhướ ạ ọ ườ ặ ợ ư  
tài" r i l i chê ng i cũ. Nh  th  là không có đ o đ c, làm sao tr  thành cán b  t t đ c!ồ ạ ườ ư ế ạ ứ ở ộ ố ượ

Tuy v y, nh ng cái h  h ng ch  là s  ít. Nhà tr ng, đoàn th  và gia đình h ng ngày ph i bi tậ ữ ư ỏ ỉ ố ườ ể ằ ả ế  
phòng ng a và đ y lùi nh ng cái không t t đó cho các cháu. Ph i th y ph n đông các cháu là t t.ừ ẩ ữ ố ả ấ ầ ố  
C n l y ngay nh ng g ng t t đó c a các cháu và nh ng g ng ng i t t vi c t t trong nhân dânầ ấ ữ ươ ố ủ ữ ươ ườ ố ệ ố  
đ  giáo d c các cháu. Không nên nói lý lu n suông.ể ụ ậ

Ch  t ch H  Chí Minh h i v  công tác giáo d c l ch s  và nêu ra m t s  cu n sách v  l ch sủ ị ồ ỏ ề ụ ị ử ộ ố ố ề ị ử  
n c ngoài và truy n th n tho i n c ngoài:ướ ệ ầ ạ ướ

Các chú làm lo i sách này cho ai đ c?ạ ọ

Bác không ph n đ i vi c giáo d c cho thanh niên ta nh ng hi u bi t v  th  gi i, v  l ch s  cácả ố ệ ụ ữ ể ế ề ế ớ ề ị ử  
n c, v  nh ng cái hay c a loài ng i. Nh ng ta ph i phân bi t cái gì nên làm tr c, cái gì làm sauướ ề ữ ủ ườ ư ả ệ ướ  
cho thi t th c và có ích. Tr c kia, th c dân Pháp còn cai tr  n c ta, có nh ng ng i trí th c Vi tế ự ướ ự ị ướ ữ ườ ứ ệ  
Nam r t thông thu c l ch s , đ a lý và các chuy n th n tho i c a n c Pháp, c a Hy L p và La Mã.ấ ộ ị ử ị ệ ầ ạ ủ ướ ủ ạ  
Nh ng khi h i đ n các v  anh hùng là t  tiên, ông cha mình, h i đ n đ a lý n c mình thì mù t t.ư ỏ ế ị ổ ỏ ế ị ướ ị  
Nay ta đ c l p, t  do r i, c  nhiên ta không đào t o nên nh ng con ng i nh  th .ộ ậ ự ồ ố ạ ữ ườ ư ế

Tuy v y, Bác nh c các chú đi u này: Bây gi  do cu c ch ng M , c u n c c a ta có m t v  tríậ ắ ề ờ ộ ố ỹ ứ ướ ủ ộ ị  
r t l n đ i v i th  gi i, ta l i đánh th ng đ  qu c M , nên ngày càng có nhi u ng i n c ngoàiấ ớ ố ớ ế ớ ạ ắ ế ố ỹ ề ườ ướ  
tìm hi u r t k  v  Vi t Nam. Coi ch ng, có nhi u ng i Vi t Nam l i không hi u rõ l ch s , đ tể ấ ỹ ề ệ ừ ề ườ ệ ạ ể ị ử ấ  
n c, con ng i và nh ng cái v n r t quý báu c a mình b ng nh ng ng i n c ngoài. N u cóướ ườ ữ ố ấ ủ ằ ữ ườ ướ ế  
tình hình nh  v y, thì các chú làm công tác tuyên truy n giáo d c ph i ph  trách!ư ậ ề ụ ả ụ
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Ch  t ch H  Chí Minh h i v  công tác giáo d c cán b , đ ng viên:ủ ị ồ ỏ ề ụ ộ ả

Mu n giáo d c nhân dân, làm cho m i ng i đ u t t c  thì cán b , đ ng viên ph i t  giáo d cố ụ ọ ườ ề ố ả ộ ả ả ự ụ  
và rèn luy n h ng ngày. Ng i x a còn bi t tu thân, m i bu i t i ki m đi m mình và dùng hai cáiệ ằ ườ ư ế ỗ ổ ố ể ể  
l  đ  đen, đ  tr ng đ  ghi vi c t t vi c x u. Đ ng viên, cán b  ta t  nhân dân anh hùng mà ra,ọ ỗ ỗ ắ ể ệ ố ệ ấ ả ộ ừ  
ph i s ng cho x ng v i nhân dân và Đ ng anh hùng.ả ố ứ ớ ả

Bác r t vui m ng th y ph n đông đ ng viên, cán b  ta đã t  ra x ng đáng v i danh hi u c aấ ừ ấ ầ ả ộ ỏ ứ ớ ệ ủ  
mình. Nh ng cũng có m t s  tr ng h p khi n Bác không vui.ư ộ ố ườ ợ ế

Tr c đây, khi cách m ng còn trong bóng t i, ho c khi còn  chi n khu, chúng ta ch  có hai bướ ạ ố ặ ở ế ỉ ộ 
qu n áo nâu, đi công tác thì ba lô lên vai mà đi b .ầ ộ

Khó khăn, thi u th n, m đau ta đ u d a vào nhân dân. Nay tình hình đã khác tr c. Đ i s ngế ố ố ề ự ướ ờ ố  
nhân dân khá h n x a, cán b  ta ăn  cũng khá h n, đi công tác có xe đ p, có ô tô n a. Nh ng cóơ ư ộ ở ơ ạ ữ ư  
m t s  ng i không nh  lúc hàn vi, l i đ  cho ch  nghĩa cá nhân n y n . Đã có xe r i, l i "ph nộ ố ườ ớ ạ ể ủ ả ở ồ ạ ấ  
đ u" đ  có chi c xe đ p h n, chi m m t ph n c a ng i khác. Đã có nhà  r i, l i "ph n đ u"ấ ể ế ẹ ơ ế ấ ầ ủ ườ ở ồ ạ ấ ấ  
theo ki u nh  th  đ  có nhà đ p h n. Làm nh  v y là trái v i đ o đ c cách m ng. Các chú có bi tể ư ế ể ẹ ơ ư ậ ớ ạ ứ ạ ế  
r ng dân t c ta vĩ đ i, Đ ng ta vĩ đ i, ta đ c anh em b u b n kh p năm châu yêu m n và ca ng iằ ộ ạ ả ạ ượ ầ ạ ắ ế ợ  
là vì cái gì không?

Vì cu c chi n đ u ch ng M , c u n c c a nhân dân ta do Đ ng ta lãnh đ o là chí công vô t ,ộ ế ấ ố ỹ ứ ướ ủ ả ạ ư  
mình vì m i ng i.ọ ườ

T  nay v  sau, nhân dân ta và Đ ng ta ph i gi  gìn và phát huy mãi mãi đ o đ c trong sáng y.ừ ề ả ả ữ ạ ứ ấ  
M t dân t c, m t đ ng và m i con ng i, ngày hôm qua là vĩ đ i, có s c h p d n l n, không nh tộ ộ ộ ả ỗ ườ ạ ứ ấ ẫ ớ ấ  
đ nh hôm nay và ngày mai v n đ c m i ng i yêu m n và ca ng i, n u lòng d  không trong sángị ẫ ượ ọ ườ ế ợ ế ạ  
n a, n u sa vào ch  nghĩa cá nhân. Cho nên trong khi ta kiên trì và đ y m nh cu c chi n đ u ch ngữ ế ủ ẩ ạ ộ ế ấ ố  
M , c u n c, làm cho văn minh chi n th ng b o tàn thì đ ng th i ph i lo i tr  nh ng cái x u xaỹ ứ ướ ế ắ ạ ồ ờ ả ạ ừ ữ ấ  
do ch  đ  cũ đ  l i trong xã h i và trong m i con ng i.ế ộ ể ạ ộ ỗ ườ

M i con ng i đ u có thi n và ác  trong lòng. Ta ph i bi t làm cho ph n t t  trong m i conỗ ườ ề ệ ở ả ế ầ ố ở ỗ  
ng i n y n  nh  hoa mùa xuân và ph n x u b  m t d n đi, đó là thái đ  c a ng i cách m ng.ườ ả ở ư ầ ấ ị ấ ầ ộ ủ ườ ạ  
Đ i v i nh ng ng i có thói h  t t x u, tr  h ng ng i ph n l i T  qu c và nhân dân, ta cũngố ớ ữ ườ ư ậ ấ ừ ạ ườ ả ạ ổ ố  
ph i giúp h  ti n b  b ng cách làm cho cái ph n thi n trong con ng i n y n  đ  đ y lùi ph n ác,ả ọ ế ộ ằ ầ ệ ườ ả ở ể ẩ ầ  
ch  không ph i đ p cho t i b i. L y g ng ng i t t, vi c t t đ  hàng ngày giáo d c l n nhau làứ ả ậ ơ ờ ấ ươ ườ ố ệ ố ể ụ ẫ  
m t trong nh ng cách t t nh t đ  xây d ng Đ ng, xây d ng các t  ch c cách m ng, xây d ng conộ ữ ố ấ ể ự ả ự ổ ứ ạ ự  
ng i m i, cu c s ng m i.ườ ớ ộ ố ớ

Ch  t ch H  Chí Minh quay sang h i m t đ ng chí:ủ ị ồ ỏ ộ ồ

Chú có bi t ng i x a đã có nh ng cách giáo d c sâu s c nh  th  nào không? Chú còn nhế ườ ư ữ ụ ắ ư ế ớ 
nh ng chuy n ữ ệ Nh  th p t  hi uị ậ ứ ế  không?

Bác g n tám m i tu i mà v n còn nh  chuy n ông Lão Lai, v  ch ng Quách C , chú bé Hánầ ươ ổ ẫ ớ ệ ợ ồ ự  
L c Tích... hi u th o v i cha m  nh  th  nào. Nh ng chuy n nh  th  ngày x a c  nh ng ng iụ ế ả ớ ẹ ư ế ữ ệ ư ế ư ả ữ ườ  
không bi t ch  cũng thu c. Các chú ph i bi t rút kinh nghi m. H c t p cách giáo d c c a ông chaế ữ ộ ả ế ệ ọ ậ ụ ủ  
ta. Các chú có th  làm t t h n, vì đ o đ c ngày nay cao r ng h n: không ph i ch  có hi u v i bể ố ơ ạ ứ ộ ơ ả ỉ ế ớ ố  
m , mà trung v i n c, hi u v i dân. Đ o lý ngày x a các c  nêu lên không ph i ai cũng làm đ c,ẹ ớ ướ ế ớ ạ ư ụ ả ượ  
vì con ng i s ng trong xã h i cũ là xã h i ng i đi áp b c bóc l t ng i, quan h  gi a ng i v iườ ố ộ ộ ườ ứ ộ ườ ệ ữ ườ ớ  
ng i là th ng x u. Bây gi  xã h i m i, không có áp b c bóc l t, ai cũng có th  v n t i đ nhườ ườ ấ ờ ộ ớ ứ ộ ể ươ ớ ỉ  
cao c a đ o đ c cách m ng. Nh ng g ng thánh hi n ngày x a ch  có m y ch c và là chuy n c aủ ạ ứ ạ ữ ươ ề ư ỉ ấ ụ ệ ủ  
n c ngoài, chuy n t ng t ng ra. Còn thánh hi n ngày nay bao g m hàng tri u con ng i cóướ ệ ưở ượ ề ồ ệ ườ  
th t trong nhân dân Vi t Nam ta,  trong nhà hay ra ngõ đ u có th  g p đ c. Đó là nh ng anhậ ệ ở ề ể ặ ượ ữ  
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hùng, dũng sĩ, chi n sĩ thi đua. Đó là hàng tri u "ng i t t vi c t t" đang ch ng M , c u n c, xâyế ệ ườ ố ệ ố ố ỹ ứ ướ  
d ng ch  nghĩa xã h i, đang cùng nhau vi t nên nh ng trang s  vô cùng oanh li t mà con cháu ta sự ủ ộ ế ữ ử ệ ẽ 
mãi mãi t  hào.ự

(...)

Sách H  Chí Minh: ồ V  công tác văn hoá văn ngh , ề ệ

Nxb. S  th t, Hà N i, 1971, tr.78-93.ự ậ ộ

H  Chí Minh: Toàn t p, Nxb CTQG, H., 2002, t p 12(1966-1969), tr. 547-559ồ ậ ậ
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Tài li u s  46ệ ố

TR  L I PH NG V N C A SÁCL  PHU CNIÔ, PHÓNG VIÊN BÁO Ả Ờ Ỏ Ấ Ủ Ơ Ố L'HUMANITÉ 
(PHÁP)

(...)

H i: H i đó, đ i v i đ ng chí là m t ng i cách m ng tr  tu i và đ i v i các dân t c b  chỏ ồ ố ớ ồ ộ ườ ạ ẻ ổ ố ớ ộ ị ủ  
nghĩa th c dân áp b c, Lênin th  hi n đi u gì, nên hình dung đi u đó nh  th  nào?ự ứ ể ệ ề ề ư ế

Tr  l i: ả ờ Dĩ nhiên là h i đó các dân t c Châu Á, châu Phi và M  latinh ch a bi t th t rõ Lênin làồ ộ ỹ ư ế ậ  
ai, th m chí còn không bi t n c Nga  đâu. S  d t nát là m t ch  d a ch  y u c a ch  đ  th cậ ế ướ ở ự ố ộ ỗ ự ủ ế ủ ế ộ ự  
dân. Tuy nhiên, b ng cách truy n mi ng,  châu Phi cũng nh   Châu Á và M  latinh, ng i taằ ề ệ ở ư ở ỹ ườ  
nh c đi nh c l i r ng  m t n i nào đó trên th  gi i, có m t dân t c đã l t đ  b n bóc l t mình vàắ ắ ạ ằ ở ộ ơ ế ớ ộ ộ ậ ổ ọ ộ  
t  qu n lý l y công vi c c a mình, không có b n ch  và b n toàn quy n; h  nói v i nhau r ngự ả ấ ệ ủ ọ ủ ọ ề ọ ớ ằ  
vi c đó x y ra  Nga và đ ng đ u nh ng con ng i dũng c m y là ng i dũng c m nh t: Lênin.ệ ả ở ứ ầ ữ ườ ả ấ ườ ả ấ  
Do đó, ng i ta đ c bi t Lênin không nh ng đã gi i phóng dân t c mình, mà còn mu n gi i phóngườ ượ ế ữ ả ộ ố ả  
các dân t c khác; Ng i đang ho t đ ng đ  gi i phóng ng i da vàng cũng nh  ng i da đen ho cộ ườ ạ ộ ể ả ườ ư ườ ặ  
ng i da tr ng; Ng i có m t c ng lĩnh hành đ ng đ  đ t m c đích y. S  th t là d n d n  l tườ ắ ườ ộ ươ ộ ể ạ ụ ấ ự ậ ầ ầ ọ  
ra nh ng tin t c v  Qu c t  th  ba đ u tranh cho t t c  ữ ứ ề ố ế ứ ấ ấ ả nh ng ng i b  bóc l t, không tr  ai vàữ ườ ị ộ ừ  
ng i ta bi t r ng đ ng đ u Qu c t  th  ba là Lênin. Nh  v y, thì vi c qu n chúng nhân dânườ ế ằ ứ ầ ố ế ứ ư ậ ệ ầ  
Châu Á, châu Phi và  M  latinh, t t c  nh ng ng i b  áp b c đ y thi n c m và tin t ng đ iỹ ấ ả ữ ườ ị ứ ầ ệ ả ưở ố  
v i Lênin, có l y gì làm l ?  ớ ấ ạ Tr c con m t các dân t c Ph ng Đông, Lênin không ph i ch  làướ ắ ộ ươ ả ỉ  
m t lãnh t , m t ng i ch  huy. Đó cũng là m t ng i th y có s c h p d n; tính coi th ng s  xaộ ụ ộ ườ ỉ ộ ườ ầ ứ ấ ẫ ườ ự  
hoa, lòng ham mê công vi cệ , đ i s ng trong s ch, s  gi n d  và tâm h n cao th ng  c a Ng i làmờ ố ạ ự ả ị ồ ượ ủ ườ  
cho qu  tim chúng tôi h ng v  Ng i, không gì ngăn n i. Lòngả ướ ề ườ ổ  kính m n c a chúng tôi đ i v iế ủ ố ớ  
Ng i g n nh  lòng hi u th o, là m t trong nh ng đ c tính c  b n  n c chúng tôi. Đ i v iườ ầ ư ế ả ộ ữ ứ ơ ả ở ướ ố ớ  
chúng tôi là nh ng ng i b  ng c đãi, s  nh c, Lênin là hi n thân c a tình bác ái. Ph i trông th yữ ườ ị ượ ỉ ụ ệ ủ ả ấ  
các h c sinh Tr ng đ i h c các dân t c Ph ng Đôngọ ườ ạ ọ ộ ươ 39 khi h  nghe tin Lênin m t m i rõ. Nh ngọ ấ ớ ữ  
thanh niên đó, đ i di n cho tinh hoa cách m ng c a châu Phi và Châu Á, đã khóc oà lên, vì h  h tạ ệ ạ ủ ọ ế  
s c  th ng m n Lênin.ứ ươ ế

(...)

H i: V y nên g i l i nh  th  nào vai trò c a Lênin và ch  nghĩa Lênin đ i v i đ ng chí?ỏ ậ ợ ạ ư ế ủ ủ ố ớ ồ

Tr  l i:ả ờ  Đ ng chí  bi t  truy n thuy t  c a chúng tôi v  cái "c m nang". Khi g p khóồ ế ề ế ủ ề ẩ ặ  
khăn, ng i  ta gi  c m nang ra  và tìm th y cách  gi i  quy t.  Ch  nghĩa Lênin cũng g nườ ở ẩ ấ ả ế ủ ầ  
nh  cái  c m nang th n  kỳ đó.  Lúc đ u,  chính là  do ch  nghĩa  yêu  n c mà tôi  tin  theoư ẩ ầ ầ ủ ướ  
Lênin.  R i,  t ng b c m t,  tôi đi đ n k t lu n là ch  có ch  nghĩa xã h i  và ch  nghĩaồ ừ ướ ộ ế ế ậ ỉ ủ ộ ủ  
c ng s n  ộ ả m i gi i phóng đ c các dân t c b  áp b c và giai c p công nhân toàn th  gi i.ớ ả ượ ộ ị ứ ấ ế ớ  
Và Lênin đã v ch con đ ng cho chúng tôi m t cách c  th : năm 1919, t i Đ i h i nh ngạ ườ ộ ụ ể ạ ạ ộ ữ  
ng i c ngườ ộ  s nả  Ph ng Đôngươ 40, Ng i tuyên b : "Các đ ng chí hi n đang có m t nhi m v  màườ ố ồ ệ ộ ệ ụ  
tr c đây nh ng ng i c ng s n trên toàn th  gi i không có: trong khi d a vào lý lu n chung vàướ ữ ườ ộ ả ế ớ ự ậ  
th c ti n c a ch  nghĩa c ng s n , các đ ng chí v a ph i thích ng v i nh ng đi u ki n riêng bi tự ễ ủ ủ ộ ả ồ ừ ả ứ ớ ữ ề ệ ệ  
mà các n c châu Âu không có, v a ph i h c cách v n d ng đ c lý lu n và th c ti n y vào n iướ ừ ả ọ ậ ụ ượ ậ ự ễ ấ ơ  
mà qu n chúng ch  y u là nông dân, n i c n ph i xác đ nh s  c n thi t không ph i là đ u tranhầ ủ ế ơ ầ ả ị ự ầ ế ả ấ  
ch ng ch  nghĩa t  b n, mà là đ u tranh ch ng nh ng tàn tích phong ki n". S  th t là cu c cáchố ủ ư ả ấ ố ữ ế ự ậ ộ  
m ng  các n c thu c đ a và n a thu c đ a lúc đ u và tr c h t là m t cu c cách m ng nông dân.ạ ở ướ ộ ị ử ộ ị ầ ướ ế ộ ộ ạ  
Cu c cách m ng y không tách r i cu c cách m ng ch ng phong ki n. S  liên minh gi a qu nộ ạ ấ ờ ộ ạ ố ế ự ữ ầ  
chúng đông đ o nông dân và giai c p công nhân làm cái n n t ng trên đó có th  thành l p m t m tả ấ ề ả ể ậ ộ ặ  
tr n dân t c r ng rãi và v ng ch c. Cho nên c i cách ru ng đ t là m t nhi m v  c  b n c a cu cậ ộ ộ ữ ắ ả ộ ấ ộ ệ ụ ơ ả ủ ộ  
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cách m ng dân t c dân ch . Nh ng kinh nghi m c a chúng tôi ch ng t  r ng mu n đ a cu c cáchạ ộ ủ ữ ệ ủ ứ ỏ ằ ố ư ộ  
m ng dân ch  đ n th ng l i và m  ra nh ng giai đo n n i ti p nhau cho s  phát tri n c a m tạ ủ ế ắ ợ ở ữ ạ ố ế ự ể ủ ộ  
Nhà n c dân t c dân ch , giai c p công nhân và đ ng c a nó ph i lãnh đ o cu c cách m ng.ướ ộ ủ ấ ả ủ ả ạ ộ ạ  
Cu c cách m ng gi i phóng các dân t c b  áp b c và cu c cách  m ng c a giai c p vô s n cácộ ạ ả ộ ị ứ ộ ạ ủ ấ ả  
n c đi áp b c ph i ng h  l n nhau. Nh  Lênin đã d  ki n, ngày nay đã đ n lúc mà các dân t cướ ứ ả ủ ộ ẫ ư ự ế ế ộ  
ng ng cao đ u b c lên vũ đài qu c t . Nhân dân Vi t Nam, v  ph n mình, đang ti n lên chử ầ ướ ố ế ệ ề ầ ế ủ 
nghĩa xã h i, d i ng n c  quang vinh c a  ch  nghĩa  Mác - Lênin.ộ ướ ọ ờ ủ ủ

H i: Nh  v y là Lênin và nh ng l i d y c a Ng i luôn luôn có m t trong cu c chi n đ u màỏ ư ậ ữ ờ ạ ủ ườ ặ ộ ế ấ  
nhân dân Vi t Nam đang ti n hành ch ng s  xâm l c c a ch  nghĩa đ  qu c M ?ệ ế ố ự ượ ủ ủ ế ố ỹ

Tr  l i:  ả ờ  Dĩ nhiên, đ ng chí đã bi t, ngay sau khi b n th c dân Pháp rút đi, b n M  đã ti nồ ế ọ ự ọ ỹ ế  
hành xâm l c lúc đ u  mi n Nam n c  chúng tôi và sau đó  t t c  n c Vi t Nam nh  thượ ầ ở ề ướ ở ấ ả ướ ệ ư ế  
nào. Nh  ư v y, ch  nghĩa đ  qu c M  đã làm cho chúng tôi th y c n thi t ph i ti p t c cu c chi nậ ủ ế ố ỹ ấ ầ ế ả ế ụ ộ ế  
đ u. Cu c chi n tranh này, di n bi n c a nó, nh ng th  đo n mà b n M  đã dùng, xác nh n m t l nấ ộ ế ễ ế ủ ữ ủ ạ ọ ỹ ậ ộ ầ  
n a -ữ  n u đi u đó là c n thi t - s  đúng đ n c a các lu n c ng c a Lênin v  ch  nghĩa đ  qu c,ế ề ầ ế ự ắ ủ ậ ươ ủ ề ủ ế ố  
giai đo n th i nát c a ch  nghĩa t  b n, v  b n ch t hi u chi n c a ch  nghĩa đ  qu c.ạ ố ủ ủ ư ả ề ả ấ ế ế ủ ủ ế ố

V  ph n chúng tôi, chính là do c  g ng v n d ng nh ng l i d y c a Lênin, nh ng v n d ng m tề ầ ố ắ ậ ụ ữ ờ ạ ủ ư ậ ụ ộ  
cách sáng t o, phù h p v i th c t  Vi t Nam ngày nay, mà chúng tôi đã chi n đ u và giành đ c nh ngạ ợ ớ ự ế ệ ế ấ ượ ữ  
th ng l i to l n nh  đ ng chí đã bi t. Chúng tôi giành đ c th ng l i đó là do nhi u nhân t , nh ngắ ợ ớ ư ồ ế ượ ắ ợ ề ố ư  
c n ph i nh n m nh r ng - mà không ph i ch  nhân d p k  ni m l n th  100 ngày sinh Lênin - chúngầ ả ấ ạ ằ ả ỉ ị ỷ ệ ầ ứ  
tôi giành đ c nh ng th ng l i đó tr c h t là nh  cái vũ khí không gì thay th  đ c là ch  nghĩa Mác -ượ ữ ắ ợ ướ ế ờ ế ượ ủ  
Lênin.

Tr  l i ngày 15-7-1969ả ờ

Báo Nhân dân, s  5801, ngày 5-3-1970.ố

H  Chí Minh: Toàn t p, Nxb CTQG, H., 2002, t p 12(1966-1969), tr. 472-476ồ ậ ậ
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Tài li u s  47ệ ố

TÔI HI N C  Đ I TÔI CHO DÂN T C TÔIẾ Ả Ờ Ộ 1)

BUENOS DIAS2)

Đ ng chí mu n bi t tình c m c a tôi đ i v i mi n B c và đ i v i mi n Nam ph i không? Tôiồ ố ế ả ủ ố ớ ề ắ ố ớ ề ả  
yêu đ ng bào  mi n B c cũng nh  yêu đ ng bào  mi n Nam. Tôi hi n c  đ i tôi cho dân t c tôi.ồ ở ề ắ ư ồ ở ề ế ả ờ ộ

Bây gi  tôi s  tr  l i nh ng câu h i c a đ ng chí và đ ng chí mu n ghi nh  th  nào thì tuỳ ý.ờ ẽ ả ờ ữ ỏ ủ ồ ồ ố ư ế  
Chúng ta s  nói chuy n thân m t v i nhau v  nhi u v n đ .ẽ ệ ậ ớ ề ề ấ ề

 Vi t Nam có m t câu nói ph  bi n: mi n Nam đi tr c v  sau. Câu nói này có nghĩa là mi nỞ ệ ộ ổ ế ề ướ ề ề  
Nam đ u tranh tr c tiên ch ng quân xâm l c n c ngoài, nh ng mi n B c l i đ c gi i phóngấ ướ ố ượ ướ ư ề ắ ạ ượ ả  
tr c, còn mi n Nam s  đ c gi i phóng sau.ướ ề ẽ ượ ả

Mi n B c đ c gi i phóng 25 năm r i nh ng su t c  th i gian y, mi n Nam không đ cề ắ ượ ả ồ ư ố ả ờ ấ ề ượ  
h ng l y m t ngày hoà bình.ưở ấ ộ

 mi n Nam Vi t Nam, nh ng ng i d i 25 tu i không bi t nghĩa ch  Ở ề ệ ữ ườ ướ ổ ế ữ T  do.ự  M i ng i,ỗ ườ  
m i gia đình đ u có m t n i đau kh  riêng và g p c  nh ng n i đau kh  riêng c a m i ng i, m iỗ ề ộ ỗ ổ ộ ả ữ ỗ ổ ủ ỗ ườ ỗ  
gia đình l i thì thành n i đau kh  c a tôi.ạ ỗ ổ ủ

Tôi nghĩ r ng tôi ch a làm tr n nghĩa v  cách m ng c a tôi đ i v i đ ng bào mi n Nam; m c dù nhằ ư ọ ụ ạ ủ ố ớ ồ ề ặ ư 
v y, tôi bi t r ng đ ng bào mi n Nam v n yêu quý tôi cũng nh  tôi luôn luôn yêu quý đ ng bào.  mi nậ ế ằ ồ ề ẫ ư ồ Ở ề  
Nam, tôi không ph i là Ch  t ch H  Chí Minh mà là Bác H .ả ủ ị ồ ồ

Đ ng chí h i r ng, theo ý ki n tôi, s c m nh c a nhân dân Vi t Nam là  ch  nào? S c m nh,ồ ỏ ằ ế ứ ạ ủ ệ ở ỗ ứ ạ  
s  vĩ đ i và s  b n b  c a nhân dân Vi t Nam c  b n là  s  đoàn k t c a nhân dân Vi t Nam và ự ạ ự ề ỉ ủ ệ ơ ả ở ự ế ủ ệ ở 
s  ng h  c a nhân dân th  gi i, ví d  nh  s  ng h  c a nhân dân Cuba anh em.ự ủ ộ ủ ế ớ ụ ư ự ủ ộ ủ

Đ ng chí h i ý nghĩa c a s  đoàn k t qu c t ? S  đoàn k t qu c t  có m t ý nghĩa to l n đ iồ ỏ ủ ự ế ố ế ự ế ố ế ộ ớ ố  
v i chúng tôi. Đúng là tr c h t chúng tôi ph i d a vào s c mình, song chúng tôi còn đ c s  ngớ ướ ế ả ự ứ ượ ự ủ  
h  v  v t ch t và tinh th n c a nhân dân các n c khác. Và nh  v y, chúng tôi v a có c  s cộ ề ậ ấ ầ ủ ướ ư ậ ừ ả ứ  
m nh c a mình, v a có c  s c m nh c a s  đoàn k t qu c t . Chúng tôi th ng t  nh : nh ngạ ủ ừ ả ứ ạ ủ ự ế ố ế ườ ự ủ ữ  
ng i anh em Cuba  ngay tr c mũi b n đ  qu c B c M  mà v n có th  đ ng đ u đ c v iườ ở ướ ọ ế ố ắ ỹ ẫ ể ươ ầ ượ ớ  
chúng, thì l  nào chúng ta,  cách xa hàng nghìn d m, l i không th  đ u tranh ch ng b n Yăngkiẽ ở ặ ạ ể ấ ố ọ 1) 

và đánh th ng chúng.ắ

(...)

Báo Nhân dân, s  5643, ngày 27-9-1969.ố

H  Chí Minh: Toàn t p, Nxb CTQG, H., 2002, t p 12(1966-1969), tr. 560-561.ồ ậ ậ

1)  Ngày 14-7-1969, Ch  t ch H  Chí Minh đã ti p và tr  l i n  đ ng chí Mácta Rôhát, phóng viên báo ủ ị ồ ế ả ờ ữ ồ Granma (Cuba). Bài 
t ng thu t bu i ph ng v n này đã đ c in b ng ti ng Tây Ban Nha trên báo ườ ậ ổ ỏ ấ ượ ằ ế Granma (Cuba), s  ra ngày  29-7-1969 vàố  
b ng ti ng Pháp trên báo ằ ế Granma (xu t b n h ng tu n), s  ra ngày 3-8-1969, d i đ u đ  "Tôi hi n c  đ i tôi cho dânấ ả ằ ầ ố ướ ầ ề ế ả ờ  
t c tôi". Báo ộ Nhân dân d ch và in l i.ị ạ
2) Chào bu i sáng (ti ng Tây Ban Nha).ổ ế
1) T c là M , g i m t cách khinh b .ứ ỹ ọ ộ ỉ
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Tài li u s  48ệ ố

DI CHÚC

Tài li u s  46aệ ố

VI T NAM DÂN CH  C NG HOÀỆ Ủ Ộ

Đ c l p, T  do, H nh phúcộ ậ ự ạ

(Tuy t đ i bí m t)ệ ố ậ Nhân d p m ng 75 tu iị ừ ổ

Ng i làm th  r t n i ti ng,  Trung Qu c đ i nhà Đ ng là c  Đ  Ph  có câu th  r ng:ườ ơ ấ ổ ế ở ố ờ ườ ụ ỗ ủ ơ ằ  
“Nhân sinh th t th p c  lai hy”. Nghĩa là: Ng i th  b y m i, x a nay hi m. ấ ậ ổ ườ ọ ả ươ ư ế

Năm nay, tôi đã 75 tu i. Tinh th n v n sáng su t, thân th  v n kho  m nh. Tuy v y, tôi cũngổ ầ ẫ ố ể ẫ ẻ ạ ậ  
đã là l p ng i “x a nay hi m”. ớ ườ ư ế

Ai đoán bi t tôi s  s ng và ph c v  T  qu c, ph c v  cách m ng m y năm m y tháng n a?ế ẽ ố ụ ụ ổ ố ụ ụ ạ ấ ấ ữ

Vì v y, tôi đ  l i m y l i này, ch  nói tóm t t vài vi c thôi. Phòng khi tôi s  đi g p c  Cácậ ể ạ ấ ờ ỉ ắ ệ ẽ ặ ụ  
Mác, c  Lênin và các v  cách m ng đàn anh khác, thì đ ng bào c  n c và đ ng chí trong Đ ngụ ị ạ ồ ả ướ ồ ả  
kh i c m th y đ t ng t.ỏ ả ấ ộ ộ

“Tr c h t nói v  Đ ngướ ế ề ả  - Nh  đoàn k t ch t ch , m t lòng m t d  ph c v  giai c p, ph c vờ ế ặ ẽ ộ ộ ạ ụ ụ ấ ụ ụ 
nhân dân, ph c v  T  qu c, cho nên t  ngày thành l p đ n nay, Đ ng ta đã đoàn k t, t  ch c vàụ ụ ổ ố ừ ậ ế ả ế ổ ứ  
lãnh đ o nhân dân ta hăng hái đ u tranh ti n t  th ng l i này đ n th ng l i khác.ạ ấ ế ừ ắ ợ ế ắ ợ

Đoàn k t ế là m t truy n th ng c c kỳ quý báu c a Đ ng và c a dân ta. Các đ ng chí t  Trungộ ề ố ự ủ ả ủ ồ ừ  
ng đ n các chi b  c n ph i gi  gìn s  đoàn k t nh t trí c a Đ ng nh  gi  gìn con ng i c aươ ế ộ ầ ả ữ ự ế ấ ủ ả ư ữ ườ ủ  

m t mình.ắ

Trong Đ ng th c hành dân ch  r ng rãi, th ng xuyên và nghiêm ch nh ả ự ủ ộ ườ ỉ t  phê bình và phê bìnhự  
là cách t t nh t đ  c ng c  và phát tri n s  đoàn k t và th ng nh t c a Đ ng. Ph i có tình đ ngố ấ ể ủ ố ể ự ế ố ấ ủ ả ả ồ  
chí th ng yêu l n nhau.ươ ẫ

Đ ng ta là m t Đ ng c m quy n. M i đ ng viên và cán b  ph i th t s  th m nhu n ả ộ ả ầ ề ỗ ả ộ ả ậ ự ấ ầ đ o đ cạ ứ  
cách m ngạ , th t s  c n ki m liêm chính, chí công vô t . Ph i gi  gìn Đ ng ta th t trong s ch, ph iậ ự ầ ệ ư ả ữ ả ậ ạ ả  
x ng đáng là ng i lãnh đ o, ng i đày t  th t trung thành c a nhân dân.ứ ườ ạ ườ ớ ậ ủ

Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là t t, m i vi c đ u hăng hái xung phong, không ng i khóố ọ ệ ề ạ  
khăn, có chí ti n th . Đ ng c n ph i chăm lo giáo d c  ế ủ ả ầ ả ụ đ o đ c cách m ngạ ứ ạ  cho h , đào t o họ ạ ọ 
thành nh ng ng i th a k  xây d ng xã h i ch  nghĩa v a “h ng” v a “chuyên”.ữ ườ ừ ế ự ộ ủ ừ ồ ừ

B i d ng th  h  cách m ng cho đ i sau là m t vi c r t quan tr ng và c n thi t.ồ ưỡ ế ệ ạ ờ ộ ệ ấ ọ ầ ế

Nhân dân lao đ ng ta mi n xuôi cũng nh   mi n núi, đã bao đ i ch u đ ng gian kh  b  ch  độ ề ư ở ề ờ ị ự ổ ị ế ộ  
phong ki n và th c dân áp b c bóc l t, l i kinh qua nhi u năm chi n tranh.ế ự ứ ộ ạ ề ế

Tuy v y, nhân dân ta r t anh hùng, dũng c m, hăng hái, c n cù. T  ngày có Đ ng, nhân dân taậ ấ ả ầ ừ ả  
luôn luôn đi theo Đ ng, r t trung thành v i Đ ng.ả ấ ớ ả

Đ ng ph i có ả ả k  ho chế ạ  th t t t đ  phát tri n kinh t  và văn hoá, nh m không ng ng ậ ố ể ể ế ằ ừ nâng cao 
đ i s ng c a nhân dânờ ố ủ .

Cu c kháng chi n ch ng Mộ ế ố ỹ có th  s  kéo dài m y năm n a. Đ ng bào ta có th  ph i hy sinhể ẽ ấ ữ ồ ể ả  
nhi u c a nhi u ng i. Dù sao, chúng ta ph i quy t tâm đánh gi c M  đ n th ng l i hoàn toàn.ề ủ ề ườ ả ế ặ ỹ ế ắ ợ

Còn non, còn n c, còn ng i,ướ ườ

Th ng gi c M , ta s  xây d ng h n m i ngày nayắ ặ ỹ ẽ ự ơ ườ

Dù khó khăn gian kh  đ n m y, nhân dân ta nh t đ nh s  hoàn toàn th ng l i. ổ ế ấ ấ ị ẽ ắ ợ Đ  qu c Mế ố ỹ 
nh t đ nh ph i cút kh iấ ị ả ỏ  n cướ  ta. T  qu c ta nh t đ nh s  th ng nh t. Đ ng bào Nam, B c nh tổ ố ấ ị ẽ ố ấ ồ ắ ấ  
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đ nh s  sum h p m t nhà. N c ta s  có vinh d  l n là m t n c nh  mà đã anh dũng đánh th ng 2ị ẽ ọ ộ ướ ẽ ự ớ ộ ướ ỏ ắ  
đ  qu c to - là Pháp và M ; và đã góp ph n x ng đáng vào phong trào gi i phóng dân t c.ế ố ỹ ầ ứ ả ộ

V  phong trào c ng s n th  gi i ề ộ ả ế ớ - Là m t ng i su t đ i ph c v  cách m ng, tôi càng t  hàoộ ườ ố ờ ụ ụ ạ ự  
v i s  l n m nh c a phong trào c ng s n và công nhân qu c t  bao nhiêu, thì tôi càng đau lòng b yớ ự ớ ạ ủ ộ ả ố ế ấ  
nhiêu vì s  b t hoà hi n nay gi a các đ ng anh em!ự ấ ệ ữ ả

Tôi mong r ng Đ ng ta s  ra s c ho t đ ng, góp ph n đ c l c vào vi c khôi ph c l i kh iằ ả ẽ ứ ạ ộ ầ ắ ự ệ ụ ạ ố  
đoàn k t gi a các đ ng anh em trên n n t ng ch  nghĩa Mác - Lênin và ch  nghĩa qu c t  vô s n,ế ữ ả ề ả ủ ủ ố ế ả  
có lý có tình.

Tôi tin ch c r ng các đ ng anh em và các n c anh em nh t đ nh s  ph i đoàn k t l i.ắ ằ ả ướ ấ ị ẽ ả ế ạ

*

* *

V  vi c riêngề ệ  - Sau khi tôi qua đ i, ch  nên t  ch c đám đình, lãng phí ngày gi  và ti n b cờ ớ ổ ứ ờ ề ạ  
c a nhân dân.ủ

Tôi yêu c u thi hài tôi đ c ầ ượ đ t đi,ố  nói ch  là "ho  táng". Tôi mong r ng cách "ho  táng" d nữ ả ằ ả ầ  
d n s  đ c ph  bi n. Vì nh  th  đ i v i ng i s ng đã t t v  m t v  sinh, l i không t n đ t.ầ ẽ ượ ổ ế ư ế ố ớ ườ ố ố ề ặ ệ ạ ố ấ  
Bao gi  ta có nhi u đi n, thì "đi n táng" càng t t h n.ờ ề ệ ệ ố ơ

Tro x ngươ  thì tìm m t qu  đ i mà chôn. G n Tam Đ o và Ba Vì nh  hình có nhi u đ i t t.ộ ả ồ ầ ả ư ề ồ ố  
Trên m , nên xây 1 cái nhà gi n đ n, r ng rãi, ch c ch n, mát m  đ  nh ng ng i đ n thăm vi ngộ ả ơ ộ ắ ắ ẻ ể ữ ườ ế ế  
có ch  ngh  ng i.ỗ ỉ ơ

Nên có k  ho ch  ế ạ tr ng câyồ  trên đ i.  Ai đ n thăm thì  ồ ế tr ng m t cây làm k  ni m.Tr ngồ ộ ỷ ệ ồ  
cây nào ph i t t ả ố cây y. Lâu ngày, cây nhi u thành r ng, s  t t cho phong c nh và l i cho ấ ề ừ ẽ ố ả ợ nông 
nghi pệ .

N u tôi qua đ i tr c ngày n c ta đ c th ng nh t, thì nên g i m t ít tro x ng ế ờ ướ ướ ượ ố ấ ử ộ ươ cho đ ngồ  
bào mi n Namề .

Cu i cùng, tôi đ  l i muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đ ng, cho toàn th  b  đ i, choố ể ạ ả ể ộ ộ  
các cháu thanh niên và nhi đ ng.ồ

Tôi cũng g i l i chào thân ái đ n các đ ng chí, các b u b n, và các cháu thanh niên nhi đ ngử ờ ế ồ ầ ạ ồ  
qu c t .ố ế

Đi u mong mu n cu i cùng c a tôi là: Toàn Đ ng toàn dân ta đoàn k t ph n đ u, xây d ngề ố ố ủ ả ế ấ ấ ự  
m t n c Vi t Nam hoà bình, th ng nh t, đ c l p, dân ch  và giàu m nh, và góp ph n x ng đángộ ướ ệ ố ấ ộ ậ ủ ạ ầ ứ  
vào s  nghi p cách m ng th  gi i./.ự ệ ạ ế ớ

Ch ng ki n,ứ ế

Bí th  th  nh tư ứ ấ

Ban Ch p hành Trungấ  
ng:ươ

LÊ DU NẨ

Hà N i, ngày 15 tháng 5 năm 1965ộ

H  CHÍ MINHỒ

H  Chí Minh: Toàn t p, Nxb CTQG, H., 2002, t p 12(1966-1969), tr. 497-500ồ ậ ậ
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Tài li u s  46bệ ố

VI T NAM DÂN CH  C NG HOÀỆ Ủ Ộ

Đ c l p, T  do, H nh phúcộ ậ ự ạ

(Tuy t đ i bí m t)ệ ố ậ

Tháng 5/1968, khi xem l i th  này tôi th y c n ph i vi t thêm m y đi m không đi sâu vào chiạ ư ấ ầ ả ế ấ ể  
ti t.ế

“Ngay sau khi cu c ch ng M  c u n c c a nhân dân ta đã hoàn toàn th ng l i, công vi c toànộ ố ỹ ứ ướ ủ ắ ợ ệ  
Đ ng, toàn quân và toàn dân ta ph i làm là mau chóng hàn g n v t th ng nghiêm tr ng do đ  qu cả ả ắ ế ươ ọ ế ố  
M  gây ra trong cu c chi n tranh xâm l c dã man. Đó là m t công vi c c c kỳ to l n, ph c t p vàỹ ộ ế ượ ộ ệ ự ớ ứ ạ  
khó khăn. Chúng ta ph i có k  ho ch s n sàng, rõ ràng, chu đáo, đ  tránh kh i b  đ ng, thi u sót,ả ế ạ ẵ ể ỏ ị ộ ế  
sai l m. Theo ý tôi, vi c c n ph i làm tr c tiên là ầ ệ ầ ả ướ ch nh đ n l i Đ ngỉ ố ạ ả , làm cho m i đ ng viên,ỗ ả  
m i đoàn viên, m i chi b  đ u ra s c làm tròn nhi m v  Đ ng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ýỗ ỗ ộ ề ứ ệ ụ ả  
ph c v  nhân dân. Làm đ c nh  v y, thì dù công vi c to l n m y, khó khăn m y chúng ta cũngụ ụ ượ ư ậ ệ ớ ấ ấ  
nh t đ nh th ng l i.ấ ị ắ ợ

Đ u tiên là công vi c đ i v i ầ ệ ố ớ con ng iườ .

Đ i v i nh ng ng i đã dũng c m hy sinh m t ph n x ng máu c a mình (cán b , binh sĩ, dânố ớ ữ ườ ả ộ ầ ươ ủ ộ  
quân, du kích, thanh niên xung phong...), Đ ng, Chính ph  và đ ng bào ph i tìm m i cách làm choả ủ ồ ả ọ  
h  có n i ăn ch n  yên n, đ ng th i ph i m  nh ng l p d y ngh  thích h p v i m i ng i đọ ơ ố ở ổ ồ ờ ả ở ữ ớ ạ ề ợ ớ ỗ ườ ể 
h  có th  d n d n “t  l c cánh sinh”.ọ ể ầ ầ ự ự

Đ i v i các li t sĩ, m i đ a ph ng (thành ph , làng xã) c n xây d ng v n hoa và bia kố ớ ệ ỗ ị ươ ố ầ ự ườ ỷ 
ni m ghi s  hy sinh anh dũng c a các li t sĩ, đ  đ i đ i giáo d c tinh th n yêu n c cho nhân dânệ ự ủ ệ ể ờ ờ ụ ầ ướ  
ta.

Đ i v i cha m , v  con (c a th ng binh và li t sĩ) mà thi u s c lao đ ng và túng thi u, thìố ớ ẹ ợ ủ ươ ệ ế ứ ộ ế  
chính quy n đ a ph ng (n u  nông thôn thì chính quy n xã cùng h p tác xã nông nghi p) ph iề ị ươ ế ở ề ợ ệ ả  
giúp đ  h  có công vi c làm ăn thích h p, quy t không đ  h  b  đói rét.ỡ ọ ệ ợ ế ể ọ ị

Nh ng chi n sĩ tr  tu i trong các l c l ng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong đ u đãữ ế ẻ ổ ự ượ ề  
đ c rèn luy n trong chi n đ u và đ u t  ra dũng c m. Đ ng và Chính ph  c n ch n m t s  u túượ ệ ế ấ ề ỏ ả ả ủ ầ ọ ộ ố ư  
nh t, cho các cháu y đi h c thêm các ngành, các ngh , đ  đào t o thành nh ng cán b  và côngấ ấ ọ ề ể ạ ữ ộ  
nhân có k  thu t gi i, t  t ng t t, l p tr ng cách m ng v ng ch c. Đó là đ i quân ch  l c trongỹ ậ ỏ ư ưở ố ậ ườ ạ ữ ắ ộ ủ ự  
công cu c xây d ng th ng l i ch  nghĩa xã h i  n c ta.ộ ự ắ ợ ủ ộ ở ướ

Trong s  nghi p ch ng M , c u n c, ph  n  đ m đang ta đã góp ph n x ng đáng trongự ệ ố ỹ ứ ướ ụ ữ ả ầ ứ  
chi n đ u và trong s n xu t. Đ ng và Chính ph  c n ph i có k  ho ch thi t th c đ  b i d ng,ế ấ ả ấ ả ủ ầ ả ế ạ ế ự ể ồ ưỡ  
c t nh c và giúp đ  đ  ngày thêm nhi u ph  n  ph  trách m i công vi c k  c  công vi c lãnhấ ắ ỡ ể ề ụ ữ ụ ọ ệ ể ả ệ  
đ o. Đó là m t cu c cách m ng đ a đ n quy n bình đ ng th t s  cho ph  n .ạ ộ ộ ạ ư ế ề ẳ ậ ự ụ ữ

Đ i v i nh ng n n nhân c a ch  đ  xã h i cũ, nh  tr m c p, gái đi m, c  b c, buôn l u, v.v.,ố ớ ữ ạ ủ ế ộ ộ ư ộ ắ ế ờ ạ ậ  
thì Nhà n c ph i dùng v a giáo d c, v a dùng pháp lu t đ  c i t o h , giúp h  tr  nên nh ngướ ả ừ ụ ừ ậ ể ả ạ ọ ọ ở ữ  
ng i lao đ ng l ng thi n.ườ ộ ươ ệ

Trong bao năm kháng chi n ch ng th c dân Pháp, ti p đ n ch ng đ  qu c M , đ ng bào ta,ế ố ự ế ế ố ế ố ỹ ồ  
nh t là đ ng bào nông dân đã luôn luôn h t s c trung thành v i Đ ng và Chính ph  ta, ra s c gópấ ồ ế ứ ớ ả ủ ứ  
c a góp ng i, vui lòng ch u đ ng m i khó khăn gian kh . Nay ta đã hoàn toàn th ng l i, tôi có ýủ ườ ị ự ọ ổ ắ ợ  
đ  ngh  mi n thu  nông nghi p 1 năm cho các h p tác xã nông nghi p đ  cho đ ng bào h  h , mátề ị ễ ế ệ ợ ệ ể ồ ỉ ả  
d , mát lòng, thêm ni m ph n kh i, đ y m nh s n xu t.ạ ề ấ ở ẩ ạ ả ấ

 đây nói v  k  ho ch xây d ng l i thành ph  và làng m c đ p đ , đàng hoàng h n tr cỞ ề ế ạ ự ạ ố ạ ẹ ẽ ơ ướ  
chi n tranh. Khôi ph c và m  r ng các ngành kinh t . Phát tri n công tác v  sinh, y t . S a đ i chế ụ ở ộ ế ể ệ ế ử ổ ế 
đ  giáo d c cho h p v i hoàn c nh m i c a nhân dân, nh  phát tri n các tr ng n a ngày h c t pộ ụ ợ ớ ả ớ ủ ư ể ườ ử ọ ậ  
n a ngày lao đ ng. C ng c  qu c phòng. Chu n b  m i vi c đ  th ng nh t T  qu c...ử ộ ủ ố ố ẩ ị ọ ệ ể ố ấ ổ ố

Công vi c trên đây là r t to l n, n ng n , và ph c t p, mà cũng là r t v  vang. Đây là m tệ ấ ớ ặ ề ứ ạ ấ ẻ ộ  
cu c chi n đ u ch ng l i nh ng gì đã cũ k , h  h ng, đ  t o ra nh ng cái m i m , t t t i. Độ ế ấ ố ạ ữ ỹ ư ỏ ể ạ ữ ớ ẻ ố ươ ể  
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giành l y th ng l i trong cu c chi n đ u kh ng l  này c n ph i đ ng viên toàn dân, t  ch c vàấ ắ ợ ộ ế ấ ổ ồ ầ ả ộ ổ ứ  
giáo d c toàn dân, d a vào l c l ng vĩ đ i c a toàn dân.ụ ự ự ượ ạ ủ

H  Chí Minh: Toàn t p, Nxb CTQG, H., 2002, t p 12 (1966-1969), tr. 503-505ồ ậ ậ  
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Tài li u s  46cệ ố

VI T NAM DÂN CH  C NG HOÀỆ Ủ Ộ

Đ c l p, T  do, H nh phúcộ ậ ự ạ

Cu c ch ng M , c u n c c a nhân dân ta dù ph i kinh qua gian kh  hy sinh nhi u h n n a,ộ ố ỹ ứ ướ ủ ả ổ ề ơ ữ  
song nh t đ nh th ng l i hoàn toàn.ấ ị ắ ợ

Đó là m t đi u ch c ch n.ộ ề ắ ắ

Tôi có ý đ nh đ n ngày đó, tôi s  đi kh p hai mi n Nam B c, đ  chúc m ng đ ng bào, cán b ,ị ế ẽ ắ ề ắ ể ừ ồ ộ  
và chi n sĩ anh hùng, thăm h i các c  ph  lão, các cháu thanh niên và nhi đ ng yêu quý c a chúngế ỏ ụ ụ ồ ủ  
ta.

K  theo đó, tôi s  thay m t nhân dân ta đi thăm và c m n các n c anh em trong phe xã h iế ẽ ặ ả ơ ướ ộ  
ch  nghĩa, và các n c b u b n kh p năm châu đã t n tình ng h  và giúp đ  cu c ch ng M , c uủ ướ ầ ạ ắ ậ ủ ộ ỡ ộ ố ỹ ứ  
n c c a nhân dân ta.ướ ủ

*

* *

Ông Đ  Ph  là ng i làm th  r t n i ti ng  Trung Qu c, đ i nhà Đ ng, có câu r ng “Nhânỗ ủ ườ ơ ấ ổ ế ở ố ờ ườ ằ  
sinh th t th p c  lai hy” nghĩa là “ng i th  70, x a nay hi m”.ấ ậ ổ ườ ọ ư ế

Năm nay, tôi v a 79 tu i, đã là l p ng i "x a nay hi m" nh ng tinh th n, đ u óc v n r từ ổ ớ ườ ư ế ư ầ ầ ẫ ấ  
sáng su t, tuy s c kho  có kém so v i vài năm tr c đây. Khi ng i ta đã ngoài 70 xuân, thìố ứ ẻ ớ ướ ườ  
tu i tác càng cao, s c kho  càng th p. Đi u đó cũng không có gì l .ổ ứ ẻ ấ ề ạ

Nh ng ai mà đoán bi t tôi còn ph c v  cách m ng, ph c v  T  qu c, ph c v  nhân dân đ cư ế ụ ụ ạ ụ ụ ổ ố ụ ụ ượ  
bao lâu n a? ữ

Vì v y tôi đ  s n m y l i này, phòng khi tôi s  đi g p c  Các Mác, c  Lênin và các v  cáchậ ể ẵ ấ ờ ẽ ặ ụ ụ ị  
m ng đàn anh khác, thì đ ng bào c  n c, đ ng chí trong Đ ng và b u b n kh p n i đ u kh iạ ồ ả ướ ồ ả ầ ạ ắ ơ ề ỏ  
c m th y đ t ng t.ả ấ ộ ộ

TR C H T NÓI V  Đ NG - Nh  đoàn k t ch t ch , m t lòng m t d  ph c v  giai c p,ƯỚ Ế Ề Ả ờ ế ặ ẽ ộ ộ ạ ụ ụ ấ  
ph c v  nhân dân, ph c v  T  qu c, cho nên t  ngày thành l p đ n nay, Đ ng ta đã đoàn k t, tụ ụ ụ ụ ổ ố ừ ậ ế ả ế ổ 
ch c và lãnh đ o nhân dân ta hăng hái đ u tranh ti n t  th ng l i này đ n th ng l i khác. ứ ạ ấ ế ừ ắ ợ ế ắ ợ

Đoàn k tế  là m t truy n th ng c c kỳ quý báu c a Đ ng và c a dân ta. Các đ ng chí t  Trungộ ề ố ự ủ ả ủ ồ ừ  
ng đ n các chi b  c n ph i gi  gìn s  đoàn k t nh t trí c a Đ ng nh  gi  gìn con ng i c aươ ế ộ ầ ả ữ ự ế ấ ủ ả ư ữ ươ ủ  

m t mình.ắ

Trong Đ ng th c hành dân ch  r ng rãi, th ng xuyên và nghiêm ch nh ả ự ủ ộ ườ ỉ t  phê bình và phê bìnhự  
là cách t t nh t đ  c ng c  và phát tri n s  đoàn k t và th ng nh t c a Đ ng. Ph i có tình đ ngố ấ ể ủ ố ể ự ế ố ấ ủ ả ả ồ  
chí th ng yêu l n nhau.ươ ẫ

Đ ng ta là m t Đ ng c m quy n. M i đ ng viên và cán b  ph i th t s  th m nhu n ả ộ ả ầ ề ỗ ả ộ ả ậ ự ấ ầ đ o đ cạ ứ  
cách m ngạ , th t s  c n ki m liêm chính, chí công vô t . Ph i gi  gìn Đ ng ta th t trong s ch, ph iậ ự ầ ệ ư ả ữ ả ậ ạ ả  
x ng đáng là ng i lãnh đ o, là ng i đày t  th t trung thành c a nhân dân.ứ ườ ạ ườ ớ ậ ủ

ĐOÀN VIÊN VÀ THANH NIÊN ta nói chung là t t, m i vi c đ u hăng hái xung phong, khôngố ọ ệ ề  
ng i khó khăn, có chí ti n th . Đ ng c n ph i chăm lo giáo d c ạ ế ủ ả ầ ả ụ đ o đ c cách m ngạ ứ ạ  cho h , đàoọ  
t o h  thành nh ng ng i th a k  xây d ng ch  nghĩa xã h i v a “h ng” v a “chuyên”.ạ ọ ữ ườ ừ ế ự ủ ộ ừ ồ ừ

B i d ng th  h  cách m ng cho đ i sau là m t vi c r t quan tr ng và r t c n thi t.ồ ưỡ ế ệ ạ ờ ộ ệ ấ ọ ấ ầ ế

NHÂN DÂN LAO Đ NG ta  mi n xuôi cũng nh   mi n núi, đã bao đ i ch u đ ng gian kh ,Ộ ở ề ư ở ề ờ ị ự ổ  
b  ch  đ  phong ki n và th c dân áp b c bóc l t, l i kinh qua nhi u năm chi n tranh.ị ế ộ ế ự ứ ộ ạ ề ế

Tuy v y, nhân dân ta r t anh hùng, dũng c m, hăng hái, c n cù. T  ngày có Đ ng, nhân dân taậ ấ ả ầ ừ ả  
luôn luôn đi theo Đ ng, r t trung thành v i Đ ng. ả ấ ớ ả
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Đ ng c n ph i có ả ầ ả k  ho chế ạ  th t t t đ  phát tri n kinh t  và văn hoá, nh m không ng ng ậ ố ể ể ế ằ ừ nâng 
cao đ i s ng c a nhân dânờ ố ủ . 

CU C KHÁNG CHI N CH NG M  có th  còn kéo dài. Đ ng bào ta có th  ph i hy sinhỘ Ế Ố Ỹ ể ồ ể ả  
nhi u c a, nhi u ng i. Dù sao chúng ta ph i quy t tâm đánh gi c M  đ n th ng l i hoàn toàn.ề ủ ề ườ ả ế ặ ỹ ế ắ ợ

Còn non, còn n c, còn ng i,ướ ườ

Th ng gi c M , ta s  xây d ng h n m i ngày nay!ắ ặ ỹ ẽ ự ơ ườ

Dù khó khăn gian kh  đ n m y, nhân dân ta nh t đ nh s  hoàn toàn th ng l i. Đ  qu c Mổ ế ấ ấ ị ẽ ắ ợ ế ố ỹ  
nh t đ nh ph i cút kh i n c ta. T  qu c ta nh t đ nh s  th ng nh t. Đ ng bào Nam B c nh t đ nhấ ị ả ỏ ướ ổ ố ấ ị ẽ ố ấ ồ ắ ấ ị  
s  sum h p m t nhà. N c ta s  có vinh d  l n là m t n c nh  mà đã anh dũng đánh th ng haiẽ ọ ộ ướ ẽ ự ớ ộ ướ ỏ ắ  
đ  qu c to - là Pháp và M ; và đã góp ph n x ng đáng vào phong trào gi i phóng dân t c.ế ố ỹ ầ ứ ả ộ

V  PHONG TRÀO C NG S N TH  GI I - Là m t ng i su t đ i ph c v  cách m ng, tôiỀ Ộ Ả Ế Ớ ộ ườ ố ờ ụ ụ ạ  
càng t  hào v i s  l n m nh c a phong trào c ng s n và công nhân qu c t  bao nhiêu, thì tôi càngự ớ ự ớ ạ ủ ộ ả ố ế  
đau lòng b y nhiêu vì s  b t hoà hi n nay gi a các đ ng anh em!ấ ự ấ ệ ữ ả

Tôi mong r ng Đ ng ta s  ra s c ho t đ ng, góp ph n đ c l c vào vi c khôi ph c l i kh iằ ả ẽ ứ ạ ộ ầ ắ ự ệ ụ ạ ố  
đoàn k t gi a các đ ng anh em trên n n t ng ch  nghĩa Mác - Lênin và ch  nghĩa qu c t  vô s n,ế ữ ả ề ả ủ ủ ố ế ả  
có lý, có tình.

Tôi tin ch c r ng các đ ng anh em và các n c anh em nh t đ nh s  ph i đoàn k t l i.ắ ằ ả ướ ấ ị ẽ ả ế ạ

*

* *

V  VI C RIÊNG - Su t đ i tôi h t lòng h t s c ph c v  T  qu c, ph c v  cách m ng, ph cỀ Ệ ố ờ ế ế ứ ụ ụ ổ ố ụ ụ ạ ụ  
v  nhân dân. Nay dù ph i t  bi t th  gi i này, tôi không có đi u gì ph i h i h n, ch  ti c là ti cụ ả ừ ệ ế ớ ề ả ố ậ ỉ ế ế  
r ng không đ c ph c v  lâu h n n a, nhi u h n n a. ằ ượ ụ ụ ơ ữ ề ơ ữ

Sau khi tôi đã qua đ i, ch  nên t  ch c đi u phúng linh đình, đ  kh i lãng phí thì gi  và ti nờ ớ ổ ứ ế ể ỏ ờ ề  
b c c a nhân dân.ạ ủ

*

* *

Cu i cùng, tôi đ  l i muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đ ng, cho toàn th  b  đ i, choố ể ạ ả ể ộ ộ  
các cháu thanh niên và nhi đ ng.ồ

Tôi cũng g i l i chào thân ái đ n các đ ng chí, các b u b n và các cháu thanh niên, nhi đ ngử ờ ế ồ ầ ạ ồ  
qu c t .ố ế

Đi u mong mu n cu i cùng c a tôi là: Toàn Đ ng, toàn dân ta đoàn k t ph n đ u, xây d ngề ố ố ủ ả ế ấ ấ ự  
m t n c Vi t Nam hoà bình, th ng nh t, đ c l p, dân ch  và giàu m nh, và góp ph n x ng đángộ ướ ệ ố ấ ộ ậ ủ ạ ầ ứ  
vào s  nghi p cách m ng th  gi i.ự ệ ạ ế ớ

Hà N i, ngày 10 tháng 5 năm 1969ộ

H  CHÍ MINHỒ

H  Chí Minh: Toàn t p, Nxb CTQG, H., 2002, t p 12 (1966-1969), tr. 509-512 ồ ậ ậ
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Tài li u s  49ệ ố

ĐI U VĂN C A BAN CH P HÀNH TRUNG NG Đ NG C NG S N VI T NAMẾ Ủ Ấ ƯƠ Ả Ộ Ả Ệ

Th a đ ng bào và chi n sĩ c  n c,ư ồ ế ả ướ

Th a các đ ng chí và các b n,ư ồ ạ

H  CH  T CH kính yêu c a chúng ta không còn n a!Ồ Ủ Ị ủ ữ

T n th t này vô cùng l n lao! Đau th ng này th t là vô h n!ổ ấ ớ ươ ậ ạ

Dân t c ta và Đ ng ta m t m t v  lãnh t  thiên tài và m t ng i th y vĩ đ i.ộ ả ấ ộ ị ụ ộ ườ ầ ạ

Phong trào c ng s n qu c t , phong trào gi i phóng dân t c và c  loài ng i ti n b  m t m tộ ả ố ế ả ộ ả ườ ế ộ ấ ộ  
chi n sĩ l i l c, m t ng i b n chi n đ u kiên c ng và thân thi t.ế ỗ ạ ộ ườ ạ ế ấ ườ ế

Đ ng bào và chi n sĩ c  n c ta th ng nh  Ng i khôn xi t! Anh em và b u b n kh p nămồ ế ả ướ ươ ớ ườ ế ầ ạ ắ  
châu cùng chia s  n i đau bu n sâu s c c a chúng ta.ẻ ỗ ồ ắ ủ

*

*      *

H n 60 năm qua, t  bu i thi u niên cho đ n phút cu i cùng, H  CH  T CH đã c ng hi n tr nơ ừ ổ ế ế ố Ồ Ủ Ị ố ế ọ  
đ i mình cho s  nghi p cách m ng c a nhân dân ta và nhân dân th  gi i. Ng i đã tr i qua m tờ ự ệ ạ ủ ế ớ ườ ả ộ  
cu c đ i oanh li t, đ y gian kh  hy sinh, vô cùng cao th ng và phong phú, vô cùng trong sáng vàộ ờ ệ ầ ổ ượ  
đ p đ .ẹ ẽ

V i t m lòng yêu n c n ng nàn, H  CH  T CH đã s m đ n ớ ấ ướ ồ Ồ Ủ Ị ớ ế v i ch  nghĩa Mác - Lênin,ớ ủ  
tìm th y  ch  nghĩa Mác - Lêninấ ở ủ  ánh sáng soi đ ng c u dân, c u n c. H  CH  T CH là ng iườ ứ ứ ướ Ồ Ủ Ị ườ  
Vi t Nam đ u tiên đã v n d ng sáng t o ch  nghĩa Mác - Lênin vàoệ ầ ậ ụ ạ ủ  hoàn c nh n c ta, v ch đ ngả ướ ạ ườ  
ch  l i cho cách m ng Vi t Nam t ng b c ti n lên, t  th ng l i này đ n th ng l i khác.ỉ ố ạ ệ ừ ướ ế ừ ắ ợ ế ắ ợ

H  CH  T CH là ng i sáng l p, lãnh đ o và rèn luy n Đ ng ta, là ng i xây d ng n n C ngỒ Ủ Ị ườ ậ ạ ệ ả ườ ự ề ộ  
hoà dân ch  Vi t Nam và M t tr n dân t c th ng nh t, là ng i cha thân yêu c a các l c l ng vũủ ệ ặ ậ ộ ố ấ ườ ủ ự ượ  
trang nhân dân Vi t Nam. Ng i là linh h n, là ng n c  chói l i, lãnh đ o toàn Đ ng, toàn dân, toànệ ườ ồ ọ ờ ọ ạ ả  
quân ta đoàn k t m t lòng, chi n đ u anh dũng, vi t nên nh ng trang s  v  vang nh t c a T  qu cế ộ ế ấ ế ữ ử ẻ ấ ủ ổ ố  
ta.

Dân t c ta, nhân dân ta, non sông đ t n c ta đã sinh ra H  CH  T CH, ng i anh hùng dânộ ấ ướ Ồ Ủ Ị ườ  
t c vĩ đ i, và chính Ng i đã làm r ng r  dân t c ta, nhân dân ta và non sông đ t n c ta.ộ ạ ườ ạ ỡ ộ ấ ướ

*

*       *

Ng i là t ng tr ng cho tinh hoa c a dân t c Vi t Nam, cho ý chí kiên c ng, b t khu t c aườ ượ ư ủ ộ ệ ườ ấ ấ ủ  
nhân dân Vi t Nam su t b n nghìn năm l ch s . "Không có gì quý h n đ c l p, t  do". "Chúng taệ ố ố ị ử ơ ộ ậ ự  
thà hy sinh t t c , ch  nh t đ nh không ch u m t n c, nh t đ nh không ch u làm nô l ". Đó là l iấ ả ứ ấ ị ị ấ ướ ấ ị ị ệ ờ  
kêu g i c u n c kh n thi t hi n nay c a T  qu c, là l i h ch c a ông cha ta vang v ng t  ngànọ ứ ướ ẩ ế ệ ủ ổ ố ờ ị ủ ọ ự  
x a, là nghĩa v  thiêng liêng c a chúng ta đ i v i muôn đ i con cháu. Ng i nói: "N c ta là m t,ư ụ ủ ố ớ ờ ườ ướ ộ  
dân t c ta là m t". "Mi n Nam là máu c a máu Vi t Nam, là th t c a th t Vi t Nam". Lúc còn s ng,ộ ộ ề ủ ệ ị ủ ị ệ ố  
Ng i luôn luôn theo sát t ng b c đi c a cách m ng gi i phóng mi n Nam, ngày đêm Ng iườ ừ ướ ủ ạ ả ề ườ  
t ng nh  đ n đ ng bào và chi n sĩ mi n Nam v i t m lòng th ng yêu không b  b n.ưở ớ ế ồ ế ề ớ ấ ươ ờ ế
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Vĩnh bi t Ng i, chúng ta th :ệ ườ ề

Gi ng cao mãi mãi ng n c  đ c l p dân t c, quy t chi n quy t th ng gi c Mươ ọ ờ ộ ậ ộ ế ế ế ắ ặ ỹ 
xâm l c, gi i phóng mi n Nam, b o v  mi n B c, th ng nh t đ t n c đ  tho  lòngượ ả ề ả ệ ề ắ ố ấ ấ ướ ể ả  
mong c c a Ng i.ướ ủ ườ

*

*    *

Hoài bão l n nh t c a H  CH  T CH là T  qu c đ c gi i phóng, nhân dân đ c h nh phúc.ớ ấ ủ Ồ Ủ Ị ổ ố ượ ả ượ ạ  
Ng i nói: "Tôi ch  có m t ham mu n, ham mu n t t b c, là làm sao cho n c ta đ c hoàn toànườ ỉ ộ ố ố ộ ậ ướ ượ  
đ c l p, dân ta đ c hoàn toàn t  do, đ ng bào ai cũng có c m ăn, áo m c, ai cũng đ c h c hành".ộ ậ ượ ự ồ ơ ặ ượ ọ  
Ng i còn nói: "Mi n B c nh t đ nh ph i ti n lên ch  nghĩa xã h i".ườ ề ắ ấ ị ả ế ủ ộ

Lúc còn s ng, Ng i dành t t c  lòng hi n t  m áp cho đ ng bào, con cháu, già, tr , gái, trai,ố ườ ấ ả ề ừ ấ ồ ẻ  
mi n B c, mi n Nam, mi n xuôi, mi n ng c. Khi m t đi, Ng i còn "đ  l i muôn vàn tình thânề ắ ề ề ề ượ ấ ườ ể ạ  
yêu cho toàn dân, toàn Đ ng, cho toàn th  b  đ i, cho các cháu thanh niên và nhi đ ng".ả ể ộ ộ ồ

Vĩnh bi t Ng i, chúng ta th :ệ ườ ề

Đem h t s c mình ti p t c ph n đ u th c hi n lý t ng xã h i ch  nghĩa và c ng s nế ứ ế ụ ấ ấ ự ệ ưở ộ ủ ộ ả  
ch  nghĩa cao đ p mà Ng i đã v ch ra cho giai c p công nhân và nhân dân ta, đem l i ph nủ ẹ ườ ạ ấ ạ ồ  
vinh cho đ t n c, h nh phúc cho đ ng bào.ấ ướ ạ ồ

*

*     *

H  CH  T CH h ng quan tâm và dày công xây d ng Đ ng ta thành m t kh i đoàn k t, th ngỒ Ủ Ị ằ ự ả ộ ố ế ố  
nh t v ng m nh. Ng i d y: "S c m nh c a Đ ng là  s  đoàn k t nh t trí". H  CH  T CH làấ ữ ạ ườ ạ ứ ạ ủ ả ở ự ế ấ Ồ Ủ Ị  
hi n thân c a kh i đoàn k t dân t c, là hi n thân tình ru t th t B c - Nam. Ng i nói: "Đoàn k t,ệ ủ ố ế ộ ệ ộ ị ắ ườ ế  
đoàn k t, đ i đoàn k t. Thành công, thành công, đ i thành công". Ng i luôn luôn căn d n chúng taế ạ ế ạ ườ ặ  
ph i gi  gìn và phát huy truy n th ng đoàn k t và tình th ng yêu đ ng bào, đ ng chí.ả ữ ề ố ế ươ ồ ồ

Vĩnh bi t Ng i, chúng ta th :ệ ườ ề

H t lòng h t s c gi  gìn s  đoàn k t nh t trí c a Đ ng nh  gi  gìn con ng i c a m tế ế ứ ữ ự ế ấ ủ ả ư ữ ươ ủ ắ  
mình, tăng c ng s c chi n đ u c a Đ ng, làm h t nhân cho kh i đoàn k t toàn dân, b oườ ứ ế ấ ủ ả ạ ố ế ả  
đ m cho s  nghi p cách m ng c a giai c p công nhân và dân t c Vi t Nam hoàn toàn th ngả ự ệ ạ ủ ấ ộ ệ ắ  
l i.ợ

H  CH  T CH là t ng tr ng cao đ p c a ch  nghĩa yêu n c chân chính k t h p nhu n nhuy nỒ Ủ Ị ượ ư ẹ ủ ủ ướ ế ợ ầ ễ  
v i ch  nghĩa qu c t  vô s n. Trái tim, kh i óc c a Ng i dành cho dân t c Vi t Nam ta cũng h ngớ ủ ố ế ả ố ủ ườ ộ ệ ướ  
v  giai c p vô s n và các dân t c b  áp b c trên toàn th  gi i. Là ng i h c trò trung thành c a Các Mácề ấ ả ộ ị ứ ế ớ ườ ọ ủ  
và Lênin, H  CH  T CH ch ng nh ng là m t nhà yêu n c vĩ đ i, mà còn là m t chi n sĩ xu t s cỒ Ủ Ị ẳ ữ ộ ướ ạ ộ ế ấ ắ  
trong phong trào c ng s n qu c t  và phong trào gi i phóng dân t c c a th  k  XX. H  CH  T CHộ ả ố ế ả ộ ủ ế ỷ Ồ Ủ Ị  
th ng d y chúng ta ph i chăm lo b o v  s  đoàn k t qu c t , vì s  nghi p to l n c a cách m ng Vi tườ ạ ả ả ệ ự ế ố ế ự ệ ớ ủ ạ ệ  
Nam, vì nghĩa v  cao c  đ i v i cách m ng th  gi i.ụ ả ố ớ ạ ế ớ

Vĩnh bi t Ng i, chúng ta th :ệ ườ ề

Luôn luôn phát huy tình c m qu c t  trong sáng c a H  CH  T CH, h t lòng góp s cả ố ế ủ Ồ Ủ Ị ế ứ  
vào vi c khôi ph c và tăng c ng s  đoàn k t nh t trí trong phe xã h i ch  nghĩa và gi a cácệ ụ ườ ự ế ấ ộ ủ ữ  
Đ ng anh em trên c  s  ch  nghĩa Mác - Lênin và ch  nghĩa qu c t  vô s n; th t ch t tìnhả ơ ở ủ ủ ố ế ả ắ ặ  
đoàn k t h u ngh  gi a các dân t c Đông D ng; ra s c ng h  phong trào cách m ng c aế ữ ị ữ ộ ươ ứ ủ ộ ạ ủ  
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nhân dân các n c, góp ph n tích c c vào cu c đ u tranh c a nhân dân th  gi i vì hoà bình,ướ ầ ự ộ ấ ủ ế ớ  
đ c l p dân t c, dân ch  và ch  nghĩa xã h i.ộ ậ ộ ủ ủ ộ

*

*      *

C  cu c đ i vĩ đ i c a H  CH  T CH là t m g ng mãi mãi sáng ng i chí khí cách m ngả ộ ờ ạ ủ Ồ Ủ Ị ấ ươ ờ ạ  
kiên c ng, tinh th n đ c l p t  ch , lòng yêu nhân dân th m thi t, đ o đ c chí công vô t , tácườ ầ ộ ậ ự ủ ắ ế ạ ứ ư  
phong khiêm t n, gi n d . H  CH  T CH d y chúng ta: "Ph i gi  gìn Đ ng ta th t trong s ch,ố ả ị Ồ Ủ Ị ạ ả ữ ả ậ ạ  
ph i x ng đáng là ng i lãnh đ o, là ng i đ y t  th t trung thành c a nhân dân".ả ứ ườ ạ ườ ầ ớ ậ ủ

Vĩnh bi t Ng i, chúng ta th :ệ ườ ề

Su t đ i h c t p đ o đ c, tác phong c a Ng i, b i d ng ph m ch t cách m ng,ố ờ ọ ậ ạ ứ ủ ườ ồ ưỡ ẩ ấ ạ  
không s  gian kh , không s  hy sinh, rèn luy n mình thành nh ng chi n sĩ trung thành v iợ ổ ợ ệ ữ ế ớ  
Đ ng, v i dân, x ng đáng là đ ng chí, là h c trò c a H  CH  T CH. Noi g ng Ng i, toànả ớ ứ ồ ọ ủ Ồ Ủ Ị ươ ườ  
th  nhân dân ta, thanh niên ta nguy n ra s c trau d i mình thành nh ng con ng i m i, làmể ệ ứ ồ ữ ườ ớ  
ch  đ t n c, làm ch  xã h i m i, mang lá c  bách chi n bách th ng c a H  CH  T CHủ ấ ướ ủ ộ ớ ờ ế ắ ủ Ồ Ủ Ị  
t i đích cu i cùng.ớ ố

*

 *    *

H  CH  T CH đã qua đ i! Nh ng Ng i đ  l i cho chúng ta m t di s n vô cùng quý báu. ĐóỒ Ủ Ị ờ ư ườ ể ạ ộ ả  
là th i đ i H  CHÍ MINH, th i đ i r c r  nh t trong l ch s  quang vinh c a dân t c. Đó là kờ ạ Ồ ờ ạ ự ỡ ấ ị ử ủ ộ ỷ 
nguyên đ c l p, t  do c a T  qu c, k  nguyên ch  nghĩa xã h i  n c ta.ộ ậ ự ủ ổ ố ỷ ủ ộ ở ướ

Toàn th  dân t c Vi t Nam ta, m i ng i Vi t Nam ta mãi mãi ghi lòng t c d  công n tr iể ộ ệ ỗ ườ ệ ạ ạ ơ ờ  
bi n c a Ng i.ể ủ ườ

Tr c anh linh c a H  CH  T CH, chúng ta nguy n su t đ i trung thành v i Ng i, đem h tướ ủ Ồ Ủ Ị ệ ố ờ ớ ườ ế  
tâm h n và ngh  l c, đoàn k t thành m t kh i s t thép, ph n đ u quên mình, quy t làm tròn nghĩaồ ị ự ế ộ ố ắ ấ ấ ế  
v  cao c  vì đ c l p, t  do c a T  qu c, vì h nh phúc c a nhân dân ta và góp ph n x ng đáng vàoụ ả ộ ậ ự ủ ổ ố ạ ủ ầ ứ  
s  nghi p cách m ng c a nhân dân th  gi i.ự ệ ạ ủ ế ớ

H  CH  T CH đã qua đ i! Nh ng Ng i luôn luôn d n d t chúng ta. Chúng ta v n c m th yỒ Ủ Ị ờ ư ườ ẫ ắ ẫ ả ấ  
có Ng i luôn luôn bên c nh. B i vì chúng ta v n đi theo con đ ng c a Ng i, ti p t c sườ ạ ở ẫ ườ ủ ườ ế ụ ự 
nghi p vĩ đ i c a Ng i. B i vì Ng i v n s ng mãi v i non sông đ t n c, tên tu i và hình nhệ ạ ủ ườ ở ườ ẫ ố ớ ấ ướ ổ ả  
c a Ng i ngày càng kh c sâu trong trái tim, kh i óc c a m i chúng ta.ủ ườ ắ ố ủ ỗ

Các đ ng chí và đ ng bào thân m n!ồ ồ ế

Vĩnh bi t chúng ta, BÁC H  có đ  l i cho Đ ng ta, cho toàn th  đ ng bào và chi n sĩ hai mi nệ Ồ ể ạ ả ể ồ ế ề  
Nam - B c m t b n Di chúc l ch s . Đó là nh ng l i căn d n cu i cùng c a BÁC, là nh ng tìnhắ ộ ả ị ử ữ ờ ặ ố ủ ữ  
c m và ni m tin c a BÁC đ i v i chúng ta ngày nay và các th  h  mai sau.ả ề ủ ố ớ ế ệ

Chúng ta hãy x ng đáng v i BÁC h n n a!ứ ớ ơ ữ

Hãy nén đau th ng, anh dũng ph n đ u, hăng hái v n lên, đ p b ng m i tr  l c, chông gai,ươ ấ ấ ươ ạ ằ ọ ở ự  
quy t tâm đánh th ng hoàn toàn gi c M  xâm l c, quy t tâm xây d ng ch  nghĩa xã h i thànhế ắ ặ ỹ ượ ế ự ủ ộ  
công, th c hi n l i th  danh d  trong gi  phút vĩnh bi t thiêng liêng này!ự ệ ờ ề ự ờ ệ

H  CH  T CH, LÃNH T  VĨ Đ I, NG I TH Y KÍNH YÊU C A Đ NG TA, C A DÂN T CỒ Ủ Ị Ụ Ạ ƯỜ Ầ Ủ Ả Ủ Ộ  
TA, Đ I Đ I S NG MÃI!Ờ Ờ Ố
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Tài li u s  50ệ ố

NGH  QUY T Ị Ế

C A T  CH C GIÁO D C, KHOA H C VÀ VĂN HÓA C A LIÊN H P QU CỦ Ổ Ứ Ụ Ọ Ủ Ợ Ố  
(UNESCO) V  K  NI M 100 NĂM NGÀY SINH CH  T CH H  CHÍ MINHỀ Ỷ Ệ Ủ Ị Ồ

“Phiên h p toàn th .ọ ể

Xét th y vi c t  ch c k  ni m trên quy mô qu c t  nh ng nhà trí th c l i l c và danh nhânấ ệ ổ ứ ỷ ệ ố ế ữ ứ ỗ ạ  
văn hoá và góp ph n vào vi c th c hi n nh ng m c tiêu c a UNESCO và vào s  hi u bi t trên thầ ệ ự ệ ữ ụ ủ ự ể ế ế  
gi i;ớ

Nh c l i quy t đ nh s  18C 4351 v  vi c t  ch c k  ni m nh ng vĩ nhân và nh ng s  ki n đãắ ạ ế ị ố ề ệ ổ ứ ỷ ệ ữ ữ ự ệ  
đ  l i d u n trong quá trình phát tri n c a nhân lo i;ể ạ ấ ấ ể ủ ạ

Ghi nh n r ng năm 1990 s  đ c đánh d u b ng l  k  ni m l n th  100 ngày sinh c a Chậ ằ ẽ ượ ấ ằ ễ ỷ ệ ầ ứ ủ ủ 
t ch H  Chí Minh, v  anh hùng gi i phóng dân t c c a Vi t Nam và là m t nhà văn hoá l n;ị ồ ị ả ộ ủ ệ ộ ớ

Xét th y Ch  t ch H  Chí Minh là m t bi u t ng ki t xu t v  quy t tâm c a c  m t dân t c,ấ ủ ị ồ ộ ể ượ ệ ấ ề ế ủ ả ộ ộ  
đã c ng hi n tr n đ i mình cho s  nghi p gi i phóng dân t c c a nhân dân Vi t Nam, góp ph nố ế ọ ờ ự ệ ả ộ ủ ệ ầ  
vào cu c đ u tranh chung c a các dân t c vì hoà bình, đ c l p dân t c, dân ch  và ti n b  xã h i;ộ ấ ủ ộ ộ ậ ộ ủ ế ộ ộ

Xét th y nh ng đóng góp quan tr ng v  nhi u m t c a Ch  t ch H  Chí Minh trong các lĩnhấ ữ ọ ề ề ặ ủ ủ ị ồ  
v c văn hoá, giáo d c và ngh  thu t là k t tinh c a truy n th ng văn hoá hàng ngàn năm c a nhânự ụ ệ ậ ế ủ ề ố ủ  
dân Vi t Nam và nh ng t  t ng c a Ng i là hi n thân c a nh ng khát v ng c a các dân t cệ ữ ư ưở ủ ườ ệ ủ ữ ọ ủ ộ  

trong vi c kh ng đ nh b n s c dân t c c a mình và tiêu bi u cho vi c thúc đ y s  hi u bi t lệ ẳ ị ả ắ ộ ủ ể ệ ẩ ự ể ế ẫn 
nhau.

1 - Khuy n ngh  các qu c gia thành viên k t h p k  ni m l n th  100 Ngày sinh c a Ch  t chế ị ố ế ợ ỷ ệ ầ ứ ủ ủ ị  
H  Chí Minh b ng cách t  ch c nh ng ho t đ ng đa d ng đ  t ng ni m Ng i, đ  làm cho m iồ ằ ổ ứ ữ ạ ộ ạ ể ưở ệ ườ ể ọ  
ng i hi u đ c t m vóc to l n c a nh ng t  t ng và s  nghi p c a Ng i vì công cu c gi iườ ể ượ ầ ớ ủ ữ ư ưở ự ệ ủ ườ ộ ả  
phóng dân t c.ộ

2 - Đ  ngh  ông T ng Giám đ c UNESCO ti n hành nh ng b c đi phù h p đ  k  ni m l nề ị ổ ố ế ữ ướ ợ ể ỷ ệ ầ  
th  100 Ngày sinh c a Ch  t ch H  Chí Minh và giúp đ  các ho t đ ng t ng ni m chung đ c tứ ủ ủ ị ồ ỡ ạ ộ ưở ệ ượ ổ 
ch c nhân d p này, đ c bi t là nh ng ho t đ ng di n ra  Vi t Nam.”ứ ị ặ ệ ữ ạ ộ ễ ở ệ
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